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LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện một sô điêu của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo và 
Bộ Y tê đã ban hành chương trình khung đào tạo Cử nhân  Kỹ th u ậ t y học. 
Bộ Y tê tỏ chức biên soạn tài liệu dạy -  học các môn học cơ sỏ, chuyên môn, 
cơ bản chuyên ngành theo chương trình  trên  nhằm  từng bưóc xây dựng bộ 
tài liệu dạy -  học chuán vê chuyên món đê đám báo chất lượng đào tạo 
nhân  lực y tế.

Sách “Giái phẫu  người'' được biên soạn dựa trên  chương trình  giáo 
dục đại học Kỹ th u ậ t Y tế  Hải Dương trên  cơ sỏ chương tr ìn h  khung đã 
được phê duyệt. Sách được biên soạn với phương châm: kiên thức cơ bán, 
hộ thống; nội dung chính xác, khoa học. cập nhật các tiên bộ khoa học, kỳ 
th u ậ t hiện dại và thực tiễn Việt Nam.

Sách "Gìái phẫu người'' đã dược biên soạn bới các nhà giáo giàu kinh 
nghiệm và tâm  huyết của bộ môn Giãi phẫu. Đại học Y Hà Nội và Đại học 
Kỹ th u ậ t Y tẽ Hãi Dương. Sách "Giãi phau người" đả được hội đồng 
chuyên môn thẩm  định sách và tà i liệu dạy -  học chuyên ngành Cứ nhản  
Kỹ th u ậ t V học cùa Bộ Y tê  thấm  định vào năm  2008. Bộ Y tê ban hành là 
tà i liệu d ạy - học đạt chuẩn chuyên môn của ngành y tẻ trong giai đoạn 
hiện nay. Trong quá trình  sử dụng sách phái được chinh lý. bô sung và 
cập nhật.

Bộ Y tê  xin chân thành  cảm ơn các N hà giáo, các chuyên gia của Đại 
học Y Hà Nội và Đại học Kỹ th u ậ t Y tê Hái Dương đã dành nhiêu công sức 
hoàn thàn h  cuốn sách, cả m  ơn: GS. TS. Nguyễn Hữu Chinh, TS. Đỗ Đình 
Xuân đã đọc và phản biện cho cuốn sách sớm hoàn thàn h  kịp thời phục vụ 
cho công tác đào tạo nhân  lực ngành y tẽ.

Vì là  lần đầu  xuất bản, chúng tôi mong nhân  được ý kiến đóng góp 
của đồng nghiệp, các bạn sinh viên và các độc giá đê lần  xuất bán sau  được 
hoàn th iện  hơn.

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
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LỜI NÓI ĐẨU

Trong những năm  gần đây, việc đào tạo các nhân  viên kỹ th u ậ t y tê  ở 
tr ìn h  độ cử n hân  đã có bước phát triển  nhanh  chóng với sự ra  đời của các 
khoa đào tạo loại h ình  cán bộ này ó các Trường Đại học Y và cá một trường 
chuyên đạo tạo cử nhân  kỹ th u ậ t y tế- Trường Đại học Kỹ th u ậ t Y tê Hải 
Dương. Sự p há t tr iển  diễn ra  nhanh  đến nỗi các sách giáo khoa và tà i liệu 
dạy học chưa được biên soạn kịp thòi đẻ phục vụ riêng cho sinh viên.

Đê đáp ứng yêu cầu cấp th iế t của công tác đào tạo và theo yêu cầu 
của Vụ Khoa học và Đào tạo, chúng tôi đã tích cực biên soạn cuốn sách này 
dành  riêng cho sinh viên cử n hân  kỹ th u ậ t y tế. Cuốn sách được biên soạn 
dựa trên  chương trình  khung (40 tiết) mà Bộ Y tê  ban hành  và chương 
tr ìn h  chi tiế t đă được thực hiện trong vài năm qua ớ Trường Đại học Kỹ 
th u ậ t Y tê H ải Dương và Trường Đại học Y Hà Nội. Nội dung và h ình  thức 
của cuôn sách được biên soạn dựa trên  các yêu cầu cúa Hội đồng Thâm  
định Sách giáo khoa và Tài liệu dạy học • Bộ Y tế.

Mục tiêu  của cuốn sách là cung cấp những kiên thức giái phẫu cơ bản 
n h ấ t có liên quan đến việc hành  nghê trong tương lai cùa các loại h ình  cử 
n hân  kỹ th u ậ t y tê  khác nhau  và làm nên táng  cho việc học tập  các môn 
học khác có liên quan.

Vê bô cục, cuốn sách bao gồm 12 chương, mỗi chương viết vê giải 
phẫu của  một hệ cơ quan. Các phần của mỗi chương bao gồm mục tiêu  học 
tập, nội dung và câu hỏi tự lượng giá. Dung lượng mỗi chương tỷ lệ th u ậ n  
vối sô tiế t học dành cho chương đó. Khi tiên hành  giảng dạy, mỗi chương 
sẽ được linh  hoạt chia thàn h  các bài giảng có thời gian 2 tiế t (tuỳ theo đối 
tượng). H iện nay. nhiều loại h ình  cử nhân kỹ th u ậ t V tê  khác nhau, như 
Cử n hân  Kỹ th u ậ t gây mê hồi sức, Cử nhân  Kỹ th u ậ t phục hồi chức năng, 
Cử n hân  Kỹ th u ậ t chấn đoán h ình  ảnh, Cồ nhân  Kỹ th u ậ t nha  khoa, Cử 
n hân  xét nghiệm....vv, đang được đào tạo đồng thời. Việc soạn tà i liệu giải 
phẫu riêng  cho mỗi loại h ình  đào tạo nói trê n  chưa thê thực hiện được và 
như  vậy cuốn sách này trước m ắt được xem như  cuốn sách chung cho các 
đôi tượng đào tạo  này. Tuy nhiên, đê có thê phục vụ ngay cho các đối tượng 
đào tạo chính, những chương có liên quan  đến những đối tượng này được 
chú ý biên soạn chi tiế t hơn (chăng hạn  như các hệ xương-khớp-cơ được 
soạn ở mức có thê  phục vụ cho đào tạo kỹ th u ậ t viên phục hồi chức năng, 
đường hô hấp  trên  được soạn kỹ hơn nhăm  phục vụ cho kỹ th u â t viên gây 
mê..). Nội dung cuốn sách có thế  hơi sâu với một số đối tượng (như  cho Cu 
n hân  xét nghiệm  với thời gian học 30 tiết) nhưng nói chung, với mỗi hẻ 
thống, là có thê  đáp ứng được cho đối tượng có mức yêu cẩu cao nhất.
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về nội dung, sách được biên soạn theo lối giải phẫu hệ thống với 
những thuậ t ngữ giái phẫu quốc tê được dịch ra  tiếng Việt. Những thuậ t 
ngữ giải phẫu chính được ghi chú bàng tiếng Anh đẽ tiện cho việc đọc tài 
liệu giái phẫu tiêng Anh cúa sinh viên. Sách được minh hoạ bảng nhiếư 
hình vẽ, nhất là các hình có tính hệ thông.

Vì phải soạn tà i liệu phục vụ cho loại hình đào tạo tương đối mới nên. 
mặc dù đã hết sức cố gắng, cuốn sách khó tránh  khỏi những sai sót hoặc 
những điểm chưa phù hợp. Các tác giải cuốn sách mong nhận được các ý 
kiên đóng góp của Hội đồng Thám định và bạn đọc.

H à Nội n g ày  20 th á n g  12 n ă m  2007 

PGS. TS. NGUYỀN VĂN HUY
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Chương 1

NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC, TÊ BÀO VÀ MÔ

1. G IỚ I T H IỆ U  CHUNG

Giải phẫu  người (hum an anatomy) là môn học nghiên cứu cấu trúc cơ thê 
người. Tùy thuộc vào phương tiện quan sát, giải phẫu học được chia thành  hai 
phân môn: giá i phẫu  đại thê (gross anatomy hay macroscopic anatomy) nghiên 
cứu các cấu trúc có thê quan sát bằng m át thường và giải phẫu vi thê 
(microscopic anatom y hay histology) nghiên cứu các cấu trúc nhó chỉ có thế 
nhìn  thấy qua kính hiển vi. Các mức cấu trúc nhỏ hơn nữa của cơ thê là đối 
tượng nghiên cứu của các môn học khác (thuộc sinh học phân tử).

L ịch  sử . Việc nghiên cứu giải phẫu học được bát đầu từ  thòi Ai Cập cô đại. 
Vê sau  (ở giữa thê kí thứ  tư  trước công nguyên), Hyppocrates, "Người Cha của Y 
học", đã dạy giải phẫu  ở Hy Lạp. Ông đã viết một số sách giải phẫu và ỏ một 
trong những cuốn sách đó ông cho rằng "Khoa học y học bắt đầu bằng việc 
nghiên cứu cấu tạo cơ thê  con ngưòi". Aristotle, một nhà y học nổi tiếng khác 
của Hy Lạp (384-322 trước công nguyên), là người sáng lập của môn giải phẫu  
học so sánh. Ồng cũng có nhiều đóng góp mới, đặc biệt về giái phẫu phá t triển 
hav phôi thai học. Người ta  cho rằng ông là người đầu tiên sử dụng từ  
"anatome", một từ  Hy Lạp có nghĩa là "chia tách ra" hay "phẫu tích". Từ "phẫu 
tích  -dissection" bắt nguồn từ  tiếng Latin  có nghĩa là "cắt rời thàn h  từng mánh". 
Từ này lúc đầu đồng nghĩa với từ  giái phẫu  (anatomy) nhưng ngày nay nó là từ  
được dùng đê chỉ một kĩ th u ậ t đế bộc lộ và quan sát các cấu trúc  có thể nhìn 
thấy được (giải phẫu đại thể), trong khi đó từ  giải phẫu  chỉ một chuyên ngành 
hay lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà những kĩ th u ậ t được sử dụng để nghiên 
cứu bao gồm không chỉ phẫu tích mà cả những kĩ th u ậ t khác, chẳng hạn  như  kĩ 
th u ậ t chụp X - quang.

Các phương tiện  và phương thức mô tả  giải phẫu. Ngoài phẫu tích, ta  còn 
có thề  quan sá t được các cấu trúc của cơ thế (nhất là  hệ xương - khớp, các 
khoang cơ thề và các cơ quan khác) trên  phim chụp tia  X. Cách nghiên cứu các 
cấu trúc cơ thể  dựa trên  kĩ th u ậ t chụp tia X được gọi là giải phẫu  X - quang 
(radiological anatomy). Giải phẫu X - quang là một phần  quan trọng của giải 
phẫu đại thể  và là cơ sở giải phẫu của chuyên ngành X - quang. Chỉ khi nào 
h iểu được sự bình thường của các cấu trúc trên  phim chụp X - quang ta  mới có 
thế  n hận  ra  được các biến đối của chúng trên  phim chụp đối tượng mắc bệnh 
hoặc bị chấn thương. Ngày nay, đã có thêm  nhiều kĩ th u ậ t làm  hiện rõ h ình  ảnh 
của các cấu trúc  cơ thể  (được gọi chung là chẩn đoán h ình  ảnh) như  kĩ th u â t 
chụp cắt lớp vi tính  (CT scaner), siêu âm, chụp cộng hưởng từ  h ạ t n hân  (MRI)...
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Tuỳ theo mục đích nghiên cứu, có nhiều cách mô tả  giái phẫu khác nhau. 
Ba cách tiếp cận chính trong nghiên cứu giải phẫu là giải phảu hệ thống, giãi 
phẫu vùng và giái phẫu bê mặt. Giái pháu hệ thống (systemic anatom y) lã cách 
mô tá  mà ở đó cấu trúc của từng hệ cơ quan (thực hiện một hay một số chức 
năng nào đó của cơ thê) được trình  bày riêng biệt. Giải phẫu hệ thống thích hợp 
vỏi mục đích giúp ngưòi học hiểu được chức năng của từng hệ cơ quan. Các hệ cơ 
quan của cơ thê là: hệ da, hệ xương, hệ khớp, hệ cơ, hệ thần  kinh, hệ tu ầ n  hoàn, 
hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ tiế t niệu, hệ sinh dục và hệ nội tiết. Các giác quan  là 
một phần của hệ thần  kinh.

Giái phẫu vừng (regional anatom y) hay g iả i phẫ u  đ ịnh  khu  (topographical 
anatomy) là nghiên cứu và mô tả  giái phẫu của tấ t cả các cấu trúc  thuộc các hệ 
cơ quan khác nhau trong một vùng, đặc biệt là những liên quan của chúng với 
nhau. Kiến thức giải phẫu định khu  rấ t cần đối vói những thầy  thuốc lâm  sàng 
hàng ngày phải thực hành khám  và can thiệp trên  bệnh nhân. Cơ thê được chia 
thành  những vùng lớn sau đây: ngực, bụng, đáy chậu và chậu hông, chi dưới, 
chi trên, lưng, đầu và cô. Mỗi vùng này lại được chia thàn h  những vùng 
nhó hơn.

Giải phẫu bề m ặt (surface anatomy) là mô tả  h ình  dáng bê m ặt cd thể 
người, đặc biệt là những liên quan  của bề m ặt cơ thế với những cấu trú c  ở sâu 
hơn như các xương và các cơ. Mục đích chính của giải phẫu  bê m ặt là giúp ngưòi 
học hình dung ra  những cấu trúc  nằm dưới da. Ví dụ, ở những người bị vết 
thương do dao đâm, thầy thuốc phải hình dung ra những cấu trúc  bên dưới vết 
thương có thê bị tổn thương. Nói chung, thầy thuốc phải có kiên thức giải phẫu 
bề m ặt khi khám  cơ thể bệnh nhân.

Giải phẫu phá t triển (developmental anatom y) là nghiên cứu và mô tả  sự 
tăng  trưởng và phát triển  cơ thể. Sự tăng  trưởng và p há t tr iển  diễn ra  qua suốt 
đời người, nhưng quá tr ìn h  phát triển  th ể  hiện rõ n ét n h ấ t ở giai đoạn trước khi 
sinh, đặc biệt là ở thời kì phôi (4 tới 8 tuần). Tốc độ tăng  trưởng và p h á t triển  
chậm lại sau  khi sinh, nhưng vẫn có sự cốt hoá tích cực và những thay  đổi quan 
trọng khác trong thời thơ ấu  và niên th iếu  (chẩng hạn  như  sự p há t tr iển  của 
răng  và não).

Mô tả  giải phẫu đơn thu ần  là  một công việc nhàm  chán  nếu không liên hệ 
kiên thức giải phẫu với kiên thức của những môn học khác có liên quan . N hững 
cách tiêp cận khác trong mô tả  giải phẫu  hiện nay là giải phẫu  lâm  sàng và giải 
phâu chức năng. G iải phâu lâm  sàng (clinical anatom y) n h ấn  m ạnh đến sự ứng 
dụng thực tê  của các kiên thức giải phẫu  đôi vói việc giải quyết các vấn  để lâm 
sàng, và, ngược lại, sự áp dụng của các quan sá t lâm  sàng tối việc mỏ rộng các 
kiên thức giải phẫu. Trong mô tả  các chi tiế t giải phẫu, người giảng giải phẫu 
lâm  sàng chú ý lựa chọn những chi tiế t tạo  nên  nền  tảng  giải phẫu cần th iế t cho 
nhà lâm  sàng. Giải phẫu chức năng (functional anatom y) là  sự kết hợp giữa mô 
tả  cấu trúc với mô tả  chức năng.

' Ị I ,: * u jL )  ó f ( j  b o  ' ì ừ l t  U í.

••MIB-W T O )  d i . l  J . 7  :
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VỊ t r í  c ủ a  m ô n  g iả i p h ẫ u  học  tr o n g  y học. Trong y học, giải phâu  học 
đóng vai trò  của một môn học cơ sớ. Kiến thức giải phẫu  học ngưòi là kiên thức 
nén  tảng, giúp ta  hiếu được hoạt động của cơ thê người (sinh lí học). Fernel nói 
ràng  "Giải phẫu học cần cho sinh lí học giông như môn địa lí cần cho môn lịch 
sử". G iải phẫu  học cũng là nền tảng  kiến thức cản bản của tấ t cả các chuyên 
ngành  lâm  sàng. Chỉ khi hiểu rõ vị trí, hình thể, kích thước, cấu tạo và liên 
quan  của mỗi cơ quan/bộ phận của cơ thê thầy thuốc mới có thê khám  và phát 
hiện được tình  trạ n g  bệnh lí của chúng cũng như  mới có thế  điều trị/can thiệp 
(chăng hạn  như  phẫu  thuậ t) một cách đúng đắn. Một bác sĩ lâm sàng khám  
chữa bệnh, n hấ t là phẫu th u ậ t viên, mà không nắm  vững giái phẫu th ì chăng 
khác nào một người vượt biển lạ mà không có hải đồ.

2. CÁC MỨC TỔ  CHỨC C ơ  TH E

T o à n  bộ  cơ  th ê  sô n g  đ ư ợ c  x ây  d ự n g  n ê n  ở  6 m ứ c câ u  trú c :

(1) M ức h o á  học . Ớ mức hoá học, các nguyên tử  là những đơn vị v ậ t chất nhỏ 
nhất; một số  nguyên tử  hợp nên phân tử. Nếu phân tách tới mức nhỏ nhất, 
cơ thế  người do những phân tử  và nguyên tử  tạo nên.

(2) M ức t ế  bào . Các phân tử  kết hợp lại với nhau  đê tạo nên t ế  bào, đơn vị cấu 
trú c  và chức năng  cơ bản  n h ấ t của cơ thê sống và là đơn vị sống nhỏ n hấ t 
trong  cơ thế người.

(3) M ức m ô. Các mô là mức tiếp theo của sự tổ  chức cấu trúc. Các mô là những 
nhóm  tê  bào và các chất bao quanh chúng mà cùng nhau  thực hiện một chức 
năng  nào đó. Có bôn loại mô cơ bản trong cơ thê người: thượng mô, mô liên 
kết, mô cơ và mô th ầ n  kinh.

(4) M ức cơ  q u a n . Khi những loại mô khác nhau  kết hợp vói nhau , chúng tạo 
n ên  mức tổ  chức tiếp  theo gọi là cơ quan. Các cơ quan là những  cấu trúc  mà 
được tạo  nên  từ  hai hay nhiều loại mô. Chúng có những chức năng  cụ thê  và 
thường nhìn  được bằng mắt. Các ví dụ vê' cơ quan là dạ dày, tim , gan, phổi 
và não.

(5) M ức h ệ  th ố n g . Mức tiếp theo của sự tồ’ chức cấu trúc  trong cơ th ể  là mức hệ 
thống. Một hệ thống bao gồm các cơ quan có một chức năng  chung. Ví dụ, hệ 
tiêu  hoá bao gồm miệng, các tuyến  nước bọt, hầu , thực quản, dạ dày, ruột 
non, ruột già, gan, tú i m ật và tuỵ. Đôi khi, một cơ quan th am  gia vào hơn 
một hệ thống. C hẳng hạn  như  tuỵ  là một phần  của hệ tiêu  hoá nhưng  cũng 
là một cơ quan  của hệ nội tiết.

3. TH U Ậ T N G Ử  G IẢ I PHA U

T huật ngữ  g iả i ph ẫ u  (anatom ical term s) là  công cụ để mô tả  giải phẫu . Để 
trá n h  h iểu lầm  trọng  mô tả  giải phẫu cần  phải dùng th u ậ t ngữ đúng dựa trên  
một tư  th ế  giải p hẫu  và các m ặt phẳng  giải phẫu  chuẩn.
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T huậ t ngữ giái phẫu  bao gồm ít n h ấ t 4500 từ . Số từ  vựng giái phẫu  tạo 
nên phần lớn sô’ từ  vựng y học, vì th ế  có thê nói ràng  th u ậ t ngữ giải p hẫu  là nển 
tảng  của th u ậ t ngữ y học. Mỗi chi tiế t giải phẫu  có một tên  gọi riêng. Mỗi danh  
từ  giải phẫu phái phái đám bảo yêu cầu mô tá  được đúng n h ấ t chi tiế t giải phẫu 
mà nó dại diện. T h u ậ t ngữ giải phẫu quốc tế  có nguồn gốc từ  tiếng  L atin , tiếng  
A Rập và tiếng Hy Lạp nhưng đểu được thê h iện bằng kí tự  và văn  phạm  tiêng 
Latin. T rên con đưòng tiến  tỏi một bản  danh  pháp giải phẫu  quốc tế  hợp lí n hấ t 
và đế' bổ sung thêm  tên  gọi của những chi tiế t mới được p há t h iện , đã có nhiều 
th ế  hệ danh pháp giải phẫu  L a tin  khác nhau  được lập ra  qua các kì hội nghị 
giải phẫu quốc tế. Bản danh  pháp mới n h ấ t là  T huậ t ngữ  G iái ph ẫ u  Quốc t ế  TA  
(In ternational A natom ical Terminology - Term inologia A natom ica) được Hiệp 
hội Các N hà  Giải phẫu  Quốc t ế  (In te rna tiona l F ederation  of A natom ists) chấp 
thu ận  năm  1998. Tập bài giảng này sử dụng các danh  từ  dịch từ  bản  TA. Hiện 
nav, các danh từ  giải phẫu  m ang tên  người ph á t h iện (gọi là  các eponym s)  đã 
hoàn toàn được thay thế.

4. CÁC TƯ  TH Ẻ  VÀ CÁC M ẶT PH A N G  c ơ  T H E

4.1. Các tư  th ế

Trong mô tả  vị tr í và chiều hướng của bất kì vùng hay p hần  nào của cơ thể 
cần giả định rằng  cơ thế  đang ở một tư  th ế  gọi là tư  th ế  g iả i p h ẫ u  (anatom ical 
position). Ớ tư  thê giái phẫu, đối tượng đứng th ẳ n g  với m ặt và m ắ t hướng về 
phía trước, bàn  chân tiếp xúc đầy đủ với sàn  n h à  và hướng ra  trước, h a i tay  để 
thõng ở hai bên với gan tay  hướng ra  trước. Ngoài tư  thê đứng thẳng , cơ th ê  còn 
có thế ở tư  th ế  nằm : nằm  ngửa  nếu  m ặt hướng lên  trên , n ằm  sấp  n ếu  m ặt 
hướng xuống dưới.

4.2. C ác  m ặ t p h ẳ n g  v à  c á c  m ặ t  c ắ t  (H .l . l )

Vị tr í các phần  của cơ th ể  được so sán h  với các m ặ t phẳn g  giải phẫu
sau  đây:

- M ặt phang  đứng dọc (sag itta l plane), gồm m ặt p h ắ n g  đ ứ ng  dọc giữa  
(m idsagittal plane) đi qua đường giữa của cơ thể , chia cơ th ể  th à n h  h a i phần  
báng nhau, và các m ặ t ph ả n g  đứng  dọc cạnh g iữ a  (pa rasag itta l p lanes) ch ia cơ 
thê  th à n h  h ai phần  không bằng nhau;

- Một m ặt phắng  đứng  ngang  (frontal or coronal plane), còn được gọi là 
m ặt phẳng  trá n  hoặc vành, ch ia  cơ th ể  th à n h  các p hần  trước và  sau;

• Một m ặt ph ẳ n g  ngang  (horizontal plane), hoặc m ặ t ph ăn g  trụ c  (axial
plane), chia cơ thể  th à n h  các p hần  trê n  và dưới;

- M ột m ặt ph ắ n g  chếch  (oblique plane) c ắ t qua cơ th ể  và tạo  với m ặ t p h ẳn g  
nằm  ngang hoặc các m ặ t phẳng  th ẳ n g  đứng m ột góc <  90°.

12



Các m ặt phẳng nằm  ngang, đứng ngang và đứng dọc vuông góc vói nhau.

Khi nghiên cứu một vùng cơ thể  hoặc một cơ quan nào đó, ta  thường phải 
sử dụng các m ặt cắt (sections) hay th iế t đồ qua các vùng hoặc cơ quan này và ta  
cần phải biết m ặt cắt được nghiên cứu nằm  ở m ặt phang nào.

Bàng 1.1. Các từ chỉ chiều hướng và vị trí

Từ ch ỉ hướng Định nghĩa Ví dụ

Trên (superior) Ở gấn về phía đầu hơn hoặc là 

phần cao hơn của một cấu trúc 

nào đó

Tim ở trên gan (tim gấn đẩu hơn 

gan)

Dưới (inferior) Ở xa đẩu hơn hoặc là phần thấp 

hơn của một cấu trúc nào đó

Dạ dày ở dưới gan
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K hoang sọ (cranial cavity) dược tạo nón bới các xương sọ và chứa nao. Ong 
sonịỊ (vertebral canal) được tạo  nén bới các xương cùa cột sông và chửa tuý  sông. 
Có ba lớp mỏ báo vệ. gọi là các m ảng nào-tuÝ ('meninges), lót thàn h  của khoang 
sọ va ống sống.

Cơ hoành

Não và hộp sọ

Phổi và khoang ngực

Các tạng tiêu hoá 
và khoang bụng - chậu hỏng

Hình 1.2. Các khoang của cơ thể

K h o a n g  n g ự c  và  k h o a n g  b ụ n g -c h ậ u  h ô n g

K hoang ngực và khoang bụng - chậu hông là hai khoang lón của cơ thể. 
C húng được ngăn  cách n h au  bằng cơ hoành. N hững cơ quan  chứa trong  hai 
khoang này  được gọi là các tạng  (viscera).

K hoang ngực (thoracic cavity) được vây quanh  bơi các xương sườn, xương 
ức, đoạn ngực của cột sống và nhiều  cơ trê n  th à n h  ngực. K hoang ngực bao gồm 
tru n g  th ấ t ở giữa và các ổ m àng phổi ở hai bên. Các ổ m àng phổi bao quanh  
phối. T rung  th ấ t bao gồm ô ngoại tâm  mạc (chứa tim ) và các tạ n g  ngực còn lại 
( trừ  phổi). Các th à n h  phần  của tru n g  th ấ t là: tim , thực quản, kh í quản, tuyến  
ức và nhiều  m ạch m áu và mạch bạch huyết.

K hoang bụng-chậu hông  (abdominopelvic cavity) gồm khoang bụng và 
khoang chậu  hông nhưng  hai khoang này không có th à n h  ngàn  cách m à thông 
nhau . K hoang chậu  hông được giói hạn  ở sau  bởi xương cùng và xương cụ t ơ
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trước và hai bên bới xương chậu, ở dưới bới các cơ của sàn chậu hông vã ỏ trên  
liên tiếp với khoang bụng. Khoang chậu hông chứa đoạn dưói của n iệu quan, 
bàng quang, trực tràn g  và các cơ quan sinh dục trong. Khoang bụng được giới 
hạn  ở trên  bởi cơ hoành, ớ sau bởi cột sông th ắ t lưng và các cơ tạo nên  thàn h  
bụng sau, ở trước bới các cơ tạo nên thàn h  bụng trước và ở mỗi bên bơi các 
xương sườn dưới và các cơ thàn h  bụng. Khoang bụng chứa dạ dày, lách, gan, 
tuỵ, tú i mật, ruột non, hầu  hết ru ộ t già, phần  trên  niệu quản, th ậ n , tuyên 
thượng thạn , nhiều mạch máu, mạch bạch huyết, hạch bạch huyết và 
thần  kinh.

5.1.3. T h à n h  n g ư c

Ngực gồm thàn h  ngực và khoang ngực chứa các tạng  ngực. Bài này  trình  
bày giải phẫu bề m ặt của thàn h  ngực và cấu tạo  của thàn h  ngực.

G iả i p h ẫ u  b ề  m ặ t

Để có thể khám  ngực bằng cách nhìn, sò, gõ và nghe, thầy  thuốc phái biết 
được giải phẫu  bình thường của ngực, biết được vị tr í  bình thường của tim  và 
các phối trong mối liên quan với các mốc bê m ặt có thê nh ìn  hoặc sờ được trên 
các m ặt trước và sau của th à n h  ngực.

C ác m ốc bê m ặ t tr ê n  m ặ t  trư ớ c  th à n h  n g ự c
■ Khuyết tĩnh  mạch cảnh', nằm  ở bò trê n  của cán ức, giữa đầu  trong  của các 

xương đòn, ngang mức bờ dưới của th â n  đốt sông ngực thứ  hai.
- Góc ức: góc giữa thân  và cán  ức, ngang mức với nơi sụn  sưòn thứ  hai 

khớp với bờ bên xương ức, đôl diện đ ĩa  gian đốt sống giữa các đốt sông ngực thứ 
tư  và thứ  năm.

- Khớp m ủi kiếm -ức: khớp giữa mỏm m ũi kiếm  xương ức vối th â n  xương 
ức, ngang mức với th â n  đốt sông ngực thứ  chín.

- Góc dưới sườn: nằm  ở đầu dưới xương ức, giữa các chỗ bám  của  các sụn 
sườn thứ  bảy vào xương ức.

- Bờ sườn: là giói hạn  dưới của ngực và do sụn  của các xương sườn từ  thứ  
bảy đến thứ  mười cùng vói đầu của các sụn sườn XI và XII tạo  nên; p hần  thấp  
n h ấ t của bò sườn do xương sườn thứ  mười tạo nên và nằm  ỏ ngang  mức đốt sống 
th ắ t lưng thứ  ba.

- Các xương sườn: trừ  xương sườn th ứ  n h ấ t nằm  sau  xương đòn không thể  
sờ được, m ặt bên của các xương sườn còn lại đểu có th ể  sò được bằng  ngón tay  và 
m uốn xác định một xương sườn nào đó th ì trước tiên  ta  luôn  phải xác đ ịnh  
xương sườn thứ  h ai tạ i góc ức.

- N úm  vú: ở nam  thường nằm  ỏ khoang g ian sườn th ứ  tư , cách đường giữa 
k-íìoảng 9 cm; vị tr í  núm  vú của nữ không h ằng  định.

- VỊ tr í m óm  tim  đập: thường thấy  ở khoang gian sưòn th ứ  năm  bên trá i
Lj. '  1 • J3ng giữa khoảng 9 cm; dề sờ thấy  hơn kh i bệnh n h ân  ngồi nghipng



- Các nếp nách', nếp nách trước do bờ dưới cơ ngực lớn tạo nên; nếp nách  
sau  do gân của cơ lưng rộng tạo nên.

C ác m ốc bề m ặ t tr ên  m ặ t s a u  th à n h  ngự c

■ M óm ga i của các đốt sống ngực-, nằm  trên  đường giữa sau. Đ ặt ngón tay 
trỏ  vào m ặt sau đường giữa cổ và vuốt xuống dưới, mỏm gai đầu tiên  sờ thấy  
được là của đốt sấng cố thứ  bảy, dưới nữa là móm gai của các đôt sống ngực. 
Mỏm gai của các đốt sống cổ I-XI được dây chằng gáy che phủ. Lưu ý rằng, đính 
móm gai của một đốt sống ngực nằm  ngay sau thân  của đôt sông kê tiêp 
bên dưới.

- Xương vai', góc trên  nằm  ngang mức móm gai của đốt sông ngực thứ  hai; 
g a i vai nằm  dưói da và rễ của nó ở ngang mức vói móm gai của đốt sống ngực 
th ứ  ba; góc dưới nằm  ngang mức với mỏm gai cua đốt sống ngực thứ  bảy.

C ác đ ư ờ n g  d in h  h ư ớ n g
- Đường giữa ức: nằm  trên  đường giữa xương ức.
- Đường giữa đòn: đường từ  điểm giữa xương đòn chạy thắn g  đứng 

xuống dưới.
- Đường nách trước: từ  nếp nách trưốc chạy thắng đứng xuống dưói.
- Đường nách sau: từ  nếp nách sau chạy thắng  đứng xuống dưới.
- Đường nách g iữ a : từ  một điếm nằm  giữa các nếp nách trước và sau  chạy 

th ẳ n g  đứng xuống dưói.
- Đường vai', đường thảng  đứng trên  thàn h  ngực sau, đi qua góc dưới của 

xương vai.

N h ữ n g  m ố c  tr ê n  bê m ă t c ủ a  cá c  cơ  q u a n  tr o n g  k h o a n g  ngự c

K h í quản. K hí quản  đi từ  bờ dưới sụn  nhẫn, ngang mức đốt sống cô thứ  
sáu , tới ngang mức góc ức. Có thể sò thấy khí quản  ở đường giữa nền  cổ, tạ i 
khuyết trên  ức.

Phổi. Đ ỉnh phổ i nhô vào nền cổ, vẽ nên  một đường cong lồi lên trê n  đi từ  
khớp ức-đòn tới một điềm ở khoảng 2,5 cm trên  chỗ tiếp nốì các đoạn p hần  ba 
giữa và trong của xương đòn.

Bờ trước của phổi bắ t đầu ở sau  khớp ức đòn và đi xuống dưới và vào trong 
tới sá t gần đường giữa ở sau  góc ức. Từ đây nó lại đi xuống dưới và ra  ngoài cho 
tới tậ n  bờ ngoài khớp mỏm mũi kiếm-ức th ì liên tiếp với bờ dưới. Bờ trưỏc của 
phổi trá i có đưòng đi giống như  bên phải cho tối ngang mức sụn sườn th ứ  tư . Từ 
đây, nó đi lệch sang bên, cách xa bờ bên xương ức một khoảng cách thay  đổi đế 
tạo nên  khuyết tim  rồi đột ngột chạy xuống để liên  tiếp với bò dưới ở ngang m ức, 
nhưng  ở bên ngoài, khớp m ũi kiếm-ức.

Bờ dưới của phổi khi h ít vào vừa phải đi theo một đường con r 
xưđng sườn th ứ  sáu  trê n  đường giữa đòn, xương sưòn th ứ  tám  trê n  C ứ( 
g iữa và xương sườn th ứ  mười ở cạnh cột sống.



Bờ sau  cúa phôi chạy dọc móm gai của các đốt sống từ  cô VII tới ngực XI 
nhưng cách đường giữa khoảng 4 cm.

Khe chếch của phối chiếu lên bề m ặt bằng một đưòng từ  rễ  cua gai vai đi 
chếch xuống dưới, sang bên và ra  trước, theo đường đi của xương sườn thứ  6, tới 
chỗ tiếp nối giữa sụn và xương sườn XI.

Khe ngang  của phôi phải được đại diện bàng một đường vạch ngang dọc 
theo sụn sườn thứ  tư  cho tới khi gặp khe chếch trên  đường nách giữa.

M àng phối thành. M àng phổi cố  nhô lên trên  vào cô và có mốc bê m ặt như 
của đỉnh phối.

Ngách sườn-trung thất của phôi phải đối chiếu lên thàn h  ngực trước giống 
như  của bờ trước phôi phải; ngách sườn-trung th ấ t trước của phối trá i cũng có 
khuyết tim  như của bờ trưốc phổi trá i nhưng khuyết này không rộng như 
khuyết tim  của phổi, tức là ngách sườn-trung th ấ t ít cách xa bò bên xương ức 
hơn so với bờ trước phổi.

Ngách sườn-hoành hay bờ dưới của m àng phối chạy theo một đưòng cong; 
đưòng này bắt chéo xương sườn thứ  tám  trên  đường giữa đòn và xương sườn thứ 
10 trên  đường nách giữa rồi đạ t tới xương sườn XII ở sá t cạnh cột sống.

Tim. Tim được coi như  có một đ ỉnh  và bốn bờ. Đ ỉnh tim  tương ứng vói nơi 
ta  sò thấy tim  đập, ở khoang gian sườn th ứ  năm  bên trá i  cách đưòng giữa 9 cm. 
Bờ trên , nơi có gốc của các mạch m áu lớn, chạy từ  một điểm trê n  sụn  sườn thứ  
hai bên trá i (ngang góc ức) cách bờ trá i xương ức 1,3 cm tới một điểm trê n  sụn 
sườn thứ  ba phải cách bờ phải xương ức 1,3 cm. Bờ phải, vốn do tâm  nhĩ phải 
tạo nên, từ  một điểm trê n  sụn sườn th ứ  ba bên phải cách bờ xương ức 1,3 cm đi 
xuống đến một điếm trên  sụn  sườn thứ  sáu  bên phải cách bờ xương ức 1,3 cm. 
Bờ trá i, vốn phần lốn do tâm  th ấ t trá i tạo  nên, đi từ  một điểm  trê n  sụn  sườn 
thứ  hai trá i cách bờ xương ức 1,3 cm tói đ ỉnh  tim . Bờ dưới, do tâm  th ấ t phải và 
phần  đỉnh th ấ t trá i tạo nên, đi từ  sụn  sườn thứ  sáu bên phải cách bờ ức 1 3 cm 
tối đỉnh tim.

Các m ạch m áu lớn. Cung động mạch chủ và các động mạch cánh tay  đầu 
và cảnh chung trá i nằm  sau cán ức. T ĩnh mạch chủ trê n  và phần  tậ n  cùng  của 
các tĩnh  mạch cánh tay đầu  phải và trá i nằm  sau  cán ức. Các mạch ngực trong 
chạy thẳng đứng xuống dưói sau các sụn  sườn, cách bờ xương ức 1 3 cm tới ta n  
khoang gian sườn thứ  sáu. Các mạch gian sườn và th ầ n  k inh  g ian sươn (theo 
tr ìn h  tự  từ  trên  xuống là  tĩnh  mạch, động mạch và th ầ n  kinh) nằm  ngay dưới 
các xương sườn tương ứng.

C ấu  tạ o  c ủ a  th à n h  n g ự c

5 T i ó ĩh ành  ngực xương được che phủ  trên  m ặt ngoài bởi da và  các cơ g ắn  đai 
0jOtth'ân; m ặt trong được lót bởi m àng phổi thành .

* 4 . !
AIHT

I Iiu^ấn — ;



Thành ngực được tạo nên về phía sau bới đoạn ngực của cột sông, ở trước 
bởi xương ức và các sụn sườn, ở bên bởi các xương sườn và các khoang gian 
sườn; và ở dưới bởi cơ hoành, cơ ngăn cách khoang ngực với khoang bụng.

5.1.4. T h à n h  b ụ n g

Có thê định nghĩa bụng như là phần của thân  nàm  giữa cơ hoành ở trên  và 
eo trên  ỏ dưới.

G iải p h ẫ u  bể  m ặ t (H. 1.3)

Móm m ủi kiếm. Mỏm này sờ thấy được ở chỗ lõm, nơi mà các bò sườn gặp 
nhau tại góc dưới ức. Chỗ tiếp nối mỏm mũi kiếm-ức ngang mức với thân  đôt 
sống ngực thứ  chín.

Bờ sườn. Đây là bờ cong bên dưói của thành  ngực được tạo nên bởi sụn  của 
các xương sườn VII - X ở trước và sụn của các xương sườn XI-XII ở sau. Nơi thấp 
n hấ t của bờ sườn là sụn sườn thứ mười, nằm ở ngang mức thân  đốt sống th ắ t 
lưng thứ  ba. Xương sưòn thứ mười hai có thê ngắn và khó sờ thấy.

Mào chậu. Có thê sờ thấy toàn bộ chiểu dài mào chậu, từ  gai chậu trước- 
trên  tới gai chậu sau-trên; nơi cao nhất của mào chậu ở ngang mức thân  đốt 
sống th ắ t lưng thứ  tư. Ớ khoảng 5 cm sau gai chậu trước-trên, mép ngoài mào 
chậu nhô lên tạo thành củ mào chậu; củ này nằm ngang mức thân  đốt sống th ắ t 
lưng thứ  năm.

Dây chằng bẹn. Đây là bờ dưới cuộn lại của cân cơ chéo bụng ngoài. Nó đi 
từ  gai chậu trước-trên tới củ mu, một mốc xương có thê sờ thấy ở m ặt trên  thân 
xương mu.

Khớp m u. Đây là khớp sụn sợi nằm trên  đường giữa ở giữa thân  của các 
xương mu.

Điểm giữa bẹn. Đây là điểm nằm trên  dây chằng bẹn, ỏ giữa khớp mu và 
gai chậu trưóc-trên. Sờ vào đây có thể thấy được mạch đập của nơi tiếp nối động 
mạch chậu ngoài với động mạch đùi.

Vòng (lỗ) bẹn nông. Đây là một lỗ nằm trong cân của cơ chéo bụng ngoài, ở 
trên  và trong củ mu. Có thê lấy đầu ngón tay  ú t đay da phần  trên  bìu vào lỗ và 
sờ thấy được thừng tinh.

Đường trắng. Đây là dải xơ đi từ  khớp mu đến mỏm mũi kiếm và nằm  trên  
đường giữa. Nó do cân của các cơ thành  bụng trước ỏ hai bên dính lại với n hau  
tạo nên và được đại diện trên  bề m ặt bằng một rãnh  nông khó n hận  thấy.

Rốn. Rốn nằm  trên  đường giữa-trưóc của bụng và hằng định về vị trí.

Đường bán nguyệt. Đường này là bờ bên của cơ thảng  bụng và b ắt chéo bờ 
sườn tạ i đỉnh của sụn  sườn thứ  chín.
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C ác v ù n g  b ụ n g  (H. 1.3)

Vì mục đích lâm  sàng, bụng được chia thàn h  chín vùng bàng hai đường 
thăng  đứng và hai đường ngang. Mỗi đưòng thẳn g  đứng đi qua điêm giữa bẹn. 
Đưòng ngang trên , đôi khi được gọi là m ặt phắng  dưới sườn , nối điêm th â p  n hâ t 
của bờ sườn ở hai bên. Đây là bờ dưói của sụn  sườn thứ  mười và năm  ngang rnức 
vói đốt sống th ắ t lưng thứ  ba. Đường ngang dưới, thường được gọi là m ật phăng  
g ian  củ, nổi củ của các mào chậu ở hai bên. M ặt phảng này nằm  ngang  mức 
th â n  của đốt sống th ắ t lưng thứ  năm.

Chín vùng bụng nằm  ở ba tầng  bụng: ớ tầng  trê n  có vùng thượng vị năm  
giữa các vùng hạ sườn ph ả i và trái; ỏ tầng  giữa có vùng rốn nằm  giữa các vùng  
thắ t lưng phá i và trái\ ở tầng  dưới có vùng hạ vị nằm  giữa các vùng  hô chậu  
ph ả i và trái.

M ặt phang  ngang qua m ôn vị. M ặt phẳng  này thường được dùng trong 
lâm sàng. Nó đi qua đỉnh của các sụn  sườn th ứ  chín ở hai bên, tức là  nơi m à bò 
ngoài cơ thẳng  bụng (đường bán  nguyệt) bắt chéo bờ sườn. M ật phang  này đi 
qua môn vị, chỗ tiếp nối tá-hỗng tràng , cô tuỵ  và rốn của hai thận . Đê thấy  được 
cơ thảng  bụng hai bên khi co, yêu cầu  bệnh nhân  ngồi dậy m à không dùng tay.

M ặt phang  g ian  mào. M ặt phảng này đi ngang qua điểm  cao n h ấ t cúa hai 
mào chậu và nằm  ngang mức với th â n  của đốt sống th ắ t  lưng th ứ  tư.

Mô”c bể m ặ t c ủ a  cá c  t ạ n g  b ụ n g

Vị t r í  của phần  lớn các tạng  bụng biến đổi theo cá th ể  và ở mỗi cá th ể  lại 
chịu ảnh hưởng nhiều của tư  th ế  và sự  hô hấp. N hững cơ quan  dưỏi đây ít  nhiều 
cô định và những mốc bê m ặ t của chúng có giá tr ị về lâm  sàng.

Gan. P hần lớn gan  nằm  trong  vùng h ạ  sườn phải, dưới sự che p hủ  của các 
xương sườn dưới, và vùng thượng vị. 0  trẻ  em, cho tới cuối tuổi th ứ  ba, bờ dưới 
gan vượt quá bờ sưòn một hoặc hai bề ngang  ngón tay. T a không sờ được gan ỏ 
ngưòi lớn m à béo hoặc có cơ th ẳ n g  bụng p h á t tr iển , ở m ột người lớn gầy, n h ấ t là 
kh i h ít vào sâu, bờ dưới gan có th ể  ở th ấ p  hơn bờ sườn tới m ột bề ngang 
ngón tay.

T úi m ật. Đáy tú i m ật nằm  ở nơi m à bò ngoài cơ th ẳ n g  bụng  b ắ t chéo bờ 
sườn, tức ngang vối đầu  sụn  sườn th ứ  chín bên phải.

Lách. Lách nằm  trong  vùng h ạ  sườn trá i  dưói sự  che phủ  của  các xương 
sườn IX-XI. Trục dọc của nó tương ứng với trụ c  của xương sườn th ứ  mười và ỏ 
người lớn thường không nhô ra  trưốc quá đường nách  giữa. Có th ể  sờ th a y  đươc 
đầu  dưối của lách trẻ  em.

Tuỵ. Tuỵ nằm  dọc m ặ t phẳng  ngang  qua m ôn vị: đ ầu  tu ỵ  n àm  về p h ía  dưới 
và bên phải, cổ nằm  trê n  m ặ t phảng, còn th â n  và đuôi nằm  ỏ trê n  (cao hơn) Va
bên trá i.

ítíd o  i it iJ  iiÓLè rtụđ BÙO d a ỉb  i& i í, .
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Thận. Thận phải nằm  hơi thấp  hơn th ậ n  trá i (do gan) và có thế  sờ thấy  
đầu dưới cúa nó ớ vùng th ắ t lưng phái vào cuối th ì h ít vào sâu  ớ một người gầy 
có hệ cơ bụng kém p há t triển. Mỗi thận  dịch chuyến khoáng 2,5 cm theo hướng 
thăng  đứng trong cử động hô hấp đầy đủ của cơ hoành. Không sò thấy  th ậ n  trá i 
bình thường. T rên th à n h  bụng trước, rốn th ậ n  nằm  trên  m ặt phang  ngang qua 
môn vị, cách đường giủa khoảng ba bề ngang ngón tay. T rên th à n h  lưng, thận  
đi từ  ngang mức mỏm gai đốt sông ngực thứ  mười hai đến ngang mức móm gai 
đốt sông th ắ t lưng thứ  ba, và rôn th ậ n  ở ngang mức đốt sống th ắ t lưng 
thứ  nhất.

Hình 1.3. Các mốc bề mặt và các vùng của thành bụng trước 21



Động mạch chủ. Động mạch chủ nằm  trên  đưòng giữa của bụng và chia 
thành các động mạch chậu chung ớ ngang mức đốt sống th á t lưng thứ  tư. tửc là 
trên  m ật phẳng gian mào.

C ấu  tạ o  c ủ a  th à n h  b ụ n g

T hành bụng trưóc-bên chủ yếu cấu tạo bàng các cơ chạy từ  các xương sườn 
tới chậu hông; thành bụng sau chủ yếu do cột sống và các cơ gán liền với nó tạo 
nên, riêng phần dưối do cánh của hai xương chậu.

Về phía trên , thành bụng do cơ hoành, cơ ngăn khoang ngực với khoang 
bụng, tạo nên; vì cơ hoành cong lồi lên trên  nên nó và phần dưới thàn h  ngực vây 
quanh các tạng ở phần trên  ổ bụng, tức là tạo nên phần trên  của th à n h  bụng, ơ  
dưới, khoang bụng liên tiếp với khoang chậu hông qua eo chậu trê n  (có thê  coi 
khoang chậu hông như một phần của khoang bụng), v ề  phía trưóc, th à n h  bụng 
được tạo nên ở trên  bởi phần dưới của thành  ngực và ở dưới bởi các cơ tháng 
bụng, chéo bụng ngoài, chéo bụng trong và ngang bụng. T hành bụng sau  được 
tạo nên trên  đường giữa bởi cột sống th ắ t lưng; ở mỗi bên bởi xương sườn XII, 
phần  trên  chậu hông xương, cơ th ắ t lưng chậu, cơ vuông th ắ t lưng và cân 
nguyên uỷ của cơ ngang bụng. T hành bụng bên được tạo nên ở trên  bởi phần 
dưói thành ngực, và ở dưới bởi các cơ chéo bụng ngoài, chéo bụng trong và 
ngang bụng.

C ác lớp c ủ a  th à n h  b ụ n g  trư ớ c  b ên

Da và mạc nông. Các đường xẻ tự  nhiên trên  da chạy theo chiều ngang. 
Các đường rạch ở da bụng theo chiêu ngang chỉ để lại vết sẹo nhỏ. Mạc nông, 
hay mô hoặc tấm  dưói da, có thể  được chia thàn h  một lớp mỡ nông và một lớp 
m àng (bằng mô xơ) ở sâu, n hấ t là ỏ phần dưói. Lớp mỡ có th ể  r ấ t  dày ỏ người 
béo phì. Mạc nông liên tiếp ở dưói qua dây chằng bẹn với tấm  dưới da của đùi và 
lóp màng của nó dính với mạc đùi. ở giữa hai đùi, mạc nông liên tiếp  với tấm  
dưối da của bìu (hay môi lón) và của đáy chậu.

Da thành  bụng trưốc-bên được chi phối bởi các nh án h  bì bên và các nhánh 
bì trưỏc của nhánh  trưóc sáu th ầ n  k inh  ngực dưới; mỗi nhán h  bì bên lại chia 
thành  hai nhánh: nhánh  trưỏc chạy vê' phía rốn và nh án h  sau  chạy về phía 
lưng. P hần dưới cùng của th à n h  bụng, ỏ trê n  dây chằng bẹn  và khớp mu, được 
chi phối bởi nhánh  bì trước của th ầ n  k inh  chậu-hạ vị. Các nhán h  chính của 
nhánh  trước các thần  kinh ngực dưối (các th ầ n  k inh  g ian sườn và th ầ n  kinh 
dưỏi sườn) chạy giữa cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng và các n h án h  bì do 
chúng tách da phải xuyên qua các cơ chéo bụng để đi vào m ạc nông. D a bung 
bên được cấp máu bỏi các nhánh  bì bên của các mạch g ian sườn sau7 dưói sươn 
và th ắ t lưng; da thàn h  bụng trước được cấp m áu bởi các nhán h  bì trước đi kèm 
với các thần  kinh bì trưóc nhưng tách  ra  từ  các mạch thượng vị trê n  và dưới Da 
phần dưới thành  bụng trưốc được cấp m áu bởi các mạch mũ chậu nông Va 
thượng vị nông, nhánh  của các mạch đùi. Các tĩnh  mạch của da bụng hướng vê' 
và tiếp nối vói nhau  ở rốn. M ạng lưới tĩn h  mạch quanh  rốn tiếp  nốì với tũi£ 
mạch cửa qua các tĩnh  mạch cạnh rốn.
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Mạc sáu. Mạc sâu phủ trên  các cơ chỉ là một lớp mô liên kẽt móng.
Các cơ. Các cơ của thàn h  bụng trưốc bên bao gồm các cơ chéo bụng ngoài, 

chéo bụng trong, ngang bụng, thẳng  bụng và tháp  (xem Chương 4). N hánh 
trưóc của sáu thần  kinh ngực dưới và thần  kinh th ắ t lưng thứ  n hấ t nằm  giữa cơ 
chéo bụng trong và cơ ngang bụng. Các động mạch thượng vị dưới và trên  đi sau 
cơ thang bụng, trong bao cơ.

Lớp mạc. M ặt trong thành cơ của bụng được phủ bởi lớp mạc liên tiêp ở 
dưới với lớp mạc tương tự  lót thàn h  chậu hông. Lớp mạc này được phân chia và 
gọi tên  theo cấu trúc mà nó che phủ: mạc hoành  phủ m ặt dưối cơ hoành, mạc 
ngang  phủ thàn h  bụng trước bên (chủ yếu do cơ ngang bụng tạo nên), m ạc thă t 
lưng  phủ cơ th ắ t lưng, mạc chậu  phủ cơ chậu. Lóp mạc ngăn cách với phúc mạc 
bằng lớp mô ngoài phúc mạc chứa nhiêu mỡ.

Phúc mạc. T hành bụng được lót bằng phúc mạc thành ; nó liên tiếp ở dưới 
với phúc mạc thàn h  chậu hông.

5.2. C ác  h ệ  th ô n g  ch ứ c  n ă n g  c ủ a  cơ th ể  (B ản g  1.2)

Bảng 1.2. Các hệ thống chức năng của cơ thể

Hệ thống Các thành phần hợp 
thành

Chức năng

Lớp phủ  bé  mặt
(integumentary
system)

Da và các cấu trúc phụ 
thuộc như lông, móng, các 
tuyến mổ hôi và tuyến bã.

Bảo vệ cơ thể; điéu hoà thản nhiệt; đào 
thải một số chất cặn bã; sản xuất vitamin 
D, cảm giác xúc giác, đau và nhiệt.

Hệ xương
(skeleton system)

Các xương, các sụn và 
các khớp của cơ thể.

Chống đỡ và bảo vệ cho cơ thể; giúp cho 
cơ thể vận động; chứa các tế bào tạo 
máu; dự trữ muối khoáng và chất béo.

Hệ cơ  (muscular 
system)

Các cơ được cấu tạo bởi 
mô cơ vân (bám xương).

Tạo ra các cử động; giữ vững tư thế cơ 
thể; sinh nhiệt.

Hệ thẩn kinh
(nervous system)

Não, tuỷ sống, các thần 
kinh và các giác quan đặc 
biệt (như mắt và tai).

Dùng điện thế hoạt động (xung động thần 
kinh) để điều hoà các hoạt động cơ thể; 
phát hiện các biến đổi ở mỏi trường bên 
trong và bèn ngoài cơ thể, phiên giải các 
biến đổi và đáp ứng lại bằng cách gây ra 
sự co cơ hoặc sự tiết dịch của các tuyến.

Hệ n ộ i tiế t 
(endocrine system)

Các tế bào sản xuất 
hormon và các tuyến, như 
tuyến yên, tuyến giáp và 
tuỵ.

Điều hoà các hoạt động của cơ thể bằng 
cách giải phóng ra các hormon, vốn la 
những chất truyền tin hoả học được máu 
vận chuyển từ tuyến nội tiết tới các cơ 
quan đích.

Hệ tim  mạch
(cardiovascular
system)

Máu, tim và các mạch 
máu.

Tim bơm máu qua các mạch máu; máu 
vận chuyển oxy và các chất dinh dưỡng tới 
các tê bào và carbon dioxid và các chất 
căn bã khỏi tế bào; điều hoà nhiệt độ, độ 
pH và các thành phần của các dịch cỡ thể'
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Các hệ bạch 
huyết và miền 
dịch  (lymphatic 
and immune 
systems)

Dịch và các mạch bạch 
huyết; gồm cả các cấu 
trúc hay cơ quan mà chứa 
nhiều bạch cấu (mô bạch 
huyết) như lách, tuyến ức, 
các hạch bạch huyết và 
các hạnh nhân.

Đưa các protein và các dich trở lại máu; 
vận chuyển lipid từ đường tiéu hoá vé 
máu; là nơi trưởng thành và nhản lèn của 
bạch cầu, mà bạch cầu bảo vẻ cơ thể 
chống lại các vi sinh vật gày bệnh

Hệ hô hấp
(respiratory
system)

Phổi và các đường dẫn khí 
tới và ra khỏi phổi.

Vận chuyển oxy từ khòng khi hít vào tới 
máu và carbon dioxid từ mảu tới không khí 
thở ra; giúp điếu hoà độ acid của các dịch 
cơ thể; phát âm.

Hệ tiêu hoá 
(digestive system)

Ông tiêu hoá, gồm miệng, 
hầu, thực quản, dạ dày, 
ruột và hậu môn; gồm cả 
các cơ quan tiêu hoá phụ 
như tuyến nước bọt, gan, 
tuỵ, túi mật.

Phá huỷ thức ăn (bằng cơ học và hoá 
học); hấp thu các chất dinh dường; loại trừ 
các chất cặn bã đặc.

Hệ tiết niệu
(urinary system)

Thận, niệu quản, bàng 
quang và niệu đạo.

Tạo ra, chứa đựng và bài xuất nước tiểu; 
điều hoà thể tích và các thành phẩn hoá 
học của máu; duy tri sự cán bằng về 
khoáng chất của cơ thể; điều hoà sản xuất 
hổng cấu.

Hệ sinh dục 
(genital system)

Các tuyến sinh dục (tinh 
hoàn hoặc buồng trứng) 
và các cơ quan khác: vòi 
tử cung, tử cung và ảm 
đạo ở nữ; mào tinh, ống 
dẫn tinh và dương vật ở 
nam.

Các tuyến sinh dục sản xuất giao tử (tinh 
trùng hoăc trứng) và sản xuất hormon điều 
hoà sinh sản và các quá trình khác của cơ 
thể; các cơ quan khác vận chuyển và 
chứa đựng giao tử.

6. T Ẻ  BÀO (CELL)

Cơ th ể  ngưòi p h á t triển  từ một tế  bào duy n h ấ t gọi là hợp tử  (zygote). Hợp 
tử  là kết quả của sự hợp lại của trứng  và tinh  trũng. Tiếp sau  sự h ĩnh  th à n h  
hợp tử  là sự n hân  lên của tế  bào và, khi tha i lốn lên, h ình  th à n h  những  nhóm  tế  
bào có các đặc điểm cấu trú c  và chức năng khác n hau  mặc dù có cùng  các đãc 
tính  di truyền  như hợp tử . Có thế  nhìn  thấy được các loại tế  bào khác n h au  qua 
k ính  hiển vi.

C ấu  t r ú c  c ủ a  t ế  b à o  (H .1.4)

T ế bào được cấu  tạo bằng một m àng ỏ bên ngoài, m ột n h ân  và bào tương 
nằm  giữa nhân  và m àng tế  bào.

M àng t ế  bào (cell m embrane). M àng tế  bào được cấu tạo  bỏi các p h á n  tử  
pro te in  và lipid. Các chấ t đi vào và ra  khỏi tế  bào phải đi qua m àng này  bàng
m ột sô" cách:
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- Bàng khuyếch tán  (diffusion). Trên m àng tế  bào có những lỗ rấ t  nhò giữa 
các phân tử  protein và lipid. Các chất có phân  tử  lượng đủ nhỏ có thê  đi qua các 
lỗ này. Sự khuyếch tán  diễn ra  theo chiêu từ  phía có nồng độ cao của m àng tới 
phía có nồng độ thấp.

- Bằng cách hoà tan trong lipid. cua m àng tê  bào.

- Bằng cách vận chuyên tích cực. Vận chuyên tích cực được áp dụng vói 
những chất có trọng lượng phân tử  quá lớn, không hoà tan  trong lipid hoặc phải 
được vận chuyên ngược bậc thang  nồng độ. C hất được vận chuyên được gắn với 
một chất m ang đặc hiệu trong m àng tê bào đê được đưa từ  m ặt này tới m ặt kia 
của tê  bào.

Bào tương (cytoplasm). Bào tương chứa nhiều cấu trúc gọi là các bào quan 
và các phân tử  ARN (acid ribonucleic). Các mitochondria trong bào tương là nơi 
xảy ra  các phản  ứng oxy hoá dẫn  đến sự giải phóng năng lượng từ  các chất dinh 
dưỡng và sự h ình  thàn h  ATP (adenosine triphosphate), một chất m ang năng 
lượng trong tê bào.

N hãn (nucleus). Trừ hồng cầu, tấ t  cả các tê  bào chứa một khối ADN (acid 
deoxyribose nucleic) xẫm màu gọi là nhân; nhân được bao quanh bởi 
m àng nhân.

Hinh 1.4. Cấu tạo của một tê bào

7. CÁC M Ô (TISSU E S)

Có bốn loại mô chính, mỗi loại lại được chia nhỏ hơn th à n h  các phân  loai

7.1. T h ư ợ n g  m ô  (e p i th e l ia l  t is s u e )  (H .1.5 )

Các tế  bào của thượng mô nằm  rấ t sá t nhau  và chấ t gian bào (goi là  chất 
căn bản  - m atrix) th ì r ấ t  ít. Các tế  bào thường nằm  trên  mọt m àng đay  vốn la  
một mô liên kết trơ. Thượng mô có thể  là đơn hoặc phức hợp.
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7.1.1. T h ư ợ n g  m ô d ơ n  (s im p le  e p i th e l iu m )

Thượng mô đơn chí gồm một lớp tê  bào duy n h ấ t và được chia th à n h  bon 
loại; các loại này được gọi tên  dựa vào h ình  thê của tê  bào.

Màng đáy

Thượng mô trụ  đơn

Thượng mó vảy

\ \  \

© © © I

§ 5 ?
Thượng mô vuông đơn

~  ' ỉ f  Ị C ì

1 U Ị ®  L .  f > b

Thượng mỏ trụ  có lòng chuyển

Hỉnh 1.5. Các loại tế bào thượng mô

Thượng m ô vảy đơn  (simple squam ous epithelium ) hay  thượng mô lát. 
Thượng mô này  là  m ột lớp t ế  bào dẹt nằm  sá t n h au  như  các v iên gạch lá t nhà 
và cùng nhau  tạo nên  một m àng rấ t mỏng. Chức n ăng  của thượng mỏ vảy  là tạo 
nên  một bề m ặt n hẵn  và mỏng. Nó có m ật ở cầu  th ậ n , các phê nang; lớp nội mô 
(endothelium ) lót các buồng tim , các m ạch m áu  và các m ạch bạch huyết cũng 
chính là thượng mô vảy đơn.

Thượng m ô vuông đơn  (simple cuboidal ep ithelium ). Loại thượng mỏ này 
được tạo  nên  bởi các tê  bào h ìn h  khối vuông nằm  s á t n h au  trê n  một m àng đáy. 
Nó có m ặ t ỏ các Ống thận , bề m ặ t buồng trứng , m ặ t trưóc của bao th ấ u  k ính  và 
ở các tuyến. Chức năng  của nó là  tiế t và hấp  thu .

Thượng mô trụ  đơn  (sim ple co lum nar epithelium ). Thượng mô trụ  đơn là 
m ột lớp tế  bào h ình  hộp chữ n h ậ t nằm  trê n  một m àng đáy. Nó lót th à n h  của  ống 
tiêu  hoá và gồm hai loại tê  bào, một loại có vi lông  trê n  bề m ặt và h ấp  th u  các 
sản  phẩm  của sự  tiêu  hoá còn loại k ia  là  các t ế  bào h ìn h  đài (goblet cells) tiế t 
niêm  dịch.

Thượng mô trụ  đơn có lông  (ciliated sim ple colum nar epithelium ). Tê bào 
của thương mô trụ  đơn đặc biệt này  có những  mỏm m ịn như  lông trê n  bể mặt.
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Chuyển động như  làn  sóng của nhiều lông đấy những thàn h  phần  chứa trong 
các ông mà chúng lót đi theo một hưóng n h ấ t định. Thượng mô lông có m ặt ở 
phần lớn đường hô hấp, các vòi tử  cung, các xoang cạnh mũi và ống tru n g  tâm  
của tuỷ  sông.

7.1.2. T h ư ợ n g  m ô  p h ứ c  h ợ p  h a y  th ư ợ n g  m ô  tầ n g  (s tr a t i f ie d  e p i th e l iu m )
Thượng mô tầng  có ít n h ấ t hai lớp tế  bào; các lóp nông p h á t triển  từ  các 

lóp sâu. Chức năng  chính của thượng mô tầng  là bảo vệ cho các cấu trú c  nằm 
dưới. Các loại thượng mô tầng  được gọi tên  dựa trên  h ình  dạng của các tê  bào 
trên  m ặt đỉnh.

Thượng m ô vảy tầng  (stratified squam ous epithelium ). Các tê  bào ở các lớp 
nông của loại thượng mô này th ì dẹt trong  khi ở các lớp sâu  hơn h ình  th ể  tế  bào 
biến đối từ  h ình  khối vuông tới hình trụ . Các tế  bào lớp đáy liên tục trả i  qua sự 
phân  bào và các tế  bào mới sinh ra  đẩy các tê  bào lớp đáy lên m ặt đỉnh.

Thượng mô vảy tầng  tồn tạ i ở các dạng sừng hoá (như ở da) và không sừng 
hoá (niêm mạc miệng, thực quản). Ớ dạng sừng hoá, tế  bào của các lớp bê' m ặt 
là tế  bào chết chứa chất sừng (keratin).

Thượng mô vuông tầng  có hai hoặc hơn hai lốp tê bào trong đó lớp bê m ặt 
có h ình  khôi vuông. Có m ặt ở tuyến mồ hôi và niệu đạo nam.

Thượng mô trụ tầng  gồm một sô' lớp tê bào h ình  đa diện được phủ  bằng 
một lớp tê  bào trụ  trên  bề mặt. Có m ặt ở niệu đạo và ống tiế t lớn của một 
sô’ tuyến.

Thượng m ô chuyển tiếp  (transitional epithelium ) lót th à n h  của các cấu 
trúc  phải giãn rộng khi căng nước như  bàng quang và niệu đạo. Khi bàng quang 
rỗng, thượng mô chuyền tiếp trông như  thượng mô vuông đơn nhưng  khi bàng 
quang căng th ì trông như  thượng mô vảy đơn.

7.2. M ô l iê n  k ế t  (c o n n e c tiv e  tis s u e )

Mô liên k ết là  loại mô dồi dào n h ấ t và phân  bô" rộng n h ấ t trong  cơ thể. Nó 
tồn tạ i ở nh iều  dạng khác nhau  để thực hiện các chức năng  khác nhau : liên kết, 
nuôi dưỡng và n âng  đõ cho các mô khác của cơ thể; bảo vệ cho các nội tạng- 
phân  chia các cấu trúc  th à n h  các ngăn (như chia cơ th à n h  các bó); là  hệ thống 
vận  chuyển chính trong cơ th ể  (m áu là  một mô liên k ết lỏng); và là  nơi dự trữ  
năng  lượng chính  (mô mỡ).

Mô liên  kết bao gồm các t ế  bào nằm  xa n hau  hơn so vối thượng mô và môt 
lượng lớn chấ t căn bản nằm  giữa các tế  bào. C hất căn  bản  có th ể  chứa các sợi 
hoặc không và có th ể  lỏng (như máu), th ư a  xốp, dai đặc (như gân), chắc (như 
sụn) hoặc cứng (như xương).

7.2.1. C ác t ế  b à o  củ a  m ô liên  k ế t

Trừ  m áu, mô liên k ết có m ặt ở tấ t  cả các cơ quan  để chông đõ cho các mô 
khác. Các loại t ế  bào mô liên kết bao gồm: các nguyên bào sợi, cac đại thưc bào 
các tương bào, các t ế  bào m ast, và các tế  bào mỡ.
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N guyên bào sợi (fibroblasts) là nhùng  tê bào lỏn va ilrt nh u n g  mom 
không đều. C húng sản  x uấ t ra  những sợi collagen trang , mọt ch.it ro  han  ru a  
mó xơ. C húng cũng có thê  sán  xuâ't ra  các SỚ1 chun. Một loại nguyên nao >Ọ1 gọi 
là to bào lưới sản  xuât ra  một loại sợi mịn gọi là sựị lưới.

Dại thực bào (macrophages) là nhùng  tê  bào h inh  dạng  không liêu chứa 
những  h ạ t trong  bào tương. C húng có the  nam  cô định hoặc đi động va co kha 
năng  thực bào giông như các tê  bào bạch cầu đơn n hân  cùa m au, các th ụ c  bao 
của phê nang, các tế  bào K upffer của gan và c ác tê  bào lưới ừ hạch bạch huyet.

Tương bào (plasm a cells) b á t nguồn từ  các tê  bào lvm pho B. C húng  tiê t ra  
các kháng  thể  đặc h iệu vào m áu đế đáp  ứng vối sự có m ặt của các chát ngoại lai, 
chăng hạn  như  các vi sinh  vật.

Các tê bào m ast (m ast cells) có m ặt nh iều  ớ quanh  các m ạch m áu. C húng 
sản  x u ấ t ra  h istam in . heparin  và serotonin. N hững ch ấ t này  được giái phóng ra  
khi tê bào bị tôn  thương. Serotonin và h is tam in  tham  gia vào các p h án  ứng 
viêm và trong các tình  trạ n g  dị ứng. H eparin  là một ch ấ t chống đông m áu.

Tê bào m ỡ (adipocytes) có thê  nàm  đơn độc hoặc th à n h  nhóm  trong  mô mỡ. 
Chúng thav  đôi vê kích thước và h ình  dạng  theo lượng mõ chứa bên  trong.

7.2.2. Các lo a i m ô  liê n  k ế t

Mô liên k ết được chia th à n h  6 loại: mô liên k ế t lỏng lẻo, mô liên k ế t dày 
đặc, sụn, mô xương, mô m áu và bạch huyêt.

7.2.2.1. M ô liên kết lỏng léo (loose connective tissue) {tì. 1.6)

Ớ mô liên kết lỏng lẻo, các sợi đan  lỏng lẻo và có m ặ t nh iều  tê  bào. Các loại 
mô liên kết lỏng lẻo là mô liên kết xốp, mô mỡ và mô liên  k ế t lưới.

Mô liên kết xốp (areolar connective tissue) là  loại mô liên  k ế t p hổ  biến 
nhấ t. Nó chứa tấ t  cả các loại tê  bào mô liên k ế t nằm  cách xa n h a u  (trong  đó chủ 
yếu là nguyên bào sợi) và các loại sợi. Các sợi sắp  xếp n gẫu  n h iê n  tro n g  ch ấ t căn 
bản  bán  đặc. Loại mô này có m ặ t ở: dưới da, giữa các cơ, quan h  các m ạch máu, 
dưới niêm  m ạc đường tiêu  hoá, qu an h  các tê  bào tiế t của  tuyến .

Mô m ỡ (adipose tissue) gồm m ột tậ p  hợp các tê  bào mõ nằm  tro n g  m ột chất 
căn  bản  của mô liên k ế t xốp. Mô mỡ có m ặ t ở b ấ t cứ đ âu  có mô liên  k ế t xốp, đặc 
b iệ t nh iều  ỏ quan h  th ậ n , quanh  n h ãn  cầu  và dưối da. Mô mỡ là  ch ấ t p h ân  cách 
tố t và vì thê  có thê  làm  giảm  sự m ấ t n h iệ t qua  da. N goài chống đỡ và bào  vệ, nó 
còn là nguồn dự trữ  n ăng  lượng chính.

Mô liên kết lưới (reticular connective tissue) được tạo  nên  bởi các sợi lưới 
nhỏ và các tế  bào lưới (các tế  bào nối với n h a u  th à n h  m ạng lưới). Mô n ày  là 
khung  chống đỡ cho m ột sô cơ q uan  và liên k ế t các tế  bào cơ trơ n  với n h au .

.1*11 Í . U J  < •
7.2.2.2. Mô liên kết dày đặc (dense connective tissue)

Mô liên k ế t dày đặc chủ yếu  được tạo  nên  bỏi cốc bó sợi c h u n  (mô chun  
vàng) hoặc collagen (mô sợi trắng); chỉ có í t  t ế  bào p ữ *  c^c bó sợi.
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Mó sựi trắng. Ồ mó này, chất căn bán bị chiếm chỗ gẩn hẻt bới các bó sợi 
collagen xếp theo kiêu song song (mô liên két đểu đặn) trùng  với hướng chịu lực 
và có ít nguyên bào sợi nằm  trong khe giữa các bó sợi. Các gân  và hâu  hét dây 
chang là những ví dụ vê mô sợi trắng . Ớ một sô nơi, các sợi collagen cũng có thê 
sáp xếp theo nh iều  hướng khác nhau  (tạo nên mô liên két dày đặc không đêu).

Hình 1.6. Mõ liên kết lỏng lẻo

Mô chun vàng (elastic connective tissue) là loại mô có khá  năng  chun giãn 
lốn và có m àu vàng. C hất căn bản  chủ yếu chứa những khôi sợi chun; các 
nguyên bào sợi nằm  giữa các bó sợi. Mô chun vàng có nhiểu ở loa ta i, sụn 
thượng th iệ t, phối và th à n h  các động mạch lớn.

7.2.2.3. S ụ n  (cartilage)

Sụn được cấu  tạo bằng một m ạng lưối sợi collagen và sợi chun dày đặc vùi 
chặt trong  một chất căn bản chondrotin sulfate. Sụn có khả  năng  chịu lực nhò 
các sợi collagen và khả năng  đàn  hồi nhờ chondrotin  sulfate. Các tê  bào sụn  
nằm  th à n h  những  nhóm ở những  khoang, gọi là các hồ, trong  chấ t căn bản. Sụn 
thường được bao bọc bằng m ột m àng mô liên kết dày đặc không đều gọi là m àng  
sụn . Sụn không có m ạch m áu. Có ba loại sụn: sụn  trong, sụn  sợi và sụ n  chun. 
S ụ n  trong  (hyaline cartilage) có m àu trắ n g  xanh và bóng, các tê  bào nằm  th à n h  
từng  đám  trong  chấ t căn  bản  rắn  đặc. Sụn sườn, các sụn th a n h  quản  và sụn  bọc 
các m ặt tiếp  khớp của các xương là  những  ví dụ về sụn  trong. Sụn-sợi 
(íìbrocartilage) có m àu trắng , các tê  bào sụn  nằm  rả i rác giữa các bó sợi collagen 
dày đặc có thê  nh ìn  rõ được. Các sụn  viền, sụn  chêm và các đ ĩa g ian  đốt sống 
thuộc loại sụn-sỢi. ơ  sụn  chun  (elastic cartilage) (m àu vàng), các t ế  bào sun 
nằm  trong  m ột m ạng lưới sợi chun. Sụn chun  có m ặ t ở loa ta i  và nắp  
th a n h  môn.

7.2.2.4. Xương và mô xương (bone tissue) (H.1.7)

Các xương là  những  cơ quan  được tạo  nên  từ  những  mô liên  k ế t khác 
nhau , bao gồm mô xương, m àng ngoài xương, m àng trong  xương và tu ỷ  xương.
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Mô xương gồm mô xương đặc và mô xương xôp. Các loại tê bào của mô xương là 
tạo côt bào, huỷ cốt bào và tê bào xương.

M àng ngoài xương (periosteum) là một màng mô liên kêt dày đặc giàu 
mạch máu bọc quanh bê m ặt xương (trừ  nơi có sụn  khớp). M àng này góm hai 
lớp: lớp ngoài là mô sợi, lớp trong chứa các tế  bào sinh xương (osteogenic cells). 
M àng ngoài xương giúp xương ph á t triển  về chiều rộng. Nó cũng có tác dụng 
bảo vệ và nuôi dưỡng xương, giúp liền xương gãy và là nơi bám cho các dây 
chằng và gân.

Xương đặc (compact bone) là thàn h  phần đóng vai trò  chính trong chức 
năng bảo vệ, nâng đỡ và kháng lại lực nén ép cúa trọng lực hay sự  vận động. Mô 
xương đặc được tổ  chức thành  những đơn vị được gọi là các hệ thông Havers. 
Mỗi hệ thông H avers bao gồm một ống Havers à trung  tâm  chửa các m ạch máu, 
m ạch bạch huyết và thần  kinh. Bao quanh ông này là các lá xương  đồng tâm. 
Giữa các lá xương là những khoang nhỏ (gọi là các hồ) chứa các tê  bào xương và 
dịch ngoại bào. Các lá xương do chất cản bán xương tạo nên. C hất cán  bản  này 
cứng chắc vì chứa nhiêu sợi collagen và các muối (chú yêu là calcium  và 
phosphat). Ong H avers và các hồ được nối liền bàng những kênh nhò gọi là các 
tiêu quản xương. Vùng nằm  giữa các hệ thống H avers chứa các lá xương kẽ. Các 
lá xương bao quanh xương ở ngay dưới m àng ngoài xương là các lá chu vi ngoài.

Hệ thống Havers

Hình 1.7. Mô xương

ÍJJ* u
Xương xốp (spongy bone) do nhiều  bè xương b ắ t chéo n h a u  chằng ch ịt tạo 

nên  một m ạng lưới vây quanh  các khoang nhỏ, trông như  bọt biển. K hoang nàm  
giữa các bè xương chứa tuỷ  đỏ (red bone marrow), nơi sản  x uấ t các t ế  bào m áu. 
Mỗi bè của xương xốp cũng được cấu  tạo bằng  các lá  xương, các hồ chúa các tế  
bào xương và các tiêu  quản  nhưng  không có các hệ thống H avers thực sự.
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() tuy (m edullary cavity) )à khoang rỗng bên trong th â n  xương dài chứa 
tu ý  vàng  (yellow bone marrow). T hành ỏ tuý  được lót bằng nội cốt mạc
(endosteum). Tuý vàng chửa nh iều  tế  bào mỡ.

7.3. Mô m áu

M áu là một mô liên kết đặc biệt. Nó là một phương tiện  giao tiẻp giữa các 
tê  bào của những phán khác nhau  của cơ thê và môi trường bên ngoài thông 
qua việc vận chuyên:

• Oxy từ  phôi tới các các mô và carbon dioxid từ  các mô tới phôi đê bài tiê t 
ra  ngoài;

• Các chất dinh dưỡng từ  đường tiêu hoá tối các mô và các chất cặn  bã của
tê bào tới các cơ quan bài tiế t, chang hạn  như  thận;

■ Các horm on từ  các tuyến nội tiế t tối các tuyến và các mô đích;

• N hiệt từ  các mô hoạt động nhiều tói các mô ít hoạt động;

• Các chấ t bảo vệ, chẳng hạn  như  các kháng thể, tới những vùng bị nhiễm  
khuẩn;

■ Các chấ t đông m áu có tác dụng chông m ất máu qua thàn h  mạch bị võ.

M áu luôn chảy trong mạch m áu và đám  bảo cho các tê  bào cơ thê có một 
môi trường tương đôi hằng  định. N hững biến đôi về thàn h  phần  m áu được duy 
tr ì trong những giới hạn  hẹp.

M áu chiếm  khoảng 7% trọng lượng cơ thể. Tỷ lệ này thấp  hơn ở nữ và cao 
hơn ỏ trẻ  em.

T h à n h  p h ầ n  c ủ a  m á u

M áu bao gồm huyết tương và các tê  bào m áu. H uyết tương chiếm 55% và 
tê  bào chiếm 45 % th ê  tích máu.

7.3.1. H u y ế t tư ơ n g  (p la sm a )

Các th à n h  phần  của huyết tương là nưốc (90%) và các chấ t hoà ta n  
bao gồm:

• Các pro te in  huyết tương: album in, globulin, fibrinogen, các yếu tố  
đông máu;

• Các muối vô cơ: n a tr i chlorua, n a tri bicarbonat, kali, m a-nhê, phospho 
sắ t, đồng, iod, cobalt;

• Các chất d inh  dưõng từ  đưòng tiêu hoá: các m onosaccharid, các acid 
am in, các acid béo, các vitam in;

• Các chấ t cặn hữu cơ: ure, acid uric, creatinin;
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• Các hormon; các yếu tô đông máu; các kháng thế; các khi: oxy, carbon 
dioxid, nitơ.

Các yếu tô' đông máu (gồm cả fibrinogen) cần th iế t cho quá tr ìn h  đông 
máu. Khi các yếu tô đông máu đã tham  gia hình thành  cục m áu đông (bị loại 
khỏi huyết tương), phần huyết tương còn lại được gọi là huyết thanh  (serưm).

7.3.2. T h à n h  p h ầ n  t ế  b ào  c ủ a  m á u

Có ba loại tế  bào máu: bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu.

7.3.2.1. Bạch cầu (leukocytes I white blood cells)

Bạch cầu là những tế  bào máu lớn nhất. Chúng có nhân  và một sô có hạt 
trong bào tương. Có ba loại bạch cầu: bạch cầu hạt (bạch cầu đa nhân), bạch cầu 
mono và bạch cầu lympho. Bạch cầu mono và bạch cầu lympho đươc gọi chung 
là các bạch cầu không hạt.

B ạ c h  cầ u  h ạ t (g ra n u lo cy te !p o ly m o rp h o n u c lea r  le u ko cy te ) (H .1.8)

Bạch cầu hạt bắt nguồn từ  các tê bào gốc cùa tuỷ xương đỏ và trả i qua một 
sô giai đoạn phát triển  trước khi đi vào máu. Bạch cầu h ạ t gồm ba loại khác 
nhau về tính chất bắt màu khi nhuộm: bạch cầu hạt ưa acid  (eosinophil) bảt 
màu đỏ của chất eosin; bạch cầu hạt ưa bazd (basophil) bắ t m àu xanh m ethylen 
kiếm; bạch cầu hạt trung tính  (neutrophil) có m àu đỏ tía vì không bắt cả hai 
loại màu trên.

C hức n ă n g

Bạch cầu hạt trung tính  (neutrophil). Chức năng chính của loại bạch cầu 
này là bảo vệ chông lại các chất lạ đã xâm nhập vào cơ thể, chủ yếu là  các vi 
sinh vật, và loại bò các chất cặn bã, chẳng hạn  như xác chết tê  bào. C húng được 
thu  h ú t tới các vùng nhiễm  trùng  với số lượng lớn bơi các chấ t hoá học được giải 
phóng ra  từ  các tê bào bị tôn thương. Bạch cầu trung  tính  có khả  năng  vận  động 
kiểu am ip và đi qua được thành  mao mạch ở vùng bị nhiễm  khuẩn . S au  đó 
chúng nuốt và tiêu diệt các vi sinh vật bằng một quá tr ìn h  gọi là  thực bào 
(phagocytosis).

Bạch cầu hạt ưa acid (eosinophil) và bạch cầu ưa bazơ (basophil). Số lượng 
bạch cầu ưa acid tăng  lên trong các tình  trạn g  dị ứng và nhiềm  kí s inh  trùng. 
Chúng chứa plasm inogen và histam in. P lasm inogen là  tiền  chấ t của plasm in, 
một chất có tác dụng phá huỷ fibrin trong cục m áu đông. C hất h is tam in  gây 
giãn mạch và tăng tính  thấm  của th à n h  mao mạch, hỗ trợ  cho sự di chuyển của 
các thực bào và các chất bảo vệ vào mô. Bạch cầu ưa bazơ chúa một ch ấ t chống 
đông gọi là heparin. N hững tế  bào ưa bazớ và các tế  bào tương tự  m à có m ặ t ỏ 
mô được gọi là các t ế  bào m ast.

V-KÌ íxoầtaàữ . « 1  .
C óc bạch  cầu  k h ôn g  h ạ t  (n o n -g ra n u la r  leu kocytes) (H.1.9)

Các bạch cầu không h ạ t bao gồm bạch cầu  lympho và bạch cầu  mono 
C húng chiếm 20% tới 30% tổng số  bạch cầu.
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Tè bà o  m a s t
Bạch cáu hạt ưa acid Bạch cầu hạt trung tính (bạch cẩu hạt ưa bazơ)

Hình 1.8. Các loại bạch cầu có hạt

B ạ c h  c ầ u  m o n o

Đây là những tê  bào đơn nhân  lớn được cho là bắ t nguồn từ  những nguyên 
bào máu trong tuỷ xương. Một sô lưu hành  trong máu, có khả năng di chuyển 
tích cực và thực bào; trong khi đó sô khác di trú  tói các mô để p há t tr iển  thàn h  
các đại thực bào.

Các b a ch  c ầ u  ly m p h o

Các bạch cầu lympho có nhiệm  vụ bảo vệ cơ thế  chông lại các chấ t lạ. 
Chúng p há t triển  từ  các nguyên bào m áu trong tuỷ  ương đỏ, sau  đó chúng theo 
dòng m áu đi tới mô bạch huyết ỏ bất cứ đâu trong cơ thể, nơi chúng được hoạt 
hoá đế trở  nên  có khả nàng  đáp ứng với các kháng  nguyên  (chất lạ). Có hai loại 
bạch cầu lympho. Các bạch cầu lym pho T  (T-lymphocyte) được hoạt hoá ở tuyến 
ức và các bạch cầu lym pho B  (B-lymphocyte) được hoạt hoá bởi mô bạch huyết ở 
nơi khác của cơ thể , có lẽ là  ở th à n h  ruột. Sau đó, một số  t ế  bào của cả hai loại 
lưu hành  trong m áu và một số  nằm  ỏ mô bạch huyết, m à chủ yếu là ở các hạch 
bạch huyết và lách.

Khi bạch cầu lym pho được hoạt hoá gặp kháng nguyên, chúng h ình  th à n h  
khả năng  bảo vệ đặc hiệu. Mỗi loại tê  bào lympho chia th à n h  hai loại: các tế  bào 
tác động  thúc đẩy việc tiêu d iệ t kháng  nguyên, các t ế  bào nhớ  vẫn  ở trong  mô 
bạch huyết và n hân  lên, chuyên khả  năng bảo vệ đặc h iệu  của chúng cho các tế  
bào thê  hệ sau. Các tê  bào lympho T có khả n ăng  trực tiếp  tiêu  d iệ t kháng  
nguyên cùng với các thực bào. Các tế  bào lympho B được h oạ t hoá bởi vi sinh  
vật và độc tố  của chúng. Chúng p há t tr iển  th à n h  tương bào, tức loại t ế  bào tiế t 
ra  kháng  thể. K háng th ể  thúc đẩy sự  thực bào và tru n g  hoà các độc tố.

7.3.2.2. H ồng cầu (erythrocyte I red blood cell)

Hồng cầu là  những tế  bào không có nhân , h ìn h  đ ĩa  h a i m ặt lõm và có 
đường k ính  khoảng 7 micromet. Hồng cầu chứa hemoglobin. C hất này  k ế t hơp 
với oxy ở phổi và vận  chuyển oxy tỏi tấ t  cả các tế  bào.
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Số lư ợng  hổng cầu: khoảng 5 triệu/m m ‘

Thế tích hồng cầu trong 1 lít máu (h e m a to c r it) : 44 tớ i 50 m m 3.

Hồng cầu được tạo nên ở tuỷ  xương đỏ và trả i qua một số giai đoạn phát 
triển trưóc khi đi vào máu. Tuổi thọ của hồng cầu trong máu vào khoang 120 
ngày. Sự trưởng thành  của hồng cầu cần đến sự có m ặt của vitam in B12 và 
acid folic.

Hemoglobin là một protein phức hợp, bao gồm globin và một chất chửa sắt 
gọi là hem; hem được tổng hợp trong các hồng cầu đang p há t tr iển  ỏ tuỷ  xương. 
Hemoglobin trong hồng cầu kết hợp với oxy để tạo  nên oxyhemoglobin và phần 
lớn oxy từ  phổi được chuyên tới các tê  bào theo cách này. Hemoglobin cũng 
tham  gia vận chuyển carbon dioxid từ  tế  bào tói phối đề bài tiết.

Sau khi tồn tạ i trong máu khoảng 120 ngày, hồng cầu bị phá huỷ (tan 
huyết) bởi các tế  bào lưới nội mô có khả năng thực bào. Các tế  bào này  có ỏ 
nhiều nơi nhưng những nơi chính xảy ra  sự ta n  huyết là  lách, tuỷ  xương và gan. 
Sắt giải phóng ra  từ  những hồng cầu vỡ được giữ lại trong cơ th ể  và được tái 
sử dụng.

N h ó m  m á u

Trên m àng hồng cầu có những kháng  nguyên và trong  huyết th a n h  có 
kháng thể  kháng lại kháng nguyên m àng hồng cầu (kháng thể  tự  nhiên). 
K háng thể  trong huyết than h  của một người thuộc loại không kháng  lại kháng 
nguyên trên  m àng hồng cầu của người đó. N hững kháng  nguyên và kháng  thể 
này do gen quy định. Dựa trên  những khác biệt vế kháng  nguyên và kháng  thể, 
có thể  xác định được các hệ thống nhóm m áu, trong đó hệ thống chính  là  hệ 
thống ABO. Trong truyền  m áu, nếu  m áu người cho không p hù  hợp vói m áu 
người nhận  (không tương hợp), sẽ dẫn  đến sự  ngưng k ế t và ta n  hồng cầu. Bảng 
dưới đây tóm tă t  về h ệ ,thống nhóm m áu ABO. N guyên tắc của truyền  m áu  là 
phải đảm  bảo cho hồng cầu của người cho không bị ngưng kết bởi kh án g  th ể  
trong huyết than h  của người nhận.

Bạch cẩu mono Bạch cẩu lympho Tương bào

Hình 1.9. Các loại bạch cầu không hạt

,1 ĨÙJ ■/. rỏ/íq
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Nhóm máu Kháng nguyên 
hống cẩu

Kháng thê’ 
trong huyết thanh

Có thê cho 
các nhóm

Có thể  nhận các 
nhóm

AB A và B Không có AB Tất cả các nhóm

A A Kháng B A và AB A và 0

B B Kháng A B và AB B và 0

0 Không có Kháng A và kháng B Tất cả các nhóm 0

7.3.2.2. Tiểu cầu

Tiểu cầu là những thể  h ình  đĩa rấ t  nhỏ, không có nhân, tách ra  từ  bào 
tương của những tế  bào n hân  khổng lồ trong tuỷ  xương đỏ. Chúng chứa nhiều 
chất ở dạng trơ. Bao gồm các yếu tô” tiếu  cầu III và IV, serotonin, fibrinogen tiếu 
cầu và adenosin triphosphat. Khi các tiểu  cầu gặp nội mô bị tổn thương, chúng 
trả i qua một phản  ứng giải phóng, một phản ứng mà trong đó các chất trơ  của 
tiếu cầu được hoạt hoá và khởi phát cơ chế đông máu.

Sô' lượng tiểu cầu m áu bình thường nằm  trong khoảng 200.000 đến 
350.000/mm:!. Tuổi thọ của tiểu  cầu nằm  trong khoảng giữa 8 và 11 ngày và 
những tiểu cầu già bị các đại thực bào tiêu diệt, chủ yếu ở lách.

7.4. Mô cơ  (m u sc le  tis s u e )  (H .1.10)

Mô cơ được tạo  nên bởi những sợi ( tế  bào) có khả năng co rú t để tạo ra  lực 
kéo. Do đặc điểm này, mô cơ có thể  gây ra  các cử động của cơ thể, duy tr ì tư  th ế  
và sinh nhiệt. Dựa trên  vị t r í  cùng một sô" đặc điểm cấu trúc  và chức năng, mô 
cơ được chia thàn h  ba loại: cơ xương, cơ tim  và cơ trơn.

Mô cơ xương (skeletal muscle tissue) thường bám vào xương. Nó củng được 
gọi là mô cơ vân  (s tria ted  muscle tissue) vì trong các sợi cơ có những dải sáng và 
tôi xen kẽ nhau  gọi là các vân (striations) nằm  thắng  góc vói trục  dọc của sợi cơ. 
Cơ vân là cơ tự  ý  vì sự  co hay giãn của nó nằm  dưới sự kiểm soát của ý thức. Sợi 
cơ xương gần có h ình  trụ  và r ấ t  dài, có nhiều n hân  nằm  ở ngoại vi của tê  bào. ở  
trong cơ, các sợi cơ nằm  song song với nhau.

Mô cơ tim  (cardiac muscle tissue) tạo nên hầu  h ết chiều dày của th à n h  
tim. Nó có vân như  cơ xương nhưng lạ i là cơ không tự  ý  vì sự co của nó không 
nằm  dưối sự kiếm soát của ý thức. Các sợi cơ tim  phân nhánh  và thường chỉ có 
một nhân  ở tru n g  tâm . Các đầu của mỗi sợi cơ liên kết vối đầu của các sợi cơ 
khác bằng những đ ĩa  xen kẽ  nằm  ngang do m àng bào tương tạo  nên. N hững đĩa 
này vừa giúp liên kết chặt các sợi vừa cho phép dẫn  truyền  điện th ế  hoạt động 
từ  sợi này sang sợi kia.

Mô cơ trơn (smooth muscle tissue) nằm  trong th à n h  của các cấu trúc  rỗng 
như  các m ạch m áu, các đường dẫn  khí tới phổi, dạ dày, ruột, tú i m ật, niệu quản 
và bàng quang. Sợi cơ trơn th ì nhỏ, có h ình  thoi và chứa một n hân  ở tru n g  tâm  
Nó không có vân  ngang và thuộc loại không tự  ý.
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Mò cơ xương Mô cơ trơn

Mò cơ tim 

Hình 1.10. Các loại mô cơ

5. M ô th ầ n  k in h  (xem  H ệ  th ầ n  k in h )



Chương 2

HỆ XƯƠNG (SKELETON SYSTEM)

MỤC TIÊU

1. Trinh bày được những kiến thức đại cương về hệ xương: sự  phân chia, đặc điểm  
cấu tạo của môi loại xương, sự  hình thành và phá t triển của các xương.

2. Mô tả được những đặc điểm h ình  th ể  chính của các xương: các m ặt khớp, các 
chỗ bám của cơ, các mốc bề mặt.

3. Gọi đúng được tên của các chi tiết chính trên các mô h ỉnh  I tiêu bản I tranh vẽ 
giải phẫu hệ xương.

1. ĐẠI CƯƠNG

Các chức năng  chính của bộ xương nâng đỡ, bảo vệ và vận  động; bộ xương 
cũng là nơi sản  sinh  các tê  bào m áu và là kho dự trữ  chất khoáng và chấ t béo.

1.1. H ìn h  th ể  n g o à i

H ình thể  của xương cho phép chia xương th à n h  các loại sau:

- Xương dài (long bone) là  những xương có chiều dài lốn hơn chiểu rộng, ví 
dụ như xương cánh tay;

- Xương ngắn  (short bone) là  những xương mà chiều dài và chiều rộng gần 
bằng nhau , ví dụ như  các xương cổ tay;

- Xương dẹt (fla t bone) là loại xương mỏng và rộng bản, ví dụ như  các 
xương ỏ vòm sọ;

- Xương không  đều  (irregu lar bone) là  những xương không th ể  được xếp 
vào các loại dài, n gắn  hoặc dẹt, ví dụ như  xương đốt sống;

- Xương vừng  (sesam oid bone) là  những  xương nằm  trong  gân, ví dụ  như  
xương đậu  hay  xương bánh  chè;

- Xương có hốc k h í  (pneum atized bone) là  những  xương có xoang rỗng bên 
trong, ví dụ  như  các xương quanh  ổ mũi.
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Hình 2.1. Bộ xương người

1.2. C âu  tạ o

1.2.1. C ấu tao  c h u n g  c ủ a  các  lo ạ i xư ơ n g

Xương được cấu tạo chủ yếu bằng mô xương nhưng  mô sụn  và mô liên kết 
cũng là những th à n h  phần  cấu tạo  của xương. Các phần  của xương bao gồm lớp 
bề m ặt, mô xương (đặc và xốp) và ổ tuỷ. Lớp bề m ặt chủ yếu là m àng xương, 
nhưng tạ i các m ặt khớp hoạt dịch, m àng xương được thay  th ế  bằng  sụ n  khớp. 
Mô xương là một mô liên kết đặc biệt, bao gồm các tê  bào bị vây qu an h  bởi chất 
căn bản rắn  đặc.

- L óp  b ề  m ặ t  bao gồm m àng ngoài xương và sụn  khốp.
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+ M àng ngoài xương (periosteum) là một m àng mô liên két dai giàu mạch 
m áu bọc quanh bề m ặt xương (trừ  nơi có sụn  khóp). M àng này gồm hai lớp: lớp 
ngoài là mô sợi, lớp trong chứa các tê bào sinh xương (osteogenic cells). M àng 
ngoài xương giúp xương p há t triển  vê chiểu rộng. Nó cũng có tác dụng bảo vệ và 
nuôi dưỡng xương, giúp liền xương gãy và là nơi bám cho các dây chằng và gân.

+ S ụ n  khớp (articu la r cartilage) là một lớp sụn trong bao phủ m ặt khóp 
của các xương. Nó làm giảm ma sá t và làm giám sự va chạm tạ i những khóp 
hoạt dịch.

- M ô xư ơ n g

+ Xương đặc (compact bone) là thành  phần đóng vai trò chính trong chức 
năng bảo vệ, nâng đỡ và kháng lại lực nén  ép của trọng lực hay sự vận động. Mô 
xương đặc được tố’ chức thàn h  những đơn vị được gọi là các hệ thống Havers. 
Mỗi hệ thông H avers bao gồm một ống Havers ỏ trung  tâm  chứa các mạch máu, 
mạch bạch huyết và th ầ n  kinh. Bao quanh ống này là các lá xương đồng tâm. 
Giữa các lá xương là những khoang nhỏ (gọi là các hồ) chứa các tế  bào xương và 
dịch ngoại bào. Ong H avers và các hồ được nối liền bằng những kênh nhỏ gọi là 
các tiểu quản xương. V ùng nằm  giữa các hệ thống H avers chứa các lá xương kẽ. 
Các lá xương bao quanh  xương ở ngay dưới m àng ngoài xương là các lá chu vi 
ngoài.

+ Xương xốp (spongy bone) do nhiều bè xương b ắt chéo nhau chằng chịt 
tạo nên một m ạng lưới vây quanh các khoang nhỏ, trông  như bọt biên. Khoang 
nằm  giữa các bè xương chứa tuỷ đó  (red bone marrow), nơi sản  xuất các tê  bào 
máu. Mỗi bè của xương xốp cũng được cấu tạo bằng các lá xương, các hồ chứa 
các tê  bào xương và các tiếu quản nhưng không có các hệ thông H avers thực sự.

- Ô tủ y  (m edullary cavity) là khoang rỗng bên trong thân  xương dài chứa 
tu ỷ  vàng  (yellow bone marrow). T hành 0 tủy được lót bằng nội cốt mạc 
(endosteum). Tủy vàng chứa nhiều tế  bào mõ.

1.2.2. Đ ặc đ iể m  c ấ u  tạ o  r iê n g  c ủ a  m ỗ i lo ạ i xư ơ n g  (H  2.2)

X ư ơ n g  d à i.  Ớ thân xương  (diaphysis), lốp xương đặc dày ở giữa thân  
xương và mỏng dần  về phía hai đầu; lớp xương xốp th ì ngược lại. ở  hai đầu  
xương  (epiphysis), lớp xương đặc chỉ còn là một lốp mỏng, bên trong là  khối 
xương xốp chứa tuỷ  đỏ.

X ư ơ n g  n g ắ n  có cấu tạo giống như đầu xương dài.

X ư ơ n g  d ẹ t  gồm hai bản  xương đặc kẹp lấy một lóp xương xốp.

1.3. C ác  m ạ c h  m á u  c ủ a  xư ơ n g

Xương được cấp m áu tố t nhò hai loại động mạch: các động m ạch nuôi 
xương và các động mạch mạch m àng xương.
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Với một xương dài, các d ộ n g  m ạ c h  n u ô i  x ư ơ n g  thường gồm một động 
mạch lớn chạy chếch qua xương đặc qua một lỗ  nuôi xương  (n u trien t foram en) ở 
gần giữa th â n  xương đến ồ tuỷ  xương và một sô" động m ạch nhỏ đi vào đâu 
xương. Trong ổ tuỷ  xương, động m ạch lốn chia th à n h  các n h án h  gân  và xa chạy 
dọc theo chiểu dài cua ổ tuỷ  và phân  chia thàn h  các nhán h  nhỏ dán  đi vào mô 
xương của th â n  xương; các động mạch còn lại nuôi dưỡng cho mô xương và tuy 
đỏ của đầu xương.

C ác d ộ n g  m ạ c h  m à n g  xư ơ n g  cấp m áu cho m àng ngoài xương (trừ  các 
m ặt khóp); một số  nh án h  mạch rấ t  nhỏ chui qua m àng ngoài xương tối phần 
ngoài xương đặc và nổi tiếp vối các nhánh  của động m ạch nuôi xương từ  ph ía 0 
tuỷ  đi ra.

Sụn khớp

Xương ngắn

Hình 2.2. Cấu trúc của các loại xương

1.4. S ự  h ìn h  th à n h  v à  p h á t  t r i ể n  c ủ a  x ư ơ n g

Xương được h ìn h  th à n h  trong  thời kì phôi th a i (vào cuối th á n g  th ử  n h ấ t 
của  phôi) và tiếp tục p h á t tr iể n  cho tới tuổ i trưởng th à n h . Có h a i g ia i đoạn  h ình  
th à n h  xương:

«; \y,. ..-A A . /

ơ  g ia i  đ o ạ n  th ứ  n h â t ,  mô liên k ế t lỏng lẻo của phôi (thuộc tru n g  mô, m à 
tru n g  mô b ắ t nguồn từ  tru n g  bì) biến th à n h  th ể  đặc  dưới dạng  m ột m à n g  d a i 
xương được h ình  th à n h  trê n  m àng dai này.

LN-'-.r.i i o ẹ m  rioọtn Ẹ í iộ b  V
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G ia i (loan  th ứ  h a i  diễn ra  khi các tê  bào của thế  đặc (màng dai) biên 
th à n h  xương, theo hai cách:

Một s ố  ít xương  (gồm các xương vòm sọ, xương hàm  dưới và xương đòn) 
được hình' thành  bằng cách chuyến trực tiếp m àng thàn h  xương. Ví dụ, vòm sọ 
của phôi trước hai tháng  chỉ là một màng; từ  tháng  thứ  hai trên  m àng này xuất 
hiện những điếm cốt hoá lan rộng dần ra  tạo nên những xương dẹt của vòm sọ. 
Q uá trình  biến m àng th à n h  xương được gọi là m àng cốt hoá và các xương này 
được gọi là xương màng.

Các xương còn lại (chiếm hầu  hết các xương) được h ình  thàn h  từ  sụn. 
Trưốc h ết thê đặc trung  mô tạo ra  mô hình xương bằng sụn  (ở đầu thán g  thứ  
hai). Tới cuối thán g  thứ  hai, khi sụn phát triển , nó bị mạch máu xâm lấn. Các 
tế  bào do mạch m áu m ang tói phá huỷ sụn và chỗ sụn  bị phá huỷ được thay  thê 
bằng mô xương. Q uá tr ìn h  này được gọi là sụn cốt hoá và loại xương này được 
gọi là xương sụn. Với xương dài, thường th ì mô h ình  sụn bị mạch xâm lấn ở 
trung  tâm  (ứng vói giữa th â n  xương). Các tạo cốt bào do mạch máu m ang tới tạo 
ra  xương bằng cách: tế  bào tạo xương tiế t ra  chất cốt giao; chất này ngấm  muối 
calci biến thàn h  xương; điểm tạo xương ban đầu này là trung tâm  cốt hoá 
nguyên phá t (prim ary ossification centre). Khi trung  tâm  cốt hoá nàv p há t triên  
rộng ra  tối dưói m àng ngoài xương, xương được tiếp tục được sinh ra  bởi m àng 
ngoài xương. Sự to ra  về đường kính của xương sụn là do m àng ngoài xương xây 
đắp thêm  các lá xương đồng tâm  k ế  tiếp nhau  (về cơ bản giống xương màng). 
Vối xương sụn ngắn  và nhỏ (xương cổ tay, cổ chân), sụn được thay thê dần  chỉ 
bằng một trung  tâm  cốt hoá nguyên phát. Xương cột sống và xương dài của chi 
được h ình  thàn h  từ  nhiều trung  tâm  cốt hoá gồm: trung  tâm  cốt hoá nguyên 
phát (chính) tạo ra  th â n  xương và các trung tăm  cốt hoá th ứ  phá t (secondary 
ossification centre) hay các trung tâm  cốt hoá đầu xương  tạo ra  các đầu 
(epiphyses) hay mỏm xương. Các trung  tâm  cốt hoá đầu xương phần  lớn xuất 
hiện sau khi sinh. Trong quá trình  p há t triển , các trung  tâm  cốt hoá đầu  xương 
ngăn cách với tru n g  tâm  cốt hoá chính bằng một tấm  sụn  đầu xương (epiphysial 
cartilage). Sụn này  giúp xương p há t triển  về chiều dài. Tấm  sụn đầu  xương 
tăng  sinh  về phía th â n  xương và phần tăng  sinh này được chuyển thàn h  xương. 
Khi tốc độ cốt hoá sụn  lớn hơn tôc độ tăng  sinh sụn  th ì sụn  dần  được thay  thê 
hết bằng xương và xương ngừng tăng  trương về chiếu dài.

Sự tăng  trương của xương m àng về cơ bản là một quá tr ìn h  bồi đắp thêm  
xương trên  bể m ặt và các bò xương. Ví dụ như  sự đóng dần  của các thóp (vùng 
nằm  giữa các bò và góc xương vòm sọ): xương tiến  dần  vào m àng thóp bằng cách 
bối đắp thêm  xương vào các bò xương; đồng thời, m àng xương bồi đắp  thêm  

** xương lên bể mặt.

Thực r»  quá tr ìn h  cốt hoá bao gồm hai công việc diễn ra  đồng thời: quá 
tr ìn h  k iến (thiết nhò  các tạo cốt bào và quá tr ìn h  phá huỷ nhờ các huỷ  cốt bào. 
Sự phá  huỷ  xương giúp tạo  nên các hốic tuỷ  ỏ xương xốp, ổ tuỷ  ở xương d ài và 
các ống Haver.
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1.5. S ố  lư ợ n g  và p h â n  ch ia

Bộ xương người có tông cộng 206 xương (H.2. /), bao gồm: 80 xương của bộ 
xương trục và 126 xương của bộ xương treo. Bộ xương trục (axial skeleton) gôm 
22 xương sọ, 1 xương móng, 6 xương nhỏ của ta i và 51 xương th ả n  (gôm 26 
xương cột sống, 24 xương sườn và 1 xương ức). Bộ xương treo hay xương chi 
(appendicular skeleton) gồm 64 xương chi trên  và 62 xương chi dưới.

2. XƯƠNG SỢ (BO NES O F CRANIUM ) (các H.2.3 2.9)

Xương sọ là một khôĩ gồm 22 xương nàm ở đầu trên  của cột sông.

P h â n  c h ia . Sọ do hai nhóm xương hợp thành: các xương hộp sọ và các 
xương mặt. Hộp sọ là hộp xương báo vệ cho não do tám  xương tạo nên: hai 
xương đính, một xương trán, một xương chàm , một xương bướm , một xương 
sàng  và hai xương thái dương. Các xương m ật tạo  nên  khung xương của mặt, 
gồm mười ba xương dính thàn h  một khối và dính vối hộp sọ, và một xương liên 
kết với khôi xương sọ bằng khỏp hoạt dịch. Mười bốn xương m ặt là: hai xương 
lệ, hai xương xoăn m ủi dưới, hai xương m ủi, hai xương hàm  trên, hai xương 
khâu cái, hai xương gò má, một xương hàm  dưới và một xương lá mía.

N h ữ n g  đ ậ c  đ iể m  ch u n g . Ngoài việc tạo  nên hộp sọ, các xương sọ cũng 
tạo nên một sô khoang nhó khác, bao gồm ô m ủi và các ô m ắt mó ra  phía trước. 
Một sô xương sọ chứa những khoang được lót bằng niêm mạc và thông vói mũi; 
chúng được gọi là những xoang cạnh m ủi. Trong xương thá i dương có những 
khoang nhỏ chứa các cấu trúc liên quan tới th ính  giác và thăng  bàng.

Trong các xương sọ, chỉ có xương hàm  dưới là có thể chuyền động được, các 
xương còn lại dính chật với nhau  thành  một khối bằng các đường khớp b ấ t động.

Hộp sọ có một nên để não nằm  trên  và một vòm bao quanh  và đậy trên  
não. Các xương của vòm sọ được tạo nên từ  hai bản xương đặc (bản ngoài và 
bán trong) ngăn cách nhau bằng một lớp xương xốp gọi là lõi xốp. M ặt trong  hộp 
sọ dính với m àng não cứng, m ặt ngoài tạo nên  chỗ bám  cho các cơ đầu  mặt. 
Ngoài việc tạo nên khung xương của mặt, các xương m ặ t còn bảo vệ cho đường 
vào của các hệ hô hấp và tiêu hoá. Cả khối xương sọ bảo vệ và nâng  đõ cho các 
giác quan chuyên biệt về nhìn, nếm, ngửi, nghe và thản g  bằng.

2.1. C ác  xư ơ n g  h ộ p  sọ (b ra in  box)

2.1.1. Xương trá n  (fro n ta l bone)

Xương trán  gồm hai phần  chính: một phần  tạo nên  trá n  (phần trước của 
hộp sọ) là trai trán, một phần  nằm  ngang tạo nên  p hần  lón trầ n  ổ m á t và hầu  
h ết hố  sọ trước là phần  ổ  m ắt (orbital part), ở  m ặt ngoài, ha i phần  của  xương 
trá n  gặp nhau  tạ i bờ trên ô m ăt (supra-orbital m argin). N gay trê n  bò này , bên 
trong tra i trá n  có hai xoang trán.
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T ra i tr á n . Ở m ặt ngoài, nằm  ngay trên  các bò trên  ô m ắt là những gờ 
xương nhô lên gọi là cung m ày  (superciliary arches), ơ  giữa các cung này là một 
chỗ lõm nhỏ gọi là glabella  (điếm trên  gốc mũi). Ớ phần trong của bờ trên  0 m ăt 
có lỗ  (hoặc khuyết) trên Ố m at (supra-orbital foramen), ơ  m ặt trong, trên  đường 
giữa của tra i trá n  có mào trán  (frontal crest) nàm giữa lỗ tịt và rãn h  xoang 
dọc trên.

P h ầ n  ố  m ắ t. M ật hướng về các ổ m ắt của phần ổ m ắt có hai điếm đáng 
chú ý: ở phía trưóc trong là hõm ròng rọc (trochlea fovea) cho ròng rọc của cơ 
chéo trên  bám, ở phía trước ngoài là hô tuyến lệ (fossa for lacrim al gland) chứa 
phần ố’ m ắt của tuyến lệ. M ặt hướng vào hộp sọ của phần  ồ m ắt bị khuyết trên  
đường giữa thàn h  khuyết sàng  (ethmoidal notch) và m ảnh sàng của xương sàng 
lắp vào khuyết này.

Hình 2.3. Xương sọ: nhìn trước

2.1.2. C ác xư ơn g đ ỉn h  (p a r ie ta l  bone)

H ai xương đ ỉnh  tạo  nên phần lốn của các m ặt bên và đ ỉnh  sọ. Chúng tiếp 
khớp với nhau  tạ i đường khốp dọc, với xương trá n  tạ i đường kháp vành, vói 
xương chấm  tạ i  đường khóp lam bda và với các xương th á i dương tạ i các đường 
khốp tra i. M ặt trong  của xướng đ ỉnh  lõm và có những rãnh  để các mạch m áu đi 
qua.
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2.1.3. Các xương thá i dương (tem poral bone)
Mỗi xương thái dương tạo nên một m ặt dưói-bên của hộp sọ và một phan 

của nền sọ. Nó tiếp khóp với các xương đính, chấm, bướm và go m a bảng cac 
khớp bất động. Xương thái dương do ba phần tạo nên: phân  đá, p hàn  tra i va

Phần đá (petrous part) có hình tháp  tam  giác (vối ba m ặt trước, sau  và 
dưói) nằm ngang qua nền sọ, giữa xương bưỏm và xương chẩm. P h ần  này  chứa 
ta i giữa và tai trong, và những ống cho động mạch cảnh trong  và th ầ n  k inh  m ặt 
đi qua. Ồng động mạch cảnh có một lỗ ngoài mở ra  ở m ặt dưới p hần  đá và một 
lỗ trong mở ra  ở đỉnh phần đá. Mỏm nhọn từ  m ặt dưới phần  đá nhô xuống dưới 
là mỏm trâm  (styloid process). Nền phần  đá hướng ra  ngoài và r a  sau . Mỏm lồi 
trên  nền phần đá, ở ngay sau lỗ ta i ngoài, được gọi là mỏm chũm  (mastoid 
process). Trong mỏm chũm  có hang chũm  và nh iều  xoang nhỏ. Ó giữa mỏm 
trâm  và mỏm chũm có lỗ trâm -chũm , nơi ra  khỏi sọ của th ầ n  k in h  m ặt. T rên 
m ặt sau phần đá có lỗ và ông ta i trong, nơi các th ầ n  k inh  sọ VII và V III đi qua. 
Ớ m ặt trưốc và gần đ ỉnh  phần đá có ấn  th ầ n  k inh  sinh  ba (trigem inal 
impression), nơi mà hạch cảm giác th ầ n  k inh  sinh  ba nằm ; ở ngoài ấn  này  là  lồi 
cung (arcuate eminence), được tạo  nên bởi ống bán  khuyên trước nằm  bên dưới; 
ỏ trưóc và ngoài lồi cung là trầ n  hòm n h ĩ (tegm en tym pani). Bờ sau  p h ần  đá 
cùng vối xương chẩm giới h ạn  nên  lỗ tĩnh  m ạch cảnh (jugular foram en), nơi đi 
qua của tĩnh  mạch cảnh trong và các th ầ n  k inh  sọ IX, ̂  và XI.
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Phần trai (squam ous part) là m ánh xương mỏng h ình  quạt. P hần  dưối của 
tra i thá i dương tách ra  m óm  gò m á  (zygomatic process) chạy ra  trưóc tiêp khớp 
vỏi móm thái dương của xương gò má; móm của hai xương cùng nhau  tạo nên 
cung gò m á  (zygomatic arch). Hô lõm nằm  ỏ m ật sau-dưới mỏm gò má là  hô 
hàm  dưới và chỗ lồi tròn  ở trước hô' này là củ khớp. Hố và củ tiếp khớp với chòm 
xương hàm  dưới tạo nên khớp thá i dương-hàm dưới.

Phần n h ĩ (tym panic part) là m ảnh xương mỏng vây quanh lỗ  và ống tai 
ngoài (external acoustic opening and  external acoustic m eatus).

2.1.4. X ư ơ n g  c h ấ m  (o c c ip ita l  bone)

Xương chẩm  tạo nên phần sau của vòm và nền sọ. Xương chẩm  gồm ba 
phần vây quanh  lỗ lốn xương chấm. Lỗ lớn (foramen m agnus) là nơi h ành  não 
liên tiếp vói tuỷ  sông. Trưốc lỗ lớn là phần  nền  (basilar part), hai bên là các 
phần  bên (la teral part) và ở sau là trai chẩm  (squamous p a r t of occipital bone). 
M ặt trên  phần  nền  dốc đứng và được gọi là dốc (clivus); m ặt dưới phần  nền có 
củ hầu  (pharyngeal tubercle). Trên mỗi phần bên có một lồi cầu chàm  (occipital 
condyle) tiếp khớp vối m ặt trên  của khối bên đốt đội và một ống thần k inh  hạ  
thiệt (hypoglossal canal), nơi đi qua của thần  k inh  sọ XII. M ặt sau trai chấm  có 
ụ chẩm  ngoài (external occipital protuberance) ớ giữa và các đường gáy  (trên 
cùng, trên  và dưối) ở mỗi bên. Giữa m ặt trước (hay m ặt trong) tra i  chẩm có ụ 
châm trong (in ternal occipital protuberance). Gò xương từ  ụ này đi tới lỗ lớn 
xương chẩm là m ào châm  trong , còn hai rãn h  kê tiếp nhau  từ  ụ chạy sang hai 
bên là rãnh xoang ngang  (groove for transverse sinus) và rãnh xoang sigm a  
(groove for sigmoid sinus). R ãnh xoang ngang ngăn cách hai hô ở m ặt trong tra i 
chấm: h ố  đại não (cerebral fossa) ở trên  và h ố  tiểu não (cerebellar fossa) ở dưới.

Xương đỉnh
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Xương bướm nằm  ở giữa nền  sọ và tiếp khớp với tấ t  cá các xương khác của 
hộp sọ. Ngoài hộp sọ, nó còn góp phần tạo nên trầ n  ố m ũi và các th à n h  ô mất. 
Các phần của xương bướm là thân , cánh nhỏ, cánh lớn và các móm chân  bướm.

T h ả n . T hân xương bướm là vùng nhô cao ở giữa hô sọ giữa, tiêp  giáp với 
xương sàng ở trước và xương chẩm ở sau. M ặt trên  của th â n  xương bướm có 
rãnh trước giao thoa ở trước và hô' tuyến yên  (hypophysial fossa) ở sau . T hành 
xương ở sau hô’ tuyến yên được gọi là lưng yên  và hai góc bên của lưng yên nhô 
lên thàn h  các m ỏm  yên sau  (posterior clinoid processes). Trong th â n  xương 
bướm có các xoang bướm  thông vói ngách bướm-sàng của ổ mũi.

C á n h  nhỏ. Hai cánh nhỏ xương bướm từ  phần  trước của th â n  chạy sang 
hai bên rồi tậ n  cùng phía bên tạ i một đ ỉnh  nhọn. Từ đ ỉnh  trở  vào trong, bờ sau 
của cánh nhỏ chạy theo một đường cong rồi tậ n  cùng như  là  m ỏm  yên trước 
(anterior clinoid process); chính bờ sau  tạo nên giới hạn  cho các p hần  bên của 
các hô sọ trước và giữa. Mỗi cánh nhỏ  rộng dần  từ  đ ỉnh  vào trong  rồi d ính  vào 
phần trước thân  bướm bằng hai rễ và cùng thân  bướm giới hạn  nên  ống th ị giác  
(optic canal), nơi đi qua của th ầ n  kinh sọ II và động mạch mắt.

2.1.5. Xương bướm (sphenoidal bone)
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C á n h  lớn. Ớ phía sau, mỗi cánh lón cũng từ  một bên th â n  bưốm chạy 
sang bên, tạo nên phần lớn hố sọ giữa. Cánh lớn cùng với cánh nhỏ giới hạn  nên 
khe ổ  m ắ t trên (superior orb ital fissure), nơi đi qua của các th ầ n  k inh  m at (VI), 
III, IV, VI và các tĩnh  mạch m ắt. T rên cánh lốn có: ở sau đầu trong của khe 0 
m ắt trên  là lỗ tròn  (foramen rotundum ), nơi đi qua cua th ầ n  k inh  hàm  trên  
(V2); ở sau-ngoài lỗ tròn  là một lỗ lớn hơn, lỗ  bầu dục  (foramen ovale), nơi đi 
qua của th ầ n  k inh  hàm  dưới (V3); ở sau-ngoài lỗ bầu dục là một lỗ cho động 
mạch m àng não giữa đi qua: lỗ  gai (foramen spinosum). Ớ phía sau  trong lỗ bầu 
dục, có thế  nh ìn  thấy  lỗ mở vào trong sọ của ống động mạch cảnh tạ i đỉnh phần  
đá xương thái dương; ở ngay dưới lỗ mở này là một lỗ nằm  giữa xương bướm và 
phần đá xương thá i dương có tên  là  lỗ  rách  (foramen lacerum).

C ác m ỏ m  c h â n  bướm  (p te ry g o id  p rocesses). Các m ỏm  chân bướm  từ  
chỗ nối giữa th â n  và cánh lớn chạy xuống các th à n h  bên ổ mũi. Mỗi mỏm có một 
m ảnh  trong  (medial plate) và một m ảnh ngoài (la teral p late) ngăn cách nhau 
bởi h ố  chân bướm  (pterygoid fossa). Mỗi m ảnh trong mỏm chân bướm tậ n  cùng 
ở dưới tạ i móc chân bướm  và chia ra  ở trên  để tạo nên h ố  thuyền. Ó ngay trên  hô 
thuyền, tạ i gôc của m ảnh trong mỏm chân bướm, là lỗ của ông chăn bướm.

2.1.6. X ư ơn g  s à n g  (e th m o id a l bone)
>.',v , » V

Xương sàng năm  trê n  đường giữa, ỏ phân  trưốc nen  sọ. Nó còn góp p hần  
tạo  nên  vách m ũi, t rầ n  ổ mũi, th à n h  ngoài ổ  m ũi và th à n h  trong  ổ m ắt. Các 
p h ần  của xương sàng  gồm m ảnh  sàng, m ảnh th ă n g  đứng và các mê đạo sàng.
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M ảnh sàng  (cribriform p late) lắp vào chỗ khuyêt của p h ân  ô m át xương 
trán , ngán cách hô sọ trước vói ố mũi; giữa m ật trên  của m ảnh sàng  nhô lẽn  một 
mỏm hình  tam  giác gọi là mào gà  (crista galli); trên  m ảnh sàng  có các lô sàng  
cho các thần  k inh  khứu đi qua.

M ánh thắng đứng  (perpendicular plate) chạy xuông góp p hân  tạo  nên 
vách mũi.

Mỗi m ê đạo sàng  (ethm oidal labyrin th) là một khôi xương xôp nằm  giữa ổ 
m ắt và ổ mũi. Khổi này chứa các xoang sàng  (ethm oidal cells), gôm ba nhóm 
trước, giữa và sau, thông với ổ mũi. H ai m ảnh xương từ  m ặt trong  môi m ê đạo 
sàng nhô vào ố m ũi được gọi là các xoăn m ũ i trên và dưới (superior and  inferior 
nasal concha). Nhóm xoang sàng giữa làm  cho th à n h  ngoài ngách m ũi giữa lôi 
lên thàn h  một vòm gọi là  bọt sàng  (ethm oidal bulla).

Hình 2.9. Xương sàng

2.2. C ác  x ư ơ n g  m ặ t  ( fa c ia l s k e le to n )

2.2.1. X ư ơn g h à m  trê n  (m a x illa )

H ai xương hàm  trên  (đã d ính  lại) tạo  nên  hàm  trê n  và tiếp  kháp  với tấ t  cả 
các xương m ặt khác, t rừ  xương hàm  dưới. Nó tạo  nên  m ột p hần  của  sàn  ổ m ắt, 
một p hần  của th à n h  bên  và sàn  ổ m ũi, và h ầu  h ế t k h ẩu  cái cứng. X ương hàm  
trê n  gồm th â n  và các mỏm liên  tiếp  với thân .

T h â n

T hân  có các m ặt hưóng về ổ m ắt, ổ  m ũi, h ố  dưối th á i dương (được gọi lần  
lượt là m ặt ổ  m ắt, m ặ t m ủ i và m ặ t dưới thá i dương) v à  về p h ía  trước (m ặt 
trước). T hân  xương chứa một xoang lón mỏ vào ổ m ũi, xoang hà m  trên., n / ỉ J  mr-ii ghiU Ị,

- T rên  m ặ t trước, ngay dưói bờ dưới 0 m ắ t, có lỗ  dưới ô m a t (in fra-o rb ital 
foram en).
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- M ặt ổ  m ắt xương hàm  trên  tạo nên phần lốn sàn ố m ắt. Bờ ngoài của m ặt 
này cùng với cánh lớn xương bướm giới hạn  nên khe ỏ m ắt dưới (inferior orbital 
fissure); trên  m ặt ô m ắt có có rãnh dưới ô m ắ t; rãn h  này thông với lô dưói ô m át 
ớ m ật trưởc qua ống dưới Ổ mắt.

■ ơ  m ặt dưối thá i dương có củ hàm .

- M ặt mũi xương hàm  trên  góp phần tạo nên  th à n h  ngoài ổ mũi; trê n  m ặt 
này có rãnh lệ và lỗ  xoang hàm  trên.

Các m ỏm

■ ơ  phía ngoài, m óm  gò m á  (zygomatic process) xương hàm  trên  tiêp khóp 
với xương gò má.

- Ó phía trong, m ỏm  trán  (frontal process) xương hàm  trên  tiếp khớp vói 
xương trán .

- ơ  phía dưói, th â n  xương hàm  trên  tậ n  cùng bởi m ỏm  huyệt răng  (alveolar 
process); mỏm này là một cung m ang các huyệt răng  của các răn g  hàm  trên.

- Mỏm khấu  cái (palatine process) nhô ra  từ  m ặt trong thân  xương hàm  
trên , bắ t đầu  từ  ngay trê n  m ặt trong của mỏm huyệt răng  và đi tới đường giữa, 
nơi nó tiếp khớp vối mỏm của xương bên đối diện. Hai mỏm cùng n hau  tạo  nên 
hai phần  ba trước của khấu  cái cứng. Tại đầu trước của đưòng giữa k hẩu  cái 
cứng có một hô nhỏ {hô răng cứa - incisive fossa) nằm  ngay sau  các răng  cửa. 
Hai ông răng của  (incisive canals), mỗi ống ở một bên, từ  hô' này chạy về phía 
sau trên  rồi mỏ vào sàn  0 mũi. Các ông và hô này là đường đi của các mạch 
khẩu cái lốn và th ầ n  k inh  m ũi-khẩu cái.

2.2.2. X ư ơ n g  h à m  d ư ớ i (m a n d ib le )

Xương hàm  dưới gồm m ột th â n  và hai ngành hàm .

T hân xương hàm  dưới (body of mandible) cong h ình  m óng ngựa, gồm một 
nền  dày ở dưới và ph ầ n  huyệt răng  (alveolar part) ở trên . G iữa m ặt trước nền 
hàm  dưới lồi ra  th à n h  lồi cằm  (m ental protuberance) và mỗi bên có một lỗ  cằm  
(m ental foramen). P hần  huyệt răng  cong th à n h  cung huyệt răng  (alveolar arch) 
và m ang các lỗ huyệt chân răn g  hàm  dưới, ơ  m ặt trong  th â n  xương và ngay sau 
khớp d ính  hàm  dưới là một đôi gai nhỏ gọi là các gai cằm  trên  và dưới (superior 
and inferior m en ta l spines). Từ đường giữa và ỏ dưới các gai cằm  có m ột đường 
gờ gọi là đường hàm -m óng  (mylohyoid line) chạy ra  sau  và lên trê n  ở m ặ t trong 
mỗi bên th â n  xương, ở trê n  phần  ba trưốc của đường hàm -m óng là  m ột vùng 
lõm nông gọi là  hô'dưới lười (sublingual fossa), và bên dưới h a i p hần  ba sau  của 
đưòng hàm -m óng là một h ố  lõm khác gọi là hô dưới hàm  (subm andibu lar fossa).

N gành  xương hàm  dưới (ram us of mandible). Bờ sau  ng àn h  hàm  dưới liên 
tiếp với bò dưới th â n  hàm  dưới tạ i góc hàm  dưới (angle of m andible). Từ đây, 
ng àn h  hàm  chạy lên  trê n  gần  như  vuông góc với th â n  hàm . Đ ầu trê n  của  ngành
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hàm  tách ra  thàn h  m óm  vẹt (coronoid process) ở trưóc và m óm  lồi cầu  (condylar 
process) ở sau; giữa hai mỏm này là khuyết hàm  dưới (m and ibu la r notch). Móm 
lồi cầu có một chóm  tiếp khỏp với hô hàm  dưới và củ khớp cúa xương thái 
dương. Trên m ặt trong cúa ngành hàm  có lỗ hàm  dưới (m and ibu la r foramen), 
nơi mà thần  k inh  và các mạch huyệt răng  dưới đi vào xương hàm . Lô này  là  của 
vào của ông hàm  dưới (m andibular canal). M iệng lỗ được chắn  bảng một m ành 
xương gọi là lưỡi hàm  dưới (lingula).

2.2.3. X ư ơ n g  m ủ i (n a s a l bone)

Các xương mũi tiếp khớp với n hau  trên  đưòng giữa và với xương trá n  ỏ 
trên . T rung tâm  của đường khóp trán -m ũi tạo nên  bởi sự tiếp  khớp của các 
xương mũi vối xương trá n  là đ iếm  gốc m ủi (nasion).

2.2.4. X ư ơng lệ  ( la c r im a l bone)

H ai xương lệ là những xương nhỏ nằm  ở sau  và ngoài các xương m ủi và 
tạo nên  một phần thàn h  trong ồ mắt. Xương lệ cùng với mỏm trá n  xương hàm 
trên  giới hạn  nên hô'lệ, nơi m à tú i lệ nằm .

2.2.5. X ư ơng gò  m á  (zyg o m a tic  bone)

Xương gò má tạo nên phần dưới của bò ngoài và phần  ngoài của bò dưới 0 
m ắt. Nó tiếp khớp với các xương trán , hàm  trên , bướm và th á i dương.

2.2.6. Xương k h ẩ u  c á i (p a la t in e  bone)

Xương này gồm m ảnh nằm  ngang  và m ảnh  thẳng  đ ứ ng  hợp th à n h  hình 
chữ L. M ảnh nằm  ngang cùng với m ảnh nằm  ngang của xương bên  đối diện tạo 
thàn h  phần sau của khẩu  cái cứng. M ảnh thản g  đứng nhô lên trê n  để tạo  nên 
một phần của thàn h  ngoài ổ mũi và một phần  sàn  ổ m ắt.

2.2.7. X ương xoăn  m ủ i dư ớ i ( in fe r io r  n a s a l  con ch a)

Mỗi xương này  là một xương mỏng cuộn lại và nhô vào ổ m ũi ở dưới xương 
xoăn mũi giữa.

2.2.8. X ư ơng lá  m ía  (vom er)

Đây là  một xưang m òng h ình  tam  giấc tạo  nên  m ột p hần  vách m ũi. Nó tiếp 
khồp ở dưới với các xương của k hẩu  cái cứng tạ i đuờng giữa và  à  trê n  vòi m ành 
th ả n g  đứng của xương sàng  và xương bướm.

2.2.9. X ư ơng m ỏ n g  (h yo id  bone)

Xương này không thuộc xương sọ nh u n g  được mô tả  cùng xương sọ cho 
tiện. Nó là  một xương rời h ình  móng ngựa nằm  tro n g  các mô m ềm  của vùng  cổ 
ở ngay  trên  th a n h  q uàn  và dưỏi xương hàm  dưối. X ưang móm gồm m ột tb £ n  
nằm  ngang và h ai sừng ở mỗi bên: sừng lớn và sừng nhỏ.
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3. CỘT SỐ N G , XƯƠNG SƯỜN VÀ XƯƠNG ứ c

3.1. C ộ t sô n g  (v e r te b r a l  co lu m n ) (H .2.10 )

Cột sống là trụ  cột của cơ thế. Nó là khung xương của cổ, th à n h  bụng sau 
và th à n h  sau  chậu hông; đoạn ngực của cột sống cùng vối xương ức và các xương 
sườn tạo nên  lồng ngực.

Cột sống có 33 đốt sông. Dựa trên  hình thá i và vị trí, chúng được chia 
th à n h  năm  nhóm:

- 7 đốt sông cổ nằm  giữa sọ và ngực, được đặc trưng  bởi kích thưốc nhỏ của 
chúng và sự hiện diện của một lỗ ở mỏm ngang;

- 12 đốt sông ngực được đặc trưng bởi sự  tiếp khớp của chúng với các xương 
sườn bằng các m ặt khớp ở th â n  và mỏm ngang;

- 5 đốt sông th ắ t lưng tạo  nên khung xương cho thàn h  bụng sau  và được 
đặc trư ng  bởi kích thước lớn của chúng;

- 5 đốt sông cùng d ính  với nhau  thàn h  một xương duy nhất, gọi là xương 
cùng, tiếp khớp vối các xương chậu ở hai bên và là một th à n h  phần  của thàn h  
chậu hông;

- 4 đốt sông cụt d ính  vối nhau  thàn h  một xương duy n h ấ t h ình  tam  giác: 
xương cụt.
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3.1.1. Đ ốt sống  đ iê n  h ìn h  (H.2.11)

Đốt sông điên hình bao gồm một thân  đốt sống ở trước và một cung đốt 
sông ớ sau. Từ thân đốt sông nhô ra  các mỏm đê cho cơ bám và tiêp khỏp với các 
xương liền kế.

Thăn đốt sống (vertebral body) là phần m ang trọng lực của đốt sống và 
được liên kết vói các thân  đốt sống liền kề bởi các đĩa gian đỏ’t  sống và các dây 
chằng. Kích thước của thân đốt sống tăng dần về phía dưới khi mà trọng lượng 
cần được chống đỡ tăng lên.

Cung đốt sống (vertebral arch) tạo nên các phần  bên và sau của lỗ 
đốt sõng.

Lỗ đốt sống (vertebral foramen) của tấ t cả các đốt sông cùng nhau  tạo nên 
ông sống, một ống có vao trò chứa đựng và bảo vệ tuỷ sống. Vê phía trên , ông 
sống liên tiếp qua lỗ lỏn xương chẩm vói hộp sọ.

Cung đốt sống bao gồm các cuông và các mảnh:

- Hai cuống (pedicle) là những trụ  xương nối cung đốt sông vói thân 
đốt sông;

- Hai m ảnh  (lamina) là những lá xương dẹt từ  các cuống chạy ra  sau đê 
gặp nhau ở đường giữa.

Từ cung đốt sống nhô ra  các mỏm.

Một mỏm gai (spinous process) từ  chỗ nối của các m ảnh chạy xuống dưói 
và ra sau và là chỗ bám cho cơ và dây chàng.

Hai mỏm ngang (transverse process), mỗi mỏm từ  chỗ nối của cuống và 
m ảnh ở mỗi bên chạy về phía sau bên; các mỏm ngang ỏ vùng ngực là vị tr í tiếp 
khóp với xương sườn.

Mỏm gai

Thản đốt sốn

Mỏm khớp dưới

. Mảnh đốt sống

Lỗ đốt sống

‘Cuống dốt sống

Thân đốt sống

Nhìn bên Nhìn từ trên

,,} 0 :ffrtoộnfi*Ỉ6Ò or.s rimH 
Hỉnh 2.11. Các phẩn của một đốt sống điển hình
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Cũng nhô ra  từ  vùng tiếp nôi giữa cuống và m ảnh là các mỏm khớp trên  và 
dưới (superior and inferior articu lar processes); chúng m ang các m ặt khớp trên và 
dưới tiếp khóp lần lượt với các mỏm khóp dưới và trên  của các đốt sông liên kề.

Ó giữa thân  đô’t sông và gốc bám của các móm khốp, mỗi cuống bị khuyết ỏ 
các m ặt trên  và dưói của nó thàn h  các khuyết sống trẽn và dưới (superior and 
inferior vertebral notches). Các khuyết này cùng các khuyết của những đôt sông 
k ế  cận h ình  th à n h  nên  các lỗ  g ian  đốt sống  (in tervertebral foramina).

3.1.2. Đ ặc d iê m  h ìn h  th ê  r iê n g  củ a  đ ố t s ố n g  ở  từ n g  đ o ạ n

C ác đô”t  sô n g  cố  (c e rv ic a l v e r te b ra e )  (H.2.12)

Đặc điểm của bảy đốt sông cố là kích thước nhỏ và có lỗ ở mỏm ngang. Một 
đốt sống cổ điển h ình  có những đặc điểm sau đây:

- T hân đốt sống nhỏ, ngắn  về chiều cao, có h ình  vuông khi nh ìn  từ  trên  và 
có m ặt trên  lõm, m ặ t dưới lồi;

Đốt sông cổ I Đốt sống cô’ III

Đốt sống cổ II 

Hình 2.12. Các đốt sống cổ
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- Mỗi mỏm ngang có một lỗ  ngang  (foram en tran sversarium ): móm ngang 
có các củ trước và sau  (an terior and  posterrior tubercles) cho cơ bám:

- Mỏm gai ngắn và chẽ đôi;

- Lỗ đốt sông hình tam  giác.

Các đốt sông cổ một (đôt đội) và cô hai (đôt trục) được biệt hoá đê thực 
hiện được các cử động của đầu.

Đ ốt d ô i và  d ố t tr u e

Đốt đội (atlas) hay c  I tiếp khớp vói đầu. Đặc điểm nôi b ậ t n h ấ t của nó là 
không có th â n  đốt sông. Khi nhìn  từ  trên , đôt đội có h ình  vòng tròn  và bao gôm 
hai khối bên (la teral masses) được nôi với nhau  bởi cung trước (an terio r arch) và 
cung sau (posterior arch).

Mỗi khối bên có hai m ặt khóp: m ật khớp trê n  (superior a rtic u la r  surface) 
có h ình  h ạ t đậu  và lõm, tiếp khốp ở trên  với một lồi cầu  xương chấm  (occipital 
condyle); m ặt khớp dưới (inferior a r ticu la r surface) th ì gần  trò n  và phãng, tiêp 
khóp ở dưới với mỏm khớp trên  của đốt sống c  II (đốt trục).

Khốp đội-chẩm cho phép đưa đầu  lên và xuống trê n  cột sống.

M ặt sau  của cung trước có một m ặt khớp tiếp khớp vối răn g  cúa đốt trục; 
mỏm răn g  từ  m ặt trê n  của th â n  đốt trục  chạy lên trên . Răng được giữ tạ i  chỗ 
bởi dây chằng ngang của đốt đội rấ t  khoẻ nằm  ở sau  răng  và đi từ  m ặt trong 
khối bên bên này tới m ặt trong  khôi bên bên kia.

R ăng có tác dụng như  một trục  để cho đối đội và đầu  có th ể  xoay trê n  đốt 
trục  từ  bên này sang bên kia.

Các mỏm ngang của đốt đội th ì lớn và nhô nhiêu hơn sang  bên so với mỏm 
ngang của các đốt sông cô khác và có tác dụng như  những cánh tay  đòn cho hoạt 
động cơ, đặc biệt cho những cơ vận  động đầu  tạ i các khớp đội-trục.

Đốt trục  (axis) được đặc trư ng  bởi mỏm răn g  lớn từ  th â n  đốt sống chạy lên 
trên . M ặt trước của răn g  có một m ặt khớp h ình  bầu  dục đê tiếp  khốp với cung 
trước của đốt đội. Các m ặt trên  ngoài của răn g  được nối với m ặ t trong  của  các 
lồi cầu xương chẩm  bởi các dây chằng cánh. Các dây chằng  này  ngăn  cản  sự 
xoay quá mức của đầu  và đốt trục  trê n  đốt đội.

Đốt cổ  V II  hay đốt lồi (vertebra prom inens) có mỏm gai dài n h ấ t trong  số 
các mỏm gai đốt sống cổ.

C ác đ ố t số n g  n gự c ( th o ra c ic  ve r te b ra e )  (H .2.13)

Đặc điểm của cả 12 đốt sống ngực là  có các m ặ t tiếp  khớp với xương sườn. 
M ột đốt sống ngực điển h ình  có hai m ặ t khớp bán  phần, hay  h a i n ử a  m ặ t khóp 
gọi là các m ặt khóp (hõm) sườn trên và dưới (superio r an d  in ferio r costa l facets) 
ở mỗi bên th â n  đốt sống để tiếp khớp với chỏm của xương sườn cùng số  với nó  và 
xương sườn bên dưối. M ặt khớp sườn trê n  lớn hơn m ặ t khớp sườn dưới.
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Mỗi móm ngang cũng có một m ặt khớp nhó gọi là hõm  hay m ặt khớp sườn 
ngang  (transverse costal facet) đế tiếp khớp với xương sườn cùng sô với nó. 
Thân đốt sống gần có h ình  tim  khi nhìn từ  trên  với các kích thưóc ngang và 
trưốc sau  gần bằng nhau  và một mỏm gai dài. Các lỗ đốt sông th ì tròn  và các 
m ánh th ì rộng và gôi lên các m ảnh của đốt sông bên dưối. Các mỏm khớp trên  
th ì dẹt, m ang các m ặ t khớp gần như  hướng thang  ra  sau, trong khi đó các mom 
khớp dưói nhô ra  từ  các m ảnh và m ang các m ật khớp hưóng ra  trước.

Hình 2.13. Các đốt sống ngực nhìn từ bên

Có một sô ngoại lệ trong  cách tiếp khớp của một số  đốt sống ngực vói các 
xương sườn:

- M ặt khớp sườn trên  của đốt sông N I là một m ặt hoàn chỉnh, tiếp khốp 
với một m ặt khốp duy n h ấ t trê n  chỏm của xương sườn I, tức là  chỏm của xương 
sườn I không tiếp khốp với đốt sông c VII.

- Đốt sống N X chỉ tiếp khớp với xương sưòn X và vì th ế  không có nửa m ặt 
khốp sườn dưói trê n  th â n  đốt sống.

- Các đốt sông N XI và N XII chỉ tiếp khớp với chỏm của các xương sườn XI 
và XII, chúng không có các m ặt khớp sườn ngang và chỉ có một m ặ t khóp hoàn 
chỉnh ỏ mỗi bên thân .

C ác đ ố t số n g  th ắ t  lư n g  ( lu m b a r  ve rteb ra e) (H 2 .ll)

Các đốt sống th ắ t lưng khác với các đốt sống ở các vùng khác bởi kích 
thước lớn của chúng. C húng không có các m ặt khớp để tiếp  khớp với các xương 
sườn. Các mỏm ngang  nói chung là  mỏng và dài, trừ  mỏm ngang  đốt TL V th ì to 
và có h ình  nón để dây chằng chậu -th ắ t lưng bám  (dây chằng này  nối mỏm 
ngang đốt TL V với xương chậu).
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Thân đốt sông của đốt sông th ắ t lưng điên h ình  có h ình  trụ  và lỗ đốt sông 
có hình tam  giác và cao hơn so với ớ các đôt sông ngực.

X ư ơ n g  cù n g  (sa cru m )  (H'2.14)

Xương cùng là một xương do năm đốt sống cùng dính lại với nhau. Nó có 
hình tam  giác với đ inh  (apex) hướng xuống dưới, và cong theo kiêu có một m ặt 
trước lõm và một m ặt sau  lồi tương ứng. Nó tiếp khớp ở trê n  với đốt sông TL V 
và ở dưới với với xương cụt. Mỗi m ặt bên của nó có một m ặt khớp lớn h ình  chữ 
L, gọi là m ặt loa tai (auricular surface), để tiếp khớp vói phần  cánh chậu của 
xương chậu, ỏ sau m ặt khớp này là một diện xương gồ ghề, gọi là  lồi củ cùng 
(sacral tuberosity) đê các dây chằng của khớp cùng-chậu bám . P hần  giữa của 
nền  xương cùng là m ặt trên  của thân  đốt sông Cg I và ở mỗi bên là một mòm 
ngang bè rộng ra  thành  cánh  (ala) xương cùng. Bờ trước của th â n  đốt sông Cg I 
nhô ra  trước và được gọi là ụ nhô  (promontory) xương cùng.

Ụ nhô

M ặt sau xương cùng có 4 đôi lỗ cùng sau  (posterior sacral foram ina) và 
m ặt trước có bôn đôi lô cùng trước (an terio r sacral foram ina), lần  lượt cho các
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nhánh  sau  và trước cúa các than  kinh sóng tư  Cg I tói Cg IV đi qua. Vét tích 
(linh nhau giữa các dôt sông cùng trên  m ật trước là bốn dường ngang  
(tran sverse  riđgos). trên  m ật sau lá các m ào cung  (sacral crest) giữa, trung  gian  
và hớn.

Ong cùng  (sacral canal) là sự tiỏp tục cua óng sông và tậ n  cùng ớ dưới tại 
lồ cùng  (sacral h iatus); lỗ cùng nam  giữa hai sừng cung  (sacral cornu).

X ư ơ n g  c ụ t (coccyx)  (H .2 .Ĩ4 )

P hần tậ n  cùng của cột sông là xương cụt. một xương do bốn đốt sống cụt 
dính  với n hau  và có h ình  tam  giác ngược giống như  xương cùng. N ền cùa xương 
cụt hướng lên trên . M ặt trê n  m ang một m ặt khớp đẽ tiếp khóp với xương cùng 
và có hai sừng  (cornua) nhô lên trên  dê tiếp  khớp hoặc dính với các sừng nhô 
xuông dưới của xương cùng. N hừng sừng này là dạng biến đôi của các mỏm 
khớp trên  và dưới ớ các đốt sóng khác. Các cung dốt sống vắng m ặt ỏ các đốt 
sống cụ t và vì thê  mà không có ống sông ở xương cụt.

3.1.3. Các lỗ  g ia n  d ố t số n g  ( ỉn te rv e r te b r a l fo ra m in a )

Các lỗ gian đốt sông được hình thàn h  ở mỗi bên giữa các phần  liền kề 
nhau  của các đốt sông và các đ ĩa gian đốt sông. Các lỗ này cho phép các cấu  trúc 
như  các th ầ n  k inh  sống và các mạch m áu đi vào và đi ra  khỏi ống sông.

Một lồ g ian đốt sông được tạo nên  bởi khuyết sông dưỏi thuộc cung đốt 
sống của đốt sống trê n  và khuyết sống trê n  thuộc cung đốt sống của đốt sống 
dưới. Lỗ được giới hạn:

- Ở ph ía  sau  bởi khốp giữa các mỏm khớp của hai đốt sống;

- Ó ph ía  trước bởi đ ĩa  g ian đốt sống và các th â n  đốt sống liên kề.

Mỗi lỗ g ian  đốt sổng là một khoang có giối h ạn  được vây quanh  bởi các 
xương, các dây chằng và các khốp. Bệnh lí ở b ấ t kì cấu trúc  nào trong các cấu 
trúc  này, và ỏ các cơ bao quanh, có th ể  ảnh  hưởng đến các cấu  trú c  trong lỗ.

3.1.4. K h o a n g  g iữ a  cá c  c u n g  đ ố t số n g  ở  p h ía  s a u

T rên  hầu  h ê t các vùng của cột sông, các m ảnh và các mỏm gai của các đốt 
sống liền kề  trù m  lên n h au  đế tạo  nên  một th à n h  xương tương đôi hoàn chỉnh 
cho Ống sông. Tuy nhiên , ở vùng th ắ t lưng, giừa các m ảnh và mỏm gai của các 
đốt sổng liền kề  tồn  tạ i những  khe lốn. N hững khe này  trở  nên  ngày càng rộng 
từ  đốt sông TL I đến đốt sông TL V. Các khe có th ê  rộng hơn nữa khi gấp cột 
sông. N hững khe này  cho phép đi vào ống sông đê thực h iện  các th ủ  th u ậ t lâm  
sàng tương đối dễ dàng.

3.2. C ác xư ơ ng  sườn ( r ib s )

Các xương sườn cùng các đốt sống ngực và xương ức tạo nên  lồng ngực 
(H .2.15). Các xương lồng ngực giới h ạn  nên  khoang ngực (thoracic cavity).
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Trong khi tấ t ca các xương sườn liép khớp với cột sông th i chi co sụn  cua 7 
xùơng sườn trên, gọi lã các xương sườn thật (true ribs), tiêp khớp trụ c  tiẽp  VỚI 

xưdng ức. Nám đói xương sườn còn lại là các xương sườn g ia  (false ribs):

- Sụn sườn cua các xương sườn VIII tỏi X tiêp khớp ó' trước các sụn  sườn 
của các xương sườn nằm trên;

- Các xương sườn XI và XII không tiếp nối ỏ trước với các xương sườn khác 
hay với xương ức và thường được gọi là các xương sườn cụt (floating ribs).

3.2.1. X ư ơ n g  sườn  đ iê n  h ìn h  (H .2.15)

Mỗi xương sườn đién h ình  bao gồm một th â n  sườn cong ỏ trước, một chòm 
sườn ớ sau. Đầu trước của thân  liên tiếp với sụn  sườn, đầu sau  của th â n  nôi với 
chòm qua một có sườn. Từ chỗ tiếp nối của cô và th â n  nhô ra  một củ sườn.

Có 12 dói xương sưòn. mỗi xương tận  cùng ỏ phía trưỏc tại một sụn  suòn.

Thân  nh ìn  chung dẹt vối hai m ặt trong  và ngoài. Bờ trê n  n h ẵn  và tròn , bờ 
dưới săc. T hân gập ra  trưốc ỏ ngay ngoài củ sườn, tạ i một chỗ gọi là  góc sườn 
(angle). T hân  hơi xoắn quanh  trục  dọc của nó để cho m ặ t trong cua p hần  trưóc 
hơi hướng lên trê n  so với phần sau. ở m ặt trong  và gần  bờ dưới có m ột rảnh
sườn (costal sulcus) rõ nét.

Góc ức

Chỏm sườn

Hình 2.15. Xương sườn, xương ức, cột sống và lồng ngực
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Chỏm  (head) hơi bành rộng và bình thường có hai m ặt khớp chỏm sườn 
(a rticu la r facet) được ngăn cách n hau  bởi một m ào  (crest). M ặt khớp trê n  nhỏ 
hơn tiếp khớp với m ặt khớp (hõm) sườn dưỏi cua th â n  của đốt sống trên , trong  
khi đó m ặ t khớp dưói lớn hơn tiếp khốp với m ặt khóp sườn trên  của đốt sông 
cùng sô" với nó.

Cổ (neck) là  một vùng dẹt và ngắn  ngăn  cách chỏm với củ.

Củ (tubercle) bao gồm p hần  tiếp khốp và phần  không tiếp khóp:

- P h ần  tiếp  khớp ở trong  và có một m ặt khớp h ình  bầu  dục, gọi là m ặt 
khớp củ sườn, đê tiếp  khớp với m ặt khớp tương ứng trê n  mỏm ngang của đốt 
sống cùng sô" vối nó;

- P h ần  không tiêp  khốp xù xì và nhô cao đê cho các dây chằng bám.

3.2.2. N h ữ n g  d ặ c  d iê m  r iê n g  c ủ a  các  x ư ơ n g  sư ờ n  tr ê n  và  d ư ớ i

X ư ơ n g  sư ờ n  I

Xương sườn I dẹ t theo m ặt phẳng  nằm  ngang và có các m ặt trê n  và dưới. 
Từ chỗ tiếp  khớp vối đốt sống N I, nó chạy xuống dưới tới chỗ gắn với cán ức. 
Chỏm chỉ tiếp khớp với th â n  của đốt sông N I và do đó chỉ có một m ặt khớp. 
Giông như  các xương sườn khác, củ sườn có một m ặt khốp tiếp khóp với mỏm 
ngang. M ặt trê n  có một củ gọi là củ cơ bậc than g  (scalene tubercle). Củ này 
ngăn cách hai rãn h  n h ẵn  bắt chéo khoảng giữa th â n  xương. R ãnh  trước do tĩnh  
mạch dưới đòn gây ra , và rãn h  sau  là vết ấn  của động m ạch dưới đòn.

X ư ơ n g  sư ờ n  I I

Xương sườn II cũng dẹt như  sương sườn I nhưng dài gần  gấp hai lần. Nó 
tiếp khớp với cột sống như  các xương sườn điển hình.

X ư ơ n g  sư ờ n  X

Chỏm xương sườn X chỉ có một m ặ t khóp để tiếp khớp vối đố t sổng ngực X.

C ác x ư ơ n g  sư ờ n  X I  và  X I I

Các xương sườn XI và XII chỉ tiếp khớp với các th â n  đốt sống ngực XI và 
XII và không có các củ hay  các cổ sườn, c ả  hai xương này ngắn, ít  cong.

3.3. X ư ơ ng ức (s te rn u m )  (H.2.15)
Xương ức người lớn có ba phần : cán ức rộng ở trên , th â n  ức ở giữa và mỏm 

m ũi kiếm ở dưối.

C án  ức (m a n u b r iu m  o f  s te rn u m )
M ặt trê n  của cán  ức m ang một k huyết trê n  đường giữa, k huyết tĩn h  m ạch 

cảnh  (jugular notch). Ở mỗi bên  k huyết này là  một h ố  lớn h ìn h  bầu  dục để tiếp 
khớp với xương đòn (gọi là  k h u y ế t đòn - clav icular notch), ở  ngay dưói h ố  này  
trê n  mỗi m ặ t bên  của  cán  ức, là  m ột m ặ t lõm dùng  làm  chỗ gắn  cho sụ n  sườn I
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Ỏ dâu dưới cúa bớ ngoài là một nửa m ặt khớp (hay khuvét súòn) đẽ tiẽp  khớp 
với nứa trên  của đáu  trước của sụn  suòn II

T h á n  ức (b o d y  o f  s te r n u m )

T hân ức dẹt. Đau trên  th â n  ức tiếp khớp với cán ức tạ i góc ức Bò bén cua 
th á n  ức c:ó các khuyết sườn, bao gồm một nứ a khuyêt ỏ đáu  trê n  (tiép khớp với 
nứa dưới sụn  sưòn II). một nửa khuyết ớ đầu  dưới (đè tiếp  khớp với nư a trẽn  
sụn  sườn VII) và bón khuyết hoàn chinh  (tiêp khớp VỚI các sụn  sườn III tới VI). 
Đ áu dưới của th á n  ức d ính  vói móm mũi kiêm.

M ỏm m ũ i k iế m  (x ip h o id  p ro c e ss )  h a y  m ủ i m ứ c

Mỏm mủi kiếm  là phần  nhó n h ấ t cúa xương ức m à h ìn h  d ạng  có thè  biến 
dối. Nó b ắt dầu  như  một cấu  trú c  sụn  rồi trỏ  nên  bị côt hoá ỏ người trướng 
th à n h . Ớ đầu trê n  của bờ bẽn có một nửa khuyết sưòn tiếp  khớp vói nữ a dưới 
sụn  sườn VII.

5. CÁC XƯƠNG C H I T R Ê N  (B O N E S  O F  U P P E R  LIM B)

Mỗi chi trê n  có 32 xương: 1 xương vai, 1 xương đòn, 1 xương cánh  tay , 2 
xương cang tay  (xương quay và xương trụ ) và 27 xương bàn  tay  (gồm 8 xương cồ 
tay , 5 xương đốt bàn  tay  và 14 xương đôt ngón tay). T rong các xương kê trên , 
xương đòn và xương vai tạo  nên  đai ch i trên  (shoulder girdle) hay  d a i ngực 
(pectoral girdle) gắn  các xương cùa chi trê n  vối bộ xương trục , các xương còn lại 
tạo  nên  phầ n  tự  do của chi trên  (free p a r t of upper limb).

5.1. X ư ơng  v a i ( s c a p u la )  (H .2.16)

Xương vai là m ột xương dẹt, h ình  tam  giác với: h a i m ặ t (m ậ t sườn và 
m ặ t sau), ba bờ (trên , ngoài và trong), ba góc (ngoài, trê n  và dưối) và ba mỏm 
(mỏm cùng, gai vai và mỏm quạ).
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C ác m ặ t. M ặt sau  có một gò xương gọi là gai vai (spine of scapula) từ  bờ 
trong chạy chếch lén trên  và ra  ngoài rồi tận  cùng bằng một móm rộng, dẹt gọi 
là m ỏm  cùng vai (acromion). Gai vai chia m ật sau thàn h  hai hô: hô trẽn gai 
(supraspinous fossa) nhỏ hơn ở trên  và hô dưới gai (infraspinous fossa) lớn hơn 
ớ dưới. Mỏm cùng vai nằm  trên  khớp vai và có một m ặt khớp nhỏ tiêp  khớp vói 
đầu xa của xương đòn. M ặt trước lõm sáu  và được gọi là hô dưới vai 
(subscapular fossa).

C ác bờ. P hần  ngoài bờ trên nhô ra  một m óm  quạ  (coracoid process) và ở 
ngay trong gôc của móm quạ có khuyết trên ưai (suprascapular notch). Bờ trong 
mỏng và sắc, bờ ngoài dày.

C ác góc. Ớ góc ngoài có ổ  chảo (glenoid cavity); ố này là m ặt tiếp khóp với 
chỏm xương cánh tay. ở trê n  ổ chảo có củ trên ố  chảo (cho đầu dài cơ nhị đầu 
bám) và ỏ dưới ổ  chảo có củ dưới Ổ chảo (cho đầu dài cơ tam  đầu bám).

5.2. X ương đ ò n  (c lav ic le )  (H .2.17 )

Xương đòn cong h ình  chữ s  vối chiều cong lồi ra  trước nằm  ỏ trong và 
chiều cong lõm ra  trước nằm  ở ngoài. Nó có một thân  và hai đầu: đầu  ức và đầu 
cùng vai.

Đ ầu ức (s ternal end) to  và gần có h ình  vuông, có m ặt khớp với cán xương 
ức tạo nên  khốp ức-đòn. T hân  xương đòn có rãnh cơ dưới đòn ở m ặt dưới. M ặt 
dưối của phần  ba ngoài xương đòn có lồi củ dây  chằng quạ đòn\ lồi củ này  bao 
gồm củ nón (conoid tubercle) và đường thang  (trapezoid line). Đầu cùng vai 
(acromial end) có m ặ t khớp tiếp khóp vói mỏm cùng xương vai, tạo nên  khóp 
cùng vai-đòn. Xương đòn là  xương duy n h ấ t nối chi trên  với bộ xướng trục. Đai 
ngực không tiếp khớp vối cột sống m à được giữ tạ i chỗ bởi các cơ.
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Xương cánh tay  là xương dài và lớn n hấ t chi trên  có th á n  nằm  giữa 
hai dầu.

D ầ u  g ầ n

Đầu gần xương cánh tay bao gồm chóm. cỏ giái phẫu, các củ lớn VÌ1 bé. và 
cô phẫu th u ậ t.

Chổm xương cánh tay  (head) có h ình  nửa khối cầu  hướng lên trê n  và vào 
trong để tiếp khớp vói ố chảo xương vai.

C ổ g iả i phẫu  (anatom ical neck) là đưòng viển qu an h  chỏm, nằm  giữa chòm 
và hai củ ở phía ngoài: củ bé và củ lớn.

Củ lớn (greater tubercle) và củ bé (lesser tubercle) ià những  khỏi xương 
nhô lên ở đầu gần và là những  chỗ bám cho bôn cơ đai xoay cúa khớp vai. Củ lớn 
nằm  ỏ ngoài, được ngăn cách với củ bé ớ phía trước bởi một rãn h  sâu: rãnh gian  
cú ( in tertubercu lar sulcus). R ãnh này  chạy xuống phần  gần  của th â n  xương và 
chứa gân  của đầu  dài cơ nhị đầu. Các mép ngoài và trong  của rà n h  được gọi lần 
lượt là mào củ lớn và mào củ bé.

Đ ầu gần liên tiếp với th â n  xương tạ i cổ phẫu  th u ậ t (surg ical neck).

T h ả n  xư ơ ng . T hân gần có h ình  lăng trụ  tam  giác vối ba m ặ t và ba bờ: 
các m ặt trước-trong, trước-ngoài và sau\ các bờ trong , ngoài và trước, ờ khoảng 
giữa m ặ t trước-ngoài có lồi củ delta. T rên  m ặt sau  có rành thần  k in h  quay.

Đ ầ u  x a

Đ ầu xa trở  nên  dẹt theo hướng trưốc sau , m ang lồi cầu xương cánh  tay , 
m ỏm  trên lồi cầu trong, m ỏm  trên lồi cầu  ngoài và các ho'. Các bò tro n g  và ngoài 
lần  lượt trở  th à n h  m ào trên  m ỏm  trên lồi cầu trong  và m ào trên m ỏm  trên lồi
cầu ngoài.

Lồi cầu xương cánh tay  (condyle of hum erus) m ang hai m ặ t khớp: chỏm  
nhó  (capitulum ) xương cánh  ta y  ỏ ngoài tiếp  khốp vói xương quay, ròng rọc 
xương cánh tay (trochlea) ở trong  tiếp  khớp với xương trụ .

M ỏm  trên lồi cầu trong  (m edial epicondyle) từ  đầu  xa xương cánh  tay  nhô 
vào trong và là  một mốc xương lón có thể  sờ th ấ y  đựơc ở m ặ t trong  của  khuỷu; 
đây là  chỗ bám  cho nh iều  cơ của ngăn  trưóc cẳng tay.

M ỏm  trẽn lồi cầu ngoài (la te ra l epicondyle) nằm  ỏ ngoài chỏm  con; đây  là 
chỗ bám  cho nhiều  cơ ỏ ngăn  sau  của cẳng tay.

Có ba hô nằm  trê n  chỏm con và ròng rọc: hô quay  (rad ia l fossa) n ằm  ở m ặt 
trưốc, ngay trê n  chỏm con; h ố  vẹt (coronoid fossa) n ằm  ở m ặ t trưóc và trê n  ròng 
rọc; hô kh u ỷu  (olecranon fossa) nằm  ở m ặ t sau , ngay  trê n  ròng  rọc. N hữ ng  hố  
n ày  tiếp  n h ận  các mỏm của các xương cẳng ta y  trong  lúc vận  động khớp  khuỷu.

5.3. X ương  c á n h  ta y  (h u m e ru s )  (H.2.18)
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Đây là hai xương của cang tay, đều là xương dài có một th â n  năm  giữa hai 
đầu. Khi bàn tay ở tư  thê  giải phẫu, chúng nằm song song với nhau  và xương 
quay nằm  ngoài xương trụ . Hai xương này tiếp khớp vối xương cánh tay  tại 
khớp khuỷu, với các xương cô tay tạ i khớp có tay và với nhau  tạ i các khớp quay 
trụ  gần và xa.

5.4.1. X ư ơ n g  q u a y  (r a d iu s )  (H.2.18)

Đ ầ u  g ầ n . Đ ầu gần xương quay nhỏ hơn đầu xa và được gọi là chòm xương 
quay; chỏm bao gồm một vành khớp  ở xung quanh tiếp khớp vối khuyết quay 
xương trụ  và một hõm  khớp ở m ặt trên  tiếp khớp với chóm con xương cánh tay. 
Chỏm nôi với th â n  qua một cô th ắ t hẹp.

5.4. X ương q u a y  v à  xư ơ n g  t r ụ

1. Chỏm xương cánh tay

2. Củ lớn

3. Củ bé

4 Rãnh gian củ

5. Rãnh TK quay

6. Mỏm trên lồi cầu trong

7. Mỏm trên lồi cầu ngoài

8. Chỏm con

9. Ròng rọc

10. Mỏm khuỷu

11. Chỏm xương quay

12. Khuyết ròng rọc

13. Mỏm vẹt

14. Lồi củ quay

15. Bờ gian cốt

16. Mỏm trảm quay

17. Mỏm trâm trụ

18. Chỏm xương trụ

Hình 2.18. Xương cánh tay và các xương cảng tay
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T h â n  xư ơng . Thân gần có hinh lãng trụ  tam  giác nên có ba m ạt lá mật 
trước, m ặt sau và m ặt ngoài: ba bờ là bờ trước, bờ sau  và bơ g ian  cõt. o  mặt 
trong và ngay bẽn dưới cỏ có một ụ  lồi gọi là lôi cú quay  (rad ial tuberosity).

Đ ầu  xa . Đau xa là một khối to dẹt trước sau. Trong khi m ặt trưoc cua đáu 
nay nhản th ì m ặt sau có cú lưng  (dorsal tubercle) và rãn h  cho các gân co duỗi. 
M ật ngoài của đáu xa xuống thấp  và trớ  th à n h  m óm  tràm  quay (rad ial styloid 
process); m ật trong có một m ặt khớp hướng vào trong, gọi là khuyèt trụ  (ulnar 
notch), tiếp khớp vỏi vành khỏp của chóm xương trụ . M ặt khớp ó m ặt xa của 
đầu  xa (m ặt khớp cố  tay - carpal articu la r surface) tiếp khớp với các xương cỏ 
tay (xương thuyển và xương nguyệt).

5.4.2. X ư ơ ng  tr ụ  (u ln a )  (H .2.18)

Đ ầu  g ầ n .  Đau gần lỏn hơn đầu  gần xương quay nhiểu và bao gồm móm 
khuýu, mỏm vẹt, khuyết ròng rọc, khuyết quay và lồi củ xương trụ .

Móm khuỷu  (olecranon) là một móm xương lớn chạy lên trên . M ặt trưòc 
của nó là m ặt khớp và góp phần  tạo nên khuyết ròng rọc (trochlear notch). Mặt 
trên  của nó là  nơi bám cúa cơ tam  đầu. Có thế  sò thấy  m ặ t sau  móm khuýu.

Mỏm vẹt (coronoid process) nhô ra  trưóc. M ặt trên-ngoài của nó cùng mỏm 
khuỷu tạo nên  khuyết ròng rọc. M ặt ngoài cúa nó có khuyết quay  (rad ial notch) 
đê tiếp khớp với chỏm xương quay. Ngay dưới khuyết quay là một hô' và bờ sau 
của hố  này bành ra  thàn h  mào cơ ngửa  (supinator crest). M ặt trưóc của mỏm 
vẹt có một sô gò cho cơ bám, gờ lớn n hấ t là lồi củ trụ  (tuberosity  of u lna) cho cơ 
cánh tay bám.

T h ả n  xư ơng . T hân gần  có h ình  lăng trụ  tam  giác với ba m ặt (m ặ t trước, 
m ặt sau  và m ặt trong) và ba bờ (bờ trước, bờ sau  và bờ g ia n  cốt).

Đ ầ u  xa . Đ ầu xa th ì nhỏ, có một chỏm tròn  và mỏm trâ m  trụ . Chỏm  xương 
trụ  bao gồm một vành khớp tiếp khóp với khuyết trụ  của xương quay và một 
mỏm chạy xuống có tên là m ỏm  trảm  trụ  (u lna r styloid process).

5.5. C ác  x ư ơ n g  c ủ a  b à n  ta y  (b o n e s  o f  h a n d )  (H .2 .19 )

5.5.1. Các xư ơ n g  c ổ  ta y  (c a r p a l bones)

Các xương cổ tay  là  một khối gồm tám  xương ngắn xếp th à n h  hai hàng. 
H àng gần (trên) có bôn xương, kê từ  ngoài vào trong, là: xương thuyền, xương 
nguyệt, xương tháp  và xương đ ậ u ; hàng  xa (dưới) cũng có bốn xương, kể  từ  ngoài 
vào là: xương thang, xương thê, xương cả và xương móc. M ặt trê n  của b a  xương 
bên ngoài của hàng  trên  tiếp khớp với xương quay (xương đậu nằm  trước xương 
tháp), m ặt dưới của chúng tiếp khớp vói m ặ t trê n  của các xương h àn g  dưới. M ặt 
dưới của các xương hàng dưới tiếp khớp với các xương đốt bàn  tay . M ặt trước 
khối xương cổ tay  hợp nên  một rãn h  lõm gọi là  rãnh cổ  ta y ; h àm  gân gấp  bắc 
cầu qua hai bò rãn h  và biến rãn h  th à n h  ổng cổ  tay.
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5.5.2. C ác xư ơ n g  d ố t b à n  ta y  (m e ta c a r p a ls )

(.'ó nám  xương đốt bàn  tav, được đánh  sò theo thứ  tự  từ  ngoài vào trong  là 
các xương hàn tay  I. II. Ill, IV và V. Mỗi xương này là một xương dài có th â n  và 
hai dẩu. Đ ẩu gần là nền có các m ặt khớp đê tiòp khớp với xương cô tay  ơ hàng  
dưới, tạo  nên các khớp cỏ tay-đôt bàn  tay, và với các xương đốt bàn  kê cận; đàu 
xa là chỏm  h ình  bán  cầu  tiếp  khớp với đốt gần của ngón tay  tương ứng. tạo  nên 
các khớp đốt bàn  tay-đôt ngón tay.

1. Xương nguyệt

2. Xương thuyền

3. Xương thang

4. Xương thê

5. Xương tháp

6. Xương đậu

7. Xương cả

8. Xương móc

9. Xương đốt ngón gần

10. Xương đốt ngón giữa

11. Xương đốt ngón xa

12. Nền

13. Thân

14. Chỏm

l-V. Các xương đốt bàn từ l-V 

Hình 2.19. Các xương bàn tay

5.5.3. C ác x ư ơ n g  n g ó n  ta y  h a y  đ ố t n g ó n  ta y  (p h a la n g e s )

Mỗi ngón ta y  có ba đốt là  đốt gần  (proxim al phalanx), đốt g iữ a  (m iddle 
phalanx) và đố t xa  (d ista l phalanx), riêng  ngón cái không có đốt giữa. N hư vậy 
có tấ t  cả 14 xương đốt ngón tay  ỏ mỗi bàn  tay. Mỗi xương đốt ngón ta y  đều có: 
thăn  đốt, nền đốt ồ đ ầu  gần  và chỏm  đốt ở đ ầu  xa. Xương đốt giữa mỗi ngón tay  
khớp vối xương đốt gần  tạ i khốp g ian đốt ngón gần, với xương đốt xa tạ i khớp 
gian đốt ngón xa.

6. CÁC X Ư ƠNG CỦ A  C H I D Ư ỚI (B O N E S  O F  LO W E R  LIM B )

Mỗi chi dưới có 31 xương bao gồm: 1 xương chậu, 1 xương đùi, 1 xương 
b án h  chè, 1 xương chày, 1 xương mác, 7 xương cô’ chân, 5 xương đốt bàn  chân  và 
14 xương đốt ngón chân. Xương chậu ở hai bên cùng vói xương cùng tạo  nên  đai
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clìt dưới (hay IỈ(U chậu - pelvic girdle). 1'íit' xương còn lại thuộc ph ấ n  tư  do cua 
chi (lưới (five part of lower limb). Dai chậu liên két các xuơng thuộc phàn  tụ  do 
chi (ỉưỏi vdi cột sõng và là cõng cụ chỏng đò cột sống. Khoang do đai châu tạo 
nón là chậu hõntí. một cấu trúc  có Víú trò  nâng  đỏ các tạng  chậu hông.

6.1. X ương  c h ậ u  v à  c h ậ u  h ô n g

6.1.1. X ư ơ n g  c h ậ u  (h ip /c o x a l bone) (H .2.20)

Mỗi xương chậu của tre  mới sinh  bao gồm ba xương n gán  cách n h au  băng 
sụn; đó là xương cánh chậu ò ph ía trẽn.'xiớ ỉng m u  ớ ph ía trưóc-dưới. và xương 
ngòi ở phía sau-dưới. Vê sau. sụn  được cỏt hóa và ba xương d ính  lại VÓI nhau  ó 
quanh  ó côi. N hững cấu trúc  chung đo cá ba phần  xương chậu  hoặc hai trong  sô 
ba phẩn  tạo  nón là: (1) Ố cỏi là một hỏm khớp sâu  ỏ m ặt ngoài xương chậu, tiếp 
khớp với chòm xương dùi dẻ tạo nên  khớp hông: (2) lỗ  bịt n ầm  giữa xương mu ò 
trong  và xương ngồi ớ ngoài: (3) ngành ngổi-m u  do ngành  xương ngồi và ngành 
dưới xương mu hợp nên; và (4) khuyết ngồi lớn là khuyết xướng nam  giũa gai 
ngồi và xương cánh chậu.

1. Gai chậu trước-trên. 2. Gai chậu trước-dưới. 3. Đường cung. 4. Củ mu. 5. Ngành ngối-mu
6. Lỗ bịt. 7. Củ ngồi. 8. Khuyết ngồi bé. 9. Gai ngồi. 10. Khuyết ngồi lớn. 11. Diện loa tái
12. Gai chậu sau-dưới. 13. Gai chậu sau-trèn. 14. Mào chậu. 15. ổ  cối

Hinh 2.20. Xương chậu
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Ỏ cô i (a c e ta b u lu m )  dượ<: váy quanh bantỉ một bờ; bờ này khuvêt ó cluỏi 
th à n h  khuyết ỏ cỏi (ace tabu lar notch). T hành ỏ cỏi bao gồm phan tiẽp khcíp và 
phần  không tiép khỏp. P hần không tiêp khớp nám  <j phần  tru n g  túm  và phân 
dưới 6 cói là hô 6 cỏi (ace tabu lar fossa). Phán tiẽp bao quanh  h ố ô  côi là một m ặt 
khỏ)) h ình  liềm gọi là m ật nguyệt (lunate  surface).

Xương cánh chậu (ilium) là xư<infí lỏn nhất. Bò trôn  xương cánh chậu dày 
lén th à n h  mào chậu  (iliac crest). Các đầu  trúớ r vá .sau của mào chậu được gọi 
lán  lượt là g a i chậu trước-trOn (an terio r superior iliac spine) fh  gai chậu sau- 
trôn (posterior superio r iliac spine). Ngay sau  gai chậu  trước trên , mào chậu  có 
một ụ lồi sang  phía bên gọi là cú m ào chậu  (tubercle of crest). Bờ trước xương 
cánh chậu  có g a i chậu trước-dưới (an terio r inferior iliac spine) nam  ngay dưới 
gai chậu trước-trên; ngav dưới gai chậu trước-dưới, nơi xương cánh chậu  dính 
với xương mu, là một vùng nhô lên th à n h  lồi chậu-m u  (iliopubic em inence). Bờ 
sau  có g a i chậu sau-dưới (posterior inferior iliac spine) nam  dưới gai chậu  sau- 
trên . M ặt trong  xương cánh chậu được dường cung  (arcuate  line) chia thàn h  hai 
phần, p hần  dưới th am  gia vào th à n h  chậu hông, p hần  trê n  là hò chậu  (iliac 
fossa), ơ  sau  hô chậu  và đường cung là m ặt loa tai, nơi tiếp khớp vối xương 
cùng, và ở sau  m ặ t loa ta i là  lồi củ chậu. M ặt ngoài được gọi là m ặt m ỏng , nơi có 
các đường gờ, gọi là  các đường mông cho các cơ mông bám.

Xương ngồi (ischium ) gồm thân  xương ngồi ỏ trên , liên tiếp với xương cánh 
chậu và ngành  trê n  xương mu, và ngành  xương ngồi ớ dưới. Đ ầu trong  ngành  
xương ngồi liên tiếp  với ngành  dưới xương mu, đẩu  ngoài liên tiếp  với th á n  và 
phình  to th à n h  củ ngồi ((ischial tuberosity), một chỗ bám  cho các cơ của đùi sau. 
Bò sau  th â n  xương ngồi có g a i ngồi (ischial spine); gai này ngăn cách khuyết 
ngồi lớn ở trê n  và khuyết ngồi bé (lesser sciatic notch) ở dưối.

Xương m u  (pubis) gồm một thăn  và hai ngành:

T hân  dẹt trước sau  và tiếp  khớp với xương mu bên đối diện tạ i khớp mu. 
T hần  có m ột m ào m u  (pubic crest) tròn  ở m ặ t trên ; mào này  tậ n  cùng ở ngoài 
như  là  củ m u  (pubic tubercle);

N gành  trên  (superio r pubic ram us) từ  th â n  chạy ra  ngoài đê d ính  với 
xương cánh  chậu  và xương ngồi; bờ sau  trê n  sắc của ngành  trê n  được gọi là 
đường lược {lược xương m u  ■ pecten  pubis), vôn là  một p hần  của  đưòng tậ n  cùng 
của xương chậu  và liên tiếp  với mào mu; bờ trước dưới là m ào b ịt;

N gành  dưới (inferior pubic ram us) chạy xuống dưói và r a  ngoài đê liên 
tiếp  vói ngành  xương ngồi.

6.1.2. C h ậ u  h ô n g  (p e lv is )  (H .2.21)

Chậu hông  (pelvis) được tạo bởi sự  tiếp khốp giữa hai xương chậu  với 
xương cùng và xương cụt. K hoang do các xương chậu  hông giới h ạn  nên  là 
khoang  chậu hông  (pelvic cavity).
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Chậu hỏng dược co chậu trẽn (pelvic inlet) chia th à n h  cháu hông lờn 
(greater pelvis) (j trên  va chậu hỏng bé (lesser pelvis) ỏ dưới.

Eo chậu trên  nám  trên  một m ặt phang chêch xuông dưỏi và ra  trước. Mói 
nửa cúa 00 chậu trên  đi từ  ụ nhô xương cùng tới bò trên  khớp mu và do các 
dường gừ Irén xương cùng và xương chậu tạo nên. ơ  nữ. các kích thước cua eo 
chậu trôn là một trong những yếu tố  quyết định sự  lọt cúa đầu  tha i trong  lúc đe. 
Có ba kích thước: dường kính  trước-sau được đo từ  giữa ụ nhô xương cùng tới 
giữa bờ trên  khủp mu: đường kính ngang  là khoáng cách tối đa giữa hai điếm 
tương tự ở hai bên eo trên; và dưim g kính  chéo dược đo từ  lồi chậu mu tới khớp 
cùng-chậu.

Chậu hông lớn nàm  trên  eo chậu trên  và là một phần  của 0 bụng.

C hậu hông bé được giới hạn  bơi xương cùng và xương cụt ỏ sau . xương ngồi 
và phần  dưới xương cánh chậu ở hai bên, và xương mu ở trước. Nó thông ò trên 
vối khoang bụng qua eo chậu trên , thông ra  ngoài qua eo dưới (pelvic oulet). 
Chậu hông bé có th à n h  xương vây kín xung quanh. Nó được đậy ở dưới bàng các 
mô mềm và chứa đựng các tạng  chậu hông. Các đưòng k ính  của khoang chậu 
hông bé được đo ở mức giữa khoang này, bao gồm các đường k ính  ngang, chéo 
và trước sau.

Chậu hông nữ

Hình 2.21. Chậu hông

Eo dươi co h ình  trám  m à hai cạnh trưốc là hai ngành  ngồi-m u gặp nhau 
tạ i góc dưới mu, hai cạnh sau  là các dây chàng cùng-củ vói xương cu t ỏ giữa. 
N hư vậy, nửa sau  của eo dưới không phải là đường v iền cứng vì các dây  chàng 
có th ê  g iãn được và xương cụt cũng có thể  dịch chuyển. Eo dưới cùng  có ba 
đường k ính  ngang, chéo và trước-sau.

S ự  k h á c  n h a u  g iữ a  c h ậ u  h ô n g  n a m  và  c h ậ u  h ô n g  n ữ  ự ỉ.2 .21), C hậu 
hông thê  h iện đặc điểm giói tính  rõ rệt: chậu hông nữ rộng và ngắn, các đường

Khớp cùng-chậu

Đường cung

Lồi chậu mu
Khớp mu Đường kính 

trước- sau

Chậu hông nam

kính ngang 
kính chéo
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kính co chậu tn'*n lớn hơn nam . Cung mu va góc duỏi mu cua nữ rộng hòn nam . 
khonny cách gian íííú ngồi cua nữ cũng rộng hon. Trong khi dó xương chậu hỏng 
cùa nam  dày hơn va các mỏm hay gò xương cũng rõ nét hơn.

6.2. X ư ơ ng  d ù i  ( f e m u r / th ig h  b o n e ) ( l i .2.22)

Xương dùi là xương dài n h ấ t, to n h ấ t và khoe n h ấ t cơ thế. Nó có một th â n  
nam  tĩiữa hai đẩu.

D ầ u  g ầ n .  Từ trong  ra  ngoài, dầu  gần có chòm, cố, m ấu chuyên lớn và m âu 
chuyên nhỏ.

Chồm  (head) c:ó h ình  cầu  và tiếp khớp với ó côi xương chậu: m ặt trong  của 
chỏm có một chỗ lõm không tiếp khớp, gợi là hòm  (fovea), nơi m à dây chằng 
chỏm dùi bám.

Cô (neck) là một đoạn xương h ình  trụ  nôi chòm VỚI th â n  xương. Cô chạy về 
phía trên -tro n g  so với trục  th â n  xương và tạo  với th â n  xương một góc khoáng 
125°. Góc cổ-thân  này  làm  tă n g  tầm  vận dộng của khớp hông.

M ấu chuyển lớn  (g rea te r trochan ter) từ  th â n  xương nhô lên trê n  rồi ra  
sau , ở ngav bên ngoài vùng tiếp  nõì cố-thân. M ặt trong  cúa m ấu chuyên lớn lõm 
th à n h  h ố  m ấu  chuyên  ( trchan teric  fossa). M ấu chuyên lớn là chỗ bám  của  nhiêu  
cơ vận động khỏp hông.

M ấu chuyên bé (lesser trochan ter) có h ình  nón từ  th â n  xương nhô về phía 
sau  trong, ở neav  dưới chỗ tiẽb  nôi cố-thân. Đây là  nơi bám  cùa  cơ th a t

1. Chỏm

2. Mấu chuyển lớn

3. Cổ
4. Mấu chuyển nhỏ

5. Đường ráp

6. Hô gian lồi cầu

7. Mặt bảnh chè

8. Lồi cầu ngoài

9. Lồi cầu trong

Hinh 2.22. Xương đùi



UưỜDỊỉ Ịịian m àu  (inU -m uihan tcn i' lint'1 la một gò xuong o m ạt truo r cua 
<lấu trô n  th â n  x u ó n í' nôi m ặ t trư ớ c  n ề n  m âu  c h u y ê n  lỏn với m ạt t r u  ÓC’ n e n  m âu 
c huyên bé. Dưỡng này liên tiỏp vỏi đường lược.

M ao gian m ấu  (in tertrochan teric  crest) nôi m ặt sau  cua các m au chuvcn. 
Xứa trên  cùa mao gian mấu có cú cơ vuông d ù i cho cơ vuông đùi bám.

T h á n  xưưriỊỊ. Tư trên  xuống, th â n  xương chạy chêch vào trong  và tạo  VỚI 
(lưòn£í thắng  đứng khoáng 7°. T hân n han  và gan tròn  nhưng  ỏ phía sau  có một 
(tường gồ ghề gọi là dường ráp  (linea aspera) vối các mép ngoài và trong, o  phẩn 
trên  xương đùi. các mép ngoài và trong tách xa n hau  và lần  lượt liên tiẽp  ỏ trên 
với lồi củ cơ m ỏng  (gluteal tuberosity) (cho cơ mòng lớn bám ) và đường lược.

D ầu  x a .  0  phần  xa thân  xương đùi, các mép đường ráp  củng tách xa 
nhau , giới hạn  nên một m ật sau n han  gọi là m ặt khoeo  (popliteal surface); các 
bờ của m ặt này dược gọi là các đường trên lồi vầu trong  và ngoài (m edial and 
la tera l supracondylar lines). Đường trê n  lồi cẩu trong tậ n  cùng ỏ một cu lồi gọi 
là củ cơ khép  (adductor tubercle) ớ m ật trên  cùa lồi cẩu  trong. Đ au xa to. tiếp 
khớp với xương chày băng loi cấu trong và lối cầu ngoài. H ai lồi cấu nối VỚI 
nhau  ở trước bằng một m ặt tiếp  khớp với xiíơng bánh chè (m ặ t bánh chè) và 
dược ngăn cách nhau  ở phía sau bàng hò g ian  lồi cầu  (in tercondylar fossa). Trên 
m ạt trong của lồi cầu trong có móm  trên lồi cầu trong  (m edial epicondyle). Trên 
m ặt ngoài của lồi cầu ngoài có m ỏm  trên lồi cầu ngoài (la tera l epicondvle). Ngay 
ở sau  và trê n  mỏm trên  lồi cầu trong là cũ cơ khép.

6.3. X ương  b á n h  c h è  (p a te lla )

Xương bánh chè là một xương nhó h ình  tam  giác nằm  trong  gân  cơ tứ  đầu. 
Nó có một nền  hướng lên trên , một đ ín h  hướng xuống dưới và hai m ật: mật 
khớp  và m ặt trước. M ặt khớp hướng ra  sau  tiếp  khớp với m ặt b ánh  chè của 
xương đùi.

6.4. X ư ơng  ch à y  ( t ib ia )  (H .2 .23 )

Trong hai xương cẳng chân , xương chày là xương lớn hơn, nằm  ò trong và 
là  xương cẳng chân duy n h ấ t tiếp  khớp với xương đùi.

Đ ầu gần là  một khối xương to do lồi cầu trong  (m edial condyle) và lồi cầu 
ngoài (la teral condyle) tạo  nên. M ặt trê n  của  mỗi lồi cầu lõm th à n h  m ặ t khớp 
trên  (superior a rticu la r surface) tiếp  khớp vối một lồi cầu xương đùi. T rên  mạt 
sau-dưới lồi cầu ngoài có m ặt khớp m ác  tiếp  khớp vối chỏm xương mác. Các mặt 
khóp trên  của hai lồi cầu  được ngàn  cách n hau  bàng vùng  g ian  lồi cầ u : vùng 
nậy  bao gôm lôi g ian  lôi càu  (in tercondylar em inence) nằm  giữa các diện gian  
lồi cầu trước và sau  (an terio r and  posterior in tercondy lar areas).

T hân xương gần có h ình  lảng  trụ  tam  giác vói ba m ặ t (m ặ t trong, m ặt 
ngoài và m ặt sau ) và ba bờ (bờ trước, bờ trong  và bờ g ia n  cốt). T hân  xương có lổi 
củ chày  (tibial tuberosity) năm  ở trước, dưới và giữa h ai lồi cầu. P h ần  trê n  của
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niạl ,->au thán  cớ một đường gò chạv chếch xu óng dưới và vào trong - dường cơ 
(/<■/) (sok*al line).

1. Lối cáu trong

2. Lối gian lối cấu

3 Lối cấu ngoài

4 Chỏm mác

5. Lối cù chày

6. Mắt cá ngoài

7. Mát cá trong

Hình 2.23. Xương chày và 
xương mác

Đầu xa nhỏ hơn đầu  gần, có m ặt khớp dưới hướng xuống dưới tiếp khớp VỐI 
xương sên, và khuyết m ác  (fibular notch) hướng ra  ngoài tiếp khớp với đầu  xa 
xương mác. Đ ầu dưối kéo dài xuống th à n h  một mỏm ớ m ặt trong xương sên, tạo 
nên m ảt cá trong  (medial malleolus).

6.5. X ương m á c  ( f ib u la )  (H 2.23)

Xương mác nằm  ngoài xương chày, được khớp với xương chày ở hai đầu. 
Trong sô các xương dài, nó là  xương m ảnh khảnh  nhất. Đầu gần  phình  to gọi là 
chỏm mác; chỏm có m ặt khớp tiếp khốp vối xương chày. T hân  xương nõi với 
chỏm mác qua một c ổ  và cũng có các m ặt và các bò gần giống như  xương chày. 
Đ ầu xa h ình  tam  giác và được gọi là  m ắt cá ngoài (la teral malleolus). M ặt trong 
của m ắ t cá ngoài tiếp khốp với xương sên.

6.6. C ác  x ư ơ n g  c ủ a  b à n  c h â n  (b o n es  o f  foot) (H .2.24)

Các xương của bàn chân gồm bảy xương cố chân, năm  xương đốt bàn chân 
và mười bôn xương đốt ngón chân.

Các xương cô chăn  (ta rsa l bones). Bảy xương cỏ chân xếp th à n h  hai hàng- 
h àng  sau  có xương sên và xươìig gót; hàng  trước có xương thuyền, xương h(>Ị) và 
ba xương chêm.
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Xương sên (talus) có h inh  con tìên VÓI ba phần kê tù  truỏc ra  sau: chỏm  
sờn. cô sen và (hán si>n. Xó nam dưới xương chày, trên  xuõng gót vã g iũa các 
mát cá trong và ngoài. Xương sên tiỏp giáp với nhiều xudng khác nén c:ơ nhiều 
m ạt khớp: m ặt trước chom  sôn có m ật khớp thu ven t iê p  khớp VOI xư ớng  th u y ền : 
các m ật trôn và bón cùa thán  sên cỏ ròng rọc sên  tiêp khỏp VỚI m ặt khỏp dưới 
cùa xương chày vã (rác m át cá: m ặt dưới có các m ặt khớp got trước, giữa  va sau 
lióp khỏp với xương gót.

Xương ịỉỏl (calcaneus) là xương cố chân lớn nhất: nó nam  dưới xương sẻn 
và sau xương hộp. Xương gồm sáu mặt. M ặt trên  gổm phan sau  tụ  do vã phan 
trước có các m ặt khớp sên trước, giữa  và sau  tiêp khớp với xương sẻn. M ật khớp 
Hỏn giữa năm trên  một móm có tên  là móm dỡ xương sên. G iủa các m ặt khớp 
sôn của xương gót và các m ật khớp gót của xương sên đếu có các rãn h  ngân 
cách: rãnh ớ xương sên là rãnh sên, là n h  ớ xương gót là rành gót . Các rãnh  ớ 
hni xương hợp nên xoang cô chán. M ạt dưới có ụ gót ò sau  và cú gót ờ trước: ụ 
gót do các móm trong  và ngoài (tiếp đất) tạo nên. M ặt ngoài có ròng rọc m ác ò 
trước và rãnh gàn cơ mác dài ớ sau. M ặt trong lõm sâu  th à n h  rãnh gán cơ gấp 
ngón cái dài.

1. Xương chèm trong

2. Xương chêm giữa

3. Xương chêm ngoài

4 Xương thuyền

5. Chỏm-sên

6. Cổ sên

7. Xương hộp

8. Xương gót

9. Ròng rọc sên

10. Củ gót

11. Ụ gót

12. Rãnh gân cơ gấp ngón 
cái dài

13. Mỏm đế xương sên 

l-V. Các xương đốt bàn l-V

Hinh 2.24. Các xương bàn chân



Xưdììịị th u w n  (navicular) tiêp khớp với chom sên à phía sau. VỚI ba xương 
chôm ớ phía trước va VỚI xương hộp ớ phía ngoai: m ặt trong của nó có lõi cu 
xưíiììỊị thuyên.

Các xương chêm trong, giữa ua ngoài (medial cuneiform, in term ediate  
cuneiform and la tera l cuneiform) nằm  trên  một hàng ngang à trước xương 
thuyền và sau  các xương dot bàn I. II. và III.

Xương hộp (cuboid) h ình  khôi vuông nàm  giũa xương gót và các xương đôt 
hàn chán IV và V.

Các xương dốt bàn chùn  (m etatarsa ls) gồm nám  xương được đánh  sô từ  I - 
V. kẻ từ  trong ra  ngoài. C húng thuộc loại xương dài. mỗi xương có thân  nằm  
giữa nền và chũm  (đầu xa). Nền có các m ặt khớp tiếp khớp với xương cô chân và 
với xương đốt bàn chán bên cạnh. Chỏm lồi, tiếp khóp với nền xương đốt ngón 
chân gần.

Các xương đôi ngón chân  (phalanges) có sô lũỢng, hình thê và cách gọi tên  
giống như  xương đốt ngón tay.

CÂU HỎI Tự  LƯỢNG GIÁ

A. T ìm  lự a  c h ọ n  đ ú n g  c ủ a  n h ữ n g  câ u  h ỏ i n h iề u  lự a  c h ọ n  s a u  đ â y

1. Mô tả  s au  đ â y  v ề  c â u  tạ o  c ủ a  xư ơ n g  đ ú n g ?

a. Nó được cấu  tạo  hoàn  toàn  bằng mô xương;

b. Nó được cấu  tạo  bằng mô xương, mô sụn  và màng;

c. Nó được cấu tạo hoàn toàn  bằng xương đặc;

d. Nó được cấu  tạo  hoàn toàn bằng bằng xương xốp.

2. X ư ơ ng  n à o  s a u  đ â y  th u ộ c  lo ạ i x ư ơ n g  d à i?

a, Xương đỉnh; b. Xương vai;

c. Đốt xương sống; d. Xương đòn.

3. C ác  x ư ơ n g  d à i  đ ư ợ c  p h á t  t r i ể n  đ ầ y  đ ủ :

a. Ngay sau  khi sinh;

b. Khi các sụn  đầu  xương được cốt hoá hoàn toàn;

c. Nhờ tru n g  tâm  cốt hoá nguyên phát;

d. Từ một tru n g  tâm  cốt hoá.
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4. Mỏ tá  n ào  sau  d ây  vồ xư ơ ng  c á n h  ta y  dún íí?

a. Nó có ba m ặt khó}) dế tiếp khỏp với các xuYing khác:

I). Nó ti ốp khớp vỏi xương vai bang một chòm hưỏng ra  ngoài: 

c. Không sờ thấy dược nó qua da;

(1. Nó có một hõm cho cơ Delta bám.

5. Mô tả  n à o  sau  đ ây  về xư ơ ng  q u a y  đ ú n g ?

a. Nó xoay quanh xưòng trụ  tạ i hai khớp:

I). Nó có một lồi cú cho cơ cánh tay bám;

c. Nó có đầu trên  to hơn đầu dưói:

d. Nó có khuyết hình ròng rọc khớp vói xương cánh tay.

6. Mô tả  n ào  sa u  d ây  về xư ơ ng  v a i d ú n g ?

a. Nó liên kết với bộ xương trực qua xương đòn;

b. Nó có một ố  cháo ỡ góc dưới;

c. Nó tiếp khớp với xương đòn bàng một khớp sợi;

d. Nó được kéo lên nhờ cơ ngực bé.

7. Mô tả  n ào  s a u  đây  về m ộ t đ ố t s ô n g  đ iể n  h ìn h  đ ú n g ?

a. Nó có một cung nằm  trước lỗ đốt sống:

b. Nó có một mỏm gai nhô ra  từ  giữa m ặt sau thân;

c. Nó có một lỗ gian đốt sông nằm  giữa cuông và m ánh của cung đốt sống;

d. Nó liên kết với các đốt sông kê cận bằng ba loại khóp.

8. Mô tả  n ào  sa u  d ây  về xư ơ n g  h à m  dư ớ i đ ú n g ?

a. Nó là nơi bám cho đầu di động của các cơ nhai;

b. Nó có một xoang nằm  trong ngành hàm  dưới;

c. Nó tiếp khốp với xương thá i dương tạ i móm vẹt;

d. Nó có mỏm lồi cầu nằm  giữa thân  và ngành hàm  dưới.

9. Mô tả  n ào  s a u  đ ây  về xư ơ n g  đ ù i đ ú n g ?

a. Nó là xương dài nhất cơ thể;

b. Nó có một chỏm tiếp khớp với lỗ bịt xương chậu

c. Nó có một th â n  hình làng trụ  tam  giác;

d. Nó có hai lồi cầu ở đầu dưới tiếp khớp vói xương chày và xương mác.
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10. M ô tả  n à o  sau  d â y  vồ xư ơ n g  c h ậ u  d ú n íí?

a. Xó la xương chi duy n há t tiêp khỏỊ) vỏi cột sống:

b. Nó clo xương mu và xương ngói hợp lại tạo nón:

c. Xó có hình thê gióng nhau  giữa nam  và nữ:

d. Nó tiếp khớp vói xương cùng bang một khớp sợi.

B. X ác đ ịn h  xem  n h ữ n g  c â u  s a u  d ú n g  h ay  sa i

11. T hân xương sên có m ặt tiếp khớp ỏ m ặt trên  và hai m ặt bên.

12. Bè xương của xương xô’p cũng có các hệ thông H avers điển hình.

13. Xương đốt sông thuộc loại xương được cốt hoá tù  sụn.

14. Lồ gian đốt sông nằm  giữa các cuông cùa các cung đốt sống kê cận nhau.

15. Chi có đốt sông cồ mới có lỗ trên  móm ngang.

16. Xương dài thường có một động mạch nuôi xương lốn đi vào đầu  xương và các 
động mạch nhò di vào th á n  xương.

18. Hô’ tuyến yên  nằm  ở m ậ t trên  phần đá xương thá i dương.

19. o  m át thông với hộp sọ qua khe ô m ắt dưói và ông th ị giác.

20. Hòm n h ĩ là  hôc xương nằm  trong phần tra i xương thá i dương.

21. Có thê  sò thấy  các mỏm trê n  lồi cầu trong  và ngoài của đầu  dưới xương 
cánh tay.

22. Mỏm trâm  quay ỏ th ấ p  hơn mỏm trâm  trụ .

23. ơ  người nằm  liệt giường, da phủ  vùng xương cùng và m ấu chuyển lớn dễ 
bị loét.

24. M ắt cá trong  là  môc xác định tĩnh  mạch hiến lớn kh i tiêm  truyền.

25. Gai chậu trước trê n  và mào chậu  là  những  môc giúp xác đ ịnh  vị t r í  
tiêm  mông.

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 2

1: b; 2: d; 3: b; 4: a; 5: a; 6: a; 7: d; 8: a; 9: a; 10: a; 11: Đ; 12: S; 13: Đ; 14: Đ; 15: 
Đ; 16: S; 18: S; 19: S; 20: S; 21: Đ; 22: Đ; 23: Đ; 24: Đ; 25: Đ
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Chương 3

HỆ KHỚP (ARTICULAR SYSTEM)

MỤC TIÊ U

1. Trinh bày đưực sự  phàn loại khớp theo cấu tạo và chức năng.

2. Mó tả đưực cấu tạo chung và sự  phân loại của khớp hoạt dịch.

3. Mô tả được một số  khớp hoạt dịch lớn ở các chi và đầu (khớp thái dương-hàm  
dưới, khớp vai, khớp khuỷu, khớp hóng và khớp gối).

1. DẠI CƯƠNG VỂ HỆ K HỚ P

Khớp là ndi mà các xương liên kết vói nhau. Khớp được chia th à n h  hai loại 
lỏn là:

- Khớp hoạt dịch  (synovial joints) là những khớp mà ớ dó các xương tiép 
khớp được ngăn cách nhau bàng một ô khớp;

- Khớp đặc (solid joints) là những khớp không có ồ khớp và các xương được 
liên kết với nhau  bằng mô liên kết.

N hững mạch m áu bắt chéo qua một kháp và những th ầ n  k inh  m à chi phôi 
cho những cơ vận động cho một khớp nào đó thường tách ra  những nhánh  khỏp 
cho khớp đó.

1.1. C ác k h ớ p  h o ạ t  d ịc h  (H.3.1)

1.1.1. C ấu tạo  c ủ a  kh ớ p  h o a t d ỉc h

Khớp hoạt dịch là những liên kết mà ở đó có một khoang hẹp gọi là ổ  khớp 
(articu lar cavity) ỏ giữa các xương tiếp khớp. Ngoài ổ khớp, những khớp này còn 
có một số  đặc điểm cấu tạo riêng.

M ặ t khớ p  và s ụ n  khớp . Vùng tiếp khớp của các xương có thể  lồi hoặc lõm 
thàn h  hố khớp và được gọi là m ặt khớp (articu lar surface). Có một lớp sụn khớp, 
mà thường là sụn  trong  (hyaline cartilage), che phủ m ặt khớp của các xương. 
Nói cách khác, các m ặt xương bình thường không tiếp xúc trực tiếp với nhau. 
Kết quả là khi nhìn  các khớp này trê n  phim chụp X quang thường, có thể  thấy 
một khe rộng ngăn cách các xương tiếp khớp vì sụn  phủ các m ặt tiếp khớp ít càn 
quang hơn xương.



1. Sụn viền
2. Bao khớp
3. Màng hoạt dịch
4. Dây chằng ngoài bao khớp
5. Sụn khớp
6. Dây chằng trong bao khớp

Hinh 3.1. Cấu tạo và phân loại các 
khớp hoạt dịch

Khớp bản lề

Khớp trục

B a o  k h ớ p  ( jo in t c a p su le ).  Đặc điểm th ứ  hai của các khớp hoạt dịch là sự 
có m ặ t của m ột bao khớp bao gồm một m àng hoạt dịch ở trong  và một m àng 
(hay lớp) xơ ơ bên ngoài.

- M àng hoạt d ịch  (synovial m em brane) bám  vào bò của các m ặ t khốp, tức 
là tạ i bờ của các sụn  khốp, và bao quanh  ổ khốp. M àng hoạt dịch g iàu m ạch 
m áu và sản  x uấ t hoạt d ịch  (synovial fluid) bôi trơn  cho các m ặt khớp. N hững tú i 
kín bằng m àng h oạ t dịch cũng có m ặt ở bên ngoài các khớp, nơi m à chúng  tạo 
nên  các tú i hoạt d ịch  (synovial bursa) hay các bao hoạt d ịch  (synovial sheath ) 
gân. Các tú i h oạ t dịch thường nằm  xen giữa các cấu trú c  như  giữa gân  và 
xương, giữa gân  và khớp, hoặc giữa da và xương, và làm  giảm  m a sá t k h i cấu 
trú c  này  chuyển động trê n  cấu trúc  kia . Bao hoạt dịch gân  bao qu an h  các gân 
và cũng làm  giảm  m a sát.

77



- Lớp (hay m ùng) sợi (fibrous m em brane) được tạo nên  bói mô lên kẽt dày 
đặc; 11Ó bao quanh và giữ vững khớp. Lớp sợi có thê  dày lên ớ một sô nơi đẻ trỏ 
thàn h  các dày chằng bao khớp  (capsular ligam ents). Các dây cháng  làm  cho 
khớp vững chác thêm . Ngoài các dây chàng bao khớp, còn có th ế  có những  dày 
chằng ngoài bao khớp (ex tracapsular ligam ents) và những  dày chăng trong bao 
khớp  (in tracapsu la r ligam ents) đê làm  cho khớp vững chăc hơn.

Các c ấ u  tr ú c  p h ụ .  Một sô khốp hoạt dịch có thêm  những  cấu trú c  khác 
nằm  trong phạm  vi bao bọc cua bao khóp.

- Các đ ĩa  khớp (articu la r discs) (thường bằng sụn-sợi) nàm  xen giữa mặt 
khốp của các xương. Các đĩa khớp hấp  th u  các lực ép, th ích  ứng với nhữ ng  thay 
đối về về hình thê của các m ặt khớp trong lúc vận  động, và làm  tă n g  tầm  vận 
động của khớp.

- Các đệm  m ỡ  (fat pads) thường nằm  ở giữa lóp xơ và m àng h oạ t dịch. 
Chúng dịch chuyến vào và ra  khỏi những vùng trông được h ình  th à n h  trong 
khớp lúc vận  động.

- Các sụn viển (labrum) là những vành sụn-sợi làm cho m ặt khớp lõm sâu 
thêm, và các sụn  chêm  (meniscus) nằm  xen giữa phần ngoại vi của hai m ặt khớp.

1.1.2. P h â n  lo a i kh ớ p  h o a t d ic h  (H .3.1)

Các khốp hoạt dịch được phân loại dựa trên  h ình  thế  và sự  vận  động:

- Dựa trên  h ình  thê của các m ặt tiếp khốp, khớp h oạ t dịch được mô tả 
thàn h  các loại như  khớp phắng, khớp bản lề, khốp trụ , khớp lồi cầu  (khớp soan), 
khớp chỏm và ố.

- Dựa trê n  sự vận  động, các khớp hoạt dịch được mô tả  n h ư  là  khớp một 
trục  (vận động trên  một m ặt phắng), khỏp hai trụ c  (vận động ở h ai m ặ t phảng) 
và khớp nhiều trục  (vận động ở ba m ặ t phẳng).

Các khóp bản lề là khốp một trục  trong  khi đó các khớp chỏm và ổ là 
những  khóp nhiều  trục.

1.2. C ác  k h ớ p  đ ặ c

Các khớp đặc là  những  kiểu liên k ết m à ở đó m ặ t tiếp  khớp của  các xương 
được nối vối n hau  hoặc bằng mô liên kết sợi (khớp sợi) hoặc bằng  sụ n  (khớp 
sụn), m à thường là  sụn-sợi. Các cử động ở nhữ ng  khóp này  h ạn  chế  hơn nhiều 
so với ở các khỏp hoạt dịch.

C ác kh ớ p  sợ i ( fib ro u s  jo in ts )  (H .3.2 ) bao gồm các đường khớp, các khớp
răng -huyệt răn g  và các khớp chằng:

- Các đường khớp (sutures) chỉ gặp ở xương sọ, nơi m à các xương liền kề được 
liên kết vói nhau bởi một lỏp mô liên kết mỏng gọi là dây chằng đường khớp.
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- Các khỚỊ) răng-huyệt răng  (gomphoses) là khớp giữa các chân răn g  và 
xương hàm , tạ i dó các sợi mô collgen ngắn trong dây chàng quanh  ráng  nôi chân 
răng  với xương ổ ráng.

- Các khớp chằng  (syndesmoses) là những khớp m à ơ đó hai xương liên kê 
được nôi với nhau  bằng một dây chằng, chẩng hạn  như  dây chằng vàng nôi các 
m ảnh cung đô’t  sông liền kề, hoặc m àng gian cốt nối xương quay với xương trụ  ở 
căng tay.

Khớp chằng Đườnq khốp Khớp răng-huyệt răng

Hinh 3.2. Các loại khớp sợi

C ác k h ó p  s ụ n  (c a r t i la g in o u s  jo in ts )
(H.3.3J bao gồm các khốp sụn  trong và các khớp 
sụn-sợi:

- Các khớp sụn  trong  (synchondroses) gặp ỏ
nơi mà hai trung  tâm  cốt hóa ở một xương đang
phát triển vẫn còn được ngăn cách nhau bằng một
lớp sụn, chang hạn  như  tấm  sụn tăng  trưởng nằm
giữa đầu và thân  của các xương dài đang phát Đĩa sụn-sợi
triển; những khớp này  cho phép xương tăng
trương và cuối cùng bi cốt hoá hoàn toàn. ... . . .

& & * Hình 3.3. Khớp sụn
- Khớp sụn-sợi (symphyses) là  những  khớp

mà ỏ đó h ai xương rời được liên k ết vói n hau  bằng một đ ĩa  sụn-sợi, ví dụ  như
khóp giữa hai xương m u và khốp giữa các th â n  đốt sống.

2. CÁC KHỚP CỦA SỌ (JO IN TS OF SKULL)

Khớp giữa các xương sọ đều là các khớp sợi ỏ dạng các đường khóp hoặc 
các khớp sụ n  trong  đã hóa xương. Sọ chỉ có một khớp h oạ t dịch là  khớp thá i 
dương-hàm dưới.



K hớp th á i d ư ơ n g -h à m  dư ở i ( te m p o ro m a n d ib u la r  jo in t)  IH.'A.-i và 
h .:ỉ .5)

Hai khớp thái dương-hàm dưới cho phép mỏ' miệng, há miệnịĩ và cao cứ 
dộng nhai phức tạp cua hàm dưới.

C ác m ặ t khớ p

Khớp thái dương-hàm dưới thuộc loại khớp hoạt dịch và được tạo nên giữa chom 
xương hàm dưiỉi và hô'khớp {hổhàm diùỉi) cùng củ khớp của xương thái dương.

Hình 3.4. Ổ khớp của khớp thái dương-hàm dưới

Không giống với các khớp hoạt dịch khác, nơi mà m ặt khốp của các xương 
được phủ bằng một lớp sụn  trong, các m ặt khớp của khớp thá i dương-hàm  dưới 
được phủ bởi sụn-sợi. Hơn nữa, khớp được một đĩa khớp (articu la r disc) chia 
hoàn toàn thành  hai phần:

• P hần dưới của khớp chủ yếu cho phép hạ  và nâng hàm  dưới theo kiêu 
bản lề;

- Phần trên  của khớp cho phép chỏm của xương hàm  dưối dịch chuyển ra 
trước trê n  củ khốp và ra  sau vào hô hàm  dưới.

H á miệng liên quan  cả đến hạ xương hàm  dưói và đưa chỏm xương hàm 
dưói ra  trước. Cử động đưa chỏm xương hàm  dưới ra  trước cho phép hạ xương 
hàm  dưới hơn nữa bằng cách làm giảm chuyển động ra  sau  của góc xương hàm 
dưới vào các cấu trúc  của cổ.

B a o  khớ p

M àng hoạt dịch của bao khớp lót tấ t  cả những m ặt không tiếp  khớp của 
các ngăn trên  và dưới của ố' khớp và bám vào các bờ của đ ĩa  khớp.

Lớp xơ bao khóp bao quanh  phức hợp khớp thá i dương-hàra dưới và bám:

- ơ  trưốc trên  vào bờ trước của củ khớp;

- ở  bên ngoài và bên trong vào các bờ của hố  hàm  dưới;
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- ơ  sau trên  vào vùng của đường khỏp nhĩ-trai;

- ơ  bên dưỏi vào quanh phần trên  cua cô  xương hàm  dưới.

Bờ ngoại vi của đĩa khớp bám vào m ặt trong của lóp xơ bao khóp.

C ác d â y  c h ằ n g  n g o à i bao  khớ p

Ba dây chàng ngoài bao khỏp kết hợp với khớp thá i dương-hàm dưới: các 
dây chằng bên, bướm-hàm dưới và trâm -hàm  dưới.

Hình 3.5. Khớp thái dương - hàm dưới nhìn bên

- D ây chằng bên (la teral ligam ent) nằm  sá t với khớp nhất, ó ngay bên 
ngoài bao khốp; nó từ  bờ của củ khỏp chạy chếch ra  sau  tới cố xương hàm  dưói.

- Dây chằng bướm-hàm dưới (sphenom andibular ligam ent) nằm  ỏ phía 
trong khớp, chạy từ  gai xương bướm ở nền sọ tới lưỡi xương hàm  dưới ở m ặt 
trong ngành  xương hàm  dưới.

- D ây chằng trâm -hàm  dưới (stylom andibular ligam ent) chạy từ  mỏm 
trâm  của xương th á i dương tới bờ sau của góc xương hàm  dưối.

C ác c ử  d ộ n g  c ủ a  xư ơ n g  h à m  d ư ớ i

Cử động nhai hay  nghiền xảy ra  khi các cử động của khớp th á i dương-hàm 
dưới ở một bên được phôi hợp vối một nhóm cử động hỗ tương ỏ khớp bên kia. 
Các cử động của xương hàm  dưối bao gồm hạ, nâng, đưa ra  trước và đưa ra  sau.

- H ạ xương hàm  dưới gây ra  bởi các cơ hai bụng, cằm-móng và hàm -m óng ỏ 
cả hai bên, b ình  thường được hỗ trợ  bởi trọng lực và, vì nó kéo theo chuyển động 
ra  trưốc của chỏm xương hàm  dưới trên  củ khớp, các cơ chân  bướm ngoài cũng 
tham  gia vào cử động này.

- N âng xương hàm  dưối là  cử động rấ t m ạnh gây ra  bởi cơ th á i dương cơ 
cắn  và cơ chân  bướm trong; cử động này  củng kéo theo cử động của chỏm xương 
hàm  dưới r a  sau  vào h ố  hàm  dưỏi.
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- Đưa xương ham dưới ra  trước dược thực hiện bói cơ chán buom ngoài, 
cùng với sự hỗ trạ  cua cơ chân bướm trong.

- Đưa xương hàm  dưới ra sau dược thực hiện bới các cơ cam -m ong và hai 
bụng, các sợi sau của cơ thá i dương và các sợi sáu cua cơ can.

Ngoại trừ  cờ cầm-móng, vỏn do than  k inh  sông c  I chi phôi, tá t cá các cơ 
vận dộng khớp thá i dương-hàm dưới được chi phôi bói các n h án h  tách ra  tù  thẩn 
kinh hàm  dưới.

3. CẮC K H Ớ P  CỦA CỘ T SỐN G  (V ER TE B R A L JO IN T S )

Có híii loại khớp chính giũa các đỏt sông:

- Khỏp sụn-sợi giữa các thân  dot sông;

- Khớp hoạt dịch giữa các móm khớp.

Các dây chàng cúa cột sống thuộc loại khớp chang. Các khớp đội-trục giữa 
và bên là những khớp đặc biệt của cột sông.

Một đốt sông điên hình có tấ t cá sáu khớp với các đốt liền kể: bôn khớp hoạt 
dịch (hai trên  và hai dưói) giửa các móm khớp và hai khớp sụn-sợi (một trên  và 
một dưới) giũa các thân  đốt sống. Mỗi khốp sụn-sợi có một đĩa gian đốt sống.

Mặc dù cử động giữa hai đốt sống b ất kỳ chỉ ỏ một tầm  hạn chế, tầm  cử 
động tống cộng của tấ t cả các khốp sụn-sợi của một đoạn cột sổng rộng hơn nhiêu.

Các cử động của cột sống bao gồm gấp, duỗi, gấp sang bên (nghiêng bên), 
xoav, và quav vòng.

Các cử động của các đốt sống ở một vùng cụ thê  (cổ, ngực và th ắ t lưng) 
được quy định bởi h ình  dạng  và hướng của các m ặt khớp trê n  các mỏm khớp và 
trên  các th â n  đốt sống.

3.1. C ác  k h ớ p  sụ n -sợ i g iữ a  cá c  th â n  đ ố t số n g  ( s y m p h y s e s  o f  v e r te b r a l  
co lu m n )

Khốp sụn-sợi giữa các th â n  đốt sống kể nhau  được tạo  nên  bởi một lớp sụn 
trong phủ trên  thân  đốt sống và một đĩa gian đốt sống nằm  giừa các lốp sụn  nàv.

Đ ĩa  g ia n  đ ố t số n g  ( in te r v e r te b r a l d isc )  bao gồm một vòng sợi ỏ bên 
ngoài và một n hân  tuỷ  ở tru n g  tâm .

- Vòng sợi (anulus íìbrosus) bao gồm một vòng sợi collagen ỏ bên ngoài bao 
quanh  một vùng sụn-sợi rộng xếp theo h ình  lá. Sự sắp xếp này  của  các sợi hạn 
chế  cử động xoay giữa các đốt sống.

- N h â n  tuỷ  (nucleus pulposus) chiếm  phần  tru n g  tâm  của  đ ĩa  g ian  đốt 
sông và là chấ t gelatin  có tác dụng hấp  th ụ  các lực nén  ép giữa các đốt sông.
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Các biến đối thoái hon ri nhân tuý  có the dan tới thoát vị nhân tuy. Thoát 
vị võ phía sau-bén có thê đè vào các rễ cúa một thán  kinh sống nào đó trong đỉa 
gian (lốt sông.

3.2. C ác  k h ớ p  g iữ a  cá c  c u n g  đ ố t sống  (zy g ap o p h y s ia l jo in ts )
Khớp hoạt dịch giữa các mỏm khóp trên  và dưới trên  các đốt sông liền kê 

nhau được gọi là các khớp mỏm ách. Một bao hoạt dịch mỏng gắn vói bờ cùa các 
m ặt khớp bao bọc mỗi khớp.

Ớ vùng cố, các khỏp móm ách dôc nghiêng xuông dưới theo chiểu từ  trước 
ra  sau. Hướng này làm  cho gấp và duỗi được dẻ dàng. 0  vùng ngực, các khớp 
nằm thắng đứng và hạn  chê gấp và duỗi, nhưng giúp cho xoay được thu ận  lợi. ó 
vùng th ắ t lưng, các m ặt khớp cong và các móm khớp liên kê nhau như  khóa 
chật nhau, vì thê mà hạn  chê tầm  vận động, cho dù gấp và duỗi vẫn là những cứ 
động chính ở vùng th ắ t lưng.

3.3. C ác d â y  c h ằ n g  h ay  cá c  kh ớ p  c h ằ n g  c ủ a  cộ t sô n g  (sy n d esm o ses  o f  
v e r te b ra l  co lum n)

Khóp giữa các đốt sông được tăng cường và chống đỡ bới nhiêu dây chằng 
nối các thân  và các cung đốt sống với nhau (H.3.6).

Các d â y  c h ằ n g  dọc trướ c và  sa u

Các dây chằng dọc trước và sau nằm  trên  các m ặt trưốc và sau  của các 
thân  đốt sông và chạy dọc suốt chiều dài của cột sổng.

Dáy chằng dọc trước (anterior longitudinal ligament) bám ở trên  vào nên 
sọ và kéo dài xuông dưói tới m ặt trước xương cùng. Dọc theo chiểu dài cùa nó, 
nó bám vào các th â n  đốt sống và các đĩa gian đốt sông.

Dây chằng dọc sau  (posterior longitudinal ligament) nằm  trên  m ặt sau  các 
thân  đốt sông và lót thàn h  trưóc của ống sống. Nó củng bám vào các thân  đốt 
sống và các đĩa gian đốt sống giống như  dây chằng dọc trước.

C ác d â y  c h ằ n g  v à n g  (lig a m e n ta  fla va )

0  mỗi bên, các dây chằng vàng chạy giữa và nối các m ảnh của các đốt sông 
liền kể. N hững dây chằng mỏng, rộng này chủ yếu được cấu tạo bằng mô chun 
và tạo nên một phần  của thàn h  sau  ông sông. Mỗi dây chằng vàng đi từ  m ặt sau 
của m ảnh của đốt sông dưới tới m ặt trước của m ảnh của đốt sông trên . Các dây 
chằng vàng kháng  lại sự tách  xa nhau  của các m ảnh trong lúc gấp và hỗ trợ  sự 
duỗi trở lại tối tư  th ế  giải phẫu.

D ày c h ằ n g  trê n  g a i  và  d â y  c h ằ n g  gá y

Dây chằng trên gai (supraspinous ligam ent) kết nối và chạy dọc theo đỉnh 
của các mỏm gai đốt sông từ  đốt song c  VII tới xương cùng. Từ đốt sống c  VII 
tới sọ, dây chằng này trở nên khác biệt về cấu trúc so với phần dưới và điidc goi 
là dây chằng gáy.
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DáV chằng gáy  (hgam entum  nuchae) có hình tam  .mác nám  trẽ n  mật 
phãiiỊí (lọc giữa:

- Nền cùa tam  giác bám vào sọ. từ  ụ châm  ngoài tỏi 16 lớn xuring cham ;

• Đính bám vào đinh của móm gai đỏt sống c VII:

- Cạnh sáu của tam  giác bám vào củ sau của dôt sống c  I vã mom gai của 
cát: clôt sông cỏ khác.

I)âv chằng gáy chòng đỡ cho đầu. Nó kháng  lại gấp và hỗ trờ  đưa đầu  từ  tư 
thê gấp vế tư  th ế  giãi phẫu. Các m ặt bén và bò sau  của dây  chằng  là chỗ bám 
cho nhiếu cơ.

C ác d á y  c h á n g  g ia n  g a i  ( in te r s p in o u s  lig a m e n ts )

Các dãy chàng gian gai chạy giữa các móm gai đôt sông liền kể. Chúng 
bám từ  nên  tới đ ính  của mỗi mỏm gai và hoà lẫn  vối dây chang trên  gai ò phía 
sau  và với các dây chàng vàng ớ phía trước.

Khớp mỏm ảch

Nhìn trướcNhìn sau

Hình 3.6. Các khớp của cột sống

3.4. K hớp  đ ộ i- t rụ c  g iử a  v à  k h ớ p  đ ộ i- t rụ c  b ê n

K hớ p  đ ộ i- trụ c  g iữ a  (m e d ia n  a t la n to -a x ỉa l  jo in t )  (,H.3.7) là khớp trục
giữa một bên là răng  của đốt trục  với một bên là  cung trước đốt đội và dày 
chằng ngang đốt đội. Động tác của khớp này  là xoay  đầu.

K hớ p  đ ộ i- trụ c  bên  ( la te r a l  a t la n to -a x ia l  j o in t )  là  khớp ph ản g  giữa 
m ặ t khớp dưới của khôi bên đôt đội với m ặt khớp trên  của đốt trục . Động tác của 
khớp này cũng là xoay đầu.

Bao khớp

D/c vàng

dọc sau

Mật cắt cuông
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Mát khớp với 
lói cáu chẩm Khớp đội-truc giữa

Cung trước đốt đội 

Nhin trẽn

Hinh 3.7. Khớp đội - trục giữa (nhin trẽn)

£ / ’ Vi'*?© .

Khớp đội-trục bèn 

Nhin sau

4. CÁC K H Ớ P CÚA CH I TRÊN

4.1. C ác k h ớ p  c ủ a  đ a i n g ự c  (jo in ts  o f  p e c to ra l g ird le )

Đai ngực có hai khớp hoạt dịch thuộc loại kháp phắng là  khớp cùng vai- 
đòn và khớp ức-đòn (H. 3.8).

khớp vai Hình 3.8. Khớp vai và các khớp của đai ngực
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4.2. C ác  k h ớ p  c u a  ch i t r ê n  tự  do  ( jo in ts  o f  f ree  u p p e r  lim b)

Ngoài khớp chảng quav-trụ  do m àng g ian  cót cang tay  va thư ng chéo  tạo 
nên, các khớp cua chi trên  tự  do đểu là khớp hoạt dịch, bao góm khớp ỏ chao- 
cánh tay  hay khớp vai. khớp khuỷu , khớp quciy-trụ xa  và các khớp cua bàn  tay.

4.2.1. K hớp v a i (s h o u ld e r  jo in t)  (H .3.8)
Khớp vai là một khớp hoạt dịch  kiếu chỏm cầu  do chòm xương cánh tay  và 

ô cháo xương vai tạo nên (H.3.8).
Các m ặ t kh ớ p  là Ố cháo xương vai và chỏm xương cánh tay. Một vành 

sụn-sợi gọi là .sụn viển ô cháo làm cho ố cháo sâu và rộng thêm .
B a o  kh ớ p  như một tú i rộng bọc toàn bộ khớp. Nó đi từ  quanh  ó chao và 

sụn viên tới cô giái phẫu xương cánh tay. Phần dưới của bao khớp rấ t móng và 
đáy là vùng yếu nh ấ t của nó. M àng hoạt dịch tạo nên một ống bao quanh  phán 
nam  trong bao khớp của đầu dài gân cơ nhị đầu và bao phủ sụn  viền ô chào.

Các d â y  c h ă n g . Dáy chăng quạ-cánh tay  từ  mỏm quạ xương vai chạv 
xuống bám vào củ lón xương cánh tay. Các dáy chằng ô ctĩáo-cánh tay trên, giữa 
và dưới là những chỗ dày lên của phần bao khớp bọc m ặt trước khớp vai. Đầu 
dài của gân cơ n h ị đầu  đi qua ô khớp trong rãnh  gian củ xương cánh tay  dế tới 
bám vào vành trên  ố chảo.

Các c ử  dộ n g . Khóp vai là khớp chỏm cầu có cử động rộng rã i hơn bất kì 
khớp nào khác của cơ thê. Các cử động của cánh tay tạ i khớp vai là gấp, duỗi, 
giạng, khép, quay tròn, xoay trong  và xay ngoài.

4.2.2. K hớp  k h u ỷ u  (e lbow  jo in t )  (H.3.9)

Khớp khuỷu là một khớp phức hợp kết nối đầu  dưới xương cánh tay với 
đầu  trê n  xương quay và xương trụ , đồng thời liên kết đầu  trê n  của xương quay 
và xương trụ  với nhau. Theo số  cặp m ặt khớp, khớp khuỷu gồm ba khớp: khớp 
cánh tay-trụ, khớp cánh tay-quay và khớp quay- trụ gần . Các khốp cánh  tay- 
quay và cánh tay -trụ  là khớp bản lề  cho phép gấp - duỗi cắng tay , khớp quay-trụ 
gần là khớp trục cho phép sấp - ngửa cẳng tay.

C ác m ặ t khớ p . Cặp m ặt khớp của khớp cánh tay-quay là  chỏm con xương 
cánh tay và hỏm  khớp của chỏm  quay; của khốp cánh ta y -trụ  là  ròng rọc xương 
cánh tay  và khuyết ròng rọc của xương trụ ; và của khớp quay-trụ  gần là vành  
khớp  của chỏm xương quay và khuyết quay  của xương trụ .

B a o  k h ớ p  và  d à y  c h ằ n g . Bao khớp bọc cả ba cặp m ặ t khớp, đi từ  đầu 
dưới xương cánh tay  đến đầu  trên  các xương cẳng tay. K h ớ p  c á n h  ta y  - t r u  - 
q u a y  được giữ chắc ỏ các m ặt trong và ngoài bơi hai dây chằng: dây chằng bên 
trụ  và dây chằng bên quay. K hớ p  q u a y  • t r ụ  g ầ n  được giữ bdi hai dây chàng: 
dây chằng vòng quay nối bò trưóc và bờ sau  của k huyết quay xương trụ , và cùng 
khuyêt này vây quanh  chỏm xương quay; dày chằng vuông  chằng từ  cổ xương 
quay tới bờ dưới khuyết quay xương trụ  (H.3.10).
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Hình 3.9. Khớp khuỷu 
và các dây chằng của nó

Nhìn từ ngoài

Nhìn từ trong

D/c vòng quay 3 1 0  T h jgt r á  đứrìg n g an g  khớp khuỷu
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Các c ứ  dộ n g . Động tác cua khớp cánh tay-trụ-quay la gàp  (nho co cánh 
tay vá cơ nhị đâu cánh tay) và duỗi (nhờ C’ơ tam  đầu cánh tay). Độnfĩ tac cua 
khớp quay-trụ gan là sáp  và ngứa cáng tay quanh trục dọc căng tay Ngua la do 
Cfj cánh tay-quay và cờ ngửa: sấp là clo cơ sấp tròn và cơ sáp vuonp. c u động 
sấp- ngửa bàn tay xáv ra dồng thời ớ khớp cánh tay-quny. khớp quav-trụ  pan va 
khớp quay-trụ xa.

4.2.3. Các kh ớ p  củ a  b àn  ta y  ( jo in ts  o f  h a n d )  (H .3.11)

Các khớp của bàn tay bao gồm khớp quay-cỏ tay. các khớp gian cỏ tay (giữa 
các xương cô tay), các khớp cô tay-đôt bàn tay. các khỏp gian đốt bàn tav  (giữa 
nên các xương đốt bàn tay), các khớp đốt bàn tay-dỏt ngón tay  (giữa chom các 
xương đốt bàn với nến các xướng đốt ngón gần) và các khớp gian dòt ngón tay.

K hớp q u a y -c ổ  ta y  h a y  kh ớ p  c ổ  ta y  (w r is t jo in t )  (H 3 .l l )

Khớp quay-cổ tay là một khớp lồi cầu giữa đầu  xa xương quay  và đĩa  khớp 
vối các xương thuyền , nguyệt và tháp  của cô tay. M ặt khớp ở cả hai phía có hình 
soan hỗ tương nhau, trên  lõm dưới lồi. Đĩa khớp ngăn cách chỏm xương trụ  với 0 
khớp đồng thòi ngăn cách khớp quay-trụ xa với khớp quay-cổ tay.

C ác c ử  đ ộ n g  của khớp quay-cố tay  là gấp, duỗi, g iạng  và khép. Sự phối 
hợp các động tác trên  cho phép làm  được động tác quay tròn  bàn  tay. Vì đây là 
khớp lồi cầu nên bàn tay  không xoay được khi cẳng tay  cô định.

5. CÁC K H Ớ P CHI DƯỚI

5.1. C ác  k h ớ p  c ủ a  đ a i c h ậ u  ( jo in t o f  p e lv ic  g ird le )

Đai chậu có hai khớp: khớp cùng-chậu  và khớp m u. K hớ p  c ù n g -c h ậ u  
(H.3.12) là khớp hoạt dịch giữa diện loa ta i của xương cùng với diện loa ta i  của 
xương chậu. Tuy là khớp hoạt dịch nhưng cử động của khớp cùng-chậu r ấ t  hạn
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chỏ  VI các m ật khớp lồi lõm 
nhióu và các dây chủng của 
khớp rấ t khoé, đạc biệt là 
tláy chúng cùng-chậu gian  
côi. Ồ cuối thòi kỳ mang 
thai, các dây chằng của khớp 
mềm và giãn ra  nhờ tác 
dụng của hormon, làm cho 
cứ dộng của khớp tâng  lên. 
K hớp  m u  là một khớp sụn- 
sdi. Một đĩa sụn-sợi gọi là 
dĩa g ian  m u  liên kết m ặt 
khớp của hai thân  xương mu 
với nhau.

5.2. C ác kh ớ p  c ủ a  ch i dư ớ i tự  do  (jo in ts  o f  free  lo w er lim b)

5.2.1. K hớp  h ô n g  (h ip  jo in t )  h a y  kh ớ p  c h ậ u -d ù i (H.3.13)

Đ ịn h  n g h ĩa : khớp hoạt dịch kiểu chỏm cầu nổi xương chậu với xương đùi.

M ặt khớ p :

• 0  cối xương chậu; sụn viền ố cối bám vào vành ố cối làm ô cối sâu  thêm .

- Chỏm xương đùi.

B ao k h ớ p . Bao khớp là  một cấu trúc rấ t khỏe đi từ  vành 0 cối tới cổ xương 
đùi. M ặt trưốc bám vào đường gian mấu, m ặt sau bám vào chỗ nổí 1/3 ngoài và 
2/3 trong của cồ xương đùi. Nó do các sợi vòng và các sợi dọc tạo nên. Các sợi 
vòng, nằm  sâu  hơn, tạo  nên  một đa i vòng vây quanh cố xương đùi.

D ây  c h ằ n g

- Dây chằng trong bao khớp: dây chằng chỏm đùi nối dây chằng ngang ổ 
cối với hõm chỏm đùi.

- Các dây chằng bao khốp:

+ Dây chằng chậu đùi: nổì gai chậu trước dưới với đường gian mấu xương đùi.

+ Dây chằng mu đùi: nối ngành trên  xương mu vỏi mấu chuyển bé xương đùi.

+ Dây chằng ngồi đùi: nối th â n  xương ngồi với cồ xương đùi và mấu 
chuyến lớn.

Hình 3.12. Thiết đổ ngang qua khớp chậu
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- Gấp: chủ yếu do cơ th á t lưng chậu, vói sự hơ trợ  của cơ may. cơ tháng  đủi 
và cơ lược.

- Duỗi: chủ yêu do cơ mỏng lớn với sự hỗ trợ của các cơ ụ ngồi căng chân.

- Khép: bới các cơ khép dài, ngán, lớn và cơ thon.

- Giạng: cơ mông nhỡ.

- Xoay ngoài: cơ mông lớn, cơ bịt ngoài, cơ bịt trong, cơ vuông dùi. cơ hình 
quá lê và các cơ sinh đói.

- Xoav trong: phần trước của cơ mông nhỏ và cơ mông nhò. cơ căng mạc đùi.

C ác  c ử  đ ộ n g

Hình 3.13. Khớp hông
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Khớp gô’i là khớp phức hợp lớn nhất cơ thế, bao gồm khớp bán lề giữa 
xương dùi với xương chày và khớp phang  giữa xương bánh chè với xương đùi.

M ật khớp

Các m ặt khớp của khớp giữa xương dùi và xương chày là hai lồi cầu xương 
đùi và hai m ặt khớp trên của xương chày; ớ khớp giũa xương đùi và xương bánh 
chè, m ặt khớp  xương bánh chè tiếp khớp với m ặt bánh chè của đâu xa 
xương đùi.

Gân cơ tứ đầu đùi

5.2.2. Khớp gối (knee jo in t) (ỉỉ.3.14)

Xương chày

Thiết đố đứng dọc Thiết đổ đứng ngang

khoeo cung

Các sụn chêm Mặt sau

D/c bên mác

D/c bên chày

Gân 
bán mạc

D/c bắt chéo trước 

Sụn chêm trong Sụn chêm ngoài
D/c khoeo

Bao khớp

D/c chêm-đùi sau 

D/c bát chéo sau

Hlnh 3.14. Khớp gối

91



Mai dĩa Kụn-sfJi. gọi là các sụn  chỏm trong va ngoài, nam  giũa xuong chày 
và các lồi cầu xương đùi. Sụn  chớm trong  có hình chữ ( ’. sụn chèm ngoai gãn có 
h ình  chữ 0 . Mỗi sụn chòm đểu có một sừng trước và một sừng sau lãn lượt dinh 
váo các diện gian lồi cầu trước và sau cúa xương chày. Bò chu VI của mỏ! sụn 
chôm thì dày, lồi và dính vào bao khớp, còn bò trong th ì móng và lỏm. M ật trên 
củíi sụn  chỏm không pháng như m ặt dưới mà lõm đẻ tièp xúc với lòi rau  
xương đùi.

H ao khớ p
B a o  kh ớ p  bám vào rìa  các m ặt khớp của xương chày và xương đùi. vào các 

bờ xướng bánh chè và vào bò chu vi của các sụn  chèm.
Các d â y  c h ã n g
Khớp gối có các dây chàng bắt chéo nầm  trong bao khớp, các dây chầng 

khác: hòa lẫn vói m ặt ngoài của bao khớp và bao gồm: dâv chàng bánh  chè ó 
phía trước; dây chằng bén chày và dây chằng bên mác ớ hai bên: dây chang 
khoeo chéo và dây chàng khoeo cung d phía sau.

C ác c ử  dộn g
Gấp cang chân: cơ bụng chân và các cơ ụ ngồi - cang chân. Duỗi cang chân: 

cơ tứ  đầu đùi.

5.2.3. Các kh ớ p  g iữ a  xư ơ n g  c h à y  và  xư ơ n g  m ác

Xương chày và xương mác liên kết với nhau  bằng hai loại khớp. T hân và 
đầu  dưới của chúng liên kết với nhau  bằng khớp chàng, bao gồm m àng gian cốt 
nối thân  của hai xương và mô sợi nối m ắt cá ngoài của xương mác vói khuyết 
mác của đầu dưới xương chày. Đ ầu trên  cúa hai xương nối vói n hau  bàng môt 
khớp hoạt dịch phang gọi là khớp chày-m ác trên.

5.2.4. Các kh ớ p  c ủ a  b à n  c h á n  ( jo in ts  o f  foo t) (H .3.15)

Các khóp của bàn chân  bao gồm khớp sên-cang chân, các khớp giữa các 
xương cô chân, các khớp cô chăn-đôt bàn chân, các khớp g ian  đối bàn chán, các 
khớp đốt bàn chăn-đốt ngón chăn và các khớp g ian  đốt ngón chăn. Trong các 
khớp gian xương cô’ chân, khóp sên-gót được gọi là khớp dưới sên, khớp sên-gót- 
thuyền và khớp gót-hộp được gọi chung là khớp ngang cổ  chán. Dưới đây xin 
trình  bày kĩ về khớp sên-cắng chân.

Khớp sên-cẳng  chân hay khớp cổ  chân (ankle joint) là  một khớp hoạt dich 
kiểu bản lề  liên kết xương sên với đầu  dưới hai xương cẩng chân. Xương sên có 
ba m ặt tiếp khóp: m ặt trên khớp  với m ặt khớp dưới cúa đầu  dưới xương chày, 
m ặt trong  khốp với m ắt cá trong  xương chày và m ặt ngoài khớp vói m ắt cá 
ngoài xương mác. Bao khóp được tảng  cường bơi dày chẳng bền ngoài ò m ặt 
ngoài và dây chằng bên trong  (dây chằng Delta) ồ m ạ t trong. Các cư động cua 
khớp cố chân là: gấp mu chân nhò cơ chày trước và các cơ duỗi ngón chan ' và 
găp gan  chân nhờ cơ bụng chân và cơ dép vối sự  hỗ trợ  của các cơ gấp 
ngón chân.
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Hình 3.15. Khớp cổ chân và các khớp bàn chân

CÂU HÒI Tự LƯỢNG GIÁ

A. T ìm  lự a  ch ọ n  đ ú n g  c ủ a  n h ữ n g  câ u  h ỏ i n h iề u  lự a  ch ọ n  sa u

1. K hớp sợi:

a. Luôn là khớp bất động;

b. Gồm các đưòng khóp, các khớp chằng và các khớp bản lề;

c. Là loại khớp có ổ khớp;

d. Là khốp mà ỏ đó các xương liên kết với nhau  bằng mô sợi.

2. K hớp  sụ n :

a. Có khả năng cử động hạn  chế nếu  là khớp sụn  trong;

b. Gồm hai loại ở bộ xương đang p há t triền;

c. Đều biến thàn h  liên k ết xương khi bộ xương ngừng p há t triển;

d. Có m ặt phổ biến ỏ các chi.
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3. K hớp h o ạ t  d ịc h :

a. Có thó là khỏp dộng hoặc khỏp bất động;

b. Là khớp mà các m ặt xương tiếp khớp không dính nhau;

c. Là khớp mà các: m ật xương tiếp khớp không dược bọc bàng sụn  khỏp;

d. Là khớp liên kết các xương vòm sọ.

4. K hớp vai:

a. Là khớp đơn trục; b. Thuộc loại khớp phức hợp;

c. Thuộc loại khớp soan (khớp lồi cầu); d. T inh hoạt hơn khớp hóng.

5. K hớp k h u ỷ u :

a. Là một khớp phức hợp;

b. Cho phép gấp, ruồi, giạng và khép cang tay;

c. Có hai cặp m ặt khớp;

d. Được vận động bởi cơ Delta và cơ nh ị đầu.

6. K hớp  q u a y -c ổ  ta y  (k h ớ p  c ổ  tay ):

a. Có nhiều trục  chuyển động hơn khớp vai; 

b Thuộc loại khớp chỏm cầu;

c. Là khớp giữa đầu  dưới xương trụ  và các xương cố tay;

d. Cho phép giạng, khép, gấp, ruỗi và quay tròn  bàn tay.

7. K hớ p hôn g :

a. Là khớp giữa chỏm xương đùi và ố’ cối xương chậu;

b. Thuộc loại khớp ròng rọc;

c. Có ít  trục  chuyến động hơn khớp vai;

d. Không có cử động xoay tròn.

8. K hớp  gôi:

a. Là khớp bản lề;

b. Có dây chằng giữ ở ba phía;

c. Có sụn  viển quanh  m ặt khớp trê n  xương chày;

d. Không có dây chằng nằm  trong bao khớp.

9. C ác  đô 't số n g  đ ư ợ c  liê n  k ế t  vớ i n h a u  b ằ n g :

a. Khớp sụn  trong  giữa các th â n  đốt sống;

b. Các dây chằng, các khốp sụn-sợi và các khớp hoạt dịch;
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í:. Khớp sụn-sỢi giữa các móm khớp dốt sống;

d. Một khớp hoạt dịch kiêu bán lé giũa các dỏt sống cỏ I và II.

10. K hớp  th á i d ư ơ n g -h à m  dưới:

a. Là một trong các khớp hoạt dịch của sọ:

b. Có hai ố khớp và hai m àng hoạt dịch;

c. Được vận động bói các cơ mặt;

d. Là khớp trực tiếp giữa m ặt khớp của hai xương.

11. C ộ t s ô n g  liê n  kết:

a. Với xương sọ bằng các khớp chỏm cầu;

b. Với các xương chậu bằng các khớp sụn-sợi;

c. Với các xương sườn bằng các khớp hoạt dịch;

d. Với các xương vai bằng những khớp chằng.

12. C ác th à n h  p h ầ n  tạ o  n ê n  k h ớ p  h o ạ t d ịc h  bao  gồm :

a. Các m ặt khớp được phủ sụn khớp;

b. Một bao khớp gồm hai lớp;

c. Các dây chằng luôn nằm  ngoài bao khỏp;

d. Sụn viên, sụn  chêm  và đĩa khóp (ở một sô khóp).

13. C ác c ử  đ ộ n g  c ủ a  k h ớ p  đư ợ c  đ ịn h  n g h ĩa  n h ư  sau :

a. Gấp là  cử động làm  giảm góc giữa các xương tiếp khớp;

b. G iạng là đưa ra  xa đường giữa cơ thể;

c. Xoay tròn  là cử động của một xương quanh trục ngang  của nó;

d. Sấp là  cử động xoay gan bàn  tay  xuống dưói.

14. K hớ p ô c h ả o -cá n h  ta y :

a. Được che phủ bởi cơ Delta;

b. Có thể  giạng, gấp và ruổi nhờ cơ Delta;

c. Có bao khớp chặ t ở mọi phía;

d. Là một trong các khớp m à hô khớp có sụn  viền.

15. K hớp  n à o  s a u  đ â y  k h ô n g  th u ộ c  lo ạ i k h ớ p  k h ô n g  trụ c :

a. Khốp bản  lể; b. Khốp chỏm cầu;

c. Khốp soan; d. Khớp phẳng (khớp trượt).
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1(>. C áo th â n  d ô t sô n g  d ư ợ c  liê n  k ê t  hơi:

a. Các día gian clôt sống: b. Các khỏỊ) sụn-sợi (trừ  các khớp đội-trục);

c. Các dây chang dọc trước và sau; d .c  ác khớp sụn.

li. X ác d ịn h  xem  n h ữ n g  c â u  s a u  d ú n g  h a y  sa i

17. Đĩa gian đốt sống có thê trậ t  ra  phía sau-bên đè ép vào dây th á n  k inh  sống.

18. Không phái tấ t cá các khởp sợi đểu là khớp bất động.

19. Tát cá các khớp sụn là nhũng khởp bán dộng.

20. N hững khớp hoạt dịch kiểu trượt là những khớp không trục.

21. Xương móng là xương duy n hấ t không tiếp khớp với các xương khác.

22. Xướng sườn chi tiếp khớp với đốt sống ngực tạ i th â n  đốt sông.

23. Khớp sụn và khớp sợi là những khớp không có ố khóp.

24. Các khớp có cấu tạo càng vững chắc th ì khá năng vận động càng h ạn  ché.

25. Khớp bản lể và khớp trục  được gọi chung là khớp trụ .

26. N hững cơ và gân di qua khớp hoạt dịch không có vai trò  giữ khớp.

c .  D iền  từ  th íc h  hợ p  v ào  ch ỗ  t r ố n g  c u ả  c á c  c â u  s a u  đ â y  đ ê  tạ o  dược 
n h ữ n g  câ u  có n g h ĩa  đ ú n g .

27. Các củ động của một khớp bán lề là ....và....

28. Khớp trục thuộc loại khóp.....trục

29. Các lốp của bao khốp bao gồm m àng.....và màng....

30. Về m ặt chức nâng, các khớp hoạt dịch luôn là những  khớp....

31. Khỏp sụn và khóp sợi là những khớp không có......

32. Xương tă n g  trưởng được về chiều dài là nhờ......

33. Bê' m ặ t xương được bao bọc bằng.....

34. Số  lượng xương của bộ xương trụ c  là .....xương, của bộ xương treo  là ..... xương

35. Các xương vòm sọ được h ình  th à n h  theo cách cốt hoá .....

36. Sô” trục cử động của khớp lồi cầu  ít hơn khớp.....

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 3

1: d; 2: b; 3: b; 4: d; 5: a; 6: d; 7: a; 8: a; 9: b; 10: b; 11: c; 12: c; 13: c; 14: c; 15: d; 
16: d; 17: Đ; 18: Đ; 19: S; 20: Đ; 21: Đ; 22: S; 23: Đ; 24: Đ; 25: Đ; 26: S; 27: gấp, 
duỗi; 28: một; 29: xơ, hoạt dịch; 30: động; 31: ổ  khớp; 32: sụn  đ ầu  xương; 33: 
m àng xương; 34: 80, 126; 35: m àng; 36: chom.
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C h ư ơ n g  4  

HỆ C ơ  (MUSCULAR SYSTEM)

MỤC TIÊU

1. Mô tả được ở mức sơ lược các loại sợi cơ và các loại mô cơ.

2. Trinh bày được cấu trúc của cơ bám xương, các kiểu sắp xếp sợi cơ và các vai 
trò của cơ trong thực hiện m ột động tác nào đó.

3. Mô tả được các nhóm cơ chính ở đầu, cổ, thân và các chi: cách bám, sự  sắp xê'p, 
động tác và thần kinh  chi phối của mỗi nhóm.

4. Gọi đúng được tên của các cơ trên phương tiện thực hành giải phẫu hệ cơ.

1. ĐẠI CƯƠNG
Cơ thể ta  có ba loại mô cơ khác nhau  về mô học, vị t r í  và sự chi phối thần  

kinh: cơ xương, cơ trơn và cơ tim  (xem bài Nhập môn Giải phẫu học, tê bào và mô).
H ệ cơ  được tr ìn h  bày ở chương này là hệ thống của các cơ và nhóm  cơ 

xương gây nên  những  cử động ở các khốp. Trong hệ này, mỗi cơ xương là một cơ 
quan do mô cơ xương và mô liên k ế t tạo  nên.

1.1. C ác lo ạ i cơ xư ơ ng v à  cách  g ọ i tê n  cơ

Các cơ xương được chia th à n h  nhiều  loại dựa vào h ình  dạng, sô' đầu  
nguyên ủy, sô" bụng cơ, cách sắp xếp bó sợi cơ và chức năng.

* Các loại th e o  h ìn h  d ạ n g  và c á c h  s ắ p  xếp  bó sợi: cơ h ình  thoi, cơ dẹt, 
cơ thẳng, cơ tam  giác, cơ vuông, cơ lông vũ (đơn, kép và đa lông vũ), cơ vòng.

* Các loại theo s ố  đ ầ u  n g u y ê n  ủ y  : cơ nhị đầu, cơ tam  đầu, cơ tứ  đầu.

* Các loại th e o  s ố  b ụ n g  cơ: cơ hai bụng

* Các loại th e o  ch ứ c  năng-, cơ khép, cơ giạng, cơ xoay, cơ gấp, cơ duỗi, cơ 
sấp, cơ ngửa, cơ đối chiếu, cơ th ắ t, cơ giãn.

Mỗi cơ cụ th ể  được gọi tê n  dựa vào cách phân  loại nói trê n  k ế t hợp với các 
đặc điểm về vị trí, kích thước và hưống sợi cơ.

1.2. C ấ u  t r ú c  c ủ a  cơ xư ơ ng
Mỗi cơ có p hần  bụng cơ (belly) nằm  giữa các đầu bám  (a ttachm ent) bằng 

gân . P h ần  bụng cd do các sợi cơ và th à n h  phần  mô liên kết tạo  nên. Các sợi cơ 
xếp th à n h  từng  bó sợi cơ. N hiều bó sợi cơ hợp th à n h  một cơ.
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Cơ chẩm - trán 

Cơ vòng mắt

Cơ vòng miệng

Cơ khép dài

Cơ tứ đấu

Cơ may

Cơ, tam 
cẳng

Cơ cánh tay quay

I
các

Cơ thái dương 

Cơ cắn

Cơ ức - đòn - chũm 

Cơ Delta

cơ mỏ cái 

Các cơ mô út

Cơ chày

Cơ ngực lớn —

Cơ cánh tay

Cơ nhị đấu 
cánh tay

Cơ chéo bụng ngoái

Cơ gấp 
cổ tay quay 
Cơ gấp các 
ngón tay nông

Cơ mác dài

Cơ duỗi các 
ngón chân dài

Cơ tam đấu 
cánh tay

Hinh 4.1. Hệ cơ (nhìn từ trước)
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Hỉnh 4.2. Hệ cơ (nhìn từ sau)
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Các Sòi C(J. các bó sơi co' vã toàn bộ cơ đều điíỢc các m ãng niỏ ÌH-11 kêt vây 
quanh: m àng váy quanh mỗi sợi cơ là m àng nội cơ. m àng vây quanh  mòi bó .sợi 
cơ là m ừng chu cơ và m àng vây quanh toàn bộ cơ là mcing ngoai a i. Các màng 
mó liên kết cua bụng cơ kéo dài vẽ các đau cơ và liên tiêp vói các gán  G án hoàn 
toàn (lo mô liên kết tạo nên. Xó là phẩn  không co rú t được mà chi truyèn  lục co 
cùa bụng cờ tới xương hoặc các cấu trúc  khác. N hùng gán rộng và dẹt được gọi 
là cán.

Lớp mô liên kết nam giữa cơ và da được chia thàn h  hai phán: phẩn đặc 
nam  sáu sát m àng ngoài cơ là mạc bọc cơ hay m ạc sâu, phần  long leo (chúa mỏ) 
ó ngay dưới da gọi là tấm  dưới da  hay m ạc nòng. N hững chẽ mạc ngãn cách 
nhóm cơ này với nhóm cơ kia được gọi là vách gian  cơ.

Có một sô’ cấu trúc tạo thu ận  lợi cho sự di chuyên của các gán cơ. Đó là các 
bao xơ của gàn. các hãm  gân  (retinacula), các tú i hoạt dịch  (synovial bursa) và 
các bao hoạt dịch  (synovial sheath).

1.3. Các đ ầ u  bám  của cơ

H ầu hết các cơ đi qua ít n hấ t một khớp và thường bám vào các xương tham 
gia tiếp khớp tạ i khớp đó. Khi một cơ co, nó kéo một trong  các xương tiếp khớp 
về phía xương kia. Hai xương tiếp khóp thưòng không dịch chuyên ngang nhau 
khi cơ co. Một xương thường vẫn ở vị tr í  ban đầu  hav dịch chuyên ít, hoặc vì nó 
được các cơ khác cô định bàng cách kéo về hướng ngược lại, hoặc do vị tr í  và cấu 
trúc  của nó làm nó không dịch chuyên được. N hư vậv, các đầu  bám  của cơ được 
phân biệt thàn h  đầu cô đ ịnh  (fixed end) và đầu d i động  (mobile end). Đầu cố 
định thường được gọi là nguyên ủy, đầu  di động là bám  tận. Ớ các chi. đầu  cố 
định (hay nguyên ủy) thường là đầu gần của cơ.

1.4. C ác  k iê u  s ắ p  xếp  bó  sợi cơ (H .4.3)

Các sợi cơ bám xương được sắp xếp trong cơ th à n h  các bó. Các sợi cơ trong 
mỗi bó th ì nằm  song song nhau, nhưng sự sắp xếp của các bó so với các gân có 
thê  thuộc một trong năm  kiểu đặc trưng: song song, h ình  thoi, vòng, tam  giác, 
hoặc lông vũ. ơ  cơ song song, các bó sợi chạy song song vối trụ c  dọc của cơ và 
tậ n  cùng tạ i các đầu  gân dẹt. Cơ h ình  thoi có các bó chạy gần  song song với trục 
dọc của cđ; bụng cơ thuôn  nhỏ dần  về phía các đầu  gân. Các bó của cơ vòng sắp 
xếp thành  các vòng tròn  đồng tâm  tạo  nên  một cơ th ắ t vây quanh  một lỗ nào đó. 
ở cơ tam  giác, các bó cơ nằm  trên  một vùng rộng hội tụ  về một gân  tru n g  tám. 
Các cơ lông vũ có bó sợi cơ ngắn nếu so vói tổng chiều dài cơ; gân  cơ trả i  r a  trên 
h ầu  như  toàn bộ chiểu dài cơ. ở cơ lông vũ đơn, các bó sắp xếp chỉ ở một bên gân. 
Cơ lông vũ kép, các bó năm  ơ cả hai bên gân. Cơ đa lông vũ do nh iều  cơ lông vũ 
kép gộp lại.

Kiểu sắp xếp bó sợi cơ ảnh  hưởng tối lực co và tầm  vận động của cơ. Khi 
một cơ co, nó ngắn lại và chỉ có chiều dài bằng khoảng 70% chiều dài lúc nghỉ 
của nó. N hư vậy, các sợi cơ trong một cơ càng dài th ì tầm  vận  động m à nó tạo ra
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cànfí lớn. Trái lại, sức co của một ctí phụ thuộc: váo tống số sợi cơ mà nó chứa, vì 
một sợi ngắn có thè co m ạnh như một sợi dãi. Vi một cơ cho trước nào đó có thê 
chửa hoặc một số lượng nhó sợi dài hoặc một sò lương lỏn sỢi ngắn, cách sáp xép 
bó sợi cơ thó hiện sự bù trừ  giữa lực co và tảm  vận động. Các cơ lông vũ có một 
sô lượng lớn bó sợi kéo lên các gân của chứng, đem lại cho chúng lực co lớn hơn 
nhưng một tẩm  vận động nhỏ hơn. Các cơ song song, trá i lại, có tương đòi ít bó 
sợi chạy dọc theo chiểu dài cơ; như vậy, chúng có một tầm  vận động lốn hơn 
nhưng lực co yếu hơn.

Hình 4.3. Các kiểu cấu trúc của cơ xương 
a,f. Cơ với các bó sợi song song; b,g. Cơ hình quạt; c. Cơ hình lông vũ đơn;

d. Cơ hình lông vũ kép; e. Cơ hình tho i

1.5. Sự p h ố i hợp g iữ a  các  cơ v à  n h ó m  cơ

Một động tác b ất kỳ nào đó cũng là k ế t quả của sự hoạt động phối hợp của 
nh iều  cơ. H ầu h ế t các cơ xương được xếp th à n h  những cặp đổi kháng  nhau: các 
cơ gấp-các cơ duỗi, các cơ giạng-các cơ khép, và vân  vân. Trong các cặp đổi 
kháng, một cơ, được gọi là cơ chủ vận  (prim e mover/agonist), co để gây nên  cử
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động mong muôn trong khi có kia, cơ dõi kháng  (antagonist), gian ra  va tuân 
theo nhũng tác dộng cua cơ chu vặn. Ví dụ ớ củ dộng gap cáng tay tạ i khớp 
khuýu, cơ nhị đáu là có chu vận, cơ tam  đáu là cơ đòi kháng. Co chu vạn và cơ 
dối kháng thường nam  ở hai phía đối ngược nhau  cùa một xương hoọc khớp. Cơ 
chú vận và cơ dối kháng hoán đổi vai trò  với nhau. Trong cư dộng tluói căng tay. 
cơ tam  (láu là cơ chu vặn, cơ nhị đầu là cơ đôi kháng.

Một Hố cơ. gọi là cơ cổ  (tịnh (fixators), co đồng thòi vói cơ chu vận  đẽ giũ 
vung nguyên uý cua cơ chú vận, giúp cho cơ chủ vận hoạt động có hiệu qua. Ví 
dụ. các cơ di từ  thán  tới dai vai có tác dụng cố định đai vai và cho phép cơ Delta 
gáy ra  cử động cùa cánh tay trên  khớp vai.

Có nhiều trường hợp cơ chú vận đi ngang qua một số  khớp trước khi vượt 
qua một khớp mà tại dó dộng tác chính của nó diễn ra. Đê ngăn cán những cứ 
động không mong muốn ớ một khỏp trung  gian, một số cơ gọi là cơ hiệp dông 
(synergists) sẽ co và cô định khớp trung  gian đó. Ví dụ, các cơ gấp và duỗi có tay 
co dể cố định khớp cô tay, và diều này cho phép các cơ gấp và duỗi ngón tay hoạt 
dộng có hiệu quá.

Tuỳ thuộc vào động tác cần hoàn thành , nhiêu cơ có thê  đóng vai trò  như 
một cơ chủ vận, một cơ đối kháng, một cơ cố định hoặc một cơ hiệp đồng.

1.6. S ự  c u n g  c â p  th ầ n  k in h  cho  cơ

N hánh th ầ n  kinh đi tới một cơ là th ầ n  kinh hỗn hợp gồm cả sợi vận động 
(khoang 60%), sợi cảm giác (khoảng 40%) và một sô sợi giao cảm.

Mồi sợi vận  động xuất p há t từ  một nơron (neuron) vận  động có th ả n  nằm 
ở não hoặc tuỷ  sông và tậ n  cùng bằng cách chia ra  nhiêu nh án h  đi tối một nhóm 
sợi cơ. Mỗi nhánh  tiếp xúc với một sợi cơ tạ i khớp thần  kinh-cơ. Tại đây, các 
nhánh  tậ n  cùng sợi trục  phình  to ra  thàn h  bọng tận  cùng synáp (synapse).

Các sợi cảm  giác xuất p h á t từ  các đầu  tậ n  cùng cảm  giác nằm  trong cơ 
hoặc gân, được gọi tên  lần  lượt là thoi cơ hoặc thoi gân . N hững đầu  tậ n  cùng 
này được kích thích bởi sức căng trong cơ sinh ra  trong lúc co cớ chủ động hoặc 
giãn cơ thụ  động. Chức năng  của các sợi cảm giác là  vận  chuyển tới hệ thần 
k inh  trung  ương thông tin  về độ cảng cơ. Thông tin  này  đóng vai trò  th iế t yếu 
cho việc duy tr ì trương iực cớ và tư  thê cơ thể  và cho việc thực h iện các động tác 
phối hợp theo ý muốn.

Các sợi giao cảm phân  phối vào cơ trơn  của th à n h  các m ạch m áu  nuôi cơ.

M ột nơron vận  động và tấ t  cả các sợi cơ m à nó chi phối hợp nên  một đơn vị
vận động.

Trong lúc nghỉ, cơ vân  ở trạ n g  th á i co bán  p hần  và trạ n g  th á i này  gọi là 
trương lực cơ. Vì các sợi cơ không bao giờ ở trạ n g  th á i tru n g  g ian  giữa co và 
giãn, trương lực cơ có được là  nhò trong  cơ luôn luôn có một ít  sợi cơ co hoàn 
toàn, sô đông còn lại g iàn hoàn toàn. Để trá n h  mỏi cơ, các nhóm  đơn vị v ận  động 
(các nhóm sợi cơ) khác n hau  luân  phiên n hau  ỏ vào trạ n g  th á i h oạ t động tạ i  các
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thòi gian khác nhau. Trương lực cơ được duy trì nhờ cung phán xạ hai ìiơron. 
Tốn thương một hoặc cá hai nơron này dan toi m ất trương lực cơ và C(í sẽ 

Í)Ị nhẽo.

Khi co cơ, sô các dơn vị vận động đi vào trạng  thá i hoạt động ngày càng 
táng  dồng thời mức hoạt động của các dơn vị vặn động của các cơ đòi kháng 
giám đi. Khi cần co cơ tôi đa, tấ t  ca các đơn vị vận dộng của một cơ được đưa vào 
trạng  thá i hoạt dộng.

2. C Á C  C ơ  C Ủ A  D Ầ U  (M U S C L E S  O F  H E A D )

Các cơ của đầu bao gồm các cơ m ặt, các cơ nhcii, các cư ngoài nhãn cầu. các 
cơ tiêu cốt tai, các cơ lưỡi, các cơ của kháu cái rncrn và eo họng. Chương này chí 
trinh  bày các cd m ạt và các cơ nhai.

2.1. C ác  cơ  m ặ t ( fac ia l m u sc les ) (H .4.4)

Các cơ m ặt đem lại cho loài người khá năng biêu hiện nhiêu loại cám xúc 
khác nhau  trên  nét m ặt. Các cơ này nằm giữa các lớp của mạc nông. Chúng 
thường có m ộ t d ầ u  b á m  vào  m ạ c  h oặc  cá c  xư ơ n g  củ a  sọ, m ộ t d ầ u  bám  
vào da . Do cách bám như  vậy nên khi co các cơ m ặt làm dịch chuyên da chứ 
không phải một khớp như  các cơ khác.

Trong sô” các cơ m ặt, có những cơ bao quanh  các lỗ vào của các hốc tự  nhiên 
của đầu như  m ắt, mũi và miệng. Các cơ này có chức năng như  các cơ thắ t  và các 
cơ giãn. Ví dụ, cơ vòng m ắt làm  nhăm  măt.

Cơ chẩrr

Cơ ức 
đòn - chũn 

Cơ bám da cổ

Cơ vòng mắt 

Cơ tai sau

Cơ gò má r 

Cơ gò mế

Cơc

Cơ thái dương

Cơ cao

. Cơ nâng môi trên và cánh mũi

Cơ vòng miệng

Cơ mũi

Cơ nâng môi trên

Hình 4.4. Càc cơ của đầu

Cơ hạ góc miệng 

Cơ cười
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v ề  c h i p h ô i th ầ n  k in h , tấ t ca các có m ật do than  kinh m ật vận dộng.

Thoo (lịnh khu vã chức náng. các cơ mật được xép th à n h  •> nhom

N hóm  cơ  t r ê n  sọ. Phán chính cua các cơ trôn sọ la cơ ihàm -trán  
(occipiloírontalis). Cd này c:ó hai bụng chấm và trá n  nám  trên  các xưong cùng 
tôn và được nối với nhau bới cân trên  sọ.

N hóm  cơ  q u a n h  ta i gồm cơ tai trên (auricularis superior), cơ ta i trước 
(auricularis an terior) và cơ tai sau  (auricularis posterior).

N hóm  cơ  q u a n h  ồ m ắ t và  m í bao gồm cơ vòng m ắt (orbicularis oculi). cơ 
cau m ày  (corrugator supercilii) và cơ hạ m ày  (depressor supercilii).

N hóm  cơ  m ũ i bao gồm cơ cao (procerus), cơ m ũi (nasalis) và cơ hạ vách 
m ùi (depressor septi nasi).

N hóm  cơ  q u a n h  m iệ n g  có sô lượng nhiêu nhấ t, bao gồm cơ vòng miệng 
(orbicularis oris), cơ nâng mõi trên (levator labii superioris), cơ nâng  m òi trẽn 
cánh m ũi (levator labii superioris a laeque nasi), cơ gò m á lớn  (zygomatieus 
major), cơ gò m á nhó  (zvgomaticus minor), cơ cười (risorius), cơ nàng góc miệng 
(levator anguli oris). cơ hạ môi dưới (depressor labii inferioris), cơ hạ góc miệng 
(depressor anguli oris), cơ thổi kèn (buccinator) và cơ căm  (m entalis). ớ mồi bên 
m ặt, phẩn lớn các cơ của nhóm cơ quanh miệng tập  tru n g  lại và đan  với nhau 
tạ i một điếm ở ngang bên ngoài góc miệng tạo nên  một trụ  xơ-cơ chac đặc gọi là 
m odiolus. T rụ  này giống như  trục của một bánh xe mà các cơ tới bám  chung là 
nan  hoa.

2.2. C ác  cơ  n h a i  (m a s t ic a to ry  m u sc le s )  (H.4.4, H.4.5)

Các cơ nhai là nhửng cơ vận động xương hàm  dưới tạ i khớp th á i dương- 
hàm  dưới. Nhóm này có bốn cơ là  cơ cắn, cơ thá i dương  và hai cơ chân bướm 
ngoài và trong. Cả bôn cơ đêu do th ầ n  kinh hàm  dưới vận  động.

Cơ c ắ n  (masseter)  gồm phần  nông và phần  sâu  từ  cung gò m á chạy xuống 
tối góc và ngành xương hàm  dưới. Động tác: kéo xương hàm  dưới lên trên : riêng 
phần  sâu kéo xương hàm  dưới r a  sau.

Cơ th á i  d ư ơ n g  (temporalis) đi từ  hố  thá i dướng tới mỏm vẹt và bờ trước 
của ngành xương hàm  dưới. Động tác: nâng xương hàm  dưối khi cả cơ co; riêng 
các sợi sau  co kéo xướng hàm  ra  sau  sau khi hàm  dưối được kéo ra  trước.

Cơ c h â n  bướm  n g o à i (lateral pterygoid) đi từ  xương bướm (đầu trê n  bám 
vào cánh lớn, đầu  dưới bám  vào m ặ t ngoài m ảnh ngoài mỏm chân  bướm) tới cổ 
lồi cầu xương hàm  dưới và đĩa khóp th á i dương-hàm dưói. Động tác: kéo mỏm 
lồi cầu và đĩa khớp xương hàm  dưới ra  trước, nhờ đó xương ham  dưới được kéo 
ra  trước và h ạ  thấp  trong khi đó chỏm của nó xoay trê n  đ ĩa  khớp. K ết quả là 
miệng được h á  ra.
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Cơ thái dương 
(đã cắt)

Cơ chân bướm ngoài 

Cd chân bướm trong

Cơ mút

Cơ vòng miệng

Hình 4.5. Các cơ nhai

Cơ c h â n  bướm  tr o n g  (medial pterygoid) đi từ  m ặt trong của m ảnh ngoài 
mỏm chân  bưốm và củ xương hàm  trên  tới góc xương hàm  dưới. Động tác: nâng 
xương hàm  dưới; đưa xương hàm  dưới ra  trước khi cùng co với cơ chân bướm 
ngoài. K hi các cơ chân bướm ở một bên co, xương hàm  dưới cùng bên xoay ra  
trước và sang ph ía  đối diện quanh  trục  thang đứng là chỏm xương hàm  dưói bên 
đối diện.

3. CÁC C ơ  CỦA CỔ (M U SCLES O F  NECK)

T ừ nông vào sâu , các cơ nằm  trong vùng cổ trước-bên được chia th à n h  ba 
nhóm:

- Các cơ nông ở h ai bên cổ gồm cơ ức-đòn-chủm  và cơ bám  da  cô;

- Các cơ trên m óng  và các cơ dưới m óng  nằm  ở vùng cố trước;

- Các cơ trước và các cơ bên cột sống.

Các cơ vùng cổ sau  được mô tả  cùng các cơ lưng; trong kh i đó, các cơ dưới 
chẩm  cũng được xem như  một trong các nhóm cơ của cổ.

3.1. C ác cơ n ô n g  v ù n g  cố bên  (H.4.4)

Cơ b á m  d a  c ổ  (platysm a) là  một phiến cơ rộng. Từ mạc phủ  phần  trên  
của cơ ngực lốn và cơ D elta, các sợi cơ chạy lên trong  mô dưói da của m ặt bên 
của cổ tới tậ n  p hần  dưới m ặt. Cơ bám da cổ do th ầ n  k inh  m ặt vận động.
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Cơ ức-dòn-chũrn  (sternocleidom astoid) từ  can ức vá 1/3 trontr xương cĩòn 
chạy chếch lén qua m ật bên của cô rồi bám vào móm chũm  xương tha i ciuơng và 
nửa ngoài đường gáy trên. Nó là một móc bẽ m ặt rõ nét. nhat la khi co.

Cư ức-dòn-chũm do thán kinh phụ chi phôi. Hai cơ cùng co làm  gap cỉơ ạiỊ 

cột Hống cổ và duỗi đáu; một cơ co làm nghiêng dầu vê' cùng bên và xoay mặt vé 
phía dối diện.

Hình 4.6. Các cơ trẽn móng

3.2. C ác  cơ t r ê n  m ó n g  ( s u p ra h y o id  m u sc le s )  v à  c á c  cơ  d ư ớ i m óng 
( in f ra h y o id  m u sc les )

Các cơ tr ê n  m ó n g  (H .4.6) nằm  trên  xương móng, nôi xương móng vào sọ 
và bao gồm cơ hàm-móng, cơ cẳm-móng, cơ trăm -m óng  và cơ hai bụng. Tác dụng 
chung của các cớ trên  móng là nâng xương móng và sàn  miệng, hạ xương hàm 
dưới. C ác cơ dư ớ i m ó n g  (H.4.7) gồm bốn cơ nằm  dưới xương móng: cơ ức-móng, 
cơ ức-giáp, cơ giáp-m óng  và cơ vai-móng. Khi co, các cơ này  làm  h ạ  th ấ p  xương 
móng và th a n h  quản trong lúc nuố t và nói. Nhóm cơ trê n  móng và nhóm  cơ dưối 
móng có tác dụng đố! kháng  nhau. Tuy nhiên, khi cả hai nhóm  cơ cùng co thì 
giữ cô' định xương móng, làm  cho các cơ lưỡi bám  vào xương móng có thể  hoạt 
động được trê n  một nền xương cô định. H ai nhóm  cơ có th ế  phối hợp trong cử 
động xoay tròn  xương móng.

T rừ  cơ hai bụng, tên  của tấ t  cả các cơ trê n  và dưới móng đều là  những từ 
ghép chỉ tên  của hai đầu bám. Cơ hai bụng có một gân  tru n g  g ian bám  vào thân  
và sừng lớn xương móng. Từ gân này, bụng trước chạy tới h ố  cơ h ai bụng của 
xương hàm  dưới, bụng sau  tới khuyết chũm  xương th á i dương, v ề  chi phối thần  
k inh, cơ trâm -m óng và bụng sau  cơ hai bụng do th ầ n  k inh  m ặ t vận  động, bụng 
trước cơ hai bụng và cơ hàm -m óng do các nh án h  đến từ  th ầ n  k inh  hu y ệ t răng 
dưới (nhánh  của th ầ n  k inh  hàm  dưới) vận  động, các cơ khác do các n h á n h  của 
đám  rốì cổ vận động.
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Sụn giáp 

Cơ ức - 

Cơ vai - móng

Cơ giáp - móng

Cơ ức - giáp

Cơ vai - móng 
(đã cắt)

Xương móng

Hình 4.7. Các cơ dưới móng

3.3. C ác  cơ  trư ớ c  v à  c á c  cơ  b ê n  c ộ t  s ô n g

3.3.1. C ác cơ  trư ớ c  cộ t sô n g

Các cơ nằm  sá t m ặt trước cột sống cố bao gồm các cơ: cơ dài đầu , cơ d à i cô, 
các cơ thắng  đầu  trước và bên. Nói chung, các cơ này  đi từ  m ặt trước (của th â n  
hoặc mỏm ngang) đốt sông cô này  đến  m ặt trước đốt sông cô kia, hoặc đi từ  m ặt 
trước các đốt cô tối xương cham  (phần nền  và mỏm tĩn h  m ạch cảnh). C húng làm  
gấp đầu  và cổ. Cả bốn cơ được chi phôi bởi các nh án h  đến từ  ngành  trước các 
th ầ n  k inh  sông cô.

3.3.2. C ác cơ  b ẽ n  cô t s ô n g  (H .4.8)

Có ba cơ bậc thang  trước, g iữ a  và sau  
(an terior/m iddle/posterior scalene) chạy 
chếch như  các bậc th a n g  từ  mỏm ngang  các 
đốt sống cổ tối h a i xương sườn trên . Chúng 
đều do các n h á n h  từ  ngành  trước các th ầ n  
k inh  sông cổ vận  động. Các cơ này  làm  
nghiêng đoạn cố của  cột sông sang  bên và 
nâng  xương sườn I (các cơ bậc th a n g  trưốc 
và giữa) hoặc II (cơ bậc th a n g  sau).

3.4. C ác  cơ  d ư ớ i c h ẩ m  ( s u b o c c ip ita l  
m u sc le s )  (H .4 .9 )

Bao gồm các cơ  th ẳ n g  đ ầ u  trư ớ c  và 
bên  (đã được tả  cùng các cơ trưóc sống), các

Hình 4.8. Các Cơ bậc thangcơ  th ă n g  d â u  s a u  lớ n  và n h ó ,  và  các cơ  M
ch é o  đ ầ u  tr ê n  và dưới.

Cơ bậc thang

Cơ bậc thang giữa 

Cơ bậc thang trước
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4. CÁC C ơ  CỦ A  THÂN

Các cơ của th â n  bao gồm các cơ lư ng , các cơ ngực  (trong  đó có cơ hoành) và 
các cơ bụng  (bao gồm cả các cơ của hoành chậu hông  và đ áy chậu).

4.1. C ác  cơ  c ủ a  lư n g  (m u sc le s  o f  b a c k )  (H .4.10, H .4.11)

Các cơ của lưng bao gồm các cơ đích thực (riêng) của  lưng và các cơ không 
đích thực của lưng.

C ác  cơ  lư n g  đ íc h  th ự c  (m uscles of back proper) (H .4.7) là  các cơ sâu  nằm 
cạnh  cột sông (hay cơ nội tạ i của  cột sông). C húng hợp nên  m ột khối cơ phức tạp 
đi từ  chậu  hông tới xương sọ và bao gồm: cơ  d ự n g  s ô n g  (erector sp inae); c á c  cơ 
g a ỉ-n g a n g  (sp ino transversales) và c á c  cơ  n g a n g -g a i;  c á c  cơ  g ia n  g a i 
( in tersp inales); c á c  cơ  g ia n  n g a n g  (in te transversa rii). Cơ dựng sông bao gồm 
cơ chậu-sườn  ( th ắ t lưng và cổ), cơ d à i (ngực, cổ và đầu) và cơ ga i (ngực, cổ và 
đầu). Các cơ gai-ngang gồm cơ gối đ ầu  và cơ gối cổ. Các cơ ngang-gai gồm các cơ 
nhiều  chân  (th ắ t lưng, ngực và cố), cơ bán g a i (ngực, cố và đầu) và các cơ xoay 
(ngực và cố). Các cơ gian gai và g ian  ngang  cũng được ch ia th à n h  các đoạn thắ t 
lưng, ngực và cổ.

Tác dụng của các cơ lưng đích thực là  duỗi, ngh iêng  và xoay cột sống. 
C húng đều do các n h án h  sau  của  th ầ n  k inh  sông chi phối.

C ác  cơ  lư n g  k h ô n g  đ íc h  th ự c  (H.4.8) là  các cơ nông bao gồm cơ thang , 
cơ lư ng  rộng, cơ năng  vai, cơ trám , cơ răng sau  trên  và cơ răng sau  dưới. T rừ  các 
cơ răn g  sau , các cơ lưng không đích thực đểu đã được mô tả  cùng  với cơ chi trên . 
Cơ r ă n g  s a u  tr ê n  (se rra tu s  posterio r superior) từ  mỏm gai các đ ố t sống từ  cổ 
VI đến ngực II đi tói bốn xương sườn trê n  cùng. Cơ r á n g  s a u  d ư ớ i  từ  m ỏm  gai 
các đốt sống từ  ngực XI đến  th ắ t lưng III đi tới bốn xương sườn dưỏi cùng.
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Cơ chậu - 
sườn ngực

Cơ gai ngực

Cơ chậu 
thắt lưng

Dây chằng gáy

Cơ bán gai đẩu 

Cơ gai đầu 

Cơ gối đấu

Cơ bán gai ngực

Cơ dài ngực

Cd xoay 

Cơ gian ngang 

Cơ nhiều chân

Cn chậu -sườn cổ

Hình 4.10. Các cơ lưng đích thực
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Hình 4.11. Các cơ lưng không đích thực

4.2. C ác  cơ n g ự c  (m u sc le s  o f  th o ra x )  (H .4.12)

Các cơ ngực bao gồm các cơ hô hấp  và các cơ vận động xương chi trên .

C ác cơ  h ô  h â p  làm  thay  đối kích thước của lồng ngực (trong lúc thỏ). Cơ 
quan trọng  n h ấ t của nhóm này là  cơ hoành  (được mô tả  riêng ở mục 4.4). Những 
cơ hô hấp khác chiếm khoảng nằm  giữa các xương sườn và được xếp th à n h  ba 
lớp. ơ  lớp  n ô n g  có 11 cơ g ian  sườn ngoài (ex ternal in tercostal m uscle), các sợi 
của chúng chạy chếch xuống dưới và ra  trước từ  bờ dưỏi xương sườn trê n  tới bờ 
trê n  xương sườn dưới. Chúng nâng  các xương sườn trong  lúc h ít vào. ơ  lớp 
g iử a , có 11 cơ g ian  sườn trong  (in ternal in tercostal m uscle). Các sợi của  chúng 
chạy chếch xuống dưới và ra  sau  từ  bờ dưới của xương sườn trê n  tối bờ trê n  của 
xương sườn dưới. C húng kéo các xương sườn lạ i gần n hau  trong  th ì thỏ  ra  gắng 
sức, làm  giảm các đưòng k ính  bên và trước - sau  của lồng ngực. Bó m ạch - thần  
k inh  gian sườn chia cơ gian sườn trong th à n h  hai lớp; lốp ở trong  (sâu  hơn) bó 
mạch - th ầ n  k inh  được gọi là  cơ g ian  sườn trong cùng. L ớ p  cơ  s â u  chỉ có ỏ phần 
dưối lồng ngực, bao gồm cơ ngang ngực ( tran sversus  thoracis) đi từ  nử a dưỏi
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m ật sau  xương ức tỏi m ạt sau các sạn  sườn từ  thứ  III tới thứ  VI, các cư dưới 
sườn (su b co stales) từ  bò dưới các xương sườn di tỏi bò trên  của xương sưòn thứ 
hai hoác thú  ba phía dưới.

Cát* cơ  n gự c v ận  d ộ n g  xư ơ n g  ch i t r ê n  (như cơ ngực to. cơ ngực bé. cơ 
dưỏi đòn. cơ răng trước) được mô tả  cùng với cơ^hi trôn.

Hình 4.12. Các cơ ở ngực

Cơ Delta 

Cơ ngực lớn

dưới đòn

Cơ ngực bé

gian sườn ngoài 

răng trước

4.3. C ác cơ  th à n h  b ụ n g

4.3.1. C ác cơ th à n h  b ụ n g  trư ớ c-bên  và  Ống bẹn (H.4.13)

Cơ th à n h  b ụ n g  trư ớ c -b ê n

Từ nông vào sâu, th à n h  bụng trưốc-bên được cấu tạo bởi da, mac nông, các 
cơ, mạc ngang và phúc mạc. Các cơ bao gồm cơ thắng bụng  ở trước và ba cơ rộng 
và d ẹt ở bên, tín h  từ  nông vào sâu  là  cơ chéo bụng ngoài, cơ chéo bụng trong  và 
cơ ngang bụng.

Cơ thẳng  bụng  từ  xương m u và khớp mu chạy lên bám vào các sụn sườn từ  
V - VII và mỏm mũi kiếm xương ức.

Các cơ rộng, dẹt được gọi tên  dựa vào hướng sợi cơ và vị trí:

- Các sợi của cơ chéo bụng ngoài từ  m ặ t ngoài các xương sườn V - XII chạy 
chếch xuống dưới và vào trong tối đường trắng , xương mu và mào chậu;
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• Các sợi cua cư chéo bụng trong  chạy tháng  góc VỐI các sợi cua  cơ chéo 
bụng ngoài, di tư  mào chậu và nửa ngoài dây chàng bẹn tớ] xưong mu. dương 
trá n g  và bờ dưới các xương sườn X - XII:

Cơ
gian sườn 

ngoài 
Cơ ngực bé 

(đả cắt)

Cơ thắt lưng lớn 

Cơ ngang bụng

Cd chéo bụng ngoài 
(đã cắt)

Cơ thẳng bụng 
(đã cắt)

Cơ chéo bụng trong 

Đường trắng

Cơ
gian sườn 
trong

Cơ hoành

Hình 4.13. Các cơ thành bụng trước bẽn và các cơ hô hấp

- Các sợi của cơ ngang bụng  chạy ngang quan h  th à n h  bụng, đi từ  1/3 ngoài 
dây chằng bẹn, mào chậu mạc ngực-thắt lưng và m ặ t trong  6 xương sườn dưới 
tối xương mu và đường trắng . Khi chạy tối gần bờ ngoài cơ th ẳ n g  bụng, mỗi cơ 
dẹt của th à n h  bụng bên đểu liên tiếp  với một lá  cân  (gân dẹt). C ân của  cả ba cơ 
tiếp tục chạy trưốc hoặc sau  cơ th ẳ n g  bụng để đi vào đường giữa bụng  và  tạo 
nên  bao cơ thẳng  bụng  với ha i lá  trưóc và sau . Ở 3/4 trê n  th à n h  bụng  trước, lá
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trước bao cờ thang bụng do cân cơ chéo bụng ngoài và lá trước càn cơ chéo bụng 
trong tạo nên; lá sau do cân cd ngang bụng và lá sau cán cơ chéo bụng trong tạo 
nên. ơ  ]/4 dưới thành  bụng trước, cân của ca ba cơ di trước cớ thang bụng và 
tạo nên lá trước của bao cơ, lá sau bao cơ tháng bụng ở đoạn này do mạc ngang 
tạo nén. Cân của ba cơ dính liền vổi nhau  và với cán của ba cơ bên đôi diện tại 
dường giữa-trước đê tạo nên một dường đan gân gọi là đường trăng. Đường 
tráng  nằm  giữa hai cơ thẳn g  bụng và trả i dài từ móm mũi kiếm xương ức tới 
khớp mu.

Tác dụng của các cơ thàn h  bụng trước bên. Với tính chất như một nhóm 
cơ, các cơ của th à n h  bụng trước bên bảo vệ và giù cho các tạng bụng không sa ra  
ngoài; gấp, nghiêng bên và xoay cột sống; nén ép các tạng  bụng trong lúc thỏ ra 
gắng sức; và tạo ra  áp lực cần th iế t trong ố bụng trong lúc đại tiện, tiêu  tiện và 
sinh đẻ.

Thần  kinh chi phôi các cơ thàn h  bụng trước bên. N hững nhánh  từ  các dây 
thần  kinh N  7 - N 12, các thần  kinh chậu hạ  vị và chậu bẹn chi phôi cho cơ 
thành  bụng trước-bên.

O ng  bẹn

Cơ thẳng bụng

Cân cơ chéo bụng ngoài

Trụ trong

D/c phản chiếu

Xg mu

Hình 4.14. Lỗ bẹn nông

D ây c h ằ n g  b ẹ n  v à  lỗ  b ẹ n  n ô n g . Cân cơ chéo bụng ngoài có một bò tự  do 
nằm  giữạ gai chậu trước-trên và củ mu. Bò này  cùng các sợi collagen tạo nên 
dây chằng bẹn. P hần  gân cơ chéo bụng ngoài bám vào th â n  xương mu (từ  củ mu 
trở  vào) không liên tục m à bị xẻ th à n h  hai trụ , trụ ngoài và trụ trong. Khe hở 
h ình  tam  giác giữa hai t r ụ  được các sợi g ian  trụ  và các sợi từ  chỗ bám  của trụ  
ngoài q u ặ t lên đường trắ n g  (dây chằng phản  chiếu) viền tròn  lại tạo  nên  lỗ 
bẹn nông.

L iềm  b ẹn . N hững sợi dưới cùng của cơ chéo bụng trong và cơ ngang bụng 
bám  vào dây chằng bẹn: cơ chéo bụng trong vào 1/2 ngoài, cơ ngang bụng vào
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1/3 ngoài. Từ dó các sợi của hai cơ này chạy vào trong ỏ trên  dây chăng bẹn và 
hợp nên liềm  bẹn. Liếm bẹn vòng xuóng ỏ sau  lỗ bẹn nông roi bám váo mào mu 
và lược xương mu. Như vậy, giữa liềm bẹn và nửa trong dây cháng bẹn có một 
khe hở cơ chạy chếch xuống dưới và vào trong, đầu trong cua khe thòng với lỗ 
bẹn nông, ơ trước khe là cán cơ chéo bụng ngoài, ỏ sau  là mạc ngang. T rên  mạc 
ngang có một đường dày lên gọi là dãy chẳng liên hỏ\ dây chang này có đâu  trên 
liên tiếp với đường cung, đầu dưới dính vào dâv chàng bẹn ở ngang mức vói đầu 
ngoài khe hở cd. Từ bờ ngoài của dây chằng liên hố, mạc ngang chĩu xuống 
thàn h  một tú i đi qua khe hở cơ và lỗ bẹn nông đê xuống bìu - bọc quanh  tinh 
hoàn. Điếm mà mạc ngang bát đầu chiu xuống được gọi là lô bẹn sâu.

Khe hở cơ nói trên  được gọi là ô n g  bẹn. T hành phần  quanh  òng là các 
thành , các đầu ống là các lỗ bẹn. N hư vậy thàn h  trước là cân cơ chéo bụng 
ngoài, thàn h  sau là mạc ngang, thành  trên  là liềm bẹn và th à n h  dưới là dây 
chang bẹn. ống bẹn là  nơi đi qua của thừng  tinh  ở nam  (chứa ông dản  tinh) và 
dây chằng tròn  ở nủ.

Lỗ bẹn sâu

Hình 4.15. Vùng ống bẹn ở sâu dưới cơ chéo bụng trong, mạc tinh 
trong (từ mạc ngang) bị cắt ở lỗ bẹn sâu

4.3.2. Các cơ th à n h  b ụ n g  s a u  (H .4.16)

T hành bụng sau  được tạo nên  bởi cột sôhg, cơ th ắ t lư ng  lớn, cơ chậu  và cơ 
vuông tha t lưng. Cơ thắ t lưng-chậu  đã được mô tả  ở p hần  cơ chi dưới, ở  đây chỉ 
mô tả  cơ vuông th ắ t lưng. Cơ vuông th ắ t lưng  (quad ra tu s  lum barum ) đi từ  phần 
sau  cua mào chậu tới bờ dưới xương sườn XII và mỏm ngang các đốt sông thắ t 
lưng từ  I đến IV

4.4. Cơ h o à n h  (H .4.16 )

Cơ hoành (diaphagm a) là m ột phiến cơ-xơ cong h ìn h  vòm ngăn  cách 
khoang ngực vối khoang bụng. M ặt lồi của nó hướng về ph ía  khoang ngực. Cơ

114 i



hoành gốm p h ầ n  cơ  ở xưng quanh và p h ầ n  g á n  ỏ giữa. Trên cơ hoành có 
nhiều lỗ để các tạng, mạch và thần  k inh  đi qua.

N g u y ên  uỷ. Phần cơ của cơ hoành được chia làm  ba phần: ức, sườn và 
thắt lưng; ba phần nàv  lần lượt bám vào móm mũi kiếm xương ức, 6 xương sườn 
dưới và các đôt sông th ấ t lưng trên . P hần th á t lưng gồm hai trụ  vây quanh lô 
động mạch chủ và gồm cả những sợi bám vào các dây chàng cung trong 
và ngoài.

B ám  tậ n . Từ các chỗ bám ở ngoại vi, các sợi cúa cơ hoành tập  tru n g  vào 
một tấm  gân giữa gọi là  trung tăm  gân  (centrum  tendineum ) - nơi bám tậ n  
chung của các phần  cơ hoành.

Lỗ TM chủ dưới Lô thực quản

Hinh 4.16. Các cơ thành bụng sau và cơ hoành

C ác lô  cơ h o à n h . Các cấu trúc  chạy qua lại giữa ngực và bụng qua  các lỗ 
của cơ hoành:

Lỗ động m ạch chủ  nằm  trưốc cột sống và giữa hai trụ . Đây là nơi đi qua 
của động mạch chủ và ống ngực.
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L ồ thực quán  nam ớ trên , truốc và hơi vế phía trá i lỗ động m ạch chu. Đi 
qua lỗ có thực quan và các thán  thản  kinh X trước vã sau.

Lổ tĩnh mạch chú nằm  ớ trung  tâm  gân.

4.5. C ác  cơ  c ủ a  h o à n h  c h ậ u  h ô n g  v à  d á y  c h ậ u

4.5.1. Các cơ  củ a  h o à n h  c h ậ u  h ô n g  (H .4.17)

Lỗ dưói của chậu hóng được đậy bang cư nàng hậu m òn  và cơ ngói cụt. Cơ 
n à n g  h ậ u  m ôn  gồm ba phần là cư m u-cụt. cơ m u- trực tràng  và cơ chậu-cụt. 
N hững C.Ơ này cùng với các mạc phủ ớ các m ặt trê n  và dưới của chúng được gọi 
chung là hoành chậu hỏng. H oành chậu hông bị niệu đạo và ông hậu  môn 
xuyên qua, riêng ờ nữ có thêm  âm đạo xuyên qua.

Cơ mu-cụt và phấn nâng tuyến tiến liệt 

Cung gân cơ nâng hậu môn ì

Cơ bịt trong X

Cân trung tàm

Cơ nâng hậu môn Ị Thể hậu môn-cụt 

Mỏm cùng

Ỗng hậu môn 

Hình 4.17. Các cơ hoành chậu hông nam (mặt trên)

H oành chậu hông có tác dụng nâng  đõ và duy tr ì  vị t r í  của các tạ n g  chậu 
hông; kháng  lại tìn h  trạ n g  tă n g  áp  lực trong  ổ bụng  lúc thở r a  gắng sức, ho, 
nôn, tiểu  tiện, đại tiện; kéo xương cùng ra  trước sau  lúc đại tiện  hoặc s inh  con; 
co kh ít các lỗ xuyên qua hoành  chậu  hông.

Cơ nâng  h ậu  môn do các th ầ n  k inh  sông cùng 2 - 4 chi phối; cơ ngồi-cụt do 
các th ầ n  k inh  cùng 4 - 5 chi phối.
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Đáy chậu năm dưới hoành chậu hông. Đây là vùng hình thoi đi từ  xương 
mu ớ trước tới xương cụt ớ sau và ở giữa hai cu ngồi. Đường ké ngang qua hai cù 
ngồi chia đáy chậu thành  tam  giác niệu dục  ớ trước chứa các cơ quan sinh dục 
ngoài và tam  giác hậu môn ở sau  chứa ông hậu món. ơ  trung  tám  đáy chậu có 
một khỏi mỏ xơ-cơ gọi là thê đáy chậu , nơi bám cua nhiều cơ đáy chậu.

4.5.2 Các cơ của dáy chậu (H.4.18)

B

Hình 4.18. Các cơ của đáy chậu nữ(A) và nam (B)
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Các cơ đáy chậu được xếp thành 2 lớp: lớp nông vã lóp sâu. Các co cua lớp 
nô n g  là cơ ngang lĩáx chậu nông, cơ hành Xop và cơ ngồi hang. Các cơ  s â u  cùa 
đáy chậu là cơ ngang đáy chậu sáu  và cơ thắt niệu (tạo ngoài. Các cớ đáy chậu 
sâu  và mạc phú trẽn hai một của chúng tạo nên hoành niệu-dục. ( ác cơ của 
hoành niệu-dục hỗ trợ  tiếu tiện và phóng tinh (ớ nam). Cơ thắ t hậu môn ngoài 
(của tam  giác hậu môn) bao quanh ông hậu  môn và dính chặt với vùng da bao 
quanh bờ ống hậu món.

Các cờ của dây chậu được chi phối bới nhánh đáy chậu thần kinh  thẹn, trừ 
cơ th ấ t hậu môn ngoài do thần  kinh sống cùng -1 và nhánh  trực trà n g  dưới cú a 
thần  kinh thẹn chi phôi.

5. CÁC C ơ  CỦA CHI TRÊN  (M USCLES O F U P P E R  LIM B)

Theo tác dụng, các cơ của chi trôn được xếp theo các nhóm gây nén các cứ 
dộng của các phần (đoạn) chi trên: cơ vận động đai ngực, cơ vận  động cánh tay. 
cơ vận dộng cắng tay. cd vận động bàn tay  và ngón tay. Các cơ vận động cánh 
tay và các cơ vận dộng bàn tay-ngón tav  nằm  trong các ngăn  (com partm ents) cơ 
do các xương và mạc giới hạn  nên. Chi trên  có các ngăn trước và sau  (hoặc gấp 
và duỗi) của cánh tay và các ngăn trước và sau  (hoặc gấp  và duỗi) của cáng tay.

5.1. C ác  cơ v ậ n  đ ộ n g  đ a i n g ự c  (B ảng  4.1)

Các cơ vận động đai ngực là các cơ đi từ  xương trụ c  (cột sống hoặc lồng 
ngực) tới đai ngực. Đầu bám vào xương trục của chúng là nguyên uỷ  (đầu cố 
định), đầu bám vào đai ngực là bám tận. Các cơ vận  động đai ngực có vai trò cố 
định đai ngực, làm cho đai ngực trở thành  điểm nguyên ủy cô’ định của các eơ 
vận  động cánh tay, hoặc làm tăng  tầm  cử động của cánh tay. Các cử động của 
xương vai là giạng và khép (đưa ra  ngoài hoặc vào trong), nâng  và hạ, xoay lên 
trên  (đưa góc dưới xương vai ra  ngoài) và xoay xuấng dưới (đưa góc dưới 
vào trong).

Có thế  chia các cơ vận  động đai ngực thàn h  hai nhóm: nhóm  nằm  ỏ ngực 
(thuộc các cơ ngực) và nhóm nằm  ở lưng (thuộc các cơ lưng).

Về c h i p h ô i th ầ n  k in h , tấ t  cả các cơ vận  động đai ngực do các nhánh 
bên của đám rối cánh tay  vận động (trừ  cơ than g  do th ầ n  k inh  phụ và đám  rối 
cổ vận động).
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B ảng  4.1. Các cơ vận động đal ngực

Cơ Nguyên ủy Bám tận Động tác

Nhóm nằm ỏ nqưc 
Cơ ngục bé

i ( pectoralis minor)

Các xương sườn lll-V Mỏm qua xương 
vai

Hạ và xoay xương vai 
xuống dưới: nâng các 
sương sườn lúc hít váo 
hết sức khi xương vai 
được cố định

Ị Cơ dưới dòn  
(subclavius)

Sụn sườn và xương 
sườn 1

Rảnh dưới đòn 
của xương đòn

Hạ và đưa xương đòn ra 
trước; cố định đai ngực

Cơ ráng trước
(seratus anterior)

8 hoặc 9 xương sườn 
trên

Bờ trong và góc 
dưới xương vai

Dạng xương vai và xoay 
xương vai lẽn trên; nâng 
xương sườn lên khi xương 
vai được cố định

Nhóm nằm ỏ  vai Đường gáy trên của 
xương chẩm, mỏm 
gai của tất cả các đốt 
sống cổ vã ngực

1/3 ngoài bờ sau 
xương đòn, mỏm 
củng vai và gai 
vai

Các sợi trên nâng xương 
vai và ruỗi đầu; các sợi 
giữa khép xương vai; các 
sợi dưới hạ xương vai; các 
sợi trên và dưới cùng co 
xoay xương vai lên trên

và lưnq 

Cơ thang
(trapezius)

Cơ nâng vai
(levator scapulae)

Mỏm ngang của#bốn 
hoặc năm đốt sống 
cổ trên

Phấn trên gai vai 
của bờ trong 
xương vai

Nâng xương và xoay 
xương vai

Cơ trám lớn 
(rhomboid major)

Mỏm gai các đốt 
sống ngực ll-V

Phần dưới gai vai 
của bờ trong 
xương vai

Nâng, khép và xoay 
xương vai xuống dưới

Cơ trám bé
( rhomboid minor)

Mỏm gai các đốt 
sống cổ VII và ngực 1

Phần trên gai vai 
của bờ trong 
xương vai

Nâng, khép và xoay 
xương vai xuống dưới

5.2. C ác cơ  v ậ n  đ ộ n g  c á n h  ta y  tạ i  k h ớ p  v a i (B ản g  4.2)

Các cơ vận  động cánh tay  là những  cơ đi ngang qua khớp vai và có đầu  
bám tậ n  (đầu di động) bám  vào xương cánh tay. Trong sô' chín cơ đi ngang qua 
khóp vai, chỉ có h ai cơ có đầu  nguyên ủy (đầu cô" định) bám  vào xương trụ c  (cơ 
ngực lón và cơ lưng rộng - được gọi là các cơ trục). Bảy cơ còn lại có nguyên ủy từ  
xương vai.

C ác  cơ  tr ụ c .  Trong các cơ trục, cơ ngực lốn là  một cơ to, rộng, h ình  q uạ t 
che phủ  phần  trên  của ngực. Cơ lưng rộng là một cơ rộng h ình  tam  giác che phủ 
vùng p hần  dưới vùng lưng. Nó cùng cơ thang  trùm  lên  các cơ khác của vùng 
lưng và vùng cổ sau.

C ác cơ  từ  x ư ơ n g  v ai. Có bảy cơ đi từ  xương vai đến xương cánh  tay: cơ 
Delta, cơ dưới gai, cơ trên gai, cơ dưới vai, cơ tròn bé, cơ tròn lớn và cơ quạ  -
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cánh tay. Cơ dưới vai là một cổ rộng hình tam  giác lấp đáy hỏ dưỏi vai cua 
xương vai và tạo nén một phần thàn h  sau cua nách. Cơ trẽn gai và cơ diùti gai 
là những cơ nam  trong các hô cùng tên  của xương vai. Cơ tròn bé và cơ tròn lớn 
là hai cơ bám vào bò ngoài xương vai. Cơ tròn lốn ỏ dưới cơ tròn bé vã góp phần 
tạo nên thành sau của nách. Cơ ÍỊUỌ - cánh toy  lù một cơ thuôn  cỉài chạy dọc 
thành  ngoài của nách. Cư Delta là một cơ dày và khoẻ trùm  lén khớp vai và tạo 
nôn ụ vai. Cơ này là vị tr í thường dùng đế tiêm báp. Các sợi cua cơ Delta từ 
nhiều điểm khác nhau  của dai ngực chạy xuông xương cánh tay nôn mỏi nhóm 
sợi có thể gây nén một củ dộng riêng của cánh tay.

Cơ dưới vai, cơ trên gai, cơ dưới gai và cơ tròn bé có vai trò  quan  trọng 
trong việc giữ chác khớp vai vì các gán dẹt của chúng d ính  liền n hau  đê tạo  nên 
một vòng tròn gần hoàn chỉnh bao quanh khớp vai (đai xoay - ro ta to r cuff).

T ất cả các cơ vận động cánh tay do các nhánh  của đám rỏi cánh tay 
chi phối.
B ảng 4.2. Các cd vận động cánh tay tại khớp vai

Cơ N guyên uỷ Bám  tận Đ ộ n g  tá c

Cơ từ xư ơ n q  true  

Cơ ngục lón
(pectoralis major) 

(gồm 3 phần)

- Phần đòn: 2/3 trong 
xương đòn

- Phần ức sườn: xương ức 
và các sụn sườn l-VI

- Phẩn bụng: bao cơ 
thẳng bụng

Mép ngoài 
rãnh gian củ 
xương cánh tay 
(m ào củ lớn)

Khép và  xoay trong  cánh 
tay tại khớp va i. riêng 
phấn đòn gấp cảnh tay

Cơ lutig rộng
(latissim us dorsi)

Mỏm gai các đốt sống từ 
NVI tới TLV, các mào 
cùng, 1/3 sau m ào chậu, 
bốn xương sườn dưới

Rãnh gian củ 
xương cánh tay

Duỗi, khép và  xoay trong 
cánh tay tạ i khớp vai; 
kéo cánh tay xuống dưới 
và  ra sau

Cơ từ xư ơ n q  va i 

Cơ dưới vai
(subscapularis)

Hố dưới vai của xương 
vai

Củ bé xương 
cánh tay

Xoay trong cánh tay tại 
khớp vai

C ơ  trên gai
(supraspinatus)

H ố trên gai của xương vai Củ lớn xương 
cánh tay

Giạng cánh tay  tạ i khóp
vai

Cơ dưới gai 
(in fraspinatus)

H ố dưới gai của xương 
vai

Củ lớn xương 
cánh tay

Xoay ngoài và  khép 
cánh tay tại khớp vai

Cơ tròn lớn
(teres major)

G óc dưới xương vai Mép trong rãnh 
gian củ (m ào 
củ bé)

Duỗi, khép và xoay trong 
cánh tay tại khớp vai

Cơ tròn bé
(teres m inor)

Phần dưới bờ ngoài 
xương vai

Củ lớn xương 
cánh tay

Xoay ngoài, duỗi và 
khép cánh tay tại khớp 
vai

Cơ quạ cánh tay Mỏm quạ xương vai Chỗ nối 1/3 
trẽn và  1/3

Gấp và khép cánh tay tại
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(coracobrachialis) giữa mát trong 
thản xương 
cánh tay

khớp vai

Cơ vùng Delta
Cơ Delta 1/3 ngoài bờ trước xương Lối cù Delta Tại khớp vai: các SƠI

(deltoid) đón (các sợi trước); mỏm 
cùng vai (các sợi ngoài); 
ga i vai (các sợi sau)

xương cánh tay ngoài dạng cánh tay. các 
sợi trước gấp và xoay 
trong cánh tay. các sợi 
sau duỗi vâ xoay ngoái 
cánh tay

5.3. C ác  cơ  v ậ n  đ ộ n g  cẳ n g  ta y  tạ i k h ớ p  k h u ỷ u  và cá c  k h ớ p  q u a y - trụ

T ạ i k h ớ p  k h u ỷ u , các xương cẳng tay có thế  gấp và duỗi. C ác  cơ  g âp  đêu 
nằm ở vùng cánh tay trước, trong ngăn cơ gấp (hay ngăn trước) cúa cánh tay. 
bao gồm cơ cánh tay ở sâu  và cơ nhị đầu cánh tax ớ nông (H.4.16). Các cơ này 
đểu do thần  k inh  cơ bì vận động. Cơ d u ô i cáng tay là cơ tam dâu cánh tay. Cơ 
này nằm  ở vùng cánh tay sau, trong ngăn cơ duôi (hay ngăn sau) của cánh tay, 
và được vận động bơi th ầ n  kinh quay (H.4.17). Củ động gấp cáng tay  còn được 
hỗ trợ  bởi cơ cánh tay-quay, cử động duỗi bởi cơ khuỷu. Dưới đây mô tả  những 
cơ gấp và duỗi chính.

Cơ nhị đầu 
cánh tay 
(đã cắt)

Cơ dưới đòn

Cơ ngực bé

Cơ ngực lớn 
(đã cắt)

răng trước

Cơ dưới vai

Cơ ngực lớn 
(đã cắt)

Cơ Delta

Cd cánh tay

Hình 4.19. Các cơ vùng nách và cánh tay trước
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* Cơ nhị đầu cánh tciy (biceps brachii) có hai đầu nguyên uy bám vào 
xướng vai: đầu dài vào cú trên  ố cháo, đầu ngáng vào móm quạ. Nó bám  tậ n  vào 
lối củ xương quay.

Cư cánh tay  (brachialis) đi từ  m ặt trước xương cánh  tay  tới mom vẹt 
xướng trụ .

* Cơ cánh tciy-quay (brachioradialis) đi từ  phần dưới bờ ngoài xương cánh 
tay  tới xương quay (ở ngay trên  móm trâm ). Ngoài gấp căng tay. cơ này còn sấp 
và ngửa cẳng tay về vị tr í  trung  gian.

C ác cơ du ỗ i

* Cơ tam  đẩu cánh tay (triceps brachii) có ba đầu  nguyên ủy: đảu  dài vào 
củ dưới ô cháo xương vai, các đầu ngoài và trong vào m ặt sau  xương cánh tay.

* Cơ khuỷu  (anconeus) đi từ  móm trên  lồi cầu ngoài xương cánh tay  tối 
mỏm khuỷu xương trụ .

C ác cơ  g âp

Cơ cánh tay

H ình 4.20. Cơ vùng cánh tay

T ạ i cá c  k h ớ p  q u a y - t rụ , cá c  cử động của cẳng tay  là  sấp  và ngửa. Các cơ 
sấp là  cơ sấp tròn và cơ sấp vuông, ngửa cẳng tay  do cơ ngửa. Cơ cánh tay  quay 
vừa gấp vừa ngửa. Bôn cơ này  là  các cơ của vùng cẳng tay.

Cơ nh ị đầu 
cá n h  tay

Đầu dài 

Đ ầu ngắn

Cơ 
(đã cắt)
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* Cư Nấp tròn (pronator teres) di từ  móm trên  lồi cầu trong xương cánh tay 
tới giữa m ật ngoài xương quay. Ngoài sấp căng tay, cơ này còn gấp nhẹ 
cang tay.

* Cơ sấp vuông  (pronator quadratus) di từ  phán xa thân  xương quay tới 
phần xa thán  xương trụ  và chỉ có tác dụng sấp căng tay.

Cơ ngửa  (supinator) đi từ  mỏm trên  lối cầu trong xương cánh tay  và mào 
cơ ngửa xương trụ  tói m ặt ngoài của phần ba trôn xương quay.

5.4. C ác  cơ  v ận  d ộ n g  b à n  ta y  v à  các  ngón  ta y  (H.4.21, 4.22)

Trong 20 cơ của cắng tay, có 15 cơ gây nên các cứ động của bàn tay và các 
ngón tay (õ cơ còn lại là các cơ vận động cang tay đã được trình  bày ỏ mục 5.2). 
Chúng được chia thàn h  hai nhóm đôi kháng nhau vê động tác. N hóm  các  cơ 
g ấp  có bụng cơ nằm  ở vùng cang tav  trước, trong ngăn trước (hav ngăn cơ gấp) 
của cang tay. N hóm  c á c  cơ  d u ỗ i có bung cơ nằm ở vùng cắng tav  sau, trong 
ngăn sau  (hay ngăn cơ duỗi). Nhìn chung, các cơ của cả hai nhóm có đầu 
nguyên ủy (đầu cô định) bám vào các xương cánh tay hoặc các xương cáng tay 
và đầu  bám tậ n  (đầu di động) bám vào các xương cô tay  hoặc nến xương đốt bàn 
tay (nếu là cơ gấp hoặc ruỗi của bàn tay) và xương đốt ngón tay  (nếu là cơ vận 
động ngón tay).

Cờ duỗi cổ tay 
quay ngắn

Cơ duỗi cổ tay 
quay dài

Cd

Cơ gan tay dài

gấp 
cổ tay trụ

gấp các 
ngón tay nông

Các cơ 
lớp nông 
(đã cắt)

Cơ gấp các 
ngón tay sâu

Cơ gấp
ngón tay cái dài

Cơ nhị đầu 
cánh tay

Cơ sấp tròn

Cơ gấp 
cổ tay quay 

Cơ cánh tay quay

Hinh 4.21. Vùng cẳng tay trước 
A. Lớp nông B. Lớp sâu



N g ăn  cơ  g ấ p  được chia thàn h  phán nông  và phần  sâu . Ké tù  ngoài vào 
trong, các cơ gấp của phần  nông là cơ gấp  cỏ tay quay, cơ gan  tay dài và cơ gấp 
cố  tuy trụ. Cơ gấp  cúc ngón nông  cũng thuộc phẩn  nông nhung  nam  sáu  hơn ba 
cơ kể trên . P hán sâu gồm cơ gấp ngón cái dài nằm  ngoài và cơ g ấp  các ngón sâu 
nam  trong.

N găn  cơ  d u ỗ i cũng có hai lớp cơ. Các cơ duỗi của lóp nóng, tính  từ  ngoài 
vào, là cơ duỗi có tay quay dài, cơ duỗi cỏ tav quay ngắn, cơ duỗi các ngón, cơ 
duỗi ngón ú t và cơ duỗi cô tay trụ. Các cơ của lóp sâu, cũng tính  từ  ngoài vào. là 
cơ gìạng  ngón cái dùi, cơ duỗi ngón cái ngổn, cơ duỗi ngón cái dài và cơ (luỗi 
ngón tro.

ơ  cô tay, gán của các cơ đi xuống bàn tay  và ngón tay  được g iủ  sá t vào các 
xương cô tay  bòi các dải cân dày gọi là hãm  gán gấp  và hãm  gàn  duỏi.

v ề  ch i p h ô i th ầ n  k in h , các cơ duỗi do th ầ n  k inh  quay chi phôi, các cơ 
gấp do th ầ n  k inh  giủa chi phôi (trừ  cơ gấp cô tay  trụ  và h ai bó trong  cơ gấp các 
ngón sâu  do th ầ n  k inh  trụ  chi phôi).

Cơ duỗi
tay quay dài

ngửa 

Cơ gấp các 
ngón tay sàu

Cơ gấp 
cổ tay trụ

Cơ duỗi 
các ngón tay

dạng 
ngón tay cái dài

Cơ duỗi ngón trỏ

Cơ khuỷu

duỗi 
cổ tay quay ngắn

Cơ giạng 
ngón tay cái dài 
Cơ duỗi
ngón tay cái dài 

Cơ duỗi
ngón tay cái ngắn

Cơ duỗi 
cổ tay trụ

Cơ 
ngón út

Hình 4.22. Vùng cảng tay sau 
A. Lớp nông B. Lớp sâu
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Ó bàn tay có hai loại cơ. Các cơ ngoại lai là những cơ có nguyên uỷ ớ càng 
tay nhưng gân của chúng chạy xuống bám tận  ớ ngón tay. Những cơ này tạo ra 
các cứ dộng mạnh nhưng thó sơ của các ngón tay. Các cơ nội tại của bàn tay là 
những cơ có nguyên uỷ và bám tận  trong phạm vi bàn tay. Nhóm cơ này tạo ra  
các cử động yếu nhưng tinh  tê  và chính xác cúa các ngón tay.

Các cơ nội tạ i của bàn tay đều nằm ở gan tay và bao gồm bôn nhóm: nhóm 
cơ mô cái, nhóm cơ mô út, nhóm cơ giun ở ô gan tay giữa và nhóm cơ gian côt.

N hóm  cơ m ô c á i gồm bốn cơ vận động cho ngón tay cái là: cơgiạng ngón 
cái ngắn, cơ đôi chiếu ngón cái, cơ gấp ngón cái ngắn và cơ khép ngôn cái.

N hóm  cơ m ô ú t  gồm ba cơ vận động ngón tay  ú t cơgiạng ngón út, cơ gấp 
ngón út ngắn và cơ đôi chiếu ngón út.

5.5. C ác cơ  nội tạ i  c ủ a  b àn  ta y  (H.4.23, H.4.24)

Hình 4.23. Các cơ vùng gan tay (lớp nông)

giạng ngón út 

gấp ngón út ngắn

Cơ đối chiếu ngón út

Gân thủng

Cd giạng ngón cái 

Cơ gấp ngón cái ngắn

Cơ khép ngón cái

Gân xiên

N hóm  cơ g iu n  bao gồm 4 cơ có đầu nguyên uỷ bám vào các gân gấp các 
ngón sâu.

N hóm  cơ g ia n  c ố t bao gồm 4 cơ gian cốt gan tay và 4 cơ g ian  cốt m u tay 
nằm ở giữa các xương đốt bàn tay  và bám vào m ặt hướng vào khoang gian cốt 
của các xương đốt bàn tay.
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Các cơ giun và cơ gian cốt bám tận  vào các gân duỗi và nến đòt gân ngón 
tay nên nói chung chúng có tác dụng giạng và khép các ngón tay. gãp đỏt gan và 
duỗi đốt xa và dõt giữa cúa các ngón tay (trừ  ngón cái).

v ề  ch i ph ô i th ầ n  k in h : cơ của bàn tav do th â n  kinh giửa và thản  kinh 
trụ  vận động. Thần kinh giữa vận động cơ giạng ngón cái ngăn, cơ dũi chiêu 
ngón cái, bó nông cơ gấp ngón cái ngắn và các cơ g iun  I, II. T hăn  kinh trụ  vận 
động tấ t cả các cơ còn lại.

Hình 4.24. Các cơ vùng gan tay (lớp sâu)

6. CÁC C ơ  CỦA CH I DƯỚI (M USCLES O F  LO W ER LIM B)

6.1. C ác cơ v ậ n  đ ộ n g  đ ù i  (các H .4.25, 4.26)

Đùi có các cử động gấp, duỗi, giạng, khép và xoay tròn  tạ i khớp hông. Đa 
số  các cơ vận động đùi có nguyên ủy tạ i đai chậu và bám  tậ n  tạ i xương đùi.

C ác  c ử  đ ộ n g  d u ô i, g iạ n g  v à  x oay  n g o à i đ ù i  do các cơ nằm  ỏ vùng
mông gây nên. Các cơ của vùng mông che phủ  các m ặt sau  và ngoài của khớp 
hông. Ba cơ lón n hấ t của vùng này là  cơ mông lớn, cơ m ông nhỡ  và cơ m ông nhỏ,
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cá ba đểu đi từ  m ật ngoài xương cánh chậu tới m ấu chuyên lán: cơ mông nhò ớ 
'sâu nhấ t, cơ mông nhỡ ở giữa và cơ mông lớn ỏ nóng nhất, phủ lên phần  sau cơ 
mông nhỡ. Cơ mông lớn duỗi đùi, cơ mông nhỡ và cơ mông nhỏ giạng đùi. Cơ 
mỏng nhở là vị tr í thu ận  tiện  đê tiêm  bắp. N hững cơ nhỏ, nằm  ở sâu. là những 
cơ xoay ngoài đùi. Chúng đều đi từ  các xương cúa chậu hông tới m ấu chuyến lớn 
nên được gọi là các cơ chậu hông-m ấu chuyến  và bao gồm: cơ h inh  quá lê, các cơ 
bịt trong  và ngoài, các cơ sinh  đôi trên và dưới và cơ vuông đùi. Các cơ vùng 
mông được các nh án h  th ầ n  k inh  nhỏ của đám rối cùng chi phối.

Cơ mông 
(đã cắt)

Cơ hình quả lê 

Cơ sinh đôi 

Cơ sinh đôi

Cơ bán

Cơ bán

mông nhỡ 
(đã cắt)

Cơ mông bé

nhị đầu đủi

Cơ bịt trong 

Cơ vuông đùi

mông lớn 
(đã cắt) 

khép lớn

rộng ngoài

Hình 4.25. Các cơ ỏ mông và đùi sau

C ử đ ộ n g  g ấ p  đ ù i chủ yếu do cơ thắ t lưng -chậu  gây nên. Cơ này  gồm 
phần th ắ t lưng bám  vào cột sống th ắ t lưng và phần  chậu bám  vào h ố  chậu. G ân 
chung của chúng bám  tậ n  vào m ấu chuyển nhỏ.

C ác cơ  k h é p  v à  x o ay  t r o n g  đ ù i bao gồm cơ lược, cơ khép dài, cơ khép  
n găn , cơ khép lớn và cơ thon, c ả  năm  cơ này  đều đi chếch từ  xương m u tói 
xương đùi (trừ  cơ thon bám tậ n  vào xương chày) và nằm  trong  ngăn trong  (hay
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ngăn cơ khép) của vùng đùi. vế th ần  kinh, các cơ khép đùi do thán  k inh  bịt vận 
động, trừ  cơ lược và một phẩn cơ khép dài do thần  kinh dùi vận động.

Hình 4.26. Các cơ vùng đùi trước

6.2. C ác  cơ  v ậ n  đ ộ n g  c ẳ n g  c h â n  (các  H.4.25y 4.26)

Cẳng chân  chỉ có các cử động gấp và duỗi tạ i khớp gối. N hững cơ gây nên 
các cử động này  có bụng cơ n ằm  ở đùi.

C ác  cơ  d u ỗ i c a n g  c h â n  nằm  ở vùng đùi trước, bao gồm cơ tứ  đ ầu  đ ù i và 
cơ m ay. Cơ tứ  đầu  đùi gồm cơ thắng đ ù i bám  vào gai chậu trước-dưới và các cơ 
rộng ngoài, giữa  và trong  bám  vào xương đùi. G ân chung của bốn đầu  cơ vây 
quanh  xương bánh  chè trước khi đến bám tậ n  vào lồi củ chày.

C ác cơ g ấ p  đ ù i nằm  ở vùng đùi sau , bao gồm cơ bán gân , cơ bán m àng  và 
cơ n h ị đầu  đùi. Cả ba cơ này  đều đi từ  ụ  ngồi tới đầu  trê n  của các xương cẳng 
chân  nên  được gọi là các cơ ngồi-cẳng.

T hần k inh  chi phối các cơ duỗi cẳng chân  là  th ầ n  k in h  đùi, cho các cơ gấp 
cẳng chân là th ầ n  k inh  ngồi.
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Các cơ vận dộng bàn chân và các ngón chán dều có bụng cơ năm  ớ căng 
chân. Chúng nam trong ba ngân cơ của cang chán: ngăn trước (hay ngăn duôi). 
ngăn ngoài (hay ngán múc) và ngăn sau  (hay ngủn gấp).

N gán  trư ớ c  chứa CƯ chày trước, cơ duỗi các ngón chân dài, cơ duủi ngón 
chân cái dùi và cơ mác ba. Đầu cố  định cúa chúng bám vào xương chày hoặc 
xương mác, đau di động vào các xương cô chán hoặc nền xương đôt bàn chân 
(nếu vận động bàn chân) và các xương đốt ngón chân (nếu vận động ngón chân). 
Chức năng của các cơ này là gấp mu chân tạ i khớp cô chán và duỗi các ngón 
chân. Chúng được vận động bởi các nhánh  của thần  kinh mác sâu. 0  vùng cô 
chân, gân của các cơ ngăn trước chạy dưỏi các hãm  gân duỏi trẽn và dưới

6.ÍỈ. C ác  cơ  v ậ n  đ ộ n g  b à n  ch â n  và các  ng ó n  ch â n  (các H.4.27 ■ 4.28)

Cơ duỗi các ị  
ngón chân dài —I  

Cơ mác dài—1

Cơ mác ngắn — 

Cơ mác thứ ba - 
Cơ duỗi ngón, 
chân cái dài

Cơ duỗi 
các ngón —  

chân ngắn

-Cơ chày trước

Cơ mác I 

Cơ bụng chân

Cơ dép----------

Cơ gấp các 
ngón chân dài

Cơ mác ngắn 

Cơ mác thứ bỉ

Cơ duỗi ngón 
chân cái ngắn

Cơ chày trước

N g ăn  n g o à i chứa cơ m ác dài và cơ m ác ngắn. Các cơ mác có đầu  cố 
định bám vào xương mác, có gân  đi sau  m ắ t cá ngoài vào bàn  chân đế bám  vào 
xương đốt bàn I (cơ mác dài) và xương đốt bàn V (cơ mác ngắn). Chúng là  những 
cơ có tác dụng gấp gan  chân và nghiêng ngoài bàn chân. Cả hai cơ do thần  kinh  
mác nông  vận động.
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Các cơ cua n g án  s a u  cáng chân xép thanh  hai lóp n ô n g  va s â u . Lớp 
n ô n g  c h ủ  y êu  do cơ cơ tam  dấu  tạo nén. Co' tam  đầu do (•(/ bung chán tvoi hai 
đầu trong và ngoài) và cơ (lép tạo nén. Hai đầu cơ bụng chán hám vào hai lối 
cẩu xương dùi, có dép bám vào xương chày và xương mác. G ân chung cua co tam 
dầu - gọi là gân got - bám tận  vào mặt sau xương gót. N hóm  cơ s â u  bao gồm cơ 
cháy sai/, cơ gấp các ngón chán dà i và cơ gấp ngon chán cái dài. Các cớ này có 
đầu cô định bám vào xương chày hoặc xương mác. có gân đi sau m át ca ngoài 
vào gan chân đè bám tậ n  vào các xương có chân và nền xương đốt bàn chân (cơ 
chày sau) hoặc các xương đôt ngón chân (cơ gấp ngón chân). Cơ tam  đáu  cỏ tác 
dụng gấp cang chán và bàn chán, cơ chày sau gấp và nghiêng bàn chán vào 
trong, hai cơ gấp ngón được gọi tên theo động tác. Toàn bộ các cơ cua ngăn sau 
cáng chân sau do thần  kinh chày vặn động.

Hình 4.28. Các cơ vùng cẳng chân trước, ngoài và mu chân 
A. Lớp nông B. Lớp sâu

6.4. C ác cơ n ộ i tạ i  c ủ a  b à n  c h â n  (H .4.29, H .4.30)

Cơ ơ m u  c h â n . Mu chân chỉ có một cơ, cơ  d u ỗ i  c á c  n g ó n  c h ă n  n g ắ n  và
cơ này tương đôi ít quan trọng.
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Hình 4.29. Các cơ  ở  gan chân (lớp nông)

L ớp  cơ  n ô n g  gồm ba cơ, tính  từ  trong  ra  ngoài, là: cơ g iạng  ngón cái, cơ 
gấp các ngón chân ngắn  và cơ g iạng  ngón ú t. c ả  ba cơ này  hợp th à n h  một nhóm 
đóng vai trò  giữ vủng các vòm gan chân  và duy tr ì độ lõm của gan  chân.

L ớp  cơ  g iữ a  gồm hai cơ là cơ vuông gan  chân  và các cơ g iun .

L óp  cơ s â u  bao gồm các cơ ngắn của ngón cái và ngón ú t: cơ gấp  ngón cái 
ngắn, cơ khép ngón cái, cơ gấp  ngón ú t ngắn.

L ớp  cơ  g ia n  cố t gồm ba cơ g ian  cốt g an  chăn  và bốn cơ g ian  cốt m u chân.

Về chi phối th ầ n  kinh của cơ gan chân, cơ g iạng ngón cái, cơ gấp ngắn 
ngón cái và cơ g iun  I do th ầ n  k inh  gan chân trong vận  động, tấ t  cả các cơ còn lại 
do th ầ n  k inh  gan  chân  ngoài vận động.
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Hình 4.30. Các cơ ở gan chân (lớp sâu)

CÂU HỎI Tự  LƯỢNG GIÁ

A. T ìm  lự a  c h ọ n  đ ú n g  c ủ a  n h ữ n g  c â u  h ỏ i n h iề u  lự a  c h ọ n  s a u  đ â y

1. M ô tả  n à o  s a u  đ â y  v ề  sợ i cơ  v â n  đ ú n g ?

a. Do th ầ n  k inh  tự  chủ  chi phối;

b. V ận động không theo ý muôn;

c. Có vân ngang kh i nh ìn  trên  k ính  h iên vi;

d. Liên kết với các sợi khác bằng nh án h  nối.

2. M ô t ả  n à o  s a u  đ â y  v ề  c ấ u  tạ o  c ủ a  cơ  b á m  x ư ơ n g  đ ú n g ?

a. P hần  bụng cơ hoàn toàn  do các sợi cơ tạo  nên;

b. Một m àng chu cơ vây quanh  toàn  bộ cơ;

c. Các đầu  gân  có khả n ăng  co rú t;
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d. (lõm  nhicu bó sợi rơ.

3. M ô tá  n ào  s a u  d â y  về c á ch  s ắ p  x ếp  sợi cơ  và k h ả  n ã n g  co cơ đ ủ n g ?

a. Cơ có các bó sợi chạy song song với trục đọc có biên độ co lớn;

b. Cơ lỏng vũ có số lượng sợi cơ ít hơn cơ song song có cùng kích thước:

c. Kieu sấp xêp sỢi cơ không ảnh  hưởng đến biên độ và lực co cơ;

d. Cd h ình  thoi có nhiêu sợi cơ hơn cơ đa lông vũ có cùng kích thước.

4. Mô tả  n à o  s a u  đ â y  v ề  cá c  cơ  b ám  d a  m ặ t d ũ n g ?

a. Không có đầu bám  vào xương;

b. Được vận động bởi th ầ n  kinh V;

c. Gây ra  các biêu h iện cảm  xúc trên  n ét mặt;

d. Vận động cho khớp thá i dương-hàm dưói.

5. Mô tả  n à o  s a u  đ â y  v ề  cá c  cơ  n h a i  đ ú n g ?

a. Chúng đểu có đầu  di động bám vào xương hàm  dưới;

b. Chúng do th ầ n  k inh  m ặt chi phối;

c. Chúng bao gồm cơ cắn và cơ châm -trán;

d. Chúng chỉ có tác dụng nâng  xương hàm  dưới.

6. Mô tả  n à o  s a u  đ ây  về cá c  cơ  t r ê n  v à  dư ớ i m ó n g  đ ú n g ?

a. Chúng gồm 3 cơ nối xương móng vào sọ và 4 cơ dưới móng;

b. Chúng giúp cô' đ ịnh  xương móng khi cùng co;

c. Chúng đều là những cơ có hai bụng;

d. Chúng không th am  gia vào cử động nuốt.

7. Mô tả  n à o  s a u  đ â y  v ề  cá c  cơ n g ự c  đ ú n g ?

a. Chúng đều có đầu  bám  vào xương sườn;

b. C húng gồm nhóm nằm  giữa các xương sườn và nhóm  vận động chi trên;

c. Đểu do các th ầ n  kinh g ian sườn vận  động;

d. Đều làm  thay  đổi kích thước của lồng ngực trong lúc thở.

8. Mô t ả  n à o  s a u  đ â y  về  cá c  cơ ở th à n h  b ụ n g  trư ớ c  b ê n  đ ú n g ?

a. Chúng gồm cơ thảng  bụng ở ph ía bên và các cơ rộng, dẹt ỏ phía trước;

b. Chúng tạo  nên một thàn h  bụng vững chắc không có khe hở cơ;
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<'. ( 'húng  tham  gia vận dộng ca cột sông:

ci. Chúng không do các thản  kinh ngực chi phôi.

9. Mô tả  n ào  s a u  đ áy  về cơ  h o à n h  đ ú n g ?

a. Nó là một vòm gồm phán gân ở ngoại vi và phan cơ ớ giũa:

1). Xó là cớ hò hấp quan trọng nhất;

c. Nó là một cơ kín không có lổ;

đ. Nó gồm hai trụ  hám vào xương ức và các xương sườn.

10. Mô tả  n ào  sau  d â y  về xư ơ ng  vai đ ú n g ?

a. Nó được cơ răng trước kéo vào trong (khép);

b. Nó được cơ trám  lớn kéo ra  ngoài (giạng);

c. Nó là nơi bám của nhiêu cơ vận động cánh tay;

d. Nó nằm  trước cơ dưới vai.

11. C ác  m ô tả  s a u  đ ây  về cẳ n g  ta y  đ ều  đ ú n g , t r ừ  :

a. Nó không gấp được khi liệt thần  kinh cơ-bì;

b. Nó được duỗi thang nhò cơ tam  đầu;

c. Nó chỉ được gấp nhờ cơ nhị đầu;

d. Nó không duỗi được khi liệt thần  kinh quay.

12. C ác  m ô tả  sau  đây  v ề  cá c  cơ  gấp  v à  cá c  cơ r u ỗ i  cố  ta y  d ề u  d ú n g , trừ :

a. Chúng đều có bụng cơ nằm  ở cáng tay;

b. Chúng không bám tậ n  vào xương đốt ngón tay;

c. Chúng là hai nhóm cơ đổi kháng nhau;

d. Chúng đều do thần  kinh giữa chi phối.

13. C ác  m ô tả  s a u  đ ây  về cơ  m ô n g  lớn  đ ề u  đ ú n g , trừ :

a. Nó là  cơ đối kháng  vói cơ th ắ t lưng-chậu;

b. Nó che phủ lên toàn bộ cơ mông nhỡ;

c. Nó là cơ nông n h ấ t của vùng mông;

d. Nó là cơ to n h ấ t của vùng mông.

14. C ác m ô tả  s a u  đ ây  v ề  cơ  tử  đ ầ u  đ ù i d ề u  đ ú n g , trừ :

a. Nó có một đầu bám vào xương chậu;
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b. Xó tạo  một lực kéo lén lồi cú chày khi co;

c. Nó lá cơ gấp c:ang chân;

d. Nó (ỉo thẩn  kinh dùi chi phôi.

15. C ác m ô tả  s au  d â y  về cá c  c ử  d ộ n g  c ủ a  đ ù i đ ể u  d ú n g , trừ :

a. Gấp dùi nhờ cơ th ắ t lưng chậu;

b. Khép đùi nhờ các cơ thuộc ngăn cơ trong của đùi:

c. Duỗi đùi nhờ cơ móng nhõ;

d. Xoay ngoài đùi nhò các cơ chậu hông-mấu chuyến.

B. X ác đ ịn h  xem  n h ừ n g  c â u  sa u  d ú n g  h ay  sa i

16. Đẻ đảm  báo an  toàn khi tiêm  mông, cơ mông mà ta  chọc vào phải là cơ 
mông nhở.

17. Đ ầu cô định của cơ D elta bám vào tấ t  cả các xương của đai ngực.

18. Tê bào cơ trơn  có h ình  thoi với nhiêu n hân  nằm  dưới m àng sợi cơ.

19. N hánh th ầ n  kinh đi tới cơ chỉ chứa các sợi vận động.

20. Trương lực cơ được duy tr ì bằng cung phản xạ ba nơron.

21. Có h ai cơ th ẳ n g  bụng nằm  ở hai bên đường trắng.

22. Cơ lưng rộng r ấ t  cần  cho người bơi lội.

23. Cơ ngực lớn nằm  sâu  hơn cơ ngực bé.

24. Cơ than g  ở hai bên th â n  hợp lại mới có h ình  thang.

25. M ặt sau  cẳng chân lồi lên th à n h  bắp nhờ cơ tam  đầu cắng chân.

C l. Đ iền  v à o  ch ỗ  t r ô n g  c ủ a  cá c  c â u  s a u  đ â y  b ằ n g  cá c  từ  th íc h  h ợ p  đ ể  
tạ o  đ ư ợ c c á c  c â u  có  n g h ĩa  đ ú n g .

26. Bụng trê n  cơ vai móng là  cạnh trưốc-dưói của tam  giác...

27. Cơ ức đòn chũm  nằm  giữa tam  giáft...và tam  giác...

28. Các cơ bậc th a n g  được che phủ  bởi lá...của mạc cổ.

29. Lỗ tĩnh  mạch chủ dưối nằm  ở...của cơ hoành

30. Lỗ động mạch chủ nằm  giữa các trụ  của cơ hoành và....

31. Cơ th ẳ n g  bụng đi từ  xương mu tới mỏm mũi kiếm xương ức và....

32. Các cơ nằm  trê n  th à n h  bụng sau  là  cơ...và cơ....

33. M àng đáy chậu ngăn  cách tú i đáy chậu sâu với...

34. Cơ m u-trực trà n g  là  một phần  của....
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35. Cơ chéo bụng trong nàm  nóng htín cơ...

C2. Đ iển  từ  th íc h  h ợ p  vào  ch ỗ  tr ô n g  c ủ a  cá c  c â u  s a u  d â y  d ẻ  tạ o  được 
c á c  câ u  có  n g h ĩa  đ ú n g .

36. Ớ các chi, đầu gần của các cơ thường là đầu tương đôi....và ta  hay  gọi là 
nguyên uý.

37. Mô liên kết nằm  giữa da (biếu bì) và các cơ nông được gọi chung là...

38.......ngăn cách các nhóm cơ được gọi là vách gian cơ.

39. Các cơ m ặt thường có một đầu bám vào da và một đầu  bám vào...

40. Lồi cầu xương hàm  dưới được kéo ra  trước nhờ cơ....

41. Xương móng được cô định nhờ các cơ....và....

42. Lồi cầu xương hàm  dưới được kéo ra  sau nhờ các sợi...của cơ th á i dương.

43. N hững cơ nâng xương hàm  dưới bao gồm cơ chân bướm trong, cơ cán và cơ...

44. Liệt các cơ nhai là dấu hiệu của tổn thương th ầ n  kinh....

45. Một người không thê nhắm  được m ắt có thê  là do tổn thương th ầ n  kinh...

46. Tác dụng chính của cơ nhị đầu  cánh tay  là gấp...

47. Đ ầu cô' định cúa phần lớn các cơ vận động cánh tay  bám vào xương...-

48. Cơ... có tác dụng giạng, gấp và ruỗi cánh tay.

49. T ất cả các cơ của vùng cánh tay  trước được chi phối bởi th ầ n  kinh...

50. Cử động ruồi cang tay  chú yếu do cơ...gây nên.

C3. Đ iển  từ  th íc h  hợ p  v ào  ch ỗ  tr ô n g  c ủ a  cá c  c â u  s a u  đ ế  tạ o  n ê n  cá c  câu 
có n g h ĩa  đú n g .

51. P h ần  lớn các cơ của vùng cang tay  trước có tác dụng gấp... và....

52. Đ ầu gần (đầu cô' định) của tấ t  cả các cơ lóp nông vùng cẳng tay  trước đều
bám vào...

53. T ấ t cả các cơ duỗi bàn  tay  và ngón tay  đều được chi phối bơi th ầ n  kinh...

54. N hững cơ của vùng cảng tay  trưốc m à không có tác dụng gấp bàn  tay  và
ngón tay  là: (1 ) cơ.....và (2) cơ....

55. G ân của các cơ gấp bàn  tay  và ngón tay  đi qua...để đi vào bàn  tay.

56. N hững thần  k inh  chi phối các cơ vùng cẳng tay  trước là...và....

57. N hững cơ nội tạ i của bàn  tay m à vận động ngón tay  ú t  đều được chi 
phối bởi...

58. Số lượng cơ vận động cho ngón tay  cái là... cơ.
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59. Các ngón tay dài (tức không kế ngón cái) có thẻ giạng và khép được nhờ
các cơ...

60. 0  cảng tav, những cơ do thần  kinh quay vận động đối kháng với những cd do 
các thần  kinh....và...vận động.

C4. Đ iển  vào  ch ỏ  trỏ n g  c ủ a  cá c  câu  sau  đ ây  b ằ n g  các  từ  th íc h  hợ p  dê 
tạ o  n ê n  đ ư ợ c cá c  câ u  có n g h ĩa  dú n g .

61. Cử động gấp đùi được thực hiện chủ yếu bới cơ...

62. P hần lớn các cơ khép đùi do thần  kinh...chi phối.

63. Cơ...có tác dụng duỗi cang chân tại khổp gôi.

64. Các cơ nằm  ở vùng đùi sau  có tác dụng..-Cẳng chân.

65. Cơ mông to có tác dụng đối kháng với cơ....

66. Các cơ xoay ngoài đùi là những cơ nhỏ đi từ  chậu hông xương tói...

67. Các cơ vùng mông được chi phôi bởi các nhánh  của dám rối....

68. Cơ... bắt chéo qua vùng đùi trước và là cơ dài n h ấ t của đùi.

C5. Đ iền  từ  th íc h  h ợ p  v à o  ch ỗ  tr ô n g  c ủ a  cá c  câ u  s a u  đ â y  đế tạ o  được 
các  câu  đ ú n g .

69. Cơ của vùng cẳng chân sau mà có đầu gần bám vào hai lốì cầu xương đùi 
là cơ...

70. G ân gót truyền  lực kéo của c ơ .....tối m ặt sau xương...

71. T hần kinh...chi phối cho tấ t  cả các cơ vùng cẳng chân sau.

72. Tại gót chân, gân của ba cơ lớp sâu vùng căng chân sau được giữ bằng .....

73. Các cơ vùng cẳng chân trước là  các cơ....mu chân và....các ngón chân

74. ... ở m ặt trưốc cổ chân, giữ cho gân của các cơ chày trước, duỗi các ngón chân 
dài và duỗi ngón cái dài.

75. G ân của các cơ mác đều đi sau...để đi vào gan chân.

76. Liệt các cơ vùng cẳng chân trước là  bằng chứng của tổn thương th ầ n  kinh....

77. 0  lớp cớ sâu  của cẳng chân sau, cơ chày sau  nằm  giữa cơ... và cơ....

78. Cơ gấp các ngón chân ngắn gần tương đương với cơ...ở chi trên.

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 4

1: c; 2: d; 3: a; 4: c; 5: a; 6: b; 7: a; 8: c; 9: b; 10: c; 11: c; 12: d; 13: b; 14: c; 15: c; 
16: Đ; 17: Đ; 18: S; 19: S; 20: S; 21: Đ; 22: Đ; 23: S; 24: S; 25: Đ; 26: cảnh; 27: cô 
trước, cổ sau; 28: trước sông; 29: gân trung  tâm ; 30: cột sống; 31: các sụn  sườn
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V-VII; 32: th á t lưng lón. vuông th ắ t lưng; 33: ngán đáy chậu nóng; 34: nâng  hậu 
m ón; 35: n g a n g  b ụng : 36: cô định: 37: mạc (Dỏng và sáu): 38: c h ẽ  mạc; 39: m ạc 
hoặc xương sọ: 40: chán bướm ngoái; 41: trên  móng, dưới móng; 42: sau: 43: thái 
dương; 44: hàm  dưới: 45: mạt; 46: căng tay; 47: vai; 48: Delta; 49: cơ bì. 50: tam 
dầu; 51: bàn tay, ngón tay ; 52: móm trẽn  lồi cầu trong xương cánh tay; 53: 
quay; 54: sấp tròn, sấp vuông; 55: ông cô tay; 56: th ầ n  kinh giửa. th á n  k inh  trụ; 
57: th ầ n  k in h 'trụ ; 58: 8; 59: gian cốt gan tay và mu tay; 60: giữa, trụ ; 61: thắt 
lưng chậu; 62: bịt: 63: tứ  đầu; 64: gấp; 65: th ắ t lưng chậu; 66: m ấu chuyên lớn 
xương đùi; 67: cùng; 68: may; 69: bụng chân; 70: tam  đầu, gót; 71: chày; 72: hãm 
gán gấp; 73: gấp. duỗi; 74: hãm  gân duỗi; 75: m ắt cá ngoài; 76: mác sâu: 77: gấp 
các ngón chán dài. gấp ngón chân cái dài; 78: gấp các ngón nông.
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Chương 5

Hệ TUẦN HOÀN (CIRCULATORY SYSTEM)

MỤC TIÊU

1. Mô tả được đặc điểm cấu tạo của từng loại mạch máu; hình thể  và cấu tạo đại 
cương của tim; đường đi-liên quan và sự  phân nhánh của các mạch máu / mạch 
bạch huyết chính của cơ thể.

2. Gọi đúng được tên của các chi tiết giải phẫu chính trên các mô h ình /tiêu  
bản/tranh  vẽ giải phẫu hệ tim-mạch.

Hệ tuần  hoàn  (circulatory system) là hệ cơ quan mà chức năng chính là 
vận chuyển các chấ t tới và rời khỏi các tế  bào. Các cơ quan của hệ tuần  hoàn 
gồm tim  (heart) và các m ạch m áu  (blood vessels). Hệ bạch huyết (lymphoid 
system), ngoài chức năng  của hệ miễn dịch còn đóng vai trò  vận chuyến các chất 
trong cơ thể  nên được mô tả  ở chương này như một phần  của hệ tu ầ n  hoàn.

1. ĐẠI CƯƠNG VỂ M ẠCH MÁU

1.1. C ác  loạ i m ạ c h  m á u  (H.5.1)

Có ba loại mạch m áu chính

- Các động mạch: các mạch m áu vận chuyển m áu từ  tim  đi ở áp lực tương 
đối cao;

- Các tĩnh  mạch: các mạch m áu đưa m áu về tim  ỏ áp lực tương đối thấp;

- Các mao mạch: các mạch nối tiếp các động mạch và các tĩn h  mạch.

1 .2 . C ấu  tạ o  c h u n g  c ủ a  th à n h  m ạ ch  m á u  (H .5.1)

Trừ  mao mạch, th à n h  của tấ t  cả các loại mạch m áu được cấu tạo bằng các 
thành  phần  cấu trúc cơ bản nhưng tỷ  lệ các th à n h  phần  biến đổi theo chức năng 
của mỗi loại mạch. Từ lòng m ạch trở  ra, thàn h  mạch gồm ba lớn áo: áo trong, áo 
giữa và áo ngoài.

- Ao ngoài (tunica adventitia) được cấu tạo chủ yếu bằng collagen. Áo 
ngoài thường là  lớp nổi bậ t n h ấ t của thành  các tĩnh  mạch. Trong áo ngoài của 
những m ạch m áu lớn (thành  dày) có những mạch m áu nhỏ gọi là  mạch của 
mạch-, chúng tách  ra  những  nh án h  xuyên vào lớp áo giữa để cấp m áu cho lớp
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này. Ao ngoài cũng chứa các sợi thán  kinh tụ  chú chi phôi cho cơ trơn cua lớp áo 
giữa.

- Ao giữa  (tunica media) là lóp giữa của thàn h  mạch máu và được cấu tạo 
chú yêu bang cơ trơn và mỏ chun; mô chun tô chức thàn h  những lá chun. Ao 
giữa dặc biệt rõ rệt ớ các động mạch, ít rõ rệt hơn ỏ các tĩn h  mạch và hầu  như 
không tồn tại ó những mạch rấ t  nhó. N hững động mạch ỏ gần tim  có mỏ chun 
rấ t  p há t trien  (đê chịu được áp xuất tám  thu) nên được gọi là các động mạch 
đàn hồi. ơ  các động mạch cơ và các tiêu động mạch, mô chun chì rõ rệ t ờ ngay 
dưới lớp áo trong và được gọi là lá  chun trong.

- Ao trong  (tunica intim a) được cấu tạo  bằng một lớp tê  bào thượng mô dẹt 
gọi là nội mô. Lớp này nằm  trẽn  một m àng đáv.

Mao mạch

Hình 5.1. Cấu tạo của mạch máu 
A. Các mặt cắt dọc B. Các mặt cắt ngang
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1.3. D ặc đ iể m  cấ u  tạ o  c ủ a  m ỗi loạ i m ạch  m áu

Cáo đ ô n g  m ạch

T hành các dộng mạch của tuần  hoàn hệ thông được câu tạo  phù hợp đê 
chịu dược áp lực cao. Các động mạch lớn (như động mạch chủ và các nhánh  cùa 
nó như  các động mạch cảnh, dưới đòn và thận) phái chịu áp lực tám  thu  cao; 
chúng có khả năng đàn  hồi: nhờ thàn h  phần mó chun cao, chúng giãn ra  dưới 
sóng áp lực tâm  thu  và co lại ở thời kỳ tâm  trương đế đẩy m áu tiến  lên. Chúng 
dược gọi là các động mạch đàn  hồi. Rời xa khói tim. các động mạch đàn hồi chia 
thành các nhánh  nhỏ dần  vói tỷ lệ cơ trơn trên  thành  mạch cũng tảng  dần  trong 
khi lượng mô chun giảm dần; những mạch này được gọi là các động mạch cơ. 
Động mạch cơ có khả  năng co th ắ t cao; mức độ co hay giãn của chúng được kiêm 
soát bởi th ầ n  kinh tự  chủ. Các tiếu động mạch  là những nhánh  nhỏ n hấ t của 
cây phân nhánh  động mạch, có đường kính dưới 0.5 mm (từ  0,03 mm tới 0,4 
mm). Ao giữa của tiếu  động mạch gồm một hoặc hai lớp tê  bào cơ trơn được 
ngăn cách với lớp áo trong bằng một lá chun trong. Với các tiêu động mạch nhỏ 
hơn th ì lá chun trong không còn và lốp cơ cũng m ất tính  liên tục.

C ác m ao  m ạ ch

Các mao m ạch là  những mạch nhỏ nh ấ t của hệ tuần  hoàn máu, có thành  
mỏng nhâ't trong số  tấ t  cả các mạch máu và là nơi trao  đôi các chất khí giửa 
máu và mô. Các dịch thè cùng với các phân tử  hoà tan  đi qua thàn h  mao mạch 
theo cả hai chiều. T hành của mao mạch được cấu tạo bằng một lớp tê  bào nội 
mô nằm  trê n  một m àng đáy. Những mao mạch có đưòng kính lớn được gọi là các 
mao mạch dạng xoang  (sinusoids).

C ác t ĩn h  m ạ ch

Hệ thống tĩnh  mạch đóng vai trò  như  hệ thống thu  thập , đưa m áu từ  
mạng lưới mao m ạch về tim . Các mao mạch hợp lại để tạo nên  các tiểu tĩnh  
mạch. Các tiểu  tĩnh  mạch k ết hợp lại đê tạo nên các tĩnh  mạch  lớn hơn nhưng 
với sô" lượng nhỏ hơn. Cuối cùng, các tĩnh  mạch hợp thàn h  các tĩnh  m ạch chủ. 
Thành của tĩnh  m ạch có ba lớp như thàn h  động mạch nhưng các th à n h  phần  cơ 
trơn và sợi chun th ì ít  hơn; nói chung là  thành  tĩnh  mạch mỏng hơn và dễ phình 
giãn hơn thàn h  động mạch. Các tĩnh  mạch có đường k ính  lớn hơn và như  vậy có 
sức kháng cản thấp  hơn vói dòng máu. Một sô" tĩnh mạch, đặc biệt là  các tĩnh  
mạch ở chi trên  và chi dưối, có những nếp nội mô hưống vào lòng mạch có chức 
năng như những van chỉ cho phép máu chảy theo một chiều về phía tim.

1.4. C ác  t iế p  n ố i (a n a s to m o se s )

H ầu hết các vùng cơ thể  n hận  được sự  cấp m áu đến từ  trên  một động 
mạch. N hánh mạch liên kết các nhánh  của hai hay nhiều động mạch cấp máu 
cho cùng một vùng cơ thể  được gọi là m ạch nối (anastomosis). N hững mạch nối 
giữa các động mạch đem lại các con đường thay  th ế  để m áu đi tói một mô hay cơ 
quan. Nếu dòng m áu trong một động mạch bị ngừng chảy khi cử động bình
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thường của cơ thé ép vào mạch đó hoặc nêu mạch đõ bị tác hay đưt. tu â n  hoàn 
tới phần  cơ thế  do mạch này nuôi dường có thế  vẫn được liuy tri nhò cac mạch 
nổi. Sự tuần  hoãn máu qua một nhánh  mạch nôi đê thay  thê  cho một con đường 
dan máu bình thường được gọi là tuần hoàn bèn (collateral circulation). Các tiêp 
nôi cũng có thế  xáy ra  giữa các tĩnh  mạch. N hững động mạch không tiẻp  nóì vói 
các động mạch khác được gọi là các dộng mạch tận  (end arteries). Khi động 
mạch tận  bị tác. vùng mỏ do nó cấp máu sẽ chét vì không có sự cáp  máu 
thay  thế.

2. TIM  (H EA RT)

2.1. Vị t r í ,  h ìn h  th ê  n g o à i v à  liên  q u a n  (H .5.2 )

Tim là một cơ rỗng có h ình  nón, nặng khoáng 250 gram  ỏ nừ và 300 gram 
ở nam.

Tim nằm  ngay trên  cơ hoành, giữa hai phôi. Khoảng 2/3 tim  nàm  về bên 
trá i đường giữa. Nêu hình dung tim  như một hình nón th ì nó gồm một đáy, một 
đỉnh và các m ặt nằm  giữa đáy và đinh: m ặt trước, m ặt dưới và các m ặt hướng 
vê phía hai phôi phải và trái.

Hình 5.2. Mặt trước và các ĐM vành của tim
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D in h  t ỉm  hưỏng ra trước, xu óng dưỏi và sang trái, nằm ngay sau thành 
ngực trái; nó ó ngang mức khoang gian Slirtn V va cách dường giữa khoang 9 cm.

i)ủ y  tim  hướng ra  sau, lên trên  và sang phái và gồm hai phần: phan 
hướng sang phái (thuộc tám  nhĩ phải) liên quan vói phối phái, phần hướng ra 
sau (thuộc tám  nhĩ trái) liên quan với thực quán và động mạch chù xuống: sau 
thực  q u ả n  và dộng m ạch  ch ủ  là cột sống.

M ặt trước  ở ngay sau xương ức và các sụn sườn, chủ yếu do tâm  th ấ t phái 
tạo nôn và còn dược gọi là m ặt ức-sưừn.

M ậ t dướ i nằm  trẽn  gân trung  tâm  cùa cơ hoành nên còn được gọi là 
mặt hoành.

M ặ t p h ô i p h ả i  và m á t p h ô i tr á i  là các m ặt tim  tiếp xúc với m ặt trung 
thấ t của hai phôi; m ặt phôi phải do tâm  nhĩ phái tạo nên, m ặt phối trá i do tâm 
thấ t trá i tạo nên.

Trên bê m ặt tim  ta  nhận  thấy các mạch máu nuôi tim đi trong các rãnh  
ngăn cách các buồng tim. Các rãnh  phân cách các buồng tim  gồm rảnh vành 
ngăn cách các tâm  nhĩ với các tâm  thấ t, rảnh gian thất trước (trên m ặt trước) và 
rănh gian thất sau  (trên m ặt dưới) ngăn cách các tâm  thấ t. Các mạch máu lớn 
đi vào và và đi ra  khỏi tim  bao gồm: các tĩnh mạch chủ trẽn và dưới đố về tâm  
nhĩ phải, bốn tĩnh  mạch phổi đố về tâm  nhĩ trái, động mạch chủ từ  tâm  thấ t 
trái đi ra  và động mạch phoi từ  tâm  th ấ t phải đi ra.

2.2. H ình  th ế  tr o n g  c ủ a  tim  (các H .5.3  và 5.4)

Tim được ngăn ra  thành  bôn buồng. Hai buồng ở trên  là các tâm  n h ĩ phái 
và trái, hai buồng ở dưới là các tâm  thât phả i và trái. Các tâm  nhĩ được ngăn 
cách với nhau  bởi vách g ian  nhĩ. Vách g ian  th ấ t, gồm phần m àng  mỏng và phần  
cơ dày, ngăn cách hai tâm  thấ t. Các tâm  nhĩ và tâm  th ấ t cùng bên thông với 
nhau qua các lỗ nhĩ thấ t. Lỗ nhĩ-thất phải được đậy bằng van nhĩ-thất phải gồm 
ba lá van. Van này  chỉ cho phép máu chảy từ  tâm  nhĩ phải xuống tâm  th ấ t 
phải. Lỗ nhĩ-thất trái được đậy bằng van nhĩ-thất trá i gồm hai lá  van. Van này 
ngàn không cho m áu từ  tâm  th ấ t trá i chảy ngược lên tâm  nhĩ trái.

T rên thành  mỗi tâm  nhĩ có lỗ đổ vào của các tĩnh  mạch. 0  thành  tâm  nhĩ 
phải có lỗ đổ vào của tĩnh  mạch chủ trên, tĩnh  mạch chủ dưói và xoang tĩnh 
mạch vành, ở  th à n h  tâm  n h ĩ trá i có lỗ đổ của bốn tĩnh  mạch phổi. Mỗi tâm  nhĩ 
có một phần phình rộng gọi là  tiểu nhĩ.

Mỗi tâm  th ấ t có một lỗ thông ra  một động mạch lốn. Tâm th ấ t phải có lỗ 
thông ra  thân  động mạch phổi, tâm  th ấ t trá i có lỗ thông ra  động mạch chủ. 
N hững van đậy hai lỗ này lần lượt có tên  là van thăn động mạch phổi và van 
động m ạch chủ. Mỗi van này đều có ba lá (hay van nhỏ) h ình  bán nguyệt mà 
m ặt lõm hướng về động mạch để ngăn không cho máu từ  động mạch chảy về tim  
trong lúc tim  giãn (tâm  trương). Vì phải tống máu vào các động mạch có áp lực 
cao, thàn h  các tâm  th ấ t dày hơn thành  các tâm  nhĩ nhiểu. Trên thàn h  mỗi tâm
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th ấ t còn có những mỏm lồi gọi lã các cơ nhú. Có những thừng gàn  đi tu  m ặt dưới 
các lá van của van nhĩ-thất tới các cơ nhú. Chúng có tac dụng giữ cho các van 
không bị tụ t lên tám  nhĩ khi tâm  thấ t bóp.

2.3. C ấu  tạ o  c ủ a  tim

Tim được cấu tạo bởi ba lớp mô: ngoại tâm  mạc, cơ tim  và nội tâm  mạc.

N g o a i tâ m  m ạ c  (p e r ic a rd iu m )

Ngoại tâm  mạc bao gồm ngoại tăm  m ạc sợi ở ngoài và ngoại tâm mạc 
thanh mạc ỏ trong.

N g o a i tâ m  m ạ c  sợ i là một bao xơ dai và chun giãn. Nó giông như  là một 
cái tú i m à miệng tú i ỏ phía trên  liên tiếp với áo ngoài của các m ạch m áu đi vào 
và ra  khỏi tim . Ngoại tâm  mạc sợi ngăn cản sự  giãn to quá mức của tim , bào vệ 
và giữ cho tim  nằm  đúng vị t r í  của nó trong tru n g  thấ t.

N g o ạ i tâ m  m ạ c  th a n h  m ạ c  là  một m àng th a n h  mạc gồm h ai lá  liên tiếp 
nhau: lá ngoài là  lá thành  dính vào m ặt trong  ngoại tâm  mạc sợi, lá  trong  là lá 
tạng  d ính  chặt vào cơ tim . K hoang giữa hai lá  gọi là  ổ  ngoại tăm  mạc. Bình 
thường lá th à n h  áp sá t vào lá tạng  và chỉ có một lớp th a n h  dịch mỏng ỏ giữa 
chúng. N hư vậy, ổ ngoại tâm  mạc chỉ là một khoang tiềm  tàng. D ịch trong ổ 
ngoại tâm  mạc giúp cho hai lá trượ t lên n hau  dễ dàng kh i tim  đập.
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Cơ tỉm  (m yo ca rd iu m )

Cơ tim  tạo nôn hau  hết độ dày của tim  và đám nhận  chức năng co bóp của 
tim. Mạc dừ nó có nhùng  ván ngang giông như cơ vân. cơ tim  là cơ hoạt động 
không theo ý muốn giống như cơ trơn. Mỗi Sòi cơ (tê bào) có một nhãn  và một 
hoặc nhiều nhánh. Các đầu  và nhánh  của mổi tê  bào nằm  sá t và liên kẻt với các 
dầu và nhánh  cúa những tế  bào lân cận bằng những "khớp”. Khi nhìn dưói kính 
hiên vi, những “ khớp” hay đ ĩa  xen giữa  này trông giống như  những đường dày 
hơn. tối hơn so với các vân ngang thông thường. Sự sắp xếp này làm cho cơ tim  
có hình dạng như là một phiến cơ hơn là một tập hợp các sợi cơ riêng le. Vì đầu 
các sợi cơ liên tiếp với nhau, mỗi sợi cơ không cần có sự phân phối th á n  kinh 
riêng. Khi một xung động co th ấ t được khới phát, nó sẽ lan tóa từ  tê  bào này 
sang tê  bào khác trên  toàn bộ "phiến cơ".

Cơ tim  dày n h ấ t ở đỉnh và móng dần về phía nến. N hững sdi cớ hình cung 
của các tâm  nhĩ và các tâm  th ấ t bám vào những vòng mô xơ vây quanh các lỗ 
nh ĩ-thấ t và các lô động mạch. Các vòng xơ này cũng ngăn các cơ của tâm  nh ĩ với 
cơ của tâm  th ấ t. Vì vậy, kh i một sóng co th ắ t truyền  qua cơ tâm  nhĩ, 11Ó chí có 
thê lan tối các tâm  th ấ t qua hệ thông dẫn  truyền.

N ô i tà m  m a c  (e n d o c a rd iu m )

Nội tâm  mạc là một lớp tế  bào nội mô móng, nhãn, bóng lót các buồng tim  
và che phủ các lá van  tim . Nó liên tiếp với nội mạc của các mạch máu lớn thông 
với tim.

2.4. S ự  c â p  m á u  c h o  tim  (H .5.2 )

Tim được cấp m áu  bởi các động mạch vành phả i và trái. Đây là những 
nhánh đầu  tiên  tách ra  từ  động mạch chủ lên ở ngay sau  van động mạch chủ. 
Động mạch vành trá i đi một đoạn ngắn giửa tiêu nhĩ trá i và th â n  động mạch 
phối rồi chia th à n h  nhánh  g ian  thấ t trước và nhánh  m ủ. N hánh g ian th ấ t trưóc 
đi trong rãnh  gian th ấ t trưốc và phân  nhánh  vào thàn h  của cả hai tâm  thấ t. 
N hánh mũ đi sang  trá i  trong  rãn h  vành và cấp m áu cho tâm  nhĩ và tâm  
th ấ t trá i.

Động mạch v ành  phái đi trong nửa phải của rãnh  vành rồi tậ n  cùng bằng 
nhánh g ian  th ấ t sau  đi trong rãn h  g ian th ấ t sau. Trưóc khi tậ n  cùng nó tách  ra  
các nhánh  cấp m áu cho tâm  nhĩ và tâm  th ấ t phải. N hánh  gian th ấ t sau  cấp 
máu cho m ặt sau  của  h ai tâm  thấ t.

M áu từ  các tĩn h  m ạch của tim  đổ về xoang vành  rồi đổ vào tâm  nhĩ phải. 
Một số nh án h  tĩn h  mạch nhỏ đố thẳn g  vào các buồng tim.

2.5. H ệ th ố n g  d ẫ n  t r u y ề n  c ủ a  t im  ( c o n d u c t in g  s y s te m  o f  h e a r t) ( / / .5 .4 )

Tim có một hệ thống  nội tạ i mà nhờ đó cơ tim  được kích th ích  để co mà 
không cần  sự chi phối th ầ n  k inh  từ  não. Tuy nhiên, hệ thống nội tạ i đó có thể
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được kích thích hoặc bị kìm hãm bới các xung động thần  kinh khói phat tư  não, 
và bởi một vài hormon.

Có khoáng 1% các sợi cơ tim đã được biệt hoá thàn h  những tế  bào tư  phát 
nhịp  trong lúc phát triển-phôi. Chúng đuợc tô chức thành  một hệ thông khơi 
phát và dẫn các xung động co th ắ t trên  cơ tim. Hệ thông dân truyên này đảm 
báo cho các buồng tim co bóp một cách có phôi hợp đê đạt được hiệu qua bdm 
máu cao nhất. Các phẩn hợp nên hệ thống dẫn truyền bao gôm các nút và bó.

Hình 5.4. Sơ đổ hệ thống dẫn truyền của tim

N ú t x o a n g -n h ĩ (s ỉn u -a tr ia l n ode  - S A  node). Đây là một khối nhỏ các 
tê  bào tự  phát nhịp nằm trong thành  tâm  nhĩ phải, ở ngay dưới lỗ đổ vào của 
tĩnh  mạch chủ trên. N út xoang-nhĩ được gọi là nút tạo nhịp  (pacem aker) vì nó 
khỏi p há t các xung động có tốc độ nhanh  hơn so vỏi các tế  bào tự  p há t nhịp khác 
(90 - 100 lần/phút).

N ú t n h ĩ- th ấ t  ( a tr io v e n tr ic u la r  node). N út nh ĩ-thấ t nằm  trong vách 
gian nhĩ, ngay trước lỗ xoang vành. Bình thường, n ú t nh ĩ-th ấ t được kích thích 
bởi xung động co th ắ t lan  toả dọc các sợi cơ tâm  nhĩ. Tuy nhiên, chính n ú t nhĩ- 
th ấ t cũng có khả năng tự khởi phát các xung động co th ắ t, nhưng ở tốc độ chậm 
hơn so với n ú t xoang-nhĩ.

Bó n h ĩ- th ấ t  (a tr io v e n tr ic u la r  b u n d le ) . Bó này  là một khôi tế  bào tự 
phát nhịp liên tiếp với n ú t nhĩ-thất. Nó xuyên qua khối vòng sợi ngăn cách các 
tâm  nhĩ và các tầm  th ấ t để đi từ  tâm  nhĩ xuống tâm  thấ t. Tại bò trê n  của phần 
cơ vách gian thấ t, nó chia thàn h  trụ phả i và trụ trái. Các trụ  này tiếp  tục đi 
xuống về phía đỉnh tim  trên  hai m ặt của vách gian th ấ t và chia t h ành  các 
nhánh dưới nội tâm  mạc. Các nhánh  này dẫn  truyền  xung động trước hết tới
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đính của các tâm  th ấ t rồi xung động lan ngược từ  đính tâm  th ấ t lên trê n  tới 
phần còn lại của tám  thấ t. Do khối vòng xơ ngăn cách cơ tâm  nhĩ và cơ tâm  th ấ t 
đóng vai trò  như một tấm  cách điện, n ú t nh ĩ-thấ t là phương tiện  duy n h á t dân 
truyền xung động (mà bản chấ t là điện thê hoạt động) từ  tâm  nhĩ xuông 
tâm  thấ t.

2.6. S ự  ch i p h ô i th ầ n  k in h  cho  tim

Thêm vào sự kích thích nội tạ i của cơ tim  được mô tả  như  trên , tim  còn 
chịu sự tác động của các th ầ n  kinh xuất phát từ  trung tâm  tim  m ạch ỏ hành 
não. Xung động điều hoà từ  trung  tâm  này đi tối tim  qua các thần  k inh  giao  
cám  và đôi giao cảm  của hệ th ầ n  kinh tự chủ.

Các th ầ n  k ỉn h  la n g  th a n g  (đôi giao cảm) làm giảm nhịp  và lực bóp 
của tim.

Các th ầ n  k in h  g ia o  cả m  làm tăng  nhịp tim  và lực bóp của tim. 
A drenalin, một horm on do tuỷ  thượng thận  tiế t ra, có tác dụng giông như  kích 
thích giao cảm.

Tốc độ m à ở đó tim  đập là  kết quả của sự cân bằng tạo được giữa các tác 
động giao cảm và đôi giao cảm. H oạt động của tim  thường giảm khi nghỉ và 
tăng khi gắng sức hay bị kích động, và trong lúc thể  tích m áu bị giảm.

3. TUẦN HOÀN H Ệ T H O N G  (SYSTEM IC CIRCU LA TIO N )

ĐM phổi 

TM phổi

Tuần hoàn tới 
đầu và chi trẽn trái

Tuần hoàn phổi

ĐM tới ống tiêu hoá

Ống tiêu hoá
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Tuan hoàn hệ thòng là phần cua hệ thống tim mạch ma vận chuyên máu 
KÌàu oxy và chất dinh dưỡng từ tim  (tám thất trá i) tỏi khap  thô. \ a  đua máu 
mát oxy trớ vê tim (tám nhĩ phái).

3.1. D ộng  m ạ c h  c h ủ  (a o r ta )  (H .5.6 )

Động mạch chú là động mạch lớn nhất cơ thẻ; nó xuất phát từ  tâm  thất 
trá i và m ang máu gắn oxy tới mọi phẩn  cơ thê ớ tu ầ n  hoàn hệ thông.

Động mạch chủ thường dược chia thành  năm  đoạn:

- Động mạch chú lên là đoạn đầu, nàm  giữa tim  và cung dộng mạch chu;

- Cung động mạch chủ hình chủ Ư lộn ngược nằm  trước và bên trái 
khí quản;

- Động mạch chú xuống là đoạn từ  cung động mạch chủ tới nơi mà động 
mạch chủ chia thành  các động mạch chậu chung;

+ Động mạch chú ngực là phần động mạch chủ xuông nằm  trên  cơ hoành;

+ Động mạch chủ bụng là phần động mạch chú xuông nàm  dưới cơ hoành.

Hinh 5.6. ĐM chủ và các nhánh chính của nó

chậu trong

cảnh ngoài

cảnh chung trái 

dưới đòn trái

ĐM nách

ĐM cảnh trong

Thân tay 

ĐM chủ

ĐM chủ 

ĐM thân tạng 

ĐM thận 

ĐM chủ bụng 

ĐM chậu chung 

ĐM chậu ngoài

ĐM đùi
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3.2. D ộng m ạch  ch ủ  lên  (a scen d in g  a o rta )

Động mạch chú lên tách ra các động mạch vành cấp máu cho tim (xem 
mục 2.4)

3.3. ( ’u n g  d ộ n g  m ạ ch  c h ủ  (a o r t ic  a rc h )  và  các  n h á n h

Cung động mạch chủ tách ra  ba nhánh từ m ặt trên của nó: thàn cánh tay- 
đầu, động mạch cảnh chung trá i, và động mạch dưới đòn trái. Thân cánh tay- 
đầu đi lên một đoạn ngắn th ì chia ra  thành động mạch cảnh chung phái và 
động mạch dưới đòn phái. Các động mạch cảnh chung và dưới đòn có cách phàn 
nhánh giông nhau  ở hai bên: động mạch cảnh chung cấp máu cho đầu và cổ, 
động mạch dưới đòn cấp máu chủ yếu cho chi trên.

3.3.1. Đ ông  m ạ c h  d ư ớ i đ òn  (su b c la v ia n  a rtery) và  các  d ộ n g  m a c h  củ a  
ch i trên  (H .5.7)

Đ ông  m a c h  dướ i đòn  trá i tách ra  trực tiếp từ cung động mạch chú; động 
mạch dưới đòn phải tách ra  từ  thân  cánh tay đầu. Từ nguyên uỷ (ở sau khớp ức 
đòn phải), động mạch dưới đòn phải đi sang bên ở giữa các cơ bậc thang  giữa và 
trước. Khi động mạch dưới đòn đi tới bò ngoài xương sườn thứ  nhất, nó trở 
thành động mạch nách. Động mạch dưói đòn trá i đi ở cô giống như bên phải 
nhưng nó dài hơn vì có một đoạn đi lên ở trong ngực. Động mạch dưói đòn tách 
ra năm nhánh:

- Động mạch đô’t sông chạy lên qua lỗ mỏm ngang ngang của các đốt sông 
cổ rồi chui qua lỗ lớn xương chẩm vào hộp sọ; nó cấp máu cho não và tuỷ  sống.

- Động mạch ngực trong cấp máu cho thành  ngực và thành  bụng.

- T hân giáp cố chia thành  động mạch giáp dưới, động mạch trên  vai và 
động mạch ngang cổ.

- T hân sườn cổ chia thàn h  động mạch cổ sâu và động mạch gian sườn 
trên cùng.

- Động mạch lưng vai chạy xuống dọc bò trong xương vai.

Đ ộ n g  m ạ c h  n á c h  (axillary artery) là một mạch m áu lớn đưa m áu tới 
nách và chi trên . Nó chạy tiếp theo động mạch dưới đòn từ  bờ ngoài xương sưòn 
thứ n h ấ t và đi xuống qua nách ở sau cơ ngực bé. Khi tới bờ dưới cơ tròn  lớn, nó 
đối tên thàn h  động mạch cánh tay. Động mạch nách tách ra  sáu  nhánh:

- Động mạch ngực trên;

- Động mạch ngực cùng vai;

- Động mạch ngực ngoài;

- Động mạch dưái vai;

- Các động mạch m ũ cánh tay  trước và sau.
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D ộng rnach c á n h  ta y  (brachial artery) là sự tiẻp tục cua động mạch 
nách. Nó di xuóng qua cánh tay và khi tới hô khuýu th ì tậ n  cùng băng cách chia 
thành  động mạch quay và động mạch trụ. Mạch đập của động mạch cánh tay có 
thê sờ thấy được ớ khuýu và thường được dùng đẽ đo huyêt áp. Động mạch cánh 
tay tách ra  ba nhánh:

- Động mạch cánh tay  sâu, nhánh cấp m áu chính cho vùng cánh tay  sau;

- Động mạch bên trụ  trên;

- Động mạch bén trụ  dưới.

Đ ộng m ạ ch  q u a y  (radial artery). Từ chỗ chẽ đôi của động mạch cánh tay 
ớ hô khuỷu, động mạch quay đi xuống ở phần trước ngoài cúa căng tay, tạ i ranh 
giói giữa các ngăn cơ trước và sau. Tiếp đó nó vòng ra  ngoài ỏ cô tay . đi qua hõm 
lào giải phẫu rồi qua khe giữa hai đầu cơ gian cốt mu tay thử  n hấ t vào gan tay 
và trở thành  cung gan tay sâu. Có thê sờ thấy mạch đập của động mạch quay ở 
ngay trên  cố tay và ở hõm lào giải phẫu. Trước khi trở th à n h  cung gan tay sâu, 
động mạch quay tách ra;

- Động mạch quặt ngược quay;

- N hánh gan cố tay;

- N hánh gan tav nông;

- N hánh mu cô tay;

- Động mạch mu đốt bàn tay  thứ  nhất;

- Động mạch chính ngón cái;

- Động mạch quay ngón trỏ.

Đ ộ n g  m a c h  tr ụ  (ulnar artery) đi xuống ở phần  trưóc trong cẳng tay rồi 
qua m ặt trước cổ tay  và trở  thàn h  cung gan tay  nông ở gan tay. Các nhánh  của 
động mạch trụ  bao gồm:

- Động mạch quặt ngược trụ ;

- Động mạch gian cốt chung;

- N hánh gan  cổ tay;

- N hánh m u cổ tay;

- N hánh gan tay sâu.

C u n g  g a n  ta y  n ô n g  (superficial pa lm ar arch) được h ình  th à n h  chủ yếu 
bởi động mạch trụ  cùng vói sự  tham  gia của một nh án h  gan  tay  nông từ  động
mạch quay. Cung này tách ra  các động m ạch gan  ngón tay chung. Mỗi động
mạch này lại tách ra  th à n h  h ai động m ạch gan  ngón tay riêng  đi vào các
ngón tay.
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Hình 5.7. ĐM chủ và các nhánh ĐM chính của các chi

C u n g  g a n  ta y  s ă u  (deep pa lm ar arch) được h ìn h  th à n h  chủ  yếu bởi động 
m ạch quay cùng với sự  th a m  gia của n h án h  gan  ta y  sâu  từ  động m ạch trụ .
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óun g  sâu tách ra  các động mạch vào ngón cái và bờ ngoài ngón tro. và cac dộng 
mạch gan dot bàn tay. Các động gan đôt bàn tay cấp máu t ho gan bàn tay  và 
nôi tiếp với các dộng mạch gan ngón tay  chung của cung nóng.

Hình 5.8. Các TM chủ và các TM chính của các chi 
Các TM sâu màu đen sẫm; các TM nông màu đen nhạt
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Các nhánh từ các dộng mạch nách, cánh tay. quay và trụ  cấp máu cho tấ t 
cá các cấu trúc của chi trên. Các nhánh cùa chúng tiếp nôì với nhau, thường ơ 
quanh các khớp.

3.3.2. C ác t ĩn h  m a ch  c ủ a  c h i tr ê n  (H.5.8)

M áu từ  chi trén  trớ  vế tim  theo đường các tĩnh  mạch nông và các tĩnh  
mạch sâu, tá t cá đều tập  tru n g  vê tĩnh  mạch dưới đòn.

Các t ĩn h  m a c h  s â u  chạy kèm theo các động mạch và có tên như  các động 
mạch. Động mạch dưới đòn và động mạch nách có một tĩnh  mạch đi kèm. các 
động mạch nhỏ hơn có hai tĩnh  mạch đi kèm.

Các t ĩn h  m a c h  n ô n g  nằm  ngay dưới da và thường có thê nhìn thấy  được. 
Chúng nôi tiếp rộng rã i với nhau  và vối các tĩnh  mạch sâu. Các tĩnh  mạch nông 
quan trọng của chi trê n  là  tĩnh  mạch đầu, tĩnh  mạch nền và tĩnh  mạch giữa 
khuỷu. Chúng quan trọng vì đây thường là  nơi hay thực hiện tiêm tĩnh  mạch 
hoặc lấy máu. Tĩnh mạch đầu  và tĩnh  mạch nền  bát nguồn từ  m ạng lưới tĩnh  
mạch m u  tay. M ạng lưới này thu  nhận  các tĩnh mạch m u đốt bàn tay.

T ĩnh  m ạch đầu  (cephalic vein) xuất phát từ  đầu ngoài m ạng lưỏi tĩnh 
mạch mu tay. Nó chạy lên, uốn quanh bờ ngoài cảng tay tới m ặt trưóc cang tay 
rồi tiếp tục đi lên qua m ặt trước-ngoài của cơ nhị đầu cánh tay. ơ  trên , tĩnh  
mạch đầu đi trong rãnh  delta-ngực rồi đi vào sâu đổ vào tĩnh  mạch nách ở ngay 
dưới xương đòn.

T inh m ạch nền  (basilic vein) b ắ t đầu từ  đầu trong m ạng lưỏi tĩnh  mạch 
mu tay. Nó đi lên lần lượt qua m ặt trong cang tay rồi m ật trước-trong cánh tay. 
Đến giữa cánh tay, nó xuyên vào sâu và tiếp tục đi lên. Tới ngang bò dưới cơ 
tròn lớn, nó cùng vối các tĩnh  mạch cánh tay  hợp nên tĩn h  mạch nách, ở trước 
khuỷu, tĩnh  mạch nền thường nối với tĩnh  mạch đầu qua tĩnh  mạch giữa khuỷu.

T ĩnh m ạch giữa khuỷu  (medial cubital vein) nằm  ở hô" khuỷu, trưóc cân cơ 
nhị đầu. Nó nối tĩnh  mạch đầu với tĩnh  mạch nền. H ình thá i tĩnh  mạch nông ở 
khuỷu thường biến đổi. T ĩnh mạch giữa khuỷu thường cùng với các tĩnh  mạch 
đầu và nền tạo nên  m ẫu h ình  chữ H (vói tĩnh  mạch giữa khuỷu là n é t ngang, 
các tĩnh  mạch đầu  và nền  là  các n é t dọc). Một m ẫu khác là m ẫu chữ M khi tĩnh  
mạch giữa khuỷu có dạng h ình  chữ V với hai nét chữ V chạy tới các tĩnh  mạch 
đầu và nền.

3.3.3. C ác đ ộ n g  m ạ ch  cả n h  và  sự  cấp  m áu  ch o  đ ầ u  và  c ổ  (các  H .5.9  và  
5.10)

Đ ộn g  m ạ c h  cả n h  ch u n g  (com m on c a r o tid  a r tery )

Động m ạch cảnh chung phải tách  ra  từ  th â n  tay  đầu  ở sau  khóp ức đòn 
phải. Nó chạy lên  cổ dọc theo bờ trưốc cơ ức đòn chũm , tới ngang bò trê n  sụn 
giáp th ì tậ n  cùng bằng cách chẽ đôi thàn h  các động mạch cảnh trong và ngoài. 
Động mạch cảnh  chung trá i tách  ra  từ  cung động mạch chủ ở trong  ngực. Nó đi
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lên một đoạn ớ trung  thấ t trên , tới sau khớp ức đòn trá i th i tiép  tục đi vào có 
giống như ớ bên phai.

Hình 5.9. Các ĐM mạch chính của đầu và cổ

Động mạch cảnh chung thường được dùng đê bắt m£ch ở những bệnh 
n hân  bị sôc khi mà khó bắt được mạch đập của những động mạch ở xa tim  hdn.

Xoang cảnh  (carotid sinus) là chỗ hơi phình nằm  ở chỗ nguyên uỷ của động 
mạch cảnh trong, tức là tạ i chỗ chẽ đòi động m ạch cảnh. T hành xoang chứa các 
bộ phận th ụ  cảm áp lực (baroreceptors) có khả năng  nhận  cảm được sự  biến đôi 
vê huyết áp. Một nhánh  của th ầ n  kinh IX chi phối những áp th ụ  quan này. 
N hững xung động thần  kinh dẫn từ  xoang cảnh về sẽ khởi p há t phản  xạ điêu 
chỉnh huyết áp thông qua trung  tâm  vận m ạch ở h ành  não.

Đ ông m ạch  cản h  n goà i (ex te rn a l c a r o tid  a r te ry )  (H.5.9)

Động mạch cảnh ngoài bắ t đầu từ  bờ trê n  sụn  giáp. Nó chạy lên tới sau cổ 
lồi cầu xương hàm dưới th ì tậ n  cùng bằng hai nh án h  là động m ạch thá i dương 
nông  và động mạch hàm  trên. Động mạch thá i dương nông tiếp  tục đi lên, bắt 
chéo rễ sau mỏm gò má xương thá i dương àể đi vào vùng thá i dương. Có thể  sờ 
thấy  mạch đập của động mạch th á i dương nông ở trê n  cung gò má, ỏ trê n  và 
trưóc bình tai. Động mạch hàm  trên  cấp máu cho các cơ nhai và những vùng 
sâu của mặt. Các nhánh  bên của động mạch cảnh ngoài bao gồm:

- Động mạch giáp  trên  cấp m áu cho tuyến  giáp;

- Động mạch lưỡi cấp m áu cho lưỡi và sàn  miệng;

- Động mạch m ặt bắt chéo xương hàm  dưới ở trưỏc góc hàm  (nơi có th ể  sờ 
thấy  mạch đập) đê đi lên cấp m áu cho m ặt;
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- Dộng mạch chẩm  và động mạch tai sau  cấp máu cho da đầu vùng sau loa 
ta i và vùng chẩm.

ỉ)ộrifỉ rnach c ả n h  tro n g  ( in te r n a l c a r o tid  a rtery ) và  s ự  cấ p  m á u  cho  
n ã o  (H .5 .10)

D ộ n g  m ạ ch  c ả n h  tro n g

Động mạch cảnh trong là một động mạch lớn của đầu; nó cấp máu cho não 
và mất.

Động mạch cảnh trong đi qua bốn đoạn:

- Đoạn cô: động mạch đi từ  chỗ chẽ đôi của động mạch cảnh đến lúc chui 
vào ông động mạch cảnh, nằm  trưóc mỏm ngang của ba đốt sống cố trên  và 
không tách ra  nhánh  nào.

- Đoạn đá: động mạch nằm  trong ống động mạch cảnh của phần đá .xương 
thá i dương, ở ngay trưốc hòm nhĩ và tách ra  vài nhánh  nhỏ cho hòm nhĩ.

- Đoạn xoang hang: ra  khỏi ông động mạch cảnh, động mạch chạy ra  trước 
qua xoang hang, tới mỏm yên trước th ì uốn cong lên trên  và chui ra  khỏi xoang 
hang; đoạn này tách  ra  các nhánh  cho m àng não và tuyến yên.

- Đoạn não: động mạch chạy ra  phía sau, đến chất thủng  trưóc th ì tận  
cùng bằng các động mạch não trưóc và não giữa; ở đoạn này, động mạch tách ra 
động mạch m ắt, động mạch thông sau  và động mạch mạch mạc trước.

- Động m ạch m at (ophthalmic artery) cấp m áu cho nhãn  cầu và các cấu 
trúc khác trong ổ mắt.

- Động m ạch não trước (anterior cerebral artery) cấp m áu cho m ặt trong 
bán cầu đại não; các động mạch não trước ở hai bên nối với nhau  qua động  
mạch thông trước.

- Động m ạch não giữa  (middle cerebral artery) cấp m áu cho m ặt ngoài 
bán cầu.

- Động mạch thông sau  đi ra  sau nối tiếp với động mạch não sau , nhánh  
của động mạch nền.

Đ ộ n g  m ạ c h  đ ố t  sô n g  (v e r te b ra l  a r te r y )

Sau khi động mạch đốt sống chui vào trong sọ, nó đi ra  trưốc và lên trên  
qua m ặt trước-bên của h ành  não và hợp với động mạch bên đối diện tạo  nên 
động m ạch nền  (basilar artery). Động mạch nền đi lên ở giữa m ặt trước cầu não 
và chia đôi thàn h  các động m ạch não sau  (posterior cerebral artery). Động mạch 
não sau cấp m áu cho p hần  sau của cả ba m ặt của bán  cầu đại não. Các nhánh  
của động mạch đốt sống và động mạch nền cấp m áu cho tuỷ  sống, hành  não, cầu 
não, tiểu não và tru n g  não.

V òng  đ ộ n g  m ạ c h  n ã o
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ỏ  m ặt dưới của não, các nhánh của hai động mạch canh trong phai và trái 
cù n g  với các n h á n h  của dộng m ạch nền  nối với n h a u  tạo  nõn vòng động mạch 
não. Vòng động mạch nàv đượr câu tạo như sau:

- vể phía trước là hai động mạch não trước, nhánh cua động mạch 
cánh trong;

- Về phía sau là hai dộng mạch não sau. nhánh của động mạch nền:

- Các dộng mạch não trước đưực nối với nhau bới dộng mạch thòng trước. 
Mỗi động mạch cánh trong dược nôi vói động mạch não sau cùng bèn bới độtiị 
mạch thông sau. Các động mạch cánh trong cũng được coi như  một phần của 
vòng động mạch não. Chức năng của vòng động mạch não là làm  cán bàng áp 
lực: máu tới não và tạo ra  những con đường thay  th ế  đê m áu đi tới não nêu có 
một dộng mạch nào dó bị tốn thương.

Hình 5.10. Các ĐM não và vòng ĐM não (vòng Willis)

3.3.4. Các t ĩn h  m ạ c h  c ủ a  đ ầ u  và  c ổ  (H.5.11)

M áu tĩnh mạch từ  phần trưốc da đầu và m ặt đổ về tĩnh  m ặ t m ặt. M áu từ 
phần bên da đầu đồ’ về các tĩnh  mạch thá i dương và từ  các vùng sâu  của m ặt đổ 
về tĩnh  m ặt hàm  trẽn. Các tĩnh  mạch thá i dương và hàm  trê n  tậ p  tru n g  vể (inh 
mạch sau hàm  dưới. M áu của phần  sau  da đầu  đổ về các tin h  m ạch chẩm  và tai 
sau. M áu tĩnh  mạch của não và m ắt đổ vê' các xoang tĩnh  mạch m àng cứng (đi
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trong m àng não cứng). M áu từ  các xoang tĩnh mạch m àng cứng tập  trung  lại ỏ 
đau trôn của tĩnh mạch cánh trong. Các tĩnh mạch nói trên  đỏ vẽ ba tĩnh  mạch 
ớ cố: tĩnh  mạch cảnh trong, tĩnh mạch cánh ngoài và tĩnh mạch dot sống.

T ĩn h  rtiach c ả n h  tro n g  (internal jugular vein) là một tĩnh  mạch thu 
máu từ  não, các phẩn nông của m ặt và cổ. Nó liên tục với xoang Sigma và băt 
đầu từ  phan sau lỗ tĩnh  mạch cảnh, nơi nó tiếp nhặn  máu của các xoang màng 
cứng. Nó chạy thắng đứng xuống cổ, lúc đầu dọc bên ngoài động mạch cảnh 
trong rồi sau đó dọc theo bờ ngoài động mạch cành chung; động mạch, tỉnh 
mạch và thần  kinh X (nằm  sau, giữa động mạch và tĩnh mạch) nằm  chung 
trong bao cảnh, ơ  nền  cổ, nó hợp với tĩnh  mạch dưới đòn  cùng bên đẽ tạo nên 
tĩnh mạch tay-đầu. Trên đường đi, tĩnh mạch cảnh trong tiếp nhận  tĩnh  mạch 
mặt, tĩnh  mạch lưỡi, tĩnh mạch giáp trên và một sô" tĩnh  mạch khác ở cô. Tĩnh 
m ặt m ặt tiếp nhận  nhánh  trước của tĩnh  mạch sau hàm dưới tạo  nén tĩnh mạch 
m ặt chung trước khi đô vào tĩnh  mạch cảnh trong.

Do không có van  giữa tâm  nhĩ phải và tĩnh  mạch cảnh trong, máu có thể 
chảy ngược lại làm  phồng căng tĩnh mạch cảnh trong (nhìn thấy tình  mạch đập) 
ỏ những trường hợp tăng  áp lực tâm  nhĩ phải (như suy tâm  th ấ t phải, hẹp van 
ba lá). Vì tĩnh  mạch cảnh trong lớn, gần tim  và nằm  tương đối nông, nó thường 
là nơi ta  đưa một ca thete r vào để đo áp lực tĩnh mạch trung  tâm  hoặc đê truyền 
dịch khi các tĩnh  mạch ngoại vi khó tìm . c ầ n  chú ý liên quan của tĩnh  mạch vói 
động mạch cảnh và th ầ n  kinh X khi làm  thủ  th u ậ t này.

Hình 5.11. Các tĩnh mạch của đầu và cổ
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T ĩn h  m ạ c h  c ả n h  n g o à i  (external jugu lar vein) tiếp nhận  phần lớn hơn 
của máu tĩnh  mạch từ  khu vực ngoài sọ và các phần sáu  cua m ật. Nó được tạo 
nên ở ngang mức góc hàm dưới từ  sự hợp lại của nhánh  sau cùa tĩnh  mạch sau 
hàm  dưới và tĩnh  mạch ta i sau. Nó đi xuống cô theo đưòng ké nôi góc hàm  dưới 
với điểm giữa xương đòn, bắ t chéo cơ ức-đòn-chũm và đô vào tĩnh m ạch dưới 
đòn ở sau xương đòn. Tĩnh mạch cảnh ngoài còn tiêp nhận  các tỉnh  mạch khác 
như tĩnh  mạch cánh trước và tĩnh  mạch ngang cô trên  đường đi.

T ĩn h  m a c h  d ố t s ô n g  (vertebral vein) được tạo nên ỏ tam  giác dưới châm 
từ  nhiều nhánh  nhỏ mà tách ra  từ  các đám  rối tĩnh  mạch đôt sông trong và đi 
ra  khỏi ông sông ớ trên  cung sau cua đôt đội. Các nhánh  này  kêt hợp VỚI các 
tĩnh  mạch nhỏ từ  các cơ sâu ỏ phần  trên  của cô tạo nên  một tĩnh  mạch đi xuông 
cùng với động mạch đốt sông qua các lỗ mỏm ngang rồi đô vào tĩnh  mạch tay- 
đầu ở nền cô.

Ở ngực, hai tĩnh  mạch tay-đầu phải và trá i hợp th à n h  tĩnh  m ạch chủ trên. 
T ĩnh mạch chủ trên , vói chiều dài khoảng 7 cm, đi xuống dọc bờ phái xương ức 
và đổ vào tâm  nhĩ phải. Toàn bộ m áu tĩnh  mạch từ  đầu, cô và chi trên  đô về 
tĩnh  mạch chủ trên.

3.4. Đ ộng  m ạ ch  c h ủ  n g ự c  ( th o ra c ic  a o r ta )  v à  cá c  n h á n h  c â p  m á u  cho 
n g ự c

3.4.1. Đ ộ n g  m ạ c h  c h ủ  n gự c

Động mạch chủ ngực tách ra  nhiều nhánh  cấp m áu cho th à n h  lồng ngực 
và các cơ quan  trong khoang ngực: các nhánh  phê quản, các nhánh  thực quản, 
các nhánh  m àng ngoài tim , các nhánh  trung  th ấ t, các động mạch hoành trên, 
các động mạch gian sườn sau và động mạch dưói sườn.

Có 1 1  động mạch gian sườn sau  ở mỗi bên. Các động mạch gian sưòn sau 
th ứ  n h ấ t và thứ  hai tách ra  từ  động mạch gian sườn trê n  cùng, một nh án h  của 
th â n  sườn cổ của động mạch dưới đòn. Chín động mạch gian sườn sau  còn lại 
phía dưới tách ra  từ  động mạch chủ ngực. Vì động mạch chủ ngực nàm  ỏ sườn 
trá i  cột sống, các động mạch gian sưòn sau bên phải dài hơn ỏ bên trá i. Mỗi 
động mạch gian sưòn sau  đi kèm theo một tĩnh  m ạch gian sưòn sau  và một thần 
kinh gian sưòn dọc theo bò dưới của một xương sườn. T ĩnh mạch nằm  trên  động 
mạch, th ầ n  kinh nằm  dưới động mạch.

3.4.2. Các t ĩn h  m ạ c h  c ủ a  n g ự c  (H .5.12)

M áu tĩnh  mạch của ngực được dẫn  lưu bởi hệ thống tĩnh  m ạch đơn. Hệ 
thống này  gồm ba tĩnh  mạch: tĩnh  mạch đơn, tĩn h  m ạch bán  đơn và tĩnh  mạch 
bán đơn phụ. Hệ tĩnh  mạch đơn là một kênh nối tĩn h  m ạch chủ  trê n  với tĩnh 
mạch chủ dưói.

T ĩnh mạch đơn  (azygos vein) được h ìn h  th à n h  từ  sự hợp lạ i của  tìn h  mạch 
th ắ t lưng lên phải với các tĩnh  mạch dưới sườn phải ở ngang mức đốt sống ngực
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XII, đi lên trong trung  th ấ t sau ở sườn phái của cột sống ngực, tới ngang đôt 
sông ngực IV th ì uôn cong ra  trước thành  một cung ớ trên cuống phôi phải và đô 
vào tĩnh  mạch chủ trên. Ngoài các nhánh  khói nguồn, tĩnh  mạch đơn còn tiêp 
nhận  tĩnh  mạch bán đơn, tĩnh mạch bán đơn phụ, các tĩnh  mạch phê quản, các 
tĩnh  mạch m àng ngoài tim , các tĩnh  mạch gian sườn sau phải. Nó tiêp nối với 
các đám rói tĩnh  mạch đốt sông.

T/m đơn 
T/m gian sườn

T/m chậu chung phải 
T/m thượng vị duủi 

T/m chậu ngoài phải 

T/m chậu trong

T/m cánh tay đấu - phải

T/m cánh Irong phái /  /  T/", cánh Irong Irái

T/m ngực trong /  J  _ T/m dưới đón trái

T/m dưới dòn phải ___
( ứ * 1 -  - ------------ T/m cánh tay - dâu Irải

T/m chù trên 

T/m bán dơn phụ

T/m chủ dưới 
T/m gan

T/m bán don

T/m thắl lưng 
T/m thận

T/m chậu chung trải

T/m chậu ngoài trái 
T/m chậu trong

Hỉnh 5.12. Các hệ thống TM chủ

Tinh mạch bán đơn (hemiazygos vein) và tĩnh  mạch bán  đơn phụ 
(accessory hem iazygos vein) cùng nhau  tạo nên  phần  tương đươiíg với tĩnh
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mạch dơn ỏ bón trái. Tức là. nếu tĩnh  mạch đón dẫn lưu háu  hỏt các tĩnh  mạch 
gian siíớn sau o bên phai cua cơ thê th i tình mạch bán don và tinh  mạch bán 
d ơ n  p h ụ  d ẫ n  l ư u  c h o  h á u  h ố t  c á c  t ĩ n h  m ạ c h  g i a n  s ũ o n  s a u  0  iũ-n t r a i  CO the.  
Tình mạch bán don ííiỏng với nua dưới cua tĩnh  mạch đơn. Nỏ đuợi’ tạo  nén từ 
sự hợp lại cún tĩnh  mạch th a t lưng lên trá i và tĩnh  mạch clưói sườn trã i, ch lén ó 
sườn trá i cột sons rồi di ngang trước cột sống ở ngang mức đốt sòng ngrực IX dê 
đố vào tình  mạch dơn. Xó tiếp nhặn  các tình  mạc h gian sườn sau VIII - XI cùng 
một số  tình mạch cua thực quán và trung  thấ t. Tình mạch bán đòn phu biến đối 
bù trừ  về kích thước với (thân) tĩnh mạch gian sườn trôn  trá i và thương tiêp 
nhận  các tình mạch gian sườn IV - VII. Xó hoặc là bát chéo trước thân  đốt sống 
ngực 8 rồi (lô vào tĩnh mạch đơn hoặc đô vào tĩnh  mạch bán đơn. Khi tĩnh  mạch 
bán (lơn phụ nhổ hoặc váng mặt. tĩnh  mạch gian sườn trên  trã i có thê  kẽo dài 
xuống phía dưới đê tiếp nhận  cà các tĩnh mạch gian sườn sau  thứ  nám hoặc 
thứ  sáu.

Các (thán) tĩnh  mạch gian sườn trên: tĩnh  mạch gian sườn trên  phai tiêp 
nhận  các tĩnh mạch gian sườn sau II - IV và đô vào tĩnh  mạch đơn: tĩnh  mạch 
gian sườn trôn trá i tiếp nhặn các tĩnh mạch gian sườn sau  II và III ớ bén trái 
rồi đố về tĩnh mạch cánh tay đầu  trá i. Nó cũng có thê thông với tĩnh  mạch bán 
dơn phụ.

3.5. D ộng  m ạ ch  c h ủ  b ụ n g  (a b d o m in a l a o r ta )  và cá c  n h á n h  c â p  m á u  cho 
b ụ n g  v à  c h i dư ớ i (các H .5.6 v à  5.7)

3.5.1. Đ ông  m ạ c h  ch ủ  b ụ n g

Động mạch chủ bụng là phần  động mạch chủ b ắt đầu từ  lỗ động mạch chủ 
của cơ hoành ỏ' ngang đốt sông ngực XII. Nó đi xuống ở trước cột sống và ỏ bên 
trá i tĩnh  mạch chủ dưới, tói ngang đốt sống th ắ t lưng IV th ì chia thàn h  các 
động mạch chậu chung.

Động mạch chủ bụng tách  ra  nhiều nhánh  cho các tạng  bụng và thành 
bụng. N hững nhánh  này có thế  là nhánh  đơn hoặc đôi, tách  ra  từ  m ật trưóc 
hoặc m ặ t bên của động mạch chủ bụng. Bảng dưới đây tổng hợp vắn  tắ t vẽ các 
nhánh  này.

Bảng 5.1. Các nhánh của động mạch chủ bung

Nhánh Đốt
sống

Loại
nhánh

Đôi/đơn Từ mặt Mô tả

hoành dưới T12 thành đôi bên cấp máu mặt dưới cơ hoành

thản tạng T12 tạng đơn trước nhảnh trước cao nhất, cấp 
máu cho dạ dày. lách, tuy vã 
gan

mạc treo tràng 
trên

TL1 tạng đơn trước tách ra ngay dưới động mạch 
thân tạng, cấp máu từ tá tràng 
đến đại tràng ngang
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động mạch 
thượng thận 
giữa

TL1 tang đôi bẽn cấp máu tuyến thượng thận

động mạch thận TL2 tạng đỏi bên cấp máu cho thận

động mạch 
tuyến sinh dục

TL2 tạng đôi bên các động mạch buổng trứng ở 
nữ; các động mạch tinh hoàn 
ở nam

thắt lung TL1-
TL4

thành đôi bên bốn động mạch ở mỗi bên, 
cấp máu cho thành bụng và 
tuỷ sống

mạc treo trảng 
dứới

TL3 tạng đơn trước là một nhánh trước lớn, cấp 
máu từ cuối đại tràng ngang 
đến trực tràng

cùng giữa TL4 thành đdn nhánh
tận

tách ra từ đẩu dưới của động 
mạch chủ bụng

chậu chung TL4 tận đôi bên chẽ đối thành các động mạch 
cấp máu cho chi dưới và chậu 
hông

3.5.2. T ĩn h  m a c h  c h ủ  d ư ớ i và  s ự  d ẫ n  lư u  m á u  t ĩn h  m ạ c h  c ủ a  cá c  tạ n g  
bụ n g  (H.5.7)

Tĩnh m ạch chủ dưới (inferior vena cava) dẫn lưu máu tĩnh  mạch của phần  
cơ thê dưới cơ hoành, gồm chi dưới, chậu hông và bụng. M áu tĩnh  mạch từ  chi 
dưới tập  trung  về tĩn h  m ạch chậu ngoài, m áu tĩnh  mạch từ  chậu hông tập  trung  
về tĩnh  m ạch chậu trong. Hai tĩnh  mạch này hợp nên tĩnh  m ạch chậu chung.

Tĩnh mạch chủ dưói được tạo nên khi các tĩnh  mạch chậu chung phải và 
trá i hợp lại ở ngang mức thân  đốt sống th ắ t lưng V. Nó đi lên trưốc cột sống, ở 
bên phải động mạch chủ bụng. Cuối cùng, nó chui qua lỗ tĩnh  mạch chủ của cơ 
hoành và đố vào tâm  nh ĩ phải.

Tĩnh mạch chủ dưối tiếp nhận  các nhán h  sau: các tĩnh  mạch th ắ t lưng, các 
tĩnh mạch hoành dưới, các tĩnh  mạch tuyến  sinh  dục (tinh hoàn hoặc buồng 
trứng), các tĩn h  mạch thận , các tĩnh  mạch tuyến thượng th ậ n  và các tĩnh  mạch 
gan đố’ về tĩnh  mạch chủ dưới.

Vì tĩnh  mạch chủ dưới nằm  lệch về bên phải đường giữa, các tĩnh  mạch 
tuyến sinh dục và các tĩn h  mạch tuyến thượng thận  đổ thẳng  về tĩnh  m ạch chủ 
dưói ở bên phải nhưng  ỏ bên trá i  chúng đổ về tĩnh  mạch th ậ n  trái.

M áu tĩn h  mạch từ  những cơ quan do các động mạch th â n  tạng , mạc treo 
tràng  trên  và mạc treo  tràn g  dưới cấp m áu không đổ về tĩnh  mạch chủ dưới mà 
tập  tru n g  về tĩnh  m ạch cửa và được tĩnh  mạch cửa đưa tói gan. ở  gan, tĩnh  
mạch cửa lại chia th à n h  một m ạng lưói mao mạch th ứ  hai rồi m ạng lưới mao 
m ạch này lại tá i tậ p  hợp thàn h  các tĩn h  mạch gan đổ về tĩnh  mạch chủ dưới. 
Theo cách này, m áu chứa các chất hấp th u  được từ  ổng tiêu  hóa trưốc h ế t được
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đưa tới gan đè biến đối và diếu hoà trước khi cung cấp cho các phan khác nhau 
của cơ thê.

T ĩn h  m cich cử a  củ a  g a n  (hepatic porta] vein) (H .5 .13)

Tĩnh mạch cửa của gan là một tĩnh  mạch cửa của cơ thè mà dẫn lưu máu 
từ  phần  ông tiêu hoá dưới cơ hoành và các tuyến kết hợp với ống tiêu hoá.

T ĩnh mạch của được tạo th à n h  do sự két hợp của tĩn h  mạch lách và tĩnh 
mạch mạc treo tràng  trên  và chia thàn h  nhánh  phải và nh án h  trá i trước khi đi 
vào gan. M áu từ  tĩnh  mạch cửa đi vào gan, sau  khi được gan  xứ lý và chê biên, 
cháy về tĩnh  mạch chủ dưới qua các tĩnh  mạch gan. T ĩnh m ạch mạc treo  tràng 
dưối thường không đô thẳng  vào tĩnh  mạch cửa của gan m à đô vào tĩnh  mạch 
lách. T ĩnh mạch cứa phân nhánh  ớ trong gan qua nhiêu bậc phân nhánh , cuối 
cùng tới mao mạch dạng xoang của gan. M áu từ  m ạng lưới mao mạch được tái 
tập  hợp vào các tĩnh  mạch gan rồi đô vế tĩnh  mạch chủ dưói. T ĩnh mạch cứa còn 
tiếp nhận  các nhánh  bên sau: tĩnh  mạch vị phả i, tĩnh  m ạch vị trái, tĩnh  mạch 
tú i m ậ t và một sô tĩnh  mạch từ  tá  tràn g  và đầu tụy.

Hlnh 5.13. Tĩnh mạch cửa
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Đ ô n g  m ạ c h  c h ậ u  c h u n g  (common iliac artery) tách ra  từ  động mạch chủ 
bụng ỏ ngang mức dốt sông th ắ t lưng IV. Nó đi xuống dưới và ra  ngoài tới trước 
khớp cùng-chậu th ì chia thàn h  các động mạch chậu trong và động mạch 
chậu ngoài.

Đ ộng  m ạ c h  c h ậ u  tr o n g  (in te r n a l  il ia c  a r tery )  cấp máu cho thàn h  và 
các tạng  chậu hông, mông, các cơ quan sinh dục và ngán cơ trong cúa đùi. Từ 
chỗ chẽ đôi của động mạch chậu chung ở ngang mức khớp th á t lưng cùng, nó đi 
xuống tới bờ trên  của khuyết ngồi lớn th ì chia thàn h  hai thân  trước và sau.

T hân sau  của động mạch chậu trong tách ra  các nhánh  sau:

- Động m ạch m ông trên  (superior gluteal artery) đi qua lỗ ngồi lớn tới 
vùng mông;

- Động m ạch chậu thắ t lưng  (iliolum bar artery) chia nhánh  vào cơ thắ t 
lưng chậu và cơ vuông th ắ t lưng;

- Các động m ạch cũng bên đi vào ống cùng qua các lỗ cùng trước.

Các nhánh  tách  ra  từ  th â n  trước bao gồm:

- Động m ạch b ịt (obtura tor artery) đi qua ông bịt tói ngăn  cơ trong của đùi;

- Động m ạch m ông dưới (inferior gluteal artery) đi qua khuyết ngồi lón tới 
vùng mông;

- Động m ạch rốn (umbilical artery) teo đi thàn h  dây chằng rốn giữa, đoạn 
đầu của nó thàn h  động m ạch bàng quang trên;

Động m ạch tử  cung  (u terine artery) ở nữ hoặc động mạch ông dẫn  tinh  
ở nam;

- Động m ạch âm  đạo  (vaginal artery) (ở nữ, có th ể  tách từ  động mạch tử  
cung) hoặc động m ạch bàng quang dưới (ỏ nam);

- Động m ạch trực tràng giữa  (middle rectal artery);

- Động m ạch thẹn trong  (in ternal pudendal artery).

Đ ộ n g  m a c h  c h ậ u  n g o à i  (external iliac artery). Từ chỗ chẽ đôi của động 
mạch chậu chung, động mạch chậu ngoài đi xuống dưới, ra  trước và sang  bên, 
tói sau dây chằng bẹn th ì đổi tê n  th à n h  động mạch đùi. Nó tách  ra  hai 
nhánh bên:

- Đ ộng m ạch thượng vị dưới (inferior epigastric artery) chạy lên ở sau  cơ
thẳng bụng, tiếp  nôi vối động mạch thượng vị trên  (nhánh  của động m ạch ngực
trong);

- Động m ạch m ủ  chậu sâu  (deep circumflex iliac artery ) chạy sang bên dọc 
theo mào chậu.

3.5.3. ỉ)ộng  m ach  của chậu hông và ch i dưới (H.5.7)
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Đ ông m u ch  d ù i  (femoral artery) là sự tiếp tục cua động mạch châu ngoài 
từ  sau dây chằng bẹn. Nó đi xuống vùng đùi, tách ra  một nhanh  lỏn gọi là dộng 
mạch đùi sáu  (deep arterv  of thigh) ớ dưới nép bẹn vài xen ti m ét rói trơ  thành 
động mạch khoeo sau khi chui qua lồ của gân cơ khép lớn. Có thê  sò tháy  mạch 
đập của động mạch dùi ớ ngay dưới nếp bẹn. Ngoài động mạch đùi sâu . động 
mạch đùi còn tách ra  các nhánh  sau:

- Động mạch thượng VỊ nông  (superficial epigastric artery):

- Động mạch m ũ chậu nông  (superficial circumflex iliac artery):

- Động mạch thẹn ngoài nông  (superficial ex ternal pudendal artery):

- Động mạch thẹn ngoài sãu  (deep external pudendal artery);

- Động m ạch gối xuống  (descending genicular artery).

Đ ộ n g  m a c h  kh o e o  (popliteal artery) đi xuống qua vùng khoeo. Nó tách ra 
các nhánh  cấp máu cho khớp gối và các cơ ở đùi và bắp chân  rồi tậ n  cùng bảng 
cách chẽ đôi thàn h  các động mạch chày trước và sau. Các nhánh:

* Đ ộng m ạch gối trẽn trong  (medial superior genicular artery);

- Động m ạch gối trên ngoài (la teral superior genicular artery);

- Động mạch gối giữa  (middle genicular artery);

- Động mạch gối dưới trong  (medial inferior genicular artery);

- Động mạch gối dưới ngoài (la teral inferior genicular artery);

- Động m ạch bụng chân  (sural a rtery ) cho cơ bụng chân.

Đ ộ n g  m ạ c h  c h à y  trư ớ c  (an terior tibial artery ) đi vào ngăn cơ trước cẳng 
chân  qua khe giữa xương chày và xương mác. Khi xuống tới trước khớp cổ chân, 
nó trỏ  thàn h  động mạch m u chán  (dorsalis pedis artery). Động m ạch mu chân 
phân nhánh  vào cổ chân, mu bàn chân và mu ngón chân.

Đ ộ n g  m ạ c h  ch à y  s a u  (posterior tibial a rtery ) dẫn  m áu  tói n gàn  cd cảng 
chân sau  và gan bàn  chân. Nó tách  ra  một nhánh  lón có tên  là  động m ạch mác 
cấp m áu cho vùng sau-ngoài cẳng chân. Trước kh i chẽ đôi th à n h  động mạch gan 
chân ngoài và động mạch gan chân trong, nó nằm  ở sau  và dưói m ắt cá trong và 
tạ i đây luôn có thể  sờ thấy  mạch đập của nó.

3.5.4. Các t ĩn h  m ạ c h  c ủ a  c h i d ư ớ i và  c h ậ u  h ô n g  (H .5.8)

Các tĩnh  mạch sâu  của chi dưới đi kèm  theo các động mạch. Động mạch 
khoeo và động mạch đùi có một tĩnh  mạch đi kèm . T ĩnh  m ạch đù i dẫn  m áu về 
tĩnh  mạch chậu ngoài. T ĩnh mạch chậu ngoài chạy lên dọc theo vành  chậu hông 
và khi tói ngang khớp cùng-chậu th ì hợp với tĩnh  m ạch chậu  trong  để tạo  thành  
tĩnh  mạch chậu chung. T ĩnh mạch chậu  trong  th u  m áu từ  các t ĩn h  m ạch Hãn 
lưu m áu cho các tạng  chậu hông, th à n h  chậu hông và vùng mông. T ĩnh  mạch
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chậu chung hợp với tĩnh mạch chậu chung bèn đối diện tạo nên tĩnh  mạch 
chu dưới.

Chi dưới có hai tĩnh mạch nông quan trọng là tĩnh  mạch hiến lớn và tình  
mạch hiên bé. Các tĩnh  mạch này có nhiều van đế ngán máu chảy ngược lại và 
nôi với các tĩnh  mạch sâu qua các tĩnh  mạch xuyên. N hững van trong các tĩnh 
mạch xuyên chỉ cho phép m áu chảy từ  tĩnh  mạch nông vào tĩnh  mạch sâu.

T inh m ạch hiên lớn  (g reat/g rea ter saphenous vein) bát đầu  nơi tĩnh  mạch 
mu của ngón chân cái đố vào cung tĩnh  mạch mu chán. Sau khi đi lên ở trước 
m ất cá trong (nơi ta  có the  nh ìn  và sờ thấy), nó chạy lên m ặt trong cang chân. 
Tại gối, nó chạy trên  bờ sau  của mỏm trên  lồi cáu trong xương đùi. Sau đó nó 
hướng ra  ngoài trên  m ặt trước đùi trưóc khi đi vào sâu qua một lỗ của mạc đùi 
và đô vào tĩnh  mạch đùi. T ĩnh mạch hiên lớn nôi tiếp với tĩnh  mạch hiên bé và 
các tĩnh  mạch sâu. Trước khi tậ n  cùng, nó tiếp nhận  các tĩnh  mạch sau: tĩnh  
mạch mũ chậu nông, tĩnh  mạch thẹn  ngoài nông và tĩnh  mạch thượng vị nông. 
Tĩnh mạch hiển lớn là  tĩn h  m ạch dài n h ấ t cơ thê  (còn được gọi là tĩnh  mạch hiển 
dài). Các nhà phẫu th u ậ t thường sử dụng một đoạn tĩnh  mạch hiển lốn đê khâu 
nối trong phẫu th u ậ t nối rẽ  tắ t  động mạch vành.

T inh mạch hiển bé (sm all/lesser saphenous vein) là một tĩnh  mạch nông 
khá lớn ở m ặt sau  cẳng chân. Nó xu ấ t p há t từ  đầu  ngoài của cung tĩnh  mạch 
mu chân, chạy vòng ở dưới và sau m ắt cá ngoài rồi đi lên ở m ặt sau  bắp chân. 
Cuối cùng, nó đi giữa hai đầu  cơ bụng chân và đô vào tĩn h  mạch khoeo.

4. TUẦN HOÀN P H Ổ I (PULM O N ARY  CIRCU LA TIO N )

Xem Hệ hô hấp

5. HỆ BẠCH H U Y ẾT (LY M PH A TIC SYSTEM )

Hệ bạch huyết được tạo nên bơi các m ạch bạch huyết, các hạch bạch huyết 
và các cơ quan bạch hu y ế t khác. Các chức năng  của hệ thông này  là đưa lượng 
dịch thừa từ  các mô trở  lại dòng m áu, hấp  thu  chấ t béo (ở các nhung  mao ruột 
non) và đảm  nhiệm  chức năng  của hệ m iễn dịch.

Các mạch bạch huyết kế t hợp chặt chẽ với các mạch của hệ tu ầ n  hoàn. Các 
mạch bạch huyết lớn có cấu  tạo giống như  các tĩnh  mạch. Các mao m ạch bạch 
huyết có m ặt trê n  khắp  cơ thể. Sự co th ắ t của cơ bám xương làm  cho bạch huyết 
dịch chuyển qua các van  của mạch bạch huyết.

Ngoài các hạch bạch huyết, còn có các cơ quan bạch huyết khác, bao gồm 
tuỷ xương, các mô hạch huyết ở h ầu  và ống tiêu  hoá, và tuyến  ức.

5.1. C ác  m ạ c h  b ạ c h  h u y ế t  ( ly m p h a tic  ve sse ls )

Các m ao m ạch bạch huyết b ắ t đầu như  những ống tị t  đầu  trong  các 
khoảng kẽ. C húng có cấu tạo giống như  các mao mạch, tức là chỉ có một lóp tế

165



bào nội mó. nhưng thành  cúa chúng dề thấm  qua hơn. Các mao mạch bạch 
huyết hợp lại đế tạo thành  các mạch bạch huyết lớn hơn.

Thành của các mạch bạch huyết có chiểu dày gần giống chiếu dãy cua các 
tĩnh  mạch nhó và có các lớp mỏ giống như vậy. Các mạch bạch huyết có nhiều 
van hình chén ngán bạch huyêt cháy ngược lại.

Các mạch bạch huyết trơ  nên lớn hơn khi chúng hợp lại vói nhau , cuối 
cùng hình thành  các thản  rồi các ống bạch huyết. Ong ngực và ông bach huyết 
p há i đố bạch huyết vào tĩnh  mạch dưới đòn.

Các ống bạch huyết. Các th â n  bạch huyết của phần  cơ thê dưới cơ hoành 
(gồm hai thân  thá t lưng dẫn lưu bạch huyết cho chi dưới và chậu hông, và thân 
ruộ t dẫn lưu bạch huyết cho ông tiêu hoá dưới cơ hoành) hội tụ  ớ trưóc thân  của 
các đốt sôYig th á t lưng thứ  nh ấ t và thứ  hai thành  b ế  dưỡng chấp.

Ong ngực bất đầu từ  đầu trên  của bê dưỡng chấp. Từ đây, nó chạy lẻn qua 
ngực ở trước cột sông tới nền cố. ơ  nền cổ, nó vòng ra  trước, tiếp nhận  thêm  các 
thân  bạch huyết của đầu-cổ, chi trên  và lồng ngực bên trá i rồi đô vào tĩnh mạch 
dưới đòn trái. Ong ngực dẫn lưu bạch huyết từ  hai chi dưới, bụng và chậu hông, 
nửa ngực trá i, nửa đầu-cố trá i và tay  trá i.

Ong bạch huyết phá i dài khoảng lcm  và nằm  ở nền cố. Nó thu  nhặn  các 
th â n  bạch huyết của nửa ngực phải, nửa đầu-cô phái và tay  phái rồi đô vào tĩnh 
mạch dưới đòn phải.

5.2. C ác  h ạ c h  b ạc h  h u y ế t  ( ly m p h  no d es)

Các hạch bạch huyết có m ặt thành  từng nhóm dọc trên  đường đi của các 
mạch bạch huyết lớn. Chúng phân  bô trên  khắp cớ thê  nhưng không có mặt 
trong các mô của hệ th ầ n  kinh tru n g  ương. Chức năng  của các hạch bạch huyết 
là sản  xuất các tê bào limpho, qua đó giúp cơ th ể  chông lại các vi sinh vật, và 
loại bỏ các tiểu thế lạ và cặn bẩn  có hại khỏi bạch huyết trước khi nó trỏ  lại 
dòng máu. N hững vị tr í chính có m ặt hạch bạch huyết là:

(1 ) Ớ vùng cổ: các hạch nằm  thành  nhóm  dọc bờ dưới xương hàm  dưới, ở 
trưốc và sau  loa ta i và ở sâu dọc theo các mạch m áu lón của cổ. C húng dẫn  lưu 
cho da đầu, m ặt, 0 mũi và hầu.

(2) ơ  vùng nách', các hạch nằm  ỏ hõm nách và tiếp n hận  bạch huyết từ  các 
mạch dẫn  lưu cho chi trên , thàn h  ngực, vú, và p hần  trê n  th à n h  bụng.

(3) ơ  vùng bẹn : các hạch vùng này n hận  bạch huyết từ  chi dưới, phần 
ngoài của cơ quan sinh dục và phần  dưới của th à n h  bụng.

(4) ơ  khoang chậu hông: các hạch ở vùng này chủ yếu nằm  dọc theo  các 
mạch m áu trong khoang chậu hông và tiếp  n h ận  bạch huyet từ  các m ạch bạch
huyết trong vùng này.
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(5) ơ  khoang bụng-, trong vùng này các hạch nằm  thành  chuỗi dọc theo 
dộng mạch chú bụng và các nhánh  động mạch đi vào các cơ quan tiêu hoá trong 
bụng.

(6) Trong khoang ngực: các hạch ỏ vùng này  nàm ở giữa hai phối và ớ dọc 
theo khí phê quản và tiếp nhận bạch huyết từ  các cơ quan trong ngực và 
thành ngực.

Hinh 5.14. Sơ đổ cấu tạo hạch bạch huyết

5.3. C ác m ô h o ặ c  c á c  cơ q u a n  b ạc h  h u y ế t  k h á c

5.3.1. Vòng b a c h  h u y ế t h ầ u  (p h a r y n g e a l ly m p h o id  r in g )

Vòng bạch huyết hầu  hay vòng W aldeyer là th u ậ t ngữ giải phẫu  mô tả  
vòng mô bạch huyết nằm  ở hầu . Từ trên  xuông, vòng này gồm:

- H ạnh nhân hầu  (pharyngeal tonsils);

- Các hạnh  nhân  vòi (tubal tonsils);

- Các hạnh nhân khẩu  cái (palatine tonsils);

- H ạnh nhân lưỡi (lingual tonsils).

Các h ạn h  n hân  này  đã được mô tả  cùng với hầu  và miệng.

5.3.2. L á c h  (sp leen )

Lách là  một cơ quan nằm  trong bụng, làm  nhiệm  vụ phá huỷ  hồng cầu  già, 
dự trữ  m áu và là  m ột phần  của hệ thống lưới nội mô (thuộc hệ miễn dịch). Gần 
đây người ta  n hận  thấy  những người bị cắ t lách dễ bị nhiễm  trùng.
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Lách nằm ớ phần trên trá i của ỏ bụng, sau dạ dày vã ơ ngay dưới cơ 
h o àn h . Ó người b in h  thườ ng , nó có k ích  thước 125 X 75 X 50 m m . VỚI trọ n g  lượng 
trung  bình 150 gram.

Lách dược cấu tạo bằng các khối mô bạch huyết nằm  quanh  những tiêu 
dộng mạch và tiểu tĩnh  mạch; những mạch này dược nối với nhau  qua các mao 
mạch đặc biệt gọi là xoang lách. Trên m ật cắt qua lách, nhu mó lách được gọi là 
tuý lách với hai loại. Tuý dó tạo nên bói các xoang lách, có vai trò lọc cơ học 
nhàm  loại bó các chất không cần th iế t khói máu, trong đó có hồng cầu già. Tuỷ 
trắng  tạo nên bởi những mô bạch huyết (các nang) giàu tế  bào lim pho B. có vai 
trò  chông nhiễm trũng.

Khoáng 10% sô người có một hoặc nhiều lách phụ. Chúng có thê nằm ở 
gần rốn cúa lách chính.

Có một sô dây chàng phúc mạc chống đỡ cho lách:

- Dây chằng vị lách (gastrosplenic ligam ent) nối lách vói dạ dày;

- Dây chằng lách thận  (splenorenal ligam ent) nối lách với thận:

- Dây chẳng hoành đại tràng  (phrenicocolic ligam ent nối góc đại tràn g  trái 
vối cơ hoành.

5.3.3. T u yến  ức ( th y m u s)

Tuyến ức là một cơ quan nằm  ở phần trưóc trên  của khoang ngực, ngay 
sau  xương ức. Các hormon do cơ quan này tiế t ra  kích thích sự sản  sinh ra 
những tế  bào chông nhiễm  trùng, đặc biệt là sự trưởng thàn h  của tê  bào T.

Tuyến ức là khôi mô mềm màu xám hồng có kh ía chia thuỳ  trê n  bề mặt. 
Lúc mối sinh, nó có kích thước 5 cm dài, 4 cm rộng và 6 mm dày. Nó phình  to 
trong thời thơ ấu và teo đi lúc dậy thì.

ơ  thòi kỳ tăng  trưởng m ạnh nhất, tuyến ức bao gồm hai thuỳ  nàm  sát ở 
hai bên đường giữa, nằm  một phần  ở ngực, một phần  ỏ cổ, và trá i  dài từ  sụn 
sườn thứ  tư  lên trên  đến tậ n  bờ dưới tuyến giáp. Nó được phủ ở m ặt trước bởi 
xương ức, và bởi nguyên uỷ của cơ ức móng và cơ ức giáp, v ề  phía dưới, nó nằm 
trên  m àng ngoài tim , được ngăn cách với cung động mạch chủ và các mạch máu 
lốn bởi một lốp mạc. ơ  cổ, nó nằm  ở m ặt trước và hai bên khí quản, sau  cơ ức 
móng và cơ ức giáp. Hai thuỳ  đôi kh i kết hợp lại th à n h  một khối duy nhấ t, đôi 
khi được ngăn cách nhau  bởi một thuỳ  tru n g  gian.
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C Á U  H Ỏ I T ự  LƯỢ NG G IÁ

A. X ác đ ịn h  lự a  c h ọ n  d ú n g  c ủ a  n h ữ n g  câ u  h ỏ i n h iề u  lự a  c h ọ n  sau

1. C ác  m ô tá  sa u  d ây  về câ*u tạ o  c ủ a  th à n h  d ộ n g  m ạ ch  d ểu  đ ú n g , trừ :

a. Áo trong là lớp tế  bào nội mô;

b. Ao giữa do các sựi cơ trơn và sợi chun tạo nên;

c. Ao ngoài là một lớp tê  bào biếu mô;

d. Các lá chun trong và ngoài nằm  xen giữa ba lớp áo.

2. C ác m ô tả  s a u  đ ây  về tỷ  lệ  sợi cơ  trơ n /sợ i c h u n  ở  th à n h  c ủ a  cá c  đ ộ n g  
m ạch  có  k íc h  cở  k h á c  n h a u  đ ều  đ ú n g , trừ :

a. Động mạch cỡ lớn có nhiêu sợi chun hơn sdi cơ trdn;

b. Động mạch cỡ vừa có nhiều sợi cơ trơn hơn so với động mạch cỡ lớn;

c. Lớp giữa của thàn h  tiếu  động mạch hầu như chỉ câu tạo bằng sợi cơ trơn;

d. Động mạch đàn  hồi có tỷ  lệ sợi cơ trơn/sợi chun giống như  ở động mạch cơ.

3. C ác m ô tả  s a u  đ â y  v ề  th à n h  c ủ a  các  t ĩn h  m ạ ch  đ ể u  đ ú n g , t rừ :

a. Có ba lớp áo như  động mạch;

b. Có cả các lá chun trong và ngoài;

c. Được cấu tạo khác với th à n h  xoang tĩnh  mạch;

d. Mỏng hơn thàn h  động mạch.

4. C ác m ô tả  sa u  đ â y  v ề  tim  đ ểu  đ ú n g , t rừ :

a. Đáy tim  hướng lên trên , ra  sau  và sang trái;

b. Đỉnh tim  ở ngang mức khoang g ian sườn 5 bên trá i;

c. M ặt dưối đè lên cơ hoành;

d. M ặt trước nằm  sau xương ức và các xương sườn.

5. C ác m ô t ả  s a u  đ â y  v ề  tâ m  t h ấ t  p h ả i  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Ngăn cách vối tâm  th ấ t trá i bằng vách gian thấ t;

b. Thông với tâm  nhĩ phải qua lỗ nhĩ th ấ t phải;

c. Tống m áu ra  động mạch chủ;

d. Có th à n h  dày hơn các tâm  nhĩ.
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6 . C ác m ô tả  sau  d ây  về h ê  th ò n g  d â n  tru y ề n  c ủ a  tim  dí*u d ũ n g , trử :

a. Không chịu sự kiếm soát của não:

b. Là tập hợp của các tê bào tự  phát nhịp:

c. Đám bảo cho các buồng tim co bóp một cách có phối hợp:

d. Bao gồm nút xoang nhĩ, nú t nhĩ-thất và bó nhì-thất.

7. N h ữ n g  n h á n h  c ủ a  cu n g  đ ộ n g  m ạ ch  ch ủ  d ư a  m á u  tớ i tấ t  cả  cá c  vùng  
sa u  đây , trừ :

a. Đầu và cổ; b. Chi trên;

c. Tim; d. Đầu, cô và chi trên.

8. C ác m ô tả  s au  đ ây  về dộn g  m ạ ch  dư ớ i đ ò n  d ề u  đ ú n g , trừ :

a. Có nguyên uý khác nhau  ở hai bên;

b. Chỉ cấp máu cho chi trên  và thành ngực;

c. Đi sau xương đòn theo một đường cong lõm xuống dưói;

d. Liên tiếp vói động mạch nách ơ bò ngoài xương sườn thứ  nhất.

9. C ác m ô tả  sa u  đ ây  vể d ộ n g  m ạ ch  c á n h  ta y  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Chạy dọc bờ ngoài cơ nhị đầu cánh tay;

b. Tách đôi thành  động mạch quay và động mạch trụ;

c. Là động mạch mà ta  có thê sờ hoặc nghe thấy  mạch đập

d. Tách ra  động mạch cánh tay  sâu.

10. N hữ ng  t ĩn h  m ạ ch  sau  đ â y  đ ề u  là  t ĩn h  m ạ c h  n ô n g  ở  m ặ t  trư ớ c  
k h u ỷ u , trừ :

a. Tĩnh mạch cánh tay; b. Tĩnh mạch nền;

c. Tĩnh mạch đầu; d. T ĩnh mạch giữa khuỷu.

11. Các đ ộ n g  m ạ ch  v à  cá c  vị t r í  có t h ể  sờ  th ấ y  m ạ c h  đ ậ p  d ư ớ i d â y  đ ểu  
đ ú n g , trừ :

a. Động mạch quay, ở trước đầu  dưới xương quay;

b. Động mạch thá i dương nông, ở góc hàm  dưới;

c. Động mạch m ặt, ở bờ dưới th â n  xương hàm  dưới;

d. Động mạch cánh tay, ở m ặt trong cánh tay, ngay trên  khuỷu.
ỉi! ìèo aocl >

170



1 2 . C á r  m ô tả  sau  d â y  vổ h ệ  tĩn h  m ạ ch  cử a  c ú a  g an  cỉểu d ú n g , trừ :

a. Thu thập  máu tĩnh mạch của lách, tụy và ống tiêu hoá;

b. Đi váo gan qua cứa gan;

c. N ám  giữa hai m ạng mao mạch;

d. Là hộ mạch cứa duy n h ấ t của cơ the.

13. C ác  m ô tả  s a u  đ â y  v ề  t ĩn h  m ạ ch  h iế n  lớn  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Đi từ  bàn chân tối bẹn;

b. Có thê nhìn  thấy  được ở trước m ắt cá trong;

c. Đô vào tĩnh  mạch chậu ngoài;

d. Có thê được dùng đê tiêm , truyền.

14. C ác m ô tả  s a u  đ â y  v ề  lá c h  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Là khôi mô dạng bạch huvết;

b. Tiếp xúc với cơ hoành, th ậ n  trá i, dạ dày, và đại tràng;

c. 0  ngang mức các xương sườn IX - XII.

d. Là cơ quan sinh hồng cầu.

15. C ác m ô tả  s a u  đ â y  về  đ ộ n g  m ạ ch  c ả n h  c h u n g  p h ả i đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Tách ra  từ  th â n  động m ạch cánh tay  đầu;

b. Tận cùng tạ i xoang cảnh;

c. Chia thành  các động mạch cảnh trong và ngoài;

d. Tách ra  động m ạch giáp trê n  và động mạch mặt.

B. X ác đ ịn h  xem  n h ữ n g  câ u  s a u  đ ú n g  h a y  sa i

16. Khi động mạch tậ n  bị tắc, vùng mô do nó cấp m áu sẽ bị hoại tử.

17. Khe giữa các tê  bào nội mô của mao mạch dạng xoang hẹp hơn khe ỏ mao 
mạch bình thường.

18. Thành mao mạch chỉ có lớp áo ngoài và lốp áo giữa.

19. N hánh động mạch đi trong  rãn h  gian th ấ t sau  là nhán h  tậ n  của động mạch 
vành phải.

20. Tim không được cấp m áu bởi động mạch nào khác ngoài hai động mạch 
vành.

21. Các vòng mô xơ nằm  giữa các tâm  nhĩ và các tâm  th ấ t không có khả  năng 
dần  truyền  xung động.
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2 2 . Ô ngoại tâm  mạc nàm giũa ngoại tâm  mạc sdi vã lá thàn h  cua ngoại tam 
mạc thanh  mạc.

23. Mỗi sợi cơ tim  cán dược phán phối than  kinh riêng vi nó không khớp nôi với
các sợi cơ lán cặn.

21. Lượng dịch từ  các mao mạch m áu đi vào dịch kẽ bằng lượng dịch từ  dịch kẽ 
trơ  lại mao mạch máu.

25. Số  mạch bạch huyết chạy đến hạch bạch huyết bằng số  mạch ròi khói hạch. 

C l. D iển  từ  th íc h  h ợ p  v ào  ch ổ  t r ố n g  đ ế  h o à n  th i ệ n  c á c  c â u  s a u  d ã y

26. Các động mạch cở lớn được gọi là ....vì lớp áo g iữa.....

27. N hững động mạch phân phối m áu tới các cơ quan hay các p hần  cd thè  dược 
gọi là ....v ì lớp áo giữa của chúng....

28. N hững mạch m áu mà thàn h  chí gồm một lớp nội mô được gọi là ...

29. N hững đường rẽ tắ t ở tuần  hoàn tha i giúp cho m áu không phải đi qua 
những nơi không cần th iế t là: (1)..., (2)..., (3)....

30. Dây chằng tròn  là tàn  tích của....thời kì bào thai.

31. Động mạch chủ ngực chạy tiếp theo ....tạ i....; nó được tiếp tục b ó i...tạ i....

32. Các nhánh  tách ra  từ  m ặt trước của động mạch chủ bụng là: (1)..., (2)...và
(3)...

33. T ĩnh mạch chủ trên  được tạo nên  do sự hợp lại cúa các..... ; nó tiếp  nhận...đổ
vào trê n  đường đi.

34. T ĩnh mạch chủ dưới được tạo  nên  từ ...tạ i....

35. N hững tĩnh  mạch của bụng không dẫn  m áu vê tĩn h  mạch chủ  dưới mà vê
tĩnh  mạch cửa bao gồm:........

C2. Đ iển  từ  th íc h  h ợ p  v à o  c h ỗ  t r ố n g  c ủ a  c á c  c â u  s a u  đ â y  đ ể  tạ o  được 
n h ữ n g  câ u  có n g h ĩa  đ ú n g

36. Cơ thể  người có ....thân  bạch huyết, trong  đó ....th ân  dưới cơ hoành tạo 
nên ....

37. Lách, tuỷ  xương, các nang  bạch huyết ruột, tuyến  ức và các h an h  nhân  ỏ 
họng là những....

38. 0  ngoại tâm  mạc là khoang tiềm  tàng  nằm  g iữa ...v à ....của ....

39. Đế các van n h ĩ-thấ t không bị tụ t lên tâm  nhĩ khi tâm  th ấ t bóp, cần  có các 
...đ i từ ....tố i....

40. Các động mạch vành là những  nh án h  của ....
13 .IIỒn 0/ 

sn" ,
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•11. Cơ cứa tám  nhĩ được ngán cách với cơ cùa tám  th ấ t bới...; bó... phái đi qua 
đáy trước khi chia thành  các trụ  phải và trái.

42. Hai lồ ờ đáy cùa tâm  th ấ t phải là ...và...: các lỗ ớ đáy cúa tâm  th ấ t trá i 
là... v à ...

43. Khi tám  nhĩ trá i to ra  do ứ máu, nó có thể ....

44. Hình chiêu cúa bốn góc tim  lên thành  ngực trước là....

45. Ba cấu trúc tương ứng với ba cung ở bên trá i của hình chụp tim  trước- sau 
là: (1)..., (2)..., (3)....

C3. Đ iển  từ  th íc h  h ợ p  v à o  chỗ  tr ô n g  c ủ a  n h ữ n g  câ u  sau  đ ây  đ ế  tạ o  được 
n h ữ n g  câ u  có n g h ĩa  đ ú n g

46. Động mạch cảnh chung trá i tách ra  từ  ; nó chia th ành ....v à  .... ớ ngang 
mức ...

47. Động mạch cánh tay-đầu tách  đôi thành  ... và ... ở ...

48. Ớ cố, động mạch cảnh chung nằm  trong ; th ầ n  kinh lang than g  nằm  ở ....

49. Sau khi đi qua tam  giác cảnh, động mạch cảnh ngoài b ắ t chéo ... rồi đi vào 
... , nó tận  cùng ở ... bằng cách chia thành  ... và ...

50. Ớ trong tuyến m ang ta i, động mạch cảnh ngoài nằm  sâu hơn ... và ...

51. Tên gọi của 6 nhánh  bên của động mạch cảnh ngoài là ............

52. Bốn đoạn m à động mạch cảnh trong đi qua là .........

53. Động mạch nền  được tạo nên  từ  nó chia thàn h  ....

54. Các nhánh  của động mạch dưối đòn tiếp nối với các nhánh  của các động
mạch ... và ....

55. Vòng động mạch não được tạo nên  bởi hai , hai hai ... và động mạch

C4. Đ iển  v ào  ch ỗ  t r ô n g  c ủ a  cá c  câ u  s a u  đ â y  đ ê  tạ o  đ ư ợ c  n h ữ n g  c â u  có 
n g h ĩa  đ ú n g

56. Tĩnh mạch cảnh  trong  là  sự tiếp tục của xoang tĩnh  m ạch...ỏ  nền  sọ.

57. T ĩnh mạch cảnh ngoài bắ t chéo m ặ t...của  cơ ức-đòn-chũm.

58. Có thể  chọc vào h àn h  dưói tĩnh  m ạch cảnh trong qua khe nằm  giữa đầu ...v à  
đầu...của cơ...

59. T ĩnh m ạch m ặ t thông với xoang tĩnh  mạch hang thông qua sự tiếp  nối của 
tĩnh  m ạch...với tĩn h  m ạch...

60. T ĩnh mạch m ặ t b ắ t chéo m ặt...của  tuyến dưói hàm .
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61. Xoang dọc trẽn  chạy dọc theo bò ...cùa....và thương tiép tục như  là 
xoang...bên phái.

62. Xoang thắng  chạy dọc theo chỗ dính g iữa ...và...; nó thu  m áu cua ...v á ....

63. Xoang hang nằm  ớ m ặt bên của ...và trả i dài từ ...tớ i...

64. Động mạch nách chạy tiếp theo động m ạch...bắt đầu  từ...; nó được các bó của 
đám  rối cánh tay  váy quanh ỏ đoạn nằm  sau....

65. Động mạch cánh tay chạy dọc theo bò ...của cơ nhị đầu  cánh tay; nó chia 
thàn h  các động m ạch....và ở ngang mức....xương quay.

66. Động mạch trụ  được che phủ bởi cơ....ở 2/3 dưới căng tay; nó đi. ..hãm  gân 
gấp ở cố tay.
67. Tĩnh mạch dài n hấ t trong sô' các tình  mạch của chi trên  là....; tĩnh  mạch
giữa khuỷu là nhánh  nối.... với....

68. Cung gan tay  nông là sự tiếp tục của động mạch....; ....là sự  tiẽp  tục của 
động mạch quay.

69. H ình chiếu của động mạch đùi lên bê m ặt là đường kẻ nối....vái.....

70. Có thể sờ thấy  mạch đập của động mạch đùi khi nó đi qua vùng...

71. Động mạch khoeo b ắt đầu  tạ i .....và tận  cùng tại.. .bằng cách chia
th à n h .....v à .....

72. Có thể sờ thấy  mạch đập của động mạch chày sau  tại....

73......là tĩnh  mạch dài n h ấ t chi dưới; nó luôn nằm  trước......

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 5 (HỆ TIM MẠCH)

1: c; 2: d; 3: b; 4: a; 5: c; 6: a; 7: c; 8: b; 9: a; 10: a; 11: b; 12: d; 13: c; 14: d; 15: d; 
16: Đ; 17: S; 18: S; 19: Đ; 20: Đ; 21: Đ; 22: S; 23: S; 24: S; 25: S; 26: động mạch 
đàn  hồi, chứa nhiều sợi chun; 27: động mạch cơ, chứa nhiều  cơ trơn; 28: mao 
mạch; 29: ống tĩnh  mạch, lỗ bầu  dục, ổng động mạch; 30: tĩnh  m ạch rốn; 31: 
cung động mạch chủ, ngang đĩa gian các đốt ngực IV-V, động m ạch chủ bụng, lỗ 
động mạch chủ của cơ hoành ngang đốt sống ngực XII; 32: động m ạch thân  
tạng, động mạch mạc treo  trà n g  trên , độnê mạch mạc treo  trà n g  dưới; 33: tĩnh 
mạch tay  đầu, tĩnh  mạch đơn; 34: các tĩnh  m ạch chậu  chung, ngang  mức đốt 
th ắ t lưng IV; 35: tĩnh  mạch mạc treo  trà n g  trên , tĩnh  m ạch mạc treo  trà n g  dưới, 
tĩnh  mạch lách, tĩnh  mạch tú i m ật, các tĩnh  m ạch vị; 36: 9, 3, ống ngực; 37: mô 
bạch huyết; 38: lá thàn h , lá tạng , ngoại tâm  mạc th a n h  mạc; 39: thừ n g  gân, các 
lá  của các van nhĩ thấ t, các cơ nhú; 40: động m ạch chủ  lên; 41: khối mô sợi, bó 
nh ĩ th ấ t; 42: lỗ nh ĩ th ấ t phải, lỗ th â n  động mạch phổi, lỗ nh ĩ th ấ t t rá i,  lỗ động 
m ạch chủ; 43: đè vào thực quản; 44: m ột diện tứ  giác; 45: cung động m ạch chủ, 
th â n  động mạch phổi, tâm  th ấ t trá i; 46: cung động m ạch chủ, động m ạch cành 
trong  trá i, động mạch cảnh ngoài trá i, bờ trê n  sụ n  giáp; 47: động m ạch dưới đòn
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phái, động mạch cánh chung phải, sau khớp ửc-đòn phải; 48: tĩnh  m ạch canh 
trong, sau dộng mạch và tĩnh  mạch; 49: bụng sau  cơ hai bụng, vùng m ang tai. 
sau cố lồi cầu xương hàm dưới, động mạch thá i dương nông, động mạch hàm 
trên; 50: tĩnh  mạch sau hàm dưới, thần  kinh mật: 51: động mạch giáp trẽn, 
dộng mạch lười, dộng mạch m ặt, động mạch chấm, động mạch hầu  lên. động 
mạch tai sau; 52: doạn cổ, đoạn đá, đoạn xoang hang, đoạn não; 53: các động 
mạch đốt sông, các động mạch não sau; 54: cánh trong, cánh ngoài, nách, chủ 
ngực, chậu ngoài; 55: động mạch não trước, động mạch não sau, động mạch 
thông sau, thông trưóc; 56: sigma; 57: nông; 58: ức, đòn, ức đòn chũm; 59: trên  ô 
mắt, m ắt trên; 60: nông; 61: lồi, liềm đại não, ngang; 62: liêm đại não, lêu tiếu 
não, xoang dọc dưới, tĩnh  mạch não lốn; 63: th â n  xương bướm, khe 0 m ắt trên, 
đỉnh xương đá; 64: dưới đòn, sau  điếm giữa xương đòn, cơ ngực bé: 65: nhị đầu, 
quav, trụ , cổ; 66: gấp cổ tay  trụ , trưóc; 67: tĩnh  mạch đầu, tĩnh  mạch đầu, tĩnh  
mạch nền; 68: động mạch trụ , cung gan tay  sâu; 69: điểm nằm  cách đều gai 
chậu trước trên  và khớp mu, củ cơ khép của xương đùi; 70: tam  giác đùi; 71: lỗ 
gân cơ khép, bờ dưới cơ khoeo, động mạch chày trước, động mạch chày sau; 72: 
điếm cách đều m ắt cá trong và củ gót .trong; 73: tĩnh  mạch hiển lớn, m ắt cá 
trong.
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Chương 6

HỆ HÔ HẤP (RESPIRATORY SYSTEM)

MỤC TIÊU

1. Mô tả được vị trí, hình thể, liên quan, cấu tạo của m ủi, hầu, thanh quàn, khí 
quản, p h ế  quản và phổi. ... - í i

2. N hận biết và gọi được đúng tên của những chi tiết giải phẫu  trên mở
h ình ! tranh vẽ! tiêu bản hệ hô hấp. . V  '- .^ ĩỉịp

Mũi, hầu, thanh  quản, khí quản, các phê quản  và các phổi là các cơ quan 
tạo nên hệ hô hấp (H.6.1). v ề  m ặt sinh lí, hệ hô hấp  gồm hai phần: ( 1) p h ầ n  
d ẫ n  k h í  bao gồm các khoang và ống liên tiếp n hau  từ  mũi tới các tiểu  p h ế  quản 
tậ n  có nhiệm  vụ dẫn khí, làm ấm  và làm ẩm  không khí, và (2) p h ầ n  hô  h ấ p , 
bao gồm các mô ỏ trong phổi, nơi mà sự trao đổi khí giữa không khí và m áu xảy 
ra: các tiểu  phê quản hô hấp, các ống phê nang, các tú i p h ế  n ang  và các 
phê nang.

1. M ỦI (N OSE)

Mũi, vói các Ổ có diện tích bể m ặt lớn, là  cơ quan  điểu hoà nh iệ t độ và độ 
ẩm  không khí và lọc sạch không kh í đi vào phổi; nó cũng là cơ quan  khứu giác 
và p há t âm. Mũi bao gồm mũi ngoài và các ổ m ũi ở bên trong. Các ổ m ũi thông 
vối các xoang cạnh mũi.

1.1. M ũi n g o à i (e x te rn a l  n ose)

Mũi ngoài, phần  nh ìn  th ấ y  được của mũi, là  phần  nhô lên ở giữa m ặt, nơi 
có các lỗ m ũi trưốc hưống xuống dưới. Nó có h ìn h  tháp  vói đ ỉnh  hướng ra  trước. 
Góc trên  của mũi nằm  giữa h ai lỗ vào ổ m ắt và liên tiếp  với trán .

M ũi ngoài bao quanh  p hần  trước các ổ m ũi và được giữ ỏ trạ n g  th á i mô bài 
một khung được cấu tạo  một phần  bằng xương và chủ yếu bằng sụn.

- P hần  xương chống đỡ nằm  ở nơi m ũi ngoài liên tiếp  với xương sọ, bao 
gồm: các xương mũi, phần  mũi xương trá n  và các môm trá n  của  xương
hàm  trên.

- ở  trước và ở mỗi bên, khung  sụn của m ũi ngoài bao gồm: m om  bên cùa 
sụn vách mủi (septal nasa l cartilage), sụn cánh m ũi lớn (major a la r  cartilage),
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ba hay bốn sụn cánh m ũi nhỏ (minor a la r cartilages) và một sụn vách m ùi 
(septal nasal cartilage) đơn trên  đường giữa tạo nên phẩn trước của vách mũi.

Hình 6.1. Hệ hô hấp

1.2. C ác ổ  m ũ i (n a s a l c a v ity ) (H .6.2 và H .6.3)

Các ổ m ũi là  những phần trên  cùng của đường hô hấp  và chứa các cơ quan 
cảm th ụ  khứu giác. Chúng là những khoang h ình  nêm  thuôn dài với một nền 
rộng ở dưới và một đỉnh hẹp ỏ trê n  và được giữ ở trạ n g  thá i mở nhờ m ột khung 
xương-sụn.
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Vùng trước của các ô mũi được được bao quanh bòi mũi ngoai trong  khi đó 
vùng sau  hoàn toàn dược vây quanh bơi xương sọ. Các ó mũi mỡ thông ra  một 
tạ i lỗ  m ủi trước (nares) và liên tiếp với tỵ  hầu  ở sau qua lô m ủ i sau  (choanae: 
posterior nasal aperture). Các ỏ mũi được ngăn cách: (1) với n hau  bói vách mũi; 
(2) với ô’ miệng bới kháu cái cứng; (3) với khoang sọ ớ trên  bới các xương trán, 
sàng  và bướm, ỏ ngoài các ô mũi là các ố m ắt. Mỗi ố mùi có sàn . trâ n , thành 
trong và thàn h  ngoài.

- T rầ n  Ố m ủ i  th ì hẹp và cao n h ấ t ở vùng tru n g  tâm , nơi nó được tạo nên 
bởi m ảnh sàng cúa xương sàng. P hần trầ n  ở trước m ảnh sàng là một đường dốc 
xuống dưới tới lỗ mũi trước, lần lượt được tạo  nên  bơi: gai mủi của xương trán, 
xương mũi, móm bên của sụn  vách mũi và sụn cánh mũi lớn. P hần  trà n  ớ sau 
m ảnh sàng là cùng là một đường dốc xuống dưới (nhưng ra  sau) tói lõ mũi sau 
và được tạo  bởi: m ặt trước của th â n  xương bướm, cánh cúa xương lá mía và 
mỏm bọc của m ánh trong mỏm chần bướm. Tại m ảnh sàng (nơi cao nhãt). có các 
lỗ cho thần  kinh khứu giác và một lỗ riêng cho các m ạch và th ầ n  kinh sàng 
trước; tạ i m ặt trước th â n  xương bướm (sườn dốc sau), có lỗ thông xoang bướm 
với ngách bướm-sàng.

- S à n  ổ  m ù i  th ì nhẵn , lõm và rộng hơn trần . Sàn do m ặ t trê n  mỏm khẩu 
cái xương hàm  trên  và m ảnh ngang xương khau cái tạo nên.

- T h à n h  tr o n g  hay vá c h  m ủ i  do m ảnh thẳn g  đứng xương sàng, xương lá 
m ía và sụn  vách mùi tạo nên.

- T h à n h  n g o à i  của mỗi ổ mũi th ì phức tạ p  và được tạo  nén  bởi xương, sụn 
và các mô mềm.

P hần xương của thàn h  ngoài bao gồm m ặt trong  của xương lệ, xương hàm 
trên , mê đạo và mỏm móc xương sàng, m ảnh thẳn g  đứng xương k hẩu  cái, mảnh 
trong  mỏm chân bưốm và xương xoăn mũi dưới.

P hần  thàn h  ngoài m à do m ũi ngoài tạo  nên  được chống đỡ bởi sụn  (mảnh 
ngoài của sụn  vách mũi, sụn  cánh m ũi lán và các sụ n  cánh m ũi nhỏ) và các 
mô mềm.

Bê m ặt của th à n h  ngoài không đêu vì bị gián đoạn bởi ba xương xoăn mũi. 
Mê đạo sàng ồ th à n h  ngoài có h ai xương xoăn m ũi nhô vào ổ mũi: xương xoăn 
m ũ i trên  (superior nasa l concha), và xương xoăn m ủ i g iữ a  (m iddle nasal 
concha). Ba xương xoăn mủi chia ổ m ũi th à n h  bốn ngách: ở trê n  xương xoăn 
mũi trê n  là  ngách bướm-sàng  (spheno-ethm oidal recess) và ỏ dưới ba xương 
xoăn m ũi có ba ngách tương ứng là  ngách m ủ i trên  (superior nasa l meatus) 
ngách m ủ i giữa  (middle nasa l m eatus) và  ngách m ủ i dưới (inferior nasal 
m eatus). Khoảng nằm  giữa các xương xoăn m ũi và vách m ũi là  ngách m ũi 
chung  (common nasal m eatus). N gách m ủ i trên  có lỗ thông với xoang sàng  sau; 
ngách m ủ i giữa  thông vối xoang trá n , các nhóm  xoang sàng giữa-trước và xoang 
hàm  trên ; ngách m ũ i dưới có lỗ  của ống lệ-m ủi (opening of naso lacrim al duct) 
đố vào. Ngách bướm -sàng có lỗ đổ vào của xoang bướm. T hành  ngoài của ngách
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mũi giữa có một vùng nhô lên goi là bot sàng, o  dươi bọt sang la mọt 1'íinh cong 
gọi là rãnh nguyệt. Đầu trước của rãn h  nguyệt liên tiêp với một ông gọi là phẽu  
sàng. Phễu sàng cong lên trên  và liên tiếp với ống trán-m ủi, một ống dẫn lưu 
cho xoang trán . Các lỗ của nhóm xoang sàng giữa mở lên bọt sàng. Lỗ xoang 
hàm trên  mớ vào rănh  nguyệt. Xoang trá n  và các xoang sàng trước đô’ vào ống 
trán-m ũi; ông nàv thông với phễu sàng rồi phễu sàng mở vào đầu trước của 
rãnh nguyệt.

N iêm  m ạ c  ổ  m ũ i. T rừ  tiên đình mũi được che phú bởi da, phần còn lại của ô 
mũi được lót bới niêm mạc. Niêm mạc được chia thành  vùng hô hấp  và vùng khứu. 
V ùng hô h ấ p  (respiratory region) là vùng dưới xoăn mủi trên. Niêm mạc ớ đây 
chứa nhiều mao mạch; lốp thượng mô trụ  có lông giả tầng của vùng hô hấp có 
nhiêu tê bào tiế t nhầy liên tiếp vói niêm mạc của các xoang cạnh mũi. V ùng  k h ứ u  
(olfactory region) là vùng niêm mạc lót m ặt trên  xoăn mũi trên  và phần vách mùi 
liền kể, có ít mạch m áu và chứa các tế  bào cảm thụ  khứu giác.

Mào gà 

Ổ mắt

Các xoang sàng

Xoang hàm trên 

Khẩu cái cứng

Xoăn mũi trên 
mũi

Lỗ xoang 
hàm trên
Các xoăn mũi 

giữa và dưới

r .Hí.tí
Hỉnh 6.3. Thành ngoài ổ mũi và các lỗ đổ vào của các xoang cạnh mũi
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Có bõn xoang khí cạnh mũi m ang tên  của những xương chửa chung: xoang 
hàm  trên , xoang trán , xoang bướm và các xoang sàng. C húng đùọc xem như 
những phần mớ rộng của ổ mũi vào các xương bao quanh. Chúng mơ vào ò mũi 
(H .6.4) và dược lót bàng một lớp niêm mạc hô hấp  (có lòng và tiế t niêm  dịch) 
liên tiếp với niêm mạc của ô mũi.

- X o a n g  h à m  trê n  (m a x il la r y  s in u s )  là xoang lớn nh ấ t trong các xoang 
cạnh mũi. Nó nằm  trong thân  xương hàm  trên . Nó có h ình  tháp  với nến hướng 
vào thành  ngoài cúa ô mũi. Lỗ xoang hàm trên  nằm  ở phần  cao của nến  và mỏ 
vào giữa rãn h  nguyệt.

- C ác x o a n g  s à n g  (e th m o id a l ce lls)  là các hốc khí trong mê đạo sàng 
được xếp làm ba nhóm trước, giừa và sau.

- X o a n g  tr á n  ( fr o n ta l s in u s )  nằm  trong phần tra i trán , đô vào đầu  trước 
của rãn h  nguyệt (ớ ngách mũi giữa) qua ống trán -m ùi và phễu sàng.

- X o a n g  bướm  (s p h e n o id a l s in u s )  nằm  trong th â n  xương bưóm, có lỗ dô 
vào ngách bưóm-sàng.

2. HẦU (PHARYNX) (H.6.4)

H ầu là một nửa ông h ình  trụ  bằng cơ mạc nối các 0 m iệng và mũi ỏ đầu vói 
than h  quản và thực quản ở cố. K hoang hầu  (pharyngeal cavity) là  con đường 
chung cho không khí và thức ăn.

H ầu được gắn ở trên  với nền sọ và liên tiếp ỏ dưối, ỏ ngang đốt sống c  VI, 
vói đầu  trên  của thực quản. Các th à n h  của hầu  được gắn ở phía trước với các bờ 
của các ố’ mũi, ố m iệng và th a n h  quản. Dựa trên  các liên quan  ỏ phía trước, hầu 
được chia thàn h  ba vùng là  tỵ hầu, khau  hầu  và th a n h  hầu:

- Các lỗ mũi sau  mở vào tỵ  hầu;

- Lỗ sau  của ổ miệng (eo họng hay eo m iệng-hầu) mở vào khẩu  hầu;

- Lỗ trên  của th a n h  quản  (đường vào than h  quản) mở vào th a n h  hầu.

Ngoài các lỗ này, khoang hầu  còn liên q uan  ỏ ph ía trưóc với một phần  ba 
sau của lưỡi và m ặt sau  của than h  quản. Vòi ta i mở vào th à n h  bên của tỵ  hầu.

Các hạnh  n hân  lưỡi, hầu  và khẩu  cái nằm  trê n  các th à n h  hầu.

H ầu được ngăn cách với cột sống ở phía sau  bởi khoang sau  hầu  chửa mô 
liên  k ế t lỏng lẻo.

Mặc dù khẩu  cái mềm được coi như  một p hần  của tr ầ n  ổ m iệng, nó cũng 
liên quan vối hầu. K hẩu cái mềm được gắn  vào bờ sau  của k hẩu  cái cứng và là 
một loại “van di động” có thể:

- N âng lên và ngăn cách tỵ  hầu  với khẩu  hầu;

1.3. C ác  x o a n g  c ạ n h  m ũ i (p a r a n a s a l  s in u se s )



- Hạ xuống đế đóng kín eo miệng-hầu và ngán ố m iệng với hầu.

2 . 1 . P h ầ n  m ũ i c ủ a  h ầ u  h ay  tỵ  h ầ u  (n a s o p h a ry n x )

P hần  này nam  ngay sau  lỗ mủi sau, trê n  kháu  cái mém. T hành  trên , hay 
trầ n  tỵ  hầu, tạo bới phẩn sau của th â n  xương bưóm và phần nển xương chẩm. 
Trần cùng các thàn h  bên tỵ hầu  tạo  nên vòm hấu  (vault of pharynx).

Tỵ hầu  liên tiếp với khâu  hầu  ở dưới tạ i eo hấu. Vị tr í  của eo hầu  hiện ra  
trên  thành  hầu  bởi một nếp niêm  mạc do cơ khau cái-hầu nằm  dưới gây nên.

Sự nâng  lên của khẩu  cái mềm và sự co kh ít của cơ th ắ t kháu cái-hầu 
dóng eo hầu  lại trong  lúc nuôt và ngăn cách tỵ  hầu  với khấu  hầu.

Có một tập  hợp mô bạch huyết lón, gọi là hạnh nhản  hầu  (pharyngeal 
tonsil), trong niêm  mạc phủ  th à n h  trê n  của tỵ  hầu.

Hlnh 6.4. Thiết đồ đứng dọc qua hầu
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0  môi thàn h  bên có một lủ háu của vòi tai (pharyngeal opening of auditory 
tube): lỗ này nam  ó sau và hơi cao hơn khau cái cứng, và tì phía bên so VỚI chò 
cao n hấ t cua kháu  cái mếm. Có các gò và nếp niêm mạc bao quanh  lô hâu  cúa 
vòi ta i và các cơ liền kể. Bờ sau  lồ hầu  cùa VÒI ta i đội niêm mạc lẽn th a n h  một 
gò gọi là gừ  coi (torus tubarius); ớ sau  gò vòi là một ngách bâu gọi la ngách hầu 
(pharyngeal recess). Nếp vòi-hầu (salpingopharyngeal fold) tu  gd vòi di thăng 
xuống và trùm  lén cơ vòi-hầu. Một nếp rộng, gọi ỉà g ờ c ơ  náng  (torus levatorius), 
từ  bên dưới lỗ hầu  cúa vòi ta i chạy vào trong tới m ặt trên  của k hau  cái mểm và 
phủ lên cơ náng m àn khẩu cái. Mô dạng bạch huyết ở quanh  lỗ hau  cùa vòi tai 
tạo  nên hạnh nhàn vòi (tubal tonsil).

2.2. P h ầ n  m iệ n g  c ủ a  h ầ u  h ay  k h ẩ u  h ầ u  (o ro p h a ry n x )

K hâu hầu nàm  ở sau ô miệng, dưới khâu cái mềm và trê n  bò trên  cúa 
thượng th iệt. Các cung  (nếp) kháu  cái-lưỡi (palatoglossal arches), vón che phủ 
các cơ khau cái-lưỡi, đánh dấu giới hạn  giữa ô miệng và khau  hầu . Lồ h ình  cung 
ở giữa hai nếp là eo họng  (isthm us of fauces). Ngay sau  và trong các nếp này là 
một cặp cung khác, các cung kháu  cái-hầu (palatopharyngeal arches), mỗi cung 
phủ lên cơ khẩu cái-hầu ở một bên.

ơ  dưới eo họng, thành  trước của khấu  hầu  được tạo nên  bới phản  trẽn  của 
phần  ba sau  lưỡi. N hửng tập  hợp mô bạch huyết lón, gọi là hạnh  nhân lười 
(lingual tonsil), nằm  trong niêm mạc phủ phần này  của lưỡi.

H ạnh nhản khấu cái (palatine tonsil) nằm  ở th à n h  bên của khẩu  hầu. Đây 
là  một khối mô bạch huyết lón hình trứng nằm  trong niêm  mạc phú  cờ kh ít hầu 
trê n  và ở giữa các cung khâu  cái-lưỡi và khẩu  cái-hầu. Có th ê  nh ìn  thấy  các 
h ạnh  nhân  này qua 0 miệng.

2.3. P h ầ n  th a n h  q u ả n  c ủ a  h ầ u  h a y  th a n h  h ầ u  ( la ry n g o p h a ry n x )

T hanh hầu  đi từ  bờ trê n  của thượng th iệ t tối đầu  trê n  của thực quản ở 
ngang mức đốt sống c  VI.

Đường vào than h  quản mở vào th à n h  trước của th a n h  hầu. Bên dưới 
đưòng vào thanh  quản, thàn h  trưóc chính là m ặ t sau  của th a n h  quản.

Khoang th a n h  hầu  liên quan  ở trước với một cặp tú i niêm  mạc, gọi là các 
thung  lủng thượng thiệt, mỗi tú i ở một bên đường giữa, giữa đáy lưỡi và thượng 
th iệ t. Các thung  lũng là những  vùng lõm được tạo nên  bởi ba nếp  niêm mạc nối 
lưỡi vói thượng th iệt: nếp niêm mạc đường giữa và hai nếp  bên.

Còn có một cặp ngách niêm  mạc khác, gọi là các hô lê, ỏ giũa p hần  trung 
tâm  của th a n h  quản và các m ảnh của sụn  giáp nằm  ỏ hai bên.

3. THANH QUẢN (LARYNX) ựỉ.6.5)

T hanh quản là  một cấu trú c  rỗng cấu tạo  bằng  các cơ và dây chàng  củ n g
một khung sụn nằm  trên  đường đi xuống kh í-phế quản.
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T hanh  quán liên tiếp ớ dưới vối khí quan và mớ ớ trên  vào hầu  ớ ngay sau 
vã (lưới lưỡi.

T hanh quán vừa là một van (hay cơ thá t) dẻ đóng kín đưòng hô hấp bên 
dưới nó vừa là một cơ quan phát âm. Nó được cấu tạo bới:

- Ba sụn  đơn (giáp, n h ẫ n  và thượng thiệt);

- Ba đôi sụn  nh ó  hơn (phễu, sừng và chêm);

- Một m àng xơ-chun và nhiều cơ nội tại.

Thanh quan được treo vào xương móng ở trên  và được gắn với khí quán ở 
dưới bằng các m àng và các dây chằng. Nó có thê di chuyến lên trên  và xuống 
dưới, ra  trưỏc và ra  sau bởi các cơ ngoại lai mà bám vào than h  quàn hoặc 
xương móng.

Trong lúc nuốt, chuyên động lên trên  và ra  trưốc của than h  quản làm đóng 
đường vào than h  quản  và mở thực quản.

3.1. C ác s ụ n  v à  cá c  k h ớ p  c ủ a  th a n h  q u ả n  ( la ry n g e a l c a r t i la g e s  a n d
jo in ts )

A Sụn thượng thiệt

Sừng trẽn sụn giáp 
Sụn giáp 

Sụn phễu

Hình 6.5. Hình thể ngoài của thanh quản

. Sừng dưới sụn giáp 
■Mảnh sụn nhẫn 

■ Khí quản
A. Nhỉn từ trước B. Nhlntừsau
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S u n  g iá p  ( th y ro id  c a r ti la g e )  gồm m anh phái và m anh trai VDI1 each xa 
nhau  ờ phía sau nhung gắn với nhau  ờ trước; điếm trẽn  cùng cua đuong dính 
nhau  giữa hai m ánh nhó ra  phía trước thành  lỏi thanh lỊuun, lôi than h  quan 0 
nam nôi rõ hơn nữ vì góc giũa hai m ánh ò nam  là 90° trong khi ó m ì la 120°.

Ở ngay trên  lồi thanh  quán, khuyết giáp  trên ngăn cách hai m anh khi các 
m ảnh chạy sang bên. Có một khuyết g iáp  dưới ít rõ rệt hơn ỏ giữa bò dưới 
sụn giáp.

Bò sau cua mỏi m ánh kéo dài ra  thàn h  sừng trên và sừng dưới. M ặt trong 
cúa sừng dưới có một m ặt khớp đê khớp với sụn  nhẫn. Sừng trẽn  dược nối với 
đầu  sau của sừng lớn xương móng bằng dáy chăng giáp-m óng bẽn (lateral 
thyrohyoid ligam ent). Bờ trên  sụn  giáp được nối với xương móng băng màng 
giáp-m óng  (thyrohyoid mem brane). M àng này dày lên ớ giữa thàn h  dày chăng 
giáp-m óng giữa  (m edian thyrohyoid ligam ent) và ở môi bờ bên th à n h  d ày chăng 
giáp-m óng bôn.

S ụ n  n h ẫ n  (c r ic o id  c a r ti la g e )  là sụn dưối cùng trong số  các sụn của 
than h  quản và hoàn toàn váv quanh đường dẫn  khí. Nó có h ình  một cái nhân 
vói m ảnh sụn  nhẫn ỏ sau  và cung sụn nhẫn  hẹp hơn ở trước. Sụn n hẫn  được 
liên k ết với các sụn lân cận bằng các khớp và dây chằng.

Mỗi bên sụn  nhẫn  có hai m ặt khớp đê tiếp khớp với các sụn  thanh 
quản khác:

- M ặt bên m ảnh sụn n hẫn  có m ặt khớp tiếp khớp vói sừng dưới sụn giáp 
tạo nên  khớp nhẫn-giáp  (cricothyroid joint);

- M ặt trên-ngoài của m ảnh sụn  nhẫn  có m ặt khóp với sụn  phễu  tạ i khớp 
nhẫn-phễu.

Các dây chằng của sụn  n hẫn  bao gồm: (1 ) dây chằng nhẩn-giáp giữa 
(m edian cricothyroid ligam ent) căng từ  bờ trê n  của cung sụn  n hẫn  tới bò dưới 
sụn  giáp; (2) dây chằng nhẫn-phễu  (crico-arytenoid ligam ent) đi từ  phần  sau 
sau  bò trên  m ảnh sụn  n hẫn  tới bờ sau của đáy sụn  phễu; và (3) dây chẳng  
n hẫn -kh í quản  (cricotracheal ligam ent) nốì bờ dưới sụn  n hẫn  với vòng sụn  thứ 
n h ấ t của kh í quản.

S ụ n  p h ễ u  (a r y te n o id  c a r ti la g e )  là đôi sụ n  nằm  ở hai bên đường giữa 
của bờ trên  m ảnh sụn  nhẫn. Mỗi sụn  có h ình  tháp  ba m ặt, một đ ỉnh  và một đáy. 
Đ in h  khóp vối sụn  sừng, d â y  khốp với m ặ t khớp ỏ m ặ t trên-ngoài m ảnh sụn 
nhẫn. M ặ t tr o n g  của sụn  này hướng về m ặt trong  của sụ n  kia. M ậ t trưóc- 
n g o à ỉ  có hai hô lõm ngăn cách n hau  bởi một mào: hố  dưới cho cơ th a n h  âm 
bám , hô" trên  cho dây chằng tiền  đình bám . Đ á y  h ình  tam  giác m à góc trước gọi 
là m ỏm  thanh  âm  cho dây chằng th a n h  âm  bám , góc ngoài là  m ỏm  cơ cho các cơ 
nhẫn-phễu sau và bên bám.

S ụ n  sừ n g  (c o rn ỉc u la te  c a r ti la g e )  là  đôi sụn  nhỏ nằm  ỏ đ ỉnh  hai
sụn  phễu.
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S u n  th ư ơ n g  th ié t  hav su n  n ắ p  th a n h  q u ả n  (e p ig lo ttic  c a r ti la g e )  CO
hm h chiếc lá mà cuống lá dính vào góc giữa hai m ánh sạn  giáp. C ác d â y  
c h ẳ n g  c ủ a  th ư ợ n g  th iệ t. Thượng th iệ t được gán vào xương móng bới dày  
chảng númg-thượng thiệt (hyo-epiglottic ligament), vào rễ lười bói nếp lười- 
thượng thiệt giừci và hai nếp lưỡi-thượng thiệt bủn, vào sụn  giáp bói dày chăng  
giáp-thượìig thiệt (thyro-epiglottic ligament).

S ụ n  chêm  (c u n e ifo rm  ca r ti la g e )  chi là đôi sụn  rấ t nhỏ nằm  trước 
sụn sừng.

3.2. C ác m à n g  xơ -ch u n  ( f ib ro -e la s tic  m e m b ra n e  o f  la ry n x )

Ngoài các khớp và dây chằng nói trên , các sụn  than h  quán còn được liên 
kết với nhau  bàng các m àng xơ-chun (fibro-elastic m em brane of larynx):

M à n g  tứ  g iá c  (q u a d r a n g u la r  m em b ra n e )  có bôn bờ: bờ trên  được phủ 
bàng nếp phễu-náp; bờ dưới là dây chằng tiền đ inh  (vestibular ligam ent) đi từ 
góc sụn  giáp tới m ặt trưóc-bên sụn  phễu; bờ trước bám vào góc sụn  giáp và sụn 
thượng thiệt, bờ sau  bám vào sụn  sừng và sụn  phễu.

N ó n  d à n  h o i (co n u s  e la s tỉcu s; c r ic o vo ca l m em b ra n e )  là m àng có: bờ 
dưới dính vào bờ trê n  sụn  nhẫn; bờ trên  gọi là dãy chằng thanh ảm  (vocal 
ligament) đi từ  góc sụn  giáp tói mỏm than h  âm  của sụn  phễu và được nếp thanh  
âm che phủ.

3.3. C ác cơ c ủ a  th a n h  q u ả n  ( la ry n g e a l m u sc les ) {H.6.6)

C ác cơ  n g o ạ i la i

Toàn bộ th a n h  quản được vận động bởi các cơ ngoại lai, bao gồm các cơ 
trên  móng (nâng than h  quản) và các cơ dưói móng (hạ thanh  quản).

Cơ giáp - 
- - thượng thiệt

Cơ nhẫn-phễu sau

ngang và chéo
Các cơ phễu

Cơ phễu - 
thượng thiệt

Cơ nhẫn-giáf

w r\ Cơ nhẫn - 
Nr phễu sau

,— Cơ giáp - phễu

• Mặt khớp giáp

Mỏm cơ của 
sụn phễu

Cơ nhẵn - 
phễu bên

A
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Các cơ nội tại cúa thanh  quan bao gồm các cơ làm hẹp hoạc làm rộnp khe 
thanh môn và làm căng hoặc làm chùng đáy thanh  âm. Các cơ náy đêu do thần 
kinh thanh quan quặt ngiiọc (của thần  kinh X) chi phôi, trù  cư nhan-giáp  do 
thần  kinh thanh quán trẽn  (cùng là nhánh cua thán  kinh X).

Cơ n h ẩ n -g iá p  (c r ic o th yro id  m u sc le )  từ  m ặt trứốc ngoài cung sụn nhẫn 
chạv lên bám vào bò dưới m ánh sụn giáp và bờ trước của sừng dưới sụn giáp. 
Khi cơ ỏ cá hai bên cùng co. sụn giáp bị kéo ra  trước và xuống duới. làm căng 
dây thanh  ám và khép nếp thanh  âm.

Cơ n h ẫ n -p h ễ u  sa u  (p o s ter io r  c r ic o -a ty te n o ỉd  m u sc le )  đi từ  một sau 
mảnh sụn nhẫn  đến móm cơ sụn phễu, có tác dụng kéo mỏm cơ ra  sau và xoay 
mỏm thanh  âm ra  ngoài, làm mở khe thanh môn.

Cơ n h ẫ n -p h ễ u  bén  ( la te r a l cr ic o -a ry ten o id  m u sc le )  đi từ  bò trên  cung 
sụn nhẫn đèn mỏm cơ sụn phễu, có tác dụng kéo mỏm cơ ra  trước và xoay móm 
than h  âm vào trong, làm khép khe thanh môn.

Cơ p h ễ u  n g a n g  (tra n sverse  a r y te n o id  m u sc le )  và cơ  p h ễ u  chéo  
(ob liq u e  a ry te n o id  m u sc le )  đi từ  sụn phễu bên này đến sụn  phễu bên kia, có 
tác dụng làm khép khe thanh  môn.

Cơ g iá p -p h ê u  ( th y ro-a r y te n o id  m u sc le )  đi từ  m ặt trong m ánh sụn giáp 
và nón đàn hồi tới mỏm cơ sụn phễu, có tác dụng khép khe than h  món và làm 
chùng dây thanh  âm.

Cơ th a n h  âm  (voca lis)  trà  trộn  lẫn  vào cơ giáp-phễu, đi từ  góc giữa hai 
m ảnh sụn giáp đến hô dưới của m ặt trước-ngoài sụn phễu, có tác dụng làm thay 
đôi độ căng của nếp thanh  âm khi p há t âm.

3.4. Ô th a n h  q u ả n  ( la ry n g e a l c a v ity ) (H.6.7)

0  th an h  quản có h ình  ông và được lót bằng niêm mạc.

Lỗ trên  của ô’ mở vào m ặt trước của hầu  ở ngay dưối và sau  lưỡi và được 
gọi là  lô vào thanh  quản  (laryngeal inlet). Lỗ này được giới hạn  bởi: phía trước 
là bờ trên  của thượng th iệt; ở sau là nếp gian phễu; và ở hai bên ỉà  các nếp 
phễu-thượng thiệt (ary-epigottic fold).

Lỗ dưới của Ổ thanh  quản nằm  ở chỗ tiếp nối thanh-kh í quản, tức ỏ ngang 
bờ dưới sụn  nhân. Lô dưới nằm  ngang, không giống vói lỗ trên  nằm  chếch và 
hướng về phía sau trên . Trong khi lỗ dưới mỏ liên tục th ì lỗ trên  có th ể  đóng lại 
bởi cử động đi xuống của thượng thiệt.

P h â n  ch ia

Có hai cặp nếp niêm mạc từ  thàn h  bên ổ th a n h  quản nhô vào ổ: ỏ trê n  là 
hai nếp tiền đ ỉnh  (vestibular fold) giới hạn  nên  khe tiền đ ỉn h  (rim a vestibuli), ờ

C ác cơ nộ i tạ i
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dưới la hai nếp thanh ám  (vocal fold) nam ỏ hai bón cùa phán trước khe thanh  
mùn (nmỉi glottidis). Các nếp này làm hẹp và chia ó thành  ba phân:

Hình 6.7. Ổ thanh quản
A. Thiết đồ đứng dọc B. Thiết đồ đứng ngang

- P h ầ n  tr ê n  là tiền đ ình  thanh quản  (laryngeal vestibule) đi từ  lỗ vào 
thanh quản tới các nếp tiền  đình;

- P h ầ n  g iữ a  là phần th ắ t hẹp của 0 nằm  giữa các nếp tiền đình ỏ trên  và 
các nếp thanh  âm ở dưói;

- P h ầ n  d ư ớ i  là ổ  dưới thanh môn  (infraglottic cavity) đi từ  các nếp thanh  
âm tới bò dưới sụn  nhẫn.

ở  mỗi bên, khe nằm  giữa các nếp than h  âm và tiền  đình được gọi là  thanh  
thất (laryngeal ventricle) (hay buồng thanh quản). Nếp tiền  đ ình  và nếp thanh  
âm là những nếp niêm mạc phủ  lần  lượt lên dây chằng tiền đ ình  và dây chằng  
thanh ăm. Khe th a n h  môn hẹp hơn khe tiền đình; nó nằm  giữa các nếp thanh  
âm (phần g ian  m àng) ở trưóc và các sụn phễu ở sau (phần g ian  phễu), được giối 
hạn  ở sau  bởi m àng niêm mạc căng giữa các sụn  phễu {nếp g ian  phễu). Khe 
thanh môn cùng các cấu trúc  vây quanh là nơi hẹp n h ấ t của 0 th an h  quản và 
được gọi chung là  thanh  môn  (glottis).

N iêm mạc th a n h  quản ỏ trê n  các nếp than h  âm  là thượng mô lá t tầng  
không sừng hóa và do th ầ n  kinh th a n h  quản trên  cảm giác; niêm  mạc ỏ dưối các 
nếp th a n h  âm là thượng mô trụ  giả tầng  có lông, bao gồm các tê  bào lông, các tê
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bào hình dài tlót nháy và các tẽ bào đáy, và do than kinh thanh quan quặt 
ngược cám giác.

4. KHÍ QUAN (TRACHEA) (CÁC H.6.8 VÀ 6.9)

Hình 6.8. Hình thể ngoài của khí quản

4.1. Vị t r í ,  h ìn h  th ê  và k ích  thư ớ c

Khí quản là một ống dẫn khí dài khoáng 12 cm và rộng khoảng 2,5 cm. Nó 
nằm trước thực quản và đi từ  chỗ nối với thanh quản tối ngang khoảng gian các 
đốt sống ngực IV - V, nơi nó chia thành  các phê quán chính phải và trái. Mặt 
trong thường nhẵn, có màu hồng và nhìn  rõ các gờ vòng ngang của các sụn. Đầu 
dưói khí quản có hai lỗ thông vào hai phế quản chính ngăn cách nhau bởi một 
mào gọi là cựa k h í quản  (carina of trachea).

4.2. L iên  q u an

Khí quản đi qua cổ và ngực.

L iên  q u a n  ở cô. Khí quản nằm trước thực quản, giữa hai bó mạch cảnh, 
sau eo tuyến giáp và các cơ dưới móng. Các cơ dưói móng không che kín mật 
trước khí quản mà để hở một khe h ình  trám  gọi là trám  mỏ khí quàn. Vùng hở 
này chỉ có da và mạc che phủ nên có thể mỏ khí quản tại đây khi cần.

L iên  q u a n  ở ngực. Khí quản nằm  trong trung  th ấ t trên. Nó nàm  trước 
thực quản, giữa hai ổ màng phổi và sau cung động mạch chủ cùng các nhánh 
cua cung này. Phía trước các động mạch là tĩnh  mạch tay-đầu trá i và tuyến ức.
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Tm cành trước

B

Hình 6.9. Liên quản của khí quản
A. Đoạn cổ (thiết đổ ngang qua c VI)
B. Đoạn ngực (thiết đồ ngang qua N IV)

4.3. C ấu  tạ o  (H .6.10)

Khí quản là một ống cấu tạo  bằng hai lớp: lớp sụn-sợi-cơ trơn  ỏ ngoài và 
lóp niêm mạc lót ở trong. Lớp sụn-sợ i-cơ  trơ n  gồm: (1) các vòng sụn k h í quản  
(tracheal cartilages) h ình  chữ c  (khuyết ở phía sau) nằm  chồng lên nhau, (2) 
các m àng sợi vây bọc và nối các vòng sụn  lạ i vỏi n hau  và (3) cơ k h í quản  
(trachealis) căng giữa các đầu vòng sụn. Lớp n iê m  m a c  (m u co sa )  lót m ặt 
trong khí quản thuộc loại thượng mô trụ  giả tầng  có lông chứa các tế  bào lông 
và tế  bào h ình  đài tiế t nhầy.
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Cơ khi quán
Các tuyén khi quản

Thượng mỏ

ị|_ Lòng khi quàn

\

Sợi chun • t

. Các tuyến khí quản 

.Màng sợi 

. Sụn khí quản

Hinh 6.10. Cấu tạo của khi quản

5. PH Ổ I (LUNGS)

Hai phối là những cơ quan hô hấp  nằm  ở hai bên tru n g  thấ t, trong  các ổ 
m àng phối phải và trá i. Phổi phải hơi lớn hdn phổi trá i  vì tim  nằm  chếch hơn 
sang bên trá i.

5.1. H ìn h  th ế  n g o à i (H.6.11 và  H.6.12)

Mỗi phôi trông gần giông một nửa h ình  nón nên có một đ ỉnh, một đáy và 
hai m ặt ngăn  cách nhau  bằng các bờ. H ai m ặt của phổi là  m ặt sườn và mặt 
tru n g  thấ t.

- Đ á y  (base o f  lu n g )  nằm  trên  cơ hoành (còn gọi là m ặt hoành  -
diaphragm atic surface).

- Đ in h  (a p e x  o f  lu n g )  nhô lên trê n  xương sườn I vào nền  cổ.

- M ặ t sư ờ n  (co s ta l su r fa c e )  hưỏng về ph ía m ặt trong của các
xương sườn.

- M ặ t tr u n g  th ấ t  (m e d ia s t in a l  su r fa c e ) , hay  m ặ t  tro n g , nằm  áp  vào
tru n g  th ấ t ở phía trước và cột sống ở phía sau; m ặ t này chứa rốn phổi (hilum  of 
lung) h ình  dấu phảy, nơi m à các cấu  trúc  đi vào và ròi khỏi phổi.

- B a  bờ: bờ dưới sắc ngăn cách đáy phổi vối hai m ặ t của phổi; các bò trước 
và sau  ngăn cách m ặt sườn với m ặt tru n g  th ấ t; bờ sau  của phổi th ì n hẵn  và 
tròn, không sắc như  bờ dưới và bò trước.

Phổi có nhiều vết ấn  trê n  bể m ặt bởi những cấu  trúc  tiếp g iáp với nó. M ặt 
trong  của phổi có các vết ấn  của tim  (ấn tim  - cardiac im pression) và các mạch 
m áu lớn. Các xương sườn để lại vết ấn  trê n  m ặt sườn.
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A B

Hinh 6.11. Mặt sườn của phổi 
A. Phổi phải B. Phôi trái

C u ô n g  p h ổ i ( ro o t o f  lu n g )

Cuống phối là  một tậ p  hợp những cấu trúc  gắn kết phối vói những cấu trúc 
ở trung  thấ t. Nó được bao bọc bởi phần  m àng phối tru n g  th ấ t m à lậ t lên bề m ặt 
phối để liên tiếp vối m àng phối tạng. Đường lậ t của m àng phổi lên  m ặt trung  
th ấ t của phôi được gọi là rôn phổi, nới các cấu  trúc  đi vào và ròi khỏi phổi.

Một nếp m àng phổi gọi là dãy chằng phổi (pulm anary  ligam ent) chạy 
xuống từ  cuống phổi và trả i rộng từ  m ặ t tru n g  th ấ t của phối đến tru n g  thấ t.

Đm phổi

Hình 6.12. Mặt trung thất của phổi 
A. Phổi trải B. Phổi phải



Các: thành  phán của mỗi cuống phôi bao gồm: động mạch phỏi. hai tinh 
mạch phối, phế quản chính, các mạch phê quán, thần  kinh vá bạch huyét. Tại 
rốn phối, động mạc h phôi nam  trên, các tĩnh mạch phôi nam  dưới va phê quán 
chính nam  sau dộng mạch. K hánh phé quán cho thuỳ trên  phối phai tách  ra  từ 
phê quán chính ớ cuông phối trong khi ó bên trá i th ì nhánh  nay tách  ra  ớ 
trong phổi.

C ác  k h e  và th u ỳ  phô i

P hố i p h á i. Phối phái được chia thàn h  ba thuỳ  trẽn, giữa  và dưới bới hai 
khe từ  bể m ặt phối ăn  sâu vào tận  rốn phôi:

- Khe chếch (oblique fissure) ngăn cách thuỳ  dưới với thuỳ  trên  và 
thuỳ  giữa;

• Khe ngang  (horizontal fissure of right lung) ngăn  cách thuỳ trên  với 
thuỳ giữa.

M ặt trong cứa phối phải nằm kê các cấu trúc  sau đây của tru n g  thấ t: tim, 
các tĩnh  mạch chủ, tình mạch đơn và thực quản; riêng thuỳ trên  phối phái liên 
quan với động mạch và tĩnh  mạch dưới đòn phải.

P h ồ i tr á i .  Phôi trá i được chia thàn h  thủy  trên  (superior lobe) và thuỳ  dưới 
(inferior lobe) bởi khe chếch. Vì tim  nhô nhiều hơn sang trá i nên  ấn tim  ỏ mật 
trong phổi trá i sâu  hơn và bờ trước phổi trá i bị khuyết th à n h  khuyết tim . Vùng 
thuỳ trên  phối trá i ở dưới khuyết này được gọi là lưỡi phổi trá i (lingula of left 
lung). M ặt trong của phối trá i nằm  kề với các cấu trúc sau  đây của tru n g  thất: 
tim , cung động mạch chủ, động mạch chủ ngực và thực quản; riêng  thuỳ  trên 
phối trá i liên quan vói động mạch và tĩnh  mạch dưới đòn trá i.

5.2. C ấu  tạ o  c ủ a  p hô i

Phổi được cấu tạo bởi toàn bộ các nhán h  phân chia ở trong phổi của phê 
quản chính, các mạch m áu, mạch bạch huyết và các sợi th ầ n  kinh. Bao quanh 
các thàn h  phần nói trên  là mô liên kết.

5.2.1. S ự  p h ả n  c h ia  củ a  p h ế  q u ả n  c h ín h

Phê quản chính chạy qua cuống phổi và rốn  phổi để đi vào phổi. Phê quản 
chính phải to hơn và nằm  thản g  đứng hơn ở trong cuống phổi so với p h ế  quản 
chính trái, ơ  trong phổi, mỗi phê quản  chính sẽ phân  chia nhỏ dần  tới các 
phế  nang.

Trước hêt, phê quản chính  (m ain bronchus) (phế  quản bậc m ột) chia 
th à n h  các p h ế  quản thùy  (lobar bronchi) (phế  quản bậc hai)  d ẫn  k h í vào các 
thùy ph ổ i: phê quản chính phải chia th à n h  ba phê quản  thùy, p h ế  q uản  chính 
trá i thàn h  hai phê quản  thùy.

Tiếp đó, mỗi p h ế  quản  thùy  chia th à n h  các p h ế  quản  p h á n  thùy  
(segm ental bronchi) (phế  quản bậc ba). Mổi p h ế  quản  p hân  th ù y  d ẫn  k h í vào
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một vùng mó phối gọi là phân thủy phù quan-phối (bronchopulmonary 
segments). Mỗi phối có 10 phế quán phán thủy.

Phố quán phân thùy chia nhánh nhiều lần trong mỗi phân thùy. giam dan 
vé' dường kính và số lưcíng sụn sau mỗi lần chia. Khi ống phế  quán  đ ạt tới 
dường k inh  khoáng 1 mm, các sụn biến đi và Ống phế quán cỡ này được gọi là 
tiểu phù' quán  (bronchioles). Mỗi tiểu phế quán cùng với một tiêu động mạch 
phối, một tiếu tĩnh mạch phổi và một mạch bạch huyết đi vào một vùng mô phôi 
nhó có bao mô liên kết riêng gọi là tiếu thừy phổi (lobule). Trong tiếu thùy phôi, 
tiếu phê quán chia thàn h  các tiêu ph ố  quán tận  (có đường kính khoáng o.õ mm): 
mỗi tiếu phế  quản tậ n  chia th à n h  các tiêu phê quán hô hấp. Mỗi tiêu  phê quán 
hô hấp chia thàn h  các ông phê nang; mỗi ống phê nang chia thàn h  các phê 
nang. Các phê nang được vây quanh  bởi m ạng lưới mao mạch phối. Có 25 bậc 
phân nhánh  từ  khí quản  tới ông phê nang và toàn bộ các nhánh  phân chia của 
phế quản gọi là cây p h ế  quản.

Thành phê quản được cấu tạo bơi sụn, cơ trơn và được lót bởi niêm mạc ơ 
mặt trong. Cấu trúc thàn h  phê quản trả i qua sự biến đôi khi phê quản phân 
chia nhỏ dần: (1) Thượng mô biến đôi dần  từ  thượng mô trụ  giá tầng  có lông ỏ 
phê quản tới thượng mô trụ  đơn không có lông ỏ tiêu phê quán tận ; (2) Các vòng 
sụn không hoàn chỉnh ở phê quản chính được thay  thê dần  bằng các m ánh sụn 
rồi cuối cùng biến đi; (3) Lượng sụn giảm dần và lượng cơ trơn tăng  dần. ớ tiêu 
phê quản hô hấp, lớp thượng mô chuyên từ  trụ  đơn sang vảy (lát) đơn.

Hình 6.13. Liên quan giữa động mạch phổi và phế quản

Mỗi phê nang  là một bọng h ình  chén m à th à n h  được lót bằng thượng mô 
vảy đơn và được chống đõ bằng một m àng đáy mỏng. H ai hoặc ba phê nang có 
chung lô mở vào ống phế  nang tạo nên  một tú i p h ế  nang. T hành  phế  nang  có hai 
loại tế  bào thượng mô: loại I là tế  bào thượng mô vảy đơn (mỏng) chiếm phần  
lớn diện tích th à n h  phế  nang, loại II là  tế  bào tròn  hoặc h ình  vuông tiế t dịch
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phê nang. Trong dịch phé nang có chất hoat diện (surfactant), một hỏn hợp cua 
các phospholipid và lipoprotein có tác dụng làm giám sức cáng bế m ạt cua dịch 
phế nang. Trên thành  phế nang còn có các đại thực bào. Tiêu động mạch và tièu 
tĩnh  mạch của tiếu thùy liên tiếp với m ạng lưới mao mạch bao quanh  phẻ nang. 
T hành mao mạch bao gồm một lớp tế  bào nội mô ỏ trong và một m àng đáy ở 
ngoài dính vói màng đáy của phế nang. Các lớp cùa thành  mao mạch và các lớp 
của thành  phê nang tạo nôn m àng hô hấp. nơi m à các chất khí phai khuyẻch 
tán  qua.

5.2.2. Các m ạ ch  m á u  của  p h ô i (H.6.13)

Các d ộ n g  m ạ ch  p h ổ i

Các động mạch phôi phái và trá i bắt nguồn từ  thân  động mạch phôi và 
vận chuyên máu m ất ôxy từ  tâm  th ấ t phải tới phổi.

- Động mạch phối phải dài hơn động mạch phôi trá i. Nó chạy ngang trước 
phê quản chính phái, sau động mạch chú lên, tĩnh  mạch chú trên  và tĩnh  mạch 
phối trên  phải. Nó tách ra nhánh  vào thuỳ trên  ở cuống phôi rồi đi vào phôi qua 
rốn phổi, tiếp tục phân nhánh  vào các thuỳ  giữa và dưói.

- Động mạch phôi trá i ngắn hơn bên phải; nó nằm  trưốc động mạch chủ 
xuống và sau tĩnh  mạch phôi trên  trá i. Nó đi qua rốn phôi và chia nhánh  ở 
trong phối.

Các t ĩn h  m a ch  p h ô i

Tĩnh mạch phôi trên  và tĩnh  mạch phổi dưới dẫn  m áu gắn oxy từ  phôi đi 
về tâm  nhĩ trái.

Đ ộng  m a c h  p h ê  q u ả n

Động mạch phê quản là nhánh  của động mạch chủ ngực, đưa m áu giàu 
oxv tói nuôi dưỡng cho thành  phê quản và mô phổi. M áu tĩn h  mạch chủ yếu trở 
về qua đưòng tĩnh  mạch phối, một phần  về tĩnh  mạch phê quản; tĩnh  mạch phê 
quản đố về hệ tĩnh  mạch đơn.

5.3. M àng  p h ổ i (p le u ra )

M àng phổi là một bao than h  mạc k ín  bọc lấy phổi. Bao này gồm hai lá: 
m àng phổi tạng  và m àng phổi th à n h , giữa hai lá  là  một khoang tiềm  tàng  gọi là
ổ  m àng phổi.

M à n g  p h ổ i  tạ n g  (v isc e ra l p le u r a )  là  lá than h  mạc bao bọc và d inh  chặt 
vào nhu mô phổi, lách cả vào các khe gian thùy  để bọc cả các m ặ t g ian th u ỳ  của 
phối, ơ  quanh rốn phổi, m àng phổi tạng  q uặ t lạ i liên tiếp với m àng phổi thành.

M à n g  p h ổ i  th à n h  (p a r ie ta l p le u r a )  gồm bốn phần: p hần  p hủ  một 
trong lồng ngực ịphần sườn - costal part), p hần  phù  m ặt trê n  cd hoành  (phần  
hoành  - diaphragm atic part), phần  phủ  m ặt bên của tru n g  th ấ t  {phần trung  
thấ t - m ediastinal part) và phần  trùm  lên đ inh  phổi Xpòền m àng  phổ i - dom e of
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pleura). Góc giữa các phan  cúa m àng phối (tương ứng với các bờ phôi) được gọi 
là các ngách m ang phổi: ngách sưìpi-hoành (costodiaphrragm atic recess) chạy 
dọc theo đoạn cong của bờ dưói phối, nhưng xuống thấp  hơn phối và là nơi thấp  
nhất của ố m àng phôi: ngách sưừn-trung thấ t (costom ediastinal recess) chạy dọc 
bờ trước phối; ngách hoành-trung thất (phrenicom ediastinal recess) chạy song 
song với đoạn tháng  của bờ dưới phôi.

5.4. Đôi c h iế u  c ủ a  p h ổ i v à  m à n g  p h ổ i t r ê n  lổ n g  n g ự c

Đối chiếu của phối và m àng phổi trê n  lồng ngực thay  đổi tùy  theo từng 
người và ngay ở một ngưòi, nó cũng thay  đổi theo nhịp  h ít vào hay thở ra. Một 
người trưởng th à n h  có lồng ngực tru n g  bình và thở bình thường có đối chiếu 
như dưới đây.

5.4.1. Đ ối c h iế u  c ủ a  p h ô i

Đ ỉn h  p h ổ i. Đ iểm cao n h ấ t của đ ỉnh  phổi ngang mức đầu sau  xương sườn
I. nhô lên trên  đầu  trước xương sườn I độ 5 cm, trê n  xương đòn 3 cm và cách 
đưòng giữa 4 cm.

Bờ trư ớ c  của phổi bắ t đầu  từ  điểm cao n h ấ t của đ ỉnh  phổi đi chếch xuống 
dưới và vào trong  b ắ t chéo khớp ức - sườn I, tói ngang  mức khóp ức - sườn II th ì 
vào sá t đường giữa. T ừ  đó bờ trước phổi phải chạy xuống tỏi đầu  trong  của sụn  
sườn VI th ì tiếp  nôì với bờ dưói. Bờ trưóc phổi trá i  giống bên phải tới đầu  trong 
sụn sườn IV, từ  đó bò trưốc phổi trá i chạy vòng ra  ngoài, xuống dưói tói gần  đầu 
ngoài của sụ n  sưòn VI th ì tiếp nối với bờ dưới.
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Bờ dư ớ i cua phôi bắt đáu từ  chỗ 
tận  hết của bò trước chạy chếch xuống 
dưới ra  ngoài và ra sau. bắt chéo 
khoang gian sườn VI ở đưòng núm  vú. 
khoang gian sườn VII ở dường nách, 
khoang gian sưòn IX trên  đường vai và 
tận  hết ớ đầu sau xương sườn XI.

Giới hạn  sau-trong cúa phối (hay 
bờ sau ) từ  đầu sau xương sườn I chạy 
xuống bát chéo các mỏm ngang đốt sô 
ngực II -XI.

K he c h ế c h  bắt đầu từ  đầu  sau 
khoang gian sườn III chạy chêch xuống 
dưói, ra  ngoài và ra  trưóc đê tậ n  hêt ở 
chỗ nối giữa xương sườn và sụn  sườn 
VI.

K he n g a n g  tách từ  khe chếch ở ngang mức khoang gian sườn IV trên 
đường nách, rồi chạy ngang ra  trước tới phía trước sụn  sưòn IV.

5.4.2. Đ ối ch iếu  củ a  m à n g  p h ô i  (H. 18.6)

Vòm m àng phổi tương ứng với điểm cao n h ấ t của đỉnh phôi.

Ngách sườn - trung  th ấ t ở bên phải giống đối chiếu của bò trước phôi phải, 
còn ở bên trá i giông bờ trước phôi trá i cho tới đầu trong sụn sườn IV, từ  đó 
ngách sườn trung  th ấ t bên trá i lách vào gần đưòng giữa hơn, tới sụn  sườn VI, 
cách đường giữa khoảng 2 cm, th ì liên tiếp với ngách sườn hoành.

Ngách sườn - hoành b ắt đầu  từ  chỗ tậ n  h ết của ngách sườn tru n g  thấ t 
chạy chếch xuống dưói, ra  ngoài và ra  sau, b ắ t chéo xương sườn X ở đường nách 
giữa, xương sườn XI ở cách đưòng giữa 10 cm và tậ n  h ết ở khe giữa đốt sống 
ngực XII và đốt sổng th ắ t lưng I.

5.5. H ìn h  ả n h  X q u a n g  c ủ a  p h ổ i

Chụp X quang lồng ngực ta  thấy  ở hai bên h ìn h  ảnh trong sáng của phổi 
quây lấy bóng mò của tim  ở giữa. Ớ gần đỉnh phổi có bóng xương đòn cắ t ngang 
chia thành  2 phần  trên  và dưối đòn.

ở  hai bên sá t bóng tim  có h ai đám  mò sẫm , đó là  rốn phổi. Từ rốn phổi tỏa 
ra  phía ngoài những vết mò n h ạ t dần, đó là  các th à n h  p hần  của cuống phổi di 
vào phổi. H ai bên phía ngoài đáy phổi thấy  h ình  m ột cung nhọn, dó là  ngách 
sườn -hoành của m àng phổi. 1 1 1" '

lỊii ì -
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CÁU HỎI Tự LƯỢNG GIÁ

A. T ìm  lự a  c h ọ n  d ứ n g  cú a  n h ữ n g  câ u  h ỏ i n h iề u  lựa  ch ọ n  sau

1 . Mô tả  n à o  sa u  d â y  về h ệ  hô  h â p  đ ú n g ?

a. Bao gồm miệng, hầu, thanh  quản, khí quản và phối;

b. Không có phần chung với hệ tiêu hoá;

c. Gồm một sô khoang và ông dẫn  khí được cấu tạo bằng xương và sụn;

d. Được phủ bằng loại niêm mạc giống nhau  ở tấ t cà các đoạn.

2. Mô tả  n ào  sau  đ â y  về ô m ủ i đ ú n g ?

a. Nó ngăn cách vói hộp sọ bởi xương trá n  và xương chẩm;

b. Nó ngăn cách vối ố miệng bởi m ảnh thẳng đứng xương khẩu  cái;

c. Nó thông với các xoang cạnh mũi;

d. Nó có một ngách m ủi chung  nằm giữa các xoăn mũi trên  và giữa.

3. Mô tả  n à o  sa u  d â y  vể  cá c  x o a n g  c ạ n h  m ủ i đ ú n g ?

a. Xoang hàm  trên  đố vào ngách mũi trên;

b. Xoang bướm đổ vào ngách mủi giữa;

c. Xoang trá n  đô vào ngách mũi dưới;

d. Xoang sàng sau đố vào ngách mủi trên.

4. Mô tả  n à o  sau  đ â y  vể h ầ u  đ ú n g ?

a. Nó nằm  dưói nền  sọ và trước cột sống ngực;

b. Nó đi từ  nền  sọ tới lỗ vào than h  quản;

c. Nó là một ống m à thành  được cấu tạo bằng cơ trơn;

d. Nó thông với mũi, miệng, than h  quản, hòm nhĩ và thực quản.

5. Mô t ả  n à o  s a u  đ â y  v ề  t ị  h ầ u  đ ú n g ?

a. Nó được ngăn cách với khẩu  hầu  bằng khẩu cái cứng;

b. Nó có một h ạnh  n hân  ỏ vòm và h ai hạnh  nhân  ở các thàn h  bên;

c. Nó nằm  ngay dưới các lỗ mũi sau;

d. Nó thông với ống ta i ngoài qua vòi tai.

6. M ô  tả  n à o  sau d â y  về k h ẩ u  h ầ u  đún g?

a. Nó có một nửa số  hạnh  n hân  của vòng bạch huyết quanh  hầu;
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b. Nó thông với tiền  đinh miệng qua eo họng:

c. Nó nàm  sau cung kháu cái hau;

d. Nó có h ạnh  nhán  lưỡi và hai hạnh  nhân  vòi.

7. Mỏ tả  n à o  s a u  d â y  về s ụ n  n h ẩ n  đ ú n g ?

a. Nó gồm một m ánh ở trước và một cung ớ sau;

b. Nó tiếp khớp với hai sừng trên  sụn giáp;

c. Nó tiếp khớp với đáy hai sụn phễu;

d. Nó là một sụn đôi.

8 . M ô tả  n à o  s a u  đ ây  về ổ  th a n h  q u ả n  đ ú n g ?

a. Nó hẹp nhất ở nơi có các nếp than h  âm;

b. Nó hẹp dần  từ  khe than h  môn đến lỗ vào th a n h  quản;

c. Nó hẹp dần  từ  khe than h  môn tới khí quản;

d. Nó có thàn h  sau dài hơn thàn h  trưóc.

9. Mô tả  n à o  s a u  đ â y  v ể  k h í q u ả n  đ ú n g ?

a. Nó dài 15 - 20 cm;

b. Nó thông với hai phê quản chính ỏ đầu dưới;

c. Nó được cấu tạo bằng các vòng sụn  tròn;

d. Nó nằm  trước cung động mạch chủ.

10. Mô tả  n à o  s a u  đ â y  về c á c  m ặ t  v à  bờ  c ủ a  p h ổ i đ ú n g ?

a. M ặt sườn áp vào m ặt trong  các xương sườn;

b. Bờ trước ngăn cách m ặ t hoành với m ặt tru n g  th ấ t;

c. Bờ dưới vây quanh m ặt tru n g  thấ t;

d. M ặt trung th ấ t lồi.

11. Các m ô tả  sau đ â y  về  m à n g  p h ổ i th à n h  đ ề u  đ ú n g  t rừ :

a. Nó gồm phầ n  hoành  phủ  m ặt trê n  cơ hoành;

b. Nó có một vòm  ỏ cao hơn xương đòn;

c. Nó có ngách sườn-trung th ấ t nằm  dọc bò dưới phổi;

d. Nó cùng m àng phổi tạ n g  giới h ạn  nên  ổ m àng phổi.

■ . ĩ i ii ằv  tỊh

..]■> aỀdndaụd i>

198



12. C ác  m ô tả  sau  d ây  về  sự  p h â n  ch ia  n h ó  d ẩ n  c ủ a  p h ế  q u ả n  c h in h  đ ểu  
d ú n g , trừ :

a. Dương kinh cùa nó giám dẩn;

b. Thượng mô biến đối từ  có lông sang không lóng;

c. Lượng sụn táng  dần và lượng cơ trơn giảm dần;

d. Các sụn biến di khi phê quản có đường kính dưới lmm.

13. Các cơ sau  đ â y  đ ểu  là  cơ  n ộ i tạ i  c ủ a  th a n h  q u ả n , trừ :

a. Các cơ trên  móng (nâng thanh  quản); b. Cơ nhẫn-phễu sau;

c. Nhẫn-phễu bên; d. Cơ thanh  âm.

14. C ác m ỏ tả  s a u  đ ây  v ề  k h í q u ả n  đ ể u  đ ú n g  trừ :

a. Nó đi từ  bờ dưới sụn n hẫn  tới ngang mức đốt sống ngực V;

b. Nó chia thành  hai phê quản  chính có chiều dài và đường kính như nhau;

c. Nó có thế sờ thấy  qua da lúc đi qua cổ;

d. Nó nằm  trước thực quản.

15. C ác m ô tả  s a u  d ây  về h ầ u  đ ể u  đ ú n g  trừ :

a. Nó được chia th à n h  ba phần tương ứng với mũi, m iệng và than h  quản;

b. Nó có 6 hạnh n hân  tạo nên vòng bạch huyết quanh hầu\

c. Nó liên tiếp ở đầu dưới với thanh  quản;

d. Nó vừa là đường dẫn khí, vừa là  đường dẫn thức ăn.

B. Xác đ ịn h  xem  n h ữ n g  câu  sau đ ú n g  h a y  sai

16. Cơ nhẫn-phễu bên làm khép khe thanh  môn.

17. Dây chằng thanh  ăm  chính là bờ trên  của nón đàn hồi.

18. Ngách hoành-trung th ấ t là nơi thấp  n hấ t của ổ  m àng phổi.

19. Vùng hô hấp  của niêm mạc mũi nằm  trên  xoăn m ũi trên.

20. H ạnh nhân  khẩu  cái nằm  sau  cung khẩu  cái hầu.

c .  H ây k ế t  hợ p  m ỗ i m ô t ả  ở  A (m a n g  số) vớ i m ộ t c ấ u  t r ú c  th ic h  h ợ p  ở  B

■ A: (21) ngăn  cách thuỳ dưới với thuỳ  trên  và thuỳ giữa phổi phải; (22) nhô  lên 
tận  nển cổ; (23) nằm  sau động mạch chủ lên và tĩnh  mạch chủ trên; (24) ngản 
cách màng phôi thành  vói màng phổi tạng; (25) chỗ lõm  ỏ bờ trước phổi trá i.

• B: a. khuyết tim ; b. động mạch phổi phải; c. đỉnh phổi; d. ổ  m àng phổi; e. khe 
chếch.
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D l. Đ iền  từ  vào  chỗ  trố n g  đ ê  h o à n  th iệ n  các  câ u  sa u  d ây

26. Từ trước ra  sau. các xương tạo nén trần  ỏ mũi là ................... v à .................

27. Phần thành  ngoài ô mũi nầm  trên  xoăn mũi trôn được gọi là đáy là nơi
đô vào của. ..

28. T ế bào mũ ni ở hành khứu là nơron chặng th ứ .... cua đưòng dản truyền
khứu giác.

29. Các sợi của thần kinh khứu là .... của các tế  bào cảm thụ  khứu giác hai cực.

30. Đê dẫn lưu mủ trong xoang hàm trên, có thể chọc vào xoang qua ........hoặc...

31. Các mô dạng bạch huyết trên  các thành  của khẩu hầu  tạo  nên một.... và
hai....

32. Eo họng được giới hạn bơi......ở trê n ....... ỏ hai bên v à ...... ớ dưới.

33. Các hạnh nhân khấu cái nằm giữa....và.... ; chúng cùng với các hạnh  nhân
khác tạo nên....

34. Vùng vỏ khứu thứ  n h ấ t tiếp nhận  các sợi đến từ....và cho sợi đi đến .......

35. Thanh hầu  thông với tiền đình thanh  quản qua......

D2. Đ iền  từ  th íc h  h ợ p  v ào  ch ỗ  tr ố n g  đ ể  h o à n  th iệ n  cá c  c â u  s a u  đây

36. Hai m ảnh của sụn  giáp gắn với nhau  ỏ trước tạ i.....; sừng dưối của sụn giáp
tiếp khớp với.....

37. Hai sụn phễu nằm  ở.... . đáy của nó có hai mỏm là....và..........

38. Bờ trên  của nón đàn hồi được gọi là ......

39. Cơ nhẫn  phễu bên đi từ ....đến.......

40. Các cơ nội tạ i của thanh  quản  đều do.....chi phối, trừ .............................................

41. Nơi hẹp n h ấ t của 0 th an h  quản là....

42. So với phế quản chính trái, phế  quản chính phải....hơn, ...hơn và...hơn.

43. Phê quản thuỳ  trên  phải chia thàn h  ba phế  quản phân  thuỳ , đó là:...., 
và...

44. So với cuống phổi, thần  k inh  lang than g  nằm  ỏ ..., th ầ n  k inh  hoành nàm  ở...

45. 7 thành  phần  tạo nên cuống phổi là: (1)..., (2 ) .. . . , ....................................... và (7)...............

46. Tiểu phê quản khác vối các phê quản  ở chỗ nó không có...

47. Thành phần nằm thấp nhấ t của cuống phổ i là ....; cấu trú c  nằm  trước nhất 
là...

48. 5 phân thuỳ phế  quản-phổi của thuỳ dưới là :.........1

49. 3 phần  của m àng phổi th à n h  là: (1)..., (2)...và °
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50. An úm  trôn phối là chỗ lõm nằm ở....

51. Kho ngang cúa phôi ngăn cách...vói....

Đ Á P  Á N  CHƯ Ơ NG  6

1: c; 2: c; 3: d; 4: d; 5: b; 6: a; 7: c; 8: a; 9: b; 10: a; 11: c; 12: c; 13: a; 14: b; 15: c; 
16: Đ; 17: Đ; 18: S; 19: S; 20: S; 21: e; 22: c; 23: b; 24: d; 25: a; 26: xương mủi, 
xương trán , xương sàng, xương bướm; 27: ngách bướm sàng, xoang bướm; 28: 
hai; 29: nhánh  trục; 30: thàn h  ngoài của ngách mũi dưới, qua hô nanh  trên  m ặt 
trưóc xương hàm  trên; 31: h ạnh  n hân  lưỡi, hạnh nhân  khâu cái; 32: lưỡi gà, hai 
cung khau cái-lưỡi, lưng lưỡi; 33: cung khâu cái-lưỡi, cung khâu cái-hầu, vòng 
bạch huyết quanh hầu; 34: vân khứu ngoài, vùng vỏ 0 m ắ t-trán  bên; 35: lỗ vào 
thanh quản; 36: lồi than h  quản, m ặt bên của m ảnh sụn nhẫn; 37: bờ trên  m ảnh 
sụn nhẫn, mỏm cơ, mỏm than h  âm; 38: dây chằng than h  âm; 39: bờ trên  cung 
sụn nhẫn, mỏm cơ sụn phễu; 40: thần  kinh than h  quản quặt ngược, cơ nhẫn 
giáp; 41: 0 th an h  quản trung  gian (phần giữa); 42: rộng hơn, ngắn hơn, thang 
đứng hơn; 43: phế quản phân thuỳ đỉnh, phê quản phân thuỳ sau, phê quản 
phân thuỳ trước; 44: sau, trưóc; 45: phế  quản chính, động mạch phối, các tĩnh  
mạch phối, động mạch phê quản, tĩnh  mạch phê quản, th ầ n  kinh, bạch huyết; 
46: sụn; 47: tĩnh  mạch phôi dưối, tĩnh  mạch phôi trên; 48: phân thuỳ  trên , phân 
thuỳ đáy giữa, phân thuỳ  đáy trước, phân thuỳ  đáy bên, phân thuỳ đáy sau; 49: 
phần sườn, phần  hoành, phần trung  thấ t; 50: m ặt trung  th ấ t (m ật trong); 51: 
thuỳ trên , thuỳ giữa.
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Chương 7

HỆ TIẾU HOÁ (ALIMENTARY SYSTEM)

MỤC TIÊU

1. Mô tả được những đặc điểm giải phẫu chính của các cơ quan thuộc hệ tiêu hoá 
(miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các cơ quart tiêu hoá phụ).

2. Nhận biết và nêu đúng được tên gọi của những chi tiết giải phẫu chính trên các 
mô hình!tiêu bản giải phẫu hệ tiêu hoá.

Hệ tiêu hoá do hai nhóm cơ quan hợp thành: ống tiêu hóa và các cơ quan tiêu 
hóa p hụ  (H .7.1). ố n g  tiêu hoá là một ống chạy liên tục từ  miệng tới hậu  môn. 
Các cơ quan của ống tiêu  hoá bao gồm miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non 
và ruộ t già. Các cơ quan tiêu hoá phụ là răng, lưỡi, các tuyến nước bọt, gan, túi 
m ật và tuỵ.

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. C âu  tr ú c  ch u n g  c ủ a  ô*ng tiê u  h o á  (H.7.2)

Từ thực quản tới ống hậu  môn, thàn h  của ống tiêu hoá có cùng một kiểu 
cấu trúc bốn lớp mô nhưng tính  chấ t các lớp mô ở mỗi đoạn lại có những biến 
đổi gắn liền với chức năng chuyên biệt của từng đoạn. Từ nông vào sâu, bốn lớp 
mô tạo nên thàn h  ống tiêu hoá là: áo ngoài, áo cơ, tấm  dưói niêm  mạc và áo 
niêm mạc.

Á o ngoà i. 0  thực quản đoạn cổ và ngực, lốp này là  một mô liên kết lỏng 
lẻo; từ  đoạn bụng của thực quản trở  xuống, phần  lớn chiều dài ống tiêu hoá được 
bao quanh bởi phúc mạc. Phúc mạc lại gồm h ai lớp là áo thanh  m ạc (serosa) và 
tấm  dưới thanh m ạc (subserosa). Áo th a n h  mạc là một lớp thượng mô vảy đơn; 
tấm  dưới than h  mạc là  một lớp mô liên kết.

Áo cơ (m u sc u la r  layer). Ấo cơ của miệng, hầu  và phần  trên  thực quản là 
cơ vân tạo ra  củ động nuốt theo ý muốn. T rên suốt p hần  còn lại của  ống tiêu 
hoá, áo cơ nói chung gồm h ai lớp cơ trơn: lớp cơ dọc ở ngoài và lóp cơ vòng ở 
trong. Ở giữa hai lớp cơ có các mạch m áu, các m ạch bạch huyết và m ột đám  rốì 
th ầ n  k inh  tự  chủ (gọi là  đám  rối áo cơ ruột - đám  rối Auerbach) chi phối cho cơ 
trơn. Sự co không theo ý m uốn của cơ trơn  giúp nghiền thức ăn, nhào trộ n  thức
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án vói dịrh tiêu hoá và dạc biệt là tạo ra kiêu cư dộng gọi là nhu dộng  đáy các 
thành  phan trong dường tiêu hoá về phía trước. Tại một số diêm trên  đường đi 
cùa ống tiêu hoá ìớị) cơ vòng dày lén tạo nôn các cơ thủi. Cơ th a t có va i trô  lam  
chậm sự dịch chuyến vê phía trước của các thành  phan chứa bôn tron<í. giúp cho 
sự tiêu hoá và hấp thu có thời gian diễn ra.

Dạ dày 

Tụy (sau dạ dày) 

Đại tràng ngang 

Đại tràng xuống

Đại tràng Sigma 

Trực tràng

Tuyến nước bọt mang tai

Thực quản

Các tuyến nước bọt 
dưới lưỡi và dưới hàm

Gan 

Túi mật

Đại tràng lẻn 

Ruột non

Manh tràng và ruột thừa 

ống

Hinh 7.1. Sơ đổ hệ tiêu hoả
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T ấm  d ư ớ i n iê m  m a c  (su b m u c o sa ). Đây là lớp mỏ liên két long leo chửa 
các đám rói mạch máu và thán  kinh, các mạch bạch huyết và các mỏ dạng bạch 
huyết với sô lượng khác nhau tuy từng đoạn. Các mạch máu bao gỏm các tiêu 
dộng mạch, các mao mạch và các tiếu tĩnh  mạch. Đám rối thán  k inh  trong lớp 
này là đám rối (iưới niêm mạc (đám rối M eissner) chi phối cho niêm  mạc.

Hình 7.2. Cấu tạo chung của ống tiêu hoá

A o n iê m  m ạ c  (m u co sa ) . Niêm mạc gồm ba lớp: (1) lỏp thượng mô tiếp
xúc trực tiếp vói các thàn h  phần chứa trong lòng ống tiêu  hoá, (2) một lớp mô 
liên kết lỏng lẻo nằm  dưới thượng mô và (3) một lớp cơ trơn mỏng gọi là  cơ niêm 
mạc. Niêm mạc có chức năng bảo vệ, tiế t dịch và hấp  thu . Ở nơi dễ bị tổn 
thương cơ học (miệng, thực quản), thượng mô của niêm  mạc là  thượng mô lát 
tầng  chứa các tuyến tiế t niêm  dịch nằm  ngay dưói bề m ặt. Tại những  nơi diễn 
ra  sự tiế t dịch, tiêu hoá và hấp  thu , thượng mô niêm  mạc là  lớp thượng mô trụ  
đơn; nằm  xen kẽ với các tế  bào hấp  thu  của thượng mô là các tê  bào tiế t nhầy và 
m ột số  tế  bào nội tiế t, ở dưới bề m ặt của thượng mô trụ  đơn có những  tuyến đổ 
dịch tiế t (dịch tiêu hoá) vào lòng ống tiêu hoá.

1.2. P h ú c  m ạ c  (p e r i to n e u m ) (H .7.3 , H. 7.4  v à  H.7.5)

1.2.1. P h ú c  m ạ c  là  gỉ?

Phúc mạc là  lá  th a n h  mạc lốn n h ấ t cơ thể; nó được cấu tạo  bằng  một lớp 
thượng mô vảy (lát) đơn (gọi là  tấm  thanh  m ạc) và m ột lốp mô liên  k ế t chống đỡ 
bên dưỏi liên k ết tấm  th a n h  mạc với th à n h  bụng hoặc các tạng  (tấm  dưới thanh
mạc). Có th ể  chia phúc mạc th à n h  ba phần:

- P h ần  lót th à n h  của ổ bụng-chậu hông là  p h ú c  m ạc th à n h  (parietal
peritoneum ).
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• Phần bọc một sô' cơ quan trong ố bụng-chậu hỏng và trò thàn h  áo ngoài 
(áo than h  mạc) của các cơ quan này là phúc m ạc tạng  (visceral peritoneum ).

- Phần phúc mạc nói các cơ quan với nhau và với thàn h  ổ bụng-chậu hỏng 
là những nếp phúc mạc có tên  là các m ạc nối, cúc mạc treo và các dây chằng, các 
nếp này chứa các mạch máu, các mạch bạch huyết và các thần  kinh từ  thành 
bụng đi tới các cơ quan.

- Khoang nàm giữa các phần  nói trên  của phúc mạc là ô phúc mạc 
(peritoneal cavity).

Theo mức độ được bọc bởi phúc mạc tạng, tạng  bụng nào được phúc mạc 
bọc hầu hết bề m ặt là  tạng  trong phúc mạc; tạng  nào chỉ được phúc mạc bọc ở 
mặt trước (như thận , niệu quản, tuy) là tạng  sau phúc mạc; những tạng  chỉ 
dược phúc mạc bọc ở m ặt trên  (như bàng quang) là tạng  dưới phúc mạc; nhủng 
tạng sau và dưới phúc mạc được gọi chung là các tạng  ngoài phúc mạc.

1.2.2. Các m a c  treo, m a c  n ố i và  d â y  ch ẳ n g

Đây là các phần  phúc mạc tru n g  gian giữa phúc mạc thàn h  và phúc 
mạc tạng.

M ac treo  là những nếp phúc mạc kép nôi một sô đoạn ruột vối thành  bụng 
sau; chúng cho phép các đoạn ruột này có thê  di động và cung cấp con đưòng đê 
các mạch m áu, các thần  kinh và các mạch bạch huyết đi tối các đoạn ruột.

Hình 7.3. Phúc mạc và các nếp cùa nó
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- Mạc treo ruột non (mesentery) là nếp phúc mạc lỏn h inh  quạt nòi hỏng 
tràn g  và hổi tràng  với thàn h  bụng sau: rễ bám của nó đi tư  góc ta-hông tràng  
tỏi góc hồi-m anh tràng.

- Mạc treo dại tràng ngang  (transverse mesocolon) là nép phúc mạc nối đại 
tràn g  ngang với thành  bụng sau. Đường lật của phúc mạc từ  th à n h  bụng sau 
vào mạc treo này chạy ngang qua đầu và thán  tuỵ.

- Mạc treo dại tràng S igm a  (sigmoid mesocolon) là  nêp phúc mạc hình chữ 
V ngược nối đại tràn g  Sigma với thàn h  bụng. Đ ỉnh của chữ V nầm  gần  chỗ chia 
đòi của động mạch chậu chung trá i, với trụ  trá i của chữ V chạy xụông dọc bò 
trong cơ th ắ t lưng lớn bên trá i và trụ  phải chạy xuống chậu hông đẽ tậ n  cùng ở 
ngang đốt sống cùng III.

M ạc n ố i (omenta) là những nếp phúc mạc kép nôi dạ dày và hành tá 
tràn g  với các tạng  khác quanh dạ dày. Giữa hai lá của các mạc nôi cũng chứa 
các mạch và thần  kinh.

- Mạc nôi nhó  (lesser om entum ) nối gan với bờ cong bé dạ dày và được chia 
thành:

+ Dây chằng gan-vị (hepatogastric ligam ent) nối dạ dày với gan;

+ Dây chằng gan-tá tràng  (hepatoduodenal ligam ent) nối gan  với hành 
tá  tràng.

Bò phải của mạc nối nhỏ là bờ tự  do và là bờ trước của lỗ mạc nối. Các 
thành  phần của cuống gan đi trong bờ phải mạc nối nhỏ; các m ạch vị phải và 
trá i củng đi trong mạc nôi nhỏ, gần bờ cong nhỏ dạ dày.

- Mạc nối lớn (greater om entum ) là nếp phúc mạc lớn h ìn h  chiếc tạ p  dể từ 
bò cong lốn của dạ dày và hành  tá  tràn g  rủ  xuống. Nó chạy xuống trước đại 
tràn g  ngang và các quai hỗng trà n g  và hồi tràng , rồi vòng lên trên , d ính  với 
phúc mạc của đại tràn g  ngang và mạc treo  đại tràn g  ngang  trước khi đi tói 
thàn h  bụng sau. Mạc nối lỏn chứa mỡ, có thề  r ấ t  nhiều ỏ một số người. Các 
mạch vị mạc nôi phải và trá i đi giữa hai lá  của mạc nối lớn ỏ ngay dưới bờ cong 
lốn của dạ dày. Các nếp phúc mạc nối bờ cong lớn của dạ dày với cơ hoành (dây 
chằng vị-hoành), lách (dây chẳng vị-lách) cũng được coi như  các phần  của mạc 
nối lốn.

Mạc nối lỏn được ví như  “cảnh sá t” của bụng bởi vì nó có khả  năng di 
chuyển (thụ  động) tới vùng viêm, bao bọc và cô lập  vùng viêm vối vùng lành.

1.2.3. P h à n  c h ia  ô p h ú c  m ạ c

0  phúc mạc được chia th à n h  tú i m ạc nối hay  tú i bé (om ental bursa; lesser 
sac) và tú i lớn. Túi mạc nối là  ngách lốn n h ấ t của ổ phúc phúc mạc được vây 
quanh  bởi các mạc nối và những tạ n g  nằm  trê n  mạc tịreo đ ại trà n g  ngang; nó 
thông vối tú i lớn (phần còn lại của ổ phúc mạc) qua lỗ  m ạc nổi. Túi m ạc nốì gồm 
tiền đ in h  và tú i chính. Túi lớn củng được chia th à n h  nh iểu  ngách khác.

-u-<c1 6A riníH
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Lá trước 
dãy chằng vánh

Gan

Mạc nôi nhỏ 

Dạ dày 
Phúc mạc tạng -

Mạc nổi lớn 

Phúc mạc thành

Vung trấn của gan 
Lá sau

----- dây chằng vãnh
- -  Ngách trên túi mạc nói

-Tú i mạc nôi 
Ngách dưới túi mạc nôi

Tá tràng 
Mạc treo 
đại tràng ngang 

treo ruột non

-  Phúc mạc thành

Hinh 7.4. Thiết đồ đứng dọc qua túi mạc nối

Lỗ m a c  n ố i là khe dọc nằm  giữa bò phải mạc nối nhỏ ở trưóc và tĩnh 
mạch chủ dưới ở sau , giữa gan ở trên  và khôi tá -tụy  (dính) ở dưới.

T iên  đ ìn h  tú i  m a c  n ố i  là phần tú i mạc nối được vây quanh bơi gan ở 
trên, khối tá -tụy  (dính) ở dưối, mạc nôi nhó ở trước và các mạch chủ (động mạch 
chủ bụng và tĩnh  m ạch chủ dưới) ở sau.

Phần chính của tú i mạc nốì nằm  về phía trá i của tiền  đình, được vây 
quanh bởi (1) dạ dàv và dây chằng vị-đại tràn g  ỏ trước; (2) lách cùng các dây 
chằng vị-lách và lách-tụy ở bên trá i; (3) và th ậ n  trá i, tuyến thượng th ậ n  trá i, cơ 
hoành và tụy  ở sau. S àn  của tú i chính là mạc treo  đại tràn g  ngang, còn bờ trên  
của nó là chỗ bám  của dây chằng vị-hoành vào cơ hoành.

Dây chằng lách-thận Đm chủ
Tm chủ dưới

Cuống lácb
Thận

Dây chằng vị-lách 

Dạ dày

Phúc mạc
------ Mạc nổi nhỏ

Lỗ mạc nối 
Tm cửa

mật chủ

Đm gan riêng

Hình 7.5. Thiết đồ ngang qua túi mạc nối
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2. M IỆNG

2.1. Ố m iộ n g  (o ra l c a v ity )  (H.7.6 v à  H.7.7)

Khẩu cai mém

Nhú ỗng tiết tuyến 
nước bot tmang tai

Cung khẩu cái-hầu

nhản khẩu cái 

cối số 3 

côi số 2 

Răng cối số 1 

Răng tién cói số 2 

tiến cối số 1 

Răng nanh 

Răng cửa bẽn

Cung răng trẽn 

Khẩu cái cứng 

Lưỡi gà

Cung khẫu cái-lưỡi 

Lưng lưỡi

Cung răng dưới

Răng cửa giữa.

Hình 7.6. Ổ miệng

Ô miệng là phần  đầu của ống tiêu  hoá, là  nơi chứa các cơ q uan  có chức 
năng tiêu  hoá và p há t âm như  răng, lưỡi, và tiếp n hận  dịch tiế t của các tuyến 
nưốc bọt nằm  quanh ố miệng.

Các g iớ i h a n . 0  m iệng thông ở trước vói bên  ngoài qua khe m iệng  và 
thông ở sau  với hầu  qua eo họng. Các giới h ạn  (các thành ) của ổ m iệng là  kháu  
cái (vòm miệng) ở trên , nền m iệng  ở dưới và m ôi-m á ò ph ía trước-bên.

* K h ẩ u  c á i gồm khâu cái cứng ò trửớc cấu  tạo  bằng  xương, và khẩu cái 
m ềm  ở sau cấu tạo bằng cân-cơ, tấ t  cả đểu được phủ  bằng niêm  mạc. K hâu cái 
mềm ngăn cách tị h ầu  với khẩu  hầu; ở bò tự  do của nó có lười gà  ỏ chính giữa và 
hai nếp ở mỗi bên: nếp trước là  cung khẩu  cái-lưỡi, nếp  sau  là  cung khẩu  cái' 
hầu. G iữa hai cung này  là  h ố  hạnh  nhân  chứa h ạ n h  nhân  khẩu  cái.

* M á  (ở bên) và m ô i (ỏ trước) được cấu  tạo  từ  nông vào sâu  bằng  da , các cơ 
bám da và niêm mạc. G iữa cơ và niêm  mạc m á eó th ể  m ở niá. Môi trên  và môi 
dưới gặp n hau  tạ i các m ép môi, còn hai đầu  của khe  m iệng (khe giữa các môi)

U rự u é u  ,
. f •ầ .H T A ĩrtn tH
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gọi la các ỊỊỎC miệng. Rãnh dọc ở giữa m ặt da của môi trên  dược gọi là nhân  
trung. M ặt trong của mỗi môi có một nếp niêm mạc nối VỚI lợi gọi là hãm  môi.

* N ền  m iệ n g  chứa lưỡi và vùng dưói lưỡi.

P h ả n  ch ia . Các cung răng-lợi chia 0 miệng thành  hai phần: khe hẹp hình 
móng ngựa nằm  trước các cung là tiền đ ình  m iệng  và phần  sau  các cung là ổ  
miệng chính.

2.2. C ác tu y ế n  c ủ a  m iệ n g  (g la n d s  o f  m o u th )  (H .7.8)

Có các tuyến nưốc bọt lớn và các tuyến nước bọt nhỏ đổ vào 0 miệng. Ba 
đôi tuyến lớn là tuyến m ang tai, tuyến dưối hàm  và tuyến dưỏi lưỡi.

T u yến  m a n g  ta i  là tuyến nưốc bọt lớn nhất. Nó nằm  dưới ông ta i ngoài, 
giữa ngành xương hàm  dưới và cđ ức-đòn-chũm. Ông tuyến m ang tai dẫn  nước 
bọt ra  khỏi tuyến tạ i bờ trước tuyếh và đổ vào tiến  đình miệng ỏ m ặt trong  của 
má bởi một lỗ nhỏ nằm  đối diện với răn g  cối thứ  hai hàm  trên .

Tuyến dư ới h à m  nằm  trong h ố  dưói hàm  ở m ặt trong xương hàm  dưới. 
Ong tuyến dưới hàm  thoá t ra  từ  phần  sâu  của tuyến, dài khoảng 5 cm, và đổ 
vào nền  m iệng bỏi một lỗ nhỏ ỏ cục dưới lưỡi (mỗi cục nằm  ở một bên hãm  lưõi).

T u y ế n  d ư ớ i lư ở i  ỉà  đôi tuyến  nhỏ n h ấ t trong  ba đôi tuyến; chúng nằm  
ngay dưới niêm  mạc ỏ hai bên đưòng giữa nền miệng, s á t m ặt trong  xương hàm
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dưới. Mỗi tuyến có 5 - lõ  ống tiết nhó  dô vào nến miệng ơ nếp dươi lươi (nép 
niêm mạc miệng do tuyến dưới lưỡi đội lên, nàm ớ hai bên cục dưới lưỡi) và một 
ống tiết lớn đỏ vào miệng ó cục dưới lưỡi.

2.3. R ăn g  ( te e th )  (H .7.9  v à  H.7.10)

Răng là những cơ quan tiêu hóa phụ  góp phần vào việc tiêu  hoá cơ học 
ở miệng.

2.3.1. H ìn h  t h ể  và  c ấ u  tạo

Mỗi răng  gồm ba phần: thân răng  là  phần  nhô lên trê n  lợi, chăn răng  là 
phần  cắm vào huyệt răng  và cổ răng  là  p hần  th ắ t giữa chân và thân , bị lợi phủ. 
C hân răn g  gắn  với huyệt răn g  bằng mô quanh răng. M ặt n ha i của  th â n  răng  có 
một hoặc nhiều m ấu răng.

Bên trong mỗi răng  có một hốc rỗng gọi là  ổ  răng  chứa tủ y  răng ; tuỷ  là một 
mô liên kết chứa mạch m áu và th ầ n  kinh. 0  răn g  gồm ổ  thản  răng  và ống chân 
răng; ông chân răng  thông ra  ngoài tạ i lỗ  đ ỉn h  chán răng.

Bao quanh ổ răng  là  một lóp mô cứng calci hoá gọi là  xương răng  hay ngà 
răng. Xương răng  lạ i được che phủ  bằng  m en răng ò th â n  răn g  và chấ t xê m ăng  
ỏ chân rảng.

2.3.2. C ác lo a i r ă n g
i ì í  ĨÔ IL

Bộ răng  được gắn  vào các huyệt răn g  ỏ cung răng h à m  trên  và và  cung  
răng hàm  dưới. Người có hai bộ răng: răn g  sữa và rản g  vĩtìh viễn.

210



Bộ rá n g  sử a  có 20 chiếc. Theo trình  tự từ  m ặt phang giữa tiến sang bên 
và ra  sau, răng  sữa ở mỗi nứa cung được gọi tên như sau: răng cưa giữa, ràng 
cứa bèn , ráng nanh, răng cối th ứ  nhất và rủng cối th ứ  hai. Ráng cứa giỏng hình 
cái xèng, răng  nanh có một mấu nhọn; hai loại này thích ứng VỚI nhiệm  vụ càt 
và xé thức ăn và chi có một chân răng. Các răng cối có bốn mấu. Răng cối hàm 
trên  có ba chân răng; răng  cối hàm dưới có hai chân răng. Các ráng cối nghiên 
và nhai thức án. Bộ răng  sữa mọc trong khoáng thời gian từ  0,5 tới 2.5 năm 
tuỏi, bắt đầu từ  răng  cứa giữa. Cả bộ răng  sũa được thay  bàng ráng vĩnh viễn 
trong thời gian từ  6 tới 12  tuôi.

Hình 7.9. Cấu tạo của răng (thiết đồ cắt dọc qua răng tiền cối)

Bô ră n g  v ĩn h  v iển  có 32 răng, mọc trong khoảng thời gian từ  6 tuôi tới 
tuổi trưởng thành . Các răn g  cửa và răng  nanh của bộ răng  vĩnh viễn giông với 
răng sữa nhưng các răng côi của bộ răng sữa được thay thê bằng các răng tiền 
côĩ thứ  nhấ t và th ứ  hai là 
những răng  có hai m ấu và 
một chân răng (răng tiền  cối 
thứ n hấ t của hàm  trê n  có hai 
chân răng). Có ba răng  cối 
vĩnh viễn, vốn nằm  sau răng 
tiền cối, không thay  th ế  cho 
bất kì răng  sữa nào: răng cối 
thứ  nhất mọc lúc 6 tuổi, răng  
cối thứ  hai mọc lúc 12  ruổi, 
răng cối th ứ  ba (răng khôn) 
mọc sau 17 tuổi. Răng khôn 
thường không mọc m à bị vùi 
trong  huyệt răng  vì phần

Hình 7.10. Các loại răng
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cung răng ớ sau ráng  côi thứ  hai không đu chô cho nó mọc. Hãng vinh viên cua 
mỗi nứa hàm được đánh sô từ  1-8. tính từ  răng  của giữa tới ràng  CÒI thứ  ba. Thử 
tự  mọc ráng vĩnh viên là 6,1,2,3.4,0,7.8.

2.4. Lưỡi (to n g u e )

Lưỡi là một cơ quan tiêu hóa phụ được cấu tạo  bằng một khối các cơ xương 
có niêm mạc bọc ngoài. Lưỡi cùng với các cơ kêt hợp với nó tạo nên sàn  ỏ miệng; 
nó là  cơ quan vị giác nhưng cũng đóng vai trò quan  trọng trong các động tác 
nhai, nuốt và nói.

H ìn h  th ê  ngoà i. Lưỡi gồm một đầu tự  do, gọi là đ inh  lưỡi, và một rễ lưỡi 
dính với xương móng, xương hàm  dưới và móm trâm  xương thái dương.

M ặt trên  (lưng) của lưỡi có một rãnh  hình chữ V mà đinh quay ra  sau gọi 
là rãnh tậ n ; ở đinh rãn h  có lỗ  tịt. Rãnh tậ n  chia lưng lưỡi thàn h  hai phần: phần  
trước rãnh  là phần được phủ bằng một niêm mạc có nhiêu nhú lưỡi: phần sau 
rãnh  ít  nhiều cô" định và được phủ bằng một niêm mạc có nhiều nang bạch 
huyết tập  tru n g  lại thàn h  hạnh  nhàn lưỡi. Các n hú  lưỡi là nơi chứa các nụ vị 
giác.

M ặt dưới lưỡi nhẵn, dính với nền miệng bởi một nếp niêm mạc trên  đường 
giữa gọi là hãm  lưỡi; hai bên hàm  lưỡi có hai cục dưới lưỡi. Lỗ của ống tuyến 
dưói hàm  mở vào ô miệng ở đ ỉnh  cục dưới lưỡi.

C ấu tao . Lưởi được cấu tạo  bởi một khung xương-sợi và các cơ. Khung 
xương-sợi gồm xương m óng  cùng hai m àng sợi là căn lưỡi và vách lưỡi. Các cơ 
của lưỡi gồm những cơ mà các thớ phát sinh và tậ n  h ế t ngay trong  lưỡi (các cơ 
nội tại) và các cơ đi từ  những phần lân  cận  tói lưỡi (cơ ngoại lai). Khi co, các cơ 
lưỡi làm nâng, hạ lưỡi, đấy lưỡi ra  trước hoặc kéo lưỡi ra  sau.

M ạ ch  và  th ầ n  k in h  c ủ a  lưỡi. Lưỡi được cấp m áu bởi động m ạch lưỡi, 
một nhánh  của động mạch cảnh ngoài. T inh m ạch lưỡi đổ về tĩnh  mạch cảnh 
trong. Bạch huyết từ  lưỡi đô vào các hạch dưới cằm, dưới hàm  và các hạch cổ 
sâu. Các cơ của lưỡi do thần k inh  hạ thiệt vận  động. P h ần  trưóc rãn h  tậ n  của 
lưỡi được thần  k inh  lưỡi (nhánh của th ầ n  k inh  hàm  dưới) chi phối càm giác 
chung, thừng nhĩ (của th ầ n  k inh  m ặt) chi phối cảm giác vị giác. Cảm giác chung 
và cảm giác vị giác ỏ phần sau  rãnh  tậ n  đều do thần k in h  lưdi hầu  chi phối.

3. THỰC QUẢN (O ESO PH A G U S) (H.7.11)

Thực quản là một ống cơ dài khoảng 25 cm. Nó b ắ t đầu  tạ i đầu  dưới thanh  
hầu  (ngang mức bò dưới sụn  nhẫn), đi xuống qua cổ (đoạn cổị, ngực (đoạn 
ngực), lỗ thực quản của cơ hoành và một đoạn ngắn  ở bụng (đoạn bụng ) rồi tận 
cùng tạ i lỗ tâm  vị của dạ dày. Đoạn cổ của thực quản nằm  trước cột sống cổ, sau 
khí quản  và giữa các động m ạch cảnh chung và các thùy  bên tuyến  giáp. Đoạn 
ngực của thực quản nằm  giữa hai ổ m àng phổi, sau  k h í quàn  và tim , trước cột 
sống ngực và động m ạch chủ. Đoạn bụng của thực q u in  là  một đoạn n gán  nằm
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sau íían. Ni ôm mạc thực quán là một thượng mỏ lát tầng  không sừng hóa có khá 
nâng chịu đưực sự chà sá t của thức án.

Hình 7.11. Liên quan của thực quản

4. DẠ DÀY (STOM ACH)

4.1. H ìn h  th ề ’ v à  l iê n  q u a n  (H .7.12 và  H .7.13 )

Dạ dày là p hần  ph ình  to n h ấ t của ống tiêu  hoá và có h ình  có h ình  chữ J. 
Vói vị tr í ỏ giữa đoạn bụng của thực quản và ruộ t non, dạ dày nằm  ở các vùng 
thượng vị, rôn và h ạ  sườn trá i. Dạ dày được chia thàn h  bốn phần:

- Tâm  vị (cardia) bao quanh  lỗ thông giữa thực quản và dạ dày, lỗ  tâm  vị 
(cardial orifice);

- Đáy vị (fundus of stomach) là phần phình to h ình  chỏm cầu ỏ trê n  và bên 
trá i lỗ tâm  vị, cách thực quản  bỏi khuyết tâm  vị;

■ Thân vị (body of stomach) là  phần lỏn n hấ t của dạ dày nằm  giữa đáy vị 
và phần môn vị;

- Phần m ôn vị (pyloric part) nằm  ngang, được chia th à n h  hang m ôn vị 
(pyloric an trum ), ống môn vị (pyloric canal) và môn vị (pylorus). Môn vị thông 
với tá  trà n g  qua lô m ôn vị (pyloric orifice).

Lỗ môn vị là  đưòng m à thức ăn  ra  khỏi dạ dày. Lỗ này  được bao quanh  bởi 
cơ th ắ t môn vị và năm  ngay ở bên phải đưòng giữa, trên  m ặt phảng  đi qua bờ
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dưới dỏt sông TL I (mật phăng qua mòn vị). Vùng tương ứng VỚI ló món vị trên 
hề m ặt hới thá t lại.

Khuyết tâm vị

Hình 7.12. Hình thể ngoài của dạ dày

Các đặc điểm hình thể khác của dạ dày bao gồm:

- Bờ cong lớn (greater curvature) là  đường đường bám của dây chằng vị-
lách, dây chằng vị-hoành và mạc nối lớn;

ĐM thân tạng Dạ dày

tu  -%  ' / W i ’jL  / __---------------------Cơ hoành
Tm chủ dưới----- ứL--------  -Ỉy b ỉu.

T -  . . .  . . .  ữ  B n /  Tuyến thương
Tuyên thượng thận phải----- ã ---------- - ặ ỳ l Ì i y ĩ T / ^  y i  thăn trái

Bờ cong vị b é ------&------Ằ J  —  Lách

Tá tràng ___ 'jj, / ----- ị-  ^  y  Ă C y d '' I —  80 0009 v- tón
' 1 ,  . ___đai ừàng trái

Đau tuy ------g-4—  \  *' >1  //
— ^  Thận trải

Hình 7.13. Liên quan của dạ dày

Đại tràng lên

Đại tràng xuống 

Góc tá-hỗng tràng
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- Hơ cong bú (lesser curvature) ià đường bám của mạc nôi bé;

• Khuyết tám  vị (cardial notch) ỉà góc giữa thực quán và dạ dày;

- Khuyết góc (angular incisure) là góc giũa thán  vị và hang môn vị trẽn  bò 
cong nhò.

T h à n h  trướ c  dạ dày có phần  trên  nàm  sau cơ hoành và gan, phẩn dưới 
nằm sau vùng thượng vị của thành  bụng trước.

T h à n h  sa u  dạ dày liên quan qua tú i mạc nôi với cơ hoành, thân  và đuôi 
tụy, lách, tuyến thượng thận  và thận  trá i, và mạc treo đại tràng  ngang.

4.2. C ấu tạ o  (H .7.14)

Đê thích ứng với chức năng nghiền trộn thức ăn, lớp cơ của dạ dày có ba 
thay vì hai tầng: một tầng  cơ dọc ở ngoài, một tầng  cơ vòng ỏ giữa và một tầng 
cơ chéo ỏ trong; tầng  cơ vòng dày lên ở quanh lỗ môn vị tạo nên cơ thát môn vị. 
Khi dạ dày rỗng, niêm mạc của nó có những nếp dọc gọi là nếp vị.

Hlnh 7.14. Cấu tạo của dạ dày 
A. Láp cở B. Lớp niêm mạc

Dưới niêm  mạc có nhiều tuyến tiế t dịch vị. Bể m ặt niêm  mạc dạ dày là một 
lóp thượng mô trụ  đơn. Dưới bề m ặt là mô liên kết xốp. Các tế  bào thượng mô
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phát trién  xuỏng lỏp mó liên két thành những cột lẻ bao tiét gọi la (OC tuyên vị. 
C hất tiế t từ  một sô tuyến vị đỏ vào một hô nhò (hô vị) trước khi đó’ váo lòng dạ 
dày. Tuyến vị chửa ba loại té  bào ngoại tiét: to bào cô tiết móm (lịch, tè bào 
chính  tiế t pepsinogen và tế  bào thành  tiế t hydrochloric acid va yêu tố  nội tại. 
Ngoài ra, tuyến vị vùng hang môn vị còn có loại tê  bão gọi là tẽ  bão G tiêt 
hormon gastrin  vào máu.

M ạch  c ú a  d ạ  d ày  (xem  m ụ c  7)

5. RU ỘT NON VÀ CÁC TUYÊN T IÊ U  HOÁ LỚN Đ ổ  VÀO RU Ộ T NON

Ruột non là đoạn dài n h ấ t cúa ống tiêu hoá, đi từ  môn vị tói góc tá-hỗng 
tràng. Đoạn ruột này, vôn dài chừng 6-7 m với một đường kính hẹp dần  từ  chỗ 
bắt đầu  tới chỗ tậ n  cùng, bao gồm ba phần liên tiêp n hau  là tá tràng, hồng 
tràng  và hồi tràng.

5.1. R u ộ t non

Đ ặc d iê m  cấ u  tạo. T hành ruột non được cấu tạo bàng các lớp áo giống 
như ở các đoạn khác của ông tiêu hóa nhưng lóp niêm mạc và tấm  dưối niêm 
mạc có những đặc điếm riêng thích hợp với các quá tr ìn h  tiêu hóa và hấp  thu. 
Niêm mạc ruộ t non có những nếp vòng không cho phép dịch ruộ t dịch chuyên 
theo đường thẳng  mà theo hình xoắn. Niêm mạc có nh iều  nhung  m ao  cao 0,5-1 
mm nhô vào lòng ruột. Số lượng lớn nhung mao (20-40 trên  m ilim et vuông) làm 
cho diện tích bê m ặt thượng mô tăng  lên rấ t  nhiêu. Mỗi nhung  mao có một lõi 
bằng mô liên kết chứa một tiêu động mạch, một tiếu  tĩnh  m ạch, một lưới mao 
mạch và một mao mạch bạch huyết.

Thượng mô của niêm  mạc là một thượng mô trụ  đơn chứa các té bào hấp 
th u , các t ế  bào h ình  đài tiết niêm  dịch, các t ế  bào nội tiết ruột (tiế t secretin, 
cholecystokinin), và các t ế  bào Paneth (tiế t lysozyme và có khả  n ăng  thực bào). 
M àng đỉnh của các tê  bào hấp  thu  có các vi nhung  mao. Có chừng 200 triệu  vi 
nhung mao trê n  một milim et vuông niêm  mạc. Vì các vi nhung  mao làm  tăng 
diện tích bề m ặt m àng bào tương, các chấ t dinh dưỡng có th ể  khuyếch tá n  vào 
tế  bào hấp  thu  rấ t  nhanh.

ơ  vùng niêm mạc nằm  giữa chân các nhung  mao, thượng mô lõm xuống 
thàn h  những khe sâu gọi là tuyến  ruột. Các tế  bào tuyến  ruộ t dịch chuvển lên 
trên  để tạo nên thàn h  của các nhung  mao và thay  thê  cho các tê  bào ở đ ỉnh  các 
nhung  mao bị bong ra . Trong lúc dịch chuyển lên chúng tổng hợp nên  các men 
tiêu  hóa chứa trong các vi nhung  mao.

Tấm dưới niêm mạc của ruộ t non chứa các các nang  bạch huyết chùm  và 
các nang bạch huyết đơn độc.

5.1.1. Tá  tr à n g  (d u o d e n u m ) (H .7.15)

Tá tràn g  là phần  đầu  và ngắn  n h ấ t của ru ộ t non. Nó cũng là  p h ần  cố định 
(trừ  bóng tá  tràng) vì nằm  sau  phúc mạc. T á trà n g  dắi khoảng 25 cm, b á t đầu
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từ  món vị ớ ngang sườn phải dốt sống th ắ t lưng I và tận  cùng tại góc tá-hồng  
tràng ớ ngang sườn trá i đốt th ắ t lưng II. Tá tràng  là nơi ống m ật và ống tụy đố 
vào. Tá trang  uốn cong hình chữ c  hưỏng sang trá i và ôm quanh đâu tụy. Nó đi 
theo một con dưòng gấp khúc gốm bôn phán: phán trên, phấn xuống, phẩn  
ngang  và phán lên.

P h ầ n  tr ê n  (superior part) đi từ  môn vị cúa dạ dày tới sườn phái th â n  đốt 
sống th ấ t lưng I và nằm  trước ông m ật chủ, động mạch vị-tá tràng , tĩnh  mạch 
cứa và tĩnh  mạch chú dưới. Đoạn đầu  tiên của phần trên , trông  hơi phình to và 
di động, được gọi là bóng tá tràng  (am pulla) hav hành tá  tràng , và hầu  hết các 
loét hành  tá  tràn g  xảy ra  phần  này.

P h ầ n  x u ố n g  (descending part) nằm  ở bên phái đường giữa, đi từ  bờ dưới 
thân đốt sông TL I tới bờ dưói th â n  đốt sống TL III. Đoạn này bắt chéo sau đại 
tràng  ngang, nằm  trưốc th ậ n  phải và ở bên phải đầu  tuỵ. P hần  xuống chứa nhú  
tá lớn (major duodenal papilla), nơi mà ông m ật chú và ống tụy  đô vào, và nhú  
tá bé (minor duodenal papilla), nơi mà ống tuỵ  phụ đổ vào. Chỗ gấp góc giữa các 
phần trên  và xuống gọi 1 à góc tá  tràng trên.

c ổ  tuy

Hinh 7.15. Tá tràng và tuỵ (nhìn trước)

P h ầ n  n g a n g  hay p h ầ n  d ư ớ i (inferior part) là đoạn dài nhất, chạy ngang 
trước tĩnh  m ạch chủ dưới, động mạch chủ bụng và cột sống; nó bị các m ạch mạc 
treo tràn g  trê n  b ă t chéo trước. Nơi liên  tiếp giữa p hần  xuống và phần ngang gọi 
là góc tá tràng dưới.
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P h ẩ n  lèn  (ascending part) chạy lên dọc bò trá i dộng mạch ( hu bụng và 
tận cùng tạ i góc tú hồng tràng  (duodenojejunal flexure) ỏ ngang bo trên  trái 
thán  dốt sống TL II.

5.1.2. H ổng  tr à n g  và  h ồ i tr à n g  ( je ju n u m  a n d  ileu m )

Hồng tràng  và hồi tràn g  là đoạn cuối ruột non. Hai đoạn này không có 
ranh  giới rõ ràng và dài khoáng 5 -6 m. Hỗng tràn g  chiếm 2/5 chiếu dài chung 
cúa hỗng-hồi tràng. Nó chủ yêu nằm  ớ phần  tư  trên  trá i cùa bụng và có đường 
kính lớn hơn và thành dày hơn hồi tràng. So với hồi tràng , các cung động m.ạch 
của hỗng tràng  ít hdn nhưng các dộng mạch thắng  dài hơn. Hồi tràn g  chiếm 3/5 
chiểu dài hỗng-hồi tràng  và chủ vếu nằm  ớ phần tư  dưới phái cùa bụng. So với 
hỗng tràng, hồi tràng  có thàn h  mỏng hơn. các mạch thán g  ngân hơn. mạc treo 
có nhiều mỡ hơn và sô’ cung dộng mạch nhiều hơn. Hồi tràng  mớ vào ruột già, 
tạ i lổ hồi tràng  (ileal orifice), ớ nơi m anh tràng  liên tiếp với đại tràn g  lên.

Hỗng tràng  và hồi tràng  di động và dược treo vào thàn h  bụng sau bằng 
mạc treo ruột. Rễ mạc treo  chí dài khoảng lõ  cm và đi từ  góc tá-hóng tràng  tới 
góc hồi-m anh tràng. Vì rễ mạc treo ngắn, hỗng tràng  và hồi tràn g  phái gấp lại 
thàn h  các quai hình chữ u . Khối hồng tràng-hồi tràn g  nằm  sau mạc nối lớn và 
bị các đoạn của đại tràng  vây quanh.

5.2. G an  (liver)

G an là  cơ quan nội tạng  lớn n hấ t cơ thê, và chủ yếu nằm  ỏ vùng hạ sưòn 
phải và vùng thượng vị, lấn  một phần  sang vùng hạ sườn trái.

5.2.1. H ìn h  th ê  n g o à i và  liên  q u a n  (H.7.16)

Gan có hai m ặt: m ặt hoành  lồi và m ặt tạng  phắng. Ranh giối giữa hai mặt 
ở ph ía trưốc là  một bờ sắc gọi là bờ dưới.

M ặ t h o à n h  (d ia p h r a g m a tic  su r fa c e )  có h ình  vòm, nhẵn , áp  vào mặt
dưới của cơ hoành. M ặt lồi này được chia thàn h  các phần  trên , trước, phải và 
sau. Có hai ngách kết hợp với m ặt hoành. Ngách dưới hoành  ngăn cách phần 
trước m ặt hoành với cớ hoành và được chia th à n h  hai ngăn phải và trá i  bới dây 
chằng liềm. Ngách gan-thận  ngăn  cách phần  sau của m ặ t hoàm h với th ậ n  phải.

M ặ t tạ n g  hướng về phía sau-dưới và liên quan với nhiều tạng  bụng. 0  
giữa m ặt tạng  có một khe nằm  ngang gọi là  cửa gan. Đây là nơi mà tĩnh  mạch 
cửa và động mạch gan đi vào gan và các ống m ật rời khỏi gan. Từ đầu  phải của 
cửa gan chạy tới bờ dưới của gan có h ố  tú i m ật (chứa tú i m ật). Từ đầu  ư á i  của 
cửa gan có khe dây chằng tròn  (chứa dây chằng tròn gan)  chạy ra  trước tới bò 
dưới của gan và khe dây chằng tĩnh  m ạch  (chứa dây chằng tĩnh  m ạch) chạy ra 
sau  tới m ặt hoành. M ặt tạng  được chia th à n h  bốn thùy  và m ang nhữ ng  vết ấn 
của các tạng  bụng. T hùy phả i nằm  ở bên phải hố  tú i m ật, nơi có ấn đ ạ i tràng  ỏ 
trước, ấn thận  và ấn thượng thận ỏ sau. T h à y  trái nằm  ỏ bên trá i  khe dây chăng 
tròn  và khe dây chằng tĩnh  mạch, có ấn thực quản  và ấn dạ dày. T h ủ y  vuông
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nam trước cứa gan, có ấn tá  tràng, và thày đuôi nám sau cứa gan. Mạc nôi nhò 
đi tứ  m ật tạng của-gan tới dạ dày và hành tá  tràng.

A . M ặ t h o à n h  B . M ặ t tạ n g  B

K ích  thư ớc và  đ ố i ch iếu . G an nặng 1,4-1,8 kg ở nam  và 1,2-1,4 kg ở nữ. 
Hình chiếu của gan lên bề m ặt cơ thể như sau: giới hạn trên  của nó tương ứng 
vối một đường từ  khớp ức-mỏm mủi kiếm chạy lên trên  và sang phải tói một 
điểm ở dưới núm  vú phải (khoang gian sườn 4) và vê' bên trá i tới một điểm ở 
dưối-trong núm vú trá i; bờ phải của nó là một đường cong lồi về bên phải, đi từ  
đầu phải của bờ trên  tới một điểm 1 cm dưới bò sườn phải ỏ đầu sụn sườn 10 ; 
giới hạn dưới của nó là  đưòng kẻ hoàn th iện  tam  giác này, bắ t chéo đường giữa 
tại m ặt phăng ngang qua môn vị.

5.2.2. C ấu tạ o  (H.7.17)

Gan được phủ  bởi phúc mạc, trừ  vùng trần , hô tú i m ật và cửa gan. Dưối 
phúc mạc là áo xơ. ở  cửa gan, áo xơ cùng các mạch đi vào trong gan tạo nên  bao 
xơ quanh mạch. G an được tạo nên  từ  nhiều đơn vị chức năng gọi là tiều  thùy. 
Mỗi tiểu  thùy  là một khối nhu  mô gan mà m ặt cắt ngang có h ình  5 hoặc 6 cạnh.
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0  m ỗ i  g ó c  c u a  t i ế u  t h ù y  c ó  m ộ t  k h o a n g  m ỏ  l i ê n  k ế t  g ọ i  l à  khoáng cưa. n ơ )  c h ứ a  

m ộ t  n h á n h  t ĩ n h  m ạ c h  c ứ a .  m ộ t  n h á n h  đ ộ n g  m ạ c h  g a n  v à  m ộ t  ó n g  d a n  m ậ t .  ơ  

tru n g  tám  mỗi tiếu thùy gan có một tỉnh mạch trung tàm . Từ tĩnh  mạch trung 
t â m  c ó  n h ữ n g  đ ô i  d â y  tê bào gan  h ì n h  l ậ p  p h ư ơ n g  t o a  r a  n g o ạ i  V I G i ữ a  h a i  đ ỏ i  

dây tê bào liền nhau  là những mao mạch dạng xoang  (lớn hôn mao mạch bình 
thường) dẫn m áu từ  nhánh  tĩnh  mạch cửa và nh án h  động mạch gan ớ khoáng 
c ử a  t ớ i  t ĩ n h  m ạ c h  t r u n g  t â m .  T h à n h  c ú a  c á c  m a o  m ạ c h  d ạ n g  x o a n g  d ư ợ c  t ạ o  

n ê n  b ở i  c á c  t ế  b à o  n ộ i  m ô .  t r o n g  đ ó  c ó  m ộ t  s ô ’ đ ạ i  t h ự c  b à o  c ó  t ê n  l à  tê bào 
Kupffer. Các tĩnh  mạch tru n g  tâm  của một số  tiêu  thuỳ  tạo nên  các tĩnh  mạch 
lốn hơn, và cuối cùng tạo thàn h  các tĩnh  m ạch gan  chạy ra  khói gan đó vào tĩnh 
mạch chủ dưới, ớ giữa các dây tê  bào gan của mỗi đôi dây là các vi quán mật; 
đầu ngoại vi của vi quán  m ật đô vào ông m ật ớ khoáng cửa (ống gian tiêu  thuý). 
Các ống m ật ở khoảng cứa hợp nên những ông m ật lớn dần, cuối cùng th à n h  các 
ống gan ph ả i và trái đi ra  khói gan.

Mao mạch dạng xoang

Ống dẫn mật 

Động mạch gan 

Tm cửa
ba khoảng cửa

Các đói dây 
tế bào gan

Hình 7.17. Sơ đồ một tiểu thuỳ gan

5.2.3. C ác p h ư ơ n g  t iệ n  g iữ  g a n  ta i  c h ỗ

G an hầu  như  hoàn toàn  được bao bọc bởi phúc mạc và chỉ có một vùng nhỏ 
của gan dính trực tiếp vối cơ hoành. V ùng gan không có phúc mạc bọc được gọi 
là vùng trần  (bare area), nằm  ở p hần  sau  m ặ t hoành  của  gan. Các nếp  phúc 
mạc nôi gan  vối th à n h  bụng hoặc các tạ n g  khác được gọi là  các dây  chằng:

- D â y  c h ằ n g  liề m  (falciform ligam ent) là  một nếp  phúc m ạc h ìn h  liềm  đi 
từ  m ặ t hoành  của gan  tới cơ hoành  và th à n h  bụng  trước (tới rốn);

- D â y  c h ằ n g  g a n -v ị  (hepatogastric  ligam ent) là  nếp phúc m ạc nối gan  với
dạ dày;

HfKipri* '
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D ãy c h ằ n g  g a n -tá  tr à n g  (hepatoduodenal ligam ent) là nếp phúc mạc 
nỏi cửa ỊỊím với hành tá  tràng;

- D áy c h ằ n g  v à n h  (coronary ligament) là các đường lật của phúc mạc từ 
các giới hạn  trước và sau của vùng trầ n  lên cơ hoành: đường lật từ  giới hạn  
trước cũa vùng tran  gọi là lá trước dây chằng vành, đường lật từ  giới hạn  sau 
của vùng trấ n  là lá sau dây chang vành;

- C ác d â y  c h a n g  ta m  g iá c  p h ả i  và t r á i  (right and left triangu la r 
ligaments) là những nếp phúc mạc được tạo nên ớ nơi mà các lá trước và sau 
của dây chằng vành gặp nhau  ở các đầu của vùng trần .

5.2.4. Đ ường  d á n  m ậ t n g o à i g a n  (H.7.18)

M ật được dẫn ra  khỏi gan bằng các ông gan  phả i và trái (right and  left 
hepatic ducts). Sau khi ra  khỏi gan ở cửa gan, các ông này hợp thàn h  ống gan  
chung (common hepatic duct), một ổng dài khoảng 4 cm. Ông gan chung chạy 
xuống dưối trong mạc nối nhỏ và cùng với ống tú i m ật (cystic duct) hợp nên ông 
mật chủ (bile duct) khi tới gần phần trên  tá  tràng.

Ong m ật chủ dài khoảng 8 -10 cm và có đường k ính  khoảng 5 - 6 mm. Ong 
này tiếp tục chạy xuống trong mạc nối nhỏ, sau  đó đi ớ sau phần  trên  tá  tràng  
và đầu tụy rồi cùng ông tụy  đố vào phần xuống tá  tràng  ở đ ỉnh  nhú  tá  tràn g  lón.

Túi m ậ t (gallbladder) là một tú i h ình  quả lê, nằm  trong hô” tú i m ật ở m ặt 
tạng của gan. Túi m ật, với kích thước khoảng 8 cm chiểu dài và khoảng 3 cm bề 
ngang (nơi rộng nhất), gồm một đáy hưống ra  trưốc và vượt quá khuyết tú i m ật 
của bờ dưới gan, một thăn  nằm  áp vào hố  tú i m ật, và một cổ.
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Ong túi m ật. dài từ  2 đốn 4 cm. từ  cỏ tú i m ật chạy xuống clưỏi va sang  trá i 
hdp với ỏng gan chung tạo nón ông m ật chú.

Các ống gan phái và trá i, ỏng gan chung và ống m ật chu la đương mật 
chính. Túi m ật và óng tú i m ặt là đường mật phụ.

Hình 7.19. Các thành phần của cuống gan

5.2.5. M a ch  m á u  củ a  g a n  (xem  m ụ c  7)

5.2.6. C u ố n g  g a n  (H .7.19).

Cuông gan đi từ  cửa gan tới p hần  trê n  tá  trà n g  và là nơi chứa hầu  hết các 
thàn h  phần đi vào và đi ra  khỏi gan. Các th à n h  phần  của cuống gan nằm  giữa 
hai lá của mạc nối nhỏ và bao gồm: đường dẫn m ậ t chính, động mạch gan riêng, 
tĩnh  mạch cửa, các mạch bạch huyết và th ầ n  kinh.

5.3. T u ỵ  (p a n c re a s )  (H .7.15  v à  H .7.18)

H ầu h ế t tuỵ  nằm  sau  dạ dày. Nó chạy ngang trưốc th à n h  bụng sau, từ 
phần  xuống tá  trà n g  ở bên phải tối rốn lách ở bên trá i.

Tuỵ nằm  sau  phúc mạc (trừ  một p hần  đuôi) và bao gồm đầu, mỏm móc, cổ,
th â n  và đuôi.

- Đ ầ u  tu ỵ  {head  o f  p a n c r e a s )  nằm  trong vòng cung h ìn h  chữ  c của
tá  tràng .

- M ỏm  m óc ( u n c in a te  p ro c e ss )  nhô ra  từ  phần  dưới cùa đầu  và nảm  sau
các mạch mạc treo  trà n g  trên .
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- T h â n  tụ y  (body o f  p a n crea s )  liên quan trước qua tú i mạc nối vói dạ 
dày; m ật sau dinh veil thận  trái, cuống thận trá i và tuyến thượng thận  trái.

- Cô' tu y  (n e c k  o f  p a n crea s)  nám trước các mạch mạc treo tràng  trên  và 
trước nơi mà tĩnh mạch mạc treo tràng  trên và tình mạch lách hợp thành  tình 
mạch cứa.

- Đ uôi tu ỵ  ( ta i l  o f  p a n crea s )  tận  cùng bằng cách chạy vào giũa hai lá 
của dây chằng lách-thận.

C ấu tạ o  củ a  tụ y  - các ố n g  tiế t

Mô tụy bao gồm nhiều tiếu thuỳ. Mỗi tiếu thuỳ do nhiêu nang  tuyên hợp 
nên và thành của mỗi nang lại do các tố  bào tiết dịch (ngoại tiết) tạo thành. 
Dịch từ mỗi tiếu thuỳ được dẫn lưu bởi một ống tiêt nhó, và những óng này hợp 
lại đế cuối cùng đô vào hai ống lốn là ông tụy và ông tụy phụ. O ng tụ y  đi ngang 
qua suốt chiều dài đuôi tụy  và thân  tụy, tới ngang khuyết tụy th ì đi chếch 
xuống dưđi và sang phải qua đầu tụy rồi cùng ông m ật chủ đô vào phần xuống 
tá tràng  tạ i một lỗ ở đỉnh nhú tá  tràng  lón. Thường th ì ông m ật chú hợp với ống 
tụy thành một đoạn ống chung ngắn trước khi đô vào tá  tràn g  và đoạn này 
thường phình ra  tạo  nên bóng gan  tụy. Các thớ cơ vòng ở quanh đầu đô vào tá  
tràng của bóng tạo nên cơ thắ t bóng gan tụy. Ô ng  tụ y  p h ụ  dẫn  dịch của đầu 
tụy; nó xuất phát từ  ông tụy  ở nơi mà ống tụy bắt đầu thay đôi hướng đi và chạy 
thẳng sang phải đổ vào phần  xuống tá  tràn g  ở đỉnh nhú  tá  tràng  bé. Nằm xen 
kẽ với các nang tuyến tụy ngoại tiế t còn có những đám tê bào gọi là các tiêu đáo 
Langerhans. Chúng tiế t ra  insu lin , glucagon  và somatostatin; các hormon này 
đi thẳng vào máu đê tham  gia vào sự chuyển hoá glucose của cơ thể.

M ạch  của  tu y  (xem  m ụ c  7)

6. RUỘT GIÀ (LARGE IN TEST IN E ) (H.7.20)

Ruột già đi từ  chỗ tậ n  cùng của hồi tràng  tới hậu  môn, với chiều dài chừng 
l,5m và gồm bôn phần: m anh  tràng-ruột thừa, đại tràng, trực tràng  và ống hậu  
môn. Đại tràng  lại gồm bốn khúc đi từ  m anh tràn g  đến trực tràng: đại tràng  
lên, đại tràng  ngang, đại tràn g  xuống và đại tràng  Sigma.

Bắt đầu từ  hô chậu phải bằng m anh tràng  và ruột thừa, ruột già tiếp tục 
lên trên  qua vùng th ắ t lưng phải như  là đại tràng lên. Khi tới dưói gan, trong 
vùng hạ sườn phải, nó cong sang trá i, tạo nên  góc đại tràng phả i, và đi ngang 
qua bụng như là đại tràng ngang  tới vùng hạ sườn trá i. Tại đây, ngay dưới lách, 
ruột già gấp xuống dưới tạo nên  góc đạ i tràng trá i, rồi tiếp tục đi xuống như là 
đại tràng xuống  qua vùng th ắ t lưng trá i và tới vùng hô chậu trá i. Nó đi vào 
phần trên  của chậu hông như  là đại tràng S igm a, rồi tiếp tục đi xuống trước 
thành sau chậu hông như là trực tràng, và tậ n  cùng bằng ông hậu môn.

P hần lớn chiều dài của ruột già có những đặc điểm chung sau đây:

Ruột già có đường kính lớn hơn ruộ t non.
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Mật ngoài cua m anh tràn g  va tlại tràng  có ba dai <i(H gọi la cáI tlai san (lại 
tràng  (taeniae coll) do lớp co dọc dày lòn ớ ba nới này.

Có những bướu dại tràng  (haustra  of colon) nam  giữa các dai san  đại tràng  
vã dược ngăn cách nhau bói những nép thắ t ngang. M ặt trong m anh trà n g  và 
đại t r à n g  có n h ũ n g  nép bán nguyệt nh ô  vào. m ỗi n é p  tương  ứ n g  VỚI m ột n é p  thá t 
ngang thấy  ỏ m ật ngoài.

Phúc mạc bọc đại tràn g  h ình  thàn h  những tú i phúc mạc nho chứa mỏ có 
tôn là những m ẩu phụ  (túi thừa) m ạc nói (omental appendices) bám  vào các dải 
sán đại tràng.

6.1. M an h  t r à n g  v à  r u ộ t  th ừ a  (c a e c u m  a n d  v e rm ifo rm  a p p e n d ix )  
(H .7.21)

M a n h  tr à n g  (cecum )  là đoạn đầu  của ruộ t già nằm  dưới lỗ hồi tràng, 
trong vùng hố  chậu phải. Đ ầu trê n  của nó liên tiếp với đại trà n g  lên  ỏ ngang lổ 
hồi tràng . M anh trà n g  có th ể  di động được và có th ể  có hai hoặc nh iều  nếp  phúc 
mạc (nếp sau m anh tràng) nối m ặt sau  của nó với phúc mạc thành .

R u ộ t th ừ a  (appendix) cũng là  một ống nhỏ tị t  đ ầu  có h ìn h  con giun, dài 
khoảng 8 cm. Nó bám vào m ặ t sau-trong của m anh  tràng , ò dưới chỗ tậ n  cùng 
của hồi tràn g  khoảng 2 - 3 cm, và được treo  vào đòạn hồi trà n g  tậ n  b ằng  mạc
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treo ruột thừa  (mesoappendix); mạc treo ruột thừa chứa các mạch ruột thừa. 
Lòníí cùa ruột thừa thõng với lòng m anh tràng  qua lô ruột thừ a : th àn h  cua nó 
chứa nhiêu nang bạch huyết chùm. Điếm bám của gốc ruột thừa vào manh 
tràng thi cố  định (tương ứng với chô dái sán tự do chạy vào góc ruột thừa) 
nhưng vị tr í cúa phần ruột thừa còn lại thì biên dối đáng kê. Nó có thế:

- Nam sau m anh tràng hay sau phần dưới đại tràng  lên;

- Treo trên  vành chậu hông (ruột thừa vị tr í chậu hông hay đi xuống);

- Nàm dưới m anh tràng;

- Nam trưóc đoạn hồi tràn g  tận  (có thế tiếp xúc với thàn h  bụng trước) hay 
sau đoạn hồi tràng  tận.

Hinh 7.21. Manh tràng và ruột thừa

Điếm chiếu của gốc ruộ t thừ a lên thành  bụng trước là điểm gặp nhau của 
các phần ba ngoài và giữa của đường nối từ  rôn tới gai chậu trước trên  phải 
(điếm McBurney). Bệnh nhân  viêm ruột thừa thường có đau ở gần điểm này.

6.2. Đ ại t r à n g  lê n  (a s c e n d in g  co lon)

Đại tràng  lên dài từ  12 đến 20 cm. Từ chỗ tiếp nổi với m anh tràng , nó đi 
lên tới dưối m ặt tạng  của gan th ì liên tiếp với đại tràn g  ngang tạ i góc đại tràng  
phải (right colic flexure; hepatic flexure). Đại tràn g  lên nằm  ở bên phải khối 
ruột non, sau  thàn h  bụng trưóc và ngăn cách với thàn h  bụng bên bằng rãnh  
cạnh đại tràn g  phải. Nó được phúc mạc phủ ỏ m ặt trước và hai m ặt bên, còn 
mặt sau th ì dính vào thàn h  bụng sau và cực dưối thận  phải.

6.3. Đ ại t r à n g  n g a n g  ( tr a n s v e rs e  co lon)

Với chiều dài khoảng 40 - 50 era, đại tràng  ngang đi từ  góc đại tràn g  phải 
tới góc đại trà n g  trá i (left colic flexure) ỏ dưới lách theo một đường cong lồi 
xuông dưới. Nó được treo vào thàn h  bụng sau bỏi mạc treo  đại tràn g  ngang. Đại
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tràn g  ngang và mạc treo của nó nam  dưới gan. dạ dày và lách, trôn  khôi 
ruột non.

6.4. D ại t r à n g  x u ố n g  (d e s c e n d in g  co lon )

Đại tràn g  xuống dài từ  25 - 30 cm. Từ góc đại trà n g  trá i, nõ đi thảng 
xuống dọc theo thàn h  bụng trá i cho tới mào chậu; từ  đây. nó cong vế phía đưòng 
giữa đến bờ trong cơ th ắ t lưng th ì liên tiếp với dại trà n g  sigma. M ặt sau  của đại 
tràng  xuống không có phúc mạc phủ như  m ặt trước m à dính VỚI th à n h  bụng sau 
và m ặt trước thận  trái.

6.5. Dại t r à n g  S ig m a  (s ig m o id  co lon )

Đại tràng  Sigma là đoạn cuôi của đại tràng , dài khoáng 30 cm. Nó liên 
tiếp với trực tràn g  ớ ngang mức đốt sông cùng III. Đại trà n g  Sigm a di động vì 
được treo vào th à n h  chậu hông bởi mạc treo đạ i tràng Sigm a.

6 .6. T rự c  t r à n g  (re c tu m ) (H .7.22)

Trực tràn g  dài khoảng 12 cm và phồng to th à n h  bóng trực tràng. Từ chỗ 
liên tiếp với đại tràn g  Sigma ở ngang mức đốt sống cùng III, nó đi xuống theo 
chiều cong của xương cùng và xương cụt (góc cùng  - sacral flexure) và khi tới 
trên  đỉnh xương cụt khoảng 3 cm th ì liên tiếp với ống hậu  môn. O ng hậu  môn 
cùng với trực tràn g  tạo th à n h  một góc mở ra  sau- góc đáy  chậu  (perineal 
flexure).

Trong lòng trực tràng , niêm  mạc bị các thớ cơ vòng đội lên tạo th à n h  các 
nếp ngang trực tràng  h ình  liềm; đó là các nếp trên , giữa và dưới. Lớp cơ dọc của 
trực tràn g  lại phân  bô đêu nên  không có các dải dọc trê n  bế m ặt như  ỏ đại tràng 
và m anh tràng.

Đường hậu môn- 
trực tràng

Van hậu môn-

Cột hậu mỏn
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P húc mạc chí phú nửa trê n  của m ật trước và phẩn  ba trê n  của m ật bên 
trực tràng . Trực trà n g  liên quan  sau  với m ật trưốc các xương cùng-cụt và các 
m ạch-thẩn  k inh  ở trước xương cùng, v ề  phía trước, phần  có phúc mạc p hủ  của 
trực trà n g  liên quan  với tứ  cung và vòm âm  đạo qua tú i cùng trực trà n g -tứ  cung 
(ở nữ), với bàng quang, tú i tin h  và bóng ống tin h  qua tú i cùng trực tràng -bàng  
quang (ở nam ). P hần  trực trà n g  dưới phúc mạc ở nữ  ngăn  cách với âm  đạo bằng 
vách trực tràng -âm  đạo; ở nam  ngăn  cách vói tuy ến  tiền  liệt bằng  vách trực 
tràng-bàng quang.

6.7. Ố ng  h ậ u  m ô n  ( a n a l  c a n a l)  (H .7.22)

Ỏ ng hậu  m ôn dài từ  2,5 đến  4 cm. T ừ  góc đáy chậu của trực tràn g , nó chạy 
xuông dưới, r a  sau , xuyên qua  hoành  chậu  hông và đáy chậu  rồi tậ n  cùng ỏ hậu  
môn (anus). Bao quan h  ông h ậu  môn là  cơ thắ t h ậu  m ôn ngoài.

Niêm mạc của  nử a trê n  ông h ậu  môn có các nếp  dọc nhô lên gọi là cột hậu  
môn, mỗi cột chứa m ột n h á n h  tậ n  cùng của động m ạch và tĩn h  m ạch trực tràn g  
trên  và các bó sợi cơ dọc. Đây là  nơi các tĩn h  m ạch trực trà n g  trê n  của  hệ thông 
cửa tiếp nối với các tĩn h  m ạch trự c  trà n g  giữa và dưỏi. Đường nối đầu  trê n  của 
các cột hậu  môn là đường hậu  m ôn-trực tràng. N ền của các cột hậu  m ôn ở dưối 
được nối với n h au  b ằng  các nếp  h ình  bán  nguyệt gọi là  các van hậu  m ôn. Mỗi 
van cùng hai cột lâ n  cận  giới h ạn  nên  m ột xoang hậu  m ôn. N iêm  mạc của  ông 
hậu môn là  thượng mô lá t  tầ n g  liên tục  vối niêm  mạc trực trà n g  ở trê n  và hoà 
nhập với da ở dưói.

7. MẠCH M ÁU CỦ A  CÁC c ơ  QUAN T IÊ U  H O Á  T R O N G  BỤ N G

7.1. Đ ộ n g  m ạ c h

Các cơ q uan  tiêu  hoá trong  ổ bụng được cấp m áu  bởi ba n h á n h  tách  ra  từ  
m ặt trưóc của động m ạch chủ  bụng: động m ạch th â n  tạng , động m ạch m ạc treo  
tràng  trê n  và động m ạch m ạc treo  trà n g  dưới.

7.1.1. Đ ô n g  m ạ c h  th ả n  ta n g  (c e l ia c  t r u n k )  và  s ự  c ấ p  m á u  c h o  d a  d à y , 
g a n , tú i  m ậ t  và  tu ỵ  (H .7.23)

Động m ạch th â n  tạ n g  tách  ra  ở ngay dưới lỗ động m ạch chủ  của cơ hoành, 
trước p h ần  trê n  đố t sống TLI. Nó chia ngay  th à n h  các động m ạch vị trá i, lách 
và gan  chung.

Đ ộ n g  m a c h  v ị t r á i  ( le f t  g a s tr ic  a r te r y )  chạy lên  tói tâ m  vị và tá ch  ra  
các n h á n h  thự c q u ản  cho đoạn bụng của thực quản. S au  đó nó đi xuống dưới và 
sang p hả i tro n g  m ạc nối nhỏ, dọc theo  bò cong nhỏ, p h ân  n h á n h  cho cả h a i m ặ t 
của d ạ  dày  và tiếp  nối vối động m ạch vị phải.
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D ộng m ạ ch  lá c h  (sp len ic  a r te ry ) di sang trá i dọc theo bơ trẽn  cua tuỵ. 
Cuôi cùng, nó đi qua dây chang lách-thận và chia thành  nhiẽu nhanh  (ỈI vào rôn 
lách.Trên đường đi. nó tách ra  nhiếu nhánh cho cố, thân  vã đuôi tuy. TrUỚc khi 
đi vào lách, nó tách ra  các động mạch vị ngấn và động mạch vị-mạc nối trá i. Các 
động mạch vị ngắn đi qua dãy chàng vị-lách đế tời đáy vị: động mạch vi-mạc nôi 
trái chạy sang phái dọc theo bờ cong lớn cùa dạ dày và tiếp nối VÒI động mạch 
vị-mạc nô) phái.

D ộng m cieh g a n  c h u n g  (com m on  h e p a tic  a r tery )

Động mạch gan chung chạy sang phái và chia thàn h  hai nhán h  tận: dộng 
mạch gan riêng và động mạch vị-tá tràng.

Đ ông m ạ ch  g a n  r iê n g  (h e p a tic  a r te r y  p ro p e r )  đi lên trong bờ tự  do 
cúa mạc nối nhó. Nó nằm  ở trước tĩnh  mạch cửa và bên trá i ống m ật chủ. Khi 
tới gần cửa gan. nó chia thàn h  các nhánh  trá i và phái đi vào gan. N hánh phải 
động mạch gan tách ra  động mạch tú i m ật trưóc khi đi vào gan. Động mạch gan 
riêng có thê tách ra  động mạch vị phái. Động mạch vị phải đi tỏi bò cong nhỏ và 
cùng với động mạch vị trá i tạo nên vòng động mạch bờ cong nhỏ.

Đm gan chung Gan (lặt lên)

Hình 7.23. Động mạch thân tạng

Đ ộng m ạ ch  v ị-tá  tr à n g  (g a s tro d u o d e n a l a r te ry )  đi xuống ở sau  phần 
trên  tá  tràng . Khi tới bò dưới phần  trê n  tá  tràng , nó chia th à n h  động m ạch vị- 
mạc nối phải và động m ạch tá -tuỵ  trên . Động m ạch vị-mạc nối p h ả i  (right 
gastro-om ental artery) đi sang trá i  dọc theo bò cong lớn cùa dạ dày, cuối cùng 
tiếp nối vói động mạch vị-mạc nôì trá i  đến từ  động mạch lách. Cốc động mạch 
vị-mạc nối tách  ra  các nhán h  cho dạ dày và mạc nôl lớn. Đ ộng m ạch tá -tuy trên
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(superior pancroaficoduodenal artery) chia thàn h  hai nhán h  trước và sau. đi 
xuóng trên  các m ật trước và sau của đầu tuỵ và tiêp nôi với các nhánh  trước và 
sau của động mạch tá-tuỵ dưói.

7.1.2. Đ ộng  m ạ c h  m ạ c  treo  tr à n g  trên , d ộ n g  m ạ c h  m ạ c  treo  tr à n g  dướ i 
và s ự  cấ p  m á u  cho  ru ộ t (H.7.24)

Đ ô n g  m a c h  m a c  treo  tr à n g  tr ê n  (su p e r io r  m e se n te r ic  a r te ry )  tách ra 
từ  m ật trưỏc của động mạch chủ bụng ở ngay dưới động mạch th â n  tạng, sau cổ 
tụy. Động mạch đi xuống, b ắ t chéo trước mỏm móc và phần ngang tá  tràn g  rồi 
đi trong rễ mạc treo ruộ t non. Sau khi tách  ra  động mạch tá -tuỵ  dưới, động 
mạch mạc treo tràn g  trên  tách  ra  các động mạch hồng tràng  và hồi tràn g  trên  
bờ trá i của nó. Từ bờ phải của thân  chính động mạch tách  ra  ba động mạch theo 
thứ tự: động mạch đại tràn g  giữa, động mạch đại tràn g  phải và động mạch hồi- 
đại tràng; những động mạch này cấp m áu cho đoạn tậ n  cùng của hồi tràng , 
manh tràng, đại tràn g  lên và hai phần ba bên phải đại tràn g  ngang. Các nhánh  
cho đại tràng  tiếp nốỉ với n hau  tạo nên các cung m ạch viền đại tràng.

Hình 7.24. Các động mạch mạc treo tràng trên và mạc treo tràng dưới

ọ‘rí Jyiiam q/ụr* ......
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D ó n g  m a c h  tá  t u y  d ư ớ i  ( in f e r io r  p a n c r e a t i c o d u o d e n a l  a r te r y )  là
nhánh dầu tiên cua dộng mạch mạc treo tràng  trên. Nó chia ngay thàn h  hai 
nhánh trước- và sau: những nhánh  này đi lèn trên  các m ặt tn lóc  và .sau cua đáu 
tuỵ, tiếp nói lán lượt với các động mạch tá  tuỵ  trên  trước và sau. Cat- vòng tiếp 
nôi cỉộng mạch này cấp máu cho đầu tuỵ và tá  tràng.

C ác dộn g  m ạ c h  h ổ n g  tr à n g  v à  h ồ i tr à n g  ( je ju n a l a n d  ilea l 
ar ter ie s)  di giữa hai lá của mạc treo ruột non và tạo nên những cung nối khi 
chúng đi vể phía ruột non. Số lượng cung động mạch tăng  dần  từ  hỏng tràng  tới 
hồi tràng. Từ cung mạch gần bờ ruột nhất, có các động mạch thán g  đi tới thành 
ruột non. Các động mạch thắng cấp máu cho hỗng tràn g  th ì dài và nam  sát 
nhau hơn.

Đ ộng  m ạ c h  d ạ i tr à n g  g iữ a  (m id d le  co lic  a r te ry )  tách ra  khi động
mạch mạc treo tràng  trên  vừa lộ ra  khỏi tuỵ; nó đi vào mạc treo đại trà n g  ngang 
và chia thành các nhánh phải và trá i. N hánh phải tiếp nối vói động mạch đại 
tràng  phải trong khi nhánh  trá i tiếp nối với động mạch đại trà n g  trá i, một 
nhánh của động mạch mạc treo tràn g  dưới.

Đ ộng  m a ch  đ ạ i tr à n g  p h ả i  (r ig h t co lic  a r te ry )  chạy sang bên phải ở 
sau phúc mạc, chia ra  ở gần  đại tràn g  thàn h  nhánh  xuống tiếp nối với động 
mạch hồi-đại tràng  và nhánh  lên tiếp nối với động mạch đại trà n g  giữa.

Đ ộ n g  m ạ c h  h ồ i đ ạ i  tr à n g  (ileo co lic  a r tery )  chạy xuống dưới và sang 
phải tới hô' chậu phải th ì chia thàn h  các nhánh  trê n  và dưói. N hánh trê n  chạy 
lên dọc đại tràng  lên đế nối với động mạch đại tràn g  phải. N hánh dưới tiếp tục 
đi xuống tới góc hồi m anh tràng , chia thàn h  các nhánh  cho đại tràng , manh 
tràn g  (trưóc và sau), ruột thừ a  và hồi tràng.

Đ ộ n g  m ạ c h  m a c  treo  tr à n g  d ư ớ i ( in fe r io r  m e se n te r ic  a r te ry )  tách ra 
từ  m ặt trưốc động mạch chủ bụng ỏ trước th â n  đốt sống TL III. Lúc đẩu, nó đi 
xuống ở trước động mạch chủ, sau  đó đi xuống dưới và sang  trá i và tậ n  cùng 
bằng động mạch trực tràn g  trên . Động m ạch trực tràng trên  chia th à n h  hai 
nhánh đi xuống ở hai bên trực tràng . Các nhánh  bên của động mạch mạc treo 
tràn g  dưới là động mạch đại tràn g  trá i và các động m ạch Sigma.

Đ ộng m ạ c h  d ạ i t r à n g  tr á i  ( le ft co lic  a r te ry )  là n h án h  đầu  tiên của 
động mạch mạc treo  trà n g  dưới. Nó đi lên  ở sau  phúc mạc và chia th à n h  các 
nhánh  lên và xuống. N hánh  lên đi trưỏc th ậ n  trá i, sau  đó đi vào m ạc treo  đại 
tràng  ngang và đi lên để cấp m áu cho phần  trê n  đại trà n g  xuống, đoạn  cuối đại 
tràn g  ngang và tiếp nối với động mạch đại trà n g  giữa; nhánh  xuống cấp máu 
cho phần dưới đại tràng  xuống và tiếp  nối với động mạch Sigma th ứ  nhấ t.

Các dộ n g  m ạ ch  S ig m a  (s ig m o id  a r te r ie s )  í k  2-4 n h án h  đi xuống dưới 
và sang trá i trong mạc treo  đại trà n g  Sigma, cấp m áu cho đoạn dưới cùng của
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đại tràn g  xuống và đại tràng  Sigma. Các nhánh  này tiếp nối ớ trên  vói nhánh 
xuống dộng mạch đại tràn g  trá i và ở dưới với động mạch trực tràn g  trên.

D ộ n g  m ạ c h  trự c  tr à n g  tr ê n  (s u p e r io r  r e c ta l a r te ry )  bắt chéo các 
mạch chậu chung trá i đê đi vào chậu hông trong mạc treo đại tràn g  Sigma. Tói 
ngang đôt sông cùng III, nó chia thàn h  hai nhánh  tận  đi xuống ớ hai bên trực 
tràng; các nhánh  này tiếp nôi với với các nhánh  của động mạch trực trà n g  giữa 
và động mạch trực tràn g  dưới.

7.2. T ĩn h  m a c h

M áu tĩnh  mạch của lách, tuỵ, tú i m ật và phần  bụng của ống tiêu hoá (trừ  
phần dưối của trực tràng) đều tập  trung  về tĩnh  mạch cửa và được tĩnh  mạch 
cửa đưa về gan. Sau khi m áu tĩnh  mạch cửa (và động mạch gan) đi qua các mao 
mạch dạng xoang của gan, nó sẽ đi qua các tĩnh  mạch lớn dần  cho tới khi nó đi 
vào các tĩnh  mạch gan và được các tĩnh  mạch này đưa về tĩnh  mạch chú dưới.

T ĩn h  m ạ c h  c ủ a  (p o r ta l ve in )  do tĩnh  m ạch m ạc treo tràng trên  và tĩnh  
mạch lách hợp th à n h  ỏ sau  cô tụy; tĩnh  mạch lách tiếp n hận  tĩnh  m ạch m ạc treo 
tràng dưới. T ình mạch cửa chạy lên trong mạc nối bé ở sau  động mạch gan 
riêng và ổng m ật chủ; tới cửa gan, nó chia thàn h  các nhánh  ph ả i và trái đi vào 
gan, phân nhánh  trong  gan đến các tiếu  tĩnh  mạch ở khoảng cửa. T rên đường đi 
tĩnh mạch cửa n hận  tĩn h  m ạch tú i m ật, các tĩnh  m ạch cạnh rốn, tĩnh  m ạch vị 
trái, tĩnh  m ạch vị p h ả i và tĩn h  m ạch trước m ôn vị.

T ĩn h  m a c h  lá c h  (sp le n ic  ve in )  được h ình  thàn h  từ  nhiều  tĩnh  mạch nhỏ 
rời khỏi rốn lách. Nó đi sang phải, tới sau  cố tuỵ  th ì cùng với tĩnh  mạch mạc 
treo tràng  trê n  hợp nên  tĩnh  mạch cửa. Các nhánh  đổ về tĩnh  mạch lách bao 
gồm: (1) các tĩnh  m ạch vị ngắn  từ  đáy vị; (2) tĩnh  m ạch vị-mạc nôi trá i; (3) các 
tĩnh mạch tuỵ  dẫn  lưu m áu cho th â n  và đuôi tuỵ; và (4) tĩnh  m ạch m ạc treo 
tràng dưới.

T ĩn h  m ạ c h  m ạ c  treo  tr à n g  tr ê n  (su p e r io r  m e s e n te r ic  ve in )  d ẫn  lưu 
máu từ  ruộ t non, m anh  tràng , đại trà n g  lên và đại trà n g  ngang. Nó b ắ t đầu  từ  
hố chậu phải do sự  hợp lại của các tĩnh  mạch dẫn  lưu cho hồi tràn g  tậ n , m anh 
tràng  và ruộ t thừa, đi lên trong mạc treo ruộ t non ỏ bên phải động m ạch mạc 
treo tràn g  trên , ở  sau  cố’ tuỵ, nó cùng tĩn h  mạch lách hợp nên  tĩn h  m ạch cửa. 
Tĩnh mạch mạc treo  trà n g  trê n  tiếp n h ận  các nh án h  tĩnh  m ạch đi kèm  với các 
nhánh của động mạch mạc treo  trà n g  trên: các tĩnh  m ạch hồng tràng , hồi tràng, 
hồi đại tràng, đạ i tràng ph ả i và đại tràng  giữa. Ngoài ra , nó còn tiếp  n h ậ n  tĩnh  
m ạch vị-mạc nối ph ả i và các tĩnh  m ạch tá  tuỵ  dưới trước và sau.

T ĩnh m ạch  m ạc  treo  trà n g  dư ới (in ferior m esen teric  vein) dẫn lưu máu 
từ  trực tràng, đại tràng  Sigma, đại tràng  xuống và góc đại tràng  trái. Nó bắt đầu
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bang tình mạch trực trang trên và đ) lén. thu nhặn thêm  cúc tinh nuu h  S igm a  va 
tĩnh mạch dại trang trái. Cuỏi cùng, nó đỏ vào tĩnh mạch lách o sau thán  tuy.

7.3. B ạch  h u y ê t
Bạch huyết từ  những tạng  do động mạch mạc treo  tràn g  dưới cáp máu 

được dẫn vể các hạch m ạc treo tràng dưới (nàm  quanh  nguyên uy cua động 
mạch mạc treo tràng  dưỏi) rồi về các hạch mạc treo  tràn g  trên .

Bạch huyết từ  những tạng  do động mạch mạc treo  trà n g  trê n  cáp máu 
dược dẫn  vê' các hạch mạc treo tràng trên  (nằm  quanh  nguyên uy cua động 
mạch mạc treo tràng  trên) rồi vế các hạch tạng.

Bạch huyết từ  những tạng  do động mạch th â n  tạ n g  cấp m áu được dản về 
các hạch tạng  (nàm quanh  nguyên uý của động mạch th â n  tạng) rồi về bê 
dưỡng chấp.

Các nhóm hạch tạng, mạc treo  trà n g  trê n  và mạc treo  trà n g  dưới được gọi 
chung là các hạch trước động m ạch chú.

CÂU HỎI Tự  LƯỢNG GIÁ

A. X ác đ ịn h  lự a  c h ọ n  đ ú n g  c ủ a  n h ử n g  c â u  h ỏ i n h iề u  lự a  c h ọ n  s a u

1. Bộ ră n g  v ĩn h  v iể n :

a. Có nhiều n h ấ t là  32 răng;

b. Mọc trong khoảng thời gian từ  4 tuổi tới tuổi trưởng thành ;

c. Mọc theo thứ  tự  từ  răng  cửa giữa tối răn g  cối th ứ  ba;

d. Gồm hai răn g  tiền  cối thay  thê  cho các răng  tiền  cối của bộ răn g  sữa.

2. Vị t r í  c ủ a  c á c  tu y ế n  n ư ớ c  b ọ t lớ n  v à  n ơ i đ ổ 'c ủ a  c á c  ố n g  tu y ế n  củ a  
c h ú n g  n h ư  sau :

a. Tuyến m ang ta i nằm  trưốc cơ ức-đòn-chũm, sau  ngành  xương hàm  dưới;

b. Ong tuyến dưối hàm  đổ vào m ặ t lưng lưỡi;

c. Ong tuyến m ang ta i đổ vào ổ m iệng chính thức;

d. Tuyến dưới lưỡi có ống tuyến đổ vào cục dưối lưỡi.

3. B ốn  lớp  áo  c ủ a  ô n g  t i ê u  h o á  t r o n g  ổ  b ụ n g  là:

a. Ao ngoài do phúc mạc tạo nên;

b. Áo cơ trơn  gồm lớp cơ vòng ở ngoài và lốp cơ dọc ỏ trong;

c. Tấm  dưới niêm  mạc chứa đám  rối A uerbach;
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d. Ao niêm mạc là thượng mô lá t tầng.

4. T ú i m ạc nôi:

a. ơ  sau  dạ dày;

b. Ớ bên phải thận  và tuyến thượng thận  trái;

c. Không thông với ố phúc mạc lón;

d. Được vây quanh bởi các mạc nôi và mạc treo ruột non.

5. Răng:

a. Có số mấu trên  m ặt nhai khác nhau  tuỳ  từng loại răng;

b. Có sô” chân răng  như  nhau ở các loại răng;

c. Luồn có số lượng là 8 chiếc cho mỗi nửa hàm;

d. Có một 0 răng  kín chứa tuỷ  răng.

6. T hự c q u ản :

a. Đi từ  bò dưới sụn  giáp tới lỗ tâm  vị;

b. Đi qua ngực ở sau  tâm  nhĩ trái;

c. Được lót bằng thượng mô trụ  đơn;

d. Đi qua cổ ỏ giữa hai động mạch cảnh trong.

7. Dạ dày:

a. Được nối với các cơ quan lân  cận bằng hai mạc nối;

b. Liên quan sau  với đầu  tụy  và thận  phải;

c. Có lớp cơ gồm hai tầng: tầng  dọc và tầng  vòng;

d. Được cấp máu bằng các nhánh  của động mạch mạc treo tràng  trên.

8. G an:

a. Chiếm nửa trên  của ổ bụng;

b. Có rãnh  tĩnh  mạch chủ ở m ặt tạng  và hô" tú i m ật ở m ặt hoành;

c. Tiếp xúc với góc đại tràn g  phải và thận  phải;

d. Được phúc mạc bọc kín.

9. M ặt t ạ n g  c ủ a  g a n  đ ư ợ c c h ia  th à n h :

a. Thuỳ phải nằm  trước cửa gan;
J  > Ũ ÍĨI

b. Thuỳ vuông nằm  sau cửa gan;



c. Thuỳ trá i nam vế phía trá i cua kho dãy chằng tròn  va kh<* dãy rhỉtnK tình 
mạch:

d. Thuỳ đuôi nam  ớ bên phái hò túi mật.

10. M ao m ạ ch  d ạ n g  x o a n g  c ú a  gan :

a. Giông như mao mạch bình thường:

b. Nằm giữa các dây tẻ bào của mỗi đôi dây tê bào gan;

c. Có thành  dược lót bang các tê  bào nội mỏ bình thường;

d. Nối tĩnh mạch trung  tâm  với nhánh  của tĩnh  mạch cùa và của động mạch gan 
ở khoảng cứa.

11. Đ ộng m ạ ch  g an  r iê n g :

a. Thường chia thành  ba ngành ớ cửa gan;

b. Bắt đầu từ  sau  nhánh  vị phải của động mạch gan chung;

c. Chỉ cấp máu cho gan;

d. Nằm ở bên phải ống gan chung và ống m ật chủ.

12. Đ ầu  tụ y :

a. Không được phúc mạc phủ ở m ặt sau;

b. Có thê di động;

c. BỊ ống m ật chủ xuyên qua;

d. Cùng với hành  tá  trà n g  tạo nên một khôi có liên quan  chung.

13. R u ộ t th ừ a :

a. Có vị tr í  cố định, trừ  nơi bám vào m anh tràng;

b. Có nhiều nang  bạch huyết đơn độc ở lớp niêm mạc;

c. Không thông với m anh tràng;

d. Nằm ở hố  chậu phải cùng m anh tràng.

B. X ác đ ịn h  lự a  c h ọ n  sa i c ủ a  n h ữ n g  c â u  h ỏ i n h iể u  lự a  c h ọ n  s a u

14. D ây  c h ằ n g  n à o  sau  đ â y  có tá c  d ụ n g  g iữ  g a n  k h ô n g  d á n g  kể:

a. Dây chằng tròn  của gan; b. Dây chằng tĩnh  mạch;

c. Dây chằng gan-vị; d. Dây chằng vành.

15. T h à n h  p h ầ n  n à o  s a u  đ â y  k h ô n g  th u ộ c  d ư ờ n g  m ậ t  p h ụ :

a. Các ống gan phả i và trá i; b. Ố ng gan chung;
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c\ 6 n g  tú i mật: cl. ố n g  m ật chu.

16. Tụy:

a. ( ’ó các nang tụy tiết insulin; b. Nằm trước ca hai thận;

c. Đô dịch ngoại tiế t vào tá  tràng; d. Có thân  và đuôi nằm  sau dạ dày.

17. T á  trà n g :

a. Đi từ  môn vị tới góc tá-hỗng tràng;

b. Gồm hành tá  tràng  và phần cố định;

c. Có hai nhú niêm mạc: nhú bé ở dưói nhú lớn ;

d. Gồm 4 phần gấp khúc thành  hình chữ c .

B. Xác đ ịn h  xem  n h ữ n g  câ u  sau  đ ú n g  h ay  sai

18. M ặt trong đại tràng  có các nếp bán nguyệt.

19. Góc gấp giữa trực tràng  và ông hậu môn được gọi là góc cùng.

20. Các nếp vòng của nêm mạc ruột non còn được gọi là các nhung mao.

21. Niêm mạc ruột non cũng có những tê bào tiế t ra  nội tiế t tố.

22 . ống tụy phụ đồ vào một lỗ ở đỉnh nhú tá  tràng  bé.

23. Tê bào thành  của các tuyến vị tiế t pepsinogen.

24. Các tĩnh  mạch của ruộ t già đều đố về các tĩnh mạh mạc treo tràng  trên  và 
dưới.

25. Động mạch mạc treo tràn g  dưói tận  cùng bàng các động mạch Sigma.

26. Đại tràng  Sigma không di động được vì không có mạc treo.

C l. Đ iển  từ  th íc h  h ợ p  vào  chỗ  trô n g  c ủ a  n h ữ n g  câ u  sau  đ ây  đ ê  tạ o  được 
n h ữ n g  câ u  có  n g h ĩa  đú n g .

27. Thành sau dạ dày trượt trên  bề m ặt được phủ phúc mạc của các cấu trúc
sau đây: (1)...., (2)................. và (7)......

28. K huyết tâm  vị ngăn cách ...,và nơi thõng xuống thấp  n hấ t của bò cong
nhỏ có.... ; đây là mốc phân  cách.......vối......

29. Ba phần  tạo nên phần môn vị của dạ dày là: (1)..., (2)...., và (3).....

30. Vòng động mạch bò cong nhỏ là vòng tiếp nối giữa.... và....; vòng động mạch
bò cong lớn là vòng tiếp nối giữa...và......

31. Các liên quan cùa phần  xuống tá  tràng:

- P hía tro n g :...
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- Phía sau: ....

- Phía trước: ...

32. Hồi tràng  có nhiểu....hơn hồng tràn g  nhưng có ít.....hơn hỗng tràng.

33. P hần ngang tá  tràn g  bắt chéo trước...........v à ..... ; m ặt trưóc cua nó bị
....và....bát chéo.

34. Một khối u của đầu tuỵ có thê gây tắc....

35. Ông tuỵ thường kết hợp với...đê tạo nên .....

36. Đầu tuỵ và tá  tràn g  được nuôi dưỡng bới ...và...., những nhánh  tách ra  từ
động mạch vị-tá tràng, v à .....một nhánh của động mạch mạc treo tràn g  trên.

C2. Đ iển  từ  th íc h  h ợp  v ào  ch ỗ  trô n g  c ủ a  cá c  c â u  s a u  đ â y  đ ê  tạ o  dược 
n h ữ n g  câ u  có  n g h ĩa  đ ú n g .

37. Vùng trầ n  của gan nằm  ở.....của m ặt hoành; nó được giới hạn  bới.....

38. ơ  m ặt tạng  của gan, thuỳ  phải nằm  ở bên phải của....và...; nó có ba vêt ấn
là: (i)..., (ii)....,và (iii)....

39. Cửa gan là cấu trúc ngăn cách....với ; ba thành  phần  chính đi qua đây là:
(i)...(ii)...và (iii)—

40. Ông gan chung được tạo nên  do sự hợp lại của...và...; nó kết hợp với...đê tạo 
nên...

41. N hánh phải động mạch gan riêng dẫn máu tới...., ....và một phần....

42. P hần trá i của gan bao gồm..., ....và.....

43. Khe cửa chính là  gianh giới giữa...và....; nó đi qua ...và...ỏ m ặt tạ n g  của gan.

44. Các tĩnh  mạch gan bao gồm:..., ...và chúng đố vào.....

45. Tê bào từ  một khối u ác tính  của trực tràn g  thường di căn  tới...; trong kh i đó,
khối u ác tính  của m anh tràn g  thường di căn tới......

46. Ông m ật chủ và ống tuỵ  cùng xuyên vào.....và k ết hợp lại ở đây th à n h ..... ;
đỉnh nhú  tá  trà n g  lớn là nơi mà....đổ vào tá  tràng .

C3. Đ iển  từ  th íc h  h ợ p  v à o  ch ỗ  t r ố n g  c ủ a  c á c  c â u  s a u  đ â y  đ ể  tạ o  d ư ợ c 
cá c  câ u  có n g n ỉa  d ú n g .

47. Đại tràn g  nằm  giữa...và.....

48. Các dải sán  của đại tràn g  là nơi tập  tru n g  của ....

49. Điểm chiếu của gốc ruộ t th ừ a  lên th à n h  bụng nằm  ở......

50. Các vị t r í  có thể  có của ruộ t th ừ a  là: (1)...., (2)...... (3)...... . (4)..... , (5).....
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51. (lóc dại tràn g  trá i nàm dưới......; góc đại tràng  phái nằm dưới.....

52. Ớ phía trưỏc và trên  đường lậ t của phúc mạc, trực tràng  ỏ nừ liên quan vói: 
(1)..., (2)...., (3) ...

53. ơ  phía trước và trẽn  đường lậ t của phúc mạc. trực tràng  ỏ nam liên quan
với: (1)...., (2)....., (3)......

54. Vùng nằm giữa đường lược và rãnh gian  cơ thắt của ông hậu  môn được gọi
là .....

55. Niêm mạc ở nửa trên  của ông hậu  môn thuộc loại......

56. Đại tràng  Sigma bắt đầu tại....và tận  cùng tạ i.......

C4. Đ iền  từ  th íc h  h ợ p  v ào  ch ỗ  t r ố n g  c ủ a  n h ữ n g  câ u  s a u  đ ây  đ ế  tạ o  được 
n h ữ n g  câ u  có  n g h ĩa  đ ú n g

57. Động mạch vị trá i tách ra  từ .... nó tiếp nối với...... đê khép k ín ......

58. Các nhánh  của động mạch gan chung cấp máu cho: (1 ).... , (2)..... , (3)....,
(4). (5).............

59. Các nhánh  của động mạch lách cấp máu cho dạ dày có tên là: (1)....., (2)....và

60. Vòng động mạch bờ cong lớn được tạo nên bởi....và....; nó tách ra  các nhánh 
cho.... và....

61. Trước khi đi vào rễ  mạc treo ruộ t non, động mạch mạc treo tràn g  trên  bắt
chéo trưốc....và....; bốn nhánh  bên tách ra  ở bờ phải của nó là: và....

62. Động mạch mạc treo tràn g  trên  và động mạch mạc treo tràn g  dưói tiếp nối
nhau như  sau: n h án h .....của động m ạch.....tiếp nối với....của động m ạch.....

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 7

1: a; 2: a; 3: a; 4: a; 5: a; 6: b; 7: a; 8: c; 9: c; 10: d; 11: b; 12: a; 13: d; 14: d; 15: c; 
16: a; 17: c; 18: Đ; 19: S; 20: S; 21: Đ; 22: Đ; 23: S; 24: S; 25: S; 26: S; 27: cơ 
hoành, tuyến thượng th ậ n  trá i, th ậ n  trá i, động mạch lách, tuỵ, góc đại tràn g  
trái, mạc treo đại tràn g  ngang; 28: thực quản, đáy vị, khuyết góc, th â n  vị, phần 
môn vị; 29: hang môn vị, ống môn vị, môn vị; 30: động mạch vị trá i, động mạch 
vị phải, động mạch vị mạc nối phải, động mạch vị mạc nối trá i; 31: đầu tuy, m ặt 
trước th ậ n  phải, thuỳ  phải của gan và đại tràn g  ngang; 32: nang  bạch huyết 
chùm, nêp vòng; 33: tĩn h  mạch chủ dưới, cột sông, động mạch chủ bụng, các 
mạch mạc treo  tràn g  trên , rễ mạc treo ruột non; 34: ống m ật chủ; 35: ống m ật 
chủ, một đoạn ống chung; 36: động mạch tá  tuỵ  trên  sau, động mạch tá  tuy  trên  
trước, động m ạch tá  tuỵ  dưới; 37: phần  sau của m ặt hoành, các lá của dây chằng
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v à n h :  3 8 :  h ó  t ú i  m ặ t .  r ã n h  t ĩ n h  m ạ c h  c h u  d ư ớ i ,  á n  đ ạ i  t r a n g .  ã n  t h á n ,  a n  t á  

t r à n g ;  .'39: t h u ý  v u ô n g ,  t h u ỳ  đ u ô i ,  t ĩ n h  m ạ c h  c ư a .  đ ộ n g  m ạ c h  g a n .  ỏ n g  g í i n ;  -10: 

ông gan phái, ông gan trá i, ống tú i mật. óng m ật chú: 41: phán thuỳ  trước, phân 
t h u ỳ  s a u ,  t h u v  đ u ô i :  4 2 :  t i ế u  p h ầ n  g i ũ a  t r á i ,  t i ế u  p h ả n  b é n  t r á i ,  t h u ỳ  t ỉ u ò i ;  4 3 :  

phần gan phái, phần gan trá i, hô tú i mật. rãnh  tĩnh mạch chu dưỏi: 44: tĩnh 
mạch gan phái, tĩnh mạch gan trung  gian, tĩnh  mạch gan trá i, tĩnh  mạch chủ 
d ư ớ i ;  4 5 :  g a n  t r á i ,  g a n  p h á i ;  4 6 :  t h à n h  t á  t r à n g ,  b ó n g  g a n  t u ỵ .  b ó n g  g a n  t u y ;  4 7 :  

m a n h  t r à n g ,  t r ự c  t r à n g ;  4 8 :  c á c  s ợ i  c d  d ọ c ;  4 9 :  đ i ể m  n ô i  1 / 3  n g o à i  v à  1 / 3  g i ữ a  c ù a  

đường nối giai chậu trưỏc trên  bên phái với rốn; 50: sau  m anh trâ n g  và phần 
dưới đại tràn g  lên. treo trên  vành chậu hông, trưỏc đoạn tậ n  của hói tràng , sau 
đoạn tậ n  của hồi tràng , dưới m anh tràng; 51: lách, gan; 52: tử  cung, phần  trên 
ậm đạo, tú i cùng trực tràng-tử  cung: 53: phần trên  đáy bàng quang, tú i tinh , túi 
cùng trực tràng  bàng quang ; 54: vùng chuyên tiếp hậu  môn; 55: thượng mô lát 
tầng  không sừng hoá; 56: eo trên , đôt sống cùng 3; 57: động mạch th â n  tạng, 
động mạch v ị phải, vòng động mạch bờ cong nhò; 58: dạ dày, tá  tràng , tuỵ, mạc 
nôi lớn, gan, túi mật; 59: các động mạch vị ngắn, động mạch vị mạc nối trái, 
động mạch vị sau; 60: động mạch vị mạc nối phải, động mạch vị mạc nôi trá i, dạ 
dày, mạc nối lớn; 61: mỏm móc, phần ngang tá  tràng , dộng mạch tá  tuỵ  dưới, 
động mạch đại tràng  phải, động mạch góc phải, động mạch đại tràn g  giữa; 62: 
trá i, đại tràn g  giữa, lẽn, lên.
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Chương 8

HỆ TIẾT NIỆU (URINARY SYSTEM)

MỤC TIÊU

1. Mô tả được những nét chính về vị trí, hình thể, liên quan và cấu tạo của các cơ 
quan của hệ tiết niệu (thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo).

2. Nhận biết và nêu được đúng tên gọi của những chi tiết giải pfiẫu chính trên các 
mô hình /tranh  vẽ Ị  tiêu bản giải phẫu hệ tiết niệu.

Hệ tiế t n iệu là  hệ cơ quan sản  xuất, lưu giữ và bài xuất nước tiểu. Nó gồm 
có hai thận , ha i niệu quản, bàng quang và niệu đạo (H.8.1).

1. THẬN (KIDNEY)

1.1. V ị t r í  v à  h ìn h  th ể  n g o à i (H.8.2)

Hai th ậ n  là  những cơ quan có m àu nâu  n h ạ t và h ình  h ạ t đậu. T hận nằm 
giữa th à n h  bụng sau  và phúc mạc, ở ngang mức các đốt sống từ  ngực XII tới 
th ắ t lưng III; vị t r í  này khiến cho m ặt sau của th ậ n  được che một phần bởi các 
xương sườn XI và XII. T hận phải ở thấp  hơn th ậ n  trá i khoảng một bể ngang 
xương sườn vì gan  chủ yếu nằm  ỏ góc trên  phải của ổ bụng, ngay trê n  thận  
phải. T hận  có th ể  di chuyển lên  xuống theo nhịp thở.

T hận người trưởng th à n h  nặng khoảng 135 - 150 g, có kích thưóc khoảng
10 cm dài, 5 cm rộng và 3 cm dày. T hận  có hai m ặt trước và sau, h a i bờ trong  và 
ngoài và hai cực trên và dưới. Bò trong lõm ỏ giữa và tạ i chỗ lõm này có m ột khe 
sâu chạy doc goi là rốn thận  (renal hilus); rốn là nơi m à các mạch m áu-thần  
kinh đi vào và đi ra  khỏi thận , và là nơi bể th ậ n  thoá t ra  ngoài để liên tiếp  với 
niệu quản.

N hu mô th ậ n  được bao bọc bởi ba lóp mô. Lốp sâu  n h ấ t là  m ột m àng xơ dai 
gọi là bao xơ (fibrous capsule); nó có tác dụng bảo vệ và duy tr ì  h ình  dạng  của 
thận . Lóp tru n g  gian là một khối mô mỡ gọi là bao m ở quanh  thận  (perirenal fa t 
capsule), có tác dụng bảo vệ và giúp cố định thận . Lốp ngoài cùng là  m ạc thận  
(renal fascia), một lớp mô liên k ết dày đặc liên k ết th ậ n  với các cấu trúc  bao 
quanh và vói th à n h  bụng sau. M ạc th ậ n  gồm hai lá  trước và sau. G iữa lá  sau 
của mạc th ậ n  và th à n h  bụng sau  có một lớp mỡ nữ a gọi là  th ể  m ờ cạnh thận  
(pararenal fat body).
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Hình 8.1. Sơ đổ hệ tiết niệu

Đ ốì c h iế u  th ậ n .  Đ ầu trê n  của th ậ n  ngang mức bờ trê n  đốt sống ngực XII, 
đầu  dưối ngang mức đốt sông th ắ t lưng III. T hận  phải ở hơi th ấ p  hơn th ậ n  trá i, 
khoảng 1,25 cm. Đ ầu trê n  của  th ậ n  phải chỉ ở ngang  mức xương sưòn XII, đầu 
trê n  th ậ n  trá i  ở ngang mức xương sưòn XI. T rục dọc của th ậ n  hưống về phía 
dưối-bên và trụ c  ngang hướng về ph ía  sau-trong, vì th ế  m ặ t trước của th ậ n  còn 
được gọi là  m ặt trước-ngoài, m ặt sau  là  m ặ t sau-trong. ơ  tư  th ê  nằm  và chiếu 
lên  m ặ t trước cơ thể , tru n g  tâm  rốn th ậ n  ở xấp xỉ m ặ t phảng  ngang  qua  m ôn vị, 
cách đưòng giữa khoảng 5 cm. Cực trê n  của th ậ n  cách đường giữa 2,5 cm, cực 
dưới cách 7,5 cm. Chiếu lên  m ặt sau  cơ thể, tru n g  tâm  của  rốn th ậ n  ỏ ngang 
mức bò dưối của mỏm gai đốt sống th ắ t lưng I, cực dưới của  th ậ n  ở cách mào 
chậu  2,5 cm. T hận  xuống th ấ p  hơn khoảng 2,5 cm ỏ tư  th ế  đứng; chúng  dịch 
chuyển lên và xuống một chú t trong  lúc thỏ.
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Xg sườn XI 

Xg sườn XII 

Thận phải

Niệu quản

Hình 8.2. Đối chiếu thận lên thành lưng

1.2. L iên  q u a n  (H.8.2, H.8.3, H.8.4 v à  H.8.5)

M ặ t trư ớ c  của hai th ậ n  có liên quan khác nhau. M á t trư ớ c  th ậ n  p h ả i  
liên quan với gan, tuyến thượng thận  phải, góc đại tràn g  phải và phần  xuống tá  
tràng. M ặ t trư ớ c th ậ n  tr á i  liên quan với lách, tuỵ, dạ dày, tuyến thượng thận  
trái, góc đại tràn g  trá i, đại tràn g  xuống và các quai ruộ t non.

Xương sườn XI 

Xương sườn XII

Lá sau của mạc thận 

Mỡ cạnh thận

Tuyến thượng thận 

Gan

Lá trước của mạc thận 

Phúc mạc

Góc đại tràng phải

Hình 8.3. Thiết đồ đứng dọc qua thận phải

M ặ t s a u  gồm phần  nằm  trê n  xương sườn XII và phần  nằm  dưới xương sưòn 
XII. P h ầ n  tr ê n  x ư ơ n g  sư ờ n  X I I  áp vào cơ hoành và qua cơ này liên q uan  với
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ngách sưòn-hoành màng phối và phối, các xương sườn XI vã XII: p h ấ n  d ư ớ i  
xư ơ ng  sườn X II  liên quan với các cơ thắ t lưng, vuông th ấ t lưng và ngang bụng.

Hình 8.4. Thiết đổ nằm ngang qua thận 
(nhìn từ dưới lên)

B ờ tro n g  là nơi các thành  phần của cuông thận  đi vào và ra  khỏi thận  tại 
rốn thận . Bờ trong thận  phải liên quan với tĩnh  mạch chủ dưỏi, bò trong thận 
trá i liên quan với động mạch chủ bụng.

Hinh 8.5. Các vùng liên quan của thận, nhìn từ trước
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N hu mô thận  gồm có hai vùng: vùng sáu là túy thận  (renal m edulla) và 
vùng nông là vó thận  (renal cortex). Tuỷ thận  do 8-18 khối mô h ình  nón. gọi là 
tháp thận  (renal pyramids), tạo nên. Đáy của mỗi tháp  hướng về phía vỏ thận, 
đinh tháp  hướng về đài thận  nhỏ và cùng đỉnh của các tháp  th ậ n  khác tạo nên 
nhú thận  (renal papilla), vỏ  thận  bao gồm các tiểu thùy vỏ đi từ  đáy tháp  thận 
cho tói bao sợi; vỏ thận  là nơi chứa các tieu cầu thận  và các ống thận  (trừ  các 
phần của quai H enle đi xuông tuỷ thận). P hần  vỏ thận  mà mỏ rộng vào giữa các 
tháp thận  được gọi là các cột thận  (renal columns).

N ep h ro n

Nephron là đơn vị cấu trúc và chức năng cơ bản cúa thận . Chức nàng 
chính của nó là điểu hoà nồng độ của nưốc và các chất hoà tan  bàng cách lọc 
máu, tá i hấp thu  những chất cần cho cơ thê và loại bỏ phần  còn lại như là 
nước tiếu.

Mỗi nephron gồm hai phần: một bộ phận lọc máu là tiểu cẩu thận  và một 
Ống tá i hấp thu  và bài tiế t gọi là ông thận.

Là nơi b ắ t đầu  của nephron, tiêu cầu thận  do cuộn mạch  và bao Bowm an  
tạo nên. Bao Bowman bao quanh cuộn mạch, bao gồm một lá tạng  ớ trong và 
một lá thàn h  ở ngoài, cả hai được tạo nên  bởi một lớp tê bào thượng mô váy đơn; 
hai lá cách n hau  bằng một khoang bao. Dịch lọc từ  huyết tương (trong cuộn 
mạch) đi qua lớp thượng mô trong vào khoang bao rồi đi vào ống thận . Cuộn 
mạch là búi mao mạch n hận  m áu từ  tiểu động mạch đến. Áp lực m áu trong 
cuộn mạch khiến cho nước và các chất hoà ta n  được lọc khỏi m áu đi vào khoang 
của bao Bowman (khoảng 1/5 huyết tương đi qua thận). P hần m áu còn lại đi 
vào tiêu động m ạch đi.

1.3. H ìn h  th ế  t r o n g  và  câ u  tạ o  (H.8.6 và H.8.7)
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Theo trinh tự mà dịch lọc đi qua chúng, các đoạn cua ống thận  bao gồm:
(1) ôhg lượn gần. (2) quai Henle (với nhánh lèn và nhanh xuõng). va |3) ủng lư(fn 
xa\ ông lượn xa của nhiều nephron đô vào một ống góp Các Ống góp hội tụ 
thành vài trãm  Ổng nhú đô vào đãi thận  nhỏ tại nhú thận. Tiếu cầu thận  và các 
ông lượn nằm trong vỏ thận, quai Henle đi vào trong túy thận. Các ống góp và 
các õng nhú từ  vùng vỏ đi qua vùng tủy tối đài thận. Cuộn mạch của tiéu cầu là 
một mạng lưới mao mạch nằm giữa tiêu động mạch tới và tiêu động mạch đi.

X oang  th ậ n  (ren a l s inus). Xoang thận là khoang nàm trong thận; 
khoang này chửa bê thận, các đài thận, các mạch máu, các thần  kinh và mỡ. 
Mỗi thận có 8-18 đ à i th ậ n  n h ỏ  (minor calices) hợp lại với nhau tạo nên 2-3 đài 
th ậ n  lớn  (major calices). Các đài lớn hợp lại thành bé th ậ n  (renal pelvis). Đài 
nhỏ có hình phễu, đáy phễu bao quanh đính của các tháp  thặn; nước tiếu được 
hình thành trong thận đi qua một nhú ỏ đinh tháp đê đi vào đài nhó rồi đi vào 
đài lớn. Bể thận cũng có hình phễu, cuống phễu thoát ra  ngoài ỏ rô'n thận để 
liên tiếp với niệu quán. Các nhánh m ạch-thần kinh lớn của thận  cùng mô mỡ 
bao quanh thành đài và bê thận  cũng thuộc về xoang thận.

1.4. M ạch và th ầ n  k in h  c ủ a  th ậ n  

M ạch  th ậ n

Các động mạch thận tách ra ỏ mặt bên của động mạch chủ bung ò ngay 
dưới nguyên uỷ động mạch mạc treo tràng  trên. Mỗi động mạch chạy ngang 
trưốc một trụ  của cơ hoành và như vậy gần như tạo nên một góc vuông vôi động
mạch chủ.
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Khoáng gần một phần ba tống lượng m áu mà tim  tống ra  đi tới th ậ n  qua 
các động mạch thận.

Mỗi th ậ n  thường chỉ nhận  được một động mạch thận  tách từ  động mạch 
chú bụng nhưng có thế có thêm  một hoặc hai động mạch thận  phụ.

Do vị tr í cúa động mạch chủ bụng, tĩnh  mạch chủ dưới và hai thận  trong 
cơ thể, động mạch thận  phải thường dài hơn động mạch thận  trái. Động mạch 
thặn phải đi sau  tĩnh  mạch chủ dưới, tĩnh  mạch thận  phải, đầu tuỵ và phần 
xuống của tá  tràng . Động mạch th ậ n  trá i nàm  hơi cao hơn động mạch thận  
phải; nó nằm  sau  tĩnh  mạch th ậ n  trá i, th ân  tuỵ  và tĩnh  mạch lách, và bị bắt 
chéo bởi tĩnh  mạch mạc treo tràn g  dưói.

Trước khi đi tới rốn thận , động mạch th ậ n  thường chia thành  năm  nhánh  
gọi là các động mạch phân thuỳ, gồm bốn nhánh  trước và một nhánh  sau: các 
nhánh trước nằm  sau  tĩnh  mạch th ậ n  và trước bế thận , nhánh  sau nằm  sau  bê 
thận. Trong nhu  mô thận , mỗi động mạch phân thùy  tách ra  thàn h  các động 
mạch gian thùy đi qua các cột th ậ n  ở giữa các tháp  thận . Mỗi động mạch gian 
thuỳ chia thành  các động mạch cung đi trên  m ặt đáy của các tháp  thận . Mỗi 
động mạch cung tách ra  hai loại nhánh: các động mạch gian tiểu  thùy  chạy về 
phía vỏ th ậ n  và các tiêu  động mạch thẳng  chạy về phía tuỷ  thận . Mỗi động 
mạch gian tiếu  thuỳ  chia nhánh  nhỏ dần  thàn h  các tiểu  động mạch đến; mỗi 
tiểu động mạch đến chia ra  th à n h  một m ạng lưới mao m ạnh h ình  cầu có tên  là 
cuộn mạch. Các mao mạch của cuộn mạch tập  trung  thàn h  tiểu động mạch đi 
dẫn máu ra  khỏi cuộn mạch. Các tiêu động mạch đi lại phân chia đê tạo  nên 
một m ạng lưối mao mạch quanh  ông thận . Các mao mạch quanh ống k ết hợp lại 
tạo nên các tiểu tĩnh  mạch quanh  ống, rồi sau  đó thàn h  các tĩnh  mạch g ian tiểu 
thùy. Tiếp đó m áu được lần  lượt dẫn  lưu qua các tĩn h  mạch cung, các tĩn h  mạch 
gian thùy và các tĩnh  mạch phân thùy. M áu rời khỏi th ậ n  qua một tĩnh  mạch 
thận  ở rốn thận .

T h ầ n  k in h  c ủ a  th ậ n

Thần k inh  của th ậ n  x uấ t p h á t từ  đám rối tạng  và đi qua đám rối th ậ n  vào 
thận dọc theo các động mạch thận . H ầu h ết các Sòi th ầ n  k inh  là  sợi giao cảm 
vận mạch. Chúng điều hòa lượng m áu chảy qua th ậ n  bằng cách thay  đổi đường 
kính của các tiểu  động mạch.

2. N IỆU  QUẢN (U R E T E R ) cH.8.1 và H .8.5)

Các n iệu quản  là  những ống dẫn  nưốc tiểu từ  th ậ n  tới bàng quang. Nước 
tiểu chảy trong  n iệu  quản nhờ các cử động nhu động của th à n h  cơ.

Các niệu q uản  nằm  sau phúc mạc và chạy dọc ở h ai bên cột sống th ắ t lưng. 
Chúng là  những  ống hẹp lòng, th à n h  dày và dài 25-28 cm, đường k ính  từ  3 - 5 
mm. N iệu quản  được chia tỉ\ành  đoạn bụng và đoạn chậu, mỗi đoạn dài từ  12,5 - 
14 cm.
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Đoạn bụng  (abdominal part) đi từ  bế thận  tới dưòng cung xương chậu; 
'đoạn  niệu quán này ớ trước cơ th ắ t lưng lớn và bát chéo trước động mạch chậu 
ngoài hoặc động mạch chậu chung.

Đoạn chậu  (pelvic parU đi từ  đưòng cung xương chậu tới đáy bàng quang. 
Từ đây, niệu quán tiếp tục đi chếch vào trong và xuống dưới trong thành  cùa 
đáy bàng quang, cuối cùng đổ vào lòng bàng qưang tạ i lỗ niệu quán  (ureteric 
orifice) của bàng quang. Phần đi trong thành  bàng quang cùa đoạn chậu (dài tới 
hơn 2 cm) được gọi là đoạn nội thành  (in tram ural part). Trước khi đi tới dáy 
bàng quang, niệu quản đi qua thành  bên và sàn chậu hông; nó bất chéo sau ống 
dẫn tinh  (ở nam) hoặc động mạch tử cung (ở nữ).

Mặc dù lổ niệu quản của bàng quang không có van giải phẫu, nhưng khi 
bàng quang đầy, áp lực trong bàng quang ép vào lỗ niệu quản và đoạn niệu 
quản nội thành  làm cho nước tiểu không thê trào ngược từ  bàng quang lên niệu 
quản. Đây là  một van sinh lí rấ t có hiệu quả.

C ấu tạo. Lòng niệu quán có hình sao và thành  niệu quán  do ba lớp mô tạo 
nên: lớp niêm mạc ở trong cùng, lớp cơ trơn ở giữa và một áo mô liên kết bọc 
ngoài. Giống như bàng quang, niêm mạc niệu quản thuộc loại thượng mô 
chuyên tiếp có khả năng giãn ra  đê thích ứng với lượng dịch chứa bên trong; tê 
bào thượng mô bình thường th ì tròn nhưng trỏ  nên dẹt khi giãn ra. Lớp cơ trơn 
của niệu quản bao gồm lớp cơ dọc ở trong và lớp cơ vòng ở ngoài (ngược với sự 
sắp xếp ở đường tiêu hoá); đoạn 1/3 xa của niệu quản còn chứa thêm  một lỏp cơ 
dọc ở ngoài. Nhu động của niệu quản do lớp cơ trơn tạo  ra. áo mô liên kết của 
niệu quản chứa các mạch máu, các mạch bạch huyết, và các thần  kinh.

3. BÀNG QUANG (URINARY BLADER) cH.8.8, H.8.9, H .9 .1 VÀ H.9.6)

Vi tr í, h ìn h  th ê  n g o à i và  liên  q u a n

Bàng quang là một cơ quan rỗng, có thàn h  cơ và có khả năng co giãn nằm 
trong chậu hông, sau khớp mu. Nó là  cơ quan thu  thập  nước tiểu do thận  bài 
tiế t trước khi đi tiêu.

Bàng quang nam nằm  trên  tuyến tiền  liệt, trước trực tràn g  và được ngăn 
cách với trực tràn g  bởi tú i cùng trực tràn g  bàng quang. Bàng quang nữ được 
ngăn cách với tử  cung bởi tú i cùng bàng quang tử  cung.

H ình dạng bàng quang tùy  thuộc vào lượng nước tiểu  m à nó chứa: bàng 
quang xẹp khi rỗng, có h ình  cầu khi cảng nhẹ và có h ình  quả lê khi th ậ t cáng và 
nhô lên vào ổ bụng. Bình thường bàng quang chứa 400-620 ml nước tiểu  n h ifng 
nó có thê chứa được gấp đôi lượng này mà không võ nếu, chẳng hạn  như, đường 
ra  của nước tiểu bị nghẽn tắc. Cảm giác mót tiểu  xảy ra  khi bàng quang  chứa 
khoảng 75% mức chứa bình thường.

Bàng quang gồm một đ ỉn h  (apex of bladder) ỏ trước, một đáy  ((fundus of 
bladder) ỏ phía sau và một thân  (body of bladder) nằm  giữa đáy và đ ỉnh. M ặt 
trên  của th â n  bàng quang có phúc mạc phủ  và bị ruộ t non hoặc th â n  tử  cung (ỏ
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nữ) dò lên. Các m ật dưỏi-bén của thân  tựa lén cd nâng hậu môn. Các mật này 
gập đáy bàng quang tại cố bàng quang  (neck of bladder), cỏ  là nơi bâng quang 
thông với niệu đạo tại lỗ niệu đạo trong (internal urethral orifice). Cô bàng 
quang nam giói nằm trên  đáy tuyến tiên liệt và được nôi vói xương mu bới dây 
chàng mu tiến liệt; cô bàng quang nữ được nôi với xương mu bởi dây chằng mu 
bàng quang. Đinh bàng quang được treo vào rốn bởi dây chẳng rốn giữa 
(median umbilical ligament).

Tử cung Túi cùng tử cung - trực tràng

C ấu tao  và  h ìn h  th ê  tro n g

T hành bàng quang được cấu tạo bởi ba lốp, tính  từ  trong ra  ngoài là:

* Niêm  m ạc  thuộc loại thượng mô chuyển tiếp.

- Cơ bức niệu  (detrusor muscle) gồm ba tầng  cơ trơn: tầng  dọc ngoài, tầng 
vòng giữa và tầng  dọc trong; tầng  cơ vòng dày lên ở lỗ niệu đạo trong thàn h  cơ 
th ắ t niệu đạo trong.

- Lốp ngoài cùng: ỏ m ặt đáy và các m ặt dưới-bên là  một lớp mô liên kết, ở 
mặt trên  là phúc mạc.

Niêm mạc bàng quang gấp thàn h  các nếp nhăn  khi bàng quang rỗng, trừ  
một vùng nhỏ hình tam  giác ở đáy bàng quang. Vùng này, gọi là tam  giác bàng 
quang  (trigone of bladder), nằm  giữa ba lỗ: hai lỗ niệu quản  ỏ hai bên, trên  m ặt 
đáy bàng quang, và lỗ  niệu đạo trong ở dưới, tạ i cổ bàng quang.

4. N IỆU  ĐẠO (URETHRA)

Niệu đạo là  Ống nối thông bàng quang vối bên ngoài cơ thể. Nó có chức 
năng bài x uấ t nước tiểu  ỏ cả hai giói, và còn có chức năng sinh sản ở nam , với 
vai trò là đường dẫn  tinh.
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4.1. N iệu  d ạo  n ử  (fem ale  u r e th r a )  (H.8.8)

Niệu (lạo nu chi dài khoáng 1 cm và mớ vào âm hộ tạ i ló nii'U itao ngoài 
(external u re th ra l orifice). Lỗ này nầm  giủa âm  vật và lồ âm  đạo Vi niệu đạo 
ngắn, phụ nữ dễ bị nhiễm trùng  bàng quang (viêm bàng quang) và dường 
tiẽ t niệu.

4.2. N iệu  d ạo  n a m  (m ale u r e th r a )  (H .8.9)

Niệu dạo nam dài khoáng 20 cm và mớ ra  ngoài tạ i lỗ niệu dạo ngoài ò 
đầu  dương vật.

P h â n  d o ạn

Niệu đạo nam  đi qua ba đoạn sau:

- Đoạn tiền liệt (prostatic urethra). Niệu đạo xuyên qua tuyên tiến liệt và 
tiếp nhận  một số lổ đố vào: (1 ) 2 lỗ cúa 2 ống phóng tinh, (2) lỗ của các ống tiết 
tuyến tiền liệt và (3) lỗ của tú i bầu dục tuyến tiền liệt.

- Đoạn m àng  (m em branous urethra). N iệu đạo đi qua cơ th á t niệu dạo 
ngoài, tức là nằm trong tú i đáy chậu sâu. Đây là đoạn hẹp nhất của niệu đạo. 
Các ông tiế t của các tuvến hành niệu đạo đô vào đoạn này.

- Đoạn xốp (spongy u reth ra), hay niệu đạo dương vật, là đoạn dài khoảng 
lõ -16 cm và chạy qua vật xốp của dương vật.

N iệu đạo của nam  không những dài mà còn có những chỗ gấp khúc, khiến 
cho việc đưa một ống thông vào bàng quang khó khăn hơn.

Đoạn nội thành 
của niệu đạo

Bàng quang.

Lỗ niệu đạo trong 

Niệu đạo tiền liệt Óng phóng tinh

Túi tinh

Niệu đạo màng

Tuyến tién Hệt

Niệu đạo xốp

Hố thuyền

Lỗ niệu đạo ngoài
Hinh 8.9. Niệu đạo nam
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C âu  tạ o

Thành niệu đạo được câu tạo bởi hai lớp áo: áo cơ ỏ ngoài và áo niêm  mạc à 
trong. 0  ngay trên  lồi tinh (thuộc niệu đạo tiền liệt), táng  cơ vòng cua áo cơ phát 
triến thành  cơ thấ t niệu dạo trong. Cơ th á t này ngăn không cho tinh  dịch trào 
ngược lên bàng quang. Ao cơ của niệu đạo m àng còn có những sợi cơ vân xêp 
vòng tròn tạo nén cơ th ấ t niệu đạo ngoài.

Thượng mô của niệu đạo bắt đầu như là thượng mô chuyến tiêp khi nó ra  
khói bàng quang. Tiêp theo đó nó dược thay  thê bàng thượng mó trụ  giá tang  rồi 
thành thượng mô vảy tầng  ỏ gần lỗ niệu đạo ngoài. Có nhiều tuyến niệu đạo tiẽt 
niêm dịch bảo vệ cho niêm mạc khỏi bị bào mòn bới dòng nước tiếu.

H ìn h  th ế  t r o n g

0  th àn h  sau  của niệu đạo tiền liệ t có một gờ lồi dọc gọi là mào niệu đạo. ơ  
hai bên mào niệu đạo là các xoang tiền liệt. T rên mào niệu đạo có một gò lồi (lồi 
tinh) nằm  giữa hai lỗ đô vào niệu đạo của các ông phóng tinh. Tại xoang tiện 
liệt có lỗ đô vào n iệu đạo của các ống tiế t tuyến tiền  liệt. N iệu đạo xốp có một 
chỗ phình gọi là hô thuyền ở ngay trưốc lỗ niệu đạo ngoài.

CÂU HỎI Tự  LƯỢNG GIÁ

A. X ác đ ịn h  lự a  c h ọ n  đ ú n g  c ủ a  n h ữ n g  c â u  h ỏ i n h iề u  lự a  c h ọ n  sau

1. Mô t ả  n à o  s a u  đ â y  v ề  th ậ n  đ ú n g ?

a. Nó nằm  trong ố phúc mạc;

b. Nó nằm  dọc các đốt sống th ắ t lưng I - V;

c. Nó không di động theo nhịp  thở;

d. Nó nằm  trước p hần  sau  cơ hoành.

2. C ác  c ấ u  t r ú c  n à o  s a u  d â y  th u ộ c  n h u  m ô th ậ n ?

a. Xoang th ậ n  và các tháp  thận;

b. P hần  tuỷ  th ậ n  và bao xơ;

c. Hơn một tr iệu  đơn vị chức năng gọi là nephron;

d. Các nhú  th ậ n  và đài thận .

3. M ô t ả  n à o  s a u  đ â y  v ề  n iệ u  q u ả n  đ ú n g ?

a. Nó nằm  trước cơ vuông th ắ t lưng;
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b. Nó chạy dọc theo dộng mạch chậu ngoài ớ thành  bôn chậu hóng;

c. Nó bắt chéo trước động mạch tử  cung (ó nữ);

d. Nó dẫn nước tiếu  chủ yếu nhờ co th á t nhu động của thàn h  cơ.

4. Mô tả  n ào  s a u  đ â y  v ề  b à n g  q u a n g  d ú n g  ?

a. Nó có một thân  nầm  giửa đáy và cô;

b. Nó được phúc mạc phú kín các mặt;

c. Nó nằm  trên  cơ náng hậu  môn;

d. Nó có liên quan giống nhau  ở hai giới.

5. M ô tả  n à o  s a u  đ â y  v ề  n iệ u  đ ạ o  n a m  đ ú n g ?

a. Nó đi từ  lỗ niệu quản của bàng quang tới lỗ niệu đạo ngoài;

b. Nó có một đoạn hẹp đi qua cơ th ắ t niệu đạo ngoài;

c. Nó có chiểu dài gấp đôi chiêu dài niệu đạo nữ;

d. Nó có một mào ở thàn h  trưóc niệu đạo tiền  liệt.

6. C ác  m ô tả  s a u  đ ây  v ề  th ậ n  p h ả i  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. T hận phải thường nằm  cao hơn th ậ n  trá i;

b. Nó liên quan ỏ bờ trong với tĩnh  mạch chủ dưới;

c. Nó liên quan ỏ m ặt trước với gan, góc đại tràn g  phải và tá  tràng;

d. Liên quan ở m ặt sau của nó giống với th ậ n  trái.

7. C ác  m ô tả  s a u  đ â y  về x o a n g  th ậ n  đ ề u  d ú n g , trừ :

a. Bao gồm các đài th ậ n  và bể thận;

b. Tiếp nhận  nưốc tiếu  từ  các ông nhú  đô vào;

c. Là khoang rỗng chứa nước tiểu;

d. Tiếp giáp với đáy của các tháp  thận .

8. C ác  m ô t ả  s a u  đ â y  v ể  m ộ t đ ơ n  v ị c h ứ c  n ă n g  c ủ a  th ậ n  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. B ao  gồm  nephron và ống thận .

b. Bao gồm tiểu  cầu  th ậ n  và ống thận ;

c. Bao gồm tiểu  cầu thận , các ống lượn, quai H enlé và ống góp;

d. Gồm các phần  nằm  cả ỏ vỏ th ậ n  và tuỷ  thận .
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9. ( á c  m ô tá  s a u  d ây  vể n iệ u  q u ả n  đ ề u  d ú n g , trừ :

a. Nỏ thường không dài quá 30 cm;

b. Nó có một (loạn đi trong thành  bàng quang:

c. Nó không phải là một ông dẫn  thụ  động;

d. Nó nằm  sá t trước mỏm ngang các đốt sông th ắ t lưng.

10. C ác m ô tả  sa u  đ â y  về b à n g  q u a n g  đ ể u  d ú n g , trừ :

a. Nó được treo vào rốn bằng dây chằng rốn giữa;

b. Nó được nâng đỡ bởi cơ nâng  hậu  môn;

c. Nó có hình thể  thay  đối theo lượng nưóc tiểu chứa bên trong;

d. Nó thông với n iệu đạo tạ i đỉnh bàng quang.

B l. Đ iển  từ  th íc h  h ợ p  v ào  ch ỗ  tr ô n g  c ủ a  cá c  câ u  s a u  đ ế  tạ o  đ ư ợ c các  
câu  có n g h ĩa  đ ú n g .

11. M ặt trước của th ậ n  còn hưống về p h ía ......; đầu trên  của th ậ n  phải ở ngang
mức vói xương sườn.....

12. T rung tâm  của rốn th ậ n  ở xấp xỉ m ặt phẳng ......

13. M ặt trước th ậ n  phải tiếp xúc với: (1)...., (2)....., (3)..... , và (4)....

14. ơ  dưới các diện liên quan với tuy  và lách, m ặt trước thận  trá i liên quan
với.... v à .......

15. Ớ dưối xương sườn XII, m ặt sau  của th ậ n  liên quan  với ba cơ là: (1)...., (2)....,
và (3).....

16. Năm nhánh  động m ạch phân  thuỳ  của động mạch th ậ n  có tên  là: (1)....,
(2)....., (3)..., (4)..... , va (5)

17. Đoạn bụng của niệu quản phải bắ t chéo trước thần  k inh....và động m ạch.....

18. Lúc đi ở sàn  chậu hông, niệu quản nữ bắt chéo sau....

19. Các th ầ n  k inh  đi trong  th ể  mỡ cạnh thận  là: (1)..., (2)...., (3)......

20. Đỉnh của các tháp  thận  nhô vào trong các.... như  những .....

B2. Đ iề n  từ  th íc h  h ợ p  v à o  c h ỗ  t r ô n g  c ủ a  cá c  c â u  s a u  đ â y  đ ể  tạ o  n ê n  cá c  
câ u  có  n g h ĩa  d ú n g

21. Phúc mạc từ  m ặ t trên  bàng quang nữ lậ t lên....tại....

22. Khi căng, bàng quang vựơt quá.......và nằm  sau ......

23. Nơi gặp n hau  của đáy và các m ặt dưới-bên của bàng quang được gọi là....
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21. Tam giác bàng quang là vùng nam giữa các lỗ..,.và lỏ..

25. Đoạn màng cua niệu đạo nam đi từ .......đên.......

2 6 .  Cơ t r ơ n  ỏ  q u a n h  c ò  h à n g  q u a n g  v à  đ o ạ n  t r ư ớ c  t i ế n  l i ệ t  c ó  VÍU t r ò  n g â n  cán s ự

trào ngược của....

27. Nến tuyên tiến liệt nam  ngay dưới.... ; đáy là nơi m à...........xuyên vào tuyên
tiền liệt.

Đ Á P  Á N  CHƯ Ơ NG  8

1: d; 2: c; 3: d ; 4: c; õ: b; 6: a ; 7: d ; 8: a: 9: d; 10: d; 11: ngoài. XII; 12: ngang 
qua môn vị; 13: tuyến thượng thận  phải, phần xuống tá  tràng , góc đại tràng 
phải, m ặt tạng  của gan; 14: góc đại tràng  trá i, các quai hông tràng: 15: cd thả t 
lưng, cơ vuông th á t lưng, cân cơ ngang bụng; 16: động mạch phân thuỳ  trên, 
động mạch phân thuỳ trước trên , động mạch phân thuỳ  trước dưới, động mạch 
phân thuỳ dưới, động mạch phân thuỳ sau; 17: sinh dục đùi, chậu ngoài (bên 
phải) hoặc chậu chung (bên trái); 18: động mạch tử  cung; 19: th ầ n  kinh dưới 
sườn, thần  kinh chậu hạ vị, th ần  kinh chậu bẹn; 20: đài nhỏ, n hú  th ận : 2 1 : mặt 
bàng quang của tử  cung, tạ i chỗ nối giữa thân  và cố; 22 : bò trên  xương mu, 
thàn h  bụng trước; 23: cô bàng quang; 24: niệu quản, niệu đạo trong; 25: chỗ ra 
khỏi tuyến tiền liệt, hành dương vật; 26: tinh  dịch; 27: cô bàng quang, niệu đạo.



C h ư ơ n g 9

HỆ SINH DỤC (GENITAL SYSTEMS)

MỤC TIÊU

1, Mô tả được những nét chính về vị trí, hình thể, liên quan và cấu tạo của các cơ 
quan thuộc hệ sinh dục nam I nữ.
2. Nhận biết và nêu được đúng tên gọi của những chi tiết giải phẫu chính trên các 
mô hình!tranh vẽ!tiêu bản giải phẫu hệ sinh dục.

1. HỆ SINH DỤC NAM (MALE GENITAL SYSTEM) cH .9.Ĩ)

Các cơ quan của hệ sinh dục nam  bao gồm các tinh  hoàn, một hệ thống các 
ống (bao gồm các ống mào tinh, các ông dẫn tinh, các ống phóng tinh và niệu 
đạo), các tuyến sinh dục phụ (các tuyến tinh, tuyến tiền liệt, các tuyến hành 
niệu đạo) và các cơ quan sinh dục ngoài (bìu và dương vật). Các tinh  hoàn sinh 
ra  tinh trù n g  và tiế t ra  testosteron (nội tiế t tố  nam). Hệ thống các ống có tác 
dụng vận chuyền là lưu giữ tinh  trùng, giúp chúng trưởng thành thêm  và đưa 
chúng ra  bên ngoài. Tinh dịch bao gồm tinh  trùng  và những chất tiế t do các 
tuyến sinh due phụ  tiế t ra.

1.1. T in h  h o à n  (te s tis )  (H .9.2)

Giống với các buồng trứng, tinh hoàn là cơ quan vừa thuộc hệ sinh dục vừa 
thuộc hệ nội tiết. Các chức năng của tinh  hoàn là: (1) sản xuất tinh  trùng  và (2) 
sản xuất các horm on sinh dục nam, trong đó hormon được biết rõ n h ấ t là 
testosteron.

VỊ t r í ,  h ìn h  th ể  v à  k íc h  thư ớ c

Có hai tinh  hoàn hình bầu dục nằm trong bìu. Tinh hoàn bên trá i ở thấp  
hơn tinh  hoàn bên phải ở khoảng 85 % số’ nam giới. Điều này là do sự khác biệt 
về giải phẫu mạch m áu ở hai bên. ở  nam giới trưởng thàn h  bình thường, kích 
thước của tinh  hoàn biến đổi từ  14 cm3 đến 35 cm3. Đo kích thưóc tinh  hoàn trên  
người sống được thực hiện bằng hai cách: (1) So sánh tinh  hoàn với các khối elip 
có kích thưốc cho trước và (2) Đo kích thước ba chiều bằng thước kẹp hoặc hình 
ảnh siêu âm sau  đó tánh thể tích theo công thức.

Các tinh  hoàn được h ình  thành  ở gần thận, trên  thành  bụng sau, và chúng 
thường b ắt đầu di chuyển xuống bìu qua ống bẹn trong nửa cuối của thán g  thứ
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báy của sự phát triển  thai. Ngoài các lớp của bìu (do rác lớp cua th à n h  bụng 
chĩu xuỏng). tinh  hoàn được bao bọc bới áo bọc tinh hoàn (có nguón gòc từ  phúc 
mạc và hình thành trong lúc tinh hoàn di xuống), o  sâu hơn lớp áo bọc là một 
lớp vó xơ dày, trắng  gọi là lớp áo trăng.

Từ m ặt trong lớp áo trắn g  của tinh  hoàn có các vách tiến  vào trong  tinh 
hoàn, chia tinh  hoàn t h à n h  nhiều tiêu thuỳ. Trong mỗi tiêu  thuỳ  tinh  hoàn có 
những ống xoắn gọi là các ống sinh  tinh xoắn. Lòng các ống này  được lót bàng 
một lớp tế  bào sinh  ra  tinh  trùng  từ  lúc dậy th ì tới lúc già. T inh  trù n g  từ  các ống 
sinh tinh  đi vào lưới tinh  ở trung  th ấ t tinh  hoàn (vùng sau  trê n  tin h  hoàn); từ 
lưối tinh , tinh  trùng  đi theo các ống xuấ t tới mào tinh , nơi các tê  bào tin h  trùng  
mới được tạo ra  trưỏng thành . Ớ giữa các ống sinh tinh  có những  tê  bào đặc biệt 
gọi là các t ế  bào Leydig  (hay tế  bào kẽ), nơi m à testosteron  và các androgen khác 
được sản  xuất.

T rên  th à n h  của các ông sinh  tin h  xoắn có các t ế  bào s inh  t inh  ỏ các giai 
đoạn p h á t tr iển  khác nhau. C húng được chống đỡ và ngăn  cách với các mạch 
m áu bởi các t ế  bào Sertoli. N hững tế  bào tin h  trù n g  gần đ ạ t tá i mức trường 
th à n h  được phóng thích vào lòng ống sinh tin h  xoắn.

T in h  h o à n  ẩ n

Hinh 9.1. Hệ sinh dục nam (sd đổ)

Câ”u tạ o
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Tinh trạng  mà tinh  hoàn không đi xuóng bìu dược gọi là tinh hoàn án, 
tình trạn g  này sập  à khoáng 3% sô trẻ đc dủ tháng và khoáng 30% tré  đé non. 
Tinh hoàn án ở cá hai bên mà không được diêu tr ị dần tới vô sinh vì những tê 
bào liên quan đến những giai đoạn dầu của sự sinh tinh  trùng  bị tiêu diệt bới 
nhiệt độ cao trong ố bụng. Nguy cơ ung thư  tinh  hoàn cúa tinh hoàn an  lớn gấp 
30-50 lần. Tinh hoàn của khoáng 80% tré  có tinh  hoàn ân sẽ đi xuông bìu trong 
năm đầu tiên sau khi sinh. Nếu tinh  hoàn vẫn không đi xuông cần phái phẫu 
thuật đê đưa tinh hoàn xuống, tô't nh ấ t là trước 18 tháng tuôi.

1.2. C ác Ống d â n

1.2.1. M ào t in h  h o à n  (ep id id ym is )  (H.9.2)

Mào tinh  hoàn là  một cơ quan h ình  dấu phảy dài khoảng 4 cm nằm  dọc 
theo bờ sau tin h  hoàn. Nó nôi các ống xuất từ  tinh  hoàn với ông dẫn  tinh . Mào 
tinh có ba phần là đầu, thân  và đuôi. Đầu là phần lón hơn ở trên , úp lên đầu 
trên  tinh  hoàn; đây là nơi mà các ống xuất từ  tinh  hoàn đổ vào ống mào tinh. 
Thân ngăn cách với tin h  hoàn bằng một tú i bịt, còn đuôi th ì dính vào tinh  hoàn 
bởi các thớ sợi. Ở bên trong mào tinh, các ông xuất cuộn lại thàn h  h ình  các nón 
dài gọi là  tiêu thuỳ mào tinh  rồi đổ vào một ống dài tới 6 m gọi là ống mào tinh  
(ductus epididymis), ố n g  mào tinh  chạy ngoằn ngoèo trong mào tin h  và liên 
tiếp vối ống dẫn  tin h  tạ i đuôi mào tinh.
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Ong mao tinh  được lót báng thuợng mó trụ  giíi ta n s  và dược biio bọc báng 
các lớp ctí trơn. M ặt hướng vế lòng ống cua các tê bào trụ  cỏ nhiêu VI lóng dài 
chiu nhánh, gọi là các lỏng lập thù (chi có ỏ mào tinh  và tai trong), to  tác dụng 
làm tâng  diện tích bế m ặt cho sự tái hấp thu  các tinh  trùng  bị thoai hoá. Ong 
mào tin h  có tác dụng chứa tinh  trùng  và đay tinh  trùng  vế phía óng dản  tinh 
nhờ sự co nhu động cùa cơ trơn. Tinh di dộng của tinh  trùng  táng  lẽn sau thời kì 
10-15 ngày đi qua ống mào tinh.

1.2.2. Ô ng  d ẫ n  t ỉn h  (d u c tu s  deferens)(H .9 .3 )

Ong dẫn tinh, VỚI chiểu dài khoáng 40 cm, từ  đuôi mào tinh  đi lên dọc bờ 
sau mào tinh, chạy qua ông bẹn và đi vào khoang chậu hông; tạ i đây. nó bắt 
chéo trước niệu quán  rồi đi xuống trên  m ặt sau  bàng quang. Đoạn tậ n  cùng của 
ông dần tinh  giãn to thành  bóng ông dấn tinh . Bóng ông dẫn tinh  két hợp với 
ông tiẻt của tú i tinh  đẻ tạo thàn h  ông phỏng tinh. T hành ống dẫn  tinh  do ba lớp 
áo tạo nên: áo ngoài, áo cơ và áo niêm  mạc. Ao cơ do ba lớp cơ trơn tạo  nên: lóp 
cơ vòng ở giữa hai lớp cơ dọc. Áo cơ khiên cho thàn h  ông dẫn tinh  rấ t dày.

Hỉnh 9 .3 . Ố n g  d ẫ n  tin h

Vê chức năng, ống dẫn  tinh  dự trữ  tinh  trùng ; tin h  trù n g  có th ể  sống ỏ đây 
vài tháng. Ong dân tinh  cũng vận chuyển tinh  trù n g  từ  mào tin h  tới n iệu  đạo 
băng những co th ă t nhu  động của áo cơ. N hững tin h  trù n g  không được bài xuất 
ra  ngoài được thàn h  ống dẫn  tinh  hấp  thu.
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T h ừ n g  t in h  (spermatic cord) (H.9.4) là một cấu trúc giống như thừng do 
óng dan tinh và các mó bao quanh tạo nên. Thừng tinh di từ bụng (lỗ bẹn sâu) tói 
tinh hoan. Các: thành phan cùa thừng tinh bao góm: các dộng mạch (động mạch 
tinh hoàn, dộng mạch ống dẫn tinh, dộng mạch có biu), các thán  kinh (than kinh 
tới cơ bìu (nhánh của thần  kinh sinh dục đùi], các thán kinh giao cam), ỏng dan 
tinh, đám rối tĩnh mạch hình dây leo. các mạch bạch huyết và di tích cua mom 
bọc. Các thành phán trên  được bao bọc trong ba lớp mô: mạc tinh ngoài (phần mỡ 
rộng của mạc phú cân cơ chéo bụng ngoài), cơ bìu và mạc cơ bìu (liên tiếp với cơ 
và mạc cơ chéo bụng trong) và m ạc tinh trong (liên tiếp vối mạc ngang).

Hình 9.4. Thiết đồ ngang qua thừng tinh

1.2.3. O ng p h ó n g  t in h  (e ja cu la to ry  d u c t)  (H.9.1 và H.9.5)

Các ông phóng tinh  là hai ông ở cơ quan sinh dục nam . Mỗi ống, với 2 cm 
chiểu dài, được tạo nên do sự hợp lại của ông dẫn tinh  và ống tiết của tú i tinh. 
Các ông này chạy xuống qua tuyến tiên liệt và đô vào gò tinh  ở thành  sau của 
niệu đạo tiền  liệt.

1.3. C ác tu y ế n  s in h  d ụ c  p h ụ

1.3.1. T ú i t in h  ( s e m in a l g la n d ;  s e m in a l vesicle) (H.9.1 và  H.9.5)

Túi tỉnh, hay tuyến tinh , là một cấu trúc dạng tú i gấp nếp. Nó dài khoảng 
5 cm, nằm  ở m ặt sau  bàng quang, dọc bờ dưói của bóng ông dẫn tinh. Nó tiế t ra  
một dịch sánh, kiềm tính  chứa fructose và prostaglandin. Dịch của tuyến chiếm 
khoảng 60% thể  tích tinh  dịch; tính  kiểm của nó giúp trung  hoà môi trường acid 
của niệu đạo nam  và đường sinh dục nữ, qua đó bảo vệ tinh  trùng. Đầu dưới của 
túi tinh mở vào một ống bài xuất ngắn gọi là ống tiết. Ông này kết hợp với ống 
dẫn tinh  cùng bên tạo thàn h  ống phóng tinh.

1.3.2 T u yến  tiề n  l iệ t  (p ro sta te ) (H.9.1, H .9.3 và H.9.5)

Tuyên tiền  liệ t là  một cấu trúc đơn bao quanh niệu đạo tiền liệ t trong 
chậu hông. Nó năm  ngay dưdi bàng quang, sau kháp mu và trưóc trực tràng.
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Tuyến tiến liệt có hình nón tron lộn ngược với một đáy rộng liên tiẽp với cỏ 
bàng quang và một dính hẹp tựa lén sàn chậu hỏng. Các m ặt duỏi-bên của 
tuyến tiền liệt tựa lẻn các cơ nâng hậu môn.

Tuvến tiến liệt phát triển  như 30-40 tuyến phửc hợp riêng từ  thượng mó 
niệu dạo phát triển  vào thành  niệu đạo xung quanh. Tập hợp lại, những tuyên 
này làm cho thàn h  niệu dạo dày lên và được gọi là tuyến tiền liệt: tuy  nhiên, 
mỗi tuyến riêng lé vẫn có ống tiế t riêng cúa nó đô độc lộp vào các xoang tiền liệt 
ỏ thành  sau của lòng niệu đạo tiên liệt.

Dịch tiết của tuyên tiền liệt, cùng với dịch tiế t tù  tuyến tinh , góp phần vào 
sự hình thành  tinh  dịch trong lúc phóng tinh. Tuyến tiền liệt đóng góp 10% đến 
30% thế tích tinh dịch.

Hình 9.5. Túi tinh và liên quan của nó (nhìn từ sau)

1.3.3. T u yến  h à n h  n iệ u  d a o  (b u lb o u r e th ra l g la n d s )

Có hai tuyến h ành  niệu đạo nằm  trong cơ ngang đáy chậu sâu , ỏ hai bên 
niệu đạo màng. Mỗi tuyến to bằng h ạ t ngô và đổ dịch tiế t vào niệu đạo hành 
xốp bằng một ông tiế t. Dịch tiế t của tuyến là  một chấ t kiềm  có tác dụng  trung 
hòa dịch acid của nước tiểu  trong  niệu đạo, qua đó bảo vệ cho tin h  trùng . Tuyến 
cũng tiế t ra  niêm  dịch để bôi trơn  đầu  dương vật và niêm  mạc n iệu đạo, qua đó 
làm  giảm số tin h  trù n g  bị tổn thương trong  lúc phóng tinh .

1.4. M ạch  v à  th ầ n  k in h  c ủ a  t i n h  h o à n  v à  Ống d ẫ n  t i n h

1.4.1. Đ ộ n g  m a c h  i p HV •.

Động m ạch tinh  hoàn  tách  từ  động m ạch chủ  bụng ngang  đốt sống th ắ t 
lưng II hoặc III. Nó chạy xuống qua th à n h  bụng sa u  tá i lỗ  bẹn  sâu , rồ i đ i qua
thừ ng  tinh  tới bìu cấp m áu  cho tin h  hoàn  và mào tin h  hoàn.
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Động mạch ống dẫn tinh  là nhánh  của dộng mạch rốn. Nó cấp m áu cho 
ỏng dan tinh, tú i tinh  và ông phóng tinh.

Tuyến tiền liệt được cáp m áu bởi nhánh  cúa các động mạch bàng quang 
dưới và trực tràn g  giữa.

1.4.2. T ĩn h  m ạ c h

Các tĩnh  mạch của tinh  hoàn, ông dẫn  tinh  và cơ bìu đi kèm các động 
mạch. Trong thừng  tinh , các tĩnh  mạch này  tạo nên đám rối tĩnh  mạch h ình  dây 
leo. Các tĩnh  mạch của tuyến tiên  liệ t tạo nên đám  rối tĩnh  mạch tiền liệt.

1.4.3. T h ầ n  k in h

T hần k inh  tự  chủ của tinh  hoàn tách  ra  từ  đám  rối liên mạc treo  trà n g  và 
đám rốì thận ; chúng tạo  th à n h  đám rổi tinh  hoàn. Đám rốỉ thần  k inh  của ông 
dẫn tinh  là chi nh án h  của đám rối h ạ  vị dưới. Đám rối tiền  liệt tách  ra  từ  đám 
rối hạ vị.

1.5. C ác cơ  q u a n  s in h  d ụ c  n g o à i

Dương v ật (chứa n iệu đạo) và bìu là các cơ quan sinh dục ngoài của nam.

1.5.1. D ư ơ ng  v ậ t (p en is)  (H .9.1 và  H .9.5)

Dương v ật có h ình  trụ  và bao gồm một rễ, th â n  và quy đầu dương vật.

T h ả n  d ư ơ n g  v ậ t  do ba khối mô cương tạo  nên, mỗi khối được bao quanh  
bơi một mô sợi gọi là áo trắng . Hai khối mô cương hình trụ  nằm  song song ở 
trên là các vật hang. Khôi nhỏ hơn còn lại nằm  trong rãn h  ỏ m ặ t dưới ha i v ậ t 
hang là vật xốp. Bên trong  v ật xốp chứa niệu đạo xốp; vậ t xốp có tác dụng giữ 
cho niệu đạo xốp mở ra  trong  lúc phóng tinh . Cả ba khối được bao bọc bởi mạc 
và da và chứa đầy các xoang máu. Khi x uấ t hiện sự kích th ích  tìn h  dục, các 
động mạch cấp m áu cho dương v ật giãn ra, và một lượng lớn m áu đi vào các 
xoang máu. Sự bành  trướng của các xoang này ép lên các tĩnh  m ạch dẫn  lưu 
máu cho dương vật, làm  cho dòng m áu ra  khỏi dương v ật chậm  lại. N hững biến 
đồi mạch m áu này  làm  cương dương vật.

Thể trắng

Hình 9.5. Thiết đổ cắt đứng ngang qua dương vật
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R ê d ư ơ n g  v á t  là phần mà qua đỏ dương vật bám váo đay chạu va bao 
gồm: (1 ) hanh dương vật lá phan  phm h lộng cua nẻn vạt xop va (2 ) các trụ 
dương vật l à  h a i  p h ẩ n  t h u ô n  n h ọ n  v à  t á c h  l ò i  n h a u  c u a  CMC v ạ t  h a n g .  H à n h  

d ư ơ n g  v ậ t  d ư ợ c  g á n  v à o  m ặ t  d ư ớ i  c ủ a  m à n g  đ á y  c h ậ u  v à  d ư ọ r  b a o  b ọ c  b ò i  c ơ  

hành  xốp. Mỗi trụ  during vật được gắn vào ngành dưới rứ a  xưonịí mu vá ngành 
x ư ơ n g  n g ồ i  v à  đ ư ợ c  b a o  q u a n h  b ớ i  c d  n g ổ i  h a n g .  R ẽ dương vật d í n h  v à o  k h ớ p  m u  

bởi dày chằng treo dương vật.

Đ ầu xa của vật xỏp phình ra  thành  q u y  đ ầ u  d ư ơ n g  vậ t. N iệu đạo mỏ ra  ó 
quy đầu  tại lỗ niệu dạo ngoài. Quy đảu được bao bọc bới bao quy dấu.

1.5.2. B ỉu  (sc ro tu m )

Bìu, cấu trúc chống đỡ cho tinh  hoàn, là một tú i da và mạc nông từ  rễ 
dương vật chĩu xuông. Nó được chia thàn h  hai ngăn bởi một vách, mỗi ngăn 
chứa một tinh  hoàn và một mào tinh . Mạc nông của bìu chứa cơ Dartos. Khi co, 
cơ D artos gây nôn những nếp nhãn  của da bìu.

VỊ tr í của bìu và sự co của các sợi cơ D artos điểu hoà nhiệ t độ cùa tinh 
hoàn. N hiệt dộ của bìu được duy tr ì ỡ mức thấp  hơn nh iệ t độ tru n g  tám  2-3° và 
đây là nhiệ t độ thích hợp cho sự sản xuất tinh  trùng  bình thường. Cơ bìu, một 
trẽ  của cơ chéo bụng trong nằm  trong thàn h  phần của thừ ng  tinh , có tác dụng 
nâng  tinh  hoàn lên (về phía chậu hông) khi gập lạnh.

2. H Ệ SIN H  DỤC NỬ (FEM A LE G EN ITA L SYSTEM ) (H .9 .6 )
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■ C á c  b u ồ n g  t r ứ n g  l ã  n ơ i  s á n  s i n h  r a  t r u ì i g  v à  c á c  h o r m o n  s i n h  ( l ụ c  n ữ  

(progesteron và estrogen);

- ( ’ác; vòi tứ  cung vận chuyên trứng  vể tứ  cung:

- Tử cung, nơi diễn ra  sự phát triên  của phôi và thai;

- Am dạo và các cơ quan sinh dục ngoài;

- Tuyến vú cũng được coi như một phần của hệ sinh dục nữ.

2.1. B u ồ n g  tr ứ n g  (o v a ry ) (H .9.6  v à  H.9.7)

Buồng trứng có hình thê  và kích thước giông với một quá hạnh. M ặt ngoài 
buồng trứng áp vào hô buồng trứng  ở thành  bên chậu hông, m ặt trong tiêp xúc 
vói các tua  của phễu vòi tử  cung. Buồng trứng  được cố  định bới ba dây chằng: 
(1) mạc treo buồng trứng  nối buồng trứng với m ặt sau dây chằng rộng; (2 ) dày  
chằng riêng buồng trứng  buộc buồng trứng  vào sừng tứ  cung; và (3) dây chằng  
treo buồng trứng  gắn buồng trứ ng  vào thành  bên chậu hông. Các mạch m áu và 
thần kinh của buồng trứ ng  đi vào và ra  khỏi buồng trứng tại rốn buồng trứng.

C âu  tạ o  m ô học. Bê m ặt buồng trứng  được bao bọc bằng một lớp thượng 
mô đớn có tên là thượng mô m ầm . Đây là một tên gọi không đúng vì thượng mô 
này không sản  sinh ra  trứng. Dưới thượng mô mầm có hai lớp mô là vỏ và tủy 
buồng trứng, vỏ  buồng trứng  nằm  ngay dưối thượng mô mầm. vỏ  được cấu tạo 
bằng mô liên k ết dàv đặc và vùi trong mô liên kết này là những nang trứng ; mỗi 
nang chứa một trứng  ỏ các giai đoạn phát triển  khác nhau và các tê  bào lót 
thành nang. Tủy buồng trứng  nằm  ở trung  tâm , được cấu tạo bằng mô liên kết 
lỏng lẻo chứa các mạch máu, mạch bạch huyết và thần  kinh.

Các cơ quan sinh dục ỏ nữ bao gồm:

Hlnh 9.7. Thiết đổ đứng ngang qua buồng trứng
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Trong độ tuối sinh đé. mỗi chu kì kinh nguyệt có một nang trư ng  chín, võ 
ra  và giái phóng trứng vào ô phúc mạc. Trong lúc nang trứng  chín, car té  bão lót 
th.ành nang sán xuất ra  estrogen. Sau khi trứng rụng, những té  bào lot thành 
nang phát trién  thành  hoàng thế. Hoàng thê sán xuất ra  progưsteron và 
estrogen. Nếu trứng  không được thụ  tinh , hoàng thế  thoái hóa và trớ  thàn h  thê 
trắng. Nếu trứng  được th ụ  tinh , nó gắn vào thàn h  tủ  cung, lớn lên và phát triẽn 
thàn h  nhau và thai. N hau sán xuất ra  kích dục tô 'nhau . C hất này kích thích 
hoàng thẻ tiếp tục tiế t ra  progesteron trong ba tháng  đầu  cua thòi kì 
tha i nghén.

2.2. Vòi tử  c u n g  (u te r in e  tu b e )  (H.9.6  v à  H.9.8)

Có hai vòi tứ  cung  từ  tử  cung chạy sang hai bên. Đây là  một ống dài 
khoảng 10 cm nằm  giữa hai lá của dây chằng rộng, có vai trò  vận  chuyên trửng 
và trứng  đã thụ  tinh  từ  buồng trứ ng  tới tử  cung. P hần h ình  phễu của mỗi vòi, 
gọi là phễu  (infundibulum), nằm  sá t với buồng trứng  nhưng có lỗ mơ vào ô phúc 
mạc. Phễu tậ n  cùng bằng nhiêu mỏm như  ngón tay  gọi là các tua vòi (fimbriae), 
một trong các tu a  đó, gọi là tua buồng trứng  (ovarian fim bria), gắn vào đầu 
ngoài của buồng trứng. Đoạn k ế  tiếp ở trong phễu là  bóng (am pulla) vòi. Đây là 
đoạn rộng n h ấ t và dài nhất, chiếm khoảng 2/3 chiều dài của vòi. T inh trùng 
thường gặp và kết hợp với trứng  ở bóng vòi. Đoạn ngắn, hẹp, có thàn h  dày, ở 
trong bóng vòi và nõì với tử  cung là eo vòi (isthm us). Đoạn trong  cùng của vòi là 
phần  tử  cung  (u terine part); đoạn này nằm  trong th à n h  tử  cung và thông với 
buồng tử  cung qua lỗ tứ  cung  (u terine ostium ) của vòi.

Phần tử cung 
của vòi tử cung

Buồng tử cung Bóng vòi tử cung

Thân tử cung

Phẻu vòi tử cung

Hỉnh 9.8. Thiết đổ đứng ngang tử cung
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v ề  m ô h ọ c  vòi tứ cung do ba lớp tạo nén: lớp thanh mạc bọc ngoài, lớp cư 
trơn ớ giừn và IỚỊ) niêm /nạc ó trong cùng. Lớp niêm mạc có nhiều nép dọc. Niêm 
mạc cua vòi chứa các té'bão thượng rnô trụ cỏ lỏng chuyên giúp đấy trứng  chạy 
dọc theo VÒI và các tê bão tiết (có vi lông) đóng vai trò  cung cấp chất dinh dưỡng 
cho trứng. Lớp cơ trờn gồm một tầng cơ vòng dày ớ trong và tầng cơ dọc mòng ờ 
ngoài. N hững co thấ t kiếu nhu động của lớp cd và hoạt động cứa lỏng chuyên ớ 
niêm mạc giúp đưa trứng hoặc hợp tứ  vể phía tủ  cung.

2.3. T ử  c u n g  (u re tu s )  (H .9.6  v à  H.9.8)

Tử cung là một phần  của con đường mà tinh  trùng  đi qua đế tới vòi tứ 
cung. Nó cũng là nơi xảy ra  kinh nguyệt, nơi làm tô của trứng đã thụ  tinh  và 
nơi p há t triển  của thai.

VỊ t r í ,  h ìn h  th ê  v à  liên  q u a n

Tử cung nàm  giữa chậu hông bé, sau bàng quang, trước trực tràng, trên  
âm đạo và dưới các quai ruộ t non. Nó có hình quá lê lộn ngược. Tứ cung của phụ 
nữ chưa sinh đẻ có kích thước vào khoảng 7,0 cm dài, 5 cm rộng và 2.5 cm dày; 
nó lớn hơn ở các phụ  nữ mới sinh đẻ và nhó hơn khi lượng hormon sinh dục 
thấp, chang hạn  như sau khi m ãn kinh.

Tính từ  trên  xuống, các phần  của tử  cung bao gồm: (1) một phần hình vòm 
ơ trên (cao hơn) các vòi tử  cung gọi là đáy tử  cung  (fundus of u terus); (2) một 
phần thuôn hẹp dần  từ  trên  xuống dưói là thân tứ  cung  (body of uterus); và (3) 
một phần hẹp ở dưới gọi là cô tử  cung  (cervix of uterus). Hai góc bên của thân  
được gọi là  sừng tử  cung  (u terine horn), nơi tử  cung tiếp nối vói eo vòi tử  cung.

Thân tử  cung có hai mặt: m ặt hướng xuống dưới, úp lên bàng quang gọi là 
m ặt bàng quang  (vesical surface) và m ặt hướng lên trên , tiếp xúc vói ruộ t là 
mặt ruột (in testina l surface); những nơi gặp nhau  của hai m ật là bờ tử  cung  
(border of uterus).

CỔ tử  cung  gồm hai phần: phần  trên ảm  đạo  nằm  ngay sau  đáy bàng 
quang; phần âm  đạo  nhô vào âm đạo và được gọi là  mõm cá mè. Đoạn trên  của 
phần trên  âm  đạo hơi th ắ t lạ i và được gọi là eo tử  cung.

Khoang rỗng bên trong th â n  tử  cung là buồng tử  cung  (u terine cavity) và 
khoang rỗng bên trong cồ tử  cung là ống cổ  tử  cung  (cervical canal). Ông và 
buồng thông với n hau  qua lỗ  trong; ống cổ tử  cung thông với âm  đạo tạ i lỗ  tử  
cung, hay lỗ ngoài tử  cung  (external OS of uterus).

H ư ớ n g

Trục của thân  tử  cung tạo vói trục của cổ tử  cung một góc 120 0 mở ra  
trước. Trục của cổ tử  cung hợp với trục của âm  đạo một góc 90° hướng ra  trước. 
Tư thê  này giúp cho tử  cung không bị sa xuống âm đạo.

C ấu  tạ o  m ô h ọ c

T hành  tử  cung do ba lớp mô tạo nên: th a n h  mạc, lớp cơ và lớp niêm  mạc.
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Lớp thanh mạc (phần nông của phúc mạc tạng), ơ  m ặt trước phúc mạc 
phủ từ  đáy đến eo tứ  cung th ì lậ t lên bàng quang và tạo nên tu i cùng bàng 
quang-tử  cung', về phía sau, phúc mạc phú từ  đáy tới tận  phan trên  âm  dạo mới 
lậ t lên trực tràng  và tạo  nên tú i cùng trực tràng-tử  cung. Phúc mạc phú các mặt 
của tử  cung còn vượt quá các bờ tử cung tới tận  thàn h  bên chậu hòng và tạo nên 
dăy chăng rộng.

Lớp cơ gồm ba tầng  trong đó tầng  giữa là tầng  cơ vòng, các tầng  ngoài và 
trong là các tầng cơ dọc hoặc chéo. Cô tủ  cung không có tầng  cơ vòng. Trong lúc 
chuyển dạ và đé, sự co th ắ t của lớp cơ tứ  cung dưới sự kích thích của oxytocin từ 
thùy  sau tuyên yên giúp đẩy tha i khỏi tử  cung.

Lớp niêm  mạc bao gồm: một lớp thượng mô trụ  đơn lót th à n h  buồng tử 
cung (là các té  bào lông và tê  bào tiết); một lớp mô liên kết dày giàu mạch máu 
nằm bên dưới; và các tuyến tứ  cung từ  lớp thượng mô mọc vào đên tậ n  lớp cơ. 
Niêm mạc tử  cung được chia thành  hai tầng: tầng  chức năng  vảy quanh  buồng 
tử  cung và tầng  đáy. H àng tháng, tầng  chức năng bong ra  dưới ánh  hướng của 
sự thay  đối nội tiế t tô; tầng  đáy sinh ra  tầng  chức năng mới sau  mỗi lần  hành 
kinh.

C ác d ây  c h ằ n g  c ủ a  tử  cu n g

Tử cung được giữ bởi một số dây chằng.

Dây chằng rộng (H.9.9) là một nếp phúc mạc gồm hai lá căng ngang từ  bờ 
bên tử  cung tới thàn h  bên chậu hông, nổi phúc mạc tử  cung vối phúc mạc thành 
chậu. Bờ trên  dây chằng rộng bao bọc vòi tử  cung.

• CJỈ>1 nd ob .

■ •' 9*#$

Hình 9.9. Thiết đổ đứng dọc qua dây chằng rộng
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Dãy chằng tròn là một thừng xờ từ  sừng tử cung chạy qua thành  chậu và 
ống bẹn rồi toá ra  tận  cùng ớ mô dưới da cua go mu và môi lớn.

Dáy chằng tứ  cung-cùng  di từ  m ật sau cố tủ  cung tới m ặt trước 
xương cùng.

Dáy chẳng ngang cỏ tử  cung  đi từ  bờ bên cổ tử  cung tới thành  bên 
chậu hông.

2.4. Âm d ạo  (v ag in a) (H .9.6 và  H .9.8  )

Am đạo là cơ quan giao hợp và đường ra  ngoài của máu kinh nguyệt và 
thai nhi. Nó là một ông xơ-cơ được lót bằng niém mạc dài khoảng 8 cm từ  cô tủ 
cung chạy chếch xuống dưới và ra  trưốc tới tiên đình âm đạo. Am đạo gồm hai 
thành: thành trước nằm  sau bàng quang và niệu đạo, thành sau  nàm trước trực 
tràng. Đầu trên  âm đạo bám vào cổ tử  cung và cùng với phần  âm  đạo của cô tử 
cung giới hạn  nên vòm âm  đạo', đầu dưới mở vào tiến đình âm  đạo. Lỗ ám  đạo 
được đậy một phần  (không kín) bởi một nếp niêm mạc từ  bờ lỗ tiến vào gọi là 
m àng trinh. Lỗ âm  đạo ở phía sau lỗ niệu đạo ngoài.

Niêm  m ạc âm đạo là thượng mô lá t tầng không sừng hóa liên tiếp với niêm 
mạc của tử  cung. Bể m ặt của niêm mạc có nhiểu nếp (gò) ngang. Các tê  bào của 
niêm mạc dự trử  một lượng lớn glycogen và sản phấm  thoái hóa cúa chất này 
sinh ra  các acid hữu cơ. Môi trường acid kiêm chê sự p há t triển  cua vi khuân 
nhưng cũng có hại cho tinh  trùng. T hành phần kiềm của tinh  dịch (do tú i tinh 
tiết ra) trung  hòa tính  acid của âm đạo và tăng  sức sông cho tinh  trùng. Ao cơ 
trơn của âm  đạo có thể  giãn ra  đáng kế để thích ứng với dương vật. Áo ngoài 
của âm đạo là lóp mô liên kết xốp kết nối âm đạo với các cơ quan xung quanh 
như niệu đạo và bàng quang ở trước, trực tràn g  và ông hậu  môn ở sau.

2.5. M ạch v à  th ầ n  k in h  c ủ a  b u ồ n g  trứ n g , tử  c u n g  v à  vò i tử  cu n g

C ác đ ộ n g  m ạ ch

Động m ạch buồng trứng  tách ra  từ  động mạch chủ bụng; nó đi theo dây 
chằng treo buồng trứ ng  đến đầu  vòi của buồng trứng  th ì chia làm  hai nhánh  là 
nhánh vòi tử  cung  và nhánh buồng trứng; chúng tiếp nối vối các nhánh  cùng tên 
của động mạch tử  cung.

Động mạch tử  cung  tách ra  từ  động mạch chậu trong. Nó đi qua th à n h  bên 
chậu hông và nền dây chằng rộng tối bờ bên cố’ tử  cung. Từ đây, nó đi lên dọc bờ 
bên của tử  cung, khi tối sừng tử  cung th ì tậ n  cùng bằng hai nhánh  là nhánh  
buồng trứng  và nhánh  vòi tử  cung, tiếp nối với các nhánh  tương ứng của động 
mạch buồng trứng. Trước khi tậ n  cùng, động mạch tách ra  nhiều nhánh  bên cho 
âm đạo, n iệu quản, bàng quang, cổ tử  cung và th â n  tử  cung.

T ĩn h  m ạch . Tĩnh mạch đổ vào các đám rối tĩnh  mạch buồng trứ ng  và tử 
cung rồi đổ về tĩnh  mạch chậu trong.
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B ạ rh  h u y ế t  dò vào chuỗi hạch cạnh dộng mạch tư cung, hay động mạch 
âm đạo cuối cùng đó vào các hạch chậu trong.

T h ầ n  k in h  tách ra  từ  dám rỏi hạ vị dưới.

2.6. C ác  cơ  q u a n  s in h  d ụ c  n g o à i c ủ a  n ữ  (H .9 .10)

Các cơ quan sinh dục ngoài của nữ được gọi là àm  hộ  (pudendum ; vulva).
Ảm hộ gồm có: gò m u  ỏ trước; hai bên là hai nếp da lớn là m ôi lớn ơ ngoài và và
môi bé ó trong; và khoáng lõm nằm  giữa các môi bé là tiến đ inh  àm  đao : Mỏ 
thông vào tiền  đình có lỗ niệu đạo ngoài ớ trước, lỗ âm  đạo ớ sau  và những ông 
tiế t của các tuyến tiền đình lớn. ớ  trước tiền  đình là âm  vật. Am vật tương 
đương với dương vật ớ nam  giới. Nó nằm  ó chồ tiếp nối ớ phía trước cua các môi 
bé và do mô cương tạo nên.

Hình 9.10. Các cơ quan sinh dục ngoài của nữ

Tuyến tiền đ in h  lớn (greater vestibu lar gland) là  h a i tuy ến  lớn tiế t ra  chất 
nhầy  nằm  ỏ hai bên lỗ âm  đạo, mỗi tuyến có ống dẫn  đổ vào tiền  đ ình. Tuyến 
này  tương đương với tuyến  h àn h  n iệu  đạo của nam . C hất n hầy  do nó tiế t ra  có 
tác dụng bôi trơn  tiền  đ ình  trong lúc giao hợp.

2.7. T u y ế n  v ú  (H .9 .11)

Vú là  ha i tuyến  tiế t sữa nằm  ở ngực, trưóc các cơ ngực, đi từ  xương sườn 
III đến xương sườn VI.

H ìn h  t h ể  n g o à i .  Vú có h ình  m âm  xôi; ở giữa m ặ t trước của  vú  có m ột lồi 
trò n  gọi là  núm  vú  h ay  nhú  vú , nơi có nh iều  lỗ của  các ông tiế t  sữa. X ung quanh
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núm  vú là một vùng da sảm màu hơn gọi là quàng vú. Trẽn bế m ật quầng vú có 
nối lỏn nhiều cục nhó do nhửng tuyến bã ó quáng vú đẩy lồi lên.

C âu  tạ o . Mỗi vú có từ  15-20 thuỳ mô tuvến sữa, mỗi thuỳ do một sỏ tiêu 
thuỳ tạo nôn; ông tiết của các tuyên sữa chạy theo hình nan hoa từ  chu vi 
hướng vào núm  vú.

M ạch  và th ầ n  k in h . Đ ộng  m ạ ch  là các nhánh tách từ  động mạch ngực 
trong và động mạch ngực ngoài. T ĩn h  m ạ ch  đỏ vế các tĩnh  mạch ngực trong và 
tĩnh mạch ngực ngoài. B ạch  h u y ế t đô vê ba chuỗi hạch là chuỗi hạch nách, 
chuỗi hạch ngực trong và chuỗi hạch trên  đòn. T h ầ n  k in h  là nhửng nh án h  trên  
dòn cúa đám rối cô nông và các nhánh  xiên của các dây thần  kinh gian sưòn từ
II đến VI.

Hình 9.11. Tuyến vú

CÂU HỎI T ự  LƯỢNG GIÁ

A. X ác d in h  lự a  c h ọ n  đ ú n g  c ủ a  n h ữ n g  c â u  h ỏ i n h iề u  lự a  c h ọ n  s a u

1. Mô t ả  n à o  s a u  đ â y  v ề  t i n h  h o à n  đ ú n g ?

a. Nó được h ìn h  th à n h  trong bìu; b. Nó nặng  trê n  30 gram;

267



c. Nó có hình tròn: d. Xó là cơ quan tiẽ t testosterơn.

2. Mô tả  n à o  s a u  đ ây  về ố n g  d ẩ n  t in h  đ ú n g ?

a. Nó là Ống dẫn tinh  trùng  từ  tinh  hoàn tỏi mào tinh;

b. Nó bát đầu từ  đuôi mào tinh, tận  cùng ớ lỗ bẹn sâu:

c. Nó có thàn h  dày so với đường kính lòng ông;

d. Nó có đường kính ở các đoạn như  nhau.

3. Mô tả  n à o  sau  đ â y  về tú i  t in h  đ ú n g ?

a. Nó là tú i chứa tinh  dịch đơn thuần;

b. Nó là tuyến góp phần sản  xuất tinh  dịch;

c. Nó là đoạn cuốỉ của ông dẫn tinh;

d. Nó nàm  sau tuyến tiền liệt.

4. Mô tả  n à o  s a u  đ â y  vể ỏ n g  p h ó n g  t in h  đ ú n g ?

a. Nó do hai ống dẫn  tinh  hợp nên; b. Nó chạy qua tuyên tiên  liệt;

c. Nó đố vào niệu đạo xốp; d. Nó là đoạn cuối của đưòng dẫn tinh.

5. Mô tả  n ào  sau  đ â y  v ề  b u ồ n g  trứ n g  đ ú n g ?

a. Nó có một lớp vỏ chứa nang trứng;

b. Nó được phủ bằng thượng mô mầm, nơi sinh ra  trứng;

c. Nó nằm  trước dây chằng rộng;

d. Nó tiế t ra  progesteron từ  các thê trắng .

6 . Mô tả  n à o  s a u  đ â y  về vòi tử  c u n g  đ ú n g ?

a. Nó là ông thông nối buồng tử  cung vái ổ phúc mạc;

b. Nó gồm bốn đoạn có độ dài và đường k ính  như  nhau;

c. Nó thường là  nơi làm tổ  của trứng  đả th ụ  tinh;

d. Nó không có cử động nhu  động.

7. Mô t ả  n à o  s a u  đ â y  về tử  c u n g  đ ú n g ?

a. Nó gồm ba phần, tính  từ  dưỏi lên, là  đ á y , thán  và cổ;

b. Nó có một cổ nằm  sau  bàng quang và m ột th â n  đè lên bàng quang;

c. Nó có niêm  mạc là  một thượng mô lá t tầng;

d. Nó được cố định vào thàn h  bên chậu hông bằng dây chằng tử  cung-cùng.
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8. M ô tả  n à o  s a u  d â y  vể  k h o a n g  rỗ n g  b ê n  t r o n g  tử  c u n g  đ ú n g ?

a .  N ó  t h ô n g  VỚI v ò i  t ứ  c u n g  t ạ i  lỗ  bụng  c ủ a  v ò i ;

b. Nó thông với âm đạo tạ i lỗ trong ;

c. Nó gồm buồng tứ  cung và ông cô tử  cung',

d. Nó liên tiếp với đoạn eo vòi tử  cung.

9. C ác m ô tả  s a u  d â y  v e  t in h  h o à n  đ ểu  đ ú n g , trừ :

a. Nó được hình thàn h  ở trong bụng;

b. Nó đi xuống bìu qua ống bẹn;

c. Nó kéo theo lớp áo bọc bằng phúc mạc khi đi xuồng;

d. Nó bắt đầu đi xuống trong nửa cuối tháng  thứ  9 của đòi sông tha i nhi.

10. C ác  m ô tả  s a u  d â y  vể m à o  t in h  h o à n  đ ểu  đ ú n g , trừ :

a. Nó gồm ba phần: đ ầ u , thân  và đuôi;

b. Nó liên tiếp với ống dẫn  tinh  tạ i đầu mào tinh;

c. Nó nằm  dọc đầu  trên  và bờ sau tinh  hoàn;

d. Nó chỉ áp  sá t vào tinh  hoàn tại đầu và đuôi.

11. C ác m ô tả  s a u  đ â y  về ô n g  d ẫ n  t in h  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Nó đi qua bìu, thừ ng  tinh , ống bẹn và chậu hông;

b. Nó có thàn h  dày do ba lớp áo tạo nên;

c. Nó bắt chéo sau  n iệu  quản;

d. Nó phình  th à n h  bóng ống tinh  trước kh i tậ n  cùng.

12. C ác  m ô tả  s a u  đ â y  v ể  tú i  t in h  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Nó nằm  dưới đoạn cuối ống dẫn  tinh;

b. Nó sản  xuất hơn 50% lượng tinh  dịch;

c. Nó dài chừng 5 cm;

d. Nó đố tinh  dịch trực tiếp vào ông phóng tinh.

13. C ác  m ô t ả  s a u  đ â y  v ể  tu y ế n  t iề n  l i ệ t  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Nó gồm một đáy ỏ trên , một đỉnh ở dưới;

b. Nó thường teo nhỏ ở sau  45 tuổi;

c. Có thể  sờ được nó qua trực tràng;

d. Nó nằm  dưối bàng quang và vây quanh  n iệu đạo.
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14. C ác m ô tá  sau  dây  về b u ồ n g  t rử n g  dểu  d ú n g , trừ :

a. Nó nằm  ó thành  bén chậu hỏng bé:

b. Nó dược treo vào sừng tứ  cung và dây chàng rộng:

c. Nó liên quan trong với các tu a  của phều vòi tu  cung;

d. Nó được bao bọc bới phúc mạc.

15. C ác m ô tá  s au  đ ây  về  vòi tử  c u n g  đ ề u  d ủ n g , trừ :

a. Nó nằm  ở bò trên  dâv chằng rộng;

b. Nó thường là nơi trứng được thụ  tinh;

c. Nó không có tầng  cơ vòng ớ lớp cơ;

d. Nó vận chuyên trứng vẻ buồng tủ  cung.

16. C ác mô tả  s au  đ ây  vể đ ộ n g  m ạ ch  tử  c u n g  đ ề u  d ú n g , trừ :

a. Nó tách ra  từ  động mạch chậu trong;

b. Nó cấp máu cho riêng tứ  cung;

c. Nó đi dọc bờ bên tử  cung trước khi tận  cùng;

d. Nó đi qua nền dây chằng rộng.

17. C ác m ô tả  sa u  đây  v ề  tử  c u n g  đ ể u  d ú n g , trừ :

a. Nó có thành  dày do ba lớp mô tạo  nên;

b. Nó khó bị sa xuống âm đạo nhò tư  thê gấp và ngả ra  trước;

c. Nó không dài bằng vòi tử  cung;

d. Nó được phúc mạc phủ kín toàn bộ bể mặt.

18. Các m ô t ả  sa u  đ ây  về â m  đ ạ o  đ ề u  đ ú n g , trừ :

a. Có niêm  mạc của nó nhẵn, không có nếp nhản:

b. Là môi trường acid;

c. Nó có khả năng giãn nở nhò lóp cơ;

d. Nó dài không quá 10 cm.

B. Đ iền  từ  th íc h  hỢp v à o  c h ỗ  t r ô n g  c ủ a  c á c  c â u  s a u  d ể  tạ o  d ư ợ c  n h ữ n g  
c â u  có n g h ĩa  đ ú n g .

19. M ặt trong của buồng trứ ng  tiếp xúc vớ i....v à.....

20. Đ ầu vòi của buồng trứ ng  là  nơi bám của....
. L i: . jO

21. Từ trong ra  ngoài, các đoạn của vòi tử  cung là ......................v à ......
/ yrusLií: ỵ  ■
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22. Xióm mạc vòi tứ cung thuộc loại.... ; diện tích của niêm mạc này được táng
lên nhờ có......

23. Nếp phúc mạc thõng xuống ở dưới vòi tứ  cung chứa..... và được gọi là ......

24. Ong cỏ tử  cung đi từ.... tới......

25. Đoạn th á t hẹp ớ phần ba trên  cô tử  cung được gọi là ....

26. Động mạch tử cung b ắt chéo...niệu quản

27. Ba cặp dây chàng của cổ tử  cung là: (1)..., (2).... và (3)....

28. Bạch huyết của tử  cung có thế được dẫn vế các hạch bạch huyết bẹn nông 
theo đường....

29. Ông dẫn tinh đi qua bốn đoạn là: (1)..., (2)...., (3).... , (4).......

30. Áo bọc tinh  hoàn được cấu tạo bàng......

31. Lớp Dartos của bìu nằm  trong....

Đ ÁP Á N  CHƯ Ơ NG 9

1: d; 2: c; 3: b; 4: b; 5: a; 6: a; 7: b; 8: c; 9: d; 10: b; 11: c; 12: d; 13: b; 14: d; 15: c; 
16: b; 17: d; 18: a ; 19: các tu a  của phếu vòi tử  cung, ruột non; 20: dây chằng treo 
buồng trứng; 2 1 : phần tử  cung, eo vòi, bóng vòi, phễu vòi; 22 : thượng mô có lông 
chuyên, các nếp; 23: các nhánh  vòi của các động mạch tử  cung và buồng trứng, 
mạc treo vòi; 24: lỗ trong (giải phẫu), lỗ ngoài; 25: eo; 26: trưóc; 27: tử  cung- 
cùng, ngang cổ tử  cung, mu-cổ tử  cung; 28: đây chằng tròn; 29: đoạn bìu, đoạn 
thừng tinh, đoạn bẹn, đoạn chậu hông; 30: phúc mạc; 31: lớp mạc nông.
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C h ư ơ n g  10

HỆ THẦN KINH (NERVOUS SYSTEM)

MỤC TIÊU

1. Mô tả được những nét chính về tế  bào và mô thần kinh; hình thể, cấu tạo và sự  
liên hệ của các phần của hệ thần kỉnh trung ương; sự phân bố  của các đám  rôĩ và 
các dây thần kinh ngoại vi.
2. Gọi đúng được tên của những chi tiết giải phẫu chính trên các mô hù ih /tranh  
vẽ/tiêu bản giải phẫu hệ thần kinh.

Các hệ cơ quan của cơ thê phụ thuộc lẫn  nhau và đều nằm  dưới sự  chi phối 
của hệ thần  kinh.

Hệ thần  kinh được chia thành:

1. Hệ thần kinh  trung ương (central nervous system) bao gồm não (brain) 
và tuỷ  sông (pinal cord).

2. Hệ thần kinh  ngoại ui (peripheral nervous system) bao gồm: 31 đôi thần  
kinh  sông; 12  đôi thần kinh  sọ; và phần  tự  chủ  (autonomic divivion) của hệ thần 
k inh  ngoại vi.

1. T Ế  BÀO VÀ MÔ THẨN KINH

Mô thần  kinh do các nđron, các tế  bào thần  k inh  đệm và các mạch máu 
nuôi thần  kinh tạo nên.

1.1. N ơ ron  (H. 10.2)

Nơron là từ dùng để chi tế bào thần kinh có khả năng thu nhận kích kích và dẫn 
truyền xung động thân kinh. Các nơron khác nhau nhiêu về kích thước và hình dạng, 
nhưng mỗi nơron có một thản và một hoặc nhiều mỏm mọc ra từ bề mặt cùa thân, gọi là 
các sợi thần kinh (nerve fibers/neurites). Những sợi thần kinh cỏ trách nhiệm tiếp nhận 
thông tin và dần vê phía thân nơron được gọi là các nhánh cành. Sợi thần kinh dài duy 
nhất mà dẫn xung động rời khỏi thân được gọi là nhánh trục. Nhánh trục thường được 
bao bọc bằng bao myelin do các tế bào thần kinh đệm tạo nên. Tập hợp các nhánh trục 
có bao myelin tạo nên chất trăng của thần kinh trung ương.
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I hân nưron có mặt Irong chất xám cua thân kinh trung ưcmg và ư các hạch. Khác 
với hầu hết các tố bào khác trong cư the, các ncrron binh thường ơ cá thê trương thành 
không trai qua sự phân chia và nhân lên.

Hình 10.1. Các phần của hệ thần kinh

Các loại noron

Mặc dù thân nơron chi có đường kính từ 5 Ịim đến 135|im, các mỏm của nó cỏ thể 
dài tới hơn 1 mét. số lượng, chiều dài và cách phân nhánh cùa các mỏm (nhánh cành và 
nhánh trục) là cơ sở hình thái học để phân loại nơron.

Nơron một cực là nơron mà thân của nó có một nhánh duy nhất, ví dụ như nơron 
cùa hạch rề sau; nhánh này chia ra sau một đoạn ngắn rời khòi thân nơron thành hai
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nhánh, một chạy về phía các câu trúc ở ngoại vi vá nhánh kia chạy vào hộ thân kinh 
trung ương. Ca hai nhánh có các dặc diêm càu irik và chức năng cùa một nhánh trục. 
Những nhánh tận nho ư dầu tận cùng cua nhánh ngoại vi. tại vị trí tiẽp nhận thõng tin. 
dược gọi là các nhánh cành.

Nơron hai cực có một thân thuôn dài. một đâu tách ra một nhánh cánh và đãu kia 
tách ra một nhánh trục. Loại nơron này có mặt ơ lớp tê bào hai cực cua võng mạc và (T 

các hạch ôc tai và tiên dinh.

Nưron đu cực có nhiều nhánh tách khòi thân, nhánh dài là nhánh trục và các 
nhánh còn lại là các nhánh cành. Hầu hết các nơron cùa nào và tuy sống thuộc loại này.

Hình 10.2. A: nơron có bao myelin; B: nơron không có bao myelin

Các nơron cũng có thể được phân loại theo kích thước:

Các nơron Goỉgi type I  có nhánh trục dài, có thể tới 1 mét hoặc hơn. Nhánh trục 
của những nơron này tạo nên những dài sợi dài ờ tuỷ sống và não và những sợi thần 
kinh cùa những dây thân kinh ngoại vi. Các tế bào tháp của vò đại não, các tế bào 
Purkinje cùa vò tiêu nâo và những nơron vận động của tuỷ sống là những nơron 
Golgi type I.
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C ác nơron CiolịỊÌ type n  cỏ nhánh trục ngán tận cùng ơ gân thân hoặc hâu như 
không có nhánh trục. Chúng có sổ lượng lớn hem nhiều so với các ncrron Golgi type I. 
Những nhánh cành ngắn tách ra từ những ncxron nàv làm cho chúng có hình sao. Những 
nơron này cỏ nhiêu ơ vó cúa tiêu não và dại nào và thường là nơron ức chê.

Theo chức năng, các nơron dược chia thành các loại vận động, cam giác và 
liên hợp.

Da với các tân

Hinh 10.3. Các loại nơron và một cung phản xạ

S y n á p  (H.10.4)

Một xung động th ầ n  kinh thường được dẫn truyền  qua một loạt nơron. Các 
nơron phải có những cách liên hệ thích hợp để đảm bảo được sự  dẫn truyền  liên 
tục này. Vùng liên hệ giữa các nơron gọi là synáp.

ơ  synáp, đầu  tậ n  cùng nhánh  trục  của một nơron (gọi là cúc tậ n  cùng hay 
cúc tiền synáp) nằm  liền kề nhánh  cành hoặc th â n  của một nơron khác (nơron 
hậu synáp); hai nơron cách nhau  bằng khe synáp chỉ rộng 20 - 50 nm. Trong cúc 
tiền synáp có các bọng tiền synáp chứa chất dẫn truyền  thần  kinh; trong màng 
bào tương của nơron hậu  synáp có các receptor với các chấ t dẫn  truyền thần  
kinh. Khi xung động th ầ n  kinh (mà bản  chất là điện th ế  hoạt động) lan  tới đầu 
tận  cùng sợi trục , nó làm  các bọng tiền  synáp vỡ ra  và giải phóng một chất dẫn 
truyền th ầ n  kinh. C hất này khuyếch tá n  qua khe synáp, tác động lên  các 
receptor của nơron hậu  synáp và gây ra  một điện thê ở nơron hậu  synáp.

1.2. T ế  b ào  th ầ n  k in h  đ ệ m  (n e u ro g lia )

Các nơron của hệ th ầ n  k inh  được chống đỡ bởi vài loại t ế  bào không có tính  
chịu kích th ích  gọi là  các tế  bào thần  kinh đệm. Các t ế  bào đệm nói chung nhỏ 
hơn nơron và có số  lượng nhiều gấp 5 tới 10 lần  số lượng nơron; chúng tạo nên 
khoảng một nửa th ể  tích của não và tuỷ  sống.
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Có bốn loại tê bào đệm trong thán  kinh trung ương: (1) cac tĩ' bàu sao 
(astrocytes). (2) các té bào ít nhánh  (oligodendrocytes). (3) cac II hao đệm  
(microglia) và (-4) các tù bào nội tux  (ependymal cells). Các tê  bào đệm ơ thán 
kinh ngoại vi là các tà bào Schwann  (schwann cells) và các tẽ bao vệ tinh 
(satellite cells).

Hình 10.4. A: synáp phóng to; B: synáp

Các tê  bào sao đám bảo cho các nơron và những synáp cúa chúng được 
cách điện, thu  hồi ion, nuôi dưỡng và chống đỡ cho sự tăng  trương và các chức 
năng phát tín  hiệu của nơron. Các tê  bào ít nhánh  tạo nên  bao myelin của 
những sợi trục  trong thần  kinh trung  ương. Các vi bào đệm là những thực bào 
tham  gia vào các đáp ứng viêm và một số phản ứng miễn dịch trong th ầ n  kinh 
trung  ương. Các tê  bào Schwann tạo nên bao myelin cho sợi trục  trong các dây 
thần  kinh ngoại vi.

2. H Ệ THẨN KINH TRU N G  ƯƠNG

Hệ thần  k inh  trung  ương bao gồm não nằm  trong hộp sọ và tuỷ  sống nàm 
trong ống sống; đệm giữa th ầ n  k inh  tru n g  ương và th à n h  xương bao quanh  là
các m àng não tuỷ.

2.1. C ác m à n g  n ã o  tu ỷ  (m e n in g es )  (H .10.5 )

Các màng não tuỷ  là hệ thống các m àng bao bọc hệ th ầ n  k inh  tru n g  ương: 
m àng cứng, m àng nhện và m àng mềm. Giữa m àng nhện  và m àng mềm có 
khoang dưới nhện  chứa dich não tuỷ. Chức năng chính của các m àng và dịch 
não tuỷ  là bảo vệ thần  k inh  tru n g  ương.
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M àng mềm là một m àng rấ t mỏng manh. Xó nằm  sát và dính chặt vào bể 
m ặt cúa não và tuý sông. M àng này được cấu tạo bàng mô xơ; m ật ngoài của nó 
được phủ bằng một lỏp tê bào dẹt được xem là không thấm  dịch. Các mạch máu 
xuyên qua m àng mềm đe đi tối năo và tuý  sông, và các mao mạch trên  màng 
này có vai trò nuôi dưòng cho não và tuỷ sống.

2.1.1. M àng mềm (pia m ater)

Xoang TM dọc trẽn

Hình 10.5. Các màng não tủy

2.1.2. M à n g  n h ệ n  (a r a c h n o id  m a te r )

Là một m àng mỏng và trong suốt, m àng nhện nằm  giữa m àng mềm và 
m àng cứng. Nó được gọi như  vậy vì trông giống như  một lưới nhện. M ặt ngoài 
m àng nhện dính với m àng cứng, m ặt trong được ngăn cách với m àng mềm bằng 
khoang dưới nhện  chứa đầy dịch não tuỷ. ơ  não, có nh iều  tơ nhỏ gọi là các bè 
nhện  từ  m àng nhện đi qua khoang dưối nhện  để hoà lẫn  vói mô trê n  m àng 
mềm. M àng nhện  và m àng mềm đôi khi được gọi là m àng não-tuỷ mềm 
(leptomeninges).

vul nẹob u
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M àng não cứng  do hai lớp mô xơ tạo nên, lỏp ngoài dính vào các xương sọ. 
ơ  một sô’ nơi, lóp trong cho những chẽ chạy vào bên trong tạo nên liếm  đại não, 
liềm  tiếu não và lều tiểu não. ơ  giữa hai lốp của m àng não cứng còn có các 
xoang tĩnh  mạch m àng cứng. M áu tĩnh  mạch từ  não cháy về các xoang tĩnh 
mạch này.

M àng tuỷ cứng  tương ứng với lớp trong của m àng não cứng, ơ  giữa màng 
tuỷ  cứng và thành  ông sông có khoang ngoài cứng. Khoang này chửa các mạch 
m áu và mô mỡ. M àng tuỷ  cứng b ắt đầu ở lỗ chẩm, nơi tuỷ sông liên tiếp với 
hành  năo, và kéo dài đến ngang đốt sống cùng thử  hai.

2.2. T uỷ sô n g  (sp in a l co rd )

2.2.1. H ìn h  th ê  n g o à i (H.10.6)

2.1.3. M àng cứng (dura mater)

Rãnh giữa sau

B

TK  sống c I

T K  sống c VIII 

TK  sống N I

TK  sống N XII 

TK  sống T L I

TKsỐ ngTLV 

TK sống Cg I

TKsỐ ngC gV 

TK sống cụt
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I uy sổng hát dầu ơ trên lại ngang lồ lớn xiurng châm, nơi nó licn tiêp với hành 
não. vú lận cùng CT dưới (Ư người lởn) ó  ngang  mức bờ dưới dôt sông thãt lưng thứ nhât.

Tuy sống gần có hinh trụ. Tuy nhiên, ở vùng tuy cô. nơi phát nguyên ra dám rói 
cánh tay. và ờ vùng tuy that lưng-cùng. nơi phát nguvên dám rối thắt lưnti cùng, tuy 
sông phình rộng thành hinh thoi; các phình này dược gọi là phình cô và phình thủi lưng 
cùng. Vê phía dưái. tuý sông thuôn lại thành nón tm  . Từ dinh nón tuy. một phân kéo 
dái cua màng mêm. gợi là ciáy lận. di xuống đê bám vào mặt sau cua xương cụt. Tuỷ 
sông có. trên dường giữa trước, một khe sâu chạy dọc gọi là khe ỊỊiừư trước, và một 
rãnh nông trên mặl sau gọi là rành giữa sau.

Trên dọc toàn bộ chiêu dài cùa nó, tuv sống được gan với 31 đôi dây thân kinh 
sống, mỗi dây được gan với tuý sống qua một rẽ trước {rễ vận động) và một rẽ sau (re 
cam giác). Mỗi rễ gan vào tuý sống bằng một loạt rề nho trái ra trên toàn bộ chiều dài 
cùa dôt tuý tương ứng. Mỗi rễ sau thẩn kinh sổng có một hạch re sau chứa các ncrron 
một cực với hai nhánh: nhánh trung ương và ngoại vi.

2.2.2. H ỉn h  th ê  tr o n g  (H.10.7)

Tuỷ sống được cấu tạo  bằng chất xám  ở trung  tâm  và chất trắng  ở xung 
quanh.

Vách giữa sau

Hình 10.7. Thiết đồ ngang qua tuỷ sống
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C h ấ t x ú m  (grey m a tte r )

C hất xám dược tạo nên từ  các thân  nơron. các tê  bào th a n  kinh đệm và các 
sợi thần  kinh không có myelin. Các nhóm thân  nơron trong chát xám hợp nên 
các nhân.

C hất xám có hình con bướm vối hai nứa phải và trá i nối với n hau  qua mép 
xám. Mép xám bao quanh ống tru n g  tâm . Mỗi nứa chất xám bao gốm:

- Sừng  trước chứa các n hân  vặn  động th â n  thế  (cơ vân) và là nơi xuất phát 
của các sợi vận động trong rễ  trước thần  k inh  sông;

- Sừng  sau  chứa các nơron cám giác (thân  thê  và tạng), là nơi tậ n  cùng của 
các sợi cam giác từ  rễ sau  đi vào và là nơi xuất ph á t của các dái cám giác di lẽn;

- Giữa các sừng trước và sau  có một vùng chấ t xám  tru n g  gian. Vùng này 
lồi sang phía bên ó đoạn tuý  từ  ngực I đến th ắ t lưng II đế tạo  nên  sừng bên và 
đây là nơi chứa các nơron vận động trước hạch của hệ giao cãm. ơ  đoạn tuý từ 
cùng 2 đến cùng 4, vùng tru n g  gian chứa nhân đôi giao cám cùng  (của hệ đối 
giao cảm).

C h ấ t tr ắ n g  (w h ite  m a tte r )

C hất trán g  của tuý  sòng chú yếu do các sợi trục  có myelin tạo nên. Nó 
được chất xám chia thàn h  ba thừ ng  (funiculus): thừng trước, thừ ng bén , và 
thừ ng sau. Các thừng này do những dá i (tract) hoặc bó (fasciculus) sợi trục  tạo 
nên, bao gồm các dải vận động đi từ  nào xuống tuỷ  sông, các dái cám giác đi từ 
tuỷ  sông đi lên não và các dải liên hệ các đốt tuỷ  vối n hau  (nằm  sá t chấ t xám). 
Các dải vận  động đi xuống chính ơ tuỷ sông là: dái vỏ-tuỷ trước, d á i vỏ-tuỷ bên, 
dả i đò-tuỷ, dải lưới-tuỷ, d á i tiền đ ình-tuỷ, dái m ái-tuỷ. Các dải cảm giác chính 
từ  tuỷ  sõng đi lên là: dải tuỷ-đồi th ị trước, dái tuỷ-đồi th ị bên, d ả i tuỷ-tiểu não 
trước, dải tuỷ-tiếu não sau. Các dải nói trên  đểu nằm  ở các thừ ng  trước và bên. 
H ai bó chính đi trong  thừng  sau là  bó thon  và bó chêm. H ai bó này  chủ yếu chứa 
các sợi cảm giác bản thê  xuất ph á t từ  các tê  bào của hạch rễ sau  và tậ n  cùng ở 
hành  não.

2.3. N ão  (b ra in )  (H.10.8)

Não nằm  trong hộp sọ. Nó trực tiếp kiểm  soát các cơ quan  ỏ đầu  (qua các 
th ầ n  k inh  sọ) và, thông qua tuỷ  sống, kiểm soát th â n  và chi; não là cơ sỏ vật 
chất của tr í tuệ.

Não được chia thành:

- Não trước bao gồm đại não và g ian não;

- Não giữa  hay tru n g  não;

- N ão sau  bao gồm h ành  não, cầu  não và tiểu  não.

H ành não, cầu não và tru n g  não gộp th à n h  thăn  não.
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Hình 10.8. Thiết đổ đứng dọc giữa não

2.3.1. H à n h  n ã o  (m ye le n cep h a lo n ; m e d u lla  o b longa ta ; b u lb ) (các H.10.9, 
10 1 0  và  10.11)

Thần kinh thi giác 
Nhàn đuôi

Giao thoa thị giác

Nhản bèo 

Diện khứu

Cuống tiểu não giữa.

TK sọ VIII

■TK sọ IV

•TK sọ V (rễ vận động) 

T K  sọ V (rẻ cảm giác)

TK sọ XII 

Tràm hành 

Tháp hành 
Rễ truớc TK sống C1 

Bắt chéo tháp

Hlnh 10.9. Thân não nhìn từ trước

H ỉn h  t h ể  n g o à i

H ành não nằm  trên  tuỷ  sông, dưối cầu não và trưốc tiểu  não. H ành  não 
gồm hai phần: p h ầ n  đóng ồ dưối nhỏ hơn, chứa ổng tru n g  tâm , và p h ầ n  m ở  ở
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Hình 10.10. Thân não nhìn phía sau

M ặt ngoài hành  não có khe giữa trước và rãnh giữa sau  giống như  ở tuỷ 
sống. Rãnh bên trước của hành  não thẩng  hàng  với các rễ  trước th ầ n  k inh  sống 
và là nơi thoá t ra  của các rễ  th ầ n  k inh  sọ XII. R ãnh bên sau  của h àn h  não 
thẳn g  hàng  với các rễ sau  th ầ n  k inh  sông và là nới th o á t ra  của các rễ của các 
th ầ n  k inh  sọ XI, X và IX.

V ùng nằm  giữa khe giữa trưỏc và rãn h  bên trước ở mỗi bên nhô lên thành  
tháp hành. T háp này do dải vỏ tuỷ  gây nên.

V ùng nằm  giữa các rãn h  bên trước và sau  ở p hần  trê n  h àn h  não phồng to 
th à n h  trám  hành. Trám  h ành  do khối n hân  lớn gọi là  n h ân  trá m  dưới tạo  nên.

P hần  sau  của hành  não giữa rãn h  bên sau  và rãn h  giữa sau  chúa h ai bó từ  
thừng sau tuỷ  sống đi lên: bó thon  ở trong  và bó chêm ở ngoài. H ai bó này  tận  
cùng ỏ hai khối tròn  nhô lên được gọi là củ thon  và củ chêm. Ở ngay trê n  các củ 
này, chiếm chỗ m ặt sau  của h àn h  não là  một hô h ình  tam  giác tạo nên  phần 
dưới của sàn  não th ấ t bốn. H ố này  được giới h ạn  ở h ai bên  bỏi các cuống tiểu 
não dưới, vôn là  các cấu trúc  nối h ành  não với tiểu  não.

C ấu  tạ o  (H.10.11)

H ành não được cấu tạo  bằng  chấ t xám  và chấ t trắng .

C hất xám  của h ành  não bao gồm:
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- N hân nguyên uý cúíì các thân  kinh so IX, X, XI và XII. N hán vạn đọng 
chung cùa các thần  kinh IX, X và XI là nhân hoài nghi. N hân cám giác chung 
cho các thần  kinh VII. IX và X là nhân d<fti dộc. Các nhân  tiên  đình của thân  
kinh tiền đình cũng có một phan nam  ở hành não.

- N hân tuỷ thần kinh  sinh  ba và câu tạo lưới của hành não.

- N hân trám dưới nằm  dưới bê m ặt trám  hành, chuyến tiếp thông tin  từ  
tuý sống, vỏ não và thán  não tối tiêu não.

- N hản thon  và nhân  chêm  nằm  dưới bé' m ặt các củ cùng tên. Các nhân  
này là nơi tậ n  cùng của các sợi trong bó thon và bó chém. Các nơron của hai 
nhân này lại cho sợi trục  chạy lên tới đồi th ị bèn đối diện.

Nhân chèm phụ

Cuống tiểu não dưới và 
dài tuỷ-tiểu não sau

Dải tuỷ TK V

Nhân trám phụ giữa

Bó dọc giữa

Dài mái-tuỷ 

Liém giữa

Nhàn lưng TK X

Hình 10.11. Thiết đồ qua hành não

C hất trắn g  của h ành  não cũng bao gồm những dải đi xuống và đi lên đã 
thấy  ở tu ỷ  sống.

- Dải vận  động đi xuông lớn n h ấ t là dải tháp  đi trong  tháp  hành . 0  gần 
đầu dưới h ành  não, phần lón sô sợi của dải này b ắt chéo sang phía đổi d iện rồi 
đi xuống tuỷ  sống tạo  nên  dải vỏ-tuỷ bên. Số sợi không bắt chéo đi th ẳ n g  xuống 
tuỷ  sông tạo  nên  dải vỏ-tuỷ trước.
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- N hững SOI cam giác ban thê di lên trong bó thon và bó chêm tậ n  cúng ó 
các nhân  thon và chêm. Thông tin  cam giác dược hai nhân  này chuyên tiếp  lên 
đồi th ị qua liêm giữa.

H ành não còn có những nhóm tê  bào (hay nhân) điều kh iên  một số  chức 
năng tự  chú. Đó là: trung tâm  tim -m ạch  điều hoà ta n  sô và lực co bóp cua tim 
và đường kính của các mạch máu: vùng điểu nhịp  của trung tàm  hô hấp  điểu 
chỉnh nhịp thớ; và các trung  tám  khác kiêm soát các p hán  xạ nôn, ho và hat hơi.

2.3.2. C ầu  n ã o  (pons) (cá c  H .10.9, 10.10 và  10.12)

Cầu não như  một cầu giữa tru n g  não và h ành  não. Nó nằm  trước tiếu não 
và nôi với hai bán cầu tiêu não bằng các cuông tiêu não giữa, ồ  giữa m ặt trước 
cầu não có rãnh nén. M ặt sau  cúa cầu não là phần  trê n  của sàn  não th ấ t bốn. 
Thần k inh  sọ V thoá t ra  ở m ặt bên cầu não; các th ầ n  k inh  sọ VI - V III thoá t ra ở 
m ặt trước, trong rãn h  hành-cầu.

Nhàn

Nhân tiền đình

Cuống tiểu não 

Cuống tiểu năo

Nhân tién đinh bên 

Dấi tuỷ TK 

Nhân tiền đình 

Nhân tuỷ TK 

Dải tuỷ-đồi thị và

Dải

Các nhân

Hình 10.12. Thiết đồ qua cầu não

T rên m ặ t cắ t qua cẩu não, phầ n  nền cầu (phần trưốc) chứa: (1) các nhân  
cầu, (2) các sợi ngang từ  các n h ân  cầu đi vào bán  cầu  tiểu  não bên  đối diện qua 
cụông tiểu  não giữa và (3) các sợi dọc từ  đại não  đi tói các n h ân  cầu (các sợi vỏ- 
cầu), các n hân  th ầ n  k inh  sọ (các sợi vỏ-nhản) và tuỷ  sống (các sợi vỏ-tuỳ).
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Phần trần cáu (phần sau) chứa: (1) các dai cam giác đi lên (liềm giữa, các 
dái tuý dổi thị), (2) nhân  của các thần  kinh sọ V (nhân vận động và nhân  cám 
giác chính) và VIII (các nhân  tiền dinh và các nhàn ỏc tai) và nhân trám  trên.

2.3.3. T ru n g  n ã o  (m esen cep h a lo n ; rn id b ra in ) (các  H.10.9, 10.10, và  10.13)

Trung  não nam  giữa cầu não và gian não. được nôi với tiếu não bằng các 
cuống tiêu não trên . M ặt trước trung  não có các cuống đại não được ngăn cách 
nhau bằng hô'gian cuông. M ặt sau trung  não lã mái trung não, nơi có bốn gò. 
gồm hai gò trên  và haĨ£Ò dưới. Bên trong trung  não có công não (hay công trung  
não)-, cống này nối não th ấ t bôn với não th ấ t ba. T hần kinh sọ III thoát ra  ơ m ặt 
trước trung  não, tạ i bờ trong cuông đại não. Thần kinh sọ IV thoát ra  ó m ặt sau 
trung  não, ngay bên dưới gò dưới.

Cánh tay gó dưới

Hình 10.13. Thiết đồ qua trung não

T ^ n  m ặt cắt, cuống đại não được chất đen  (một n h ân  của tru n g  não) chia 
thàn h  trụ đại não ồ trước và trần trung não ỏ sau.

T rụ  đại não chứa các sợi trục  từ  đại não đi xuống thân  não và tuỷ  sống
(các sợi vỏ-tuỷ, các sợi vỏ-nhân  và các sợi vỏ-cầu).

T rần  tru n g  năo chứa: các dải cảm giác đi lên (liềm giữa, các dải tuỷ  đồi
thị), nhãn đỏ, n hân  nguyên uỷ của các thần  k inh  sọ III và IV.

Dưối các gò của mái trung  não là  các n hân  xám.
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'2.3.4. T iếu  n ã o  (cereb e llu m ) (cúc H.10.8, 10.14 và  10.15)

Vị tr i

Tiếu não chiêm phan sau dưới cua hộp sọ. cụ thê là nằm  san cáu não và 
hành não. dưới thuỳ  chẩm.

Hinh 10.14. Sơ đồ các khe, các thùy và các tiểu thùy của tiểu não

o  Thùy trưóc 

□  Thùy sau 

O  Thuỳ nhung - cục 
Từ I dẽ'n X: các phẩn của nhộng tiểu não

Tiếu thùy trung tám

Hình 10.15. Thiết đồ đứng dọc qua tiểu não và năo thất IV
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H ìn h  th ê  n g o à i và  p h ả n  c h ia

Tiếu não có hình con bướm với vùng th á t hẹp ó giữa là nhộng tiêu não và ờ 
mồi bón là môt bán cầu tiếu não. Bề m ặt tiêu não có nhiêu rãnh  chạy ngang, 
trong đó có hai rãn h  sâu là khe sau bên và khe nhất. Dựa vào hai khe này. tiêu 
não được chia thành:

- Thuỳ trước nằm  trước khe nhất;

- Thuỳ sau  nám  sau  khe nhất;

- Thuỳ nhung  cục ngăn cách với thuỳ sau bỏi khe sau  bên.

Theo chức năng và môi liên hệ giữa vỏ và nhân tiểu não, mỗi nửa phái và 
trá i của tiêu  não được chia thàn h  ba vùng, tính  từ  giữa sang bên là: nhộng, 
vùng trung  gian (cận nhộng) và bán  cầu.

C âu tao

C hát xám . Chất xám của tiếu năo nằm ở vỏ tiêu não và các nhân tiêu não.

- Vỏ tiêu  não có ba lóp:

+ Lớp ngoài cùng là lớp phân tử  chứa nhánh  trục của tê  bào h ạ t và nhánh 
cành của tê  bào P urkin je (thân  các tê  bào này nằm  ỏ các lóp sâu hơn);

+ Lớp giữa chứa th â n  của các tê  bào Purkinje, nhánh  cành của các tê  bào 
này đi ra  lớp phân  tử , nhánh  trục đi tới các nhân  sâu của tiêu  não;

+ Lớp trong  cùng chứa thân  của các tê  bào hạt (lớp hạt), các nhánh  cành 
hướng vào trong synáp với các sợi đi đến tiếu não, nhánh  trục  đi tới lớp phân tử  
synáp với nhánh  cành của tế  bào Purkinje.

Các n hân  tiếu  não tính  từ  giữa sang bên là nhân  đỉnh, n hân  xen (gồm 
nhân cầu và n h ân  nút) và n hân  răng. Các nhân  này n hận  sợi đến từ  tê bào 
Purkinje của vỏ (nhân  đ ỉnh  và n hân  xen n hận  sợi từ  nhộng và vùng cận  nhộng, 
nhân  răng  n h ận  sợi đến từ  bán  cầu).

C hấ t tr ắ n g .  C hất trắn g  được tạo nên  bởi các sợi đến, các sợi đi và các sợi 
liên hệ giữa vỏ và n hân  tiểu  não. C hất trắng  nằm  giữa vỏ và nhân  tiếu  não và 
tạo nên ba đôi cuông tiếu  não.

- Cuống tiểu não dưới chứa (1) các sợi từ  tuỷ  sống (dải tuỷ  tiểu  não sau) và 
hành não (nhân trám  dưới, n hân  tiền  đình) đi tới tiểu  não; (2) các sợi từ  tiểu  
não tối nhân  tiền  đình và cấu tạo lưối;

- Cuống tiểu náo giữa do các sợi từ  các nhân cầu đi tới bán cầu tiểu não tạo nên;

- Cuống tiểu não trên chứa các sợi từ  các nhân  sâu  đi tối tru n g  não (nhân 
đỏ) và đồi thị; dải tuỷ  tiểu não trưóc đi tới tiểu não qua cuống này.

Tổn thương tiểu  não dẫn đến sự  vận động cơ vụng vế, m ất phối hợp, dáng 
đi lảo đảo và m ất khả  năng thực h iện  các cử động nh ịp  nhàng, đều đặn  và 
chính xác.
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2.3.5. G ian  n ã o  (d ien cep h a lo n ) (H.10.8)

Nằm trên trung não và giũa hai bán cầu đại não. gian não được giỏi hạn 
bởi não th ấ t ba ó trong và bao trong ớ ngoài. Nó bao gồm đồi thị. vùng hạ dôi 
th ị, v ù n g  dưới đổi th ị  và v ù n g  trê n  đồi th ị. o  g iữa  g ian  n ão  là  n ão  th ấ t  ba.

Đ ồi th i  ( th a la m u s ) . Đồi th ị là phán chính của gian não. bao gôm hai 
khôi chất xám hình bầu dục nằm ớ hai bên não th ấ t ba. Đồi th ị là trạm  chuyên 
tiếp chính cho các xung động cảm giác từ  tuỷ  sống, thân  nào và tiêu nào đi tới 
vỏ dại não. Phần sau dồi th ị bao gồm th ế  gối ngoài và th ế  gối trong. N hùng nhân 
ỏ hai thể gỏi này chuyên tiếp các xung động th ị giác và th ính  giác lên vỏ đại 
não.

V ùng  hạ  d ồ i (h y p o th a la m u s) . Vùng hạ đồi nằm  kề ỏ phía trước-dưới đồi
thị, ngay trên  tuyến yên. Nó nôi tiếp với thuỳ sau tuyến yên bàng các sợi thần 
kinh và vỏi thuỳ trước tuyến yên bàng một hệ thống mạch cửa. Qua những sự 
liên hệ này, vùng hạ đồi điều khiên sự sán xuất hormon ơ cá hai thùy  tuyến 
yên. Các chức nâng khác của vùng hạ đồi là: điều hoà hệ thần  kinh tự  chú, điều 
hoà các mầu hành vi và cảm xúc (cùng với hệ viển), điều hoà việc ãn  uống, điều 
hoà nhịp ngày đêm, và kiêm soát thân  nhiệt.

V ù n g  trê n  d ồ i (e p i th a la m u s ) . Đây là vùng nhỏ nằm  sau  và trên  đồi thị, 
bao gồm tuyến tùng  và cuống tuyến tùng. Tuyến tùng  to bằng h ạ t đậu  nhỏ. Nó 
tiết ra  melatonin.

V ùng  d ư ớ i d ồ i (su b th a la m u s) . Vùng này nằm  ngay dưới đồi th ị và chứa 
các nhân dưới đồi th ị cũng như một phần của chất đen và nhân  đỏ (của trung 
não). N hân dưới đồi thị, nhân  đỏ và chất đen phối hợp hoạt động vói các nhân 
nền, tiếu não và đại não trong việc kiếm soát sự vận động của cơ thể.

2.3.6. Đ ạ i n ã o  ( te len ce p h a lo n ; ce reb ru m ) (các  H .10.8, 10.16, 10.17, 10.18 
và  10.19)

H ìn h  t h ể  ng o à i

Đại não bao gồm hai bán cầu. Mỗi bán  cầu có ba mặt: m ặ t trên  ngoài, m ặt 
dưới và m ặt trong. M ặt trong của hai bán  cầu nối vói n hau  bởi gian não và thể 
trai; ở quanh thế  tra i, các m ặt trong ngăn cách n hau  bằng khe não dọc chứa 
liềm đại não.

Bề m ặt bán  cầu đại não có các rãn h  não. Một số  rãn h  não được gọi là các 
rãn h  gian thuỳ vì chúng ngăn cách các thuỳ  nằo. Các rãn h  bên trong  mỗi thuỳ 
năo ngăn cách thuỳ  não thàn h  các hồi não.

ơ  m ặt trên  ngoài có h ai rãn h  là  rãnh  bên và rãnh trung tâm . R ãnh bên từ  
m ặt dưới chạy chếch lên trê n  và ra  sau  vào m ặ t trên  ngoài, V ùng não nàm  dưói 
rãn h  bên là thuỳ thá i dương, vùng trê n  là  các thuỳ  trá n  và  đỉnh. R ãnh  trung  
tâm  từ  bờ trên  bán  cầu  chạy xuống và ngăn  cách thuỳ trá n  ỏ  trước với th u ỳ  riỉnh 
ỏ sau. ơ  m ặt trên  ngoài, vùng não nằm  sau  thuỳ  đỉnh và th u ỳ  th á i dương là
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thuý  chấm. Thuỳ này chi được ngăn cách với thuỳ dinh bằng một đoạn rấ t ngăn 
cúa rãnh đ inh  chấm  (hầu hết rãn h  này nám ỏ m ặt trong). Như vậy. m ặt trên  
ngoài của bán cầu được chia thành  bốn thuỳ: trán , đinh chấm và thá i dương. 
N hững thuỳ  này m ang tên của những xương bao bọc chúng. N hủng thuỳ này 
còn lấn  vào m ặt trong và m ật dưới bán cầu và bao quanh một thuỳ  thứ  năm  ớ 
m ạt dưới trong, thuý viên. Thuỳ thá i dương lấn xuống m ặt dưới cho đẻn tận  
rảnh bên p h ụ , rãnh  ngán cách thuỳ thá i dương với hồi hải mã của thuỳ  viền. 
Các thuỳ trán  lân vào m ặt trong đên rãnh đai, còn thuỳ đỉnh lấn vào m ặt trong 
đến rãnh dưới đ ính . Hai rãn h  này  ngăn cách thuỳ trá n  và thuỳ đinh vối hồi đai 
của thuỳ  viền. M ặt trong của các thuỳ đỉnh và chẩm  ngăn cách nhau bằng rãnh 
đinh chẩm.

Rãnh trung tâm

Hinh 10.16. Mặt ngoài của bán cầu đại não

T h u ỳ  tr á n  (frontal lobe). Thuỳ trá n  đóng vai trò  chính trong hoạch định 
và thực th i các cử động. Dải thuỳ  trá n  ở ngay trước rãn h  trung  tâm  là hồi trước 
trung tâm . Đây là vùng vỏ vận động th ứ  nhất. V ùng vỏ này chứa các nơron vận 
động m à sợi trụ c  của chúng đi xuống để synáp với các nơron vận  động của th â n  
não và tuỷ  sống. R ãnh nằm  trước hồi trưởc trung  tâm  là rãnh trước trung  tăm . 
Trưốc rãn h  này, thuỳ  trá n  được hai rãn h  khác chia th à n h  ba hồi: hồi trán trên, 
hồi trán giữa  và hồi trán dưới. Hồi trá n  dưới của bán  cầu  não trộ i chứa diện  
Broca, một vùng vỏ quyết định khả năng  p há t âm.
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T h u ỳ  d ín h  (parietal lobe). Vùng thuý dinh nam  ilọc sau ranh  tru n g  t ill  
là hồi sau trung tàm . Đây là vùng vó cam giác thán thì' th ứ  nhát ( ’;»>■ thong ti 
cám giác về đau. nhiệt, xúc giác và bán thê được đồi thị chuyên len vùng vo na\ 
Sau hồi sau trung  tám  là rảnh sau trung tàm . Phàn còn lại cua thuy đ inh  ơ sa 
rãnh  sau trung  tâm  được chia thàn h  hai phán: tiếu thuỳ d inh  trên và tiêu thu  
d inh  dưới.

Hình 10.17. Mặt dưới-trong của bán cầu đại não

T h u ỳ  th á i  d ư ơ n g  (tem poral lobe). M ặt ngoài thuỳ  th á i dương có hai rãnh 
chạy song song với rãnh  bên. Chúng chia m ật ngoài th u ỳ  thá i dương th à n h  ba 
hồi: hồi thái dương trên , hồi thái dương giữa  và hồi thái dương dưới. Thuỳ thái 
dương còn lấn  xuông m ặt dưới bán  cầu đến tậ n  rãn h  bên phụ. V ùng vỏ thính  
giác th ứ  nhấ t nằm  ở hồi thá i dương trên .

T h u ỳ  c h â m  (occipital lobe). Thuỳ chẩm  nằm  ở cả ba m ặt của phần  sau 
bán  cầu. M ặt trong của thuỳ  chẩm  có rãnh cựa. V ùng vỏ não quanh  rãn h  này là 
vùng vỏ th ính  g iác th ứ  nhất.

T h u ỳ  v iên  (limbic lobe), ơ  m ặt trong  và m ặt dưói bán  cầu, vùng não vây 
quanh  thể  tra i và các mép nối khác giữa hai bán  cầu được gọi là thuỳ  viền. Thuỳ 
này  chủ yếu do hồi đai và hồi hải m ã  tạo  nên.

Ngoài năm  thuỳ, vùng não nằm  ỏ đáy rãn h  bên và bị các th u ỳ  trá n , đỉnh 
và thá i dương trùm  lên được gọi là đảo hay  th u ỳ  đảo.

C ấu  tạo

Bán cầu đại não được cấu tạo  bằng chấ t xám  và chấ t trắn g . C hất xám  nằm  
ỏ vỏ đại não và các n hân  nền. C hất trắ n g  nằm  giữa vỏ não và các n h ân  nền.
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C h ấ t tr ắ n g . C hất tráng  nằm  dưới vó đại não do ba loại sợi th ẩ n  kinh 
chính tạo  nén.

- Các sợi liên hựp dẫn  truyền  xung dộng th ầ n  kinh giữa các hồi não và 
thuỳ não trong cùng một bán cầu.

- Các sợi mép dẫn  truyền  xung động từ  các hồi ở một bán cầu tới các hôi 
tương ứng ớ bán cầu bên kia. Các sợi mép tạo nén thê tra i, mép trước và mép 
sau.

- Các sợi chiếu  tạo  nên những dải đi lên và đi xuống, dẫn truyền  xung 
động từ  vỏ đại não xuống các phần thấp  hơn của hệ thần  kinh tru n g  ương và 
ngược lại. Các sợi này  tạo nên bao trong.

C ác n h ả n  n ê n  (basal nuclei). Các nhân  nền là những khối chất xám vùi 
sâu bên trong bán  cầu  não. N hăn  bèo (lentiform nucleus) là một khôi chấ t xám 
hình th ấ u  kính. Khôi này  được chia ra  thàn h  hai phần: phần  ngoài là bèo xẫm  
(putamen), phần  trong là cầu nhạt (globus pallidus), gồm cầu nhạt trong  và cầu 
nhạt ngoài. N hàn  đuôi (caudate nucleus) là một khôi nhân  giống như  một cái 
đuôi. Bèo xẫm và n hân  đuôi nỗi với nhau  qua nhàn cạp (nucleus accumbens). 
Nhân bèo xẫm, nhân  đuôi và nhân  cạp được gọi chung là vân  (striatum ). Vê 
chức năng, n hân  dưói đồi th ị (ơ vùng dưới đồi) và chất đen (ở trung  nào) cũng 
thuộc nhóm các n hân  nền.

đuối

bao trong

ắt định 

lởi đổi thị 

thất não bén

Hinh 10.19. Thiết đổ đứng ngang qua đại não

C ấu  trú c  củ a  vò đ ạ i n ão

Vỏ đại não tạo  nên  lớp vỏ bọc hoàn chỉnh của bán  cầu đại não. Nó được cấu 
tạo bằng chấ t xám  và được ưóc lựợng là chứa khoảng 10 tỷ  nơron. D iện tích bề 
m ặt của vỏ được làm  tảng  lên  bằng cách được gấp lại th à n h  các hồi não cách 
n hau  bỏi các rãn h . Độ dày của vỏ não biến đổi từ  1,5 tới 4,5 mm. v ỏ  đại não dày 
nh ố t trê n  p hần  lồi cùa mỗi hồi và mỏng n h ấ t nơi có rã n h  não. v ỏ  đại não, giống
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như chất xám 0 nói khác cua hệ than  kinh trung  ương, bao gỏm một hôn hợp 
cú a  các tố  bill) th a n  k in h , các: Sòi th á n  k in h , các tê  bào th â n  k in h  đ ém  và  các 
mạch máu. Cát' loại té báo thán  kinh sau dây có m ật ớ vó đại não: (1) cat' tẽ  bào 
th iip , (2) các té' bào sao. (3) các tê  bào  h ìn h  thoi. (4) các tè  bào n g a n g  c ù a  C ajal 
và (")) và các té bào M artinotti.

C á c  t ế  b à o  t h ầ n  k i n h  c ủ a  vỏ  d a i  n ã o .  Các tê bào th á p  (p y ra m id a l cells) 
d ư ợ c  g ọ i  t ô n  t h e o  h ì n h  d ạ n g  c ủ a  c á c  t h â n  t ê  b à o .  H ầ u  h ê t  c á c  t h á n  t ẽ  b à o  d à i  1 0  

tỏi 50 um. Tuy Iihií‘11. có những tẽ bào tháp  không lồ. còn được gọi là các tế  bào 
Betz có thán  Lẻ bào dài tới 120 Ịjm; những tế  bào này có m ặt ỏ hôi trước trung 
tâm  cù a  th u ỳ  trá n .

Đính của tê bào tháp  hướng vê phía bề m ặt vỏ não. Từ đinh của mỗi tế  
bào. một nhánh  cành dày chạy lên về phía m àng mềm, tách ra  thàn h  các nhánh 
bên. Từ các góc nến, vài nhánh  cành chạy sang bên vào các neuropil bao quanh. 
Mồi nhánh cành có nhiều gai nhánh  cành đê synáp với nhánh  trụ c  của các 
nơron khác. N hánh trục tách ra  từ  đáy cúa thân  tê  bào và hoặc là  tận  cùng ỏ các 
lớp vỏ sâu  hơn, hoặc là đi vào chất trắng  của bán cầu đại não như  là một sợi 
chiếu, sợi liên hợp hay sợi mép.

Các t ế  bào sao (stellate cells), đôi khi được gọi là tê bào h ạt vì kích thước 
nhỏ của chúng, có hình đa diện và các thân  tê  bào của chúng có đường kính 
khoảng 8 |im. Các tê  bào này có nhiều nhánh  cành phân nhánh  và một nhánh 
trục  tương đối ngắn tậ n  cùng ở một nơron lân cận.

Các t ế  bào h ình  thoi (fusiform cells) có trục  dài nằm  thẳn g  đứng với bể mặt 
và tập  trung  chủ yếu ở các lớp vỏ sâu nhất. Các nhánh  cành tách ra  từ  mỗi cực 
của thân  tê  bào. N hánh cành dưới phân nhánh  trong cùng lớp tê  bào trong khi 
nhánh  cành trên  đi lên vê phía bê m ặt của vỏ và phân  nhánh  ỏ các lớp nông. 
N hánh trục  tách  ra  từ  phần  dưới của th â n  tế  bào và đi vào chấ t trá n g  như  là 
một sợi chiếu, sợi liên hợp hoặc sợi mép.

Các t ế  bào ngang của Cajal (horizontal cells of Cajal) là những tê  bào nhỏ, 
hình thoi, nằm  ngang có m ặt ở lớp nông n h ấ t của vỏ. Một nhánh  cành đi ra  từ 
mỗi đầu của tế  bào và một nhánh  trụ c  chạy song song với bê m ặt của vỏ, synáp 
vối nhánh  cành của các tê  bào tháp.

Các t ế  bào M artinotti (cells of M artinotti) là  các tê  bào nhỏ, đa cực có m ặt ở 
khắp các lốp của vỏ. Tê bào có các nhánh  cành ngắn, nhưng nh án h  trục  thì 
hướng về phía bê m ặt m àng mểm của của vỏ, nơi nó tậ n  cùng ỏ một lớp nông 
hơn, thường là ỏ lóp nông nhất. N hánh trục  tách  ra  một ít nhánh  bên ngắn trên 
đường đi.

Các sơ ỉ th ầ n  k in h  c ủ a  vỏ đ a i  n ão . Các sợi thần  k inh  của vỏ đại não 
được sắp xếp cả theo hưống xuyên tâm  và theo hưống tiếp tuyến. Các sợi xuyên 
tâm  chạy thẳng góc vói bề m ặt vỏ não. Chúng bao gồm các sợi đến (a fferent) tận 
cùng ở vỏ não (như là sợi chiếu, sợi liên hợp hoặc sợi mép), và các n h án h  trục
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cua các tê bào hiiih tháp, hình sao và hinh thoi ròi khói vo não đê trớ  thành  các 
SỢI chiếu, sời liên hợp và sợi mép của chất tráng  cua bán cảu.

Các sợi tiếp tuyến chạy song song với bế m ật vó não và phần lớn là những 
nhánh bôn và nhánh tậ n  của các sợi đôn. Chúng cũng bao gồm những nhánh 
trục cúa các tế  bào ngang và sao, và những nhánh  bên của các té  bào tháp  và 
hinh thơi. Các sợi tiếp tuyến tập  trung  nhiêu n h ấ t ớ các lớp 4 và 5, nơi chúng 
được gọi lần lượt là các dãi ngoài và trong của Baillarger. Các dái Baillarger đặc 
biệt phát triên  ớ các vùng cảm giác do tại đó có m ật độ cao của phần tậ n  cùng 
của các sợi đồi thị-vó. ơ  vùng vỏ th ị giác, dái ngoài cúa Baillarger. vốn dày tới 
mức có thê nhìn  thấy  bằng m ắt thường, được gọi là vân G ennari. Vì có dái, hay 
ván, dễ nhận  ra  như vậy, vùng vỏ th ị giác trên  các thành  của rãnh  cựa đôi khi 
được gọi là vỏ vân (stria te  cortex).

Các lớp c ủ a  vỏ n ão . Dựa trên  loại hình, m ật độ và sự sáp xếp tẻ bào. vô 
đại não được chia thàn h  các lớp. Các lớp này có tên  và những đặc điếm sau:

1 . Lớp phản  tứ  (molecular layer) hay lớp rối. Đây là lớp nông nhất; nó chù 
yếu dược tạo nên  bởi một m ạng lưói.của các sợi thần  kinh chạy theo hướng tiếp 
tuyến. N hững sợi này b ắt nguồn từ  những nhánh  cành tách ta  từ  đinh của các 
tê bào tháp  và các tê  bào h ình  thoi, các nhánh  trục  của các tê bào sao và các tê 
bào M artinotti. Các sợi b ắ t nguồn từ  đồi th ị (sợi chiếu) và từ  các sợi mép cũng có 
mặt. Nằm rả i rác giửa các sợi thần  kinh này là các tê  bào ngang của Cajal. Lóp 
nông n h ấ t của vỏ đại não này rõ ràng  là nơi có rấ t  nhiều synáp giữa các nơron 
khác nhau.

2. Lớp h ạ t ngoài (external g ranu lar layer). Lốp này chứa những sô lượng 
lốn của các tế  bào tháp  nhỏ và các tế  bào sao. Các nhánh  cành của những tê bào 
này tậ n  cùng ở lỏp phân  tử  và các nhánh  trục đi vào các lốp sâu hơn, nơi chúng 
tận  cùng hoặc đi qua đê đi vào chấ t trắng  của bán cầu đại não.

3. Lớp tháp ngoài (external pyram idal layer). Lớp này chứa các tê  bào tháp  
vối kích thước th â n  của các tế  bào này tăng  từ  bò nông tới bờ sâu của lớp. Các 
nhánh  cành ở phía đỉnh đi vào lớp phân tử  và và các nhánh  trục  đi vào chất 
tráng  như  là các sợi chiếu, liên hợp hoặc mép.

4. Lớp h ạ t trong  (in ternal g ranu lar layer). Lốp này  được cấu tạo  bằng các 
tế  bào sao với m ật độ dày đặc. Có một m ật độ cao của các sợi xếp theo chiều nằm  
ngang và chúng được gọi là dải B aillarger ngoài.

5. Lớp hạch (ganglionic layer) hay lốp tháp  trong (in ternal pyram idal 
layer). Lốp này chứa các tế  bào tháp  có kích thước rấ t  lớn và trung  bình. Nằm 
rải rác giữa các tế  bào tháp  là các tế  bào sao và các tế  bào M artinotti. Hơn nữa, 
có một sô' lượng lớn của các sợi nằm  ngang tạo  nên  dải B ailllarger trong. Ở vùng 
vỏ vận động của hồi trưỏc tru n g  tâm , các tê  bào tháp  của lớp này  th ì rấ t  lón và 
được gọi là  các tế  bào Betz. Các tế  bào này là nguồn gốc của khoảng 3% số  sợi 
của dải vỏ tuỷ  hay dải tháp.
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6. Lớp đa hĩnh  (multiform layer). Mặc (lù da số các tẽ bào la h inh  thoi, 
nhiều tê  bào cua ló]) nnv là các tê bào tháp biên đối. các thán  te bão cua chung 
có hình tháp hay hình trứng. Các tè bào M artinotti cũng đẽ nhặn thay ơ lớp 
này. Có thê nhìn thấy cúc sợi thán  kinh đang đi vào hoặc đang rói khoi chât 
trang  nằm bèn dưới.

Các b iến  d ô i về  cấ u  tr ú c  vỏ. Các lớp của vỏ đại não dược đánh sô và 
mang tên như trên  nhưng không phải tấ t cá các vùng của vó não có sáu lóp. Có 
hai vùng dị biệt, được gọi là loại hạt và loại không hạt.

ở  loai vò hạt, các lớp hạt rấ t phát triển  và chứa các tê bào sao với m ật độ 
dày dặc. Như vậy, các lớp 2 và 4 rấ t phát triển, và các lớp 3 và 5 kém phát triển, 
khiến cho các lớp từ  2 tới õ nhập thành một lớp duy n hấ t của các tế  bào hạt là 
chính. Chính những tê bào nào tiếp nhận các sợi đồi thị-vỏ. Loại vó hạt có một ỏ 
hồi sau trung  tám . ỏ hồi thái dương trên  và ỏ một sô phần cúa hổi hái mã.

ở  loại vò không hạt, các lớp hạt kém phát triến, vì thê' mà các lớp 2 và 4 
hầu  như vắng mặt. Các tê  bào tháp  ở các lớp 3 và 5 có m ật độ dày đặc và rấ t  lón. 
Loại vỏ không hạt có m ặt ở hồi trước trung  tâm  và các vùng khác ỏ thuỳ  trán. 
Các vùng này là nguồn gốc của số lượng lớn các sợi đi xuống mà hên quan đến 
chức năng vận động

2.3.7. Các th ấ t  não  và d ịc h  n ã o  tu ỷ  (H .10.20)

0  bên trong não có bốn khoang chứa dịch não tuỷ  gọi là cúc thá t não. Đó 
là: các th ấ t não bên, th ấ t não ba và th ấ t não bốn.

Các th ấ t n ã o  bên  ( la te ra l ven tr ic les)

CÓ hai thất não bên và mỗi thất nào nằm trong một bán cầu. Mỗi thất não là một 
khoang gần có hình chữ c  được lót bằng màng nội tuý và chứa đầy dịch não tuỷ. Thất 
não bên có thể được chia thành một thân, vốn nam trong thuỳ đinh, và từ đó các sừng 
trước, sau và dưới mớ rộng lân lượt vào các thuỳ trán, châm và thái dương. Thât não 
bên thông với thất nào ba qua lỗ gian thất nào. Lỗ này, vốn nằm ờ phẩn trước của thành 
trong thất não bên, được giới hạn ở trước bới cột cùa vòm và ớ  sau bởi dầu trước của 
đồi thị.

Thân thất não bên trái dài từ lồ gian thất não tới đầu sau cúa đồi thị. Tại đây nó 
trớ nên liên tiếp với các sừng dưới và sau. Thân cùa não thất bên có một trần, một sàn 
và một thành trong. Trần được tạo nên bởi mặt dưới cùa thế trai. Sàn được lạo nên bởi 
thân cùa nhân đuôi và bờ ngoài cùa đồi thị. Mặt trên của đồi thị bị che khuất ờ phần 
trong của nó bởi thân cùa vòm. Đám rối mạch mạc cùa não thất nhô vào thân của não 
thất bên qua một khe hẹp giừa thân cùa vòm và mặt trên của đồi thị. Khe hẹp này được 
gọi là khe mạch mạc; qua đó các mạch máu của đám rối lồng vào màng mềm của tấm 
mạch mạc và màng nội tuỷ của nào thất bên. Thành ưong được tạo nên ở  phía trước bởi 
vách trong suôt.

Sừng trirởc của thất nào bẽn mờ rộng ra trước vào thuỳ trán. Nổ liên tiếp ờ  phía 
sau với thân thât năo bên ờ lồ gian thât nào. Sừng trưóc có một trần, một sàn và một
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t h à n h  t r o n g .  T r ầ n  d ư ợ c  t ạ o  n c r)  b ở i  m ặ t  d ư ó i  c u a  c u a  p h ậ n  t r ư ớ c  t h e  t r a i ;  g ỏ i  c u a  t h ô  t r a i  

lã  g i ớ i  h ạ n  t r ư ớ c  c u a  s ừ n g  i r ư ứ c .  S à n  d ư ợ c  t ạ o  n c n  b ư i  đ ầ u  t r ò n  c u a  n h â n  đ u ô i  v à ,  ơ  p h í a  

t r o n g ,  m ộ t  p h ầ n  n h o  c u a  s á n  d ư ợ c  t ạ o  n ê n  b ơ i  m ậ t  t r ê n  c u a  m o  t h ê  t r a i .  T h à n h  t r o n g  

dược lạo ncn bơi vách trong SUÔI và cột vòm.

Sừng sau  cua thất não bên mớ rộng ra sau vào thuỳ chàm. Trân và thành ngoài 
được tạo ncn bơi các sợi cùa thám (tapelum) cua thò trai, ơ  bên ngoài tham là các sợi 
cùa tia thị. Thành trong cùa sừng sau có hai chồ lồi. Chồ lồi bèn trẽn được tạo nên bơi 
các sợi của lồ i Ihế tra i, gọi là kẹp lớn, chạy ra sau vào thuỳ chấm; chỗ lồ i nãy được gọi 
là hành cùa sừng sau. Chỗ lồi bên dưới dược tạo nòn bơi rãnh cựa và dược gọi là cựu 
chim (calcar avis).

Sừng dưới cùa thất nào bên mớ rộng ra trước vào thuỳ thái dương. Sừng dưới có 
một trần và một sàn. Trần được tạo nên bới mặt dưới cùa thám thể trai và bơi đuôi cùa 
nhân đuôi. Duôi nhân đuôi chạy ra trước đế tận cùng ơ nhân Amydal. Ớ trong đuôi cùa 
nhân đuôi là vãn tận cùng, vốn cũng tận cùng ở trước trong nhân amydal. Sàn được tạo 
nên ở bên ngoài bơi lồi bên phụ, do rành bên phụ tạo nên, và ó bên trong bời hai mù. 
Dầu trước cùa hái mã bành rộng ra và bị xe luông thành chân hai mà (pcs 
hippocampus). Hải mâ được cau tạo bới chât xám. tuy nhiên, mặt não thât cùa hái mà 
được phú bởi một lớp chất irẳng móng do những sợi trục cùa những tê bào cùa hai mă 
tạo nên. Các sợi trục này tập trung lại tại bờ trong cùa hải mă đê tạo nên một bó gọi là 
lua (fimbria). Tua cùa hái mã trở nên liên tục ớ phía sau với trụ cùa vòm. Trong khoáng 
nam giữa vân tận cùng và tua là phần thái dương cùa khe mạch mạc. Chính đây là nơi 
mà phần dưới cùa đám rối mạch mạc cúa năo thất bên lồng vào màng nội tuỳ từ cạnh 
trong và bao quanh khe.

T h ấ t n ã o  ba ( th ir d  ven tric les)

Thất nào ba, vốn bắt nguồn từ bọng não trước, là một khe hẹp ở  giữa hai đồi thị. 
Nó thông ở trước với các thất năo bên qua lỗ gian thái não (lồ Monro) và ở sau với thất 
não bốn qua cống trung nào. Thất nào ba có các thành trước, sau, bên, trên và dưới; các 
thành cùa nó được lót bàng màng nội tuỷ.

Tliàitli trước được tạo nên bởi mánh tận cùng, một lá chất xám mỏng; mép trước 
chạy ngang qua mảnh này. Mép trước là một bó sợi thần kinh tròn nằm ở trước cột vòm; 
chúng nối tiếp các thuỳ thái dương phải và trái.

Thành sau được tạo nên bới lỗ mở vào cống trung nào. Ở trên lỗ này là mép sau. 
Ớ trên mép là ngách tùng, tức phần nào thất lân vào cuông thê tùng. Trên ngách tùng là 
mép cương.

Thành bên được tạo nên bởi mặt trong cùa đồi thị ờ trên và hạ đồi thị ờ dưới. Hai 
cấu trúc này được ngăn cách nhau bởi rãnh hạ đồi. Thành bẽn được giới hạn ở trên bời 
vãn tuỳ đồi thị. Các thành bên được nối với nhau bởi mép dính gian đỗi thị.

Thành trẽn hay trần được tạo nên bời một lớp màng nội tuỳ liên tục với màng nội 
tuỷ lót não thât. ơ  trên lóp này là một nếp màng mêm hai lóp gọi là tẩm mạch mạc cùa 
nào thai ba. Tâm mạch mạc nhô xuống dưới ở mỗi bên đuờng giữa, lồng vào trần làm 
bàng màng nội tuỷ đê tạo nên các đám rối mạch mạc cùa thất nào ba. Các tĩnh mạch
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nào trong năm ironu tâm mạch mạc. Vẽ phía trẽn, trằn that não ba liên quan \í»i 'ó m  và 
t h e  t r a i .

Thành (ỉu ử i ha> sàn dược tạo nên bơi g iao thoa thị giác, cu xám. phều (cùng với 
ngách hĩnh phcu cua nó) và các thê ÚI. Tuvên sen đirực năn với phều, ó  sau những câu 
t r ú c  n à y  ! à  t r ằ n  c u a  c á c  c u ò n i i  d ạ i  n ã o .

T h ấ t n ã o  bôn ( fo u r th  ve n tr ic les)

Thất nào bốn lã khoang chứa d ịch não tuy nãm trước tiêu não. sau càu nào và 
phần trcn hành não. N ó được lót băng màng nội tuy và liên tiêp ơ trên với công trung 
n à o  v à  ơ  d ư ớ i  v ớ i  ô n g  t r u n u  t â m  c ủ a  h à n h  n à o  đ ó n g .

Thất nào bốn có các g iớ i hạn bên. m ột trằn và tấm mạch mạc ơ sau. và m ột sàn 
hình trám ở phía trước yọ i là hô trám.

Cúc g iớ i hạn bên. ơ  m ỗi bên, thất nào bốn được g iớ i hạn ơ phan dưới bơi cuống 
tiêu nào dưới và o  phan trên bơi cuống tiêu não trcn.

Trần hay thành sau. Trằn thất não bốn nhô ra phía sau về phía tiêu nào. Phần trên 
được tạo nên bơi bờ irong cùa hai cuông tiêu nào trên và một lá chât trãng nôi hai bờ 
này gọi là màn tuy trên. Phần dưới cua mái được lạo nên bơi màn tuy dưới, vốn là một 
lá mong không cỏ mô thần kinh; màn này dược tạo nên bới màng nội tuy cua nào thất 
và lớp bao phu cua màng mêm ớ phía sau nó. Màn tuý dưới có một lồ ưên đường giữa, 
gọi là lỗ  giữa (lỗ Magendie). nối thông lòng nào thất với khoang dưới nhện.

Tấm mạch mạc. Tấm mạch mạc cua thất não bốn là một lớp màng mềm kép nằm 
ờ khoáng giữa tiêu não và phân dưới cùa mái não thât bốn. ơ  vùng này, các mạch máu 
cua tâm mạch mạc tạo nên một tua giàu mạch máu nhỏ vào qua phần dưới cùa trân thất 
nào bôn đê tạo nên đám rôi mạch mạc. ơ  vùng này khoang thất não bốn mơ rộng sang 
bên trên bề mặt cùa cuống tiểu não dưới đê tạo nên ngách bên cùa thất não. Ngách bên 
ơ môi bên mờ vào khoang dưới nhện băng một lồ  bên (lỗ Luschka). Như vậy, khoang 
thât não bôn thông với khoang dưới nhện qua một lồ giữa và hai lỗ bên. Nhưng lồ này 
cho phép dịch nào tuỷ chảy từ hệ thống não thất vào khoang dưới nhện.

Sàn hay hổ trám. Sàn được tạo nên bời mặt sau cùa cầu năo và mặt sau cùa phẩn 
trên hành năo. Sàn được chia thành hai nữa cân xứng bởi rãnh giữa. Ờ mồi bên của rành 
có một gờ lôi, lôi giữa-, lôi này được giới hạn ờ phía ngoài bời một rành khác, rãnh giới 
hạn. Bên ngoài rãnh giới hạn có một diện gọi là diện tiền đình. Các nhàn tiền đình nàm 
bên dưới diện tiền đình.

Gò mặt là một chồ phồng to lên ờ đầu dưởi của lồi giữa. Chính nhừng sợi từ nhân 
vận động thân kinh mặt chạy vòng quanh nhàn thần kinh giạng tạo nên gò này. Tại đẩu 
trên của rãnh giới hạn có một diện màu xám xanh tạo nên bởi một nhom te bào thẩn 
kinh chứa sắc tố melanin; nhóm tế bào này được gọi là vết lục (locus ceruleus). Các dải 
sợi, gọi là ván tuy, băt nguôn từ các nhân cung, thoát ra từ rành giữa và chạy sang bên 
trên lồi giữa và diện tiền đình và đi vào cuống tiểu não giừa để đến tiểu não.

Ớ dưới vân tuỳ, có thể nhận ra các nét đặc biệt sau dây ờ sàn nào thất bốn. Ở  trong 
cùng là tam giác thân kinh hạ thiệt, vôn chì ra vị trí cùa nhân thần kinh hạ thiệt nẩm bên
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dưứi. N g o á i  t a m  g i á c  n à v  l à  tam ịỉiác ihãn kinh lang ihanịi. v ò n  l à  v ù n g  b ê  m ặ t  c u a  n h â n  

l ư n g  t h â n  k i n h  l a n g  t h a n g .  Diện sưu cùng i à  m ộ t  v ú n t i  h ẹ p  n ă m  g i ữ a  t a m  g i á c  t h â n  k i n h  

l a n g  t h a n g  v à  b ừ  h ê n  c u a  n ã o  t h ấ t ,  n ă m  ờ  n t i a y  t r ê n  l ồ  c u a  ỏ n g  t r u n g  t à m .  P h â n  d ư ớ i  c ù a  

d i ệ n  t i ê n  d i n h  c ù n g  n à m  n u o à i  t a m  g i á c  t h â n  k i n h  la n t !  t h a r m .

D á m  r ố i  m ạ c h  m ạ c  c u a  n ã o  t h a t  b ố n .  v ớ i  c h ứ c  n ă n g  l à  s a n  x u ấ t  d ị c h  n à o  t u y .  n h u  

d ư ợ c  t r e o  v à o  m à n  t u y  d ư ớ i .  T ạ i  d â y .  m ó m  t i i ô n g  n h ư  t u a  u i à u  m ạ c h  m á u  c u a  t a m  m ạ c h  

m ạ c  l ô n g  v à o  m ã n g  n ộ i  t u y  l ó t  m á i  n ã o  t h ấ t  b ố n .

Hinh 10.20. A: các não thất; B: sự lưu thông dịch não tủy

D ịc h  n ã o  tu ỷ

Dịch não tuỷ  do các đám rối mạch mạc tiế t vào các th ấ t não. Các đám  rối 
này là những m ạng lưới mao mạch ở thàn h  của các não th ấ t nhưng được ngăn 
cách với dịch não tuỷ  của các não th ấ t bởi m àng nội tuỷ. Các tê  bào của m àng 
nội tuỷ chỉ cho phép các chấ t ngấm  qua một cách chọn lọc.

Dịch não tuỷ  do các đám  rổi mạch mạc của th ấ t não  bên tiế t r a  chảy vào 
não th ấ t ba qua lỗ g ian  não th ấ t. Đám rổi mạch mạc ở m ái của não th ấ t ba đổ 
thêm dịch não tuỷ  vào não th ấ t này. Tiếp đó dịch đi qua cống tru n g  não vào não 
th ấ t bốn. Đ ám  rối mạch mạc của não th ấ t bốn góp thêm  dịch vào não th ấ t. Nhờ 
có các lỗ ở m ái và ngách bên th ấ t não bốn, dịch đi vào khoang dưói nhện. Dịch 
não tuỷ  tu ầ n  hoàn  quanh  khoang dưới nhện, quanh  bề m ặt của não và tu ỷ  sống. 
D irh não tuv  dần  đưdc tá i hổn t-.Vm t.rrl lai m áu nna c.ác. hflt. m ànơ nhAn D âv là
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Tổng thê  tích cúa dịch não tuý  vào khoáng 80 - 150 ml. T hành  phân bao 
gồm: glucose, protein, acid lactic, urê. các cation (N a'. K’.Ca ' \  M g' ) và các 
anion (C1-, H CO . )

Các chức náng cúa dịch não tuỷ là: báo vệ cò học. trao  đối chá t, báo vệ 
hoá học.

3. H Ệ  THẨN KINH NGOẠI VI (P E R IP H E R A L  N ER V O U S SY STE M )

3.1. Đ ại cư ơ ng

N hững dây thần k inh  và những hạch nằm  ngoài th ầ n  k inh  tru n g  ương tạo 
nên  hệ thần k inh  ngoại vi. Tuỳ theo vị tr í nguyên uỷ, các dây th ầ n  k inh  ngoại vi 
được phân chia thành : các dây thần k inh  sọ, gồm 12  đôi th o á t ra  từ  nến  não và 
các dây thần k inh  sông, gồm 31 đôi thoá t ra  từ  tuỷ  sông. P hần tự  chủ  của hệ 
th ầ n  kinh ngoại vi bao gồm các hạch tự  chủ và các sợi th ầ n  k inh  tự  chủ đi lẫn 
trong các dây th ầ n  kinh sọ và sống.

Mỗi dây th ầ n  kinh do các sợi thần k inh  tạo  nên. Mỗi sợi th ầ n  k inh  chính là 
mỏm kéo dài của một tê bào th ầ n  k inh  mà th â n  của tê  bào nó nằm  trong  thần  
k inh  trung  ương hoặc trong một hạch nào đó của th ầ n  k inh  ngoại vi. v ề  m ặt 
chức năng, ta  có th ể  gặp ba loại sợi th ầ n  k inh  trong  các th ầ n  k inh  ngoại vi: (1 ) 
các sợi thần  k inh  đ i hay sợi vận động  dẫn  truyền  các xung động từ  hệ th ầ n  kinh 
tru n g  ương tới các cơ bám xương; th â n  tê  bào của các sợi này  nằm  ở chấ t xám 
của tuỷ  sống và thân  não; (2 ) các sợi thần k inh  đến  hay sợi cảm  giác  d ẫn  truyền 
các xung động p há t sinh từ  những bộ phận  thụ  cảm  khác n hau  ở da, cơ, khớp và 
các giác quan đặc biệt tới hệ th ầ n  kinh tru n g  ương; th â n  tê  bào của các sợi này 
nằm  ở hạch cảm  giác của các thần k inh  sọ và th ầ n  k in h  sống ; và (3) các sợi thần  
kinh  tự  chủ đi lẫn  trong th ầ n  k inh  ngoại vi đảm  nhiệm  việc chi phối h oạ t động 
của các cơ trơn, cơ tim  và các tuyến; những sợi này cùng là  các sợi đi (vận động) 
mà th â n  tế  bào của chúng nằm  ở th â n  não và tuỷ  sống (sợi trước hạch) hoặc ỏ 
hạch tự  chủ ngoại vi (sợi sau  hạch). N hững sợi không thuộc hệ tự  chủ trong  dây 
th ầ n  k inh  ngoại vi được gọi là các sợi thần  k inh  thân  thể.

Trong mỗi dây th ầ n  k inh, các sợi th ầ n  k inh  hợp th à n h  các bó. Sợi thần  
kinh, bó sợi th ầ n  k inh  và cả dây th ầ n  k inh  đều được mô liên kết bao bọc: lớp mô 
liên kết mỏng bọc quanh  môi sợi th ầ n  k inh  là m àng trong thần  k in h ; lớp mô liên 
kết bao quanh một bó sợi th ầ n  k inh  là m àng quanh  th ầ n  k in h ; m à n g  trên thần  
k in h  là lớp mô liên kết bao quanh  một dây th ầ n  kinh.

3.2. C ác  th ầ n  k in h  số n g  (s p in a l  n e rv e s )

Có 31 đôi thần k inh  sống  rời khỏi ống sống qua các lổ g ian đốt sống. Các 
th ầ n  k inh  sống được gọi tên  và p hân  nhóm  theo các đốt Sống có liên  q u an  với 
chúng: 8 đôi th ầ n  k inh  sống cổ, 12 đôi th ầ n  k inh  sống ngực, 5 đôi th ầ n  kinh 
sống th ắ t lưng, 5 đôi th ầ n  k inh  sống cùng và m ột đôi th ầ n  k inh  sống cụt.
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Mặc dù chỉ có 7 đốt sống cổ nhưng lại có tám  đỏi thần  kinh sống cô vì đỏi 
thứ  n h ấ t ròi khỏi ống sông ở giữa xương châm và đốt đội, và đòi thứ  tám  thoát 
ra  ỏ dưới dốt sống cổ cuối cùng. Từ đó trở xuống, các thần  kinh sống được gọi tên 
và m ang số  của đốt sống nằm ngay phía trên.

Các thần  kinh sông th ắ t lưng, cùng và cụt thoát ra  khỏi tuỷ sống ỏ đoạn 
cuối cùa tuỷ sông (ở ngang mức đôt sông th ắ t lưng 1). Chúng chạy xuông dưới 
trong ông sống và trong khoang dưói nhện, tạo nên một bó th ầ n  k inh  trông 
giông như  đuôi ngựa nên được gọi là đuôi ngựa  (cauda equina). Các thần  kinh 
này rời khỏi ổng sông ở ngang mức các đốt sống th ắ t lưng, cùng và cụt 
tương ứng.

Mỗi thần  kinh sông được tạo  nên bởi sự kết hợp của hai rễ. R ễ trước hay rễ 
vận động  do các sợi thần k inh  đ i tạo nên. Vê thực chất, các sợi này chính là 
nhánh trục  của những nơron th ầ n  kinh ở cột trước chất xám tuý sông. Ngoài ra, 
ở đoạn tuỷ  ngực và th ắ t lưng trên , rễ  trước còn chứa các sợi thần kinh  tự  chủ 
trước hạch  mà bản  chất là các nhánh  trục của những tê  bào cột bên của chất 
xám tuỷ  sống. R ễ  sau  hay rễ  cảm  giác do các sợi thần kinh  đến tạo nên. Trên rễ 
sau có hạch cảm  giác thần k inh  sông hay hạch sống (hạch gai). Hạch này chứa 
các nơron một cực. N hững nhánh  ngoại vi của các nơron hạch phân bô tói các 
cấu trúc (tạng và th â n  thể) ỏ ngoại vi, những nhánh trung  ương chạy qua rễ sau 
vào tuỷ  sổng. N hững xung động cảm giác từ  ngoại vi chạy vào thần  k inh  trung  
ương theo các nhánh  này.

Khi chưa phân  chia, thần  kinh sống được gọi là thăn  thần k inh  sống. Ngay 
sau khi ló ra  từ  lỗ g ian đốt sống, mỗi thân  thần  kinh sống chia ra  thàn h  bốn 
nhánh:

- N hánh  m àng tuỷ  (m eningeal branch).

* Các nhánh  thông  bao gồm: nhánh trắng  chứa các sợi giao cảm trước hạch 
từ thần  kinh sống chạy tối các hạch của th â n  giao cảm, nhánh xám  chứa các sợi 
giao cảm sau  hạch từ  các hạch của th â n  giao cảm chạy tới th ầ n  k inh  sống.

- N hánh  sau  đi ra  sau, chi phôi cho da và các cơ sâu ở m ặt sau  đầu, cổ 
và thân.

- N hánh  trước chi phối cho m ặt trước-bên của cô và thân , chi trên  và 
chi dưới.

Các nhánh  trước của các thần  k inh  sống cổ, th ắ t lưng và cùng nối lại với 
nhau  ở gần nguyên uỷ của chúng để tạo thàn h  các đám  rối cổ, th ắ t lưng, cùng 
và cụt. Tại các đám  rối này, các sợi th ầ n  k inh  được nhóm lại và sắp  xếp lại trước 
khi tiếp tục đến chi phối cho da, xương, cơ và khớp.

N hững nhánh  trước của các thần  kinh sống ngực II -  XII không tham  gia 
tạo th à n h  các đám  rôl và được gọi là  các thần kinh  g ian  sườn. Chúng chi phối 
cho cơ và da của th à n h  nạực trưốc-bên và thàn h  bụng trưóc-bên (N VII -  N XII).

... ... A hr,.
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3.2.1. D ám  rố i cô (ce rv ic a l p le x u s )  (H .10.21)

Đám rỏi cô do nhánh  trước của bốn thần  kinh sống cỏ đau tiên tạo nên. 
Đám rối nầm ớ ngang mửc -1 đôt sòng cô trên  cùng, dưới sự che phu cua cd ửc- 
đòn-chũm, và tách ra các nhánh nông và các nhánh sáu.

C ác n h á n h  n ô n g  chi phôi cam giác cho da đầu vùng chain (thán kinh  
chấm  nhó: c II). da vùng sau tai và tuyên m ang tai (thần kinh  tai lờ n : c II - c 
III ), da m ặt trước của cố (thần k inh  ngang  cô: c  II - c  III) da phán  trên  của 
ngực và vai (cóc thắn kinh  trên đòn: c  III - c  IV).

Các n h á n h  s á u  vận động 
cho các cơ của cô như cơ ức-đòn- 
chủm  và cơ thang.

T h ầ n  k in h  h o à n h  (phrenic 
nerve) do các rễ từ  các thần  kinh 
sống cổ III - V tạo  nên. Nó đi 
xuống qua khoang ngực, ở trước 
cuông phổi, để vận động cơ hoành.

Q u a i cô, vói hai rễ  trên  và 
dưới, chứa các sợi từ  đám  rối cố tỏi 
các cơ dưới móng.

Hinh 10.21. Sơ đổ đảm rối cổ

3.2.2. Đ á m  rố i c á n h  ta y  và  cá c  th ầ n  k in h  c ủ a  c h ỉ  tr ê n
Rễ

Cảc TK trèn đón
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N hánh  trước của bôn dây thẩn  kinh sống cô cuôi cùng và phần  lón dây 
th ầ n  k inh  sống ngực I tạo thàn h  đám rôi cánh tay. Trước hết, các nhánh  trưóc 
(gọi là các rễ) hợp nên các thân: các rễ của c V và c VI hợp nên th â n  trên; rê 
của c VII trỏ  thàn h  th â n  giữa các rễ của c VIII và N I hợp nên th â n  dưới. Mỗi 
thân  chia thàn h  hai ngành trước và sau. Các ngành trước của thân  trên  và thân  
giữa tạo  nên bó ngoài, ngành trước của thân  dưới trở thàn h  bó trong; và ba 
ngành sau  của ba th â n  tạo  thàn h  bó sau. Ba bó tách ra  đẻ tạo nên các nhánh  
chính (nhánh  tận ) của đám  rối: bó sau  tách  ra  thần  kinh nách và th ầ n  kinh 
quay; bó ngoài tách  ra  th ầ n  kinh cơ bì và rễ ngoài th ầ n  k inh  giữa; bó trong tách 
ra  th ầ n  kinh trụ , th ầ n  k inh  bì cánh tay  trong, thần  kinh bì cẳng tay trong và rễ 
trong thần  k inh  giữa. Ngoài các nhánh  chính chi phối cho chi trên , các rễ. thân  
và bó của đám rối cánh tay  còn tách ra  các nhánh  nhỏ hơn, hav nhánh  bên, chi 
phối cho các cơ quanh  nách.

Các th ầ n  k in h  c h ín h  c ủ a  c h i tr ê n  (H. 10.23)

T hần k inh  nách (axillary nerve) vòng ra  sau  quanh  cô phẫu th u ậ t của 
xương cánh tay. Nó tách  ra  các nhánh  chi phối cho cơ D elta, khóp vai và vùng 
da nằm  trên .

Dám  rối cánh tay (brachial p lexus) (H. 10.22)

Hlnh 10.23. Các TK chính của chi trên 
A: Nhln trước; B: Nhìn sau
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T h ầ n  k in h  q u a y  (radial nerve) đi xuống dưới và ra  ngoài o m ặt sau 
xương cánh tay  rồi vòng quanh bò ngoài xương cánh tay ra  m ặt trước khớp 
khuỷu và móm lồi trên  cầu ngoài. Nó tận  cùng ỏ khuỹu bang hai nhánh : nhánh  
nông  đi xuống cám giác cho phần ngoài mu bàn tay và mu hai ngón tay  rưòi bên 
ngoài, nhánh  sáu vòng ra  cẳng tay sau vận động cho các cơ duỗi bàn  tay  và 
ngón tay. Trước khi tậ n  cùng, thần  kinh quay đã tách  ra  các nh án h  cho cd tam  
đầu, cơ cánh tay quay, da của m ặt sau  cánh tay  và cắng tay, và cia phản dưới 
m ặt ngoài cánh tay.

T h ầ n  k in h  cơ bì (m usculocutaneous nerve) đi xuống phân  nh án h  vào các 
cơ của cánh tay  trước (cơ quạ cánh tay, cơ nhị đầu  và cơ cánh tay) và da ở m ặt 
ngoài cang tay.

T h ầ n  k in h  g iữ a  (median nerve) đi xuống qua cánh tay  và khuỳu ỏ sát 
cạnh động mạch cánh tay. Tiếp đó nó đi xuống qua giữa vùng cảng tay  trước, 
tách ra  các nhánh  đi vào hầu  h ết các cơ gấp cố tay và gấp ngón tay  của cắng tay 
trưốc. Cuối cùng, nó đi vào gan tay, phân nhánh  vào các cơ nhỏ ở mỏ cái, vào da 
của 2/3 ngoài gan tay và vào m ặt gan tay  của 3 ngón rưỡi bên ngoài, tính  từ 
ngón cái vào.

T h ầ n  k in h  tr ụ  (u lnar nerve) đi xuống qua cánh tay  ở dọc bên trong động 
mạch cánh tay. ơ  khuỷu, nó nằm  sau mỏm trên  lồi cầu trong xương cánh tay. 
Từ đây, nó đi xuống qua phần trong cang tay  trước rồi vào gan  bàn  tay. 0  căng 
tay, th ầ n  kinh phân nhánh  vào cơ gấp cồ’ tay  trụ , m ột phần  cd gấp sâu  các ngón 
tay, da nửa trong mu tay  và m ặt mu tay  của hai ngón tay  rưỡi bên trong, ơ  gan 
tay, nó vận động cho các cơ của gan tay  chưa được th ầ n  kinh giữa chi phối (tức 
các cơ mô ú t, các cơ gian cốt) và cảm giác cho da của mô ú t, m ặt gan  tay  của 
ngón ú t và nửa trong ngón nhẫn.

Các th ầ n  k inh  bì trong gồm thần  k in h  bì cánh tay trong  cảm  giác cho da 
m ặ t trong cánh tay  và thần k inh  bì cẳng tay trong  cảm giác cho da m ặ t trong 
cẳng tay.

3.2.3. Đ ả m  rố i th ắ t  lư n g  ( lu m b a r  p le x u s )  (H .10.24)

Đám rối th ắ t lưng là  phần  trên  của đám  rối th ắ t lưng-cùng. Nó do nh án h  
trưóc của ba th ầ n  kinh sống th ắ t lưng trên  cùng và một p hần  n h án h  trước th ầ n  
k inh  sống th ắ t lưng IV tạo nên. Các nh án h  chính và các rễ  th ầ n  k inh  góp phần 
tạo  nên  các nhánh  đó là: thần  k inh  chậu-hạ vị (TL I), th ầ n  k inh  chậu-bẹn  (TL I), 
thần  k inh  sinh  dục đùi (TL I - II), thần  k in h  bì đ ù i ngoài (TL II  - III), th ầ n  k inh  
đù i (TL II - IV), thần kinh bịt (TL II - IV) và thân th ắt lưng-cùng (TL r v  - V). 
Các thần  k inh  chậu-hạ vị, chậu-bẹn  và s inh  dục đ ù i chi phối cho các cơ p hần  
dưối thàn h  bụng trưốc-bên, da m ặ t trên -trong  của đùi, p hần  trê n  m ặ t trước đùi 
và bộ phận  sinh dục ngoài.
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Tk cháu - ha VỊ 

Tk chậu - bẹn -

Tk bi đúi ngoài _  . 

Tk  sinh dục - đùi _  

Tk dùl -  

Tk  mông trên . 

Tk mõng dưới

Tk bi dùi sau

Hình 20.24. Sơ đổ đám rối thần kinh thắt lưng-cùng

T h ầ n  k i n h  b ỉ đ ù i  n g o à i (la tera l cu taneous nerve of thigh) cảm  giác cho 
m ặt ngoài đùi.

T h ầ n  k i n h  đ ù i  (fem oral nerve) đi xuống, chui sau  dây chằng bẹn vào đùi 
và nằm  ỏ s á t  bên ngoài động m ạch đùi. T hần  k inh  đùi tách  ra  các n h án h  bì và 
nhánh  cơ để p hân  phôi vào da và cơ (cơ tứ  đầu  đùi, cơ may) của vùng đùi trước. 
N hánh của th ầ n  k in h  đùi xuống cảm  giác cho da m ặ t trong  cảng chân  có tê n  là 
thần  k in h  hiển.

T h ầ n  k i n h  b ị t  (ob tu ra to r nerve) chạy đi xuống chi phối cho các cơ khép 
đùi và m ột p hần  da m ặ t trong  đùi.

T h ả n  th ắ t  lư n g  c ù n g  (lum bosacral trunk ) đi xuông chậu hông và góp 
phần tạo  nên  đám  rối cùng.

3.2.4. Đ á m  rố i c ù n g  và  cá c  th ầ n  k ỉ n h  c ủ a  c h i  d ư ớ i

Đ á m  rố i c ù n g  ( s a c r a l p le x u s )  (H . 10.24)

Đ ám  rối cùng do th â n  th ắ t  lưng-cùng và n h án h  trưốc của các th ầ n  k inh  
sống cùng I - r v  tạo  nên. T hân  th ắ t  lưng-cùng do n h án h  trước th ầ n  k in h  sống 
th ắ t  lưng V và m ột p hần  n h á n h  trưóc th ầ n  k inh  sống th ắ t  lưng r v  tạo  nên. 
Đ ám  rôi cùng nằm  trưốc cơ h ìn h  quả lê ỏ th à n h  sau  chậu hông. Các n h án h  
chính  của đám  rối cùng và các rễ  th a m  gia tạo  nên  các n h á n h  ch ính  đó là: th ầ n  
k inh  m ông trê n  (TL IV - V, Cg I), th ầ n  k inh  m ông dưới (TL V, Cg I - I I ), th ầ n
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kinh mác chung (TL IV - V, Cg I - II), th ần  kinh chày (TL IV -  V. Cg I III). 
th ần  kinh thẹn  (Cg II - IV) và thần  kinh bì đùi sau (Cg I • III). T han  k ính  mác 
chung và thần  kinh chày hợp nén th ầ n  kinh ngồi.

C ác th ầ n  k ỉn h  c ủ a  c h i d ư ớ i (H .10.25)

T h ầ n  k in h  m ô n g  tr ê n  (superior gluteal nerve) chi phối cơ mòng nhỡ. cơ 
mông nhỏ và cơ cáng mạc đùi; thần  kinh mông dưới (inferior gluteal nerve) chi 
phôi cho cơ mỏng lớn.

T h ầ n  k in h  th e n  (pudendal nerve) chi phôi các cơ của đáy chậu và da bộ 
phận sinh dục ngoài.

T h ầ n  k ỉn h  bỉ đ ù i  s a u  (posterior cutaneous nerve of thigh) cám giác cho 
da của đáy chậu, m ặt dưới mông và m ặt sau  đùi.

T h ầ n  k in h  ng ồ i (sciatic nerve) là thần  kinh lớn n há t cơ thê. Nó chạv qua 
khuyết ngồi lớn, ớ dưới cơ h ình  quá lê, vào mông rồi đi xuống qua mông và vùng 
đùi sau. ơ  vùng đùi sau, thần  kinh ngồi phân nhánh  vào các cơ ụ ngồi-cắng 
chân, ơ  đỉnh hô khoeo, thần  k inh  ngồi lại tách  ra  th à n h  th ầ n  kinh chày và thần 
kinh mác chung.

Hình 10.25. Các thần kinh chính của chi dưới 
A: Nhìn trước; B: Nhin sau
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T h ầ n  k in h  ch à y  (tibial nerve) tiếp tục đi xuống qua hô khoeo và vùng 
cáng chân sau. phân nhánh cho tấ t cá các cơ của vùng này. Cuối củng, thần  
kinh chày di dưới m át cá trong chia thành  các than kinh gan chân trong và 
ngoai di vào gan chán đế chi phôi cho các cơ của gan chân, da của gan chân và 
các ngón chán. Thần kinh chày tách ra  nhánh bi bấp chán trong. N hánh này 
nối VỚI một nhánh của thần  kinh mác chung tạo nên thẫn kinh bắp chán  cám 
giác cho m ặt ngoài cô chán, gót chân và phan ngoài mu chân.

T h ầ n  k in h  m á c  c h u n g  (common fibular nerve) đi chẽch xuống dọc bờ 
ngoài hô khoeo. tới dưới chỏm xướng mác th ì vòng ra  trước quanh có xương mác 
và tận  cùng bằng hai nhánh  là thần kinh mác nòng và thần kinh m ác sáu. 
Trước khi tận  cùng, thần  kinh mác chung tách ra thần kinh bì bắp chàn ngoài 
cảm giác cho da phần  trên  m ặt ngoài cang chân. Thần kinh mác sâu đi xuống 
vận động cho tấ t cá các cơ cáng chân trước và mu chân. T hần kinh mác nông đi 
xuống vận động các cơ cúa cang chân ngoài và cám giác cho phần dưói mặt 
ngoài cang chán và hầu  h ế t mu chân.

3.2.5. Đ ám  rố i c ụ t  (coccygea l p le xu s)

Đám rôi cụ t là đám rối rấ t  nhỏ do một phần của thần  kinh sông cùng IV, 
thần kinh sống cùng V và các thần  kinh cụt tạo nên. Đám rối tách ra  thần kinh  
hậu môn cụ t; th ần  k inh  này vận động cho cơ cụt, một phần cơ nâng hậu  môn rồi 
xuyên qua cơ cụt cảm giác cho da vùng xương cụt.

3.3. C ác th ầ n  k in h  sọ (c ra n ia l  n e rv es )  (H .10.26)

Các th ầ n  kinh sọ gồm 12 đôi vừa được đánh sô" vừa được gọi theo tên. Các 
chữ số la mã chỉ ra  trình  tự  (từ trước ra  sau, từ  trên  xuống dưới) mà ở đó các 
thần kinh từ  não đi ra. Nguyên uỷ hư của một thần  kinh sọ là vùng não mà ở đó 
các thần  kinh sọ hiện ra  hoặc nơi mà thần  kinh bám vào não. Với các th ầ n  kinh 
sọ có chức năng vận động, nguyên uỷ của các sợi vận động (sợi đi) là những đám 
tê bào nằm  sâu  trong th â n  não (nhân vận động). Nguyên uỷ các thần  kinh sọ 
cảm giác là những đám tế  bào ở bên ngoài não, thường ở những hạch m à ta  có 
thê coi như  tương đương vói hạch rễ  sau của thần  kinh sống (hạch gai). Một số 
thần  kinh sọ còn chứa cả các sợi thần  kinh  tự  chủ.

T h ầ n  k in h  k h ứ u  g iá c  (o lfa c to ry  nerve) (I)

T hần kinh khứu giác bắt đầu từ  các tê bào cảm th ụ  khứu giác ở phần trên  
của niêm  mạc m ũi. N hững mỏm trung  ương của các tê  bào này chạy lên qua 
m ảnh sàng của xương sàng tới hành  khứu. Các th â n  nơron ỏ hành khứu  cho các 
sợi đi về phía sau  qua dải khứ u  tới vùng nhận  thức khứu giác ỏ thuỳ  thá i dương 
của não.

T h ần  k in h  th ị g iá c  {o p tic  n erve) (II)

Các sợi của th ầ n  k inh  th ị giác bắt nguồn từ  những tê  bào ở võng m ạc mắt. 
T hần k inh  th ị giác rời nhãn  cầu, chạy ra  sau và vào trong qua phần sau  ổ mắt. 
Sau đó th â n  k inh  đi qua ống th ị giác vào hộp sọ. N hững sợi có nguồn gốc từ
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võng mạc mũi (võng mạc giữa) bát chéo với các sợi bẽn đói diện tạ i g iao  th i 'I ừ 
giao thị, các SỢ) bắt chéo và không bắt chéo (từ võng mạc thá i dương) tiếp tục đi 
vổ phía sau trong dái th ị giác đế tới thê gỏi ngoài. Các thân  noron ỏ thê gôi 
ngoài cho sợi đi tới vò não của thuỳ  châm  (rãnh  cựa). Thuỳ châm  là tru n g  khu 
th ị giác của vó não.

T h ầ n  k in h  vậ n  n h ă n  (o cu lo m o to r  nerve) (III)

Thần kinh vận nhãn  là một th ầ n  kinh vận động mà nguyên uý là nhân  
thần k inh  vận nhàn  ở trung  não. Các sợi tự  chủ trong th ầ n  k inh  vặn  nhãn là 
các sợi đỏi giao cám trưóc hạch có nguồn gôc từ  nhân Edinger-W estphal trong 
trung  não.

Thần kinh vận nhãn  thoát ra  ở m ặt trước trung  não và chạy ra  trước qua 
khe ồ m ắt trên  vào ố mát. Nó chi phối cho:

- Vận đ ộ n g  (thân thể): cơ náng mí trên, cơ chéo dưới và các cơ than g  trên, 
dưới, trong.

- V ận d ộ n g  (tự chú); cơ thê mi và cơ th ắ t của mông mắt.

T h ầ n  k in h  ròng  rọc (tr o c h le a r  nerve) (IV)

Thần kinh ròng rọc là một thần  kinh vận động mà nguyên uý là nhân  
thần k inh  ròng rọc ò trung  não. Thần kinh này thoá t ra  ỏ m ặt sau  tru n g  não và 
chạv qua khe ồ m ắt trên  vào ố m ắt. Nó vận động cho cơ chéo trên .

T h ầ n  k in h  s in h  ba ( tr ig e m in a l nerve) (V)

Thần kinh ba là một thần  kinh hỗn hợp gồm hai rễ: rễ  vận động  nhỏ và rễ 
cảm  giác  lớn thoá t ra  ở m ặt trước-bên của cầu não.

Nguyên uỷ của rễ cảm giác là các t ế  bào của  hạch sinh ba. N hữ ng  nhánh  
trung ương của các tê bào này tạo nên rễ cảm giác, những nhánh  ngoại vi đ i 
trong ba thần kinh: thần k inh  mắt, thần kinh  hàm  trên và thần k in h  hàm  dưới.

Nguyên uỷ của rễ vận động là nhăn vận động thần k inh  sinh  ba ỏ cầu não. 
Rễ vận động đi theo thần  kinh hàm  dưới.

T hần kinh  m ắt (ophthalmic nerve) (V  1) là  nhánh  cảm giác đơn thu ần . Nó 
đi qua khe ổ m ắt trên  và phân  nhánh  vào mí trên , tuyến  lệ, n h ãn  cầu, k ế t mạc 
mắt, mũi ngoài, phần trước niêm mạc m ũi và nửa trước da đầu.

Thần kinh  hàm  trên (m axillary nerve) (V2) cũng là  nhán h  cảm  giác đơn 
thuần. Nó ra  khỏi hộp sọ qua lỗ tròn và phân  nh án h  vào gò m á và mí dưới, môi 
trên , mũi ngoài, răng  và lợi hàm  trên , khau  cái, tỵ  hầu, xoang hàm  trê n  và 
phần sau  niêm mạc mũi.

Thần kinh hàm  dưới (m andibular nerve) (V3) chứa cả h a i loại sợi cảm  giác 
và vận động. Nó ra  khỏi hộp sọ qua lỗ bầu dục. N hững sợi vận  động chi phối cho 
các cơ nhai; những sợi cảm  giác th u  n hận  cảm  giác từ  môi dưới, da càm , răn g  và
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lợi hám  dưới, hai phán  ba trước lưỡi, da và mém mạc má. và da m ật bén đáu  ỏ 
trước tai.

T h ầ n  h in h  g iọ n g  (a b d u c e n t nerve) (VI)

T hẩn  kinh giạng là một th ầ n  kinh vận dộng mà nguyên uý là nhàn them 
kinh g ĩạng  ó trầ n  cầu não, gần sàn  não thấ t bôn. Nó di ra  khói th á n  não tại 
rãnh  hành-cẩu và qua khe ố m ắ t trên  đế vận động cho cơ thang ngoài.

T h ầ n  k in h  m ặ t ( fa c ia l nerve) (V II)

T hần kinh m ặt là  một thần  k inh  hỗn hợp.

C ác sợ i v ậ n  d ộ n g  có nguyên uỷ từ  nhán thần k inh  m ặt ờ cầu não. Chúng 
ra  khỏi thân  não tạ i rãnh  h ành  cầu và rời khói sọ sau một đoạn dài chạy qua 
phẩn đá xương thá i dương (từ  lỗ ống ta i trong đến .lỗ trâm  chũm). Các sợi này 
chi phối cho các cơ bám  da của m ặt, đầu  và cô.

C ác sơ i cả m  g iá c  b ắ t nguồn từ  các tế  bào hạch gối nằm  trong phần đá 
của xương th á i dương. N hững nhánh  ngoại vi lúc đầu đi trong thừng n h ĩ, sau  đó 
đi lẫn  trong nh án h  lưõi của th ầ n  kinh hàm  dưới. N hững nhánh  trung  ương tạo 
nên thần  k in h  trung  g ian  chạy vào nhàn bó đơn độc ở th â n  não. Các sợi cảm 
giác dẫn  truyền  về não cảm  giác vị giác ở hai phần ba trước lưỡi.

C ác sơ ỉ tư  c h ủ  đôi giao cảm trưốc hạch đi lẫn trong thần  kinh trung  gian 
có nguồn gốc từ  nhân  lệ tỵ  và nhân  bọt trên ở cầu não. Chúng vận động tiế t dịch 
cho tuyến lệ và các tuyến dưới hàm  và dưới lưỡi (lần lượt qua trung  gian của các 
hạch tự  chủ ở ngoại vi là  hạch chân bướm- khấu cái và hạch dưới hàm).

T h ầ n  k in h  tiề n  đ ìn h -ố c  ta i  (v e s t ib u lo c o c h le a r  nerve) (V III)

T hần  k inh  cảm giác này  bao gồm hai phần  riêng  biệt là thần k inh  tiền  
đ inh  và thần  k in h  ốc tai.

Nguyên uỷ của th ầ n  k inh  ôc ta i (thính giác) là  các tê  bào của hạch ốc tai. 
Các nhán h  ngọai vi tậ n  cùng ở cơ quan  xoắn; các nhánh  tru n g  ương tạo nên 
thần  k inh  ốc ta i  và  chạy vào cầu não qua rãn h  hành-cầu  đê tậ n  cùng ở các nhăn  
Ốc tai.

Nguyên uỷ của th ầ n  k inh  tiền  đình là  các tê  bào của hạch tiền đ ình . Các 
nhánh  ngoại vi chạy tới thượng mô th ầ n  k inh  ở bóng của các ống bán  khuyên, 
soan n ang  và cầu nang; các nh án h  tru n g  ương tạo  nên  th ầ n  k inh  tiền  đình. Các 
sợi đi qua  rã n h  hành-cầu  vào tậ n  cùng ở các nhân tiền đ ìn h  ỏ cầu  não và hành  
não. T hần  k inh  tiền  đình tham  gia vào sự duy tr ì  tư  th ế  và thăng  bằng.

T h ầ n  k i n h  lư ở i-h ầ u  (g lo s s o p h a ry n g e a l n erve) (IX)

T hần  k inh  lưdi-hầu là một th ầ n  k inh  hỗn hợp th o á t ra  khỏi h àn h  não tạ i 
rãn h  sau  trám  h àn h  và đi ra  khỏi sọ qua lỗ tĩnh  m ạch cảnh.

C ác sợ ỉ v ậ n  đ ộ n g  x uấ t p h á t từ  nhân hoài nghi và đi tới vận  động cho cơ 
trâm -hầu . C ác sợ i cả m  g iá c  b ắ t nguồn từ  các tế  bào của hạch trên  và hạch
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dưới nàm  ớ lỗ tĩnh  mạch cánh. Các sợi t r u n g  ương chạy vào tận  cùng ỏ nhãn bo 
đơn độc ó hành  não. Các sợi ngoại vi thu  nhận  cám giác từ  phán ba sau  lưỡi, 
h ạ n h  n h â n  k h ẩ u  cái v à  h á u , k h á u  cái m ềm , xo an g  c á n h  và  t iê u  th ê  c á n h . Các 
sợ i d ố i g ia o  cả m  trư ớ c h ạ c h  bát nguồn từ  nhãn bọt dưởi ỏ hành  não ( ’húng 
vận động tiế t dịch cho tuyến m ang tai (qua trung  gian của hạch tai).

Ill

Hình 10.26. C á c  th ầ n  k in h  sọ  

T h ầ n  k in h  la n g  th a n g  (v a g u s  n erve) (X)

T hần k inh  lang than g  là  một th ầ n  k inh  hỗn hợp th o á t ra  khỏi h à n h  não 
tạ i rãn h  sau  trám  h ành  và đi ra  khỏi sọ qua lỗ tĩn h  m ạch cảnh.

C ác sợi v ậ n  đ ộ n g  b ắ t nguồn từ  n hân  hoài nghi ỏ h àn h  não  và đi tới vận
động cho các cơ của khẩu  cái mềm, hầu  và th a n h  quản.
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C ác sợ i tự  c h ủ  (đối giao cảm trước hạch) xuất phát từ  nhân  sau (nhân 
lưng) thần  kinh lang thang ở hành não. Chúng di tới tận  cùng ớ các hạch năm 
gan hoặc ớ trong thành  của các tạng cố. ngực và bụng (trừ  tạng  chậu hông); các 
sợi từ  những hạch này đi tỏi cơ trơn và tuyên của các tạng.

Nguyên uý của các sợi cả m  g iá c  (tạng) là những tẻ bào của hạch trên  và 
hạch dưói nằm  ở lỗ tĩnh mạch cảnh. Các sợi ngoại vi đi tới hầu, thanh  quán, các 
tạng ngực và các tạng bụng. Các sợi trung  ương chạy vào tận  cùng ỡ n hân  bó 
đơn độc ở hành  não.

T h ầ n  k in h  p h ụ  (accessory  nerve) (XI)

T hần k inh  phụ là  một th ầ n  kinh vận động thoát ra  khói hành  não tại rảnh  
sau trám  hành  và đi ra  khỏi sọ qua lỗ tĩnh  mậch cánh.

T hần  k inh  phụ do rễ  sọ và rễ  sống tạo nên. Rễ sọ bắt nguồn từ  nhân  hoài 
nghi ở hành não. Sau khi ra  khỏi sọ, rễ  này  tách ra  khỏi thần  kinh phụ đê đi 
theo thần  kinh lang thang  tói vận  động cho các cơ nội tạ i của than h  quán. Rễ 

.sống b ắt nguồn từ  sừng trưóc của 5 đốt tuỷ  cô trên  cùng. Các sợi cúa rễ sống 
vận động cho cơ thang  và cơ ức-đòn-chũm.

T h ầ n  k in h  h ạ  th iệ t  (h yp o g lo ssa l nerve) (X II)

Thần kinh hạ th iệ t là một ttjan  k inh  vận động; nó đi ra  khỏi hành  não tại 
rảnh  trước trám  hành  và đi ra  khỏi sọ qua ông thần  kinh hạ  th iệt. Các sợi của 
thần  kinh hạ th iệ t xuất p há t từ  nhân  th ầ n  kinh hạ th iệ t ở hành  não và đi đến 
vận động cho các cớ lưỡi.

3.4. H ệ th ầ n  k in h  tự  c h ủ  (a u to n o m ic  n e rv o u s  sy stem )

3.4.1. K h á i n iệ m  về h ệ  th ầ n  k in h  tự  c h ủ

Hệ thần k in h  tự  chủ  (HTKTC) hay hệ thần k inh  tạng  là một phần  của hệ 
thần  kinh ngoại vi mà đóng vai trò như  m ột hệ thống kiểm soát, duy tr ì  sự ổn 
định nội môi. Các hoạt động duy tr ì này chủ yếu được thực hiện mà không có sự 
kiểm soát của ý thức. Hệ th ầ n  kinh tự  chủ tác động lên hoạt động của các nội 
tạng như: tầ n  sô' tim , sự tiêu hoá, tầ n  số  hô hấp, sự tiế t nước bọt, sự ra  mồ hôi, 
đường kính của đồng tử, sự bài x uấ t nước tiểu  và sự gợi dục. Hệ th ầ n  k inh  tự 
chủ có những khác biệt sau  đây với hệ th ầ n  k inh  th â n  thể.

3.4.2. P h ả n  c h ia  h ệ  th ầ n  k in h  tự  ch ủ

Dựa trê n  chức năng, chấ t dẫn  truyền  th ầ n  k inh  và dược lý học, hệ thần  
kinh tự  chủ được chia thàn h  h ai phần: phần giao cảm và phần  đối giao cảm. Nói 
chung hai p hần  này  có tác động đổì kháng  n hau  nhưng bổ sung cho n hau  lên 
hoạt động của  một cơ quan đích nào đó, một phần  kích th ích  trong khi phần  kia 
lại ức chế. Ví dụ, p hần  giao cảm làm  tăng  lượng m áu tới cơ bám  xương và phổi 
(giảm lượng m áu tói da và đựòng tiêu  hoá bằng cách co mạch), làm  giãn phế  
quản, làm  tă n g  tầ n  số tim , làm  giãn đổng tử ; các tác động của phần  đối giao
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cám thì ngược lại. Ve chất dẫn truyền  thán  kinh, ndron hạch cua phần  giao *'am 
giái phóng norađrí-nalin dê tác động lén các receptor adrenergic, các ncíron sau 
hạch của phán đối giao cám sứ dụng acetylcholin nhu là chát dan  trưvên  than  
kinh dê kích thích các receptor m uscarinic.
Bảng 10.1. S o  s á n h  th a n  kinh tự  c h ủ  v á  th á n  kinh th ả n  th ể

' Các dặc điểm Hệ thẩn kinh tự chú Hệ thắn kinh thân thè

Chúc nàng Duy trì sự ổn định nội mõi Đáp ứng cua cơ thể với 
thê giới bèn ngoai

Cám giác Cảm giác từ các tang và mạch máu. từ các thụ 
cảm thể hoá học hoậc cơ học

Các cảm giác chung (xúc 
giác, áp lực, nhiệt, đau), 
cảm giác bàn thể, các 
cảm giác đâc biẽt (thị 
giảc, thính giác)

Đói tượng vận 
dộng

Cơ trơn, cơ tim, các tuyên Cơ bám xương

Sự kiếm soát 
của vó não

Nói chung không hoạt động theo ý muốn Có thể hoat đỏng theo ý 
muốn

Noron vận 
dộng trục tiếp

Nằm ờ hạch tự chủ ở ngoại vi. Con đường vận 
động tự chủ từ tuỷ sông và thản não tới cơ 
quan đích gổm hai nơron: (1) nơron vận động 
tự chủ từ tuỷ sống và thân não cho sợi trưỡc 
hạch (có myelin) tới hạch tự chủ và (2) nơron 
hạch cho sợi sau hạch (không có myelin) tới cơ 
quan đích

Nằm ỏ tuỳ sóng va Ihàn 
não, sợi trục đi thảng tới 
cơ bám xương

3.4.3. P h ầ n  g ia o  cảm

Con đường vận động của phần giao cám gồm nơron giao cảm  trước hạch và 
nơron giao cảm sau hạch.

N ơ ron  g ia o  cả m  trư ớ c h ạ ch .  T hân  của nơron giao cám trước hạch nảm  
ở sừng bên của các đốt tuý  T1-TL2 (tại n hân  trung  g ian bên). Các sợi trước hạch 
đi ra  trong rễ trước thần  k inh  sống và một đoạn ngắn ớ trong  th ầ n  k inh  9ống, 
sau đó rời khỏi thần  k inh  sống như  là nhán h  thông trắ n g  (có m yelin) đẽ đi tới 
các hạch giao cảm cạnh sống.

Các h ạ c h  g ia o  cả m . Các hạch giao cảm bao gồm h ai nhóm: các hạch  
cạnh sống và các hạch trước sông.

- Các hạch cạnh sống là h a i chuỗi hạch  nằm  dọc hai bên  cột sống từ  nền  sọ 
tói xương cụt, bao gồm 3 hạch cổ (trên , giữa và dưới), 11 hạch ngực, 4 hạch  th ắ t 
lưng, 4 hạch cùng và 1 hạch cụt). Chúng được nối vối n hau  bằng các nh á n h  g ian  
hạch. Các hạch cùng với các nh án h  gian hạch được gọi chung  là thán  gừio cảm.

- Các hạch trước sống là một số  hạch đơn nằm  trước cột sống s á t  với 
nguyên uỷ các động mạch lớn của bụng. Hạch tạng, hạch m ạc treo tràng  trên  và
hạch m ạc treo tràng dưới là các hạch trước sống.
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Các sợi g ia o  cảm . Khi đi tới thân  giao cám, các sợi giao cấm trước hạch 
có thế:

- Tận cùng bàng cách synáp vỏi nơron ở hạch của thân  giao cám (hạch 
cạnh sống).

- Đi qua hạch cạnh sống tối synáp vói các nởron ở hạch trước sống: những 
sợi đi qua các hạch ngực 5 - 10 tạo nên các thần  kinh tạng  (lớn và bé) và tận  
cùng ở hạch tạng  và hạch mạc treo tràng  trên; những sợi đi qua các hạch thắ t 
lưng (1-3) tận  cùng ở hạch mạc treo tràng  trên.

Hình 10.27. Thẩn kinh sống và thần kinh giao cảm

Các sợi sau hạch  từ  các hạch trước sống đi tới chi phôi cho các cơ quan ở 
bụng và chậu hông. Các sợi sau  hạch từ  các hạch cạnh sống có thể:

- Đi tói các nội tạng  và m ạch m áu ở ngực và đầu-cổ.

- Đi tối th ầ n  k inh  sống qua đường nhánh  thông xám; các sợi này đi theo 
dây thần  k inh  sống đến chi phối cho tuyến mồ hôi, cơ dựng lông và mạch m áu 
của các vùng th â n  thê.

3.4.4. P h ầ n  d ố i g ia o  cả m

N ơ ro n  đ ố i g ia o  cả m  trư ớ c  h a c h . Các nơron đối giao cảm trước hạch 
nằm ở cả ỏ tuỷ  sống và th â n  não. ớ  tuỷ  sống, các nơron này  nằm  ỏ cột chấ t xám 
trung  gian của đoạn tuỷ  từ  cùng 2-4 (các nhân  đối giao cảm cùng). 0  th â n  não, 
các th â n  nơron đối giao cảm nằm  ở n hân  đối giao cảm của các th ầ n  k inh  sọ III 
(các nhân tạng), VII (nhân lệ tỵ  và nhân bọt trên), IX (nhân bọt dưới) và X 
cnhân lưng thần  k inh  X).

C ác h ạ c h  đ ố i g ia o  c ả m . Các hạch đối giao cảm nằm  ỏ sá t hoặc trong 
th à n h  của các cơ quan được chi phôi. Hạch m i, hạch chán bướm -khẩu cái, hạch
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dưới hàm , hạch tai. cúc hạch chậu hòng  và các hạch trong than h  ónfỉ tiéu hoa lã 
các hạch đôi giao cam.

C ác sợ i d ố i g ia o  c ả m . Các sợi trước hạch  từ  các n h ân  đối giao r im  của 
các th ầ n  k inh  sọ và từ  các n hân  đối giao cảm cùng đi tỏi các hạch  đốì giao cảm  
ngoai vi. Các sợi đòi giao cảm sau  hạch là sợi trụ c  của nơron hạch  giao cảm  
ngoại vi đi tới tạng  (cơ quan) hoặc các tuyến.
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■ Sợi trước hạch từ  các nhân tạng của thẩn  kinh sọ III đi tới hạch mi, sợi 
sau hạch từ  hạch mi đi tỏi cơ thê mi vá cơ th á t cùa móng mát.

- Sợi trước hạch từ  nhân  lệ tỵ  của thần  kinh sọ VII đi tới hạch chân bướm- 
khấu cái, sợi sau hạch từ  hạch chân bướm-khấu cái đi tới tuyến lệ và các tuyên 
của niêm mạc mũi, miệng và hầu.

- Sợi trước hạch từ  nhân bọt trên  cúa thần  kinh sọ VII đi tới hạch dưới 
hàm, sợi sau hạch từ  hạch dưới hàm đi tới các tuyến nước bọt dưới hàm và dưới 
lưỡi.

- Sợi trước hạch từ  nhân bọt dưói của thần  kinh sọ IX đi tói hạch tai, sợi 
sau hạch từ  hạch ta i đi tới tuyến nước bọt mang tai.

- Các sợi trước hạch từ  nhân  sau (nhân lưng) thần  kinh sọ X di tới những 
hạch nằm  trong thàn h  các tạng của cổ, ngực và bụng; các sợi sau hạch đi tới cơ 
trơn và tuyến của các tạng ở cố, ngực và bụng.

- Sợi trước hạch từ  các nhân  đối giao cảm cùng đi tới các hạch chậu hông, 
các sợi sau  hạch đi tới các tạng  chậu.

CÂU HỎI Tự LƯỢNG GIÁ

A. X ác đ ịn h  lự a  c h ọ n  đ ú n g  c ủ a  n h ữ n g  câu  h ỏ i n h iề u  lự a  c h ọ n  sa u

1 . C ác m ô tả  s a u  đ ây  về n h á n h  tr ụ c  c ủ a  n ơ ro n  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Nó dẫn truyền  xung động về thân  nơron;

b. Nó tạo nên các dải chất trắng  và dây thần  kinh;

c. Thường được bọc bằng myelin;

d. Thường to và dài hơn nhánh  cành.

2. C ác m ô tả  s a u  đ â y  về tu ỷ  số n g  đ ều  đ ú n g , trừ :

a. Nó có h ình  trụ  dẹt trước-sau;

b. Nó có đầu dưới nằm  ngang đốt sống cùng 2;

c. Nó tách ra  31 đôi dây th ầ n  k inh  sống;

d. Nó được bọc bằng 3 lốp m àng tuỷ.

3. C ác  m ô  t ả  s a u  đ â y  vể c h ấ t  x á m  c ủ a  tu ỷ  s ố n g  đ ề u  đ ú n g , trừ :

a. Nó được chấ t trắn g  vây quanh;

b. Nó có ba cột ờ mỗi bên;
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c. Nó là nơi tập  trung  nhiểu sợi có myelin;

d. Nó tiếp nhận  các sợi từ  não đi xuống và từ  hạch gai đi vào.

4. C ác  m ô tả  s a u  đ ây  về m à n g  tu ỷ  c ứ n g  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Nó dính sá t vào thành  ống sống;

b. Nó không chứa các xoang m àng cứng;

c. Nó nằm  ngoài m àng nhện;

d. Nó không có những chẽ chạy vào trong như  m àng nào cứng.

5. C ác  m ô tả  s a u  đ ây  vể h à n h  n ã o  đ ề u  đ ú n g , trừ :

a. Nó to dần  từ  dưới lên trên;

b. Nó có các khe và rãnh  giống như tuỷ  sống;

c. Nó chứa nhân  của các th ầ n  kinh sọ IX - XII;

d. Nó là nơi tậ n  cùng của các dải tuỷ-đồi thị.

6. C ác  m ô tả  s a u  đ â y  v ề  cầ u  n ã o  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Nó nằm  trưác não th ấ t bôn;

b. Nó chứa các n hân  cầu và các sợi cầu-tiểu não;

c. Nó chứa nhân  của các th ầ n  k inh  sọ IV - VI;

d. Nó ngăn cách với hành  não ở m ặt trước bằng rãnh  hành-cầu.

7. C ác  m ô tả  s a u  đ â y  v ề  t iể u  n ã o  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Nó gồm nhộng tiểu  não ở trưốc và các bán cầu tiểu  não ở sau;

b. Nó được chia thàn h  ba thuỳ: thuỳ  trước, thuỳ  sau  và thuỳ  nhung  cục;

c. Nó nổì vói th â n  não bằng ba đôi cuống tiểu não;

d. Nó có vai trò  điều hoà hoạt động của cơ bám xương.

8. C ác  m ô t ả  s a u  đ â y  về v ù n g  h ạ  đ ồ i th ị  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Nó là một phần  của tru n g  não;

b. Nó nằm  ở trước-dưói đồi thị;

c. Nó điểu khiển hệ nội tiết;

d. Nó liên hệ với tuyến  yên bằng một hệ mạch cửa.

9. C ác  m ô t ả  s a u  đ â y  v ề  b á n  c ầ u  d ạ i  n ã o  d ề u  đ ú n g , t rừ :

a. Nó nối với bán  cầu bên đối diện bằng th ể  tra i;
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b. Nó có bôn thuỳ ớ m ật ngoài;

c. Nó có vùng vận động nằm sau rãnh  trung  tâm;

d. Nó chứa th á t não bên.

10. Các m ô tả  sa u  đ ây  về th â t  n ã o  ba đ ểu  đ ú n g , trừ :

a. Nó nằm  giữa hai đồi thị;

b. Nó thông với th ấ t não bốn qua ống trung  tâm ;

c. Nó thông với các th ấ t não bên qua các lỗ gian não thấ t;

d. Nó chứa dịch não tuỷ do các đám rối mạch mạc tiế t ra.

11. C ác m ô tả  s a u  đ ây  v ề  cá c  d ây  th ầ n  k in h  n g o ạ i vi đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Có 43 đôi dây thần  kinh sọ và thần  kinh sông;

b. Các th ầ n  kinh sổng do các sợi thần  kinh thân  thế và tự  chủ tạo nên;

c. Chúng được bao quanh bởi màng trong thần  kinh;

d. Các th ầ n  kinh sống do các sợi vận động, cảm giác và tự  chủ tạo nên.

1 2 . C ác m ô tả  s a u  đ ây  về cá c  d ây  th ầ n  k in h  sô n g  đ ề u  đ ú n g , t rừ :

a. Chúng ra  khỏi ống sống qua lỗ gian đốt sống;

b. Chúng do sợi của các thân  nơron nằm  ở sừng trước tuỷ  sống và hạch cảm giác 
thần  kinh sổng tạo nên;

c. Chúng chia thàn h  nhánh  trước chứa sợi vận động và nhánh  sau  chứa sợi cảm 
giác;

d. Chúng nổi với hạch của th â n  giao cảm bằng các nhánh  thông.

13. C ác m ô  tả  s a u  đ ây  về đ á m  rố i th ầ n  k in h  c á n h  ta y  đ ề u  d ú n g , trừ :

a. Nó do năm  rễ tạo nên;

b. Nó có 6 nhánh  (6 th ần  kinh) chi phối cho chi trên;

c. Nó chi phốỉ các cơ quanh nách;

d. Nó có ba bó được h ình  th à n h  từ  các ngành của ba thân.

14. C ác  m ô  t ả  s a u  đ â y  v ể  th ầ n  k in h  q u a y  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Nó tách  r a  từ  bó sau  đám rối cánh tay;

b. Nó chi phổi các cơ duỗi bàn  tay và ngón tay;

c. Nó cảm  giác cho phần  trong mu tay;

d. Nó chi phôi cơ tam  đầu cánh tay.
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15. C ác m ò tả  sau  dây  vể  th ầ n  k in h  g iừ a  đ ều  d ú n g , trừ :

a. Nó đi cạnh động mạch cánh tay;

b. Nó vận động tấ t cá các cơ gấp cô tay;

c. Nó cám giác m ặt gan tay của của hơn ba ngón tay:

d. Nó do các nhánh của bó trong và bó ngoài tạo nên.

16. C ác m ô tả  sau  đ ây  về  th ầ n  k in h  d ù i đ ề u  đ ú n g , trừ :

a. Nó do các sợi từ  các thần  kinh th ắ t lưng 2, 3 và 4 tạo nên;

b. Nó vận động các cơ có tác dụng gấp đùi và duỗi cang chân;

c. Nó chi phôi tấ t  cả các cơ khép đùi;

d. Nó là nhánh  lỏn nhất của đám rối thắ t lưng.

17. C ác  m ô tả  s a u  đ ây  v ề  th ầ n  k in h  ng ồ i đ ề u  đ ú n g , trừ :

a. Nó do các rễ có nguồn gốc từ  hai thần  k inh  th ắ t lưng dưới và ba th ầ n  kinh 
cùng trên  tạo nên;

b. Nó từ  chậu hông đi xuống qua các vùng mông và đùi sau;

c. Nó vận động các cơ gấp cẳng chân;

d. Nó chi phôi hầu  h ết các cơ của cẳng chân và bàn chân.

B. X ác đ ịn h  xem  n h ữ n g  c â u  sau  đ ú n g  h a y  sa i

18. T hần k inh  m ặt có thể  bị tổn thương nếu vỡ phần đá xương th á i dương.

19. Sô' cơ do th ầ n  k inh  vận  n hãn  chi phối nhiều hơn tổng sô' cơ do các th ầ n  kinh 
ròng rọc và giạng chi phối.

20. Các sợi vận động thuộc hệ th ầ n  k inh  tự  chủ từ  tuỷ  sống đi thẳn g  đến  cơ trơn 
hoặc tuyến.

21. Synáp hoá học là nơi m à chất dẫn  truyền  thần  k inh  chuyền xung động th ầ n  
k inh  từ  nơron tiền  synáp sang nơron hậu  synáp.

22. C hất trắn g  do những nh án h  trục  có bao myelin tạo nên.

23. Đ ầu tậ n  cùng sợi trụ c  là  nơi tổng hợp nên  các chấ t dẫn  tru y ền  th ầ n  k in h

24. Xung động dẫn  truyền  trong nơron cảm  giác theo hưóng từ  tru n g  ương tói 
ngoại vi.

25. T ế bào ít nhán h  tạo nên  bao m yelin cho nh án h  trụ c  nằm  ở th ầ n  k inh  tru n g  
ương.

'• '.«.r? { •’.* ).
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C l. Đ iền  từ  th íc h  h ợ p  vào  ch ỗ  tr ố n g  c ủ a  các  câu  sau  đ â y  đê  tạ o  được 
n h ữ n g  câ u  có n g h ĩa  d ũ n g

26. Các sợi trục nàm  trong thần  kinh ngoại vi được bọc trong một bao do các tê 
bào...tạo nên; các sợi này thuộc ba loại là: các sợi..., các sợi..., và các sợi...

27. Các đám  thán  nơron được gọi là ....nếu  nằm  ớ ngoại vi, là ....n ếu  nằm  ớ trung  
ương.

28. Tập hợp cúa các sợi trục  có bao myelin tạo nên ...của thần  kinh trung  ương.

29. Mỗi th â n  thần  kinh sống được tạo nên từ ...và ....; nó chia ra  thàn h  bôn
nhánh là ........

30. Các nơron trong th ầ n  kinh trung  ương được ngăn cách với các mạch máu
bởi..... ; bao myelin bọc quanh  các sợi trục  trong thần  kinh trung  ương được tạo
nên bởi....

31. M àng nhện áp sá t m ặt trong....; nó được ngăn cách với m àng mểm bởi...

32. M àng mềm là  một m àng mô liên kết g iàu...; nó dày lên ở một sô’ nơi đê tạo
nên..... ; vai trò  của nó là...

33. M àng não cứng khác với m àng tuỷ  cứng ở ba đặc điểm: (1)..., (2)....và (3)...

34. M àng tuỷ  cứng được ngăn cách với thàn h  ông sông bằng...; nó như  một ông 
kéo dài từ ...đ ến ...

35. Bôn vách chính tách  ra  từ  m ặt trong của m àng não cứng là :.........

C2. Đ iển  từ  th íc h  h ợ p  v ào  ch ỗ  tr ố n g  c ủ a  cá c  câ u  s a u  đ ể  tạ o  n ê n  n h ữ n g  
câ u  có  n g h ĩa  đ ú n g

36. Tuỷ sống liên tiếp ở trên  với ... ỏ ngang mức ... ; đầu dưới của nó không 
xuống thấp  quá....

37. Các lớp m àng tuỷ  bao quanh tuỷ  sống là: và ...

38. Tuỷ sống ph ình  ra  ở hai nơi, tạ i ... và đầu  dưới của nó được gọi là ....

39. Mỗi đốt tuỷ  sống là một đoạn ngắn của tuỷ sống mà tách ra  hai đ ô i ....

40. H ai nửa của tuỷ  sống được nối với n hau  bằng ....... và ....

41. Các dải cảm giác ở thừng  trước và thừng  bên của tuỷ  sống bắt nguồn từ ....

42. Các dải vận  động từ  đại não đi tới tuỷ  sống bao gồm....... v à ......

43. Sừng trưóc của tuỷ  sống là nơi tậ n  cụng của ; các sợi từ  sừng trưỏc đi ra  
ngoại vi tạo  nên ....

44. Các nơron vận động tự  chủ nằm  ở è ộ t ... của tuỷ  sống; các nơron giao cảm có
m ặt ở đoạn t u ỷ .....

45. R ãnh tru n g  g ià ií'sáu  ngări cách ... v ố i ....
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C3. Đ iển  từ  th íc h  hợ p  vào  c h ỗ  tr ô n g  c u a  cá c  câ u  s a u  đ â y  d ế  tạ o  d ư ợ c  
n h ữ n g  câ u  có  n g h ĩa  đ ú n g .

46. M ật trưỏc của hành  năo có các...nằm  hai bên của khe giũa trưóe: đáy là nơi 
đi qua của dải....

47. Trám  hành  nằm  ở m ặ t...của  h ành  não; nó nằm  giửa các rãn h ...

48. Nền cầu não chứa các sợi..... và các nhân ...; nó được nối vói tiểu  não bàng ...

49. Sàn của hô'gian cuông đại não là ...; đây là nơi tho á t ra  của ...

50. Các loại sợi dọc đi qua nền cuống đại não bao gồm: ... và...

51. Cuống tiểu  trên  não chủ yếu chứa các sợi từ ...v à ...đ i tớ i....và...

52. Các n hân  thần  kinh sọ có m ặt ở trung  não là ..., ...và...

53. Tiểu não được chia thàn h  ba thuỳ  là .......... và...; các n h ân  tiểu  não  bao
gồm ..., ...và...

54. Tiêu não bao gồm ....nằm  giữa các....; bề m ặt của nó được các...ch ia  thàn h  
các lá tiểu  não.

55. ...là  th ầ n  kinh sọ thoá t ra  ở rãn h  trước trám , v à ...là  nhữ ng  thần
kinh sọ thoá t ra  ở rãnh  sau trám .

56. T hần k inh  vận n hãn  chi phối cho hầu  hết các cơ ngoài n h ãn  cầu, trừ ...v à ....; 
phần  tự  chủ của nó chi phối cho ...và...

57. Các sợi của rễ cảm giác th ầ n  k inh  sinh ba b ắ t nguồn từ ....; chúng  tậ n  cùng
ở...và...

58. Thần kinh m ắt đi qua....; nó tậ n  cùng ở....bằng ba nh án h  là .. .,...v à ....

59. T hần  k inh  hàm  trê n  đi qua ...đ ể  r a  khỏi sọ, tiếp  đó nó đi q u a ..., ...v à ...rồ i 
tậ n  cùng bằn g ...

60. T hần k inh  hàm  dưới vận  động cho toàn  bộ các cơ....và cảm  giác cho....của
lưỡi.

61. T hần k inh  m ặt đi r a  khỏi não tạ i..., th o á t r a  khỏi sọ tạ i...; đoạn  đ á  của  nó đi 
q u a ...v à ....

62. D ấu h iệu của tổn  thương th ầ n  k inh  m ặ t ỏ sau  n h án h  th ừ n g  n h ĩ là ......

63. N hánh  đá lớn của th ầ n  k inh  m ặ t chứa các sợ i...xuấ t p h á t từ ....

64. Đối với Ống tiêu  hoá dưới cơ hoành, th ầ n  k inh  lang  th a n g  không phi phối cho
..... . ............ và trưc tràng .

..... ịu í
65. T hần  k inh  p hụ  đi ra  khỏi sọ q u a ...; rễ  sống củ a  nộ b ắ t  nguồn  từ .. .v à  chi phối
cho... và...
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C4. Đ iền  từ  th íc h  hợ p  và ch ỗ  trố n g  c ủ a  cá c  c â u  s a u  đ ây

66. Não th á t ba nàm  giữa các..... ; nó thông với não th ấ t bên qua ...và  với não
th ấ t bón qua....

67. Vùng hạ đồi được ngăn cách với vùng dưới đồi bằng....; nó được gới hạn  ó 
trưốc bởi..., ở sau bởi...., ở hai bên bởi....

68. Theo hướng giữa-bên, hạ đồi th ị được chia th àn h ...., ....và....

69. Hạ đồi th ị nam ...tuyến  yên; nó liên hệ với thuỳ  sau tuyến  yên bằng...và với
thuỳ trước tuyến  yên bằng....

70. Hai phần  của mái của não th ấ t bốn là ...v à ..... ; não th ấ t thông với khoang
dưới nhện qua ...nằm  ở m àn tuỷ  dưới.

71. T hành bên của não th ấ t ba được tạo nên bởi m ặt trong của ...và...

72. Đồi th ị là  trạm  chuyển tiếp của hầu  h ết các...-.trước khi lên vỏ não.

73. M ặt ngoài của đồi th ị tiếp giáp với ... ở trên  và ... ở dưới.

74. Các cấu trúc  tạo  nên  th à n h  trước của não th ấ t ba l à ..........................và ....

75. Dịch não tuỷ  được sinh ra  từ  các nó lưu thông qua các não th ấ t rồi đi
vào....; cuối cùng, nó đi qua các ...để đi vào các xoang tĩnh  mạch m àng cứng.

C5. Đ iền  từ  th íc h  hỢp vào  ch ỗ  t r ố n g  c ủ a  n h ữ n g  câ u  s a u  đ ây .

76. R ãnh tru n g  tâm  ở m ặt ngoài bán cầu đại não ngăn cách... v ớ i...

77. R ãnh bên ngăn cách m ặt ngoài của các thuỳ  ... và ...với thuỳ  ...

78. Thuỳ viền được tạo  nên bởi hồi hồi ....và ....

79. Các rãn h  gian th u ỳ  ngăn cách thuỳ  viền với các th u ỳ  não khác là ... và ...

80. Bốn hồi não ở m ặt ngoài thuỳ  trá n  l à ......... . ... và ...

81. Thuỳ thá i dương có năm  hồi não là  ... và....

82. Tiểu thuỳ  cạnh tru n g  tâm  là  phần  lấn vào m ặt trong  bán  cầu của các hồi
...v à .......

83. T hành  trê n  ngoài của sừng thá i dương não th ấ t bên được tạo  nên  bỏi 
và ... ; th à n h  dưói trong  của nó do ...v à  ... tạo  nên.

84. Thể tra i  do các ... tạo nên; nó nối m ặ t trong của hai ...và gồm bốn p h ần  là ..., 
... và ...

85. Các n h ân  nền  của đại não bao gồm ......... và....

C6. Đ iề n  t ừ  th i c h  h ợ p  v à o  c h ỗ  t r ố n g  c ủ a  cá c  c â u  s a u  đ â y

86. Các nơron vận  động của hệ  th ầ n  k inh  th â n  th ể  chi phối cho ...và gây r a  các 
cỏ động...
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87. Các nơron vận động tự  chú tác động đ ế n ......... và ...

88. P hần  vận dộng của hệ thần  k inh  tự  chủ lại gồm hai phần  là ... vá ...

89. T hân giao cám được tạo nên bởi.... và ....

90. Các hạch cúa th â n  giao cảm tiếp nối với các dây th ầ n  kinh sống q ua ....

91. Các sợi giao cảm trưốc hạch x u ấ t p há t từ  ... của tuỷ  sông; chúng tậ n  cùng 
ở... hoặc....

92. Các sợi đôi giao cám trước hạch xuất p h á t từ ...của  các th ầ n  kinh sọ số...,
... , và 10; chúng củng xuất p h á t từ ..... cúa tuỹ sông.

93. Các hạch đõĩ giao cảm của sọ bao gồm : .... và ....

94. Các đám  rối tự  chủ do các SỢĨ...VÈ... tạo  nên.

95. Tuyến nước bọt m ang ta i được chi phối bởi các sợi đôi giao cảm  của thần  
k inh ...

C7. Đ iển  từ  th íc h  h ợ p  v ào  ch ỗ  tr ô n g  c ủ a  c á c  c â u  s a u  đ â y

96. Các th â n  của đám  rối cánh tay nằm  ở phần...của đám  rối, trong  tam  giác...

97. T hần  kinh ngực lưng là nhán h  của .....đám  rối cánh tay.

98. T hần  k inh  giữa có thể  bị chèn ép khi có hẹp.....cổ tay.

99. ơ  cẳng tay, th ầ n  k inh  trụ  được che phủ bởi cơ....và chạy sá t ở bên trong  động 
mạch....

100 . Các cơ duỗi cẳng tay, bàn  tay  và ngón tay  đều được chi phối bởi.....

101. Các cơ do th ầ n  k inh  quay chi phối có tác dụng đốì kháng  với nhữ n g  cơ do 
các th ầ n  kinh........và...chi phối.

102. T hần k inh  giữa đi giữa hai đầu của cơ....trưóc khi đi sau  cơ.....

103. Thần kinh nách tách  ra  từ .....của đám  rối cánh tay; nó chi phối cơ....và cơ...

104. T hần k inh  cơ bì tậ n  cùng bằng th ầ n  k inh....; nó xuyên qua cơ.... rồ i lách 
giữa cơ...và cơ....

105. B àn tay rơi là dấu  h iệu của tổn thương th ầ n  k inh....; tìn h  trạ n g  này  còn 
ản h  hưởng tới khả năng....ngón tay

C8. Đ iể n  từ  th íc h  h ợ p  v à o  c h ỗ  t r ô n g  c ủ a  c á c  c â u  s a u  đ â y

106. T hần  k inh  h iển là  nh án h  bì lớn n h ấ t của th ầ n  k inh ...

107. N hánh  trước của th ầ n  k inh  th ắ t  lưng r v  th a m  gia cấu  tạ o  các đám  rố i th ầ n
k i n h . . .  d - i í r t i  IM

108. N hánh  duy n h ấ t của đám  rối th ắ t  h íng  th o á t r a  ỏ m ặ t trước cơ th ắ t  lưng
lớn là  th ầ n  k inh ... * ' . .... .ị
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109. N hánh của đám  rối th ắ t lưng mà đi qua chậu hông bé là th ầ n  k inh ....

110. Da m ặt ngoài đùi được chi phôi bởi..., một nhánh  của....

111. Các nhánh  của đám rối cùng chui qua lỗ ngồi lớn ở dưới cơ h ình  qua lê là .. 
....và....

112. M ất khả náng  duỗi cang chân là hậu  quá của tôn thương thần  k inh ....

113. Các nhánh  chi phối cho các cơ dưới móng có nguồn gốc từ  đám rối...

114. Thần kinh hoành bắt chéo m ặt trưốc cơ...và động m ạch....

Đ Á P  Á N  CHƯ Ơ NG  10

1: a; 2: b; 3: c; 4: a; 5: d; 6: c; 7: a; 8: a; 9: c; 10: b; 11: c; 12: c; 13: b; 14: c; 15: b; 
16: c; 17: d; 18: Đ; 19: Đ; 20: S; 21: Đ; 22: Đ; 23: S; 24: S; 25: Đ; 26: Schwan, vận 
động, cảm giác, tự  chủ; 27: hạch, nhân ; 28: chấ t trắng; 29: rễ  trưóc, rễ  sau, 
nhánh  m àng tuỷ, nhánh  thông, nh án h  sau, nhánh  trước; 30: các tê  bào sao, các 
tế  bào ít nhánh ; 31: m àng cứng, khoang dưới nhện; 32: vi mạch, các tấm  mạch 
mạc và đám  rối m ạch mạc, nuôi dưỡng các nơron của não và tuý  sống; 33: dính 
vối cốt mạc, có những vách đi vào trong, chứa các xoang tĩnh  mạch; 34: khoang 
ngoài cứng, ngang lỗ chẩm, đốt sống cùng II; 35: liềm đại não, lều tiểu  não, liêm 
tiểu não, hoành yên; 36: hành  não, bờ trên  đốt sống cổ I, bò trên  đốt sống th ắ t 
lưng II; 37: m àng cứng, m àng nhện, m àng mềm; 38: phình  cổ, phình  th ắ t lưng- 
cùng, nón tuỷ; 39: rễ  thần  kinh sống; 40: mép xám , mép trắng; 41: sừng sau tuỷ  
sông; 42: dải vỏ-tuỷ trước, dải vỏ-tuỷ bên; 43: các dải vỏ tuỷ  và các dải đi xuông 
khác, rễ trước th ầ n  kinh sống; 44: trung  gian, cổ VIII đến th ắ t lưng III; 45: bó 
thon, bó chêm; 46: tháp  hành, tháp; 47: bên, trước trám  và sau  trám ; 48: các sợi 
chạy dọc và ngang, cầu, các cuống tiểu  não giữa; 49: chấ t th ủ n g  sau, th ầ n  kinh 
sọ III; 50: các sợi vỏ-tuỷ, các sợi vỏ-nhân, các sợi vỏ-cầu; 51: n hân  răng, nhân  
xen, nhân  đỏ, đồi thị; 52: n hân  th ầ n  k inh  ròng rọc, nhân  th ầ n  kinh vận  nhãn, 
nhân tru n g  não th ầ n  k inh  V; 53: thuỳ  trưốc, thuỳ sau, thuỳ  nhung  cục, n hân  
răng, các n hân  xen, nhân  đỉnh; 54: nhộng tiểu não, các bán  cầu tiểu  não, khe 
tiểu não; 55: th ầ n  kinh sọ XII, th ầ n  k inh  sọ IX, thần  k inh  sọ X, th ầ n  k inh  sọ XI; 
56: cơ thẳn g  ngoài, cơ chéo trên , cơ thể  mi, cơ th ắ t của mống m ắt; 57: hạch sinh 
ba, n hân  cảm giác chính th ầ n  k inh  sinh  ba, n hân  tuỷ  th ầ n  k inh  sinh  ba; 58: 
thàn h  ngoài xoang hang, khe ổ m ắt trên , th ầ n  k inh  lệ, th ầ n  k inh  trá n , thần  
k inh  m ũi mi; 5Ồ: lỗ tròn, hô" chân bướm khẩu cái, khe ổ m ắt dưới, th ầ n  kinh 
dưói 0 mắt; 60: nhai, 2/3 trước; 61: rãnh  h ành  cầu, lỗ trâm  chũm , ống ta i trong  
và ống th ầ n  k inh  m ặt; 62: liệ t Bell; 63: đối giao cảm trước hạch, n hân  lệ tỵ; 64: 
phần  trá i  đại trà n g  ngang, đại tràn g  xuống, đại tràn g  sigma; 65: lỗ tĩn h  mạch 
cảnh, sừng trước của 5 đốt tuỷ  cổ trê n  cùng, cơ thang , cơ ức đòn chũm ; 66: đồi 
thị, lỗ gian não  th ấ t, cống tru n g  não; 67: cột vòm, giao thoa th ị giác, bờ sau  của 
thể  vú, các d ải th ị giác; 68: vùng quanh  não th ấ t, vùng giữa, vùng bên; 69: trên , 
các sợi th â n  k inh , hệ mạch cửa; 70: m àn tuỷ  trên , m àn  tuỷ  dưới, lỗ giữa; 71: đồi 
th ị, vùng h ạ  đồi thị; 72: cảm giác; 73: n h ân  đuôi, bao trong; 74: cột của vòm
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mép trước, m ánh cùng, giao thoa th ị giác; 75: đám rối mạch mạc, khoang dưới 
nhện, các hạt m àng nhện; 76: thuỳ  trán , thuỳ đính; 77: trán , đính, thá i dương; 
78: hồi đai, hồi cạnh hải mã, vùng dưói mỏ the trai; 79: rãnh  đai, rãnh  dưới 
đỉnh, rãn h  bên phụ; 80: hồi trá n  trên , hồi trán  giũa, hồi trán  dưới, hoi trước 
trung  tâm ; 81: hồi thá i dương trên , hồi thá i dương giửa, hồi thá i dương dưới, hồi 
chẩm -thái dương ngoài, hồi chẩm.-thái dương trong; 82: trưốc tru n g  tâm , sau 
trung  tâm ; 83: tia  thị, thảm  tra i, đuôi nhân đuôi, hải mã, tu a  hái mã; 84: sợi 
mép, bán cầu, mỏ thê trai, gối thế  tra i, th ân  thê  trai, lồi thể  tra i; 85: n hàn  đuôi, 
nhân  bèo, thê hạnh nhân; 86: cơ vân, theo ý muốn; 87: cơ trơn, cơ tim , các 
tuyến; 88: giao cảm, đôi giao cảm; 89: các hạch thân  giao cảm, các nhánh  gian 
hạch; 90: các nhánh thông; 91: sừng bên của tuỷ  sông, hạch thân  giao cảm, hạch 
trưóc sống; 92: nhân  đối giao cảm, III, VII, IX, các n hân  đối giao cảm cùng; 93: 
hạch mi, hạch chân bướm khẩu cái, hạch tai, hạch dưới hàm ; 94: giao cảm, đối 
giao cảm; 95: IX; 96: trên  đòn, cổ sau; 97: bó sau; 98: ống; 99: gấp cổ tay  trụ , trụ ; 
100: thần  kinh quay; 101: giữa, trụ , cơ bì; 102: sấp tròn, gấp các ngón nông; 103: 
delta, tròn  nhỏ; 104: bì cẳng tay  ngoài, quạ cánh tay, cánh tay, nhị đầu  cánh 
tay; 105: quay, gấp; 106: đùi; 107: th ắ t lưng và cùng; 108: sinh  dục đùi; 109: bịt; 
1 1 0 : th ần  kinh bì đùi ngoài, đám rối th ắ t lưng; 1 1 1 : th ầ n  k inh  ngồi, th ầ n  kinh 
bì đùi sau, thần  kinh thẹn; 112: đùi; 113: cổ; 114: bậc than g  trước, dưới đòn.

■ • - ịí ió ./  ,J Ổ I Í1  Oft r í  n

• .ituo  ỉb ạ a i ỊM  A ntìi nủ
. iK ta  ;£ T  ,ịd ì  ỉob ÍỊĨ-
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Chương 11

CÁC GIÁC QUAN ĐẶC BIỆT (SPECIAL SENSE ORGANS)

CÁC MỤC TIÊU
1. Mô tả được giải phẫu của nhãn cầu, các cơ ngoài nhãn cầu, Ổ mắt, bộ lệ và 
đường dẫn truyền thị giác.

2. Mô tả được giải phẫu của các phần của tai, đặc biệt là những cấu trúc có liên 
quan tới cơ chế  nghe.

3. Gọi đúng được tên của các chi tiết giải phẫu trên các mô h ình /tranh  vẽ/tiêu  
bản giải phẫu m ắt và tai.

Ngoài các cảm giác chung (như đau, nhiệt, xúc giác, áp lực..) mà hầu hết 
được thu  nhận  bởi nhánh  cành của các nơron cảm giác, các cảm giác khác như 
nếm, ngửi, nhìn  nghe và thăng bằng được thu  nhận bởi các tế  bào cảm giác 
riêng biệt. Chúng nằm  trong các cơ quan cảm giác phức tạp  như tai và mắt, 
hoặc bên trong các cấu trúc thượng mô như các nụ vị giác và thượng mô khứu. 
Hai giác quan đặc biệt được trình  bày ở chương này: tai, cơ quan th ính  giác và 
thăng bằng, và m ắt, cơ quan th ị giác.

1. MẮT VÀ NHỮNG CẤU TRÚ C CÓ L IÊ N  QUAN (EYE AND RELATED 
STR U C TU R ES)

Cơ quan th ị giác bao gồm nhãn  cầu, các cơ vận động nhãn  cầu, các cấu 
trúc bảo vệ n hãn  cầu (như 0 mắt, mí mắt, kết mạc, mạc 0 mắt, bộ lệ, lông mày) 
và th ầ n  kinh th ị giác. Ớ nghĩa đầy đủ hơn, hệ thống th ị giác còn bao gồm cả vỏ 
não th ị giác và các đường dẫn  truyền  thông tin  th ị giác từ  võng mạc về vỏ não 
và các trung  tâm  khác của thần  kinh trung  ương. Đường th ị giác từ  võng mạc về 
não là một phần của hệ thần  k inh  và được mô tả  cùng vói hệ thần  kinh.

1.1. N h ả n  c ầ u  (eyeba ll)

N hãn cầu chiếm phần  trưóc của ổ mắt. H ình cầu tròn  của nó bị gián đoạn 
ở phía trưốc, nơi mà nó phồng hơn để nhô ra  khỏi ổ m ắt. P hần  nhô ra  ngoài này, 
chiếm khoảng 1/6 diện tích n hãn  cầu, là  giác mạc trong suốt.

Sau giác mạc, theo thứ  tự  từ  trưốc ra  sau, là phòng trước, mông m ắt và 
đồng tử, phòng sau, thấu  kính, phòng sau cụng và võng mạc.
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N hãn cầu được váy quanh bang ba lớp áo: bên trong các lóp ao là thau  
kính và các phong cúa nhãn  cầu.

1.1.1. Các lớp áo củ a  n h ã n  cầ u
Lớp xơ  củ a  n h ả n  cầ u  ( fib ro u s  la y e r  o f  th e  eyeba ll)
Lớp xơ của nhãn  cầu bao gồm hai phần: củng mạc bao bọc các phán  sau  và 

bèn của nhãn  cầu, khoảng Õ/6 bề m ặt, và giác mạc che phú phần trước.

Hình 11.1. Mắt và các cấu trúc có liên quan

C ủng  m a ch  (sc lera). Củng mạc là một lốp mô liên kết đặc, đục mà ta  có 
thế nhìn  thấy  ở trước qua lớp vỏ kết mạc của nó như  là “lòng trắn g ”. Nó bị 
xuyên qua bởi nhiều mạch m áu và th ầ n  kinh, trong đó có th ầ n  k inh  th ị giác ỏ 
phía sau, và cung cấp chỗ bám cho các cơ tham  gia vận  động n hãn  cầu.

Bao mạc của nhãn  cầu bao bọc m ặt ngoài của củng mạc từ  chỗ đi ra  của 
th ầ n  k inh  th ị giác tới chỗ nối củng mạc-giác mạc. Trong khi đó, m ặt trong củng 
mạc gắn lỏng lẻo với mạch mạc của lớp mạch.

G iác m ạ c  (cornea). Liên tiếp YỚi củng mạc ỏ phía trước là  giác mạc trong 
suốt. Nó che phủ 1/6 phía trước của bể m ặt nhãn  cầu và, do trong  suốt, cho phép 
ánh sáng đi vào nhãn  cầu. Vùng tiếp giáp giữa giác mạc và củng mạc chứa 
xoang tĩnh  mạch củng mạc.

L ớp m ạ c h  c ủ a  n h ã n  c ầ u  (v a s c u la r  la y e r  o f  th e  eyeba ll)

Lốp mạch của nhãn  cầu bao gồm ba phần  liên tiếp  nhau, tín h  từ  sau  ra
trước là  mạch mạc, thể  mi và mống mắt.
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M ạch m ạ c  (choroid). Mạch mạc nàm  ớ sau và chiêm khoáng 2/3 của lóp 
mạch. Nó là một lớp mỏng, giàu mạch máu và có sắc tô’, tạo nên bới những mạch 
nhó nằm sát với võng mạc và nhửng mạch lớn hơn nàm ớ nông hơn. Nó được 
gắn chặt với võng mạc ở phía trong và gán lòng léo với củng mạc ớ ngoài.

T hê  m i (c ilia ry  body). The mi là phẩn kê tiếp với mạch mạc. Cấu trúc có 
m ạt cất hình tam  giác này, với vị tr í ở giữa mạch mạc và mông mat. tạo nên 
một vòng hoàn chỉnh quanh nhãn cầu. Các thành  phần của nó bao gồm cơ the 
mi và các mỏm mi.

Cơ thê m i (ciliary muscle) bao gồm các sợi cơ trơn sắp xếp theo hướng dọc, 
hưóng vòng và chéo. Được kiếm soát bởi các sợi đối giao cảm đi tới nhãn  cầu qua 
thần  kinh III, những sợi cơ này, khi co, làm giảm kích thước của vòng tròn do 
thể mi tạo nên.

Các mỏm m i (ciliary processes) là nhửng gờ dọc từ  m ặt trong của thế mi 
nhô ra. Những sợi vùng  (zonular fibers) xuất phát từ  các mỏm mi và tói bám 
vào thấu kính, treo thấu  kính ở vị tr í đúng của nó; tập  hợp của những sợi vùng 
tạo nên dây chằng treo thấu kính  (suspensory ligam ent of the lens).

Phòng trước. 

Giác mạc -  

Đổng tử _ _

—  Bao thẩn kinh thị giác

Thể kinh

Thể mi

_ _ Vòng mạc thị giác 

____Điểm vàng

Điểm mù

Mống mắt '
Dảy treo thấu kính

Phòng sau

_ Cơ thảng trên

Hình 11.2. Thiết đổ đứng dọc qua nhãn cẩu

Cơ thể  mi co làm  giảm đường kính của vòng tròn do thể mi tạo nên. Điều 
này làm  giảm sức căng lên dây chằng treo thấu  lánh. Thấu k ính  vì th ế  m à trỏ  
nên tròn  hơn dẫn  đến sự điều tiế t của thấu  kính cho nhìn  gần.
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M ông m ắ t ( ir is). Hoàn th iện  lốp mạch cúa nhãn  cáu tí phía truóc la mỏng 
m ăt. Cấu trúc hinh vòng này, vốn nhô ra từ  thẻ mi, là phản  m ang m au cua m ãt 
với một lỗ ơ trung  tám  gọi là đổng tứ  (pupil). Kích thước cua đồng tú  cỏ thé  biến 
đôi nhờ nhũng sợi cơ trơn trong mông mất:

• Các sợi cơ vòng tạo nên cơ thắt đồng tứ, cơ do các SỢI đối giao cam chi phôi;

- Các sợi sắp xếp theo hình tia  tạo nén cơ giãn đồng tứ, cơ do các sợi giao 
cảm chi phôi.

Mông mát chia khoang nàm giủa giác mạc và thấu kính thành hai phòng: phòng 
trước và phòng sau. Hai phòng chứa thủy dịch và thông với nhau qua con ngươi.

Lớp tro n g  của  n h ã n  c ầ u  ( in n e r  la y e r  o f  th e  eyeba ll)

Lốp trong của nhãn  cầu là võng mạc (retina). Nó bao gồm hai phần. Phần 
che phủ m ặt trong của mạch mạc là phần th ị giác của võng m ạc  (optic p a r t of 
the retina), tức là  phần  nhạy cảm vói ánh  sáng, còn phần  phủ m ặt trong  của thế 
mi và mống m ắt ở trước là  phần  không th ị giác (nonvisual part). Chỗ nôi giữa 
hai phần này là một đường không đêu gọi là m iệng thắt (ora serrata).

P h ầ n  th ị  g iá c  của  võng  m ac. Phần th ị giác của võng mạc bao gồm lớp
sắc tô ỏ bên ngoài và lớp thần  kinh ỏ bên trong:

- Lớp sắc tô' gắn chặt vói mạch mạc và liên tục ra  phía trước trê n  m ặt 
trong của thê mi và mông mắt;

- Lớp thần k in h , mà có thế  chia tiếp th à n h  nhiều lớp khác nhau , chỉ gắn 
với lớp sắc tố  ở quanh th ầ n  kinh th ị giác và tạ i m iệng thắ t; chính là lớp thần  
kinh bị tách rời trong trường hợp bị bong võng mạc.

Trên phần sau của võng mạc th ị giác có th ể  nh ìn  thấy  một số  đặc điểm rõ 
rệ t sau đây:

Đĩa thần kinh  th ị (optic disc) là nơi m à th ầ n  kinh th ị giác ròi khỏi võng 
mạc. Nó mỏng hơn vùng võng mạc xung quanh  và các nhánh  của động mạch 
tru n g  tâm  võng mạc từ  điểm này tỏa ra  xung quanh  để cấp m áu cho võng mạc. 
Vì không có tế  bào cảm thụ  ánh  sáng ở đĩa th ầ n  k inh  th ị, nó còn được gọi là
điểm  m ù.

Ngoài đĩa th ầ n  k inh  th ị là một vùng nhỏ hơn có m àu vàng gọi là điểm  hay 
vết vàng  (macula lutea). v ế t  này có một chỗ lõm ở giữa gọi là  hõm  trung  tâm  
(fovea centralis). Đây là vùng mỏng n h ấ t của võng mạc và độ nhạy th ị giác ở 
đây cao hớn ở nơi khác vì nó có ít  tế  bào que và nh iều  tế  bào nón.

1.1.2. C ác p h ò n g  củ a  n h ă n  cầu  (ch a m b ers  o f  eyeb a ll)

C ác p h ò n g  trư ớ c  v à  s a u

Phòng trước (an terior cham ber) là  khoang nằm  ngay sau  giác mạc v à  trưóc 
mông m ắt. ở  sau mống m ắt và trước th ấ u  k ính  ỉà  phòng  sau  (posterior
cham ber) nhỏ hơn.
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Hai phòng trước và sau thông nhau qua lỗ đồng tử. Chúng chứa đầv thuý 
dịch Thuỷ dịch được mỏm mi tiế t vào phòng sau. chảy vào phòng trước qua 
đồng tứ  và đước hấp thu  vào xoang tĩnh  mạch cúng mạc. Xoang tĩnh  mạch này 
(hay ỏng Schlem n)  là một tĩnh  mạch tròn nàm  giữa giác mạc và mông mắt.

T huỷ dịch  (aqueous humor) cung cấp chất dinh dưỡng cho giác mạc và 
thấu  kính (hai cấu trúc vô mạch) và duy tr ì áp su ấ t nội nhãn  cầu. Nếu chu trinh  
sán xuất và hấp thu  thuỷ dịch bị rối loạn làm  cho lượng thuỷ dịch tăng lên, áp 
lực nội nhãn cầu sẽ tăng. T ỉnh  trạng này (gọi là thiên đầu  thống ■ glaucoma) có 
thê dẫn tới nhiều vấn đề về th ị giác.

T h â u  k ín h  và p h ò n g  sa u  c ù n g

Thấu kính ngăn cách 1/5 trước của nhăn  cầu với 4/5 phía sau. Nó là một 
đĩa đàn hồi trong suốt, lồi hai m ặt và được gán ở bờ ngoại vi vói cơ thê mi bởi 
dây chằng treo thấu  kính. T hấu kính có thê thay đối khả năng khúc xạ của nó 
để duy tr ì sự sắc nét nhò được gắn với thê mi. Trong lâm sàng, tình  trạng  đục 
của thấu  kính được gọi là đục thuỷ  tinh  th ể  (cataract)

Bốn phần  năm  phía sau của nhãn  cầu, từ  thấu  kính tới võng mạc, là 
phòng sau cùng  (postrem al chamber) hay phòng k ính  (vitreous chamber) vì nó 
chứa thê k ính  (vitreous body). Thê kính là một khối chất keo trong suất. Thê 
kính gồm dịch k ính  nằm  trong một bao gọi là  m àng kính . Không giống như s- 
thuỷ dịch, dịch kính không thể  thay thê  được.

1.2. C ác  câ”u t r ú c  p h ụ  c ủ a  m ắ t  (acc esso ry  v is u a l s t r u c tu r e s )

N hãn cầu  được vây quanh bằng bao mạc n hãn  cầu. Bao mạc có những thố 
gọi là dây chằng treo nhãn  cầu treo  nhãn cầu vào thàn h  0 mắt. Khoảng nằm  
giữa bao mạc n h ãn  cầu và thành  ổ m ắt được lấp đầy bằng th ể  m ở ổ  mắt.

1.2.1. Các cơ  n g o à i n h ă n  c ầ u  (ex tra -o c u la r  m usc les)

Các cơ ngoài n hãn  cầu bao gồm hai cơ chéo, bốn cơ thẳng  cùng cơ nâng mí 
trên  được tr ìn h  bày bằng bảng dưối đây.

Bàng 11.1. Các cd ngoài nhãn cầu

Cơ Nguyên uỷ Bám tận Thẩn kinh chi 
phối

Chức năng

Cd nâng 
mí trên

Phần cánh nhỏ 
xương bướm trước 
Ống thị giác

Mặt trước của sụn 
mí; một số sợi vào 
da và vòm kết mạc 
mí trên

Nhánh trên của 
thần kinh vận 
nhãn [III]

Nâng mi trẽn

Cơ thẳng 
trên

Phần trên của 
vòng gân chung

Mặt trên của nửa 
trữớc nhãn cẩu

Nhánh trên thần 
kinh vân nhãn 
[III]

Năng, khép và 
xoay ừong nhãn 
cẩu
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! Cơ thẳng 
dưới

Phấn dưới của 
vòng gân chung

Mật dưới của nửa 
trước nhãn cấu

Nhánh dưới thần 
kinh vân nhản 
[III]

Ha. khep và 
xoay ngoái nhàn 
cáu

Cơ thẳng 
trong

Phấn trong của 
vòng gân chung

Măt trong của nửa 
trước nhản cấu

Nhánh dưới thán 
kinh vân nhăn 
[III]

Khep nhãn càu

Cơ thang 
ngoài

Phán ngoài của 
vòng gân chung

Mãt ngoài của nửa 
trước nhãn cầu

Thán kinh giang 
[VI]

Giang nhãn câu

Cơ chéo 
trẽn

Thân xương bướm, 
ở trên và trong ổng 
thị giác

Phấn tư sau ngoài 
của nhãn cấu

Thần kinh ròng 
rọc [IV]

Hạ. giang và 
xoay trong nhãn 
cấu

Cơ chéo 
dưới

Phấn trong sàn ổ 
mắt ở sau vành ổ 
mắt; xương hàm 
trên ở ngoài rãnh 
lệ-mũi

Phần tư sau ngoài 
của nhân cầu

Nhánh dưới thán 
kinh vận nhân

Nâng, giạng và 
xoay ngoài nhãn 
cấu

Hình 11.3. Các cơ ngoài nhãn cầu

1.2.2. L ô n g  m à y  (eyebrow)

Là những lông ngắn mọc dày trê n  những  lồi da h ình  cung nằm  ngay phía 
trê n  lỗ vào ổ mắt.

1.2.3. M í m ắ t (eyelids)

Các mí trên  và dưỏi là  các cấu trúc ở trước n hãn  cầu. K hi đóng, chúng  bảo 
vệ m ặt trước của nhãn  cầu. Khi mỏ, khoảng nằm  giữa h ai m í ỉà  k h e  m í
(palpebral fissure).
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Từ trước ra  sau, các lớp của mí m ất bao gồm da, mó dưới da, cơ vòng mất. 
vách ố mắt, sụn mí và kết mạc.

Da và  m ô  d ư ớ i da . Da mí không chắc và chí có một lớp mô dưối da móng 
ngăn cách da với lỏp cơ bên dưới. Cấu trúc lóng léo của lớp mô liên kết m ỏng này 
là l í  do khiến cho sự  tích dịch (máu) ở m í xáy ra kh i chấn thương.

Cơ vòng  m ấ t (o rb ic u la r is  ocu li). Các sợi cơ ở sau mô dưới da là cúa 
phần mí cơ vòng mắt. P hần này được gắn vào thành  xương bằng các dây chằng 
mí ngoài và trong.

V ách  ô m a t (o r b ita l s ep tu m ).  Ớ sâu dưới phần mí của cơ vòng m ắt là 
phần mở rộng của côít mạc từ  bò ố m ắt vào các mí trên  và dưới. Đó là vách ô 
m ắt. Vách ố m át bám vào gân của cơ nâng mí trên  ở mí trên  và bám vào sụn mí 
ớ mí dưới.

S ụ n  m í ( ta rsu s) và  cơ n ă n g  m í tr ên  ( le v a to r  p a lp e b ra e  su p er ỉo r ỉs ) .
Cấu trúc chống đỡ chính cho mỗi mí là sụn  m í. Đây là những tấm  mô liên kêt 
dày đặc được gắn vào thàn h  xương bởi các dây chằng m í ngoài và trong. Vùi 
trong các sụn mí là  các tuyến sụn. Đây là những biến thế của tuyến bã. Chúng 
tiế t ra  một dịch nhòn đố vào bò tự do của mí. Dịch này làm tảng  độ quánh của 
nước m ắt và làm giảm tốc độ bốc hơi nưóc khỏi bề m ặt của nhăn  cầu. Kết hợp 
với sụn ở mí trên  là cơ nâng mí trên , cơ có tác dụng nâng mí trên . Cơ này đi từ 
phần sau  của trầ n  ổ m ắt đến m ặt trước của sụn  mí trên . Một sô' sợi cơ trơn từ  
m ặt dưói cơ nâng mí trên  đi tới bờ trên  của sụn  trên  tạo nên cơ sụn trên. M ất 
chức năng của hoặc cơ nâng m í trên hoặc cơ sụn trên dẫn tới sa mí.

K ết m a c  (co n ju n c tiv a ) . Kết mạc là lớp m àng mỏng phủ m ặt sau  của mí 
mắt. Sau khi phủ hết m ặ t sau mí mắt, nó lậ t lên để che phủ phần trước của 
củng mạc rồi gắn ch ặ t vào nhãn  cầu tại chỗ nối giữa củng mạc và giác mạc. Khi 
m ắt nhắm , một tú i kết mạc (conjunctival sac) được hình thàn h  giữa kết mạc 
phủ mí m ắt và kết mạc phủ nhãn  cầu. Các ngách trê n  và dưói của tú i này  (gần 
kê' với đường tiếp nốì giữa hai phần kết mạc) là các vòm kết m ạc (conjunctival 
fornices) trên và dưới.

C ác tu y ế n  c ủ a  m í. Ngoài tuyến sụn, mí còn có các tuyến  bã và tuyến mồ 
hôi kết hợp với các nang lông mí. Tắc và viêm những tuyến này (trên bờ m í) gọi 
là lẹo (stye). Tắc và viêm của m ột tuyến sụn  (nhìn thấy trên m ặt trong m í mắt) 
là chắp (chalazion).

1.2.4. B ộ lệ  ( la c rr ỉm a l a p p a ra tu s)

Bộ lệ là bộ máy sản xuất, vận chuyển và dẫn lưu dịch khỏi bề m ặt nhãn  
cầu. Nó được tạo nên  bỏi tuyến lệ và các ống tiế t, các tiểu quản lệ, tú i  lệ và ống 
lệ mũi.

Tuyến lệ (lacrim al gland) nằm  ỏ ph ía  trước, trong  vùng trê n  ngoài của ổ 
m ắt, và được cơ nâng  mí trên  chia th à n h  hai phần:
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- P hần ô m ắt lỏn hơn nằm trong hố tuyến lệ;

- P hần mí nhó hơn nằm dưới cơ nâng mí trên  trong phần trên  ngoài của mí
trên.

Nhiều ống tuyến đổ dịch tiế t của tuyến (nước m ắt) vào phần  ngoài của 
vòm kết mạc trên. Nưóc m ắt chảy ngang qua bề m ặt của n hãn  cầu khi chớp 
m ắt, tích tụ  lạ i ỏ góc m ắt trong tại hồ lệ (lacrimal lake) rồi được dẫn khỏi hồ bời 
hai tiểu quản lệ (lacrimal canaliculi), mỗi tiểu quản nằm  trong một mí. Điểm lệ 
(lacrimal punctum) là lỗ mà qua đó nước m ắt chảy vào tiểu  quản  lệ. Khi chạy 
vào phía trong, các tiểu  quản lệ hợp lại với nhau để đổ vào tú i lệ (lacrim al sac). 
Khi cơ vòng m ắt co, một bó nhỏ của cơ này (phần lệ) ép vào tú i lệ và đay nước 
m ắt vào ống lệ m ủi (nasolacrim al duct). Ông này dẫn  nước m ắt tới ngách 
mũi dưói.

2. TAI (EAR)

Tai không những là cơ quan thu  nhận  và phát h iện âm  th a n h  m à còn là cơ 
quan cảm giác về thăng  bằng và tư  th ế  cơ thể. Tai là một phần  của hệ  thấng 
th ín h  giác - thăng  bằng; phần  còn lại của hệ thống này là đường dẫn truyền  
th ầ n  kinh từ  ta i trong về thần  k inh  trung  ương (sẽ được học cùng với hệ th ầ n  
kinh). Từ “tai” có thể  được dùng để chỉ loa ta i - phần  nh ìn  thấy  được của ta i - 
nhưng cũng chỉ toàn bộ một hệ thống cấu trú c  bao gồm ta i ngoài, ta i giữa và 
ta i  tro n g .

2.1. T a i n g o à i (e x te rn a l e a r)

Tai ngoài bao gồm hai phần. P hần  nhô ỉên  từ  m ặ t bên  của  đầu  là  loa ta i và
ống dẫn từ  ngoài vào trong là ống tai ngoài.

Hinh 11.4. Bộ lệ
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Loa tai

Ống tai ngoài

tai xương

Loa tai nàm ở mặt bên của đầu và có vai trò thu  nhặn âm thanh. Nó là 
một tấm sụn được bọc da với bế m ặt gồm nhiều chỗ lồi lõm.

Vành rộng bên ngoài của loa tai là gờ luân (helix). Gò luân tận  cùng ớ dưới 
tạ i dái tai (lobule).

Chuỗi xương nhỏ

2.1.1. Loa ta i (auricle)

Các bán khuyên màng

Hình 11.5. Cơ quan tiền đình ốc tai

Vùng lõm ở trung  tâm  loa ta i là xoăn loa tai (concha of auricle). Ong tai 
ngoài bắ t đầu chạy vào trong từ  phần sâu của vùng này.

Ớ ngay trưốc lỗ của ống ta i ngoài và xoăn loa ta i là một gò gọi là bình tai 
(tragus). Đối diện với bình tai, và ở trên  dái tai, là gờ đối bình tai (antitragus). 
Một vành cong nhỏ hớn, nằm  song song và ở trước gờ luân là gờ đối luân  
(antihelix).

2.1.2. O ng  ta i  n g o à i (ex te rn a l a co u s tic  m ea tu s)

Ỏng này đi từ  chỗ sâu  n h ấ t của xoăn loa ta i tới m àng nhĩ, với chiều dài 
khoảng 2,5 cm. Các thàn h  của nó được cấu tạo bằng sụn và xương. M ột phần  ba 
ngoài được tạo nên  từ  những phần  sụn mở rộng từ  một sô" sụn  của loa ta i và hai 
phần  ba trong là  một ống xương xẻ trong xương thá i dương.
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Toàn bộ chiếu dài cùa ỏng tai ngoài dược phú bàng da; loại da này có lỏng 
và chứa một dạng biến the cua tuyến mồ hôi tiỏt ra  day tai. Dưỡng kinh cua ỏng 
ta i ngoài hẹp ciần từ  ngoài vào.

Ống tai ngoài không đi theo một đường tháng. Từ lỗ ngoài, nó chạy lên 
trên  và ra  trước, rồi ngoặt nhẹ ra  sau và lên trên , và cuối cùng lại hướng ra  
trước và xuống dưới. Khi khám  òng ta i ngoài và m àng nhĩ. có th ê  nh ìn  dê hơn 
nếu kéo loa tai lên trên, ra  sau và hơi ra  ngoài.

2.2. T ai g iừ a  (m id d le  ea r)
Tai giữa, hay hòm nhĩ. là một khoang chứa kh í có niêm  mạc phu nằm 

trong xương thái dương, giũa m àng nhĩ ở ngoài và thàn h  ngoài của ta i trong ở 
trong. Nó được mô tả  như gồm hai phan:

- Hòm nhỉ (tym panic cavity) thực sự nằm  ngang mức và ớ ngay trong 
m àng nhì;

- Ngách thượng n h ĩ (epitympanic recess) ở trên  hòm nhĩ thực sự.

Tai giữa thông với hang chũm ở sau và với tỵ  hầu  ở trước. Chửc năng cơ 
bản  của nó là truyền  rung  động của m àng nhĩ vào ta i trong. Nó hoàn thành 
được chức năng này qua ba xương khớp nối với nhau  nhưng có thê củ động được 
bắc cầu qua khoảng không giữa m àng nhĩ và ta i trong. N hững xương này là 
xương búa  (được gắn với m àng nhĩ), xương đe (được nối với xương búa) và xương 
bàn đạp  (được nối với xương đe và thàn h  ngoài của ta i trong  tạ i cửa sô bầu dục). 
Tai giữa được giới hạn  bởi 6 thành.

T h à n h  tr ầ n  ( te g m e n ta l w a ll)  là một lốp xương mỏng ngăn  cách ta i giữa 
vói hô’ sọ giữa. Lóp xương này là trầ n  hòm nh ĩ trên  m ặ t trước phần  đá xương 
thá i dương.

T h à n h  t ĩn h  m a c h  c ả n h  ( ju g u la r  w a ll) , hay s à n , là một lớp xương 
mỏng ngăn cách ta i giữa với tĩnh  mạch cảnh trong. Đôi khi thàn h  này  dày lên 
do sự hiện diện của các xoang khí. Ớ gần bờ trong của sàn  có một lỗ nhỏ cho 
nhánh  nhĩ của th ầ n  kinh IX đi vào ta i giữa.

T h à n h  m à n g  (m e m b ra n o u s  w a ll) , hay t h à n h  n g o à i, gần như  hoàn 
toàn do m àng nhĩ tạo nên, nhưng vì m àng nhĩ không chạy lên tới ngách thượng 
nhĩ, phần trên  của thàn h  m àng là th à n h  xương bên ngoài của ngách 
thượng nhĩ.

T h à n h  c h ũ m  (m a s to id  w a ll) , hay t h à n h  s a u ,  là th à n h  không hoàn 
chỉnh. P hần dưới của thàn h  này là một vách xương nằm  giữa hòm n h ĩ và hang 
chũm, ơ  phía trên , ngách thượng nhĩ liên tục với đưòng vào hang  chũm . Trên 
thàn h  chũm  có:

- Một mỏm xương nhỏ nhô lên gọi là lồi tháp  (pyram idal em inence); gân 
của cơ bàn đạp đi qua đỉnh của mỏm này để đi vào ta i giữa;
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- Một lỗ mà qua đó thần k inh  thừng n h ĩ , một nhánh  của th ầ n  k inh  VII, đi 
vào ta i giữa.

T h à n h  trư ớ c, hay t h à n h  d ô n g  m a c h  c ả n h  (c a r o tid  w a ll) , cũng không 
là một thàn h  hoàn chỉnh. P hần dưói của thàn h  này là một m ảnh xương ngăn 
cách hòm nhĩ với động mạch cảnh trong. P hần trên  khuyết do sự hiện diện của 
ba lỗ:

- Một lỗ lớn cho vòi ta i mở vào ta i giữa (lỗ n h ĩ của vòi tai)',

- Một lỗ nhỏ hơn dành  cho ống chứa cơ căng m àng nhĩ;

- Một lỗ tạo đường cho th ầ n  kinh thừng  nhĩ ra  khỏi hòm nhĩ.

T h à n h  m ê  đ ạ o  ( la b y r in th in e  w a ll) , hay th à n h  tro n g , cũng là thành  
ngoài của ta i trong. T rên  thàn h  này có một gò tròn  nhô lên, gọi là ụ nhô  
(promontory), do vòng đáy của ốc ta i tạo ra. Trên bể m ặt ụ nhô có một đám  rốì 
thần  kinh {đám rối nhĩ); đám  rối này chi phối cho niêm mạc ta i trong và chủ 
yếu do nhánh  nhĩ của th ầ n  kinh IX và các nhánh  từ  đám rối cảnh trong tạo nên. 
Có bốn cấu trú c  khác kết hợp với thàn h  mê đạo:

- Cửa s ổ  tiền đ ìn h  (oval window) hình bầu dục nằm  ở sau  trên  ụ nhô, là 
điềm gắn của nền  xương bàn đạp và là điểm kết thúc  của chuỗi xương truyền  
rung động từ  m àng nhĩ vào ta i trong;

- Cửa sô ốc ta i (round window) h ình  tròn  nằm  ở sau-dưới ụ  nhô;

- Lồi ông th ầ n  k inh  m ặt (prominence of facial canal) ở sau  và trên  cửa sổ 
tiền đình;

- Lồi Ống bán khuyên ngoài (prominence of la tera l sem icircular canal) nằm  
ở trên  và sau  lồi ống th ầ n  k inh  m ặt do ống bán  khuyên ngoài của ta i trong  
tạo nên.

H a n g  c h ũ m  (m a s to id  a n tr u m ) .  0  sau ngách thượng nhĩ là  một lỗ thông 
vào hang  chũm  có tên  là đường vào hang  (aditus to mastoid antrum ). H ang 
chũm  là một hốc lớn liên tiếp với những tập  hợp các khoang chứa k h í (gọi là các 
xoang hay t ế  bào chũm  - mastoid cells) nằm  trên  suốt p hần  chũm  của xương 
thá i dương, trong đó cộ mỏm chũm. H ang chũm  được ngăn cách với h ố  sọ giữa ỏ 
trên  chỉ bằng m ột m ảnh xương mỏng liên tiếp với trầ n  hòm nhĩ.

N iêm mạc lót các xoang chũm  liên tiếp với niêm  mạc của ta i giõa. Nhiễm 
trùng  của ta i giữa có thể  dễ dàng lan  tới hang  và các xoang chũm. K hi đi vào 
hang chũm  để tháo  m ủ viêm, cần trá n h  làm  tổn thương th ầ n  k inh  VII đi trong 
vách xương ngăn  cách hòm nhĩ và hang  chũm.

Vòi ta i  (a u d ito r y  tu b e )  nối thông ta i giữa vối tỵ  h ầu  và làm  cân  bằng áp 
lực trê n  cả h ai m ặ t của m àng nhĩ. Từ lỗ mở của nó vào th à n h  trước ta i giữa, nó 
chạy ra  trước, vào trong  và xuống dưdi để đi vào tỵ  hầu  ỏ ngay sau  ngách mũi 
dưới. Vòi ta i bao gồm h a i phần:

- Phần xương (đoạn liền với ta i giữa) chiếm  1/3 chiểu dài;
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- Phẩn sụn  là  2/3 chiểu dài còn lại.

C ác xư ơ n g  con  c ủ a  ta i  (auditary  ossicles) (H .I1.5). gồm xương búa, 
xương đe và xương bàn đạp. tạo  nên  một chuỗi xương chạy ngang qua hòm nhĩ 
và dược treo  vào thàn h  hòm nhĩ bàng các dây chằng. Chúng tiếp  khớp VỎ1 nhau 
bang các khớp hoạt dịch. Xương búa  gồm chòm búa, cố  búa  và can bua. Cán 
xương búa dinh vào m ật trong m àng nhĩ. chóm của nó khớp VỚI th â n  xương đe. 
Xương đe gồm một thán  và hai trụ , trụ ngắn  và trụ dài. T hân xương đe khớp với 
chỏm búa; trụ  dài của nó khớp với xương bàn đạp. Xương bàn đạp  gôm một 
chỏm., hai trụ  và nền  xương bàn đạp. N ên lắp vào cửa sô tiền  đình. H oạt động 
của chuỗi xương con được thực h iện bởi hai cơ: cơ căng m àng n h ĩ và cơ bàn đạp.

2.3. T a i t r o n g  ( in te rn a l  e a r)

Tai trong bao gồm một loạt các khoang xương (mê đạo xương) và các ống 
và tú i m àng (mê đạo m àng) chứa trong các khoang này. T ấ t cả các cấu  trú c  này 
nằm  trong phần đá của xương th á i dương, giữa ta i giữa ở ngoài và ống ta i trong 
ở trong.

Mê đạo xương bao gồm tiền đình, ba ống bán  khuyên (xương) và ốc tai. 
N hững khoang xương này được lót bằng ngoại cốt mạc và chứa một ch ấ t dịch 
trong suốt gọi là ngoại dịch  (perilymph).

Treo trong ngoại dịch nhưng không lấp đầy tấ t  cả các khoang của mê đạo 
xương là mê đạo màng. Mê đạo m àng bao gồm các ống bán  khuyên (m àng), ống 
ốc ta i và hai tú i (soan nang  và cầu nang). N hững khoang (ông và túi) m àng này 
chứa đầy nội dịch  (endolymph).

Các cấu trú c  của ta i trong  chuyển về não những  thông  tin  về th ă n g  bằng 
và th ính  giác:

- Õng ốc ta i là  cơ quan  th ín h  giác;

- Các Ống bán khuyên (màng), soan n ang  và cầu n ang  là các cơ quan 
thăn g  bằng.

Thần k inh  chịu trách  nhiệm  vể các chức năng  này  là  th ầ n  k in h  tiền  đình- 
ôc ta i, vôn gồm phần  tiên  đ ình  (thăng  bằng) và p hần  ốc ta i  (nghe) sau  k h i đ i vào 
Ống ta i trong.

2.3.1. M ê d ạ o  x ư ơ n g  (b o n y  la b y r in th )

T iền  đ ìn h  (v e s tib u le )  là  p hần  tru n g  tâm  của mê đạo xưdng. Th ành  ngoài 
của tiền  đình có cửa sổ trò n  liên  hệ  với ta i  giữa. Nó thông  ồ trước với ốc ta i và ỏ 
sau -trên  vối các ống bán  khuyên (xương). Có m ột ống hẹp  gọi ỉà  cống tiền  đ in h  
(vestibular aqueduct) rời khỏi tiền  đ ình  và chạy tới m ặ t sau  p h ầ n  đ á  xương 
th á i dương.

C ác ố n g  b án  k h u y ên  (xư ơng) (s e m ic ir c u la r  q o n a te ) .  Có ba ống  bán
khuyên nằm  ở ph ía  sau -trên  tiền  đình: các ôhg trước, sau  và ngoài (an te rio r

1 ••'.ri:. ! í . j  fỉ>v m i l  n ẹ o b )  % n\A\T íũìiA \
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posterior and la teral sem icircular canals). Mỗi ống này chiêm 2/3 của một vòng 
tròn  và nối ở cả hai đầu với tiền  đình; một trong hai đầu  phình ra  thàn h  bóng 
xương  (bony am pulla). Các ông được sắp xêp sao cho mỗi ông nàm  vuông góc vối 
hai ông kia.

Oc ta i  (coch lea ). Oc ta i nằm  ở trước tiên  đình. Đây là một câu trúc  xương 
xoắn hai vòng rưỡi quanh một cột xương trung  tâm  có tên  là trụ ôc (modiolus). 
Sự sắp xếp này tạo ra  một cấu trúc  hình nón với một nền ốc ta i (base of cochlea) 
hướng về phía sau-trong và một đ ính  hướng vế phía trước-ngoài. Nền rộng của 
trụ  Ốc ta i nằm  ỏ gần đáy của ống tai trong, nơi mà các nhánh  cúa phần  ốc tai 
của th ầ n  kinh tiền  đình ốc ta i đi vào ông.

Trên suốt chiều dài của trụ  ốc ta i có một m ảnh xương mỏng gọi là m ánh  
trụ ốc hay m ảnh xoắn xương (osseous sp iral lam ina) nhô nửa chừng vào lòng ốc 
tai. Chạy vòng quanh  trụ  ốc và được gắn vào bờ tự  do của m ảnh xoắn xương là 
ống Ốc tai, một th à n h  phần  của mê đạo màng.

Do Ống ôc ta i được gắn  ở vị tr í giữa bờ tự  do của m ảnh xoắn xương và 
thành  ngoài của ốc ta i, nó chia ốc ta i thàn h  hai thang, thang  tiền đ in h  (scala 
vestibuli) và thang  n h ĩ (scala tym pani); hai thang  này trả i ra  trên  suốt chiểu 
dài của ốc ta i và thông với n hau  tạ i đỉnh ốc ta i qua một khe hẹp gọi là khe xoắn 
Ốc tai (helicotrema). Thang tiền  đình liên tục với tiền đình. T hang nhĩ được 
ngăn cách với ta i giữa bởi m àng nhĩ phụ đậy cửa sổ tròn, ở gần cửa số tròn  có lỗ 
mỏ của một ống hẹp gọi là tiểu quản Ốc ta i (cochlear canaliculus) nối than g  nhĩ 
với m ặt dưối phần  đá xương thá i dương, ống này tạo  nên sự  nối thông giữa 
ngoại dịch của ốc ta i vói khoang dưới nhện.

2.3.2. M ê đ ạ o  m à n g  (m e m b ra n o u s  la b y r in th )

Mê đạo m àng là  một hệ thống liên tục của các ống và tú i nằm  trong mê 
đạo xương. Nó chứa đầy bằng nội dịch và được ngăn cách vói ngoại cốt mạc phủ 
thàn h  mê đạo xương bởi ngoại dịch.

Mê đạo m àng đảm nhiệm  các chức nàng thăn g  bằng và th ín h  giác; nó bao 
gồm soan nang, cầu  nang, ba ông bán  khuyên (màng) và ổng ốc ta i. Soan nang, 
cầu nang  và ba ống bán  khuyên (màng) là các phần  của bộ m áy tiền đ ìn h  (tức là 
các cơ quan thăng  bằng)\ ống ốc ta i là cơ quan th ính  giác. Mê đạo m àng được 
sắp xếp như  sau: ba ống bán khuyên m àng nằm  trong ba ống bán  khuyên xương 
của mê đạo xương ở phía sau; soan nang  và cầu nang  nằm  trong tiền  đ ình  của 
mê đạo xương ỏ giữa; ống ốc ta i nằm  trong ốc ta i của mê đạo xương ở ph ía  trưóc.

C ác cơ  q u a n  th ă n g  b ằ n g

S o a n  n a n g  (u tr ic le )  là  tú i  m àng lớn hơn trong h a i 'tú i. Nó có h ình  bầu 
dục và nằm  ỏ p hần  sau  của tiến  đ ình  của mê đạo xương.

Ba ố n g  b ả n  k h u y ê n  m à n g  ( s e m ic irc u la r  d u c ts )  đổ vào soan nang. Mỗi 
ống bán  khuyên m àng có h ìn h  th ể  giống như  ống bán  khuyên  xương, bao gồm 
m ột đầu  ph ình  tạo  nên  bóng m àng  (m em branous am pulla).
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c ầ u  n a n g  (sa ccu le ) là một tú i tròn  nho hơn nam  o phản trưoc-duòi của 
tiền dinh. Nó thông với ỏng ôc ta i qua ống nối. Cầu nang và soan nang  thõng với 
nhau  qua ỏng soan cầu (utriculosaccular duct). Ong soan cáu  tach  ra  một 
nhánh  gọi là ống nội dịch  (endolymphatic duct); ông nội dịch đi váo cóng tiển 
đình và nhô ra  ớ mật sau phần đá xương thái dương th à n h  một bọng phình  gọi 
là tú i nội dịch (endolymphatic sac).

Về chức náng. trong các thàn h  phần cùa bộ máy tiền  đình có các cơ quan 
thụ  cám về thăng  bằng. Ớ soan nang và cầu nang, các cơ quan  này  lần lượt là 
vết m an  nang  và vét cẩu nang ; cơ quan  cám th ụ  ó các ông bán khuyên m àng là 
các mào  nằm  ở bóng m àng của mỗi ống bán khuyên. Soan nang đáp ứng với gia 
tốc li tâm  và tháng đứng trong khi cầu nang đáp ứng với gia tốc đường thắng. 
T rá i lại, các thụ  thê trong ba ống bán khuyên đáp ứng với sự chuyến động về 
mỗi hưỏng.

Cơ q u a n  th ín h  g iá c

Ong ôc ta i nằm  ở vị t r í  tru n g  tâm  trong ốc tai của mê đạo xương, chia ốc 
tai thàn h  hai thang. Nó được giủ ở vị tr í này vì bị gắn ở phía tru n g  tâm  vào 
m ảnh xoắn từ  trụ  óc nhô ra, ỏ phía ngoại vi vào th à n h  ngoài của ốc ta i. Ong ôc 
ta i có m ặt cắ t hình tam  giác với ba thành:

õng bán khuyèn trước

Hình 11.6. Mẽ dạo màng

- T hành ngoài áp vào ốc ta i xương, được tạo  n ên  bởi ngoại cốt m ạc dày  có 
lót thượng mô (gọi là dây chằng xoắn);

- T hành , hay  m àng tiền đ ù ih , n găn  cách nội dịch trong  ống ốc ta i với ngoại 
dịch t ro n g  th an g  tiền  đ ình  và  được cấu tạ o  bằng  m ột lõi mô liên  k ế t nàm  giữa
hai lá thượng mô; - .1  w. . -wi'
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• T hanh n h ĩ, hay m ủng nền, di từ bò tự do của m ánh xoăn xương tới dãy 
cháng xoắn ở thành  ngoài ốc tai. M àng nên ngán cách nội dịch trong ỏng ôc tai 
với ngoại dịch trong thang nhĩ.

Cơ quan xoắn là cơ quan thụ  cảm th ính  giác; nó nằm trên  m àng nền và 
nhó vào nội dịch cúa ỏng ôc tai. Cơ quan xoan là một lá tê  bào thượng mô cuộn 
lại, bao gồm các tế  bào chống đỡ và khoảng 16000 tê  bào lông, vôn là tê  bào cảm 
thụ  th ính  giác. M ật đỉnh của mồi tê  bào lông có một bó gồm 30-100 lông lập the 
nhô vào nội dịch. M ặt đáy của các tê  bào lỏng synáp vói sợi của các nơron cám 
giác có thân  nằm  ở hạch xoắn ôc tai. M àng mái, một m àng keo đàn  hồi, nằm  ớ 
trên  và tiếp xúc với các tê  bào lông.

Loa ta i tậ p  tru n g  những sóng âm trong  không kh í và hướng sóng âm  đi 
dọc Ổng ta i ngoài tới m àng nhĩ, làm  cho m àng nh ĩ rung  lên. R ung động cơ học 
của m àng nhĩ được chuỗi xương con truyền  tói cửa sổ tiền đình. Chuyển động 
lắc qua lắc lại của xương bàn đạp ở cửa sổ tiền đình tạo  nên những  sóng rung 
động trong ngoại dịch. Sóng này  lan  toả qua ngoại dịch của than g  tiền  đ ình  tối 
đỉnh ốc ta i rồi tới ngoại dịch ở than g  nhĩ và cuối cùng trở  về chỗ mở thông của ốc 
ta i với ta i giữa (cửa sổ ốc tai), làm  rung động m àng nhĩ phụ. Sóng rung  động 
của ngoại dịch ấn  lõm ổng ốc ta i, gây nên sóng rung  động của nội dịch. Rung 
động của nội dịch kích th ích  các tế  bào thượng mô th ầ n  k inh  của cơ quan  xoắn. 
N hững rung  động th ầ n  k inh  từ  cơ quan xoắn được phần  ổc ta i của  th ầ n  kinh 
VIII truyền  về não.

Cơ quar

Mãng nén

D/c xoắn Tầng nhĩ

Táng tiền dinh

Hinh 11.7. Thiết đồ qua ốc tai
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Mẻ dao mang va

Hinh 11.8. Cơ chế nghe

CÂU HỎI Tự  LƯỢNG GIÁ

A. X ác đ ịn h  lự a  ch ọ n  đ ú n g  c ủ a  n h ữ n g  câ u  h ỏ i n h iề u  lự a  c h ọ n  s a u

1. M ô tả  n à o  s a u  đ â y  v ề  g iá c  m ạ c  đ ú n g ?

a. Nó chiếm khoảng 2/6 diện tích bề m ặ t n hãn  cầu;

b. Nó trong suốt và lồi hơn củng mạc;

c. Nó là phần giữa của áo xơ n hãn  cầu;

d. Nó được lót ở m ặt ngoài bằng một thượng mô lá t tầng  sừng hoá.

2. M ô t ả  n à o  s a u  đ â y  v ề  c ủ n g  m ạ c  đ ú n g ?

a. Nó còn được gọi là lòng đen;

b. Nó là phần  sau  của áo xơ n hãn  cầu;

c. Nó chứa các tế  bào cảm  th ụ  ánh  sáng;

d. Nó nằm  trong áo m ạch của n h ãn  cầu.

3. M ô t ả  n à o  s a u  đ â y  v ề  á o  m ạ c h  đ ú n g ?

a. M àng mạch có vai trò  nuôi lớp trong  của  võng mạc;
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b. Thê mi có vai trò  tiết thuỷ  dịch và điêu tiế t độ lồi của thấu  kính:

c. Mông m át nàm  đứng ngang giữa thấu  kính và vỏng mạc;

d. Ba phần  của áo mạch có độ dày như nhau.

4. Mô tả  n à o  s a u  đ ây  v ề  v õ n g  m ạ c  th ị  g iá c  đ ú n g ?

a. Nó mỏng hơn vỏng mạc tịt;

b. Nó liên tiếp với võng mạc tị t ở ngang mức bờ sau vành mi;

c. Nó có vết võng mạc nằm  trong (gần đường giủa hơn) đĩa thần  kinh th ị giác;

d. Nó có đĩa th ầ n  k inh  th ị giác là nơi tập tru n g  các sợi thần  k inh  th ị giác.

5. Mô tả  n ào  s a u  đ ây  v ể  th â u  k ín h  đ ú n g ?

a. Nó nằm  giữa phòng trước và phòng sau;

b. Nó có một m ặt lồi;

c. Nó cứng và không đàn hồi;

d. Có độ lồi giảm khi cơ th ể  mi co.

6. C ác m ô tả  s a u  đ ây  về h ò m  n h ĩ  d ể u  d ú n g , trừ :

a. Nó nằm  giữa ta i ngoài và ta i trong;

b. Nó thông với hang  chũm  qua ông thông hang;

c. Nó liên hệ vói ta i trong bằng 2 cửa sổ;

d. Nó chứa một chuỗi 4 xương nhỏ.

7. C ác  m ô tả  s a u  đ â y  v ề  t iề n  đ ìn h  đ ề u  đ ú n g , trừ :

a. Là phần  giữa của mê đạo xương;

b. Ngăn cách với hòm n h ĩ bằng một vách xương;

c. Có 4 lỗ thòng với các ống bán khuyên xương;

d. Chứa soan nang  và cầu nang.

8. C ác m ô tả  s a u  đ â y  về ốc ta i  đ ề u  đ ú n g , trừ :

a. Nó có đáy hướng ra  ngoài, vòm hướng vào trong;

b. Nó gồm một ống xoắn ốc ta i uốn quanh trụ  ốc tai;

c. Nó được m ảnh xoắn xương và ống ốc ta i chia th à n h  hai thang;

d. Nó nằm  trưỏe tiền  đình.
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9. C ác  m ỏ tả  sa u  đ â y  về m ê d ạ o  m à n g  d ều  d ú n g , trừ :

a. Nó gồm mê dạo tiến đình và mê đạo ốc tai;

b. Nó là một hệ thống ỏng và tú i m àng thông nhau:

c. Nó chứa các tế  bào cám thụ  với sự thay đối vị tr í  đầu  và th ính  giác:

d. Nó chứa ngoại dịch.

10. C ác m ô tả  sau  đ ây  về cầ u  n a n g  đ ể u  đ ú n g , trừ :

a. Nó tiếp nhận  năm  lồ đô vào của các ống bán khuyên màng;

b. Nó nối vói soan nang bằng ống soan-cau;

c. Nó nằm  trước soan nang;

d. Nó áp vào thành trong của tiền đình.

B. X ác d ịn h  xem  n h ữ n g  câ u  s a u  đ ú n g  h ay  sa i

11. Rung động của ngoại dịch do sự chuyên động của nền xương bàn  đạp  gây 
nên.

12. Các cơ quan xoắn nằm  trên  thàn h  tiền đình của ống ốc tai.

13. Các tế  bào hai cực của võng mạc có vai trò  cảm th ụ  ánh  sáng.

14. Thuỷ dịch từ  phòng sau của nhãn  cầu đi vào xoang tĩnh  mạch củng mạc.

15. Các tiểu cốt ta i có vai trò  truyền rung động của m àng nh ĩ vào ta i  trong.

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 11 (CÁC GIÁC QUAN)

1; b; 2: b; 3: b; 4: d; 5: d; 6: d; 7: c; 8: a; 9: d; 10: c; 11:Đ; 12: S; 13: S; 14: S; 15: Đ
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C h ư ơ n g  12  

HỆ INỘI TIẾT

1. ĐẠI CƯƠNG

Các hệ th ầ n  k inh  và nội tiế t cùng n hau  điều hoà những hoạt động chức 
năng của tấ t  cả các hệ cơ quan khác. Hệ th ầ n  k inh  kiếm soát các hoạt động của 
cơ the  thông qua những xung động th ầ n  kinh được dẫn  truyền  dọc theo sợi trục 
của các nơron. T rá i lại, các tuyến của hệ nội tiế t giải phóng ra  những phân  tử 
gọi là hormon vào dòng m áu. Dòng m áu đưa các horm on tới tấ t cá các tế  bào của 
cơ thể. Các hệ th ầ n  k inh  và nội tiế t cùng n hau  hợp nên  một siêu hệ có tên  là hệ 
thần  kinh-nội tiết (neuroendocrine system).

Cơ th e  có hai loại tuyến: các tuyến  ngoại tiế t (exocrine glands) và các 
tuyến nội tiế t (endocrine glands). Các tuyến ngoại tiế t tiế t ra  sản  phâm  của 
chúng vào các khoang (cavity) cơ thể, vào lòng của một cơ quan  (tạng) nào đó, 
hoặc lên bề m ặt cơ thế  thông qua các ống dẫn. T rá i lại, các tuyến  nội tiế t tiế t ra  
các sản  phẩm  của chúng (hormon) vào dịch kẽ bao quanh  các tế  bào tiết. Sau đó, 
horm on khuyếch tá n  vào các mao mạch và được m áu vận chuyển tới m ột cơ 
quan (cơ quan  đích) hoặc mô khác (có th ế  ở r ấ t  xa) và, tạ i đó, horm on ảnh  hưởng 
đến sự hoạt động, p h á t tr iên  và dinh dưỡng của các cơ quan  đích.

Hệ nội tiế t (H . 12.1) bao gồm tuyến yên, tuyến giáp, tuyến  cận  giáp, tuyến 
thượng th ậ n  và tuyến tùng. Ngoài ra, một scí cớ quan và mô của cơ th ể  chứa các 
t ế  bào tiế t horm on nhưng không phải là những tuyến chuyên hoạt động nội tiết. 
N hững cơ quan  và mô này bao gồm vùng hạ đồi, tuyến  ức, tuỵ, buồng trứng, 
tinh  hoàn, thận , dạ dày, gan, ruộ t non, da, tim , mô mõ và ra u  thai.

2. VÙNG HẠ Đ Ồ I VÀ TU Y ẾN  YÊN

V ù n g  h a  đ ồ i là  một vùng nhỏ của não nằm  dưới đồi th ị và là  vùng liên 
k ết chủ yếu giữa các hệ th ầ n  k inh  và nội tiế t. V ùng này  không chỉ là  tru n g  tâm  
điều hoà quan  trọng của hệ th ầ n  k inh  m à còn là  một tuyến  nội tiế t chủ chốt. 
Các tê  bào của vùng hạ đồi tổng hợp ra  ít n h ấ t là chín horm on khác nhau . Các 
horm on của vùng h ạ  đồi kích th ích  hoặc ức chế  sự  bài tiế t của các horm on thuỳ  
trưốc tuyến yên.

T u y ể n  y ê n  (p itu ita ry  gland) là một cấu trúc  h ình  h ạ t đậu  có đường k ính  
khoảng 1- l,5cm . Nó nằm  trong  hô" yên của xương bướm, ở dưới vùng h ạ  đồi và 
bám  vào vùng h ạ  đồi bằng một cuống  hay  phều  (infundibulum ). Tuyến yên  có 
hai p hần  riêng  b iệ t về giải phẫu  và chức nàng. Thuỳ trước (an terio r lobe) tuyến  
yên  chiếm  khoảng 75% trọng  lượng tuyến yên. Thuỳ này p h á t tr iển  từ  m ột p hần
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trồi ra  của ngoại bì gọi là tú i tuyến yên ỏ vòm miệng. T h u V sau (posterior lobe) 
tuyến yên cùng phát triên  từ  một phẩn trồi ra  của ngoại bi gọi là nụ tuyên yên 
thần  kinh. Thuý sau chửa các sợi trục và các đáu  tận  cùng SOI true  cua trôn 
10.000 nơron mà thán  tê  bào của chúng nam ớ các nhân  trẽn  th ị và quanh  não 
th ấ t của vùng hạ dồi.

Tuyến tùng

Tuyến giáp

Tinh hoàn Buổng trứng

Tuyến yén

Tuyến ức
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Thuỳ trước tuyên yên, hay tuyên yên tuyến  (adenohvpophyis). tiè t ra  
những hormon điểu hoà hoạt động của cơ thế. từ  tăng  trướng tới sinh sán. Sụ 
giái phóng các hormon thuỳ  trước tuyến yên được kích thích bới cúc hormon giai 
phóng  (releasing hormones) và bị kìm hãm  bỏi các horm on ức chẻ (inhibiting 
hormones) từ  vùng hạ đồi. N hững hormon này là công cụ liên kết quan trọng 
giữa các hệ th ầ n  k inh  và nội tiết.

Các horm on vùng hạ đồi đi tới thuỳ  trước tuyến vên qua một hệ mạch cứa. 
Các động m ạch tuyên yên trên  (nhánh của các động mạch cánh trong và não 
sau) tạo nên một m ạng lưới mao mạch (thứ nhát) bao quanh  các tè bào thần  
kinh  tiết (neurosecretory cells) ở đáy (nền) của vùng hạ  đồi. Các horm on giái 
phóng và ức chê do các tê  bào th ầ n  kinh tiế t tông hợp khuyêch tá n  vào m ạng 
lưới mao mạch này. Từ m ạng lưối mao mạch thứ  nhất, m áu đi vào các tĩnh  
mạch cửa của tuyến  yên. Các tĩnh  mạch này đi xuống ở bên ngoài phễu, ơ  thùv 
trưóc tuyến yên, các tĩnh  mạch cửa lại chia thàn h  một m ạng lưới mao mạch thứ  
hai bao quanh các tê  bào của thuỳ  trước. Con đường trực tiếp  này  cho phép các 
hormon cuả vùng hạ đồi tác động một cách nh an h  chóng lên các tê  bào thuỳ  
trước tuyến yên trước kh i bị pha loãng hoặc phá hủy trong hệ tu ầ n  hoàn. 
N hững horm on do các tê  bào thuỳ  trước tuyến yên tiế t ra  đi vào m ạng lưới mao 
mạch thứ  hai của hệ cửa rồi sau  đó đi vào các tĩnh  m ạch tuyến yên  trước đế rồi 
về tim  phân phối tới các mô đích trê n  khắp cơ thế.

Thuỳ sau  tuyến yên, hay tuyến yên  thần k in h  (neurohypophysis), chứa các 
sợi trục  và các đầu tậ n  cùng sợi trục  của trên  10.000 nơron mà th â n  tê  bào của 
chúng nằm  ở n hân  trên  th ị và nhân  quanh não th ấ t của hạ đồi. Các đầu  tận  
cùng sợi trục  ở thuỳ  sau  tuyến yên gắn kết với những tế  bào th ầ n  k inh  đệm có 
tên  là các t ế  bào tuyến yên  (pituicytes).

Các th â n  t ế  bào thần  k inh  tiế t của vùng hạ  đồi sản  xu ấ t ra  h a i horm on 
oxytocin và an tid iuretic hormone (ADH). ADH còn được gọi là vasopresin. Hai 
hormon này được các sợi trụ c  vận  chuyển tới các đầu  tậ n  cùng sợi trụ c  ỏ thuỳ  
sau tuyến yên và được dự trữ  ở đó. Mỗi hormon được giải phóng đế đáp ứng với 
một kích thích riêng.

3. TU Y ẾN  G IÁ P  (THYROID GLAND)

Tuyến giáp nằm  ở cổ, trước than h  quản và phần  trê n  của k h í quản. Nó bao 
gồm h ai thuỳ, mỗi th u ỳ  nằm  ỏ một bên của sụn  giáp và các vòng sụn  k h í quản  
trên . Các th u ỳ  nối với n h au  bằng một eo hẹp nằm  trưỏc kh í quản. Mỗi thuỳ  
tuyến  giáp gần  có h ình  nón, dài khoảng 5cm và rộng khoảng 3cm. Tuyến giáp 
nặng khoảng 30g và được cấp m áu t ố t ; nó n hận  được 80 -120 ml m áu mỗi phút.

Bên tro n g  bao xơ bọc tuyến  giáp là  những tú i h ìn h  cầu gọi là  các nang  
tuyến g iáp  (thyroid follicles). T hành  của mồi nang  tuyến  do các tế  bào b iểu mô 
(các t ế  bào nang  tuyến -  follicular cells) tạo nên. Các tế  bào n ang  tuyến  sản  x uấ t 
r a  h a i horm on: thyroxine (T4) và triỉothyronine (T3). Các tế  bào cận nang  
(parafo llicu lar cells) là  một số  tế  bào nằm  giữa các n ang  tuyến  giáp; chúng sản  
x u ấ t r a  horm on calcitonin.
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4. CÁC TUYẾN CẬN G IÁ P (PARATHYROID GLANDS)

Bám vào m ặt sau của các thùy tuyến giáp là các khối mỏ tròn, nhơ gọi là 
các tuyến cận giáp. Thường có một tuyến cận giáp trẽn và một tuyên cận g tap  
dưới bám vào m ặt sau mỗi thuỳ tuyên giáp. Các tê bào của tuyên cận giíip tiê t 
ra  parathyroid hormone (PTH) hay parathorm on. Các tác dụng cua PTH la làm  
tăng  cường sự huy động Ca"* và HPO|- từ  xương vào máu : tăng  tá i hãp  thu  
Ca'-+ và Mg2* , ức chế tái hấp  thu  HPO,- từ  dịch lọc cầu th ậ n  vế m áu : tă n g  tôc 
độ hấp  thu  Ca*\ HPO,- và Mg2' từ  đường tiêu  hoá vào máu thõng qua việc 
thúc đẩy sự hình thành  Calcitriol (dạng hoạt động của vitam in D) Kêt quá 
chung là PTH làm tăng  Ca2t và Mg~‘ máu, giảm HPOị" m áu. Tác dụng  cúa 
PTH đối kháng với tác dụng của calcitonin. Nồng độ calci m áu trực tiép  điếu 
hoà sự tiế t của hai hormon này thông qua cơ chê hồi tác âm tín h  không có sự 
tham  gia của tuyến yên.

5. TUYẾN THƯỢNG THẬN (ADRENAL GLANDS)

Có hai tuyến thượng thận , mỗi tuyến nằm  ở trê n  một th ậ n  và được bọc 
trong mạc thận . Tuyến thượng thận  có h ình  tháp  dẹt. ơ  người trưởng thành , 
mỗi tuyến thượng thận  cao 3 - 5cm , rộng 2 - 3cm và dày không quá lcm ; nó 
nặng 3,5 - 5g, chỉ bằng nửa trọng lượng lúc mới sinh. Trong thòi kỳ p h á t triển  
phôi thai, tuyến thượng thận  biệt hoá thành  hai vùng riêng biệt về cấu trúc  và 
chức năng. Vùng vỏ thượng thận  (adrenal cortex) nằm  ở ngoại vi chiếm  70 - 90% 
trọng lượng của tuyến và phát triển  từ  trung  bì. V ùng tuý thượng thận  (adrenal 
medulla) nằm  ở trung  tâm  ph á t triển  từ  ngoại bì. v ỏ  thượng th ậ n  sản  x uấ t các 
hormon steroid vốn là các chất th iế t yếu cho đời sống. Thiêu hoàn toàn  các 
hormon vỏ thượng thận  sẽ tử  vong sau  vài ngày tới một tuần . Tuỷ thượng thận  
sản  x uấ t ra  hai catecholamine: norepinephrine và epinephrine. Tác dụng  của 
hai hormon này giông với tác dụng của thần  k inh  giao cảm.

6. TUỴ

Tuy  vừa là  một tuyến  nội tiế t vừa là  một tuyến ngoại tiết. K hoảng 99% tế  
bào tuyến  tuỵ tạo nên các nang  (acini) sản xu ấ t ra  dịch tuỵ. Dịch này  được dẫn 
tới tá  tràng  qua một hệ ống dẫn. N ằm  rả i rác giữa các n ang  ngoại tiế t là  1 -  2 
triệu  cụm tế  bào nội tiế t gọi là  các đảo tuỵ  (pancreatic islets) hay  các đảo  
Langerhans (islets of Langerhans).

Mỗi cụm tế  bào đảo tuỵ  bao gồm bốn loại tế  bào tiế t hormon: t ế  bào alpha  
hay t ế  bào A  chiếm 20% số tế  bào của đảo tuỵ  tiế t ra  glucagon; t ế  bào beta  h ay  tế  
bào B  chiếm 70% sô" tế  bào của đảo tuỵ  tiế t r a  in su lin ; t ế  bào delta  h ay  t ế  bào D  
chiếm 50% số tế  bào của đảo tuỵ  tiế t r a  somatostatin-, số  tế  bào còn lạ i là  các tế  
bào F  tiế t ra  polypeptide tụy. Glucagon có tác dụng làm  tá n g  glucose m áu  trong  
khi insulin  có tác dụng ngược lại. S om atostatin  ức chế  sự  giải phóng in su lin  và 
glucagon từ  các tế  bào beta  và alpha. Polypeptide ức chế  tiế t ra  som atostatin .

n iiW iv A m  « 0  I

344



7. BUÓNG TRỨNG (OVARIKS) VÀ TIN H  HOÀN (T E ST E S,

Giải phẫu của buồng trứng và tinh hoàn đã được mô tá  ớ chương Hộ sinh 
dục. Các hormon sinh dục nữ do buồng trứng  sán xuất ra là: estrogen và 
progesteron. Cùng vỏi các hormon hướng sinh dục của tuyên yên. các hormon 
sinh dục của buồng trứng điều hoà sinh sản của nử, duy tr ì sự có thai và chuán 
bị cho các tuyến vú tiết sữa. N hũng hormon này cũng giúp phát triến  và duy trì 
các đặc tính  sinh dục của phụ nữ. Buồng trứng cũng sán xuất inhibin. một 
hormon protein ức chế hormon kích nang trứng (FSH). Trong lúc có chứa, 
buồng trứng và rau  tha i sản xuất một hormon peptide gọi là relaxin, một chất 
làm tăng  tính  mềm dẻo của khớp mu trong lúc có chưa và giúp làm giãn cô tứ 
cung trong lúc đẻ.

Tinh hoàn của nam  sản  xuất testosterone. Testosterone điếu hoà sự sản 
xuất tinh  trùng  và kích thích sự phát triển  và duy tr ì các đặc tính  sinh dục phụ 
của nam. Inhibin do tinh  hoàn sản xuất ức chê sự tiế t FSH.

8. TUYẾN TÙ N G  (PINEAL GLAND)

Tuyến tùng  là một tuyến nội tiế t nhỏ bám vào mái của não th ấ t ba tại 
đường giữa. Nó là một phần  của vùng trên  đồi, nằm  giữa hai gò trên , và nặng
0,1 -  0,2g. Tuyến được cấu tạo bằng những khôi tế  bào thần  kinh đệm và những 
tê bào chê tiế t gọi là các tê bào tuyến tùng (pinealocytes). Các sợi giao cảm sau 
hạch từ  hạch cô trên  tậ n  cùng ỏ tuyến tùng.

Tuyến tù n g  sản  xuất r a  melatonin, một hormon am ine có nguồn gốc từ  
serotonin. N hiều melatonin được giải phóng trong lúc tối và ít  m elatonin được 
giải phóng khi trời sáng. M elatonin góp phần tạo lập đồng hồ sinh học của cơ 
thể. Nó cũng là một chấ t chống oxy hoá có tác dụng chống lại tác hại của các gốc 
oxy tự do. ơ  nhừng động vật mà sinh đẻ trong những m ùa đặc biệt, m elatonin 
ức chế chức năng sinh sản.

Xung động thần  kinh các nơron của võng mạc truyền  vê nhân  trên  chéo th ị 
giác của vùng hạ đồi. Tiếp đó xung động th ầ n  kinh được truyền  tói hạch cổ trên  
rồi tối tuyến tùng  và norepinephrine kích thích tế  bào tuyến  tùng  tiế t ra 
m elatonin và kết quả là giấc ngủ.

9. TUYẾN ỨC

(Giải phẫu  của tuyến ức đã được mô tả  ỏ chương Hệ tim  mạch)

Các horm on do tuyến ức sản  xuất -  thymosin, thym ic hum oral factor  
(THF), thym ic factor (TF) và thym opoetin -  thúc đẩy sự tăng  sinh và trưởng 
thàn h  của các t ế  bào limphô T. Loại tế  bào này tiêu  diệt các vi sinh  vật và các 
chất lạ.
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